
Nam Nữ

A B C D E F G H I J K L

15.426 14.864 750.000 11.148.000.000

499 479 750.000 359.250.000

1 Lò Văn Thương 1974 040528110 Chủ Hộ Bản Bó 6 5 750.000 3.750.000 Đi tù

Lò Thị Tún 1976 Vợ Bản Bó

Lò Văn Dân 1995 Con Bản Bó

Lò Văn Chủ 1997 Con Bản Bó

Lò Thị Anh 2002 Con Bản Bó

Lò Thị Hiền 2012 Cháu Bản Bó

2 Lò Văn Minh 1978 040382104 Chủ Hộ Bản Bó 5 5 750.000 3.750.000

Bạc Thị Hịa 1941 Mẹ Bản Bó

Quàng Thị Thơm 1980 Vợ Bản Bó

Lò Thị Huyền 1999 Cháu Bản Bó

Lò Văn Hưng 2001 Cháu Bản Bó

3 Lò Văn Dung 1978 040396421 Chủ Hộ Bản Bó 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Hoán 1982 Vợ Bản Bó

Lò Thị Thu 2001 Con Bản Bó

Lò Văn Cường 2004 Con Bản Bó

4 Lò Văn Thoan 1962 040074319 Chủ Hộ Bản Bó 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Sôm 1962 Vợ Bản Bó

Ghi chúĐịa chỉ

Tổng nhân 

khẩu trong 

hộ cận 

nghèo

Số nhân 

khẩu được 

hỗ trợ theo 

hộ cận 

nghèo

Mức hỗ trợ: 

250.000 

đ/khẩu/tháng 

x3 tháng = 

750.000 đồng

HUYỆN TUẦN GIÁO: 3.009 HỘ CẬN NGHÈO

Tổng kinh phí hỗ trợ 

(đồng)

XÃ CHIỀNG ĐÔNG: 95 HỘ CẬN NGHÈO

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUẦN GIÁO

DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm theo Tờ trình số: 87/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

MẪU SỐ 8

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 
Quan hệ 

gia đình
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Lò Văn Chung 1981 Con Bản Bó

Lò Thị Thoán 1990 Con Dâu Bản Bó

Lò Thị Yến Nhi 2007 Cháu Bản Bó

Lò Thị Nhi Phượng 2011 Cháu Bản Bó

Lò Thị Tuyết Nga 2014 Cháu Bản Bó

Lò Thiên An 2019 Cháu Bản Bó

5 Lò Văn Phớ 1985 040536197 Chủ Hộ Bản Bó 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Tiện 1985 Vợ Bản Bó

Lò Văn Trung 2003 Con Bản Bó

Lò Thị Diệu Huyền 2007 Con Bản Bó

6 Lò Văn Bảy 1972 040382111 Chủ Hộ Bản Bó 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Sươi 1973 Vợ Bản Bó

Lò Văn Ngoan 1997 Con Bản Bó

7 Lò Văn Dóm 1968 040396659 Chủ Hộ Bản Bó 8 7 750.000 5.250.000

Lường Thị Ánh 1972 Vợ Bản Bó

Lò Văn Tươi 1994 Con Bản Bó

Lò Thị Tiêng 1946 Mẹ Bản Bó

Lò Văn Hương 1991 Con Bản Bó

Lò Văn Trường 2010 Cháu Bản Bó

Lò Minh Tùng 2018 Cháu Bản Bó

8 Quàng Văn Tiêng 1967 040525451 Chủ Hộ Bản Bó 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Chiến 1966 Vợ Bản Bó

Quàng Văn Khiêm 1990 Con Bản Bó

Lò Thị Tuyết 1990 Con Dâu Bản Bó

Quàng Thị Thanh Trúc 2012 Cháu Bản Bó

Quàng Đăng Quyêt 2015 Cháu Bản Bó

9 Lò Văn Ngoan 1986 040394828 Chủ Hộ Bản Bó 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thìn 1986 Vợ Bản Bó
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Lò Văn Cường 2007 Con Bản Bó

Lò Như Nguyệt 2014 Con Bản Bó

10 Lò Văn Túng 1970 040317932 Chủ Hộ Bản Bó 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Diên 1969 Vợ Bản Bó

Lò Văn Thương 1993 Con Bản Bó

Lò Văn Toàn 1999 Con Bản Bó

Lường Thị Minh 1993 Con Dâu Bản Bó

Lò Anh Tuấn 2015 Cháu Bản Bó

Lò Bản Lâm 2018 Cháu Bản Bó

11 Lò Thị Thỉnh 1980 040549511 Chủ Hộ Bản Bó 2 2 750.000 1.500.000

Cà Thị Danh 2003 Con Bản Bó

12 Lò Văn Thiên 1960 040365808 Chủ Hộ Bản Bó 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Hoan 1960 Vợ Bản Bó

Lò Văn Hào 1990 Con Bản Bó

Lò Văn Huy 1997 Con Bản Bó

Lò Văn Vui 1984 Con Bản Bó

Lò Thị Thuý 1989 Con Dâu Bản Bó

Lò Thị Mai Uyên 2007 Cháu Bản Bó

Lò Văn Chiến 2009 Cháu Bản Bó

13 Lò Thị Ngương 1985 040527827 Chủ Hộ Bản Bó 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Ngắm 1987 Chồng Bản Bó

Lò Thị Hương Mai 2007 Con Bản Bó

Lò Thị Quỳnh Chi 2009 Con Bản Bó

Lò Hùng Cường 2018 Con Bản Bó

14 Lường Văn Tươi 1971 40207655 Chủ Hộ Bản Cộng 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Pọm 1973 Vợ Bản Cộng 

Lường Văn Đoàn 1996 Con Bản Cộng 

Lường Tiến Văn 2018 Con Bản Cộng 
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Lò Thị Hương 2000 Con Dâu Bản Cộng 

15 Lò Văn Thương 1972 40276427 Chủ Hộ Bản Cộng 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Phin 1982 Vợ Bản Cộng 

Lò Xuân Tùng 2014 Con Bản Cộng 

16 Lò Văn Thiêm 1980 40533239 Chủ Hộ Bản Cộng 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hưởng 1985 Vợ Bản Cộng 

Lò Thanh Thương 2004 Con Bản Cộng 

Lò Thành Nam 2007 Con Bản Cộng 

Lò Thị Huyền Trang 2015 Con Bản Cộng 

17 Lường Văn Tiêng 1953 40207569 Chủ Hộ Bản Cộng 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Nọi 1955 Vợ Bản Cộng 

Lường Văn Dũng 1980 Con Bản Cộng 

Lường Thị Lâm 1982 Con Dâu Bản Cộng 

Lường Văn Vinh 1989 Con Bản Cộng 

Lường Văn Thương 2004 Cháu Bản Cộng 

Lường Thị Mơ 2006 Cháu Bản Cộng 

18 Lò Văn Cứn 1938 40074915 Chủ Hộ Bản Cộng 7 5 750.000 3.750.000 BTXH

Lò Văn Tiêng 1984 Con Bản Cộng 

Lường Thị Hưng 1983 Con Dâu Bản Cộng 

Lò Thị Tuân 2002 Cháu Bản Cộng 

Lò Văn Dương 2004 Cháu Bản Cộng 

Lò Văn Nghiễn 2006 Cháu Bản Cộng 

19 Lò Văn Pâng 1964 40531874 Chủ Hộ Bản Cộng 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Thành 1971 Vợ Bản Cộng 

Lò Thị Ngoan 1993 Con Bản Cộng 

Lò Văn Toản 1995 Con Bản Cộng 

Lò Thị Xôm 1990 Con Bản Cộng 

Lò Thị Thương 2000 Con Bản Cộng 
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Tòng Văn Điệp 2010 Cháu Bản Cộng 

Lò Minh Hải 2014 Cháu Bản Cộng 

Lò Huy Hoàng 2012 Cháu Bản Cộng 

20 Lò Thị Hoa 1977 32758562 Chủ Hộ Bản Cộng 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thanh Nam 2000 Con Bản Cộng 

Lò Thị Hà 2005 Con Bản Cộng 

Cà Văn Xuân 1977 Chồng Bản Cộng 

Cà Văn Tài 2011 Con Bản Cộng 

Cà Thị Thảo 2016 Cháu Bản Cộng 

21 Lò Văn Bình 1988 040534046 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Khánh 1990 Vợ Bản Chăn 

Lò Văn Đức 2007 Con Bản Chăn 

Lò Mạnh Cường 2012 Con Bản Chăn 

22 Cà Văn Ánh 1976 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hoa 1981 Vợ Bản Chăn 

Cà Văn Thâng 1997 Con Bản Chăn 

Cà Văn Thoát 2000 Con Bản Chăn 

Cà Thị Thêm 2003 Con Bản Chăn 

23 Lò Văn Minh 1978 040281316 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Ngoan 1979 Vợ Bản Chăn 

Lò Văn Nghĩa 2001 Con Bản Chăn 

Lò Thị Hạnh Châu 2003 Con Bản Chăn 

24 Cà Văn Tể 1952 040434422 Chủ Hộ Bản Chăn 10 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Pó 1954 Vợ Bản Chăn 

Cà Văn Thương 1985 Con Bản Chăn 

Cà Văn Kiên 1992 Con Bản Chăn 

Cà Văn Tiệp 2003 Cháu Bản Chăn 

Cà Thị Thao 2015 Cháu Bản Chăn 
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Lò Thị Toàn 1990 Con Dâu Bản Chăn 

Lò Thị Thảo 2015 Cháu Bản Chăn 

Lò Thị Trang 1995 Con Dâu Bản Chăn 

Cà Anh Tú 2019 Cháu Bản Chăn 

25 Lò Văn Hoàn 1984 040434069 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4 750.000 3.000.000

Tòng Thị Hươi 1984 Vợ Bản Chăn 

Lò Thị Lâm 2002 Con Bản Chăn 

Lò Văn Trưởng 2004 Con Bản Chăn 

26 Lò Văn Hịa 1960 040209453 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Hoa 1971 Vợ Bản Chăn 

Lường Thị Phương 1997 Con Bản Chăn 

27 Cà Văn Soan 1982 040434413 Chủ Hộ Bản Chăn 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Lường Thị Minh 1985 Vợ Bản Chăn 

Cà Văn Nguyên 2004 Con Bản Chăn 

Cà Thị Thư 2008 Con Bản Chăn 

28 Lò Văn Diên 1962 040119968 Chủ Hộ Bản Nôm 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Sương 1962 Vợ Bản Nôm 

Lò Văn Bóng 1991 Con Bản Nôm 

Lò Thị Hoa 1991 Con Dâu Bản Nôm 

Lò Việt Khánh 2013 Cháu Bản Nôm 

29 Lò Văn Sinh 1952 040207682 Chủ Hộ Bản Nôm 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Sương 1957 Vợ Bản Nôm 

Lò Thị Thanh 1980 Con Bản Nôm 

Lò Văm Thơm 1994 Con Bản Nôm 

Lò Thị Thơi 2009 Cháu Bản Nôm 

Tòng Thị Âm 1997 Con Dâu Bản Nôm 

30 Lò Văn Long 1987 Chủ Hộ Bản Nôm 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Khoa 1979 Vợ Bản Nôm 
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Lò Văn Thành 2004 Con Bản Nôm 

Lò Thị Xuân 2006 Con Bản Nôm 

31 Cà Văn Đoan 1979 040530888 Chủ Hộ Bản Nôm 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị May 1984 Vợ Bản Nôm 

Cà Văn Dương 2005 Con Bản Nôm 

Cà Văn Hải 2004 Con Bản Nôm 

32 Quàng Văn Nghiên 1966 040434376 Chủ Hộ Bản Nôm 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Nhân 1968 Vợ Bản Nôm 

Quàng Văn Tuân 1989 Con Bản Nôm 

Lò Thị Phúc 1993 Con Dâu Bản Nôm 

Quàng Bảo Nam 2014 Cháu Bản Nôm 

Quàng Anh Việt 2016 Cháu Bản Nôm 

Quàng Thị Oạn 1992 Con Bản Nôm 

33 Lường Thị Tương 1953 040074926 Chủ Hộ Bản Nôm 2 2 750.000 1.500.000

Lường Văn Phòng 1993 Con Bản Nôm 

34 Quàng Văn Hưới 1973 040317147 Chủ Hộ Bản Nôm 8 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Chọi 1976 Vợ Bản Nôm 

Quàng Văn Thân 1995 Con Bản Nôm 

Lò Văn Thiết 1998 Con Bản Nôm 

Lường Thị Tươi 1991 Con Dâu Bản Nôm 

Lò Thị Lan Chi 2014 Cháu Bản Nôm 

35 Lò Văn Sỹ 1991 040531624 Chủ Hộ Bản Phang 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Yên 1995 Vợ Bản Phang 

Lò Chung Việt 2015 Con Bản Phang 

36 Lò Văn Minh 1979 040442403 Chủ Hộ Bản Phang 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hương 1979 Vợ Bản Phang 

Lò Văn Hoàn 1997 Con Bản Phang 

Lò Văn Toàn 1999 Con Bản Phang 
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Lò Văn Tiển 2003 Con Bản Phang 

Lò Thị Thuông 1997 Con Dâu Bản Phang 

Lò Thanh Ngọc 2017 Cháu Bản Phang 

37 Quàng Văn Oai 1948 040090017 Chủ Hộ Bản Phang 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Oan 1945 Vợ Bản Phang 

Quàng Văn Ngôn 1989 Con Bản Phang 

Lò Thị Ninh 1993 Con Dâu Bản Phang 

Quàng Thị Vân Nhi 2013 Cháu Bản Phang 

Quàng Thai Sơn 2009 Cháu Bản Phang 

38 Quàng Văn Hóa 1968 Chủ Hộ Bản Phang 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Ninh 1964 Vợ Bản Phang 

Quàng Thị Lâm 1994 Con Bản Phang 

Quàng Văn Nghiệp 1998 Con Bản Phang 

Cà Thị Hiên 1994 Con Dâu Bản Phang 

Quàng Thảo My 2018 Cháu Bản Phang 

39 Lò Văn Sinh 1977 040427635 Chủ Hộ Bản Phang 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Vinh 1978 Vợ Bản Phang 

Lò Văn Lợi 2005 Con Bản Phang 

40 Lò Văn Dũng 1981 040348281 Chủ Hộ Bản Phang  5 5 750.000 3.750.000

Bạc Thị Thiêm 1980 Vợ Bản Phang  

Lò Thị Viện 2011 Con Bản Phang  

Lò Văn Bảo 2007 Con Bản Phang  

Lò Văn Lược 2002 Cháu Bản Phang  

41 Lò Văn Chiến 1976 040527476 Chủ Hộ Bản Phang  5 4 750.000 3.000.000 Đi tù

Lò Thị Nghiên 1978 Vợ Bản Phang  

Lò Văn Gương 1999 Con Bản Phang  

Lò Thị Sim 2003 Con Bản Phang  

Lò Thị Doan 2003 Con Dâu Bản Phang  
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42 Lò Văn Muôn 1964 040090009 Chủ Hộ Bản Phang  4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Mai 1968 Vợ Bản Phang  

Lò Văn Hiền 1988 Con Bản Phang  

Lò Thanh Phú 2008 Con Bản Phang  

43 Lò Văn Giót 1988 040461296 Chủ Hộ Bản Phang  4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Lánh 1987 Vợ Bản Phang  

Lò Văn Thuấn 2008 Con Bản Phang  

Lò Văn Điệp 2010 Con Bản Phang  

44 Lò Văn Triệu 1992 040395952 Chủ Hộ Bản Phang  10 10 750.000 7.500.000

Lường Thị Hưng 1991 Vợ Bản Phang  

Lò Tiến Đạt 2015 Con Bản Phang  

Lò Quỳnh Chi 2018 Con Bản Phang  

Cà Thị Lẻ 1965 Mẹ Bản Phang  

Lò Thị Chữ 1998 Em Bản Phang  

Lò Thị Thoa 1996 Em Bản Phang  

Tăng Đức Huy 2019 Cháu Bản Phang  

Lò Thị Tiên 1994 Em Bản Phang  

Dương Tuấn Kiệt 2017 Cháu Bản Phang  

45 Lường Thị Thuận 1964 040090663 Chủ Hộ Bản Vánh 1 5 5 750.000 3.750.000

Lường Văn Tuấn 1986 Con Bản Vánh 1

Lường Thị Thành 1989 Con Dâu Bản Vánh 1

Lường Mạnh Dũng 2006 Cháu Bản Vánh 1

Lường Thị Ngọc Tuyêt 2014 Cháu Bản Vánh 1

46 Lò Văn Tư 1985 040383867 Chủ Hộ Bản Vánh 1 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Tâm 1993 Vợ Bản Vánh 1

Lò Thị Minh Hằng 2013 Con Bản Vánh 1

Lò Tuấn Tú 2015 Con Bản Vánh 1

47 Lường Văn Sương 1967 040365823 Chủ Hộ Bản Vánh 1 4 4 750.000 3.000.000
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Lò Thị Sưới 1970 Vợ Bản Vánh 1

Lường Văn Khương 2000 Con Bản Vánh 1

Lường Văn Thơm 2003 Con Bản Vánh 1

48 Lò Thị Đổi 1952 040074903 Chủ Hộ Bản Vánh 1 7 7 750.000 5.250.000

Lò Văn Sinh 1997 Con Bản Vánh 1

Lò Thị Chung 2001 Cháu Bản Vánh 1

Lò Thị Chi 2004 Cháu Bản Vánh 1

Lò Văn Mạnh 2006 Cháu Bản Vánh 1

Lò Thị Phươi 1983 con Bản Vánh 1

Lò Văn Hội 1979 con Bản Vánh 1

49 Quàng Văn Khoan 1977 040434083 Chủ Hộ Bản Vánh 1 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Thi 1980 Vợ Bản Vánh 1

Quàng Văn Thông 1999 Con Bản Vánh 1

50 Lò Văn Khiêm 1972 040546940 Chủ Hộ Bản Vánh 1 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thảo 1973 Vợ Bản Vánh 1

Lò Văn Tỉnh 1996 Con Bản Vánh 1

Lò Thị Thương 1998 Con Bản Vánh 1

Lò Việt Huy 2016 Cháu Bản Vánh 1

51 Lò Văn Sáng 1995 040536839 Chủ Hộ Bản Vánh 1 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Thi 1997 Vợ Bản Vánh 1

Lò Thị Phương Thanh 2015 Con Bản Vánh 1

Lò Văn Minh 2017 Con Bản Vánh 1

52 Lò Văn Ơn 1990 040536954 Chủ Hộ Bản Vánh 1 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Thoan 1994 Vợ Bản Vánh 1

Lò Thị Inh 1949 Mẹ Bản Vánh 1

Lò Thị Yến Nhi 2012 Con Bản Vánh 1

Lò Nhật Khôi 2014 Con Bản Vánh 1

Lò Văn Quỳnh 2005 Cháu Bản Vánh 1
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Lò Thu Hằng 2008 Cháu Bản Vánh 1

53 Lò Văn Hùng 1976 040394453 Chủ Hộ Bản Vánh 1 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Lò Thị Nọi 1977 Vợ Bản Vánh 1

Lò Thị Mây 2003 Con Bản Vánh 1

Lò Văn Mạnh 2006 Con Bản Vánh 1

54 Lường Văn Xiên 1966 040350513 Chủ Hộ Bản Vánh 1 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Vọng 1982 Vợ Bản Vánh 1

Lường Văn Nam 2000 Con Bản Vánh 1

Lường Thị Thu 2010 Con Bản Vánh 1

Lường Đức Sang 2015 Con Bản Vánh 1

Lường Thị Sum 1994 Con Bản Vánh 1

55 Lò Văn Thinh 1983 040348976 Chủ Hộ Bản Vánh 1 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Thắm 1983 Vợ Bản Vánh 1

Lò Thị Diên 2001 Con Bản Vánh 1

Lò Văn Đại 2009 Con Bản Vánh 1

Lò Việt Cường 2014 Con Bản Vánh 1

Lò Hoàng Kiều 2018 Con Bản Vánh 1

56 Lường Thị Uân 1971 040434139 Chủ Hộ Bản Vánh 1 4 4 750.000 3.000.000

Lò Văn Chấn 1968 Chồng Bản Vánh 1

Lường Thị Hương 2001 Con Bản Vánh 1

Lò Văn Sơn 2004 Con Bản Vánh 1

57 Lò Thị Thành 1973 040357375 Chủ Hộ Bản Vánh 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

Lò Văn Hiệp 1996 Con Bản Vánh 1

58 Lò Thị Hưởng 1956 040074753 Chủ Hộ Bản Vánh 1 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Cường 1988 Con Bản Vánh 1

Tòng Thị Thiêm 1987 Con Dâu Bản Vánh 1

Lò Thị Thu Hà 2014 Cháu Bản Vánh 1

Lò Khánh Huy 2016 Cháu Bản Vánh 1
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59 Tòng Văn Hùng 1991 040383819 Chủ Hộ Bản Vánh 1 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

Lò Thị Dim 1993 Vợ Bản Vánh 1

Tòng Hữu Phát 2012 Con Bản Vánh 1

Tòng Văn Sơn 1999 Em Bản Vánh 1

Tòng Thị Ngọc Hà 2017 Con Bản Vánh 1

60 Lò Văn Tám 1988 040394128 Chủ Hộ Bản Vánh 1 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Ngoan 1994 Vợ Bản Vánh 1

Lò Thúy Nga 2011 Con Bản Vánh 1

Lò Tuấn Tú 2018 Con Bản Vánh 1

61 Lò Văn Tâm 1989 040483707 Chủ Hộ Bản Vánh 1 6 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Đoan 1993 Vợ Bản Vánh 1

Lò Thị Ngọc Châm 1995 Con Bản Vánh 1

Lò Hồng Nhung 2010 Con Bản Vánh 1

Lò Thị Hà Giang 2012 Con Bản Vánh 1

62 Lường Văn Phanh 1959 040307666 Chủ Hộ Bản Vánh 2 6 6 750.000 4.500.000

Lý Thị Thương 1961 Vợ Bản Vánh 2

Lường Thị Ngấn 1991 Con Bản Vánh 2

Tòng Văn Sơn 1992 Con Bản Vánh 2

Tòng Thị Thùy Dương 2011 Cháu Bản Vánh 2

Tòng Tiến Mừng 2017 Cháu Bản Vánh 2

63 Lò Văn Thảo 1977 040319723 Chủ Hộ Bản Vánh 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Mai 1977 Vợ Bản Vánh 2

Lò Văn Hương 1997 Con Bản Vánh 2

Lò Văn Thắm 2003 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Nhung 1998 Con Bản Vánh 2

64 Lường Thị Loan 1970 040428014 Chủ Hộ Bản Vánh 2 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Hương Giang 2001 Con Bản Vánh 2

Lò Văn Tùng 2002 Con Bản Vánh 2
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65 Lò Văn Chung 1979 040348332 Chủ Hộ Bản Vánh 2 7 7 750.000 5.250.000

Lò Văn Thưởng P 1944 Bố Bản Vánh 2

Lò Thị Hé 1948 mẹ Bản Vánh 2

Quàng Thị Sương 1977 Vợ Bản Vánh 2

Lò Văn Thanh 1999 Cháu Bản Vánh 2

Lò Văn Tám 1992 em Bản Vánh 2

Lò Văn Đông 2001 Cháu Bản Vánh 2

66 Lò Thị Chung 1978 Chủ Hộ Bản Vánh 2 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Thảo 2002 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Linh 2005 Con Bản Vánh 2

67 Tòng Văn An 1955 040074775 Chủ Hộ Bản Vánh 2 9 8 750.000 6.000.000 BTXH

Lường Thị Muôn 1956 Vợ Bản Vánh 2

Quàng Thị Thìn 1992 Con Dâu Bản Vánh 2

Tòng Duy Bảo 2008 Cháu Bản Vánh 2

Tòng Văn Diêm 1986 Con Bản Vánh 2

Tòng Thị Minh Nguyệt 2014 Cháu Bản Vánh 2

Tòng Văn Thi 1996 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Thính 1990 Con dâu Bản Vánh 2

Tòng Thị Kim Ngân 2013 Cháu Bản Vánh 2

68 Lò Văn Thảo 1972 040207648 Chủ Hộ Bản Vánh 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Nhung 1976 Vợ Bản Vánh 2

Lò Văn Tính 2003 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Thông 2000 Con Bản Vánh 2

Lò Ngọc Dương 2016 Cháu Bản Vánh 2

69 Lò Văn Chiến 1968 040335600 Chủ Hộ Bản Vánh 2 7 5 750.000 3.750.000 BTXH

Lò Thị Piếng 1962 Vợ Bản Vánh 2

Lò Văn Chung 1993 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Hịa 1995 Con Dâu Bản Vánh 2
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Lò Văn Sơn 2012 Cháu Bản Vánh 2

Lò Thị Kiều Nhung 2016 Cháu Bản Vánh 2

70 Lò Văn Hoàn 1989 040394040 Chủ Hộ Bản Vánh 2 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Lả 1987 Vợ Bản Vánh 2

Lò Văn Hảo 2008 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Quỳnh Oanh 2010 Con Bản Vánh 2

Lò Văn Phòng 1966 Bố Bản Vánh 2

Lò Thị Hướng 1967 Mẹ Bản Vánh 2

71 Tòng Văn Lưu 1979 040350282 Chủ Hộ Bản Vánh 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hơn 1982 Vợ Bản Vánh 2

Tòng Thị Oanh 2005 Con Bản Vánh 2

Tòng Thị Lan 2009 Con Bản Vánh 2

Tòng Anh Tuấn 2013 Con Bản Vánh 2

72 Lò Văn Hoa 1973 040394411 Chủ Hộ Bản Vánh 2 3 3 750.000 2.250.000

Lò Văn Lợi 1999 Con Bản Vánh 2

Quàng Thị Thamh Tâm 2017 Cháu Bản Vánh 2

73 Lò Văn Âm 1975 040333646 Chủ Hộ Bản Vánh 2 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Dịch 1975 Vợ Bản Vánh 2

Lò Thị Thảo 2010 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Kiều Linh 2014 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Phương 1997 Con Bản Vánh 2

74 Tòng Văn Ún 1970 040333633 Chủ Hộ Bản Vánh 2 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hịa 1968 Vợ Bản Vánh 2

Tòng Văn Thương 1990 Con Bản Vánh 2

Tòng Thị Thanh 1995 Con Bản Vánh 2

Tòng Thị Pản 1993 Con Dâu Bản Vánh 2

Tòng Văn Thuận 2011 Cháu Bản Vánh 2

Tòng Minh Thư 2015 Cháu Bản Vánh 2
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75 Quàng Văn Phương 1967 040366259 Chủ Hộ Bản Vánh 2 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Hiên 1966 Vợ Bản Vánh 2

Quàng Thị May 1994 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Lả 1985 Con Dâu Bản Vánh 2

Quàng Thị Kim Oanh 2016 Cháu Bản Vánh 2

Quàng Thị Kim Ngân 2017 Cháu Bản Vánh 2

76 Lò Văn Bui 1955 040934708 Chủ Hộ Bản Vánh 2 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Sôm 1958 Vợ Bản Vánh 2

Lò Văn Minh 1987 Con Bản Vánh 2

Lường Thị Xiến 1986 Con Bản Vánh 2

Lò Văn Thâm 1993 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Hà Linh 2019 Cháu Bản Vánh 2

77 Lò Thị Xoan 1968 040430439 Chủ Hộ Bản Vánh 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thoai 1994 Con Bản Vánh 2

Lò Thị Xuân 2000 Con Bản Vánh 2

Lò Văn Đại 2003 Con Bản Vánh 2

Lò Ngọc Linh 2015 Cháu Bản Vánh 2

78 Lò Văn Bóng 1987 040428002 Chủ Hộ Bản Vánh 2 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Phanh 1987 Vợ Bản Vánh 2

Lò Thị Mai Lan 2008 Con Bản Vánh 2

Lò Việt Duy 2010 Con Bản Vánh 2

79 Lò Thị Ngân 1958 040074788 Chủ Hộ Bản Vánh 3 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Linh 1983 Con Bản Vánh 3

Lò Văn Sang 1996 Con Bản Vánh 3

Lò Văn Sinh 1991 Con Bản Vánh 3

Lò Văn Nam 2009 Cháu Bản Vánh 3

Lò Thị Thanh Bình 2011 Cháu Bản Vánh 3

Tòng Thị Diên 1996 Con Dâu Bản Vánh 3
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Tòng Văn Tùng Anh 2017 Cháu Bản Vánh 3

80 Lò Thị Hưới 1984 040394725 Chủ Hộ Bản Vánh 3 2 2 750.000 1.500.000

Dương Ngọc Thắng 2016 Con Bản Vánh 3

81 Lò Văn Din 1991 040419272 Chủ Hộ Bản Vánh 3 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Hỏi 1994 Vợ Bản Vánh 3

Lò Hoàng Khánh 2014 Con Bản Vánh 3

82 Lò Ngọc Trưởng 1975 040427946 Chủ Hộ Bản Vánh 3 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Hương 1989 Vợ Bản Vánh 3

Lò Ngọc Giang 2007 Con Bản Vánh 3

83 Lò Văn Dung 1987 040383455 Chủ Hộ Bản Vánh 3 1 1 750.000 750.000

84 Lò Văn Thuân 1994 040434740 Chủ Hộ Bản Vánh 3 3 3 750.000 2.250.000

Lò Quỳnh Nam 2016 Con Bản Vánh 3

Lò Thị Tiết 1995 Con Dâu Bản Vánh 3

85 Lò Thị Ngoai 1975 040346404 Chủ Hộ Bản Vánh 3 7 7 750.000 5.250.000

Lò Văn Tùng 1992 Con Bản Vánh 3

Lò Văn Hùng 1996 Con Bản Vánh 3

Lường Văn Hải 1998 Con Bản Vánh 3

Lò Thị Hằng 1997 Con Dâu Bản Vánh 3

Lò Thị Hải An 2016 Cháu Bản Vánh 3

Lò Minh Phong 2017 Cháu Bản Vánh 3

86 Lò Văn Đại 1955 040527473 Chủ Hộ Bản Vánh 3 11 11 750.000 8.250.000

Cà Thị Bích 1955 Vợ Bản Vánh 3

Lò Thị Vân 1975 Con Dâu Bản Vánh 3

Lò Văn Ủa 1989 Con Bản Vánh 3

Lò Thị Hạnh 1995 Cháu Bản Vánh 3

Lò Văn Hùng 1998 Cháu Bản Vánh 3

Lò Văn Bao 1979 Con Bản Vánh 3

Lò Quốc Hội 2016 Cháu Bản Vánh 3
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Lò Thị Mơ 2005 Cháu Bản Vánh 3

Lò Anh Việt 2017 Cháu Bản Vánh 3

Lò Anh Vũ 2017 Cháu Bản Vánh 3

87 Lò Văn Hoạt 1956 0402079621 Chủ Hộ Bản Vánh 3 8 8 750.000 6.000.000

Lò Văn Phanh 1985 Con Bản Vánh 3

Lò Thị Cướng 1988 Con Dâu Bản Vánh 3

Lò Văn Dũng 1992 Con Bản Vánh 3

Lò Thị Kim Phượng 2010 Cháu Bản Vánh 3

Lò Thị Ngọc Linh 2013 Cháu Bản Vánh 3

Lò Thị Toan 1970 Vợ Bản Vánh 3

Lò Minh Hằng 2019 Cháu Bản Vánh 3

88 Lò Văn Pâng T 1984 040349932 Chủ Hộ Bản Vánh 3 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thưởng 1986 Vợ Bản Vánh 3

Lò Văn Văn 2002 Con Bản Vánh 3

Lò Tuấn Anh 2013 Con Bản Vánh 3

89 Lường Văn Yên 1940 040074660 Chủ Hộ Bản Vánh 3 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thinh 1994 Vợ Bản Vánh 3

Lường Văn Chuyên 1983 Con Bản Vánh 3

Lò Thị Phong 1983 Con Dâu Bản Vánh 3

Lò Văn Quyết 2004 Cháu Bản Vánh 3

Lường Thị Dịu 2007 Cháu Bản Vánh 3

90 Lường Văn Chươi 1978 040530174 Chủ Hộ Bản Vánh 3 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Chiến 1984 Vợ Bản Vánh 3

Lò Văn Thông 2005 Con Bản Vánh 3

Lường Thị Thu 2008 Con Bản Vánh 3

91 Lò Thị Lẻ 1955 040074870 Chủ Hộ Bản Vánh 3 8 8 750.000 6.000.000

Lò Văn Tâm 1979 Con Bản Vánh 3

Lò Văn Thâng 1991 Con Bản Vánh 3

Page 17 of 539



A B C D E F G H I J K L

Bạc Thị Dương 1982 Con Dâu Bản Vánh 3

Lò Thị Phương 2004 Cháu Bản Vánh 3

Lò Thị Hồng Nhung 2009 Cháu Bản Vánh 3

Lò Thị Yến Nhi 2012 Cháu Bản Vánh 3

Lò Duy Hào 2018 Cháu Bản Vánh 3

92 Quàng Văn Chái 1973 040549572 Chủ Hộ Bản Vánh 3 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Hường 1994 Con Bản Vánh 3

Quàng Văn Hùng 1998 Con Bản Vánh 3

Quàng Thị Thanh 1975 em Bản Vánh 3

Quàng Thị Toàn 1996 em Bản Vánh 3

93 Lò Văn Thành 1972 040281521 Chủ Hộ Bản Vánh 3 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Nghiêm 1972 Vợ Bản Vánh 3

Lò Văn Thu 1996 Con Bản Vánh 3

Lò Văn Ập 1998 Con Bản Vánh 3

94 Lò Văn Miến 1936 040077458 Chủ Hộ Bản Vánh 3 8 6 750.000 4.500.000 BTXH

Lò Thị Thoai 1982 Vợ Bản Vánh 3

Lò Văn Thiêm 1978 Con Bản Vánh 3

Bạc Thị Khiêm 1976 Con Dâu Bản Vánh 3

Lò Văn Phương 2002 Cháu Bản Vánh 3

Lò Thị Điệp 2013 Con Bản Vánh 3

Lò Thị Lan 2000 Cháu Bản Vánh 3

95 Quàng Văn Dũng 1980 040427674 Chủ hộ Bản Vánh 3 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Nọi 1984 Vợ Bản Vánh 3

Quàng Văn Hoàng 2005 Con Bản Vánh 3

1.259 1.167 750.000 875.250.000

1 Lò Thị Thiện 1959 040394536 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Linh 1988 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Ó 1989 Con Bản Che Phai 1

XÃ CHIỀNG SINH: 250 HỘ CẬN NGHÈO
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Lò Văn Hơn 2008 Cháu Bản Che Phai 1

Lò Thị May 2009 Cháu Bản Che Phai 1

2 Lò Văn Chiến 1985 040346804 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Bánh 1989 Vợ Bản Che Phai 1

Lò Việt Tân 2010 Con Bản Che Phai 1

Lò Minh Khang 2012 Con Bản Che Phai 1

3 Bạc Cầm Dung 1957 040307835 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 8 8 750.000 6.000.000

Quàng Thị Lả 1958 Vợ Bản Che Phai 1

Bạc Cầm Thủy 1985 Con Bản Che Phai 1

Bạc Thị Như Quỳnh 2018 Cháu Bản Che Phai 1

Lường Thị Thảo Nhi 2019 Cháu Bản Che Phai 1

Bạc Cầm Tuấn Anh 2010 Cháu Bản Che Phai 1

Nguyễn Thị Phú 1996 Con Dâu Bản Che Phai 1

Bạc Thị Quỳnh Chi 2019 Cháu Bản Che Phai 1

4 Cà Văn Xuấn 1966 040396484 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Diêu 1963 Vợ Bản Che Phai 1

Cà Thị Việt 1997 Con Bản Che Phai 1

Cà Văn Ngọc 2003 Con Bản Che Phai 1

Cà Thị An 2014 Cháu Bản Che Phai 1

5 Bạc Cầm Điện 1960 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Cầm Minh 1988 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Lả 1985 Con Bản Che Phai 1

Bạc Cầm Đạt 2012 Cháu Bản Che Phai 1

6 Bạc Cầm Huy 1962 040275344 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Thiện 1969 Vợ Bản Che Phai 1

Bạc Cầm Tiên 1984 Con Bản Che Phai 1

Bạc Thị Dung 1986 Con Bản Che Phai 1

Trần Quốc Toản 2009 Cháu Bản Che Phai 1

Page 19 of 539



A B C D E F G H I J K L

Quàng Tâm Như 2016 Cháu Bản Che Phai 1

Bạc Thị Duân 1988 Con Bản Che Phai 1

Lường Thị Khánh Huyền 2010 Cháu Bản Che Phai 1

Lường Mạnh Quang 2011 Cháu Bản Che Phai 1

7 Lò Thị Thương 1973 040357344 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Nhung 2002 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Nguyên 1992 Con Bản Che Phai 1

Quàng Văn Nghĩa 2000 Con Bản Che Phai 1

8 Cà Văn Dũng 1985 040395214 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Kiên 1987 Vợ Bản Che Phai 1

Cà Thị Lan 2005 Con Bản Che Phai 1

Cà Văn Quân 2009 Con Bản Che Phai 1

9 Quàng Văn Hoàng 1966 040273741 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Toán 1964 Vợ Bản Che Phai 1

Quàng Văn Long 1990 Con Bản Che Phai 1

10 Lò Thị Són 1960 040090637 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 2 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Quyết 1991 Con Bản Che Phai 1

11 Lò Thị Doan 1977 040394495 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Vấn 1997 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Quỳnh 1999 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Thắng 2002 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Kiêểm 1970 Chồng Bản Che Phai 1

12 Lò Văn Đoại 1968 040207780 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Thính 1966 Vợ Bản Che Phai 1

Lò Thị Thăm 1998 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Phượng 2002 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Trường 2006 Con Bản Che Phai 1

Thào A Thu 1995 Con Bản Che Phai 1

Page 20 of 539



A B C D E F G H I J K L

Thào Thị Tường Vy 2017 Cháu Bản Che Phai 1

13 Lò Văn Thoảng 1965 040207818 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Biện 1966 Vợ Bản Che Phai 1

Lò Văn Diêm 1986 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Xiên 1989 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Huyền 2009 Cháu Bản Che Phai 1

Lò Đức Duy 2011 Cháu Bản Che Phai 1

14 Lò Thị Tiêng 1934 040396537 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

Lò Văn Nhượng 1983 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Châu 1985 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Thắng 1989 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Lợi 1992 Con Bản Che Phai 1

15 Lò Văn Biên 1975 040395213 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Tiêng 1975 Vợ Bản Che Phai 1

Lò Thị Kiên 1999 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Hoa 2001 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Hồng 2005 Con Bản Che Phai 1

Lò Nhật Khải 2015 Con Bản Che Phai 1

16 Bạc Thị Sinh 1967 040382299 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 3 3 750.000 2.250.000

Lò Minh Hiếu 2011 Cháu Bản Che Phai 1

Lò Thị Huệ 2006 Cháu Bản Che Phai 1

17 Bạc Cầm Hơn 1969 040350345 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Siên 1969 Vợ Bản Che Phai 1

Bạc Thị Lương 2002 Con Bản Che Phai 1

Bạc Thị Thảo 1990 Con Bản Che Phai 1

Lường Thị Ngọc Liêm 2011 Cháu Bản Che Phai 1

18 Lò Thị Ơn 1979 040531662 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Việt 1999 Con Bản Che Phai 1
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Lò Văn Nam 2000 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Quang 2003 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Xôm 1971 Chồng Bản Che Phai 1

19 Lường Văn Lún 1959 040335128 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 8 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Nọi 1959 Vợ Bản Che Phai 1

Lường Văn Kiên 1985 Con Bản Che Phai 1

Quàng Thị Thao 1989 Con Dâu Bản Che Phai 1

Lường Anh Khoa 2014 Cháu Bản Che Phai 1

Lường Bảo An 2014 Cháu Bản Che Phai 1

20 Lường Văn Minh 1982 040350443 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thu 1988 Vợ Bản Che Phai 1

Lường Văn Thông 2006 Con Bản Che Phai 1

Lường Văn Hoàng 2008 Con Bản Che Phai 1

21 Lường Văn Nghịa 1961 040350910 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Bánh 1960 Vợ Bản Che Phai 1

Lường Văn Thoang 1986 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Hà 1991 Con Dâu Bản Che Phai 1

Lường Thị Hồng Nhung 2010 Cháu Bản Che Phai 1

Lường Thị Nhật 2012 Cháu Bản Che Phai 1

22 Cà Văn Noãn 1981 Không có Chủ Hộ Bản Che Phai 1 6 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Thương 1986 Vợ Bản Che Phai 1

Cà Văn Ngọc 1996 Con Bản Che Phai 1

Cà Thị Tươi 2007 Con Bản Che Phai 1

Cà Thị Thùy Trang 2014 Con Bản Che Phai 1

23 Lường Văn Hiến 1986 040348304 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 6 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Dung 1992 Vợ Bản Che Phai 1

Lường Văn Chỉnh 2011 Con Bản Che Phai 1

Lường Thị Thùy 2013 Con Bản Che Phai 1
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24 Tòng Văn Chiến 1985 040366252 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Hơi 1988 Vợ Bản Che Phai 1

Tòng Văn Trường 2008 Con Bản Che Phai 1

Tòng Văn Quân 2009 Con Bản Che Phai 1

25 Lò Văn Hính 1967 040394501 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Tiện 1968 Vợ Bản Che Phai 1

Lò Văn Vui 1995 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Doan 1998 Con Bản Che Phai 1

26 Lường Văn Quân 1981 040319458 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Tượt 1987 Vợ Bản Che Phai 1

Lường Văn Tiên 2000 Con Bản Che Phai 1

Lường Văn Sơn 2002 Con Bản Che Phai 1

Lường Văn Trang 2005 Con Bản Che Phai 1

Lường Tuấn Văn 2019 Con Bản Che Phai 1

27 Lò Văn Ngoan 1975 040246097 Chủ Hộ Bản Che Phai 1 9 7 750.000 5.250.000

Lường Thị Tiên 1978 Vợ Bản Che Phai 1

Lường Thị Lả 1945 Mẹ Bản Che Phai 1

Lò Thị Nén 1945 Em Bản Che Phai 1

Lò Thị Hằng 2005 Con Bản Che Phai 1

Lò Văn Mạnh 2006 Con Bản Che Phai 1

Lò Thị Xuân 2003 Con Bản Che Phai 1

28 Lò Văn Thiết 1985 040396486 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Xuân 1986 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Thị Kim Yến 2011 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Kim Hạnh 2014 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Long 2010 Em Bản Che Phai 2

29 Lò Văn Chanh 1994 040529368 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 2 2 750.000 1.500.000

Bạc Thị Quyết 1999 Vợ Bản Che Phai 2
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30 Cà Văn Quốc 1990 040394122 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Duyên 1995 Vợ Bản Che Phai 2

Cà Việt Khánh 2014 Con Bản Che Phai 2

31 Quàng Văn Thận 1956 040090747 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Phương 1958 Vợ Bản Che Phai 2

Quàng Thị Hươi 1982 Con Bản Che Phai 2

Quàng Thị Hậu 2000 Cháu Bản Che Phai 2

32 Lò Văn Hải (p) 1992 040427191 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Păn 1992 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Duy Phong 2014 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Ánh Tuyết 2015 Con Bản Che Phai 2

33 Bạc Cầm Inh 1954 040090784 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Pọm 1960 Vợ Bản Che Phai 2

Bạc Cầm Thoa 1991 Con Bản Che Phai 2

Bạc Thị Thơi 1987 Con Bản Che Phai 2

Lò Ngọc Yến 2010 Cháu Bản Che Phai 2

Bạc Thúy Linh 2015 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Long Quân 2012 Cháu Bản Che Phai 2

Bạc Thị Lanh 1993 Con Bản Che Phai 2

34 Quàng Văn Mậu 1982 040246068 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Hương 1979 Vợ Bản Che Phai 2

Quàng Thị Sen 2001 Con Bản Che Phai 2

Quàng Thị Thủy 2003 Con Bản Che Phai 2

Quàng Thị Trang 2008 Con Bản Che Phai 2

Quàng Anh Tuấn 2011 Con Bản Che Phai 2

35 Quàng Văn Quyết 1989 040396684 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thim 1992 Vợ Bản Che Phai 2

Quàng Thị Anh 2010 Con Bản Che Phai 2
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Quàng Trung Nghĩa 2013 Con Bản Che Phai 2

36 Lò Văn Sáng 1982 040273748 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Nhung 1983 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Thị Ngoan 2002 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Nhân 2003 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Tùng 2008 Con Bản Che Phai 2

37 Lò Văn Sương 1960 040207797 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Biên 1961 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Văn Lâm 1991 Con Bản Che Phai 2

Bạc Thị Sương 1998 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Thanh Huệ 2016 Cháu Bản Che Phai 2

38 Lò Văn Hợp 1990 040526515 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Lâm 1993 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Thị Thu Huyền 2012 Con Bản Che Phai 2

Lò Phúc Hậu 2017 Con Bản Che Phai 2

39 Tòng Văn Khuynh 1960 040540711 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thoan 1964 Vợ Bản Che Phai 2

Tòng Văn Thịnh 1991 Con Bản Che Phai 2

Tòng Thị Thao 2004 Cháu Bản Che Phai 2

Tòng Duy Hoàng 2009 Cháu Bản Che Phai 2

40 Lường Thị Sáng 1991 040394169 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 2 1 750.000 750.000 BTXH

Lường Thị Hồng Lan 2009 Con Bản Che Phai 2

41 Tòng Văn Thành 1976 040273718 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Hương 1976 Vợ Bản Che Phai 2

Tòng Thị Thu 2002 Con Bản Che Phai 2

Tòng Văn Nghiệp 2004 Con Bản Che Phai 2

Tòng Thị Phương 1960 Chị Bản Che Phai 2

Tòng Thị Thuân 1976 Em Bản Che Phai 2
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42 Bạc Thị Tươi 1988 040394084 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

Bạc Thanh Chương 2015 Con Bản Che Phai 2

Bạc Cầm Nghiệp 2008 Con Bản Che Phai 2

43 Lò Văn Nhân 1959 040207804 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hoạn 1960 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Văn Hoán 1993 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Hởi 1981 Con Bản Che Phai 2

Cà Thị Hoa 1982 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Mai 2001 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Văn Mạnh 2005 Cháu Bản Che Phai 2

44 Lò Thị Đảo 1988 040526525 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Lường Văn Thơm 1983 Chồng Bản Che Phai 2

Lường Thị Thắm 2004 Con Bản Che Phai 2

Lường Thị Khánh 2007 Con Bản Che Phai 2

Lường Văn Duy 2012 Con Bản Che Phai 2

45 Lò Văn Chấp 1965 040207554 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Loan 1971 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Văn Bình 1993 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Dũng 1995 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Định 2000 Con Bản Che Phai 2

Lò Anh Đạt 2019 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Thị Út 1999 Con Bản Che Phai 2

Lò Gia Khánh 2016 Cháu Bản Che Phai 2

46 Tòng Văn Giót 1969 040273724 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Pánh 1971 Vợ Bản Che Phai 2

Tòng Văn Mạnh 1999 Con Bản Che Phai 2

Tòng Văn Hợp 2000 Con Bản Che Phai 2

47 Lò Thị Bốn 1936 040525123 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 10 9 750.000 6.750.000 BTXH
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Lò Văn Ngoãn 1971 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Thanh 1981 Con Dâu Bản Che Phai 2

Lò Thị Thơm 2001 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Thị Thương 2003 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Thị Tình 2006 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Văn Nghĩa 2008 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Thị Việt 2010 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Thị An Nghiên 2019 Cháu Bản Che Phai 2

Quàng Thị Như Tâm 2017 Cháu Bản Che Phai 2

48 Lường Thị Thư 1985 040526273 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

Lò Thị Hằng 2008 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Huyền 2005 Con Bản Che Phai 2

49 Bạc Cầm Pâng 1956 040207777 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Bạc Thị Thành 1969 Vợ Bản Che Phai 2

Bạc Thị Vui 2000 Con Bản Che Phai 2

Bạc Thị Nga 2017 Con Bản Che Phai 2

Bạc Cầm Thức 1996 Con Bản Che Phai 2

50 Bạc Thị Phương 1978 040473154 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Trường 1996 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Sơn 1999 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Thuân 1997 Con Dâu Bản Che Phai 2

Lò Thị Hà Giang 2016 Cháu Bản Che Phai 2

51 Lò Văn Đen 1966 040207787 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hịa 1968 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Văn Tuân 1990 Con Bản Che Phai 2

Quàng Thị Thiêm 1990 Con Dâu Bản Che Phai 2

Lò Thị Thúy Lan 2010 Cháu Bản Che Phai 2

Lò Văn Tuấn Anh 2012 Cháu Bản Che Phai 2
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Lò Thị Diêu 1988 Cháu Bản Che Phai 2

52 Quàng Văn Tuấn 1991 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Yên 1993 Vợ Bản Che Phai 2

Quàng Thị Nhung 2015 Con Bản Che Phai 2

53 Lường Văn Khỏ 1934 040090828 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 7 5 750.000 3.750.000 BTXH

Lường Văn Thương 1978 Con Bản Che Phai 2

Lường Thị Hưng 1976 Con Dâu Bản Che Phai 2

Lường Văn Đông 1999 Cháu Bản Che Phai 2

Lường Văn Xuân 2001 Cháu Bản Che Phai 2

Lường Văn Kim 2005 Cháu Bản Che Phai 2

54 Lò Văn Tương 1972 040207779 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tinh 1971 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Văn Hưng 1996 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Thao 1998 Con Bản Che Phai 2

55 Lường Văn É 1942 040427462 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

Lường Thị Lả 1948 Vợ Bản Che Phai 2

Lường Thị Siên 1989 Con Bản Che Phai 2

Lường Văn Đanh 1995 Con Bản Che Phai 2

Lò Văn Việt Hùng 2016 Cháu Bản Che Phai 2

56 Bạc Cầm Siên 1935 040090636 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 2 0 750.000 0 BTXH

57 Bạc Cầm Khương 1978 040273732 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Mười 1977 Vợ Bản Che Phai 2

Lò Thị Nhật Anh 2019 Cháu Bản Che Phai 2

Bạc Cầm Hảo 2000 Con Bản Che Phai 2

Bạc Thị Hưng 2002 Con Bản Che Phai 2

58 Bạc Thị Tưới 1967 040317340 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 4 4 750.000 3.000.000

Lò Văn Cương 1990 Con Rể Bản Che Phai 2

Bạc Thị Thu 1991 Con Bản Che Phai 2
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Lò Thị Lan 2009 Cháu Bản Che Phai 2

59 Quàng Văn Lên 1968 040373720 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 8 7 750.000 5.250.000

Bạc Thị Niên 1969 Vợ Bản Che Phai 2

Quàng Thị Thanh 1993 Con Bản Che Phai 2

Quàng Thị Hương 1995 Con Bản Che Phai 2

Lò Thị Lả 1993 Con Dâu Bản Che Phai 2

Quàng Anh Tùng 2009 Cháu Bản Che Phai 2

Quàng Ngọc Bích 2014 Cháu Bản Che Phai 2

60 Bạc Cầm Hoan 1964 040207792 Chủ Hộ Bản Che Phai 2 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Duống 1964 Vợ Bản Che Phai 2

Bạc Cầm Cương 1984 Con Bản Che Phai 2

Lường Thị Xuân 1987 Con Dâu Bản Che Phai 2

Bạc Cầm Quyền 2006 Con Bản Che Phai 2

61 Lò Văn Diêu 1973 040527548 Chủ Hộ Bản Dửn 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Danh 1975 Vợ Bản Dửn

Lò Thị Duân 2002 Con Bản Dửn

Lò Thị Diên 2005 Con Bản Dửn

Lò Thị Ngân 2013 Con Bản Dửn

Lò Duy Khuyên 2016 Cháu Bản Dửn

62 Quàng Văn Nguyên 1985 040427666 Chủ Hộ Bản Dửn 3 3 750.000 2.250.000

Lường Thị Hoa 1987 Vợ Bản Dửn

Quàng Thị Thim 2000 Con Bản Dửn

63 Lò Văn Thân 1973 040281498 Chủ Hộ Bản Dửn 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Pọm 1975 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Ý 1990 Con Bản Dửn

Lò Văn Danh 1994 Con Bản Dửn

Lò Văn Hoàng 1998 Con Bản Dửn

Lò Thị Thủy 2013 Cháu Bản Dửn
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Lò Thị Oanh 2015 Con Bản Dửn

64 Lò Thị Hoa 1961 Chủ Hộ Bản Dửn 7 7 750.000 5.250.000

Lò Văn Cẩn 1992 040442937 Con Bản Dửn

Lò Văn Kiểm 1993 Con Bản Dửn

Quàng Thị Lan 1996 Con Bản Dửn

Lò Hiền Long 2012 Cháu Bản Dửn

Lò Ngọc Chúc 2014 Cháu Bản Dửn

Lò Việt Cường 2010 Cháu Bản Dửn

65 Lò Văn Binh 1975 040462839 Chủ Hộ Bản Dửn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hoan 1979 Vợ Bản Dửn

Lò Thị Trang 1998 Cháu Bản Dửn

Lò Văn Nguyên 2003 Cháu Bản Dửn

66 Lò Văn Ngọc 1963 040090208 Chủ Hộ Bản Dửn 8 8 750.000 6.000.000

Lò Văn Chính 1986 Con Bản Dửn

Lò Thị Thủy 1984 Con Bản Dửn

Lò Thị Kiên 2008 Cháu Bản Dửn

Lò Văn Cường 2010 Cháu Bản Dửn

Lò Văn Suyến 1994 Con Bản Dửn

Lò Thị Sơn 1990 Con Bản Dửn

Lò Thị Oanh 2011 Cháu Bản Dửn

67 Lò Văn Sỹ 1984 040351605 Chủ Hộ Bản Dửn 2 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Thanh Nhàn 2013 Con Bản Dửn

68 Lò Văn Cu 1975 040350624 Chủ Hộ Bản Dửn 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Dọn 1975 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Thức 1996 Con Bản Dửn

69 Quàng Văn Thương 1991 040394116 Chủ Hộ Bản Dửn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Đon 1992 Vợ Bản Dửn

Quàng Phương Duy 2010 Con Bản Dửn
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Quàng Thị Linh 2014 Con Bản Dửn

Quàng Thị Trang 2012 Con Bản Dửn

70 Lò Thị Pấng 1956 040065863 Chủ Hộ Bản Dửn 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Xoan 1977 Con Bản Dửn

Lò Thị Duyên 1984 Con Bản Dửn

Lò Văn Chiển 1991 Con Bản Dửn

Lò Văn Khoa 1995 Con Bản Dửn

Lò Thị Thim 1999 Con Bản Dửn

Lò Hải Đăng 2018 Cháu Bản Dửn

Lò Thị Bảo Châu 2014 Cháu Bản Dửn

71 Lò Văn Tiện 1958 040427911 Chủ Hộ Bản Dửn 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Hoán 1959 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Tâm 1980 Con Bản Dửn

Lò Thị Thính 1980 Con Bản Dửn

Lò Văn Hơn 1993 Con Bản Dửn

Lò Thị Minh 2003 Cháu Bản Dửn

72 Lò Văn Định 1988 040345913 Chủ Hộ Bản Dửn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tom 1990 Vợ Bản Dửn

Lò Thị Nga 2009 Con Bản Dửn

Lò Văn Lâm 1993 Anh Bản Dửn

Lò Đức Trọng 2011 Con Bản Dửn

73 Lò Văn Phái 1983 040090285 Chủ Hộ Bản Dửn 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Uôn 1954 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Cường 1983 Con Bản Dửn

Lò Thị Cương 1986 Con Bản Dửn

Lò Văn Quý 2004 Cháu Bản Dửn

Lò Thị Mến 2006 Cháu Bản Dửn

Lò Thị Như 2018 Cháu Bản Dửn
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74 Lò Văn Thắng 1994 040534903 Chủ Hộ Bản Dửn 4 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Hơn 1992 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Quân 2003 Cháu Bản Dửn

75 Lò Văn Pâng 1962 040090186 Chủ Hộ Bản Dửn 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Phanh 1962 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Út 1992 Con Bản Dửn

Lường Thị Lan 1994 Con Bản Dửn

Lò Thị Phúc 2001 Cháu Bản Dửn

Lò Đức Qúy 2018 Cháu Bản Dửn

Lò Thị Ướng 1986 Con Bản Dửn

Hoàng Khánh Linh 2013 Cháu Bản Dửn

Hoàng Khánh Thi 2013 Cháu Bản Dửn

76 Lò Văn Bảo 1952 040090280 Chủ Hộ Bản Dửn 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Khính 1961 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Chanh 1993 Con Bản Dửn

Cà Văn Hưng 2006 Cháu Bản Dửn

Cà Thị Mơ 2010 Cháu Bản Dửn

77 Lò Văn Ban 1958 040090290 Chủ Hộ Bản Dửn 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Chung 1958 Vợ Bản Dửn

Lò Văn Nghĩa 1996 Con Bản Dửn

Lò Văn Út 1997 Con Bản Dửn

Quàng Thị Hồng 1999 Con Bản Dửn

Lò Thị Quỳnh Nhi 2019 Cháu Bản Dửn

78 Lò Văn Thêm 1996 Chủ Hộ Bản Dửn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Tim 1990 040442936 Anh Bản Dửn

Lò Thị Diên 1988 Chị Dâu Bản Dửn

Lò Thị Điển 2007 Cháu Bản Dửn

Lò Quốc Khánh 2014 Cháu Bản Dửn
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79 Lò Thị Định 1987 040539054 Chủ Hộ Bản Dửn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Văn Tranh 1987 Chồng Bản Dửn

Lò Thị Trang 2012 Con Bản Dửn

Lò Hải Dương 2015 Con Bản Dửn

80 Lường Văn Thiểm 1986 040365136 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Dương 1987 Vợ Bản Hiệu

Lường Văn Đạt 2009 Con Bản Hiệu

Lường Thị Hà 2007 Con Bản Hiệu

81 Lường Văn Thận 1960 040209936 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Sương 1962 Vợ Bản Hiệu

Lường Văn Thức 1988 Con Bản Hiệu

Lường Văn Phú 2006 Con Bản Hiệu

Lường Văn Chương 2008 Cháu Bản Hiệu

Lường Thị Ngọc Ánh 2012 Cháu Bản Hiệu

82 Lò Văn Khởi 1973 040246062 Chủ Hộ Bản Hiệu 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Phởn 1960 Chị Bản Hiệu

Lò Thị Dọn 1975 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Công 1999 Con Bản Hiệu

Lò Thị Hương 2001 Con Bản Hiệu

83 Lò Văn Thưởng 1980 040346483 Chủ Hộ Bản Hiệu 2 2 750.000 1.500.000

Lường Thị Hoài 1988 Vợ Bản Hiệu

84 Lường Văn Thoan 1972 040365038 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 3 750.000 2.250.000

Lường Văn Long 2001 Con Bản Hiệu

Lường Thị Vui 2006 Con Bản Hiệu

85 Bạc Cầm Thoa 1972 040427846 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Tín 1971 Vợ Bản Hiệu

Bạc Cầm Nghiến 1995 Con Bản Hiệu

Bạc Cầm Sang 1998 Con Bản Hiệu

Page 33 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Thị Mười 2001 Con Bản Hiệu

Bạc Thị Thu Huyền 2018 Cháu Bản Hiệu

86 Lò Văn Khỏ 1952 040090110 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Thắng 1992 Con Bản Hiệu

Tòng Thị Xinh 1995 Con Bản Hiệu

Lò Thị Thanh Trúc 2013 Cháu Bản Hiệu

Lò Mạnh Hải 2017 Cháu Bản Hiệu

Lò Văn Thân 2000 Con Bản Hiệu

87 Lò Văn Lún 1952 040209943 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Bánh 1957 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Hiền 1988 Con Bản Hiệu

Lò Thị Đon 1983 Con Bản Hiệu

Lò Văn Thành 2013 Cháu Bản Hiệu

Lò Văn Trường 2002 Cháu Bản Hiệu

88 Lò Văn Thận 1972 040209947 Chủ Hộ Bản Hiệu 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Chiêu 1972 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Tính 1992 Con Bản Hiệu

Lò Văn Chướng 1993 Con Bản Hiệu

Lò Văn Chanh 1997 Con Bản Hiệu

Lò Thị Vui 2003 Con Bản Hiệu

Lò Thị Thi 1995 Con Bản Hiệu

Lò Tiến Đạt 2013 Cháu Bản Hiệu

89 Lò Văn Thu 1986 040281440 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tươi 1983 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Thắm 2004 Con Bản Hiệu

Lò Văn Phú 2014 Con Bản Hiệu

90 Lò Văn Thích 1976 040394731 Chủ Hộ Bản Hiệu 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hằng 1978 Vợ Bản Hiệu
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Lò Văn Hòe 1998 Con Bản Hiệu

Lò Thị Khuyên 2000 Con Bản Hiệu

Lò Văn Quyến 2006 Con Bản Hiệu

91 Lò Văn Lả 1968 040281451 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Quân 1974 Vợ Bản Hiệu

Lò Thị Nhung 1993 Con Bản Hiệu

Lò Thị Bang 1999 Con Bản Hiệu

Lò Thị Ngoai 1967 Chị Bản Hiệu

Tòng Đức Nguyên 2014 Cháu Bản Hiệu

92 Quàng Văn Pánh 1959 040335211 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Diếng 1960 Vợ Bản Hiệu

Quàng Văn Hoan 1993 Con Bản Hiệu

Lò Thị Liến 1999 Khác Bản Hiệu

Quàng Thị Phương Thu 2016 Cháu Bản Hiệu

93 Lò Văn Khoản 1968 040246056 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Oan 1974 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Thương 1994 Con Bản Hiệu

Lò Thị Thơi 1996 Con Bản Hiệu

94 Lò Văn Thiên 1971 Chủ Hộ Bản Hiệu 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Sương 1977 Con Bản Hiệu

Lò Văn Thiết 1998 Cháu Bản Hiệu

95 Lò Văn Phanh 1954 040098170 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Pánh 1957 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Xuân 1985 Con Bản Hiệu

Cà Thị Tiển 1986 Con Bản Hiệu

Lò Thị Minh Luyến 2009 Cháu Bản Hiệu

Lò Việt Hoàng 2017 Cháu Bản Hiệu

96 Lò Văn Dân 1978 040303673 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000
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Lò Thị Lai 1977 Vợ Bản Hiệu

Lò Thị Hiến 1996 Con Bản Hiệu

Lò Văn Hảo 1998 Con Bản Hiệu

97 Cà Văn Thành 1970 040281449 Chủ Hộ Bản Hiệu 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Đoán 1974 Vợ Bản Hiệu

Cà Văn Quân 1995 Con Bản Hiệu

Lò Văn Quyền 1999 Con Bản Hiệu

Cà Thị Trang 2007 Con Bản Hiệu

Lò Thị Xiên 1994 Con Bản Hiệu

Cà Mạnh Nguyên 2017 Cháu Bản Hiệu

98 Lò Văn Dung 1938 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 5 750.000 3.750.000 CH Chết

Lò Thị Phớ 1943 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Hải 1978 040435536 Con Bản Hiệu

Lò Văn Thuân 1977 Con Bản Hiệu

Lò Văn Hởn 1999 Cháu Bản Hiệu

Lò Văn Thái 2003 Cháu Bản Hiệu

99 Lò Văn Siên 1984 040403103 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hiến 1985 Vợ Bản Hiệu

Lò Thị Hồng 2004 Con Bản Hiệu

Lò Đức Duy 2012 Con Bản Hiệu

100 Cà Thị Muôn 1958 Chủ Hộ Bản Hiệu 2 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Nọi 1989 Con Bản Hiệu

101 Cà Văn Chương 1962 040209961 Chủ Hộ Bản Hiệu 5 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Sương 1962 Vợ Bản Hiệu

Cà Văn Phượng 1987 Con Bản Hiệu

Cà Thị Phượng 1990 Con Bản Hiệu

Cà Văn Quân 2007 Cháu Bản Hiệu

102 Lò Văn É 1963 040209937 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000
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Quàng Thị Phương 1964 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Thời 1990 Con Bản Hiệu

Lường Thị Úm 1994 Con Bản Hiệu

Lò Thị Thùy Trang 2011 Cháu Bản Hiệu

Lò Thanh Kiều 2017 Cháu Bản Hiệu

103 Bạc Cầm Tuyên 1988 040383413 Chủ Hộ Bản Hiệu 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Thươi 1992 Vợ Bản Hiệu

Bạc Thị Huyền Trang 2009 Con Bản Hiệu

Bạc Thị Phương Thu 2012 Con Bản Hiệu

Bạc Quý Đông 2018 Con Bản Hiệu

104 Cà Văn Tây 1935 040090097 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Cà Thị Kem 1940 Vợ Bản Hiệu

Cà Văn Thân 1986 Con Bản Hiệu

Quàng Thị Oi 1987 Con Bản Hiệu

105 Quàng Văn Chươi 1989 040382780 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Diêm 1991 Vợ Bản Hiệu

Quàng Thị Thắm 2007 Con Bản Hiệu

Quàng Văn Thoang 2008 Con Bản Hiệu

106 Quàng Văn Xoan 1986 040383428 Chủ Hộ Bản Hiệu 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Bửa 1991 Vợ Bản Hiệu

Quàng Bảo Nam 2013 Con Bản Hiệu

Quàng Thị Bảo Ngọc 2016 Con Bản Hiệu

Quàng Tuấn Anh 2018 Con Bản Hiệu

107 Cà Văn Liên 1992 040395985 Chủ Hộ Bản Hiệu 2 2 750.000 1.500.000

Lò Thị May 1994 Vợ Bản Hiệu

108 Cà Văn Văn 1981 040281466 Chủ Hộ Bản Hiệu 8 8 750.000 6.000.000

Cà Thị Biên 1981 Vợ Bản Hiệu

Cà Văn Quyết 1998 Con Bản Hiệu
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Cà Văn Qúy 2001 Con Bản Hiệu

Cà Văn Chum 2003 Con Bản Hiệu

Cà Văn Khiêm 2006 Con Bản Hiệu

Lò Thị Khoa 1998 Con Bản Hiệu

Cà Tiến Đạt 2017 Con Bản Hiệu

109 Quàng Văn Thiên 1971 040281452 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Hoàn 1972 Vợ Bản Hiệu

Quàng Văn Tương 1990 Con Bản Hiệu

Quàng Văn Lương 1995 Con Bản Hiệu

Tòng Thị Việt 1990 Con Bản Hiệu

Quàng Thị Thúy Nhung 2016 Cháu Bản Hiệu

110 Lò Văn Thân 1964 040346534 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tiêng 1966 Vợ Bản Hiệu

Lò Thị Thêm 1999 Con Bản Hiệu

Lò Văn Thiện 2002 Con Bản Hiệu

111 Lò Văn Phan 1957 040090043 Chủ Hộ Bản Hiệu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Siến 1960 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Hảo 1994 Con Bản Hiệu

Bạc Thị Quý 2002 Cháu Bản Hiệu

Bạc Thị Hằng 2005 Cháu Bản Hiệu

Lò Thị Thiêm 1994 Con Bản Hiệu

112 Lò Văn Điều 1975 040366009 Chủ Hộ Bản Hiệu 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Thinh 1976 Vợ Bản Hiệu

Lò Văn Hạnh 1997 Con Bản Hiệu

Lò Văn Hơn 2000 Con Bản Hiệu

Lò Thị Tình 2012 Con Bản Hiệu

113 Quàng Văn Thư 1969 040346412 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Phương 1971 Vợ Bản Hiệu
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Quàng Thị Anh 1993 Con Bản Hiệu

Quàng Văn Hùng 1997 Con Bản Hiệu

114 Lò Thị Hà 1980 040473134 Chủ Hộ Bản Hiệu 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Thiết 2001 Con Bản Hiệu

Lò Văn Hoàng 2004 Con Bản Hiệu

115 Lường Văn Mưới 1978 040281471 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Thơm 1983 Vợ Bản Hiệu

Lường Văn Mạnh 2002 Con Bản Hiệu

Lường Thị Quỳnh 2005 Con Bản Hiệu

116 Lường Văn Chơ 1967 040209938 Chủ Hộ Bản Hiệu 7 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Nói 1968 Vợ Bản Hiệu

Lò Thị Hiên 1985 Con Bản Hiệu

Lường Thị Trang 2007 Cháu Bản Hiệu

Lường Hoàng Phong 2009 Cháu Bản Hiệu

Lường Văn Den 1994 Con Bản Hiệu

117 Lường Văn Thương 1962 040090093 Chủ Hộ Bản Hiệu 5 5 750.000 3.750.000

Lường Văn Tiểm 1987 Con Bản Hiệu

Lò Thị Nhính 1990 Con Bản Hiệu

Lường Thị Diễm 2009 Cháu Bản Hiệu

Lường Văn Quyền 2011 Cháu Bản Hiệu

118 Lò Thị Puốn 1960 040090218 Chủ Hộ Bản Hiệu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Văn Nguyễn 1994 Con Bản Hiệu

Cà Thị Thủy 1996 Con Bản Hiệu

Lò Thị Tuệ An 2017 Cháu Bản Hiệu

119 Lò Văn Tâm 1956 040114862 Chủ Hộ Bản Kép 7 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Hoàng 1985 Con Bản Kép

Lò Văn Lẻ 1991 Con Bản Kép

Bạc Thị Yến 1993 Con Dâu Bản Kép
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Lò Long Nhật 2012 Cháu Bản Kép

Lò Long Quân 2012 Cháu Bản Kép

120 Lò Văn Tiên 1967 040273788 Chủ Hộ Bản Kép 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thoạn 1966 Vợ Bản Kép

Lò Thị Thảo 1986 Con Bản Kép

Lò Văn Mái 1993 Con Bản Kép

Lò Văn Thi 1998 Con Bản Kép

Lò Thị Thanh 1997 Con Bản Kép

121 Lường Thị Binh 1931 Chủ Hộ Bản Kép 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

Lò Thị Yến 2001 Cháu Bản Kép

Lò Thị Kim Chi 2006 Cháu Bản Kép

122 Lò Văn Thư 1992 040427270 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Biên 1992 Vợ Bản Kép

Lò Thị Uyên Nhi 2013 Con Bản Kép

Lò Thị Hồng Nhung 2014 Con Bản Kép

123 Lò Văn Tuấn 1994 040462758 Chủ Hộ Bản Kép 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Thinh 1994 Vợ Bản Kép

Lò Hào Kiệt 2016 Con Bản Kép

124 Lò Văn Dung 1978 040327035 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Văn 1978 Vợ Bản Kép

Lò Thị Hoa 1999 Con Bản Kép

Lò Văn Hùng 2001 Con Bản Kép

125 Lò Văn Cương 1979 40394439 Chủ Hộ Bản Kép 10 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Thởi 1984 Vợ Bản Kép

Lò Thị Đại 2000 Con Bản Kép

Lò Thị Kiêm 2002 Con Bản Kép

Lò Văn Dũng 2004 Con Bản Kép

Lò Thị Vân Anh 2018 Cháu Bản Kép
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Lò Thị Hiên 1986 Em Bản Kép

Lò Thị Như Quỳnh 2012 Cháu Bản Kép

Cà Thanh Long 2007 Cháu Bản Kép

Lò Thị Hà My 2019 Cháu Bản Kép

126 Lò Văn Hải 1990 040525853 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thiếp 1996 Vợ Bản Kép

Lò Thị Thu Phương 2015 Con Bản Kép

Lò Văn Khánh Duy 2018 Con Bản Kép

127 Lò Văn Đấng 1970 040317119 Chủ Hộ Bản Kép 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Vui 1976 Vợ Bản Kép

Lò Văn Chung 1995 Con Bản Kép

Lò Thị Đệ 1997 Con Bản Kép

Lò Việt Long 2014 Cháu Bản Kép

Lò Thị Kim Phượng 2016 Cháu Bản Kép

128 Tòng Văn Tiếp 1979 040540970 Chủ Hộ Bản Kép 6 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Chung 1982 Vợ Bản Kép

Tòng Thị Binh 1942 Mẹ Bản Kép

Tòng Văn Kiên 2002 Con Bản Kép

Tòng Thị Sa 2002 Con Bản Kép

129 Lò Văn Chinh 1968 040207977 Chủ Hộ Bản Kép 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Von 1960 Vợ Bản Kép

Lò Văn Diên 1994 Con Bản Kép

Lò Văn Thương 1996 Con Bản Kép

Lò Thị Thiết 1998 Con Bản Kép

Lò Thị Nhất 1999 Con Bản Kép

Lò Thị Tình 2002 Con Bản Kép

Lò Thị Tâm 1995 Con Bản Kép

Lò Diệp Hà Vy 2017 Cháu Bản Kép
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130 Lò Văn Hương 1965 040528526 Chủ Hộ Bản Kép 1 1 750.000 750.000

131 Lò Văn Tún 1979 040273797 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hươi 1982 Vợ Bản Kép

Lò Văn Chung 1999 Con Bản Kép

Lò Thị Yên 2004 Con Bản Kép

132 Lò Văn Hằng 1988 040526519 Chủ Hộ Bản Kép 9 8 750.000 6.000.000 BTXH

Lường Thị Danh 1992 Vợ Bản Kép

Lò Văn Hiệp 2009 Con Bản Kép

Lò Thị Ngọc Phượng 2012 Con Bản Kép

Lò Thị Tom 1955 Mẹ Bản Kép

Lò Thị Biên 1977 Chị Bản Kép

Lò Văn Ngọc 1999 Cháu Bản Kép

Lò Văn Tuấn 2003 Cháu Bản Kép

Lò Thị Hoàn 1995 Em Bản Kép

133 Cà Văn Nhúc 1957 040273796 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Pọm 1959 Vợ Bản Kép

Cà Thị Hòa 1987 Con Bản Kép

Quàng Văn Thái 2015 Cháu Bản Kép

134 Lò Văn Phóng 1975 040281501 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Nhâm 1976 Vợ Bản Kép

Lò Thị Hạnh 2005 Con Bản Kép

Lò Văn Huy 2009 Con Bản Kép

135 Lò Văn Tuyến 1977 040319455 Chủ Hộ Bản Kép 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Lả 1978 Vợ Bản Kép

Lò Văn Tuấn 1999 Con Bản Kép

Lò Văn Thắng 2004 Con Bản Kép

Lò Văn Tư 2009 Con Bản Kép

Lò Thị Nguộc 2002 Con Bản Kép
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136 Lò Văn Pọm 1944 040076305 Chủ Hộ Bản Kép 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

Lò Văn Chươi 1976 Con Bản Kép

Lò Thị Toan 1978 Con Bản Kép

Lò Văn Quyết 1999 Cháu Bản Kép

Lò Thị Ký 2002 Cháu Bản Kép

137 Lò Văn Tiếp 1980 040273791 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thiêm 1982 Vợ Bản Kép

Lò Thị Biên 1998 Con Bản Kép

Lò Văn Bình 2000 Con Bản Kép

138 Lò Thị Tâm 1974 040319424 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Lan 1996 Con Bản Kép

Lò Văn Tuân 1998 Con Bản Kép

Lò Mạnh Tú 2013 Cháu Bản Kép

139 Lò Văn Khoa 1990 040416114 Chủ Hộ Bản Kép 3 3 750.000 2.250.000

Lường Thị Hoài 1998 Vợ Bản Kép

Lò Hạo Hai 2018 Con Bản Kép

140 Lò Văn Sơn 1962 040145032 Chủ Hộ Bản Kép 7 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Khoa 1989 Con Bản Kép

Lò Văn Học 1996 Con Bản Kép

Lò Văn Đông 2009 Cháu Bản Kép

Quàng Thị Tình 1995 Con Bản Kép

Quàng Văn Hoàng 2014 Cháu Bản Kép

141 Lò Văn Lả 1972 040442406 Chủ Hộ Bản Kép 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Hải 1972 Vợ Bản Kép

Lò Văn Dương 1992 Con Bản Kép

Lò Văn Diên 1998 Con Bản Kép

Lò Thị Hặc 1993 Con Dâu Bản Kép

Lò Thị Hà 2013 Cháu Bản Kép
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Lò Đức Long 2016 Cháu Bản Kép

Lò Thị Thoai 2003 Con Bản Kép

142 Lò Văn Phương 1958 040207918 Chủ Hộ Bản Kép 3 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Sương 1980 Con Bản Kép

143 Lường Văn Chốm 1957 040059884 Chủ Hộ Bản Kép 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

Lò Thị Nói 1960 Vợ Bản Kép

Lường Văn Hoàng 1988 Con Bản Kép

Lường Thị Thoảng 1990 Con Bản Kép

Lò Thị Hiếng 1987 Con Bản Kép

Lường Thị Ly 2009 Cháu Bản Kép

Lường Văn Bằng 2011 Cháu Bản Kép

Lường Thị Hà 2016 Cháu Bản Kép

144 Lò Văn Thư 1989 040528070 Chủ Hộ Bản Kép 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Khiên 1994 Vợ Bản Kép

Lò Văn Huy 2013 Con Bản Kép

Lò Thị Thanh 2000 Con Bản Kép

Lò Thị Kim Ngân 2017 Con Bản Kép

145 Quàng Văn Qúy 1992 040434039 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thân 1997 Vợ Bản Kép

Quàng Thị Yến Nhi 2016 Con Bản Kép

Quàng Thị Như Hoa 2018 Con Bản Kép

146 Lường Văn Hồng 1974 040530257 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Sáng 1982 Vợ Bản Kép

Lường Văn Liêm 2002 Con Bản Kép

Lường Thị Linh 2005 Con Bản Kép

147 Lò Thị Hà 1985 040382836 Chủ Hộ Bản Kép 4 2 750.000 1.500.000

Lò Ngọc Mai 2017 Con Bản Kép

148 Quàng Văn Thực 1984 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000
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Lò Thị Diêm 1985 Vợ Bản Kép

Quàng Thị Oanh 2011 Con Bản Kép

Quàng Anh Huy 2013 Con Bản Kép

149 Tòng Văn Minh 1980 040366673 Chủ Hộ Bản Kép 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Tòng Thị Chung 1981 Vợ Bản Kép

Tòng Thị Diên 2001 Con Bản Kép

Tòng Thị Doan 2003 Con Bản Kép

Tòng Thị Xoan 2005 Con Bản Kép

Tòng Tuấn Anh 2019 Con Bản Kép

150 Lò Văn Nhâm 1982 040349000 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Toán 1991 Vợ Bản Kép

Lò Văn Quyền 2011 Con Bản Kép

Lò Thị Quỳnh 2009 Con Bản Kép

151 Quàng Văn Puốn 1940 040090476 Chủ Hộ Bản Kép 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Quàng Văn Thoa 1978 Con Bản Kép

Quàng Văn Trường 2001 Cháu Bản Kép

Quàng Văn Dũng 2004 Cháu Bản Kép

152 Cà Văn Dong 1947 040090434 Chủ Hộ Bản Kép 6 5 750.000 3.750.000  NCC

Quàng Thị Sinh 1947 Vợ Bản Kép

Cà Văn Ong 1985 Con Bản Kép

Lò Thị Chiến 1991 Con Bản Kép

Cà Thị Hà Vy 2011 Cháu Bản Kép

Cà Nhật Tân 2016 Cháu Bản Kép

153 Quàng Văn Thơm 1982 040350666 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Lâm 1980 Vợ Bản Kép

Quàng Văn Hùng 2002 Con Bản Kép

Quàng Văn Sơn 2009 Con Bản Kép

154 Cà Văn Hà 1984 040526517 Chủ Hộ Bản Kép 5 5 750.000 3.750.000

Page 45 of 539



A B C D E F G H I J K L

Quàng Thị Phượng 1986 Vợ Bản Kép

Cà Thị Thùy Uyên 2009 Con Bản Kép

Cà Thị Ngọc Nhi 2006 Con Bản Kép

Cà Thị Phúc 2002 Con Bản Kép

155 Lò Văn Ụi 1962 040335254 Chủ Hộ Bản Kép 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Tuân 1960 Vợ Bản Kép

Lò Văn Dương 1985 Con Bản Kép

Quàng Thị Thắm 1997 Con Bản Kép

Lò Thị Thùy Dung 2015 Cháu Bản Kép

Lò Văn Dũng 1987 Con Bản Kép

Tòng Thị Hợi 1984 Con Bản Kép

Lò Thị Hương 2003 Cháu Bản Kép

Lò Thị Lan 2003 Cháu Bản Kép

156 Tòng Văn Hoàn 1982 Chủ Hộ Bản Kép 4 3 750.000 2.250.000

Tòng Văn Hiến 2001 Con Bản Kép

Tòng Thị Biện 2005 Con Bản Kép

157 Quàng Thị Muôn 1963 040531867 Chủ Hộ Bản Kép 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Văn Cường 1989 Con Bản Kép

Quàng Đức Duy 2019 Cháu Bản Kép

Quàng Văn Nhân 1996 Con Bản Kép

Lường Thị Hạnh 1995 Con Bản Kép

Quàng Anh Đức 2014 Cháu Bản Kép

158 Lò Văn Đôi 1963 040090473 Chủ Hộ Bản Kép 8 8 750.000 6.000.000

Cà Thị Lả 1965 Vợ Bản Kép

Lò Văn Chính 1985 Con Bản Kép

Tòng Thị Tâm 1992 Con Bản Kép

Lò Văn Hoàng 1992 Con Bản Kép

Lò Văn Hảo 1994 Con Bản Kép
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Lò Bảo Nam 2012 Cháu Bản Kép

Lò Văn Khôi 2015 Cháu Bản Kép

159 Cà Văn Mạnh 1992 040394119 Chủ Hộ Bản Kép 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Phơi 1992 Vợ Bản Kép

Cà Thị Ngọc Thủy 2019 Con Bản Kép

160 Quàng Văn Khỏ 1947 040090489 Chủ Hộ Bản Kép 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Hặc 1957 Vợ Bản Kép

Quàng Văn Sơn 1984 Con Bản Kép

Quàng Văn Thanh 1989 Con Bản Kép

Cà Thị Minh 1988 Con Bản Kép

Quàng Thị Quỳnh Như 2009 Cháu Bản Kép

Quàng Thị Thùy Trang 2006 Cháu Bản Kép

Quàng Thái Bảo 2013 Cháu Bản Kép

161 Quàng Văn Thiêm 1980 040206059 Chủ Hộ Bản Kép 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Ánh 1982 Vợ Bản Kép

Quàng Văn Tình 2001 Con Bản Kép

Quàng Thị Nhung 2004 Con Bản Kép

162 Lò Văn Hặc 1959 040207941 Chủ Hộ Bản Kép 9 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Thịnh 1962 Vợ Bản Kép

Lò Văn Chanh 1983 Con Bản Kép

Lò Thị Buốn 1982 Con Bản Kép

Lò Văn Vấn 1993 Con Bản Kép

Lò Văn Quân 2003 Cháu Bản Kép

Quàng Thị Hương 1999 Con Bản Kép

Lò Thành Đạt 2017 Cháu Bản Kép

163 Quàng Văn Linh 1990 040394830 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Thân 1992 Vợ Bản Ly Xôm

Quàng Thị Sương 1968 Mẹ Bản Ly Xôm
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Quàng Đức Duy 2013 Con Bản Ly Xôm

Quàng Như Băng 2015 Con Bản Ly Xôm

164 Lò Thị Inh 1955 040533206 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 5 4 750.000 3.000.000

Quàng Văn Hạnh 1986 Con Bản Ly Xôm

Quàng Văn Bang 1980 Con Bản Ly Xôm

Quàng Văn Duống 1955 Chồng Bản Ly Xôm

165 Lường Văn Lánh 1969 040541492 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 6 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Hóa 1970 Vợ Bản Ly Xôm

Lường Văn Thanh 1997 Con Bản Ly Xôm

Tòng Thị Hiên 1999 Con Bản Ly Xôm

Tòng Bảo Anh 2015 Cháu Bản Ly Xôm

166 Lò Văn Tun 1942 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Mái 1964 040548070 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Văn Cường 1979 Con Bản Ly Xôm

Lý Thị Mình 1987 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Luân 1968 Em Bản Ly Xôm

Lò Văn Tiến 1985 Con Bản Ly Xôm

167 Quàng Văn Dung 1978 040468930 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Chính 1980 Vợ Bản Ly Xôm

Quàng Thị Thủy 2001 Con Bản Ly Xôm

Quàng Văn Triển 2004 Con Bản Ly Xôm

Quàng Văn Thắng 2006 Con Bản Ly Xôm

168 Lò Văn Ngoan 1983 040281496 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 4 3 750.000 2.250.000 Đi tù

Lường Thị Cương 1979 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Văn Thư 2003 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Phúc 2001 Con Bản Ly Xôm

169 Lường Văn Mười 1985 040314360 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 6 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Vui 1994 Vợ Bản Ly Xôm
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Lường Duy Chương 2013 Con Bản Ly Xôm

Lường Tiến Đạt 2016 Con Bản Ly Xôm

170 Lò Văn Tâm 1980 040366439 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Thơ 1984 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Thị Thông 2005 Con Bản Ly Xôm

Lò Văn Duy 2009 Con Bản Ly Xôm

171 Quàng Thị Mai 1966 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 2 1 750.000 750.000 Đi tù

Quàng Thị Hoa 1994 040536834 Con Bản Ly Xôm

172 Cà Văn Thanh 1970 040246046 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 3 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Đoàn 1974 Vợ Bản Ly Xôm

Cà Văn Phong 1996 Con Bản Ly Xôm

173 Quàng Văn Bảy 1993 040526254 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Nhung 1992 Vợ Bản Ly Xôm

Quàng Duy Khôi 2013 Con Bản Ly Xôm

Quàng Thị Bạt 1954 Mẹ Bản Ly Xôm

174 Lò Thị Son 1964 040530397 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Lò Thị Chính 1986 Con Bản Ly Xôm

Quàng Văn Hùng 1992 Con Bản Ly Xôm

Quàng Văn Lâm 2000 Con Bản Ly Xôm

175 Cà Văn Chiển 1967 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Nọi 1968 Vợ Bản Ly Xôm

Cà Văn Tâm 1994 Con Bản Ly Xôm

Cà Gia Khánh 1996 Cháu Bản Ly Xôm

Quàng Thị Hà 1996 Con Dâu Bản Ly Xôm

176 Quàng Văn Kiêm 1985 040434077 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 4 2 750.000 1.500.000

Quàng Thị Hướng 1984 Vợ Bản Ly Xôm

177 Quàng Văn Hịa 1966 040531991 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Xiên 1972 Vợ Bản Ly Xôm
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Quàng Thị Thương 2002 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Trúc 2009 Cháu Bản Ly Xôm

Quàng Thị Lai 1993 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Đào 2010 Cháu Bản Ly Xôm

178 Lò Văn Bương 1962 040246045 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Toán 1962 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Văn Chung 1982 Con Bản Ly Xôm

Lò Văn Diệp 1985 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Năm 1992 Con Bản Ly Xôm

Lò Đức Chiến 2012 Cháu Bản Ly Xôm

Tòng Thị Linh 1992 Con Bản Ly Xôm

179 Lò Thị Thiên 1981 040365960 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Long 1980 Chồng Bản Ly Xôm

Lò Văn Phượng 2000 Con Bản Ly Xôm

Lò Văn Phú 2003 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Thủy 2005 Con Bản Ly Xôm

180 Lò Văn Phượng 1985 040348335 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Sinh 1995 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Diệu Linh 2014 Con Bản Ly Xôm

181 Lò Văn Nhân 1982 040351484 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Phương 1982 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Thư Hằng 2003 Con Bản Ly Xôm

Lò Thư Huệ 2010 Con Bản Ly Xôm

182 Lò Văn Hiên 1962 040207963 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

Lò Thị Chiến 1966 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Văn Qúy 1995 Con Bản Ly Xôm

183 Quàng Văn Đấng 1971 040427791 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 3 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Biên 1972 Vợ Bản Ly Xôm
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184 Quàng Văn Nó 1972 040335212 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 2 2 750.000 1.500.000

Quàng Thị Thuận 1978 Vợ Bản Ly Xôm

185 Quàng Văn Biên 1982 040531418 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Toán 1986 Vợ Bản Ly Xôm

Quàng Duy Hiệp 2013 Con Bản Ly Xôm

186 Lò Thị Thành 1962 040357274 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 6 6 750.000 4.500.000

Lò Đức Dương 1985 Con Bản Ly Xôm

Lù Thị Pọm 1990 Con Dâu Bản Ly Xôm

Lò Thị An 1994 Con Bản Ly Xôm

Lò Diệu Ly 2009 Cháu Bản Ly Xôm

Lò Đức Long 2010 Cháu Bản Ly Xôm

187 Lường Thị Bình 1979 040335351 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Lò Văn Cường 1997 Con Bản Ly Xôm

Lò Văn Nam 2000 Con Bản Ly Xôm

Lò Văn Qúy 2003 Con Bản Ly Xôm

188 Lò Văn Dũng 1989 040536950 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hồng 1997 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Việt Trường 2013 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Thanh Hoài 2012 Cháu Bản Ly Xôm

Lò Đức Việt 2017 Cháu Bản Ly Xôm

189 Quàng Văn Diên 1950 040207965 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 9 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Lún 1950 Vợ Bản Ly Xôm

Quàng Văn Chinh 1984 Con Bản Ly Xôm

Cà Thị Thương 1990 Con Dâu Bản Ly Xôm

Quàng Trung Kiên 2008 Cháu Bản Ly Xôm

Quàng Xuân Trường 2011 Cháu Bản Ly Xôm

190 Quàng Thị Huối 1934 040090362 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 9 6 750.000 4.500.000 BTXH

Lò Văn Thuận 1978 Con Bản Ly Xôm
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Lò Văn Lân 1992 Cháu Bản Ly Xôm

Lò Thị Xoan 1998 Cháu Bản Ly Xôm

Lò Thị Kim Chi 2014 Cháu Bản Ly Xôm

Lò Thị Thanh Thảo 2015 Cháu Bản Ly Xôm

Lò Thị Thu Nhi 2012 Cháu Bản Ly Xôm

191 Lò Văn Thắm 1976 040281516 Chủ Hộ Bản Ly Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Nghiêm 1980 Vợ Bản Ly Xôm

Lò Văn Thoang 2001 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Nhương 2013 Con Bản Ly Xôm

Lò Thị Lả 1992 Em Bản Ly Xôm

192 Quàng Thị Tươi 1974 040346479 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 2 1 750.000 750.000  Đi tù

Tòng Văn Hải 2000 Con Bản Ta Cơn

193 Quàng Văn Đợi 1981 040394395 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Hươi 1985 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Uyên 2004 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Nhàn 2005 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Ngân 2007 Con Bản Ta Cơn

Quàng Anh Dũng 2019 Con Bản Ta Cơn

194 Quàng Văn Dục 1946 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Ón 1948 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Lả 1985 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Kiên 1986 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Hương 2005 Cháu Bản Ta Cơn

Quàng Thị Hiền 2008 Cháu Bản Ta Cơn

Quàng Văn Dũng 1989 Con Bản Ta Cơn

Lò Thị Quỳnh Anh 2019 Cháu Bản Ta Cơn

195 Ngô Quang Hân 1983 040346695 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Bình 1993 Vợ Bản Ta Cơn
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Ngô Thị Phương 2014 Con Bản Ta Cơn

Ngô Thị Mai Nhân 2016 Con Bản Ta Cơn

196 Ngô Quang Hạt 1953 040207839 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

Đào Thị Nền 1951 Vợ Bản Ta Cơn

Ngô Đình Vững 1978 Con Bản Ta Cơn

Ngô Đình Bình 1981 Con Bản Ta Cơn

Ngô Thúy Huyền 2004 Cháu Bản Ta Cơn

197 Lường Văn Phong 1991 040530492 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Yến 1986 Vợ Bản Ta Cơn

Lường Văn Quân 2008 Con Bản Ta Cơn

Lường Thị Nga 2010 Con Bản Ta Cơn

Lường Quốc Anh 2015 Con Bản Ta Cơn

198 Bạc Cầm Thân 1989 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Hương 1992 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Hải Yến 2015 Con Bản Ta Cơn

Lường Thị Khôm 1950 Mẹ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Thươi 1991 Em Bản Ta Cơn

Quàng Thị Yến Chi 2014 Cháu Bản Ta Cơn

199 Quàng Văn Tuấn 1974 040427391 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Quàng Thị Toạn 1974 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thiên Thành 1988 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Long 2001 Con Bản Ta Cơn

Tòng Thị Thảo 1999 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Diệp Lan 2019 Cháu Bản Ta Cơn

200 Quàng Văn Ún 1974 040388498 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Xiên 1976 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Biệt 2002 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Siên 1960 Khác Bản Ta Cơn
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201 Quàng Văn Hương 1990 040526248 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thêm 1989 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Thảo 2008 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Tiêng 1959 Mẹ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Phương 1989 Chị Bản Ta Cơn

202 Lường Văn Lợi 1986 040350204 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Châu 1987 Vợ Bản Ta Cơn

Lường Văn Thế 2006 Con Bản Ta Cơn

Lường Mạnh Nghiên 2008 Con Bản Ta Cơn

203 Bạc Thị Xuân 1973 040366663 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Cầm Phương 2000 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Hoàng 2005 Con Bản Ta Cơn

Lò Văn Phủ 1978 Chồng Bản Ta Cơn

204 Quàng Văn Bĩnh 1984 040348255 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Lưu 1984 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Na 2004 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Nguyên 2009 Con Bản Ta Cơn

205 Quàng Văn Dọn 1955 040531227 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Hoàn 1956 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Lả 1985 Con Bản Ta Cơn

206 Quàng Văn San 1957 040207811 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Ánh 1957 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Thơi 1985 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Hoai 1992 Con Bản Ta Cơn

207 Quàng Văn Bán 1957 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Thửa 1958 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Loan 1978 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Nủa 1986 Con Bản Ta Cơn
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208 Quàng Văn Nhớ 1967 040304362 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 7 7 750.000 5.250.000

Bạc Thị Vui 1970 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Hiến 1988 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Hiên 1990 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Nga 1991 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Bích Phượng 2016 Cháu Bản Ta Cơn

Quàng Quốc Thịnh 2018 Cháu Bản Ta Cơn

209 Quàng Văn Thơi 1982 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Hóa 1972 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Thắng 2002 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Thanh 2004 Con Bản Ta Cơn

210 Quàng Văn Nọi 1981 040333004 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 7 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Thiếm 1983 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Cúc 2008 Con Bản Ta Cơn

211 Bạc Thị Kiêm 1982 040317021 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Cà Văn Yên 1975 Chồng Bản Ta Cơn

Bạc Thị Lợi 2003 Con Bản Ta Cơn

Cà Văn Quỳnh 2012 Con Bản Ta Cơn

212 Lò Văn Ngoai 1976 040313450 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thuận 1984 Vợ Bản Ta Cơn

Lò Văn Tiên 2004 Con Bản Ta Cơn

Lò Văn Điệp 2007 Con Bản Ta Cơn

213 Quàng Văn Thiên 1975 040427386 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Xoan 1977 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Tơm 2002 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Tương 2001 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Minh 1999 Con Bản Ta Cơn

214 Bạc Cầm Thơi 1982 040350341 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000
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Lò Thị Xum 1987 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Thảo 2007 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Thư 2015 Con Bản Ta Cơn

215 Quàng Văn Xuấn 1984 040348983 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thưới 1986 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Đỉnh 2006 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Sao 2008 Con Bản Ta Cơn

216 Lò Văn Chung 1982 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Tọi 1985 Vợ Bản Ta Cơn

Lò Văn Khải 2004 Con Bản Ta Cơn

Lò Thị Hằng 2006 Con Bản Ta Cơn

217 Lò Văn Chơi 1969 040273762 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Hươi 1974 Vợ Bản Ta Cơn

Lò Văn Bảo 1999 Con Bản Ta Cơn

218 Lò Văn Điện 1960 040207888 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 3 750.000 2.250.000

Bạc Thị Pánh 1961 Vợ Bản Ta Cơn

Lò Văn Lợi 1990 Con Bản Ta Cơn

219 Lò Văn Tâm 1976 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Hoa 1976 Vợ Bản Ta Cơn

Lò Văn Hào 2004 Con Bản Ta Cơn

220 Quàng Văn Tương 1975 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Thanh 1980 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Tiên 2001 Con Bản Ta Cơn

221 Bạc Cầm Xương 1977 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Duyên 1983 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Huệ 2011 Con Bản Ta Cơn

222 Bạc Thị Đại 1967 040396423 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 5 750.000 3.750.000

Bạc Cầm Phong 1988 Con Bản Ta Cơn
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Bạc Cầm Hoàng 2001 Cháu Bản Ta Cơn

Tòng Thị Phiên 1994 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Lệ Băng 2015 Cháu Bản Ta Cơn

223 Bạc Thị Diêu 1986 040427316 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 3 750.000 2.250.000

Lường Văn Kim 2002 Con Bản Ta Cơn

Lường Thị Yên 2003 Con Bản Ta Cơn

224 Quàng Văn Xương 1978 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Thiên 1979 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Hùng 2010 Cháu Bản Ta Cơn

225 Quàng Thị Biên 1975 040262596 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Văn Thành 1997 Con Bản Ta Cơn

Lường Thị Hươi 2000 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Khánh Ly 2019 Cháu Bản Ta Cơn

226 Bạc Cầm Ngoãn 1982 040462748 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Cóng 1991 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Khánh Đông 2011 Con Bản Ta Cơn

Bạc Anh Tuyền 2015 Con Bản Ta Cơn

227 Quàng Văn Mướng 1979 040350205 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Thăm 1985 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Việt 2003 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Oanh 2005 Con Bản Ta Cơn

228 Quàng Văn Phóng 1973 040273764 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 3 750.000 2.250.000

Bạc Thị Siến 1974 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Mạnh 1999 Con Bản Ta Cơn

229 Bạc Cầm Phúc 1960 040207890 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Xương 1963 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Lả 1994 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Hằng 2000 Con Bản Ta Cơn
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Bạc Đức Huy 2016 Cháu Bản Ta Cơn

230 Quàng Văn Pấng 1967 040311689 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Lò Thị Lả 1970 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Phước 1997 Con Bản Ta Cơn

Lò Thị Thim 1998 Con Bản Ta Cơn

231 Lò Văn Thiêm 1983 040315545 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Hặc 1986 Vợ Bản Ta Cơn

Lò Văn Hiền 2004 Con Bản Ta Cơn

Lò Thị An 2006 Con Bản Ta Cơn

232 Bạc Cầm Pánh 1938 040090925 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

Bạc Cầm Kim 1982 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Thoai 1987 Con Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Sơn 2004 Cháu Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Đông 2006 Cháu Bản Ta Cơn

233 Bạc Cầm Hoa 1968 040335539 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 6 6 750.000 4.500.000

Bạc Thị Cương 1970 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Hùng 1989 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Sen 2009 Cháu Bản Ta Cơn

Bạc Huy Hoàng 2012 Cháu Bản Ta Cơn

Quàng Thị Mai 1994 Con Bản Ta Cơn

234 Quàng Văn Tiên 1963 040335359 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 8 8 750.000 6.000.000

Bạc Thị Hương 1964 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Chung 1997 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Biên 1999 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Thủy 1996 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Lả 2015 Cháu Bản Ta Cơn

Lò Thị Thu 2001 Cháu Bản Ta Cơn

Quàng Thị Thư 2018 Cháu Bản Ta Cơn
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235 Bạc Cầm Thiện 1961 040090874 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Túng 1960 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Ngoan 1989 Con Bản Ta Cơn

Lò Thị Hóa 1993 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Thu 2002 Cháu Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Lâm 2008 Con Bản Ta Cơn

Bạc Hoàng Anh 2012 Cháu Bản Ta Cơn

Bạc Thị Hải Yến 2015 Cháu Bản Ta Cơn

Bạc Nhật Huy 2017 Cháu Bản Ta Cơn

236 Bạc Cầm Hương 1959 040335404 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 6 6 750.000 4.500.000

Bạc Thị Thao 1996 Con Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Thắm 1983 Con Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Thuân 1991 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Ninh 1988 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Trang 2003 Cháu Bản Ta Cơn

237 Quàng Văn Chiêm 1981 040350227 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Siến 1956 Mẹ Bản Ta Cơn

Lò Thị Duyên 1982 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Thị Quyết 2003 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Thu 2005 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Đinh 2006 Con Bản Ta Cơn

Quàng Bảo Ngoan 2012 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Mai 1992 Em Bản Ta Cơn

Quàng Văn Hợi 1993 Em Bản Ta Cơn

238 Bạc Cầm Đoàn 1989 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Nghĩa 1990 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Lâm 2007 Con Bản Ta Cơn

239 Quàng Văn Đanh 1953 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 7 7 750.000 5.250.000
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Lò Thị Lướm 1954 040427402 Vợ Bản Ta Cơn

Quàng Văn Nghị 1985 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Thanh 1988 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Trang 2009 Cháu Bản Ta Cơn

Quàng Thị Nhi 2010 Cháu Bản Ta Cơn

Quàng Thị Hằng Nga 2013 Cháu Bản Ta Cơn

240 Lò Thị Lả 1970 040527402 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 3 750.000 2.250.000

Lường Văn Dũng 1994 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Sáng 2000 Con Bản Ta Cơn

241 Bạc Cầm Nguyên 1986 040427239 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Minh 1989 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Thủy 2007 Con Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Dương 2009 Con Bản Ta Cơn

242 Bạc Cầm Khan 1979 040281656 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tiếp 1979 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Lả 1949 Mẹ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Đông 2003 Con Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Kiên 2005 Con Bản Ta Cơn

243 Lường Thị Điến 1974 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Đoàn 1977 Chồng Bản Ta Cơn

Bạc Cầm Kiên 2000 Con Bản Ta Cơn

Lường Văn Kiết 2012 Con Bản Ta Cơn

Bạc Thị Duyên 1998 Con Bản Ta Cơn

244 Lò Thị Lâm 1981 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

Quàng Văn Long 2000 Con Bản Ta Cơn

Quàng Văn Thủy 2003 Con Bản Ta Cơn

245 Bạc Cầm Tâm 1978 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Diêu 1982 Vợ Bản Ta Cơn
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Bạc Cầm Tuấn 2003 Con Bản Ta Cơn

246 Bạc Thị Kiên 1983 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 2 1 750.000 750.000 BTXH

Lường Thị Bích Ngọc 2012 Con Bản Ta Cơn

247 Lường Văn Tiêng 1932 040090861 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

Lường Văn Văn 1981 Con Bản Ta Cơn

Lò Thị Vân 1991 Con Bản Ta Cơn

Lường Thị Kim Thủy 2009 Cháu Bản Ta Cơn

Lường Văn Hà 2010 Cháu Bản Ta Cơn

248 Lò Thị Thu 1986 040539214 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Hằng 2006 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Nga 2009 Con Bản Ta Cơn

Quàng Thị Hồng 2010 Con Bản Ta Cơn

249 Bạc Thị Phương 1984 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 3 3 750.000 2.250.000

Chương Văn Nam 2005 Con Bản Ta Cơn

Chương Văn Kim 2004 Con Bản Ta Cơn

250 Bạc Cầm Tính 1992 040427295 Chủ Hộ Bản Ta Cơn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Nhâm 1994 Vợ Bản Ta Cơn

Bạc Thị Kim Ngân 2015 Con Bản Ta Cơn

Bạc Anh Thơ 2017 Con Bản Ta Cơn

924 884 750.000 663.000.000

1 Lò Văn Quyết 1992 Chủ hộ Phiêng Pẻn 2 2 750.000 1.500.000

Cà Thị Hom 1984 Vợ Phiêng Pẻn

2 Lò Văn Pó 1964 040204390 Chủ hộ Phiêng Pẻn 3 3 750.000 2.250.000

Lù Thị Ngương 1969 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Văn Pâng 1999 Con Phiêng Pẻn

3 Hà Văn Anh 1979 040435408 Chủ hộ Phiêng Pẻn 5 5 750.000 3.750.000

Bạc Thị Ngương 1978 Vợ Phiêng Pẻn

Hà Văn Mứng 1999 Con Phiêng Pẻn

XÃ MÙN CHUNG: 191 HỘ CẬN NGHÈO
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Bạc Cầm Khánh 1997 Con Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Hòa 2003 Con Phiêng Pẻn

4 Lò Văn Lụng 1966 040204427 Chủ hộ Phiêng Pẻn 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Nhân 1975 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Văn Phú 1989 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Xum 1989 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Chỉnh 2009 Cháu Phiêng Pẻn

Lò Văn Thảo 2011 Cháu Phiêng Pẻn

5 Lò Văn Điên 1988 040382145 Chủ hộ Phiêng Pẻn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Biển 1994 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Thị Ngọc Bích 2016 Con Phiêng Pẻn

Cà Thị Đanh 1967 Mẹ Phiêng Pẻn

6 Hà Văn Chung 1955 040340750 Chủ hộ Phiêng Pẻn 6 6 750.000 4.500.000

Hà Thị Nọi 1960 Vợ Phiêng Pẻn

Hà Văn La 1990 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Dung 1994 Cháu Phiêng Pẻn

Hà Thị Ngọc Giang 2012 Cháu Phiêng Pẻn

Hà Anh Tuyển 2015 Cháu Phiêng Pẻn

7 Lường Văn Pản 1985 040382239 Chủ hộ Phiêng Pẻn 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Phúc 1988 Vợ Phiêng Pẻn

Lường Thị Minh 2008 Con Phiêng Pẻn

Lường Việt Tùng 2010 Con Phiêng Pẻn

Chu Thị Hom 1969 Mẹ Phiêng Pẻn

Lường Ngọc Quyên 2017 Con Phiêng Pẻn

8 Cà Văn Sơn 1972 040366693 Chủ hộ Phiêng Pẻn 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Thuận 1972 Vợ Phiêng Pẻn

Cà Văn Tươi 1994 Con Phiêng Pẻn

Cà Văn Khuyên 2003 Con Phiêng Pẻn
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Lò Thị Thanh 1992 Con Phiêng Pẻn

Cà Thị Tim 2009 Cháu Phiêng Pẻn

Cà Việt Quân 2014 Cháu Phiêng Pẻn

9 Bạc Cầm Dinh 1987 040526441 Chủ hộ Phiêng Pẻn 6 6 750.000 4.500.000

Xa Thị Tao 1997 Vợ Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Tâm 2013 Con Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Hòa 1954 Bố Phiêng Pẻn

Bạc Thị Ngâu 1958 Mẹ Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Doan 1996 Em Phiêng Pẻn

10 Cà Văn Long 1994 Chủ hộ Phiêng Pẻn 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Tâm 1993 Vợ Phiêng Pẻn

Cà Mai Phương Thảo 2018 Con Phiêng Pẻn

11 Lò Văn Quyết 1992 040435610 Chủ hộ Phiêng Pẻn 8 8 750.000 6.000.000

Lường Thị Chính 1986 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Thị Nghĩa 2009 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Ngọc Bích 2012 Con Phiêng Pẻn

Lò Văn Tường 2013 Con Phiêng Pẻn

Cà Thị Nó 1953 Mẹ Phiêng Pẻn

Lò Thị Hoa 1993 Em Phiêng Pẻn

Cà Văn Ngắm 1963 Khác Phiêng Pẻn

12 Cà Thị Phanh 1982 040529637 Chủ hộ Phiêng Pẻn 5 5 750.000 3.750.000

Cà Văn Xuấn 1980 Chồng Phiêng Pẻn

Cà Thị Thanh 2002 Con Phiêng Pẻn

Cà Thị Tim 2004 Con Phiêng Pẻn

Cà Huy Hoàng 2014 Con Phiêng Pẻn

13 Tòng Văn Đông 1959 040529574 Chủ hộ Phiêng Pẻn 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Lả 1960 Vợ Phiêng Pẻn

Tòng Văn Phương 1989 Con Phiêng Pẻn
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Tòng Thị Phong 1990 Con Phiêng Pẻn

Lường Thị Điệu 1995 Con Phiêng Pẻn

Tòng Thị Nguyệt Ánh 2011 Cháu Phiêng Pẻn

Tòng Thị Thanh Loan 2013 Cháu Phiêng Pẻn

Tòng Văn Nam 2000 Con Phiêng Pẻn

Tòng Khánh Bảo 2016 Cháu Phiêng Pẻn

14 Lò Văn Sáng 1987 040366832 Chủ hộ Phiêng Pẻn 8 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Lai 1986 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Thị Linh 2007 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Lan 2009 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Mai Sinh 2013 Con Phiêng Pẻn

Lò Anh Việt 2013 Con Phiêng Pẻn

Lường Thị Oan 1962 Mẹ Phiêng Pẻn

15 Cà Văn Chái 1962 040068580 Chủ hộ Phiêng Pẻn 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Mon 1964 Vợ Phiêng Pẻn

Cà Văn Piếng 1993 Con Phiêng Pẻn

Cà Thị Khoản 1997 Con Phiêng Pẻn

Cà Văn Ý 1996 Con Phiêng Pẻn

16 Bạc Cầm Hoạn 1970 040204426 Chủ hộ Phiêng Pẻn 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Phụng 1962 Vợ Phiêng Pẻn

Bạc Thị Kiên 1992 Con Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Kim 1995 Con Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Uồn 2005 Con Phiêng Pẻn

Bạc Gia Bảo 2013 Cháu Phiêng Pẻn

17 Bạc Cầm Toàn 1973 040204421 Chủ hộ Phiêng Pẻn 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Hoa 1974 Vợ Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Thủy 2003 Con Phiêng Pẻn

Bạc Cầm Yêu 1996 Con Phiêng Pẻn
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Cà Thị Châư 1996 Con Phiêng Pẻn

Bạc Thị Ngọc Duyên 2018 Cháu Phiêng Pẻn

18 Lò Văn Lả 1995 040546424 Chủ hộ Phiêng Pẻn 8 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Phong 1993 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Văn Duy 2012 Con Phiêng Pẻn

Lò Văn Lon 1964 Cha Phiêng Pẻn

Lò Thị Xin 1964 Mẹ Phiêng Pẻn

Lò Bảo Bình 2018 Con Phiêng Pẻn

19 Lò Văn Vẹ 1990 040462046 Chủ hộ Phiêng Pẻn 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tươi 1989 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Minh Tuân 2007 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Khải Lệ 2009 Con Phiêng Pẻn

20 Lò Văn Quân 1972 040204396 Chủ hộ Phiêng Pẻn 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thiên 1972 Vợ Phiêng Pẻn

Lò Văn Hải 1996 Con Phiêng Pẻn

Lò Thị Yến 2006 Con Phiêng Pẻn

Lường Thị Mai 1994 Con Phiêng Pẻn

Lò Văn Khánh 2017 Cháu Phiêng Pẻn

21 Cà Văn Tiến 1970 040461468 Chủ hộ Phiêng Pẻn 7 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Hiến 1972 Vợ Phiêng Pẻn

Cà Văn Cương 1992 Con Phiêng Pẻn

Lường Thị Xuân 1995 Con Phiêng Pẻn

Cà Văn Nhật 2012 Cháu Phiêng Pẻn

Cà Thị Kim Chi 2016 Cháu Phiêng Pẻn

22 Bạc Cầm Dưỡng 1981 040525285 Chủ hộ Phiêng Pẻn 2 2 750.000 1.500.000

Bạc Thị Nguyên 2006 Con Phiêng Pẻn

23 Hà Văn Nhuẩn 1991 040461949 Chủ hộ Co Kham 7 7 750.000 5.250.000

Lường Thị Xuấn 1987 Vợ Co Kham
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Hà Thúy Duyên 2013 Con Co Kham

Hà Minh Hiếu 2016 Con Co Kham

Hà Văn Vượng 1962 Bố Co Kham

Quàng Thị Liêng 1964 Mẹ Co Kham

Hà Văn Tâm 1987 Anh Co Kham

24 Chu Văn Pấng 1980 040366829 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Xiên 1981 Vợ Co Kham

Chu Văn Sinh 2002 Con Co Kham

Chu Thị Loan 2010 Con Co Kham

25 Lò Văn Toán 1986 040530816 Chủ hộ Co Kham 8 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Thư 1987 Vợ Co Kham

Lò Văn San 1966 Bố Co Kham

Lò Thị Tiện 1960 Mẹ Co Kham

Lò Văn Nhân 2009 Con Co Kham

Lò Văn Nguyên 2007 Con Co Kham

Lò Thị Lan Anh 2017 Con Co Kham

26 Quàng Văn Mới 1987 040529720 Chủ hộ Co Kham 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Chung 1988 Vợ Co Kham

Quàng Thị Vui 2013 Con Co Kham

Quàng Thị Thương 2017 Con Co Kham

Quàng Thị Đo 1962 Mẹ Co Kham

27 Lù Văn Ộ 1980 Chủ hộ Co Kham 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Món 1980 Vợ Co Kham

Lù Văn Bun 1998 Con Co Kham

28 Hà Thị Bé 1985 040529114 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thuông 2005 Con Co Kham

Lò Văn Tùng 2009 Con Co Kham

Quàng Thị Ánh Phương 2016 Con Co Kham
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29 Hà Văn Định 1987 040365117 Chủ hộ Co Kham 3 3 750.000 2.250.000

Hà Văn Kiệt 2007 Con Co Kham

Hà Duy Mạnh 2012 Con Co Kham

30 Lò Văn Cu 1968 040382135 Chủ hộ Co Kham 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hiến 1969 Vợ Co Kham

Lò Văn Dọn 1989 Con Co Kham

Lò Thị Sương 1990 Con Co Kham

Lò Văn Thủy 1997 Con Co Kham

Lò Thị Thúy 2006 Cháu Co Kham

Lò Văn Chung 2009 Cháu Co Kham

31 Lò Văn Xung 1979 040428113 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tao 1982 Vợ Co Kham

Lò Văn Minh 2005 Con Co Kham

Lò Thị Hồng 2011 Con Co Kham

32 Lò Văn Lẻ 1992 040525892 Chủ hộ Co Kham 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Xuân 1994 Vợ Co Kham

Lò Thị Quyên 2012 Con Co Kham

Lò Văn Bảo 2014 Con Co Kham

Lò Thị Ngoai 1949 Mẹ Co Kham

33 Lù Văn Dim 1980 40350625 Chủ hộ Co Kham 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Pỏm 1986 Vợ Co Kham

Lù Văn Thoáng 2007 Con Co Kham

Lù Văn Hóa 2009 Con Co Kham

Lò Thị Tiêng 1953 Mẹ Co Kham

34 Lò Văn Đen 1959 Chủ hộ Co Kham 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Án 1962 Vợ Co Kham

Lò Văn Minh 1994 Con Co Kham

Lò Văn Bang 1996 Con Co Kham
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Cà Thị Diên 1997 Con Co Kham

Cà Tuấn Vương 2014 Cháu Co Kham

Lò Thị Thúy Vy 2015 Cháu Co Kham

Cà Thị Ngân 2001 Con Co Kham

35 Lò Văn Dũng 1983 040327305 Chủ hộ Co Kham 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Chiến 1985 Vợ Co Kham

Lò Văn Mạnh 2001 Con Co Kham

Lò Văn Sơn 2004 Con Co Kham

Lò Thị Ngọc Nhàn 2015 Con Co Kham

36 Cà Văn Biên 1974 040259300 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Hốm 1978 Vợ Co Kham

Cà Thị Hơn 2003 Con Co Kham

Cà Văn Khánh 2006 Con Co Kham

37 Lò Văn Khổ 1981 040462058 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Hà Thị Hoa 1983 Vợ Co Kham

Lò Văn Đức 2001 Con Co Kham

Lò Thị Đoan 2004 Con Co Kham

38 Lò Văn Ổng 1981 040427417 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Xuấn 1982 Vợ Co Kham

Lò Văn Thức 2004 Con Co Kham

Lò Thị Nguyên 2006 Con Co Kham

39 Lường Văn Nơi 1978 040542358 Chủ hộ Co Kham 7 7 750.000 5.250.000

Lường Thị Phọng 1983 Vợ Co Kham

Lường Văn Tiệp 2001 Con Co Kham

Lường Văn Chung 2003 Con Co Kham

Lường Thị Dương 1954 Mẹ Co Kham

Lường Thị Trang 2000 Cháu Co Kham

Lường Văn Thợi 1980 Em Co Kham
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40 Cà Văn Cường 1986 040314429 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Dọn 1987 Vợ Co Kham

Cà Văn Hòa 2006 Con Co Kham

Cà Thị Hiền 2009 Con Co Kham

41 Lò Văn Hao 1968 040461509 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Hém 1975 Vợ Co Kham

Lò Văn Xôm 1995 Con Co Kham

Lò Văn Hặc 2006 Cháu Co Kham

42 Lò Văn Bun 1979 040382136 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Minh 1984 Vợ Co Kham

Lò Văn Phong 1999 Con Co Kham

Lò Thị Nhẫn 2002 Con Co Kham

43 Lò Văn Inh 1989 040350463 Chủ hộ Co Kham 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Giang 1991 Vợ Co Kham

Lò Thị Thúy Kiều 2012 Con Co Kham

Lò Thị Mai Trinh 2016 Con Co Kham

44 Mùa A Chứ 01/01/1962 Chủ hộ Hú Cang 3 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Chía 01/01/1960 Vợ Hú Cang

Mùa A Vư 01/01/1995 Con Hú Cang

45 Ly A Tùng 16/10/1990 040435435 Chủ hộ Hú Cang 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Dính 25/02/1986 Vợ Hú Cang

Ly A Cường 13/10/2011 Con Hú Cang

Ly Thị Nhi 23/02/2013 Con Hú Cang

46 Lầu A Dếnh 11/9/1989 Chủ hộ Hú Cang 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Khua 25/6/1989 Vợ Hú Cang

Lầu A Chung 01/01/2005 Con Hú Cang

Lầu Thành Đạt 2018 Con Hú Cang

47 Vừ Gà Nếnh 16/6/1979 040461642 Chủ hộ Hú Cang 8 6 750.000 4.500.000
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Ly Thị Lầu 01/01/1980 Vợ Hú Cang

Vừ Thị Dua 14/7/2000 Con Hú Cang

Vừ Thị Sùng 14/7/2000 Con Hú Cang

Vừ Thị Ly 07/7/2005 Con Hú Cang

Vừ A Lử 01/01/2007 Con Hú Cang

48 Sùng Thị Thông 01/01/1984 Chủ hộ Hú Cang 4 4 750.000 3.000.000

Ly A Lử 01/01/1986 Chồng Hú Cang

Ly Thị Dung 19/02/2002 Con Hú Cang

Ly A Đức 22/5/2005 Con Hú Cang

49 Ly Thị Thào 06/5/1959 Chủ hộ Hú Cang 3 3 750.000 2.250.000

Vừ A Dơ 05/01/2001 Con Hú Cang

Giàng Thị Dếnh 01/01/1995 Khác Hú Cang

50 Sùng A Khá 20/5/1979 Chủ hộ Hú Cang 3 3 750.000 2.250.000

Ly Thị Thái 06/10/1981 Vợ Hú Cang

Sùng A Ly 24/12/2003 Con Hú Cang

51 Mùa A Sùng 13/02/1989 Chủ hộ Hú Cang 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Vĩ 08/3/1986 Vợ Hú Cang

Mùa A Long 25/3/2006 Con Hú Cang

Mùa Thị Lia 26/02/2008 Con Hú Cang

52 Vừ A Của 03/12/1988 040461283 Chủ hộ Hú Cang 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Dùa 07/6/1987 Vợ Hú Cang

Vừ Thị Phương 01/4/2014 Con Hú Cang

53 Mùa Vả Co 19/12/1969 040316385 Chủ hộ Hú Cang 7 6 750.000 4.500.000

Lầu Thị Của 01/01/1970 Vợ Hú Cang

Mùa Thị Máy 20/9/1994 Con Hú Cang

Mùa Hải Nam 11/01/1995 Con Hú Cang

Mùa Thị Phượng 01/8/1999 Con Hú Cang

Mùa Thị Ngọc Linh 31/10/2014 Cháu Hú Cang
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54 Mùa A Chứ 09/09/1991 040461655 Chủ hộ Huổi Cáy 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Má 07/6/1993 Vợ Huổi Cáy

Mùa Thị Huế 19/8/2014 Con Huổi Cáy

Mùa Thị Quý 19/12/2017 Con Huổi Cáy

55 Ly A Dơ 05/10/1992 040382018 Chủ hộ Huổi Cáy 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Hoa 05/6/1993 Vợ Huổi Cáy

Ly A Hùng 16/02/2011 Con Huổi Cáy

Ly A Anh 17/4/2013 Con Huổi Cáy

Vừ Thị Máy 01/01/1957 Mẹ Huổi Cáy

56 Ly A Sình 01/01/1987 040403243 Chủ hộ Huổi Cáy 6 6 750.000 4.500.000

Mùa Thị Thào 10/03/1993 Vợ Huổi Cáy

Ly Mạnh Giang 05/8/2011 Con Huổi Cáy

Ly Thị Hằng 25/5/2013 Con Huổi Cáy

Ly Phá Dễ 10/8/1963 Bố Huổi Cáy

Lầu Thị Đích 10/7/1961 Mẹ Huổi Cáy

57 Ly A Lềnh 01/01/1989 Chủ hộ Huổi Cáy 4 4 750.000 3.000.000

Chá Thị Cở 02/4/1994 Vợ Huổi Cáy

Ly A Công 12/5/2014 Con Huổi Cáy

Ly A Thành 02/02/2016 Con Huổi Cáy

58 Ly Khua Lù 06/5/1958 040253943 Chủ hộ Huổi Cáy 4 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Sua 01/01/1960 Vợ Huổi Cáy

Ly Thị Phương 23/8/2011 Cháu Huổi Cáy

59 Ly A Dơ 25/7/1986 Chủ hộ Huổi Cáy 6 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Máy 01/01/1989 Vợ Huổi Cáy

Ly A Tủa 11/4/2006 Con Huổi Cáy

Thào Thị Dông 01/01/1946 Mẹ Huổi Cáy

60 Mùa A Sơn 01/01/1984 040462063 Chủ hộ Huổi Cáy 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Đớ 07/9/1986 Vợ Huổi Cáy
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Mùa A Phông 23/8/2005 Con Huổi Cáy

Mùa A Tòng 28/12/2007 Con Huổi Cáy

61 Ly A Dính 22/12/1983 040534937 Chủ hộ Huổi Cáy 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Chứ 01/01/1986 Vợ Huổi Cáy

Ly A Giang 01/01/2008 Con Huổi Cáy

Ly A Lử 01/01/2010 Con Huổi Cáy

62 Ly A Nhìa 23/6/1978 040365408 Chủ hộ Huổi Cáy 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Vừ 12/11/1993 Vợ Huổi Cáy

Ly Thị Chi 18/11/2006 Con Huổi Cáy

Ly Thị Vừ 24/5/2008 Con Huổi Cáy

Ly Thị Bích Thủy 20/3/2018 Con Huổi Cáy

63 Ly A Chống 02/9/1991 040428462 Chủ hộ Huổi Cáy 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Chía 20/8/1994 Vợ Huổi Cáy

Ly Thị Nai 01/6/2010 Con Huổi Cáy

Ly A Cường 19/9/2013 Con Huổi Cáy

64 Ly A Thái 14/10/1992 040395628 Chủ hộ Huổi Cáy 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Cá 01/01/1992 Vợ Huổi Cáy

Ly Thị Nga 28/3/2011 Con Huổi Cáy

Ly Hải Dương 23/3/2014 Con Huổi Cáy

65 Ly Súa Sình 09/10/1966 040253897 Chủ hộ Huổi Cáy 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Dung 01/01/1967 Vợ Huổi Cáy

Ly A Sùng 1996 Con Huổi Cáy

66 Sùng A Nếnh 01/01/1982 040395731 Chủ hộ Co Sản 2 2 750.000 1.500.000

Thào Thị Chua ######## Vợ Co Sản

67 Giàng A Phu 12/9/1976 040253814 Chủ hộ Co Sản 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Chinh 11/8/1975 Vợ Co Sản

Giàng A Chín 09/9/2000 Con Co Sản

Giàng A Thành 17/7/2002 Con Co Sản
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68 Cháng A Sùng 10/02/1960 040253817 Chủ hộ Co Sản 6 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Tàng 02/01/1962 Vợ Co Sản

Cháng A Tùng 03/8/1995 Con Co Sản

Thào Thị Chư 10/6/1999 Con Co Sản

Cháng A Phổng 03/6/2015 Cháu Co Sản

Cháng A Tuấn 2019 Cháu Co Sản

69 Sùng A Say 05/6/1983 040529513 Chủ hộ Co Sản 5 5 750.000 3.750.000

Cháng Thị Dua 03/9/1984 Vợ Co Sản

Sùng A Dình 04/02/2005 Con Co Sản

Sùng A Minh 03/02/2007 Con Co Sản

Sùng A Vảng 10/02/2009 Con Co Sản

70 Cháng Nhìa Thào 01/6/1962 040253812 Chủ hộ Co Sản 6 6 750.000 4.500.000

Thào Thị Dở 07/01/1962 Vợ Co Sản

Cháng A Nắng 15/6/2001 Con Co Sản

Hạng Thị Pằng 01/01/2000 Con Co Sản

Hạng A Công 30/8/2016 Cháu Co Sản

Cháng A Súa 2019 Cháu Co Sản

71 Sềnh A Chứ 1992 040529494 Chủ hộ Co Sản 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Sâu 1986 Vợ Co Sản

Sềnh A Phổng 10/10/2011 Con Co Sản

Sềnh Thị Mệ 08/10/2012 Con Co Sản

Sềnh Thị Khua 20/6/2015 Con Co Sản

72 Giàng A Páo 1969 Chủ hộ Co Sản 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Hảo 1972 Vợ Co Sản

Giàng A Lừ 2000 Con Co Sản

Giàng Thị Dở 2003 Con Co Sản

Giàng A Vảng 2006 Con Co Sản

73 Cháng Nủ Súa 16/3/1954 040313782 Chủ hộ Co Sản 7 6 750.000 4.500.000
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Hờ Thị Cha 20/9/1959 Vợ Co Sản

Cháng A Ký 01/01/1997 Con Co Sản

Cháng Thị Mo 01/01/2000 Con Co Sản

Cháng A Tánh 01/01/2012 Cháu Co Sản

Cháng Thị Thu Hoa 20/10/2013 Cháu Co Sản

74 Lò Thị Ngoặc 05/01/1974 040537787 Chủ hộ Huổi Lóng 5 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Chung 18/5/1995 Con Huổi Lóng

Lò Văn Thành 18/5/1995 Con Huổi Lóng

Lò Minh Khôi 16/8/2015 Cháu Huổi Lóng

75 Lò Văn Nam 01/01/1974 Chủ hộ Huổi Lóng 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Xiến 22/5/1978 04053784 Vợ Huổi Lóng

Lò Thị Hồng 04/12/2001 Con Huổi Lóng

Lò Văn Đức 17/12/2003 Con Huổi Lóng

Lò Văn Lả 07/10/2007 Con Huổi Lóng

76 Cà Văn Khún 1995 040461607 Chủ hộ Huổi Lóng 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Cương 1993 Vợ Huổi Lóng

Cà Thị Bích Hằng 2012 Con Huổi Lóng

Cà Tuấn Hưng 2014 Con Huổi Lóng

77 Lò Thị Dâu 19/8/1970 040204314 Chủ hộ Huổi Lóng 5 5 750.000 3.750.000

Lò Văn Thương 18/6/1995 Con Huổi Lóng

Cà Thị Tiên 31/12/1995 Con Huổi Lóng

Lò Thị Thanh Trúc 11/06/2014 Cháu Huổi Lóng

Lò Thị Quỳnh Như 08/4/2016 Cháu Huổi Lóng

78 Lò Văn Tuấn 1988 040461715 Chủ hộ Huổi Lóng 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thanh 1989 Vợ Huổi Lóng

Lò Thị Thủy 2007 Con Huổi Lóng

Lò Văn Kiệt 2009 Con Huổi Lóng

Lò Thị Hịa 1964 Mẹ Huổi Lóng
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Lò Thị Bốn 2005 Em Huổi Lóng

79 Cà Văn Né 1948 040204299 Chủ hộ Huổi Lóng 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Tính 1958 Vợ Huổi Lóng

Cà Văn Tiến 1986 Con Huổi Lóng

Lò Thị Danh 1987 Con Huổi Lóng

Cà Thị Tển 1996 Con Huổi Lóng

Lò Thị Oanh 2006 Cháu Huổi Lóng

Lò Thị Ngân 2008 Cháu Huổi Lóng

Cà Văn Nghiệp 2011 Cháu Huổi Lóng

80 Lò Văn Hán 1965 040204323 Chủ hộ Huổi Lóng 11 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Láo 1957 Vợ Huổi Lóng

Lò Văn Tươi 1992 Con Huổi Lóng

Cà Thị Thương 2002 Con Huổi Lóng

Lò Văn Chơi 1990 Con Huổi Lóng

Lò Thị Thu 1992 Con Huổi Lóng

Lò Thị Nguyệt 2009 Cháu Huổi Lóng

Lò Thị Trâm 2010 Cháu Huổi Lóng

Lò Thị Như Quỳnh 2012 Cháu Huổi Lóng

Lò Tuấn Khải 2018 Cháu Huổi Lóng

81 Lò Văn Pấng 1964 040259287 Chủ hộ Huổi Lóng 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Piếng 1964 Vợ Huổi Lóng

Lò Thị Hòa 1995 Con Huổi Lóng

82 Lò Văn Chớp 1973 040529108 Chủ hộ Huổi Lóng 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Tụi 1974 Vợ Huổi Lóng

Lò Văn Thi 1991 Con Huổi Lóng

Lò Thị Bình 1990 Con Huổi Lóng

Lò Văn Út 1996 Con Huổi Lóng

Lò Minh Quân 2011 Cháu Huổi Lóng
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Lò Thị Kim Ngân 2013 Cháu Huổi Lóng

83 Lò Văn Diên 1982 Chủ hộ Huổi Lóng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tiểm 1980 Vợ Huổi Lóng

Lò Thị Hương 2002 Con Huổi Lóng

Lò Xuân Đạt 2010 Con Huổi Lóng

84 Điêu Văn Tế 1965 Chủ hộ Huổi Lóng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Pính 1965 Vợ Huổi Lóng

Điêu Thị Hương 1992 Con Huổi Lóng

Điêu Duy Quang 2016 Cháu Huổi Lóng

85 Lường Văn Kem 1952 Chủ hộ Huổi Lóng 11 10 750.000 7.500.000 BTXH

Lò Thị Ban 1954 Vợ Huổi Lóng

Lường Văn Hà 1980 Con Huổi Lóng

Quàng Thị Đơn 1980 Con Huổi Lóng

Lường Thị Loan 1985 Con Huổi Lóng

Lường Văn Tươi 1997 Con Huổi Lóng

Lường Văn Ngọc 1999 Con Huổi Lóng

Lường Văn Nam 2004 Cháu Huổi Lóng

Lường Văn Việt 2010 Cháu Huổi Lóng

Lường Thị Biên 2001 Cháu Huổi Lóng

Lường Văn Chiện 2007 Cháu Huổi Lóng

86 Lò Văn Toàn 1979 040461488 Chủ hộ Huổi Lóng 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Thưởng 1979 Vợ Huổi Lóng

Lò Văn Vui 2000 Con Huổi Lóng

87 Điêu Thị Xiên 1992 030366930 Chủ hộ Huổi Lóng 3 3 750.000 2.250.000

Phạm Hải Đảo 2013 Con Huổi Lóng

Phạm Hữu Hải Đảo 2015 Con Huổi Lóng

88 Lò Thị Tinh 1969 040542409 Chủ hộ Huổi Lóng 4 4 750.000 3.000.000

Cà Văn Biên 1992 Con Huổi Lóng

Page 76 of 539



A B C D E F G H I J K L

Cà Văn Lai 1997 Con Huổi Lóng

Cà Văn Phóng 1990 Con Huổi Lóng

89 Cà Thị Piếng 1983 040461689 Chủ hộ Huổi Lóng 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Như 2006 Con Huổi Lóng

Cà Thị Biên 2000 Con Huổi Lóng

Cà Thị Anh Thư 2017 Cháu Huổi Lóng

90 Cà Văn Trái 1981 040259288 Chủ hộ Huổi Lóng 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Cà Thị Bong 1983 Vợ Huổi Lóng

Cà Thị Thu 2004 Con Huổi Lóng

Cà Văn Thắng 2006 Con Huổi Lóng

Cà Thị Tâm 2002 Con Huổi Lóng

Lò Thị Hải Yến 2014 Con Huổi Lóng

91 Lò Văn Piếng 1972 040461635 Chủ hộ Huổi Lóng 6 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Xoạn 1976 Vợ Huổi Lóng

Lò Văn Phong 2004 Con Huổi Lóng

Lò Thị Pấng 1983 Em Huổi Lóng

92 Cà Văn Trắm 1981 040461737 Chủ hộ Huổi Lóng 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Vân 1983 Vợ Huổi Lóng

Cà Thị Yêu 2005 Con Huổi Lóng

Cà Thị Thanh 2007 Con Huổi Lóng

Cà Văn Sơn 2009 Con Huổi Lóng

93 Quàng Văn Bính 1985 040461854 Chủ hộ Huổi Lóng 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Xôm 1984 Vợ Huổi Lóng

Lò Thị Tỉnh 2007 Con Huổi Lóng

Quàng Thị Lệ 2010 Con Huổi Lóng

Quàng Thị Thư 2016 Con Huổi Lóng

94 Lò Văn Lẻ 1962 040204307 Chủ hộ Huổi Lóng 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Phương 1964 Vợ Huổi Lóng
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Lò Văn Biên 1990 Con Huổi Lóng

Quàng Thị Mỷ 1992 Con Huổi Lóng

Lò Văn Nghiệp 2010 Cháu Huổi Lóng

Lò Văn Khảo 2012 Cháu Huổi Lóng

95 Lò Văn Muôn 1971 040259285 Chủ hộ Huổi Lóng 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Anh 1970 Vợ Huổi Lóng

Lò Văn Phát 1992 Con Huổi Lóng

Cà Thị Hen 1993 Con Huổi Lóng

Lò Văn Triển 2010 Cháu Huổi Lóng

96 Lò Văn Đôi 1959 Chủ hộ Huổi Lóng 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Luyến 1967 Vợ Huổi Lóng

Lò Văn Thắng 1995 Con Huổi Lóng

97 Lò Văn Mấng 06/12/1978 040259262 Chủ hộ Huổi Lóng 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Xúm 01/01/1974 Vợ Huổi Lóng

Lò Văn Thoan 18/8/1996 Con Huổi Lóng

Quàng Thị Hoa 10/7/1997 Con Huổi Lóng

Lò Văn Tiên 1998 Con Huổi Lóng

Lò Thị Diên 25/7/2004 Con Huổi Lóng

Lò Thị Ngọc Ánh 22/12/2014 Cháu Huổi Lóng

98 Cà Văn Đón 18/3/1959 040204331 Chủ hộ Huổi Lóng 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Pánh 27/4/1960 Vợ Huổi Lóng

Cà Văn Ón 25/01/1991 Con Huổi Lóng

Lò Thị Lan 31/8/1994 Con Huổi Lóng

Cà Thị Diễm 18/3/2013 Cháu Huổi Lóng

Cà Thị Mỹ Lệ 09/4/2015 Cháu Huổi Lóng

99 Quàng Thị Pọm 1990 040547330 Chủ hộ Huổi Lóng 10 10 750.000 7.500.000

Quàng Thị Phanh 1954 Con Huổi Lóng

Quàng Văn Ộ 1997 Em Huổi Lóng
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Quàng Thị Chiêng 1991 Em Huổi Lóng

Quàng Thị Hồng 2000 Em Huổi Lóng

Quàng Thị Bảo Đoan 2014 Con Huổi Lóng

Quàng Văn Diễn 1986 Anh Huổi Lóng

Lò Thị Diện 1991 Em Huổi Lóng

Lường Thị Yến 2011 Cháu Huổi Lóng

Quàng Thị Bảo Anh 2019 Cháu Huổi Lóng

100 Lường Thị Chiến 08/8/1968 040204328 Chủ hộ Huổi Lóng 6 6 750.000 4.500.000

Lường Văn Giới 12/9/1992 Con Huổi Lóng

Lò Thị Hương 17/01/1989 Con Huổi Lóng

Lường Thị Cương 11/11/2003 Con Huổi Lóng

Lường Thị Mai Nhi 28/3/2010 Cháu Huổi Lóng

Lường Thị Lan Băng 15/12/2014 Cháu Huổi Lóng

101 Lò Thị Hương 30/10/1986 040461628 Chủ hộ Huổi Lóng 3 3 750.000 2.250.000

Lò Văn Muôn 24/11/2007 Con Huổi Lóng

Cà Ngọc Hưởng 27/10/2016 Con Huổi Lóng

102 Cà Văn Dóm 1935 040068379 Chủ hộ Huổi Lóng 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

Cà Thị Mậu 1947 Vợ Huổi Lóng

Cà Văn Chung 1980 Con Huổi Lóng

Cà Thị Ỏm 1979 Con Huổi Lóng

Cà Thị Im 2000 Cháu Huổi Lóng

Cà Văn Chính 2004 Cháu Huổi Lóng

Cà Văn Vinh 2000 Cháu Huổi Lóng

Cà Ánh Nguyệt 2019 Cháu Huổi Lóng

103 Lò Thị Hom 1983 040536745 Chủ hộ Huổi Lóng 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Phượng 2002 Con Huổi Lóng

Lò Văn Hoàng 2008 Con Huổi Lóng

104 Cà Văn La 1972 040253286 Chủ hộ Huổi Lóng 8 8 750.000 6.000.000
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Cà Thị Mung 1977 Vợ Huổi Lóng

Cà Thị Thêm 2002 Con Huổi Lóng

Cà Thị Biên 11/11/2004 Con Huổi Lóng

Cà Thị Nhi 10/11/2006 Con Huổi Lóng

Cà Văn Quý 14/5/2008 Con Huổi Lóng

Cà Thị Hơn 1998 Con Huổi Lóng

Cà Thị Thu Trang 2016 Cháu Huổi Lóng

105 Quàng Văn Khún 08/10/1988 040461578 Chủ hộ Huổi Lóng 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Phóng 15/02/1991 Vợ Huổi Lóng

Quàng Minh Huy 2010 Con Huổi Lóng

Quàng Minh Khang 11/10/2012 Con Huổi Lóng

Quàng Văn Phớu 20/10/1965 Bố Huổi Lóng

Lò Thị Pạo 28/4/1964 Mẹ Huổi Lóng

Quàng Văn Cường 22/10/2006 Em Huổi Lóng

106 Đèo Văn Biên 05/5/1997 040533410 Chủ hộ Huổi Lóng 2 2 750.000 1.500.000

Đèo Thị Hằng 10/4/2001 Em Huổi Lóng

107 Vũ Thị Lan 1977 040315443 Chủ hộ Huổi Lóng 2 1 750.000 750.000

108 Quàng Văn Bình 21/11/1978 040462072 Chủ hộ Ta Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Huệ 17/11/1979 Vợ Ta Lếch

Quàng Văn Quân 26/5/2002 Con Ta Lếch

Quàng Văn Hà 25/7/2005 Con Ta Lếch

109 Quàng Văn Lên 01/01/1969 040272442 Chủ hộ Ta Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Chiên 01/5/1968 Vợ Ta Lếch

Quàng Văn Đam 10/9/2002 Con Ta Lếch

Quàng Thị Mai 08/7/2006 Con Ta Lếch

110 Lò Văn Danh 08/10/1985 040461749 Chủ hộ Ta Lếch 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tun 04/8/1985 Vợ Ta Lếch

Lò Văn Nghệ 18/8/2006 Con Ta Lếch
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Lò Thị Tính 01/8/2009 Con Ta Lếch

Lò Thị Mau 05/7/1946 Mẹ Ta Lếch

111 Lường Văn Lả 12/8/1970 040531220 Chủ hộ Ta Lếch 8 8 750.000 6.000.000

Lường Thị Inh 08/01/1970 Vợ Ta Lếch

Lường Thị Cúc 28/4/1997 Con Ta Lếch

Lường Thị Phượng 28/4/2000 Con Ta Lếch

Lường Thị Bé 16/5/2001 Con Ta Lếch

Lường Thị Thiên 22/7/2006 Con Ta Lếch

Lường Thị Vụ 29/10/2009 Con Ta Lếch

Lường Minh Chí 05/02/2017 Con Ta Lếch

112 Lường Văn Liên 03/02/1963 040316646 Chủ hộ Ta Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Dăm 01/9/1964 Vợ Ta Lếch

Lường Văn Trịnh 13/01/1994 Con Ta Lếch

Lường Mạnh Huyền 05/8/2014 Cháu Ta Lếch

113 Quàng Văn Phương 10/10/1978 040350681 Chủ hộ Ta Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Liên 05/9/1978 Vợ Ta Lếch

Quàng Văn Nam 07/4/1999 Con Ta Lếch

Quàng Thị Ánh 25/7/2004 Con Ta Lếch

114 Lò Thị Sọ 19/7/1977 Chủ hộ Ta Lếch 1 1 750.000 750.000

115 Lò Thị Vừ 04/6/1975 040461568 Chủ hộ Ta Lếch 3 3 750.000 2.250.000

Lò Văn Thâm 20/8/1999 Con Ta Lếch

Lò Văn Thơm 01/8/2002 Con Ta Lếch

116 Lò Thị Phựt 1958 040529248 Chủ hộ Ta Lếch 1 1 750.000 750.000

117 Lò Thị Hặc 01/01/1960 040529280 Chủ hộ Ta Lếch 1 1 750.000 750.000

118 Lò Văn Thinh 15/6/1986 040351734 Chủ hộ Ta Lếch 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Xiên 20/10/1986 Vợ Ta Lếch

Lò Thị Tuyết 16/4/2006 Con Ta Lếch

Lò Thị Nhung 17/3/2015 Con Ta Lếch
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Lò Thúy Huyền 21/01/2017 Con Ta Lếch

119 Lường Văn Vinh 1963 040073789 Chủ hộ Ta Lếch 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị É 1961 Vợ Ta Lếch

Lường Văn Hồng 1992 Con Ta Lếch

120 Lò Thị Rên 1985 040395519 Chủ hộ Ta Lếch 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Văn Lầu 1988 Chồng Ta Lếch

Quàng Văn Mạnh 2016 Con Ta Lếch

121 Lò Văn Chung 01/6/1969 040350598 Chủ hộ Ta Lếch 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Khắm 12/3/1966 Vợ Ta Lếch

Lò Văn Khánh 29/3/1992 Con Ta Lếch

Lò Thị Thanh 01/02/1993 Con Ta Lếch

Lò Văn Hưng 09/5/2011 Cháu Ta Lếch

Lò Yến Chi 15/6/2015 Cháu Ta Lếch

Lường Thị Huệ 04/5/2013 Cháu Ta Lếch

122 Lường Văn Xanh 1963 Chủ hộ Ta Lếch 7 7 750.000 5.250.000

Lường Thị Chơi 1964 Vợ Ta Lếch

Lường Văn Tơi 1992 Con Ta Lếch

Lường Thị Hương 1993 Con Ta Lếch

Lường Văn Kê 1995 Con Ta Lếch

Lường Thị Thu Hạnh 2012 Cháu Ta Lếch

Lường Xuân Thành 2015 Cháu Ta Lếch

123 Lường Văn Pánh 1971 Chủ hộ Ta Lếch 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Van 1975 Vợ Ta Lếch

Lường Văn Thương 1993 Con Ta Lếch

Lường Văn Nghiệp 1994 Con Ta Lếch

Lường Thị Quý 2002 Con Ta Lếch

124 Quàng Văn Cường 1979 040461782 Chủ hộ Ta Lếch 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Biên 1979 Vợ Ta Lếch
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Quàng Thị Tâm 2005 Con Ta Lếch

Quàng Văn Thắng 2014 Con Ta Lếch

Quàng Thị Duyệt 2011 Con Ta Lếch

125 Lường Văn Tun 08/10/1969 040346591 Chủ hộ Ta Lếch 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Lò Thị Định 06/9/1970 Vợ Ta Lếch

Lường Văn Thạch 15/11/1989 Con Ta Lếch

Lường Văn Ánh 05/02/2011 Cháu Ta Lếch

Lường Thị Minh Thư 08/4/2014 Cháu Ta Lếch

Lò Thị Hương 20/8/1994 Con Ta Lếch

126 Cà Văn Quyết 1982 040272428 Chủ hộ Ta Lếch 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Nguyệt 1982 Vợ Ta Lếch

Cà Văn Kẹo 1960 Bố Ta Lếch

Cà Thị Xu 1959 Mẹ Ta Lếch

Cà Thị Hường 2009 Con Ta Lếch

Cà Thị Tuệ 2005 Con Ta Lếch

Cà Văn Thiệu 2007 Con Ta Lếch

127 Lường Văn Quỳnh 1985 040532565 Chủ hộ Ta Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Pỏm 1987 Vợ Ta Lếch

Lường Văn Tâm 2008 Con Ta Lếch

Lường Thanh Huyền 2015 Con Ta Lếch

128 Vì Văn Yên 1991 060983600 Chủ hộ Ta Lếch 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Mai 1993 Vợ Ta Lếch

Lường Văn Sơn 2009 Con Ta Lếch

Lường Thị Thu Huyền 2012 Con Ta Lếch

Vì Thùy Linh 2018 Con Ta Lếch

129 Lường Văn Mimh 1985 040365612 Chủ hộ Ta Lếch 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Thái 1993 Vợ Ta Lếch

Lường Hải Đăng 2017 Con Ta Lếch
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130 Quàng Văn Sìn 1979 040357081 Chủ hộ Ta Lếch 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Ui 1983 Vợ Ta Lếch

Quàng Thị Linh 2000 Con Ta Lếch

Quàng Thị Kiện 2010 Con Ta Lếch

Quàng Thị Nguyệt 2011 Con Ta Lếch

Quàng Thị Thiện 2016 Con Ta Lếch

131 Lường Văn Canh 1978 Chủ hộ Bó Lếch 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Lún 1979 Vợ Bó Lếch

Quàng Thị Sương 1969 Mẹ Bó Lếch

Lường Thị Thơm 1999 Con Bó Lếch

Lường Thị Thảo 2003 Con Bó Lếch

Lường Thị Thanh 2007 Con Bó Lếch

Lường Văn Thuận 2007 Con Bó Lếch

132 Quàng Văn Tín 1986 040292742 Chủ hộ Bó Lếch 2 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Nguyệt 1989 Vợ Bó Lếch

133 Quàng Văn Sy 1963 040253892 Chủ hộ Bó Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Dọn 1965 Vợ Bó Lếch

Quàng Văn Trọng 1994 Con Bó Lếch

Quàng Văn Tú 2004 Cháu Bó Lếch

134 Quàng Văn Thiêm 1978 040365311 Chủ hộ Bó Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Ngoan 1979 Vợ Bó Lếch

Quàng Văn Thơm 2000 Con Bó Lếch

Quàng Văn Thông 2005 Con Bó Lếch

135 Quàng Văn May 1959 040350501 Chủ hộ Bó Lếch 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Dên 1970 Vợ Bó Lếch

Quàng Văn Hùng 1993 Con Bó Lếch

136 Lường Văn Chấp 1993 040461965 Chủ hộ Bó Lếch 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Loan 1993 Vợ Bó Lếch
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Lường Thị Tinh 2011 Con Bó Lếch

Lường Ngọc Hà 2016 Con Bó Lếch

Lường Văn Ón 1958 Bố Bó Lếch

Lường Thị Xon 1962 Mẹ Bó Lếch

137 Cà Văn Biến 1972 040461562 Chủ hộ Bó Lếch 8 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Theng 1971 Vợ Bó Lếch

Cà Văn Thức 1996 Con Bó Lếch

Cà Thị Hạnh 2000 Con Bó Lếch

Lý Thị Diên 1995 Khác Bó Lếch

Cà Đăng Khoa 2019 Cháu Bó Lếch

138 Cà Văn Hinh 1958 040545760 Chủ hộ Bó Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Ánh 1963 Vợ Bó Lếch

Cà Văn Thích 1996 Con Bó Lếch

Cà Văn Hà 2004 Con Bó Lếch

139 Lò Văn Choi 1980 Chủ hộ Bó Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hặc 1982 Vợ Bó Lếch

Lò Thị Hồng 2000 Con Bó Lếch

Lò Thị Hằng 2015 Con Bó Lếch

140 Quàng Văn Sam 1974 Chủ hộ Bó Lếch 5 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Nhớ 1975 Vợ Bó Lếch

Quàng Văn Vượng 1997 Con Bó Lếch

Quàng Văn Khải 2001 Con Bó Lếch

141 Lò Văn Mấng 1959 Chủ hộ Bó Lếch 3 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Thơi 1965 Vợ Bó Lếch

142 Quàng Văn May 1962 Chủ hộ Bó Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Hoàng Thị Lả 1984 Vợ Bó Lếch

Lò Văn Học 2006 Con Bó Lếch

Lò Hồng Quyên 2007 Con Bó Lếch
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143 Lò Thị Dăm 1960 Chủ hộ Bó Lếch 2 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Siếng 1960 Chồng Bó Lếch

144 Lò Văn Khỏ 1965 040357279 Chủ hộ Bó Lếch 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Lún 1967 Vợ Bó Lếch

Lò Văn Chi 1992 Con Bó Lếch

Lò Thị Hoan 1995 Con Bó Lếch

Lò Văn Thoạn 1998 Con Bó Lếch

Lò Thị Quyến 2014 Cháu Bó Lếch

Lò Thị Lợi 2016 Cháu Bó Lếch

145 Lường Văn Pẩu 1953 Chủ hộ Bó Lếch 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Pâng 1960 Vợ Bó Lếch

Lường Văn Sách 1992 Con Bó Lếch

Lò Thị Đô 1995 Con Bó Lếch

Lường Lê Bảo An 2017 Cháu Bó Lếch

146 Quàng Thị Chiêng 1969 040539117 Chủ hộ Bó Lếch 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Văn Biên 1989 Con Bó Lếch

Quàng Văn Luyến 1998 Con Bó Lếch

Quàng Thị Đại 1996 Con Bó Lếch

147 Lò Văn Hoàng 1995 040461638 Chủ hộ Bó Lếch 7 7 750.000 5.250.000

Lý Thị Viên 1993 Vợ Bó Lếch

Lò Thị Hoa 1969 Mẹ Bó Lếch

Lò Minh Khôi 2017 Con Bó Lếch

Lò Văn Huy 1997 Em Bó Lếch

Lò Thị Thủy 1996 Khác Bó Lếch

Lò Thị Thảo My 2018 Cháu Bó Lếch

148 Lò Văn Phanh 1945 040068743 Chủ hộ Bó Lếch 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

Lò Văn Tâm 1988 Con Bó Lếch

Lò Thị Pho 1994 Con Bó Lếch
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Lò Triệu Hoàng 2012 Cháu Bó Lếch

Lò Thùy Dung 2015 Cháu Bó Lếch

149 Lò Văn Chum 1950 040529097 Chủ hộ Co En 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Soạn 1957 Vợ Co En

Lò Văn Tin 1992 Con Co En

150 Lường Văn Lâm 1976 40462071 Chủ hộ Co En 7 7 750.000 5.250.000

Lường Thị Ỏm 1975 Vợ Co En

Lường Văn Trưởng 1995 Con Co En

Lò Thị Thinh 1987 Con Co En

Lường Thị Thiên 2003 Con Co En

Lường Thị Quỳnh Như 2014 Cháu Co En

Lường Minh Thảo 2017 Cháu Co En

151 Lò Văn Tại 1979 040366553 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thơm 1981 Vợ Co En

Lò Văn Yên 1999 Con Co En

Lò Văn Bình 2004 Con Co En

152 Lường Văn Hoán 1983 040396293 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Thêm 1984 Vợ Co En

Lường Văn Kiên 2003 Con Co En

Lường Văn Chung 2009 Con Co En

153 Lường Văn Hoan 1980 040442383 Chủ hộ Co En 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Phương 1982 Vợ Co En

Lường Thị Sóm 2003 Con Co En

Lường Thị Sáng 2004 Con Co En

Lường Thị Thư 2006 Con Co En

154 Lò Văn Liên 1974 040382165 Chủ hộ Co En 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Xuân 1976 Vợ Co En

Lò Văn Hoan 1994 Con Co En
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Lò Văn Sơn 1996 Con Co En

Lò Văn Nguyên 1997 Con Co En

Lò Thị Thoa 2002 Con Co En

Lò Thị Thanh Huyền 2019 Cháu Co En

155 Lò Văn Hoa 1976 040461741 Chủ hộ Co En 3 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Hồng 1999 Con Co En

156 Lò Văn Xiên 1977 040316471 Chủ hộ Co En 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Kim 1978 Vợ Co En

Lò Thị Son 1996 Con Co En

Lò Văn Phương 2001 Con Co En

Lò Nhã Lan Vy 2018 Cháu Co En

157 Lò Thị Cương 1982 040443556 Chủ hộ Co En 1 1 750.000 750.000

158 Lò Văn Tươi 1974 040253880 Chủ hộ Co En 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Xôm 1976 Vợ Co En

Lò Văn Thim 1998 Con Co En

Lò Thị Nhiễu 1998 Con Co En

Lò Thị Ánh Nguyệt 2016 Cháu Co En

159 Lò Văn Bảng 1959 040442713 Chủ hộ Co En 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thi 1960 Vợ Co En

Lò Văn Nhất 1992 Con Co En

Lò Văn Đinh 1994 Con Co En

Cà Thị Nhươi 1995 Con Co En

Lò Thùy Linh 2016 Cháu Co En

160 Lò Thị Hặc 1989 040461281 Chủ hộ Co En 3 3 750.000 2.250.000

Lò Văn Dương 1990 Chồng Co En

Lò Thành Long 2014 Con Co En

161 Lò Văn Diên 1969 Chủ hộ Co En 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Ọi 1969 Vợ Co En
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Lò Văn Ảnh 1984 Con Co En

162 Lò Văn Pâng 1952 040461606 Chủ hộ Co En 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Phó 1956 Vợ Co En

Lò Văn Bình 1995 Con Co En

Lò Thị Hòa 1989 Con Co En

Lò Thị Quỳnh Vy 25/02/2018 Cháu Co En

163 Lò Văn Đắc 1954 040536639 Chủ hộ Co En 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Tói 1956 Vợ Co En

Lò Văn Thinh 1985 Con Co En

Lò Thị Ương 1988 Con Co En

Lò Ngọc Nga 2015 Cháu Co En

Lò Hải Nam 2017 Cháu Co En

Lò Duy Đông 2019 Cháu Co En

164 Lò Văn Pó 1964 040208106 Chủ hộ Co En 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Than 1967 Vợ Co En

Lò Văn Quân 1994 Con Co En

Lò Thị Mai 1989 Con Co En

Hà Anh Minh 2016 Cháu Co En

165 Lường Văn Thi 1980 040529147 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hải 1984 Vợ Co En

Lường Thị Thoan 2001 Con Co En

Lường Văn Văn 2005 Con Co En

166 Lường Văn Tiếng 1965 040068464 Chủ hộ Co En 3 3 750.000 2.250.000

Lường Thị Sương 1967 Vợ Co En

Lường Văn Thương 1998 Con Co En

167 Lò Văn Kim 1977 '040317717 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Xiên 1980 Vợ Co En

Lò Thị Phượng 1997 Con Co En
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Lò Văn Đức 2001 Con Co En

168 Lò Văn Sưới 1976 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Dương 1977 Vợ Co En

Lò Thị Thân 1997 Con Co En

Lò Văn Thiệp 2003 Con Co En

169 Thào A Hùa 1991 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Dung 1990 Vợ Co En

Thào Thị Hương 2008 Con Co En

Thào Gia Huy 2011 Con Co En

170 Lò Văn Tỉnh 1971 040533296 Chủ hộ Co En 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Biên 1972 Vợ Co En

Lò Thị Tiết 2001 Con Co En

171 Lò Văn Thủy 1997 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Liềm Thị Thiên 1983 Vợ Co En

Là Thị Phương 2007 Con Co En

Lò Thị Ngọc Châm 2019 Con Co En

172 Lò Thị Chiến 1972 040531472 Chủ hộ Co En 3 3 750.000 2.250.000

Lò Văn Pâng 2000 Con Co En

Lò Thị Hiệp 2001 Con Co En

173 Lò Văn Mến 1994 040529105 Chủ hộ Co En 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Thoa 1995 Vợ Co En

Lò Thị Ngọc Duyên 2015 Con Co En

Lò Quốc Khánh 2017 Con Co En

174 Lò Văn Muôn 1985 040526436 Chủ hộ Chiềng Ban 4 3 750.000 2.250.000

Lò Văn Hùng 2007 Con Chiềng Ban

Lò Thị Thanh Điệp 2009 Con Chiềng Ban

175 Lò Văn Chiện 1985 040348223 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Lả 1989 Vợ Chiềng Ban
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Lò Văn Đạt 2009 Con Chiềng Ban

Lò Thị Tình 2011 Con Chiềng Ban

176 Lường Văn Cỏi 1984 040473625 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tư 1988 Vợ Chiềng Ban

Lường Thị Xoan 2007 Con Chiềng Ban

Lò Văn Thương 2011 Con Chiềng Ban

177 Lò Văn Thăm 1986 040529232 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hinh 1992 Vợ Chiềng Ban

Lò Thị Lệ 2008 Con Chiềng Ban

Lò Quốc Huy 2010 Con Chiềng Ban

178 Quàng Văn Chói 1984 040473627 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Ánh 1982 Vợ Chiềng Ban

Quàng Văn Kim 2007 Con Chiềng Ban

Quàng Văn Cương 2012 Con Chiềng Ban

179 Lò Văn Hồng 1985 040382162 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hà 1984 Vợ Chiềng Ban

Lò Văn Lưu 2003 Con Chiềng Ban

Lò Thị Luyến 2013 Con Chiềng Ban

180 Lò Văn Bó 1977 040461751 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Muôn 1986 Vợ Chiềng Ban

Lò Thị Huệ 2002 Con Chiềng Ban

Lò Văn Vũ 2004 Con Chiềng Ban

181 Lò Văn Thương 1976 040461766 Chủ hộ Chiềng Ban 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Pính 1977 Vợ Chiềng Ban

Lò Văn Hải 2000 Con Chiềng Ban

Lò Văn Long 1998 Con Chiềng Ban

Lò Văn Dóm 1952 Bố Chiềng Ban

Lò Thị Món 1953 Mẹ Chiềng Ban
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182 Lò Thị Hiếng 1960 040068415 Chủ hộ Chiềng Ban 2 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Sim 1994 Con Chiềng Ban

183 Lò Văn Khoán 1975 Chủ hộ Chiềng Ban 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hợi 1975 Vợ Chiềng Ban

Lò Văn Tỉnh 1997 Con Chiềng Ban

Lò Văn Đôi 1999 Con Chiềng Ban

Lò Thị Tâm 1995 Con Chiềng Ban

184 Lò Văn Hiến 1982 040382160 Chủ hộ Chiềng Ban 4 3 750.000 2.250.000 Hưởng LĐNV

Lò Thị Hương 1986 Vợ Chiềng Ban

Lò Văn Quý 2003 Con Chiềng Ban

Lò Văn Vinh 2005 Con Chiềng Ban

185 Lò Văn Phúc 1990 040527021 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Toạn 1988 Vợ Chiềng Ban

Lò Thị Thủy 2006 Con Chiềng Ban

Lò Văn Kiên 2008 Con Chiềng Ban

186 Lò Văn Pâng 1972 Chủ hộ Chiềng Ban 8 5 750.000 3.750.000 CH Chết

Lò Thị Tổn 1974 Vợ Chiềng Ban

Lò Thị Hả 1997 Con Chiềng Ban

Lò Thị Thanh 1999 Con Chiềng Ban

Lò Thị Kim 1993 Con Chiềng Ban

Lò Nhật Nam 2015 Cháu Chiềng Ban

187 Lường Văn Đôi 1956 040473622 Chủ hộ Chiềng Ban 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Toan 1958 Vợ Chiềng Ban

Lường Văn Dung 1983 Con Chiềng Ban

Lường Thị Hặc 1984 Con Chiềng Ban

Lường Thị Phượng 2004 Cháu Chiềng Ban

Lường Văn Đoàn 2001 Cháu Chiềng Ban

188 Quàng Văn Toản 1986 Chủ hộ Chiềng Ban 4 4 750.000 3.000.000
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Lò Thị Nướng 1989 Vợ Chiềng Ban

Quàng Thị Hạnh 2011 Con Chiềng Ban

Quàng Thị Tuyết 2009 Con Chiềng Ban

189 Lò Văn Họp 1970 040461474 Chủ hộ Chiềng Ban 3 3 750.000 2.250.000

Lường Thị Hoa 1970 Vợ Chiềng Ban

Lò Văn Hặc 1999 Con Chiềng Ban

190 Lường Văn Ngoan 1970 040253879 Chủ hộ Chiềng Ban 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Gió 1970 Vợ Chiềng Ban

Lường Văn Quyết 1993 Con Chiềng Ban

Lò Thị Tâm 1995 Con Chiềng Ban

Lường Văn Ương 2000 Con Chiềng Ban

Lường Bảo Minh 2015 Cháu Chiềng Ban

191 Quàng Thị Tươi 1982 0385378701 Chủ hộ Xóm Huổi Lóng 3 3 750.000 2.250.000

Phạm Văn Cường 1980 Chồng Xóm Huổi Lóng

Phạm Ngọc Dũng 2003 Con Xóm Huổi Lóng

466 453 750.000 339.750.000

1 Quàng Văn Hoan 1981 040313918 Chủ Hộ Bản Co Đứa 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Lan 1976 Vợ Bản Co Đứa

Quàng Thị Phượng 2001 Con Bản Co Đứa

Quàng Văn Hoàng 2003 Con Bản Co Đứa

Quàng Thị Nhung 2014 Con Bản Co Đứa

2 Cà Thị Hiếng 1975 040443334 Chủ Hộ Bản Co Đứa 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Chiển 1992 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Nhung 1995 Con Bản Co Đứa

Lò Văn Tuấn 2016 Cháu Bản Co Đứa

3 Quàng Văn Sơn 1966 040528643 Chủ Hộ Bản Co Đứa 9 9 750.000          6.750.000

Quàng Thị Hoang 1970 Vợ Bản Co Đứa

Quàng Văn Trường 1987 Con Bản Co Đứa

XÃ MƯỜNG KHONG: 79 HỘ CẬN NGHÈO
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Quàng Văn Thoáng 2000 Con Bản Co Đứa

Quàng Thị Định 1988 Con Dâu Bản Co Đứa

Quàng Thị Tiết 1998 Con Dâu Bản Co Đứa

Quàng Văn Phòng 2005 Cháu Bản Co Đứa

Quàng Thị Phanh 2008 Cháu Bản Co Đứa

Quàng Thị Học 2017 Cháu Bản Co Đứa

4 Quàng Văn Hợi 1973 040527811 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Thinh 1972 Vợ Bản Co Đứa

Quàng Văn Phương 1995 Con Bản Co Đứa

Quàng Văn Tươi 2002 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Táo 1997 Con Dâu Bản Co Đứa

Quàng Văn Nam 2014 Cháu Bản Co Đứa

Quàng Thị Nhi 2016 Cháu Bản Co Đứa

5 Lò Văn Thi 1977 040525214 Chủ Hộ Bản Co Đứa 5 5 750.000          3.750.000

Cà Thị Xuấn 1976 Vợ Bản Co Đứa

Lò Văn Hạnh 1997 Con Bản Co Đứa

Lò Văn Mai 2001 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Hoa 1999 Con Bản Co Đứa

6 Lò Văn Bang 1950 040207915 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Ụa 1952 Vợ Bản Co Đứa

Lò Văn Cươi 1989 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Nghiệp 1990 Con Dâu Bản Co Đứa

Lò Thị Trang 2009 Cháu Bản Co Đứa

Lò Thị Chung 2010 Cháu Bản Co Đứa

Lò Bảo Anh 2014 Cháu Bản Co Đứa

7 Lường Văn Thức 1971 040428100 Chủ Hộ Bản Co Đứa 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Phương 1973 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Năm 1998 Con Bản Co Đứa
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Lường Văn Ninh 2001 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Hạnh 1996 Con Dâu Bản Co Đứa

Lường Thị Nguyệt 2017 Cháu Bản Co Đứa

8 Lò Văn Dũng 1990 Chủ Hộ Bản Co Đứa 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Tươi 1993 Vợ Bản Co Đứa

Lò Thị Mai 2014 Con Bản Co Đứa

Lò Minh Sơn 2015 Con Bản Co Đứa

9 Lò Văn Cương 1964 040071153 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Hậu 1964 Vợ Bản Co Đứa

Lò Văn Thắng 1990 Con Bản Co Đứa

Lò Văn Niêm 1996 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Thơm 1993 Con Dâu Bản Co Đứa

Lường Thị Qúy 2015 Cháu Bản Co Đứa

Lò Thị Bích Hiền 2014 Cháu Bản Co Đứa

10 Lò Văn Nọi 1972 040527949 Chủ Hộ Bản Co Đứa 8 8 750.000          6.000.000

Quàng Thị Hiên 1975 Vợ Bản Co Đứa

Lò Văn Thu 1998 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Tiến 1991 Con Dâu Bản Co Đứa

Lò Thị Thim 2000 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Tâm 2013 Cháu Bản Co Đứa

Lò Khánh Duy 2019 Cháu Bản Co Đứa

Lò Thị Nhi Linh 2016 Cháu Bản Co Đứa

11 Lường Văn Chu 1970 040212197 Chủ Hộ Bản Co Đứa 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Thỉnh 1973 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Long 2000 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Vân 2008 Con Bản Co Đứa

Quàng Thị Thim 1998 Con Bản Co Đứa

Quàng Mạnh Quân 2018 Cháu Bản Co Đứa
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12 Lò Văn Liên 1973 040443341 Chủ Hộ Bản Co Đứa 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Kính 1977 Vợ Bản Co Đứa

Lò Văn Minh 1997 Con Bản Co Đứa

Lò Văn Thư 1999 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Thuân 2002 Con Bản Co Đứa

Cà Thị Ánh 1995 Con Dâu Bản Co Đứa

Lò Thị Ngọc Hà 2014 Cháu Bản Co Đứa

Lò Văn Duy 2018 Cháu Bản Co Đứa

13 Cà Thị Lưu 1966 040527032 Chủ Hộ Bản Co Đứa 2 2 750.000          1.500.000

Cà Văn Khụt 1999 Con Bản Co Đứa

14 Lường Văn Đanh 1974 040340721 Chủ Hộ Bản Co Đứa 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Tươi 1974 Vợ Bản Co Đứa

Lường Thị Tim 2000 Con Bản Co Đứa

Lường Văn Vui 2001 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Tâm 2004 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Tư 2011 Con Bản Co Đứa

15 Lường Văn Yện 1968 040443263 Chủ Hộ Bản Co Đứa 9 9 750.000          6.750.000

Lường Thị Kẹt 1970 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Pâng 1992 Con Bản Co Đứa

Cà Thị Cương 1992 Con Dâu Bản Co Đứa

Lường Thị Vui 2011 Cháu Bản Co Đứa

Lường Thị Hơn 2013 Cháu Bản Co Đứa

Lường Văn Sinh 2015 Cháu Bản Co Đứa

Lường Văn Inh 1997 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Ánh 1999 Con Bản Co Đứa

16 Lường Văn Nố 1974 040443331 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Xuân 1974 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Hùng 1996 Con Bản Co Đứa
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Lường Văn Lâm 1998 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Thủy 1994 Con Dâu Bản Co Đứa

Lò Thị Thương 2015 Cháu Bản Co Đứa

Lường Thị Anh Thơ 2018 Cháu Bản Co Đứa

17 Quàng Văn Pản 1944 040541329 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Thị Nọi 1947 Vợ Bản Co Đứa

Quàng Văn Niêm 1992 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Toan 1990 Con Dâu Bản Co Đứa

Quàng Văn Xoái 2010 Cháu Bản Co Đứa

Quàng Văn Nghiên 2012 Cháu Bản Co Đứa

Quàng Thị Nhung 2015 Cháu Bản Co Đứa

18 Lò Văn Khính 1975 040443324 Chủ Hộ Bản Co Đứa 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Viện 1975 Con Bản Co Đứa

Lò Văn Tập 1995 Con Bản Co Đứa

Lò Văn Bóng 1997 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Đào 1999 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Niêm 2001 Con Bản Co Đứa

Lò Thị Loan 1992 Con Bản Co Đứa

Lò Xuân Tùng 2014 Cháu Bản Co Đứa

Lò Thị Chi 2016 Cháu Bản Co Đứa

19 Lường Văn Đoàn 1969 040316599 Chủ Hộ Bản Co Đứa 9 9 750.000          6.750.000

Lường Thị Hóa 1973 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Chính 1990 Con Bản Co Đứa

Lường Văn Xoa 1995 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Chung 1987 Con Dâu Bản Co Đứa

Lường Thị Hóa 1998 Con Dâu Bản Co Đứa

Lường Thị Học 2007 Cháu Bản Co Đứa

Lường Văn Mãi 2009 Cháu Bản Co Đứa
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Lường Thị Tuyết 2015 Cháu Bản Co Đứa

20 Lường Văn Hướng 1984 Chủ Hộ Bản Co Đứa 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Kiểm 1984 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Lâm 2000 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Phương 2001 Con Bản Co Đứa

21 Lường Văn Liên 1963 40071053 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Thuận 1964 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Ơm 1990 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Dấn 1993 Con Bản Co Đứa

Lường Thanh Hà 2012 Cháu Bản Co Đứa

Lường Thị Hoàng Quyên 2013 Cháu Bản Co Đứa

22 Cà Văn Chính 1983 040535891 Chủ Hộ Bản Co Đứa 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Vinh 1982 Vợ Bản Co Đứa

Cà Văn Biên 2001 Con Bản Co Đứa

Cà Thị Cương 2004 Con Bản Co Đứa

23 Cà Văn Xinh 1984 04031936 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 7 750.000          5.250.000

Cà Thị Kiến 1984 Vợ Bản Co Đứa

Cà Văn Biên 2002 Con Bản Co Đứa

Cà Văn Phòng 2004 Con Bản Co Đứa

Cà Văn Hai 1961 Bố Bản Co Đứa

Lường Thị Liên 1964 Mẹ Bản Co Đứa

Cà Văn Thông 2009 Con Bản Co Đứa

24 Lường Văn Ngết 1970 040333035 Chủ Hộ Bản Co Đứa 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Lường Thị Thu 1972 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Hùng 1993 Con Bản Co Đứa

Lường Văn Thanh 1998 Con Bản Co Đứa

Lường Văn Nghiến 2001 Con Bản Co Đứa

25 Cà Văn Xuân 1989 040539373 Chủ Hộ Bản Co Đứa 6 6 750.000          4.500.000
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Cà Thị Niên 1980 Vợ Bản Co Đứa

Cà Văn Tin 2000 Con Bản Co Đứa

Cà Thị Xiên 2002 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Tiện 2000 Con Bản Co Đứa

Cà Văn Đông 2006 Con Bản Co Đứa

26 Lường Văn Dơi 1984 040443187 Chủ Hộ Bản Co Đứa 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Xôm 1986 Vợ Bản Co Đứa

Lường Văn Nghiến 2005 Con Bản Co Đứa

Lường Thị Ngọc 2007 Con Bản Co Đứa

27 Lường Văn Pế 1972 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Thị Hướng 1966 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Văn Vui 1994 Con Bản Khong Nưa

Lường Văn Sen 1996 Con Bản Khong Nưa

Bạc Thị Ngoan 1992 Con Dâu Bản Khong Nưa

Lường Thị Thương 2011 Cháu Bản Khong Nưa

Lường Văn Hùng 2014 Cháu Bản Khong Nưa

28 Lường Văn Tươi 1975 040528850 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 7 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Phánh 1980 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Văn Chiến 1998 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Hặc 2000 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Thính 2004 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Thiếm 1996 Con Bản Khong Nưa

29 Cà Văn Chỉnh 1986 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 6 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Thinh 1987 Vợ Bản Khong Nưa

Cà Văn Hùng 2007 Con Bản Khong Nưa

Cà Thị Điệp 2008 Con Bản Khong Nưa

30 Lò Văn Đệ 1974 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Doán 1976 Vợ Bản Khong Nưa
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Lò Thị Mây 1999 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Vui 2007 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Son 2004 Con Bản Khong Nưa

Lò Văn Kiên 2010 Con Bản Khong Nưa

31 Bạc Cầm Hoàng 1965 040171242 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Kim 1964 Vợ Bản Khong Nưa

Bạc Thị Tinh 1984 Con Bản Khong Nưa

Bạc Cầm Cường 1993 Con Bản Khong Nưa

Bạc Cầm Cung 1998 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Ngoan 1991 Con Bản Khong Nưa

Bạc Thị Dung 2012 Cháu Bản Khong Nưa

Bạc Thị Ngọc Cháu Bản Khong Nưa

Bạc Thị Duyên Hà 2013 Cháu Bản Khong Nưa

32 Lò Văn Chanh 1982 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Toan 1982 Vợ Bản Khong Nưa

Lò Văn Toàn 2000 Con Bản Khong Nưa

Lò Văn Tâm 2001 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Xuôn 2003 Con Bản Khong Nưa

33 Lường Văn Nọi 1987 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Khánh 1988 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Thị Hoa 1982 Chị Bản Khong Nưa

Lường Thị Vân 2006 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Phong 2005 Con Bản Khong Nưa

Lường Văn Nghĩa 2008 Con Bản Khong Nưa

34 Lò Văn Uân 1974 040382387 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 9 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Thanh 1975 Vợ Bản Khong Nưa

Lò Văn Chung 1994 Con Bản Khong Nưa

Lò Văn Xuân 1996 Con Bản Khong Nưa
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Lò Văn Hoàng 1998 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Việt 1999 Con Bản Khong Nưa

Lò Văn Chung 1995 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Định 2000 Con Dâu Bản Khong Nưa

35 Lường Văn Ni 1993 040531576 Chủ hộ Bản Khong Nưa 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hưởng 1992 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Văn Đạt 2017 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Linh 2019 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Thoang 1996 Em Bản Khong Nưa

36 Lò Văn Thể 1976 040536799 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Sáng 1979 Vợ Bản Khong Nưa

Lò Văn Tiện 1998 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Hương 1999 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Hằng 2006 Con Bản Khong Nưa

37 Lò Văn Thành 1983 040317822 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Vân 1985 Vợ Bản Khong Nưa

Lò Văn Thơm 2001 Con Bản Khong Nưa

Lò Thị Thư 2003 Con Bản Khong Nưa

38 Lường Văn Thoa 1977 040317759 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Tỵ 1978 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Văn Kiết 2001 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Ngoan 2005 Con Bản Khong Nưa

39 Cà Văn Tiết 1990 040461392 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Phương 1993 Vợ Bản Khong Nưa

Cà Văn Việt 2009 Con Bản Khong Nưa

Cà Thị Đào 2011 Con Bản Khong Nưa

40 Lò Văn Minh 1976 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Kiến 1978 Vợ Bản Khong Nưa
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Lò Văn Phúc 2002 Con Bản Khong Nưa

41 Lò Văn Cải 1974 040317638 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Muôn 1976 Vợ Bản Khong Nưa

Lò Văn Phòng 2002 Con Bản Khong Nưa

42 Lường Văn Hưng 1987 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 5 5 750.000          3.750.000

Cà Thị Thành 1986 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Văn Hiệp 2004 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Ngân 2006 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Thin 2015 Con Bản Khong Nưa

43 Lường Văn Phanh 1967 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Kinh 1967 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Văn Tâm 1998 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Tinh 1996 Con Bản Khong Nưa

Lường Văn Khang 2016 Con Bản Khong Nưa

44 Lường Văn Bình 1986 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Hoa 1985 040534659 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Thị Xuân 2002 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Xinh 2006 Con Bản Khong Nưa

Lường Văn Quân 2008 Con Bản Khong Nưa

Lường Thị Nguyệt 2013 Con Bản Khong Nưa

45 Lường Văn Phớ 1968 040549639 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Nọi 1969 Vợ Bản Khong Nưa

Lường Văn Sỹ 1997 Con Bản Khong Nưa

Quàng Thị Pháư 1996 Con Bản Khong Nưa

46 Cà Văn Yêu 1929 Chủ Hộ Bản Khong Tở 8 6 750.000          4.500.000 BTXH

Cà Văn Hoàn 1960 Con Bản Khong Tở

Bạc Thị Ụi 1960 Con Bản Khong Tở

Cà Văn Hợi 1992 040526488 Cháu Bản Khong Tở
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Quàng Thị Tính 1994 Cháu Bản Khong Tở

Cà Thị Kim Ngân 2014 Cháu Bản Khong Tở

Cà Anh Toán 2016 Cháu Bản Khong Tở

47 Lường Văn Thăm 1970 045335413 Chủ Hộ Bản Khong Tở 7 7 750.000          5.250.000

Cà Thị Tâm 1973 Vợ Bản Khong Tở

Lường Văn Quyết 1997 Con Bản Khong Tở

Lường Thị Thamh 2002 Con Bản Khong Tở

Lường Thị Thoang 2003 Con Bản Khong Tở

Lường Thị Hà 2008 Con Bản Khong Tở

Lường Văn Nghiến 2008 Con Bản Khong Tở

48 Lò Thị Diên 1976 040287792 Chủ Hộ Bản Khong Tở 1 1 750.000          750.000

49 Lường Văn Hưởng 1966 040539229 Chủ Hộ Bản Khong Tở 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Xương 1967 Vợ Bản Khong Tở

Lường Văn Hợp 1989 Con Bản Khong Tở

Lường Thị Thận 1994 Con Bản Khong Tở

Lường Văn Cần 1997 Con Bản Khong Tở

Cà Thị Tía 1989 Con Bản Khong Tở

Lường Văn Quân 2011 Cháu Bản Khong Tở

Lường Văn Huy 2009 Cháu Bản Khong Tở

50 Lò Văn Cương 1967 040340796 Chủ Hộ Bản Khong Tở 9 9 750.000          6.750.000

Quàng Thị Hiến 1965 Vợ Bản Khong Tở

Lò Văn Tuân 1989 Con Bản Khong Tở

Lò Thị Tước 1988 Con Bản Khong Tở

Quàng Thị Tương 1993 Con Bản Khong Tở

Lò Văn Chỉnh 2012 Cháu Bản Khong Tở

Lò Thị Hạnh 2003 Con Bản Khong Tở

Lò Văn Hiền 2001 Con Bản Khong Tở

Lò Thị Thanh Hằng 2014 Cháu Bản Khong Tở
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51 Quàng Văn Hiếng 1975 040314893 Chủ Hộ Bản Khong Tở 5 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Hoa 1977 Vợ Bản Khong Tở

Quàng Thị Thiếng 2002 Con Bản Khong Tở

Quàng Thị Thiên 2005 Con Bản Khong Tở

52 Lò Văn Tẩn 1969 040314916 Chủ Hộ Bản Khong Tở 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Biên 1970 Vợ Bản Khong Tở

Lò Văn Quang 1996 Con Bản Khong Tở

Lò Thị Lai 1997 Con Bản Khong Tở

Lò Thị Tươi 1998 Con Bản Khong Tở

Lò Thị Huyền Trang 2012 Cháu Bản Khong Tở

Lò Văn Huy 2015 Cháu Bản Khong Tở

53 Lò Văn Thuân 1994 040530142 Chủ Hộ Bản Khong Tở 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Nghiện 1996 Vợ Bản Khong Tở

Lò Minh Khang 2019 con Bản Khong Tở

Lò Thị Ngọc Miên 2016 Con Bản Khong Tở

54 Lò Văn Nơi 1987 040525212 Chủ Hộ Bản Khong Tở 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Yên 1987 Vợ Bản Khong Tở

Lò Văn Sinh 2007 Con Bản Khong Tở

Lò Thị Tâm 2009 Con Bản Khong Tở

55 Lường Văn Bưởng 1966 Chủ Hộ Bản Khong Tở 6 6 750.000          4.500.000

Bạc Thị Nọi 1972 040534369 Vợ Bản Khong Tở

Lường Thị Quyết 1999 Con Bản Khong Tở

Lường Thị Tỉnh 2003 Con Bản Khong Tở

Lường Thị Chiên 1988 Con Bản Khong Tở

Lường Văn Đại 2011 Cháu Bản Khong Tở

56 Lò Văn Chực 1967 040538131 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Hương 1997 Con Bản Phai Mướng

Lò Thị Hòa 1968 Vợ Bản Phai Mướng
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Lò Văn Hải 2000 Con Bản Phai Mướng

Lường Bảo Nam 2018 Cháu Bản Phai Mướng

57 Lường Văn Hặc 1972 040287767 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Lường Thị Đuân 1970 Vợ Bản Phai Mướng

Lường Văn Soan 1991 Con Bản Phai Mướng

Lường Văn Sung 2011 Cháu Bản Phai Mướng

Lường Văn Sinh 1998 Con Bản Phai Mướng

58 Cà Văn Bang 1975 040534694 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Dâm 1976 Vợ Bản Phai Mướng

Cà Văn Thủ 1995 Con Bản Phai Mướng

Cà Văn Phe 1998 Con Bản Phai Mướng

Cà Thảo Nguyên 2002 Con Bản Phai Mướng

Tòng Thị Tính 1989 Con Dâu Bản Phai Mướng

Cà Văn Bích 2012 Cháu Bản Phai Mướng

59 Lường Văn Hoài 1985 040287770 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Nọi 1991 Vợ Bản Phai Mướng

Lường Thị Hồng Linh 2016 Con Bản Phai Mướng

60 Lò Văn Pánh 1954 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Tương 1975 Con Bản Phai Mướng

Lò Thị Hặc 1977 Con Bản Phai Mướng

Lò Văn Đương 1995 Cháu Bản Phai Mướng

61 Lò Văn Nguyên 1993 040559336 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Thư 1991 Vợ Bản Phai Mướng

Lò Văn Quyết 2010 Con Bản Phai Mướng

Lò Thị Tâm 2012 Con Bản Phai Mướng

62 Lường Văn Hương 1988 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Tỉnh 1990 040534304 Vợ Bản Phai Mướng

Lường Văn Thắng 2011 Con Bản Phai Mướng
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Tòng Xuân Mạnh 2013 Cháu Bản Phai Mướng

Lường Văn Hà 2012 Con Bản Phai Mướng

63 Lường Văn Hoa 1968 040287768 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 10 10 750.000          7.500.000

Lò Thị Piếng 1971 Vợ Bản Phai Mướng

Lường Văn Tâm 1995 Con Bản Phai Mướng

Lường Văn Tiên 1997 Con Bản Phai Mướng

Lường Văn Minh 2004 Con Bản Phai Mướng

Lường Thị Phượng 1993 Con Dâu Bản Phai Mướng

Lường Văn Tư 2010 Cháu Bản Phai Mướng

Lò Thị Vân 2002 Con dâu Bản Phai Mướng

Lò Anh Tuấn 2019 Cháu Bản Phai Mướng

Lường Ngọc Linh 2014 Cháu Bản Phai Mướng

64 Lường Văn Núi 1978 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 6 6 750.000          4.500.000

Cà Thị Thuân 1976 Vợ Bản Phai Mướng

Lường Văn Đoàn 2002 Con Bản Phai Mướng

Lường Thị Lượng 2000 Con Bản Phai Mướng

Lường Hà Giang 2016 Cháu Bản Phai Mướng

Lường Văn Điện 2003 Con Bản Phai Mướng

65 Lường Văn Beo 1970 040237763 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Toàn 1971 Vợ Bản Phai Mướng

Lường Văn Cương 2000 Con Bản Phai Mướng

Lường Thị Còi 1997 Cháu Bản Phai Mướng

Lò Văn Phương 2010 Cháu Bản Phai Mướng

Lường Việt Khải 2016 Cháu Bản Phai Mướng

Lường Thị Như Nguyệt 2019 Cháu Bản Phai Mướng

Quàng Thị Lương 1998 Con Dâu Bản Phai Mướng

66 Lò Văn Sới 1985 040540638 Chủ Hộ Bản Phai Mướng 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Thanh 1987 Vợ Bản Phai Mướng
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Lò Văn Lưu 2004 Con Bản Phai Mướng

Lò Thị Tiên 2006 Con Bản Phai Mướng

67 Cà Văn Hại 1975 040316357 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 5 5 750.000          3.750.000

Bạc Thị Lanh 1976 Vợ Bản Phiêng Hin

Cà Thị Chinh 2000 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Vi 2012 Con Bản Phiêng Hin

Cà Văn Cường 1997 Con Bản Phiêng Hin

68 Cà Văn Tiến 1972 040287712 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Ưu 1971 Vợ Bản Phiêng Hin

Cà Văn Tính 1997 Con Bản Phiêng Hin

Cà Văn Văn 1998 Con Bản Phiêng Hin

69 Cà Văn Kim 1991 040462267 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Sương 1993 Vợ Bản Phiêng Hin

Cà Thị Diệp 2013 Con Bản Phiêng Hin

Cà Văn Đức 2011 Con Bản Phiêng Hin

70 Lò Văn Cương 1974 040317796 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 7 7 750.000          5.250.000

Cà Thị Thi 1979 Vợ Bản Phiêng Hin

Lò Văn Tính 1998 Con Bản Phiêng Hin

Lò Thị Minh 1999 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Sơn 1992 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Quý 2015 cháu Bản Phiêng Hin

Lò Văn Lương 2013 Cháu Bản Phiêng Hin

71 Lò Thị Oan 1965 040337459 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 5 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Thoảng 1999 Con Bản Phiêng Hin

Lò Văn Thiên 2002 Con Bản Phiêng Hin

Lò Văn Thuân 2005 Con Bản Phiêng Hin

72 Cà Văn Thịnh 1970 040532019 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 9 9 750.000          6.750.000

Cà Thị Hiến 1970 Vợ Bản Phiêng Hin
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Cà Văn Phương 1990 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Chiên 1992 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Lẻ 1986 Con Bản Phiêng Hin

Cà Văn Lả 1994 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Huệ 2005 Cháu Bản Phiêng Hin

Cà Văn Nghiệp 2014 Cháu Bản Phiêng Hin

Cà Văn Hoàng 2011 Cháu Bản Phiêng Hin

73 Lường Văn Lợi 1981 040550368 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Phương 1983 Vợ Bản Phiêng Hin

Lường Văn Ngoan 2000 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Ngân 2002 Con Bản Phiêng Hin

74 Lường Văn Biên 1987 040382549 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 5 5 750.000          3.750.000

Cà Thị Hoa 1991 Vợ Bản Phiêng Hin

Lường Thị Sinh 2007 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Trang 2009 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Huyền 2013 Con Bản Phiêng Hin

75 Quàng Văn Nhớ 1961 040527978 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 8 8 750.000          6.000.000

Cà Thị Phượng 1963 Vợ Bản Phiêng Hin

Quàng Văn Pính 1989 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Pỏ 1990 Con Bản Phiêng Hin

Quàng Văn Thư 1997 Con Bản Phiêng Hin

Quàng Thị Nghiệp 2010 Cháu Bản Phiêng Hin

Quàng Văn Hưng 2012 Cháu Bản Phiêng Hin

Quàng Thị Thi 1999 Con Bản Phiêng Hin

76 Cà Văn Phiên 1969 040257713 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 9 9 750.000          6.750.000

Cà Thị Hạnh 1971 Vợ Bản Phiêng Hin

Cà Văn Nghiến 1993 Con Bản Phiêng Hin

Cà Văn Lưu 1993 Con Bản Phiêng Hin
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Cà Thị Sinh 1995 Con Bản Phiêng Hin

Cà Văn Ngọc 1997 Con Bản Phiêng Hin

Cà Nguyên Khang 2013 Con Bản Phiêng Hin

Lò Thị Son 1990 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Thiệp 2008 Cháu Bản Phiêng Hin

77 Cà Văn Thiểng 1967 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 9 9 750.000          6.750.000

Cà Văn Giót 1969 Con Bản Phiêng Hin

Lường Thị Tươi 2000 Vợ Bản Phiêng Hin

Cà Văn Diện 2001 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Nhung 2005 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Hợi 1994 Con Bản Phiêng Hin

Tồng Anh Kiệt 2015 Cháu Bản Phiêng Hin

Tòng Thị Như Quỳnh 2018 Cháu Bản Phiêng Hin

Tòng Văn Nghĩa 1995 Con Bản Phiêng Hin

78 Cà Văn Toán 1973 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Son 1980 Vợ Bản Phiêng Hin

Cà Thị Vui 2000 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Hà 2002 Con Bản Phiêng Hin

Cà Văn Bắc 2008 Con Bản Phiêng Hin

Cà Thị Ly 2013 Con Bản Phiêng Hin

79 Lường Văn Khiên 1947 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 6 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Thiện 1960 Vợ Bản Phiêng Hin

Lường Văn Chích 1996 Con Bản Phiêng Hin

Lường Văn Hưng 2002 Con Bản Phiêng Hin

759 728 750.000 546.000.000

1 Giàng A De 1944 0 40053624 Chủ Hộ Bản Gia Bọp 2 2         750.000   1.500.000

Ly Thị Chứ 1945 Vợ Bản Gia Bọp

2 Giàng A Dính 1963 0 40319953 Chủ Hộ Bản Gia Bọp 2 2         750.000   1.500.000

XÃ MƯỜNG MÙN: 142 HỘ CẬN NGHÈO
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Hạng Thị Máy 1967 Vợ Bản Gia Bọp

3 Lò Văn Bảo 1986 0 40461099 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Cường 1992 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lò Văn Khánh 2010 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Anh Kiệt 2015 Con Bản Hỏm Hốc

4 Lò Văn Thơ 1991 0 40428480 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 3 3         750.000   2.250.000

Nùng Thị Duyên 1995 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lò Hải Nam 2015 Con Bản Hỏm Hốc

5 Lò Văn Dương 1990 0 40366976 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Hướng 1993 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lò Đại Ninh 2014 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Gia Bảo 2017 Con Bản Hỏm Hốc

6 Lò Văn Bình 1977 0 40462357 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Dong 1980 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Quỳnh 1999 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Đào 2004 Con Bản Hỏm Hốc

7 Mào Văn Mạnh 1974 0 40205485 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Sang 1971 Vợ Bản Hỏm Hốc

Mào Thị Chinh 1997 Con Bản Hỏm Hốc

Mào Văn Quý 1999 Con Bản Hỏm Hốc

Mào Văn Nguyên 2001 Con Bản Hỏm Hốc

8 Quàng Văn Sạng 1963 0 40022344 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 9 8         750.000   6.000.000

Quàng Thị Đôi 1966 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Lợi 1988 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Kiệm 1989 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Thủy 1990 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Xuân Duy 2011 Cháu Bản Hỏm Hốc

Lường Thị Hanh 1991 Con Dâu Bản Hỏm Hốc
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Lường Văn Lực 2018 Cháu Bản Hỏm Hốc

9 Điêu Chính Chiếng 1968 0 40382071 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 8 7         750.000   5.250.000

Quàng Thị Phúi 1970 Vợ Bản Hỏm Hốc

Điêu Chính Tiện 1990 Con Bản Hỏm Hốc

Điêu Chính Phong 1992 Con Bản Hỏm Hốc

Điêu Thị Yến Nhi 2011 Cháu Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Hán 1999 Con Dâu Bản Hỏm Hốc

Điêu Thị Điệu 2018 Cháu Bản Hỏm Hốc

10 Quàng Văn Cao 1989 0 40526968 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Vân 1994 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Hà 2012 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Tường 2015 Con Bản Hỏm Hốc

11 Lường Văn Tuyết 1977 0 40545497 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 6 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Kịn 1978 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lường Thị Vang 1995 Con Bản Hỏm Hốc

Lường Sơn Phúc 2017 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Phu 1942 Mẹ Bản Hỏm Hốc

12 Quàng Văn Mới 1978 0 40356655 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Chín 1984 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Nước 1952 Bố Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Ní 1952 Mẹ Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Hiền 2005 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Hảo 2007 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Cướng 1992 Em Bản Hỏm Hốc

13 Điêu Chính Hoàng 1971 0 40396800 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 6 5         750.000   3.750.000

Cà Thị Vệ 1974 Vợ Bản Hỏm Hốc

Điêu Chính Sách 1999 Con Bản Hỏm Hốc

Điêu Chính Cương 2001 Con Bản Hỏm Hốc
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Điêu Thị Kiều 2004 Con Bản Hỏm Hốc

14 Quàng Văn Gương 1977 0 40366677 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 5 5         750.000   3.750.000

Mào Thị Danh 1975 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Chung 1999 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Thành 2003 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Thuật 2005 Con Bản Hỏm Hốc

15 Quàng Văn Đức 1960 0 40205506 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 7 7         750.000   5.250.000

Mào Thị Đẹp 1965 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Dương 1992 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Duyên 1994 Con Bản Hỏm Hốc

Nùng Thị Chính 1998 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Bảo Trang 2015 Cháu Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Bảo Ngọc 2017 Cháu Bản Hỏm Hốc

16 Lò Văn Huyên 1971 0 40205517 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 11 11         750.000   8.250.000

Quàng Thị Son 1969 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lò Văn Thủy 1992 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Văn Thông 1991 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Văn Thùy 1994 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Văn Tình 1999 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Anh Tuấn 2010 Cháu Bản Hỏm Hốc

Mào Thị Khoán 1991 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Hằng 2009 Cháu Bản Hỏm Hốc

Lò Thúy Nga 2013 Cháu Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Vân 1989 Con Bản Hỏm Hốc

17 Lò Văn Trịnh 1974 0 40382101 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Quân 1974 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lò Văn Vinh 1996 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Duy Quang 2015 Cháu Bản Hỏm Hốc
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Lò Tuấn Kiệt 2017 Cháu Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Luyện 1995 Con Bản Hỏm Hốc

18 Quàng Văn Nghiệp 1989 0 40382526 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Lan 1993 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Minh Thuận 2009 Con Bản Hỏm Hốc

19 Quàng Văn Tuệ 1987 0 40347419 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Phong 1986 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Thảo 2008 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Đức Thuận 2012 Con Bản Hỏm Hốc

20 Quàng Văn Hướng (b) 1982 0 40534013 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Sâm 1985 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Hương 2003 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Quyền 2007 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Huy 2009 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Núi 1950 Mẹ Bản Hỏm Hốc

21 Lò Văn Bảo 1984 0 40528635 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Niệm 1988 Vợ Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Mừng 2005 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Văn Mái 2007 Con Bản Hỏm Hốc

Lò Thị Trang 2009 Con Bản Hỏm Hốc

22 Quàng Văn Sơn 1992 0 40526928 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 3 3         750.000   2.250.000

Quàng Thị Thăn 1992 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Văn Hùng 2015 Con Bản Hỏm Hốc

23 Quàng Văn Tượng 1989 0 40461123 Chủ Hộ Bản Hỏm Hốc 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Lả 1990 Vợ Bản Hỏm Hốc

Quàng Thị Kim Tuyết 2010 Con Bản Hỏm Hốc

Quàng Quốc Toàn 2017 Con Bản Hỏm Hốc

24 Giàng A Lầu 1991 Chủ Hộ Bản Huổi Cáy 4 4         750.000   3.000.000
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Mùa Thị Phùa 1989 Vợ Bản Huổi Cáy

Giàng Trung Thành 2013 Con Bản Huổi Cáy

Giàng Thị Phương 2017 Con Bản Huổi Cáy

25 Thào A Sình 1991 Chủ Hộ Bản Huổi Cáy 3 2         750.000   1.500.000

Sùng Thị Chía 1995 Vợ Bản Huổi Cáy

26 Giàng A Vàng (a) 1939 0 40072606 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 8 7         750.000   5.250.000 BTXH

Sùng Thị Dia 1941 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Sê 1978 Con Bản Huổi Khạ

Giàng A Là 1990 Con Bản Huổi Khạ

Vàng Thị Dế 1991 Con Dâu Bản Huổi Khạ

Giàng A Dình 2007 Cháu Bản Huổi Khạ

Giàng A Nu 2010 Cháu Bản Huổi Khạ

Giàng A Phái 2015 Cháu Bản Huổi Khạ

27 Giàng A Hờ (a) 1953 0 40541017 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 8 8         750.000   6.000.000

Ly Thị Chứ 1956 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng A Thào 1990 Con Bản Huổi Khạ

Giàng Thị May 2009 Cháu Bản Huổi Khạ

Thào Thị Dung 1990 Con Dâu Bản Huổi Khạ

Giàng A Tính 2010 Cháu Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Ly 2014 Cháu Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Vỷ 2015 Cháu Bản Huổi Khạ

28 Giàng Sáu Dế 1945 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 11 11         750.000   8.250.000

Mùa Thị Dung 1946 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Dúa 1982 Con Bản Huổi Khạ

Giàng A Chứ 1986 Con Bản Huổi Khạ

Giàng A Khai 1990 Con Bản Huổi Khạ

Thào Thị Dí 1987 Con Dâu Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Mai Hoa 2006 Cháu Bản Huổi Khạ
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Giàng Thị Sung 2008 Cháu Bản Huổi Khạ

Giàng A Sình 2010 Cháu Bản Huổi Khạ

Giàng A Chua 2014 Cháu Bản Huổi Khạ

Mùa Thị Dợ 1996 Con Dâu Bản Huổi Khạ

29 Giàng A Thái 1992 0 40540831 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 6 6         750.000   4.500.000

Ly Thị Chua 1994 Vợ Bản Huổi Khạ

Sùng Thị Dí 1952 Mẹ Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Vàng 2012 Con Bản Huổi Khạ

Giàng A Nu 2014 Con Bản Huổi Khạ

Giàng A Thu 2017 Con Bản Huổi Khạ

30 Giàng A Mang 1975 0 40284240 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 9 8         750.000   6.000.000

Thào Thị Dia 1978 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng A Minh 1996 Con Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Sinh 2007 Con Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Vi 2009 Con Bản Huổi Khạ

Thào Thị Su 1997 Con Dâu Bản Huổi Khạ

Giàng A Thư 2015 Cháu Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Hương 2017 Cháu Bản Huổi Khạ

31 Thào A Tàng 1975 0 40284243 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 7 7         750.000   5.250.000

Giàng Thị Mỷ 1977 Vợ Bản Huổi Khạ

Thào A Hùng 1997 Con Bản Huổi Khạ

Thào Thị Ly 2003 Con Bản Huổi Khạ

Thào Thị Mai 2009 Con Bản Huổi Khạ

Thào Xuân Phúc 2013 Con Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Cú 2003 Con Dâu Bản Huổi Khạ

32 Giàng A Lềnh 1967 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 4 4         750.000   3.000.000

Thào Thị Ía 1969 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng A Câu 1989 Con Bản Huổi Khạ
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Giàng Thị Dung 1990 Con Bản Huổi Khạ

33 Vàng A Tùng 1971 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 5 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Ca 1973 Vợ Bản Huổi Khạ

Vàng A Chầu 1995 Con Bản Huổi Khạ

Vàng A Sú 2003 Con Bản Huổi Khạ

Vàng A Chìa 1994 Con Bản Huổi Khạ

34 Thào A Páo 1952 0 40404674 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 6 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Chu 1948 Vợ Bản Huổi Khạ

Thào A Vừ 1990 Con Bản Huổi Khạ

Lý Thị Mo 1995 Con Dâu Bản Huổi Khạ

Thào Nhân Quý 2016 Cháu Bản Huổi Khạ

35 Vàng Thị Chu 1985 0 40544564 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 4 4         750.000   3.000.000

Giàng A Chính 2001 Con Bản Huổi Khạ

Vàng A Cá 2005 Con Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Sua 2005 Con Dâu Bản Huổi Khạ

36 Giàng Súa Sính 1950 0 40064376 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 5 4         750.000   3.000.000

Vàng Thị Dính 1952 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Xê 1988 Con Bản Huổi Khạ

Giàng Hải Dương 2009 Cháu Bản Huổi Khạ

37 Thào A Dơ 1999 0 40534191 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 6 6         750.000   4.500.000

Giàng Thị Phía 1958 Mẹ Bản Huổi Khạ

Thào Thị Chía 2003 Em Bản Huổi Khạ

Vàng Thị Dung 2000 Vợ Bản Huổi Khạ

Thào A Long 2017 Con Bản Huổi Khạ

Thào A Thành 2019 Con Bản Huổi Khạ

38 Giàng A Tùng 1976 0 4054207 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Di 1977 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng A Chìa 2001 Con Bản Huổi Khạ
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Giàng A Tú 2007 Con Bản Huổi Khạ

39 Giàng A Và 1963 0 40072020 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 6 6         750.000   4.500.000

Thào Thị Vàng 1967 Vợ Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Sinh 2000 Con Bản Huổi Khạ

Giàng Thị Náy 2005 Con Bản Huổi Khạ

Giàng A Kảnh 2007 Con Bản Huổi Khạ

Giàng A Của 2009 Cháu Bản Huổi Khạ

40 Thào Vả Lồng 1969 0 40382355 Chủ Hộ Bản Huổi Khạ 4 3         750.000   2.250.000

Giàng Thị Pàng 1971 Vợ Bản Huổi Khạ

Thào A Thu 1997 Con Bản Huổi Khạ

41 Cà Văn Hặc 1967 0 40526874 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Say 1969 Vợ Bản Huổi Lốt

Cà Văn Huê 1999 Con Bản Huổi Lốt

Cà Thị Hải 2003 Con Bản Huổi Lốt

42 Lò Văn Ánh 1985 0 40382376 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Ương 1986 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Thị Tuế 2007 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Dăm 1939 Mẹ Bản Huổi Lốt

43 Lò Văn Minh 1965 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 9 9         750.000   6.750.000

Cà Thị Sơn 1975 0 40541981 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Kiểm 1992 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Phượng 2000 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Bốn 2005 Con Bản Huổi Lốt

Quàng Thị Chuyên 2001 Con Dâu Bản Huổi Lốt

Lò Thị Phenh 1994 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Thảo Vy 2013 Cháu Bản Huổi Lốt

Lò Chí Định 2019 Cháu Bản Huổi Lốt

44 Lý Văn Sáng 1962 0 40531126 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 10 10         750.000   7.500.000
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Lò Thị Việt 1967 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Thị Vi 1991 Con Bản Huổi Lốt

Lý Văn Thi 2001 Con Bản Huổi Lốt

Giàng Thị Khoan 1992 Con Dâu Bản Huổi Lốt

Lý Văn Thương 2009 Cháu Bản Huổi Lốt

Lý Văn Quang 2013 Cháu Bản Huổi Lốt

Lò Thị Vân 2012 Cháu Bản Huổi Lốt

Lý Thị Hoài 2017 Cháu Bản Huổi Lốt

Lò Thị Lún 1995 Con Dâu Bản Huổi Lốt

45 Lò Văn Sang 1984 0 40443130 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Khiến 1989 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Đức 2007 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Ánh 2010 Con Bản Huổi Lốt

46 Giàng Văn Hùng 1987 0 40366900 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 3         750.000   2.250.000 Hưởng 

LĐNV
Lý Thị Hằng 1989 Vợ Bản Huổi Lốt

Giàng Thị Hân 2009 Con Bản Huổi Lốt

Giàng Văn Nhớ 2012 Con Bản Huổi Lốt

47 Cà Văn Lếnh 1971 0 40526890 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 8 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Thiên 1971 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Thị Rơi 1996 Con Dâu Bản Huổi Lốt

Cà Văn Dân 1992 Con Bản Huổi Lốt

Cà Văn Nghiệp 2001 Con Bản Huổi Lốt

Cà Văn Chuyên 2003 Con Bản Huổi Lốt

Cà Thị Kim Mấn 2015 Cháu Bản Huổi Lốt

Cà Thị Ánh Chi 2019 Cháu Bản Huổi Lốt

48 Lý Văn May 1959 0 40541901 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 6 6         750.000   4.500.000

Lý Văn Lưu 1982 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Vân 1983 Con Dâu Bản Huổi Lốt
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Lý Văn Tuấn 2004 Cháu Bản Huổi Lốt

Lý Văn Hồng 2012 Cháu Bản Huổi Lốt

Lý Thị Đoàn 2009 Cháu Bản Huổi Lốt

49 Lò Văn Thiên 1996 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 6 6         750.000   4.500.000

Giàng Thị Rang 1992 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Hoàng 2012 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Sơn 2012 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Một 1971 Mẹ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Thoang 2005 Em Bản Huổi Lốt

50 Quàng Văn Giáp 1988 0 40532760 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Ơi 1987 Vợ Bản Huổi Lốt

Quàng Thị Lê 2009 Con Bản Huổi Lốt

Quàng Văn Kiên 2011 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Inh 1956 Mẹ Bản Huổi Lốt

51 Lò Văn Xuân 1975 0 40443781 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Manh 1978 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Cường 2002 Con Bản Huổi Lốt

Cà Thị Nghị 2007 Cháu Bản Huổi Lốt

Cà Văn Ánh 2010 Cháu Bản Huổi Lốt

52 Lò Văn Heng 1979 0 40443129 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 3         750.000   2.250.000 Hưởng 

LĐNV
Lò Thị Thoa 1982 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Phúc 2001 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Hiệu 2001 Con Bản Huổi Lốt

53 Lò Văn Chuông 1973 0 40526879 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Liên 1974 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Cần 1997 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Nghệ 2006 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Xanh 1947 Mẹ Bản Huổi Lốt
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Quàng Thị Chuyên 1999 Con Dâu Bản Huổi Lốt

54 Quàng Văn Cơi 1979 0 40526978 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Liên 1978 Vợ Bản Huổi Lốt

Quàng Văn Luyến 2004 Con Bản Huổi Lốt

Quàng Văn Nguyễn 2007 Con Bản Huổi Lốt

55 Lý Văn Nhọt 1954 0 40205644 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 10 9         750.000   6.750.000

Lò Thị Hinh 1965 Vợ Bản Huổi Lốt

Lý Văn Xuất 1999 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Nọi 1988 Con Dâu Bản Huổi Lốt

Lý Thị Tím 2009 Cháu Bản Huổi Lốt

Lý Thị Diếm 2011 Cháu Bản Huổi Lốt

Lý Văn Phong 2014 Cháu Bản Huổi Lốt

Quàng Thị Nữ 2000 Con Dâu Bản Huổi Lốt

Lý Tuấn Hùng 2019 Cháu Bản Huổi Lốt

56 Lò Văn Hạnh 1977 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thai 1982 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Thị Thiệu 2001 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Thịnh 2006 Con Bản Huổi Lốt

57 Lò Văn Quyền 1989 0 40526956 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Ly 1990 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Chung 2005 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Tuyến 2007 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Ngọc 2010 Con Bản Huổi Lốt

58 Lò Văn Khụt 1975 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Xuân 1976 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Điện 2001 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Lê 2007 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Sung 1945 Mẹ Bản Huổi Lốt
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59 Cà Văn Sim 1966 0 40284271 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Dâu 1968 Vợ Bản Huổi Lốt

Cà Văn Tiến 1991 Con Bản Huổi Lốt

Quàng Thị Việt 1994 Con Bản Huổi Lốt

Cà Văn Hải 2012 Cháu Bản Huổi Lốt

Cà Thị Thùy Chi 2016 Con Bản Huổi Lốt

60 Lò Văn É 1963 0 40205647 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 8 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Một 1965 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Khánh 1984 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Thơng 1985 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Triệu 2001 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Thiện 2007 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Duyệt 2011 Con Bản Huổi Lốt

61 Lò Văn Tuấn 1982 0 40382612 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Lập 1982 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Luận 2003 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Yến 2010 Con Bản Huổi Lốt

62 Lò Thị Huê 1979 0 40443677 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 2 2         750.000   1.500.000

Lò Thị Sương 1949 Mẹ Bản Huổi Lốt

63 Lò Văn Thao 1974 0 40443722 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Sâm 1976 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Chiển 1999 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Trang 2002 Con Bản Huổi Lốt

64 Cà Văn Xiên 1973 0 40526893 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 5         750.000   3.750.000

Lý Thị Khuyên 1976 Vợ Bản Huổi Lốt

Cà Thị Thoan 1995 Con Bản Huổi Lốt

Cà Thị Hậu 2001 Con Bản Huổi Lốt

Cà Văn Mừng 2007 Con Bản Huổi Lốt
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65 Lý Văn Khắm 1962 0 40205643 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 10 10         750.000   7.500.000

Lý Thị Sọ 1961 Vợ Bản Huổi Lốt

Lý Văn Minh 1990 Con Bản Huổi Lốt

Lý Văn Trường 1996 Con Bản Huổi Lốt

Giàng Thị Rên 1986 Con Bản Huổi Lốt

Lý Văn Trọng 2009 Cháu Bản Huổi Lốt

Lý Thị Hồng 2013 Cháu Bản Huổi Lốt

Lò Thị Thích 2000 Con Bản Huổi Lốt

Lý Tuấn Kiệt 2018 Cháu Bản Huổi Lốt

Cà Thị Dăm 1944 Mẹ Bản Huổi Lốt

66 Lò Văn Sen 1973 0 40526607 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Huê 1976 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Văn Hào 1998 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Thanh 2001 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Tuyết Nhi 2019 Con Bản Huổi Lốt

67 Lý Thị Đại 1982 0 40526625 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 6 6         750.000   4.500.000

Lò Văn Sanh 1977 Chồng Bản Huổi Lốt

Lò Thị Kim 2000 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Thạch 2002 Con Bản Huổi Lốt

Lò Thị Kim Cương 2006 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Tuệ 2012 Con Bản Huổi Lốt

68 Lò Văn Bình 1977 0 40461343 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Tươi 1980 Vợ Bản Huổi Lốt

Quàng Thị Thím 2001 Con Bản Huổi Lốt

Lò Văn Doanh 2006 Con Bản Huổi Lốt

69 Lò Văn Thuận 1979 0 40284273 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 5 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Liệt 1977 Vợ Bản Huổi Lốt

Lò Thị Kim 2001 Con Bản Huổi Lốt
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Lò Thị Đông 2003 Con Bản Huổi Lốt

Lò Quang Huy 2012 Con Bản Huổi Lốt

70 Lò Văn Phiêng 1972  0 40284168 Chủ Hộ Bản Lúm 4 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Lả 1973 Vợ Bản Lúm

Lò Thị Yêu 2002 Con Bản Lúm

71 Lò Văn Tượng 1972 0 40205468 Chủ Hộ Bản Lúm 5 5         750.000   3.750.000

Điêu Thị Chuyên 1977 Vợ Bản Lúm

Lò Văn Hiếu 1995 Con Bản Lúm

Lò Văn Huỳnh 1998 Con Bản Lúm

Lò Thị Tuyền 2006 Con Bản Lúm

72 Quàng Văn Quyến 1978 0 40284167 Chủ Hộ Bản Lúm 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Sương 1981 Vợ Bản Lúm

Quàng Thị Quý 2019 Con Bản Lúm

73 Quàng Văn Bỉnh 1985 Chủ Hộ Bản Lúm 8 8         750.000   6.000.000

Quàng Thị Diêu 1987 0 40530796 Vợ Bản Lúm

Quàng Thị Duyên 2009 Con Bản Lúm

Quàng Duy Long 2011 Con Bản Lúm

Lò Thị Thiển 1964 Mẹ Bản Lúm

Quàng Thị Nguyên 1989 Em Bản Lúm

Quàng Thị Thiên 1997 Em Bản Lúm

Quàng Thị Ngọc Vy 2012 Cháu Bản Lúm

74 Lành Văn Tâm 1979 0 40284171 Chủ Hộ Bản Lúm 6 6         750.000   4.500.000

Tòng Thị Viên 1977 Vợ Bản Lúm

Lành Văn Tiển 1998 Con Bản Lúm

Lành Văn Toàn 2000 Con Bản Lúm

Lò Thị Hiền 2001 Con Bản Lúm

Lành Tuấn Nghĩa 2017 Con Bản Lúm

75 Lò Văn Sóng 1964 0 40072581 Chủ Hộ Bản Mường 1 7 7         750.000   5.250.000
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Lục Thị Nọi 1963 Vợ Bản Mường 1

Lò Văn Viện 1993 Con Bản Mường 1

Lò Thị Von 1993 Con Dâu Bản Mường 1

Lò Minh Đức 2015 Cháu Bản Mường 1

Lò Thị Bích Ngọc 2016 Cháu Bản Mường 1

Nguyễn Thế Vinh 2006 Cháu Bản Mường 1

76 Lò Văn Quỳnh 1989 0 40540269 Chủ Hộ Bản Mường 1 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Phong 1991 Vợ Bản Mường 1

Lò Văn Dũng 2011 Con Bản Mường 1

Lò Thị Thu Trang 2018 Con Bản Mường 1

Lò Văn Chánh 1961 Bố Bản Mường 1

Lò Thị Sáng 1959 Mẹ Bản Mường 1

77 Lò Văn Chanh 1963 0 40072679 Chủ Hộ Bản Mường 1 8 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Nhơi 1961 Vợ Bản Mường 1

Lò Văn Đặng 1987 Con Bản Mường 1

Lò Thị Thắm 1988 Con Bản Mường 1

Lò Văn Thông 1991 Con Bản Mường 1

Lò Khánh Hưng 2009 Cháu Bản Mường 1

Lò Khánh Hòa 2014 Cháu Bản Mường 1

Chương Bích Huyền 2011 Cháu Bản Mường 1

78 Lò Văn Căm 1991 0 40457971 Chủ Hộ Bản Mường 1 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Phương 1996 Vợ Bản Mường 1

Lò Bảo Nam 2015 Con Bản Mường 1

Lò Bảo Tiến 2017 Con Bản Mường 1

79 Lò Văn Chái 1947 0 40072106 Chủ Hộ Bản Mường 1 9 8         750.000   6.000.000 BTXH

Quàng Thị Sân 1955 Vợ Bản Mường 1

Lò Văn Xuyến 1981 Con Bản Mường 1

Lò Văn Thoản 1986 Con Bản Mường 1
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Quàng Thị Phượng 1986 Con Dâu Bản Mường 1

Lò Thị Nhường 2007 Cháu Bản Mường 1

Lò Văn Khảo 2009 Cháu Bản Mường 1

Lò Thị Hiền 1994 Con Bản Mường 1

Lò Thị Nhật Vy 2012 Cháu Bản Mường 1

80 Lò Văn Nó 1979 0 40362613 Chủ Hộ Bản Mường 1 4 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Quỳnh 2003 Con Bản Mường 1

Lò Thị Châu 2010 Con Bản Mường 1

81 Lò Văn La 1979 0 40284149 Chủ Hộ Bản Mường 1 6 5         750.000   3.750.000

Nùng Thị Trang 1983 Vợ Bản Mường 1

Lò Thị Nhung 2000 Con Bản Mường 1

Lò Thị Ngọc Nhan 2004 Con Bản Mường 1

Lò Văn Mạnh 2008 Con Bản Mường 1

82 Đinh Khánh Thảo 1987 0 40347253 Chủ Hộ Bản Mường 1 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hoa 1987 Vợ Bản Mường 1

Lò Thị Kỷ 1964 Mẹ Bản Mường 1

Đinh Thị Khánh Vy 2011 Con Bản Mường 1

Đinh Phương Trà 2014 Con Bản Mường 1

83 Điêu Chính Ngoãn 1977 0 40526803 Chủ Hộ Bản Mường 1 6 6         750.000   4.500.000

Sìn Thị Thơn 1981 Vợ Bản Mường 1

Điêu Chính Nghĩa 2000 Con Bản Mường 1

Điêu Thị Nghệ 2003 Con Bản Mường 1

Lò Thị Pốn 1946 Mẹ Bản Mường 1

Điêu Thị Ánh Tuyết 2010 Con Bản Mường 1

84 Lành Văn Cu 1958 0 40541906 Chủ Hộ Bản Mường 2 5 5         750.000   3.750.000

Điêu Thị Mủn 1959 Vợ Bản Mường 2

Lành Văn Trang 1996 Con Bản Mường 2

Lò Thị Vân 1998 Con Dâu Bản Mường 2
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Lành Bảo Duy 2015 Cháu Bản Mường 2

85 Lò Văn Mười 1991 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Doan 1991 0 40540939 Vợ Bản Mường 2

Lò Tình Anh 2013 Con Bản Mường 2

Lò Nhất Long 2015 Con Bản Mường 2

86 Điêu Chính Chiêng 1982 Chủ Hộ Bản Mường 2 6 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Nở 1978 0 40362243 Vợ Bản Mường 2

Điêu Thị Ngọc 2003 Con Bản Mường 2

Điêu Thị Đào 2007 Con Bản Mường 2

Quàng Thị Bốn 1940  Mẹ Bản Mường 2

87 Mào Văn Pin 1979 0 40382290 Chủ Hộ Bản Mường 2 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Niệm 1984 Vợ Bản Mường 2

Mào Văn Nhớ 2002 Con Bản Mường 2

Mào Thị Nhung 2004 Con Bản Mường 2

Mào Thị Cúc 2016 Con Bản Mường 2

88 Mào Văn Quê 1978 Chủ Hộ Bản Mường 2 5 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Hương 1977 0 40382238 Vợ Bản Mường 2

Mào Thị Vượng 2004 Con Bản Mường 2

Mào Văn Vấn 2012 Con Bản Mường 2

89 Quàng Văn Mới 1968 0 40305394 Chủ Hộ Bản Mường 2 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Thả 1967 Vợ Bản Mường 2

Quàng Văn Bảo 1988 Con Bản Mường 2

Quàng Văn Đảm 1989 Con Bản Mường 2

Quàng Thị Thương 1988 Con Dâu Bản Mường 2

Quàng Thị Thanh Trúc 2008 Cháu Bản Mường 2

90 Lò Văn Trái 1950 04 0072199 Chủ Hộ Bản Mường 2 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Thợi 1960 Vợ Bản Mường 2

Lò Văn Khởi 1993 Con Bản Mường 2
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Lò Thị Khuyến 1996 Con Bản Mường 2

Lò Văn Duy 2012 Cháu Bản Mường 2

Lò Thị Thanh Hà 2016 Cháu Bản Mường 2

91 Điêu Chính Khiêm 1970 Chủ Hộ Bản Mường 2 3 3         750.000   2.250.000

Mào Thị Đôi 1977 Vợ Bản Mường 2

Điêu Thị Thùy 2016 Con Bản Mường 2

92 Điêu Chính Trạng 1930 Chủ Hộ Bản Mường 2 3 2         750.000   1.500.000 BTXH

Điêu Thị Hải 1943 Vợ Bản Mường 2

Điêu Chính Thương 1978 Con Bản Mường 2

93 Quàng Văn Giót 1984 0 40443809 Chủ Hộ Bản Mường 2 6 6         750.000   4.500.000

Lành Thị Lánh 1985 Vợ Bản Mường 2

Quàng Thanh Du 2008 Con Bản Mường 2

Quàng Kim Liên 2011 Con Bản Mường 2

Quàng Phương Lan 2019 Con Bản Mường 2

Quàng Thị Quỳnh 2002 Con Bản Mường 2

94 Cà Văn Phương 1974 0 40205420 Chủ Hộ Bản Mường 2 10 9         750.000   6.750.000

Quàng Thị Món 1972 Vợ Bản Mường 2

Cà Văn Hược 1952 Bố Bản Mường 2

Lò Thị Tiên 1955 Mẹ Bản Mường 2

Cà Văn Phát 1992 Em Bản Mường 2

Cà Thị Phủ 1995 Con Bản Mường 2

Cà Văn Hướng 1998 Con Bản Mường 2

Vì Thị Gia Hân 2017 Cháu Bản Mường 2

Vì Gia Huyền 2019 Cháu Bản Mường 2

95 Mào Văn Tiu 1964 0 40072204 Chủ Hộ Bản Mường 2 6 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Thoan 1963 Vợ Bản Mường 2

Mào Văn Đoán 1993 Con Bản Mường 2

Lò Thị Tới 1994 Con Bản Mường 2
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Mào Thị Phương Linh 2014 Cháu Bản Mường 2

96 Lò Thị Lạc 1957 0 40072331 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 3         750.000   2.250.000

Cà Thị Sủm 1993 Con Bản Mường 2

Cà Thị Đi 1997 Con Bản Mường 2

97 Điêu Chính Chương 1982 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 4         750.000   3.000.000

Điêu Thị Phúc 1985 Vợ Bản Mường 2

Điêu Thị Hậu 2002 Con Bản Mường 2

Điêu Chính Hường 2006 Con Bản Mường 2

98 Điêu Chính Dung 1979 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Tuyền 1984 Vợ Bản Mường 2

Điêu Chính Huyền 2004 Con Bản Mường 2

Điêu Bảo Châu 2013 Con Bản Mường 2

99 Mào Văn Thúy 1982 0 40284129  Chủ Hộ Bản Mường 2 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Sơn 1981 Vợ Bản Mường 2

Mào Minh Hiếu 2003 Con Bản Mường 2

Mào Đức Huy 2007 Con Bản Mường 2

100 Quàng Văn Phương 1983 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Mai 1988 Vợ Bản Mường 2

Quàng Thị Oanh 2007 Con Bản Mường 2

Quàng Văn Đức 2009 Con Bản Mường 2

101 Quàng Văn Chất 1987 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Lê 1989 Vợ Bản Mường 2

Quàng Văn Chí 2008 Con Bản Mường 2

Quàng Lệ Chi 2018 Con Bản Mường 2

102 Lành Văn Chơn 1984 0 401123856 Chủ Hộ Bản Mường 2 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Phúc 1985 Vợ Bản Mường 2

Lành Thị Thư 2007 Con Bản Mường 2

Lành Linh Nhi 2014 Con Bản Mường 2
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Lành Bảo Duy 2019 Con Bản Mường 2

103 Mào Văn Phan 1976 0 40231030 Chủ Hộ Bản Mường 2 3 3         750.000   2.250.000

Quàng Thị Pánh 1981 Vợ Bản Mường 2

Mào Văn Ngọc 2008 Con Bản Mường 2

104 Mào Văn Thiệm 1984 0 40284113 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 2         750.000   1.500.000 Hưởng 

LĐNV
Mào Văn Hà 2004 Con Bản Mường 2

Mào Xuân Hoàn 2012 Con Bản Mường 2

105 Lò Văn Thao 1988 '040534297 Chủ Hộ Bản Nà Chua 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hợi 1989 Vợ Bản Nà Chua

Lò Văn Hoàng 2007 Con Bản Nà Chua

Lò Văn Khuyên 2010 Con Bản Nà Chua

Lò Thị Yến Nhi 2016 Con Bản Nà Chua

106 Nùng Văn Tượng 1974 040534092 Chủ Hộ Bản Nà Chua 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Diển 1969 Vợ Bản Nà Chua

Nùng Văn Dũng 1995 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Hồng 2004 Con Bản Nà Chua

107 Lò Văn Bình 1982 040394337 Chủ Hộ Bản Nà Chua 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Thước 1986 Vợ Bản Nà Chua

Lò Thanh An 2010 Con Bản Nà Chua

Lò Thị Kim Huệ 2011 Con Bản Nà Chua

108 Nùng Văn Pánh 1979 040473376 Chủ Hộ Bản Nà Chua 7 7         750.000   5.250.000

Lành Thị Liên 1974 Vợ Bản Nà Chua

Nùng Văn Thủy 1997 Con Bản Nà Chua

Nùng Thị Đện 1999 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Đào 2002 Con Bản Nà Chua

Nùng Thị Đức 2004 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Tại 2007 Con Bản Nà Chua

109 Nùng Văn Chuyên 1987 040526826 Chủ Hộ Bản Nà Chua 4 4         750.000   3.000.000
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Quàng Thị Hà 1987 Vợ Bản Nà Chua

Nùng Văn Khiêm 2005 Con Bản Nà Chua

Nùng Thị Nhung 2010 Con Bản Nà Chua

110 Quàng Văn Luyên 1984 040525508 Chủ Hộ Bản Nà Chua 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Quyên 1978 Vợ Bản Nà Chua

Quàng Thị Viện 2003 Con Bản Nà Chua

Quàng Văn Bình 2005 Con Bản Nà Chua

111 Quàng Văn Huyển 1996 040461148 Chủ Hộ Bản Nà Chua 10 10         750.000   7.500.000

Lường Thị Hiệp 1988 Vợ Bản Nà Chua

Quàng Văn Phương 2008 Con Bản Nà Chua

Quàng Thị Tuyết 2010 Con Bản Nà Chua

Quàng Thị Thắm 1995 Con Dâu Bản Nà Chua

Quàng Thị Thảo 1996 Con Dâu Bản Nà Chua

Quàng Văn Thon 1995 Con Bản Nà Chua

Quàng Văn Dung 1994 Con Bản Nà Chua

Nùng Thị Tương 1953 Mẹ Bản Nà Chua

Quàng Văn Khôi 2019 Cháu Bản Nà Chua

112 Nùng Văn Chiêng 1978 040461904 Chủ Hộ Bản Nà Chua 8 8         750.000   6.000.000

Lường Thị Quynh 1977 Vợ Bản Nà Chua

Nùng Văn Cương 1996 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Đinh 2000 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Ái 2001 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Phương 2008 Con Bản Nà Chua

Lò Thị Hay 2001 Con Dâu Bản Nà Chua

Nùng Gia Hùng 2018 Cháu Bản Nà Chua

113 Nùng Văn Quyết 1978 040534040 Chủ Hộ Bản Nà Chua 7 7         750.000   5.250.000

Quàng Thị Diên 1979 Vợ Bản Nà Chua

Nùng Văn Thân 1997 Con Bản Nà Chua
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Nùng Thị Tỉnh 2000 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Huyện 2004 Con Bản Nà Chua

Nùng Văn Sơn 2011 Con Bản Nà Chua

Nùng Thị Nhung 2013 Con Bản Nà Chua

114 Nùng Văn Dính 1985 040314889 Chủ Hộ Bản Nà Chua 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Khải 1986 Vợ Bản Nà Chua

Nùng Thị Dung 2005 Con Bản Nà Chua

Nùng Thị Hoài 2007 Con Bản Nà Chua

Nùng Quang Huy 2010 Con Bản Nà Chua

115 Lò Văn Khan 1986 040443953 Chủ Hộ Bản Nà Chua 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Thu 1991 Vợ Bản Nà Chua

Lò Thị Kim 2011 Con Bản Nà Chua

Lò Văn Hoàng 2013 Con Bản Nà Chua

116 Nùng Văn Thoạn 1964 040072339 Chủ Hộ Bản Nà Chua 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Thái 1985 Vợ Bản Nà Chua

Nùng Thị Kim Thúy 1995 Con Bản Nà Chua

Lò Thị Hậu 2008 Con Bản Nà Chua

Nùng Tuấn Hưng 2015 Con Bản Nà Chua

117 Quàng Văn Sơn 1962 040231049 Chủ Hộ Bản Nà Chua 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Thuận 1966 Vợ Bản Nà Chua

Quàng Thị Thiên 1994 Con Bản Nà Chua

Quàng Văn Cương 1998 Con Bản Nà Chua

Quàng Thị Quế 2000 Con Bản Nà Chua

118 Sùng A Páo 1997 0 40546013 Chủ Hộ Bản Pú Piến 3 3         750.000   2.250.000

Giàng Thị Tỉnh 1998 Vợ Bản Pú Piến

Sùng A Cở 2009 Con Bản Pú Piến

119 Sùng A Chùa 1985 0 40382828 Chủ Hộ Bản Pú Piến 6 6         750.000   4.500.000

Chá Thị Kia 1986 Vợ Bản Pú Piến

Page 131 of 539



A B C D E F G H I J K L

Sùng A Chứ 2008 Con Bản Pú Piến

Sùng A Biên 2010 Con Bản Pú Piến

Sùng Ngọc Toán 2013 Con Bản Pú Piến

Sùng Thị Cu 2015 Con Bản Pú Piến

120 Lường Văn Khuýn 1966 040205633 Chủ Hộ Bản Ta Pao 3 3         750.000   2.250.000

Quàng Thị Thiển 1970 Vợ Bản Ta Pao

Lường Văn Thảo 1994 Con Bản Ta Pao

121 Lò Văn Thoan 1958 040205637 Chủ Hộ Bản Ta Pao 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Chới 1957 Vợ Bản Ta Pao

Lò Văn Dũng 1979 Con Bản Ta Pao

Lò Thị Lan 1984 Con Bản Ta Pao

Trần Thị Mỹ Lệ 2006 Cháu Bản Ta Pao

Trần Thị Lương 2008 Cháu Bản Ta Pao

122 Lò Văn Nghĩa 1992 040443803 Chủ Hộ Bản Ta Pao 5 4         750.000   3.000.000 Hưởng 

LĐNV
Lù Thị Văn 1992 Vợ Bản Ta Pao

Lò Thị Hoá 2010 Con Bản Ta Pao

Lò Thị Hà Vy 2013 Con Bản Ta Pao

Lò Thị Ánh Kim 2017 Con Bản Ta Pao

123 Lường Văn Yêu 1991 040443724 Chủ Hộ Bản Ta Pao 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Hoa 1995 Vợ Bản Ta Pao

Lường Ngọc Lan 2013 Con Bản Ta Pao

Lường Duy Lâm 2015 Con Bản Ta Pao

Nùng Thị Mun 1958 Mẹ Bản Ta Pao

124 Quàng Văn Quân 1979 040366503 Chủ Hộ Bản Ta Pao 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Thuẩn 1984 Vợ Bản Ta Pao

Quàng Thị Nhung 2001 Con Bản Ta Pao

Quàng Thị Diên 2006 Con Bản Ta Pao

Quàng Thị Dịu 2012 Con Bản Ta Pao
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Quàng Thị Bé 2017 Con Bản Ta Pao

125 Lường Văn Chung 1982 040288722 Chủ Hộ Bản Ta Pao 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Viên 1982 Vợ Bản Ta Pao

Lường Văn Việt 2004 Con Bản Ta Pao

Lường Văn Vinh 2006 Con Bản Ta Pao

126 Sìn Văn Dơn 1979 040443763 Chủ Hộ Bản Ta Pao 5 5         750.000   3.750.000

Điêu Thị Vân 1974 Vợ Bản Ta Pao

Sùng Văn Chiện 1997 Con Bản Ta Pao

Sìn Thị Đẹp 1999 Con Bản Ta Pao

Sìn Thị Thiết 2002 Con Bản Ta Pao

127 Trần Văn Hoàng 1993 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Dung 1993 Vợ Bản Xuân Tươi

Trần Lò Thảo Nhi 2014 Con Bản Xuân Tươi

128 Nguyễn Mạnh Tuấn 1993 0 40395787 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 2 2         750.000   1.500.000

Nguyễn Thị Nguyệt Nga 2018 Con Bản Xuân Tươi

129 Phạm Văn Thiệp 1968 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 5 3         750.000   2.250.000 BTXH

Lê Thị Tới 1972 Vợ Bản Xuân Tươi

Phạm Thị Thảo 1994 Con Bản Xuân Tươi

Lại San San 2018 Cháu Bản Xuân Tươi

130 Quàng Văn Tâm 1972 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 9 9         750.000   6.750.000

Lò Thị Ngơi 1975 Vợ Bản Xuân Tươi

Quàng Văn Niệm 1993 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Hà 1996 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Văn Long 1998 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Huệ 2006 Con Bản Xuân Tươi

Lò Thị Việt 1995 Con Dâu Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Ngọc Bích 2013 Cháu Bản Xuân Tươi

Quàng Thái Bình 2018 Cháu Bản Xuân Tươi
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131 Lò Văn Quán 1991  0 40526600 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 4 4         750.000   3.000.000

Bạc Thị Đẹp 1991 Vợ Bản Xuân Tươi

Lò Thị Nguyệt 2014 Con Bản Xuân Tươi

Lò Thị Ngọc Tuyết 2017 Con Bản Xuân Tươi

132 Lò Văn Tuấn 1982 0 40284222 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 5 5         750.000   3.750.000

Cà Thị Thủy 1987 Vợ Bản Xuân Tươi

Lò Thị Hà Châu 2007 Con Bản Xuân Tươi

Lò Thị Kim Hiếu 2014 Con Bản Xuân Tươi

Lò Minh Nhật 2018 Con Bản Xuân Tươi

133 Cà Văn Tơ 1984 0 40525204 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Hoan 1986 Vợ Bản Xuân Tươi

Cà Thanh Tùng 2007 Con Bản Xuân Tươi

Cà Quyền Linh 2010 Con Bản Xuân Tươi

Lò Thị Sắp 1951 Mẹ Bản Xuân Tươi

134 Cà Văn Thành 1991 0 40461329 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Nhung 1989 Vợ Bản Xuân Tươi

Cà Thị Thúy Nga 2011 Con Bản Xuân Tươi

135 Lò Văn Minh 1968 0 40205541 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 9 9         750.000   6.750.000

Quàng Thị Diện 1965 Vợ Bản Xuân Tươi

Lò Văn Ổn 1991 Con Bản Xuân Tươi

Lò Văn Oai 1993 Con Bản Xuân Tươi

Lò Thị Toại 1996 Con Bản Xuân Tươi

Lò Văn Tưởng 2001 Con Bản Xuân Tươi

Lò Thị Tứ 2008 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Út 1993 Con Dâu Bản Xuân Tươi

Lò Gia Bảo 2015 Cháu Bản Xuân Tươi

136 Quàng Văn Thành (a) 1987 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 5 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Hà 1990 Vợ Bản Xuân Tươi
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Quàng Thị Ngọc Giang 2007 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Kim Anh 2015 Con Bản Xuân Tươi

137 Lò Văn Xâm 1982 0 40366804 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Lân 1985 Vợ Bản Xuân Tươi

Lò Văn Long 2004 Con Bản Xuân Tươi

Lò Văn Cường 2009 Con Bản Xuân Tươi

138 Quàng Văn Sớm 1964 0 40541908 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Muôn 1972 Vợ Bản Xuân Tươi

Quàng Văn Hòa 1996 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Hòe 1999 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Tuyết 2007 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Văn Hải 2008 Con Bản Xuân Tươi

139 Lò Văn Tiến 1958 0 40205538 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 3 3         750.000   2.250.000

Lành Thị Tương 1961 Vợ Bản Xuân Tươi

Lò Văn Hoàng 1995 Con Bản Xuân Tươi

140 Lường Văn Thinh 1959 0 40105912 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Tơn 1957 Vợ Bản Xuân Tươi

Lường Văn Nến 1985 Con Bản Xuân Tươi

Lành Thị Sơn 1991 Con Dâu Bản Xuân Tươi

Lường Thị Khánh Ly 2013 Cháu Bản Xuân Tươi

Lường Hương Bình 2017 Cháu Bản Xuân Tươi

141 Quàng Văn Thanh 1972 0 40205409 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Họa 1972 Vợ Bản Xuân Tươi

Quàng Thị Dương 1997 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Văn Bình 1999 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Văn Tân 2011 Con Bản Xuân Tươi

Quàng Anh Hà 2015 Cháu Bản Xuân Tươi

142 Lò Văn Quân 1966 0 40526603 Chủ Hộ Bản Xuân Tươi 6 6         750.000   4.500.000
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Quàng Thị Cải 1968 Vợ Bản Xuân Tươi

Lò Thị Thượng 1993 Con Bản Xuân Tươi

Lò Văn Hiểu 2002 Con Bản Xuân Tươi

Lò Văn Hoài 2007 Con Bản Xuân Tươi

Lò Văn Trường 2009 Con Bản Xuân Tươi

185 173 750.000 129.750.000

1 Quàng Văn Ngoan 1977 40288808 Chủ Hộ Bản Muông 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Yên 1972 Vợ Bản Muông

Quàng Văn Cường 1997 Con Bản Muông

Quàng Thị Thủy 1999 Con Bản Muông

Quàng Văn Hương 2004 Con Bản Muông

Quàng Kim Huệ 2017 Cháu Bản Muông

2 Cà Văn Khoa 1988 40383814 Chủ Hộ Bản Muông 5 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Yến 1991 Vợ Bản Muông

Cà Thị Điệp 2013 Con Bản Muông

Cà Văn Quốc 2017 Con Bản Muông

3 Lò Thị Lan 1987 40428600 Chủ Hộ Bản Muông 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Lò Thị Thùy Linh 2007 Con Bản Muông

Lò Văn Chung 2010 Con Bản Muông

Lò Văn Phớ 1973 Chồng Bản Muông

4 Lường Văn Dũng 1990 40535507 Chủ Hộ Bản Muông 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Xoai 1984 Vợ Bản Muông

Lường Duy Mạnh 2013 Con Bản Muông

5 Lò Văn Nọi 1981 40288804 Chủ Hộ Bản Muông 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Thương 1982 Vợ Bản Muông

Lò Thị Hồng Điệp 2012 Con Bản Muông

6 Lò Văn Thành 1978 40276997 Chủ Hộ Bản Muông 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Hạnh 1984 Vợ Bản Muông

XÃ MƯỜNG THÍN: 39 HỘ CẬN NGHÈO
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Lò Văn Thương 2005 Con Bản Muông

Lò Việt Vũ 2008 Con Bản Muông

7 Lò Văn Bính 1979 40288803 Chủ Hộ Bản Muông 4 3 750.000 2.250.000 Đi tù

Lò Thị Kiên 1981 Vợ Bản Muông

Lò Văn Quỳnh 2000 Con Bản Muông

Lò Văn Quang 2002 Con Bản Muông

8 Lò Văn Thơi 1973 40428401 Chủ Hộ Bản Muông 7 7 750.000 5.250.000

Quàng Thị Piếng 1984 Vợ Bản Muông

Lò Văn Phương 2000 Con Bản Muông

Lò Thị Loan 2006 Con Bản Muông

Lò Thị Thảo 2010 Con Bản Muông

Lò Thị Ngọc Uyên 2017 Con Bản Muông

Lò Minh Tuấn 2019 Con Bản Muông

9 Lò Văn Tiểu 1975 40276975 Chủ Hộ Bản Muông 5 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Sươi 1975 Vợ Bản Muông

Lò Thị Lệ 2005 Con Bản Muông

Lò Văn Tư 2007 Con Bản Muông

10 Cà Văn Hoan 1969 40428731 Chủ Hộ Bản Đông Thấp 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Xuân 1965 Vợ Bản Đông Thấp

Cà Văn Phấng 1995 Con Bản Đông Thấp

Cà Văn Dung 2003 Con Bản Đông Thấp

Cà Văn Diêm 2003 Con Bản Đông Thấp

Cà Thị Danh 1996 Con Bản Đông Thấp

11 Lò Văn Thương B 1987 40530569 Chủ Hộ Bản Đông Thấp 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Hướng 1991 Vợ Bản Đông Thấp

Lò Thị Tiện 2011 Con Bản Đông Thấp

Lò Văn Duy 2013 Con Bản Đông Thấp

12 Lò Văn Danh 1993 Chủ Hộ Bản Đông Thấp 4 4 750.000 3.000.000
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Quàng Thị Cân 1998 Vợ Bản Đông Thấp

Lò Văn Du 2013 Con Bản Đông Thấp

Lò Xuân Tùng 2016 Con Bản Đông Thấp

13 Cà Văn Chinh 1991 Chủ Hộ Bản Đông Thấp 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Nọi 1994 Vợ Bản Đông Thấp

Cà Thị Nhất Quỳnh 2014 Con Bản Đông Thấp

Cà Thị Phượng 2016 Con Bản Đông Thấp

14 Giàng A Chùa 1982 Chủ Hộ Bản Thẳm Xả 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Vồ 1982 Vợ Bản Thẳm Xả

Giàng A Ôn 2003 Con Bản Thẳm Xả

Giàng A Tằng 2006 Con Bản Thẳm Xả

Giàng A Thắng 2011 Con Bản Thẳm Xả

15 Giàng A Anh 1965 Chủ Hộ Bản Thẳm Xả 3 3 750.000 2.250.000

Hạng Thị Dính 1982 Vợ Bản Thẳm Xả

Giàng A Xuân 2011 Con Bản Thẳm Xả

16 Giàng Thị Máy 1971 Chủ Hộ Bản Đông Liếng 3 1 750.000 750.000 BTXH

Giàng A Minh 2011 Con Bản Đông Liếng

17 Giàng A Sử 1956 Chủ Hộ Bản Đông Liếng 7 7 750.000 5.250.000

Mùa Thị Vàng 1960 Vợ Bản Đông Liếng

Giàng Thị Chứ 1987 Con Bản Đông Liếng

Giàng A Nhìa 1989 Con Bản Đông Liếng

Giàng Thị Pà 1996 Con Bản Đông Liếng

Giàng A Dơ 1995 Con Bản Đông Liếng

Giàng Thị Chía 2011 Con Bản Đông Liếng

18 Mùa A Lậu 1987 40382759 Chủ Hộ Bản Đông Liếng 6 6 750.000 4.500.000

Lý Thị May 1989 Vợ Bản Đông Liếng

Mùa Ngọc Thu 2003 Con Bản Đông Liếng

Mùa Thị Nhung 2005 Con Bản Đông Liếng
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Mùa Thị Cú 2011 Con Bản Đông Liếng

Mùa Thị Kía 2013 Con Bản Đông Liếng

19 Mùa A Chống 1992 40429890 Chủ Hộ Bản Đông Liếng 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Sua 1990 Vợ Bản Đông Liếng

Mùa Thị Mây 2010 Con Bản Đông Liếng

Mùa A Sơn 2013 Con Bản Đông Liếng

20 Lò Thị Lún 1969 40293038 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Lò Thị Xuân 2003 Con Bản Hốc Chứn

Lò Văn Hợi 2000 Cháu Bản Hốc Chứn

Lò Thị Ngân 2005 Con Bản Hốc Chứn

Lò Thị Hà 1997 Con Bản Hốc Chứn

Lò Xuân Trường 2015 Cháu Bản Hốc Chứn

21 Cà Thị Đen 1965 40396685 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 4 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Nọi 1988 Con Bản Hốc Chứn

Cà Văn Hà 1999 Con Bản Hốc Chứn

22 Lường Văn Minh 1975 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Xuân 1975 Vợ Bản Hốc Chứn

Lường Văn Hùng 2008 Con Bản Hốc Chứn

Lường Thị Hạnh 2011 Con Bản Hốc Chứn

23 Lò Văn Cương 1980 40293037 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Diện 1980 Vợ Bản Hốc Chứn

Lò Thị Đức 2004 Con Bản Hốc Chứn

Lò Thị Tiên 2008 Con Bản Hốc Chứn

Lò Văn Quàng 2011 Con Bản Hốc Chứn

24 Lò Văn Kiêm 1977 40293023 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thỏa 1997 Con Bản Hốc Chứn

Lò Văn Thân 2000 Con Bản Hốc Chứn

Lò Thị Thiết 2002 Con Bản Hốc Chứn
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Lò Thị Thêm 2005 Con Bản Hốc Chứn

25 Lò Văn Ngoan 1987 40317210 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Dọn 1986 Vợ Bản Hốc Chứn

Lò Thị Hiền 2004 Con Bản Hốc Chứn

Lò Văn Hưng 2006 Con Bản Hốc Chứn

Lò Thị Thủy 2010 Con Bản Hốc Chứn

26 Quàng Văn Dũng 1982 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Tỉnh 1982 Vợ Bản Hốc Chứn

Quàng Thị Loan 2000 Con Bản Hốc Chứn

Quàng Văn Tư 2007 Con Bản Hốc Chứn

27 Quàng Văn Khiên 1992 40395852 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Hà 1992 Vợ Bản Hốc Chứn

Quàng Thị Khánh Chi 2017 Con Bản Hốc Chứn

28 Lò Văn Sơn 1989 40427698 Chủ Hộ Bản Hốc Chứn 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Binh 1979 Vợ Bản Hốc Chứn

Lò Thị Huệ 2003 Con Bản Hốc Chứn

Lò Văn Quân 2000 Con Bản Hốc Chứn

Lò Văn Huế 2010 Con Bản Hốc Chứn

29 Lò Văn Đoạn 1962 40533470 Chủ Hộ Bản Thín A 5 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Hiêng 1963 Vợ Bản Thín A

Lò Thị Thoa 1995 Con Bản Thín A

Cà Phương Thìn 2012 Cháu Bản Thín A

30 Lò Văn Xiên 1973 40276957 Chủ Hộ Bản Thín A 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hơn 1975 Vợ Bản Thín A

Lò Thị Hà 1997 Con Bản Thín A

Lò Thị Huệ 1998 Con Bản Thín A

Lò Văn Thoang 2001 Con Bản Thín A

31 Lò Văn Thoạn 1966 40276949 Chủ Hộ Bản Thín A 6 6 750.000 4.500.000
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Quàng Thị Phương 1964 Vợ Bản Thín A

Lò Văn Nam 1990 Con Bản Thín A

Quàng Thị Hướng 1987 Con Bản Thín A

Lò Xuân Bắc 2009 Cháu Bản Thín A

Lò Thái Bảo 2012 Cháu Bản Thín A

32 Lò Văn Thong 1976 40728726 Chủ Hộ Bản Yên 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Thim 1981 Vợ Bản Yên

Lò Thị Yến 2005 Con Bản Yên

Lò Thị Nghị 2010 Con Bản Yên

Lò Văn Quyết 2011 Con Bản Yên

33 Lò Văn Yên 1987 40396402 Chủ Hộ Bản Yên 5 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Ngương 1988 Vợ Bản Yên

Lò Thị Trang 2007 Con Bản Yên

Lò Văn Phòng 2010 Con Bản Yên

34 Quàng Thị Thoan 1966 40428686 Chủ Hộ Bản Yên 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Thu 1990 Con Bản Yên

Quàng Văn Thăm 1992 Con Bản Yên

35 Lò Văn Thiệp 1994 40527483 Chủ Hộ Bản Yên 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Diên 1991 Vợ Bản Yên

Lò Tuấn Kiệt 2019 Con Bản Yên

Lò Thị Phương Ly 2015 Con Bản Yên

36 Lò Văn Cường 1977 40428879 Chủ Hộ Bản Yên 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Ủa 1982 Vợ Bản Yên

Lò Thị Xuân 2001 Con Bản Yên

Lò Thị Hồng 2004 Con Bản Yên

Lò Thị Thắm 2007 Con Bản Yên

Lò Thị Duân 2015 Con Bản Yên

Lò Thị Yến Nhi 2013 Con Bản Yên
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Lò Thị Ngọc Quyên 2014 Con Bản Yên

37 Quàng Văn Thách 1984 40428822 Chủ Hộ Bản Yên 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Toan 1992 Vợ Bản Yên

Quàng Văn Cường 2011 Con Bản Yên

Quàng Thanh Ngọc 2013 Con Bản Yên

38 Quàng Văn Phương 1981 Chủ Hộ Bản Thín B 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Sinh 1982 Vợ Bản Thín B

Quàng Văn Lưu 2005 Con Bản Thín B

39 Lò Văn Túi 1960 Chủ Hộ Bản Thín B 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Uẩn 1962 Vợ Bản Thín B

Lò Văn Tỷ 1980 Con Bản Thín B

Cà Thị Sáng 1978 Con Bản Thín B

Lò Văn Anh 2001 Cháu Bản Thín B

Lò Văn Hùng 2006 Cháu Bản Thín B

Lò Xuân Hảo 2010 Cháu Bản Thín B

341 311 750.000 233.250.000

1 Lò Thị Chiên 1975 040366201 Chủ Hộ Bản Hả 3 2         750.000   1.500.000

Cà Thị Tâm 2003 Con Bản Hả

2 Lò Thị Bượng 1971 040442541 Chủ Hộ Bản Hả 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Chanh 1996 Con Bản Hả

Lò Văn Thi 2000 Con Bản Hả

3 Lường Văn Toàn 1978 040333666 Chủ Hộ Bản Hả 8 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Thương 1977 Vợ Bản Hả

Lường Văn Nhường 1998 Con Bản Hả

Lường Thị Nhung 2000 Con Bản Hả

Lường Văn Chung 1957 Bố Bản Hả

Lò Thị Bạn 1958 Mẹ Bản Hả

Lò Thị Hương 1999 Con dâu Bản Hả

XÃ NÀ SÁY: 70 HỘ CẬN NGHÈO
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Lường Thị Bích Diệp 2019 Cháu Bản Hả

4 Quàng Văn Tiến 1977 040535509 Chủ Hộ Bản Hả 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Lưu 1975 Vợ Bản Hả

Quàng Thị Tiên 1998 Con Bản Hả

Quàng Văn Dũng 1999 Con Bản Hả

5 Cà Văn Điện 1970 040442657 Chủ Hộ Bản Hả 5 5         750.000   3.750.000

Bạc Thị Pọm 1972 Vợ Bản Hả

Cà Văn Quang 1997 Con Bản Hả

Cà Văn Vinh 1999 Con Bản Hả

Cà Văn Bình 2004 Con Bản Hả

6 Lò Văn Thưởng 1970 040340410 Chủ Hộ Bản Hả 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Thỉnh 1972 Vợ Bản Hả

Lò Văn Nguyên 1996 Con Bản Hả

Lò Văn Thêm 2006 Con Bản Hả

Lò Văn Thuấn 1998 Con Bản Hả

7 Lò Văn Vự 1987 040473288 Chủ Hộ Bản Hả 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Thanh 1980 Vợ Bản Hả

Lường Thị Thuông 2001 Con Bản Hả

Lò Văn Thỉ 2003 Con Bản Hả

8 Bạc Cầm Hặc 1941 040071497 Chủ Hộ Bản Hả 6 4         750.000   3.000.000 BTXH

Cà Thị Yên 1945 Vợ Bản Hả

Bạc Cầm Thành 1990 Con Bản Hả

Bạc Cầm Đoàn 2010 Cháu Bản Hả

Bạc Thị Hồng Chi 2014 Cháu Bản Hả

9 Lò Văn Khiêm 1993 040443521 Chủ Hộ Bản Hả 4 3         750.000   2.250.000

Cà Thị Thiêm 1996 Vợ Bản Hả

Lò Xuân Tùng 2017 Con Bản Hả

10 Bạc Cầm Tại 1986 040348307 Chủ Hộ Bản Hả 4 4         750.000   3.000.000
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Lò Thị Vân 1982 Vợ Bản Hả

Bạc Thị Bảo Nhi 2008 Con Bản Hả

Bạc Thị Hồng Nhung 2013 Con Bản Hả

11 Lò Văn Đơn 1979 040317120 Chủ Hộ Bản Hả 3 3         750.000   2.250.000

Bạc Thị Toạn 1983 Vợ Bản Hả

Lò Văn Tuấn 2004 Con Bản Hả

12 Lò Văn Hưởng 1972 040304829 Chủ Hộ Bản Hả 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Thanh 1974 Vợ Bản Hả

Lò Văn Thêm 2007 Con Bản Hả

13 Lường Văn Thưởng 1959 040530878 Chủ Hộ Bản Hả 8 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Hịa 1954 Vợ Bản Hả

Lường Văn Biên 1990 Con Bản Hả

Lường Văn Thơm 1999 Con Bản Hả

Lường Thị Lả 2001 Cháu Bản Hả

Lò Thị Thiên 2000 Con Dâu Bản Hả

Lường Văn Cương 2017 Cháu Bản Hả

Lường Quyết Tâm, 2019 Cháu Bản Hả

14 Lò Văn Minh 1980 040366222 Chủ Hộ Bản Hả 5 4         750.000   3.000.000

Lò Văn Thành 1999 Con Bản Hả

Lò Thị Phương 2001 Con Bản Hả

Lường Thanh Việt 2019 Cháu Bản Hả

15 Lò Văn Phung 1964 040287823 Chủ Hộ Bản Hả 6 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Kiêm 1966 Vợ Bản Hả

Lò Văn Thư 1993 Con Bản Hả

Lò Thị Vui 1996 Con Dâu Bản Hả

Lò Thị Kim Chi 2016 Cháu Bản Hả

16 Lò Văn Thuật 1977 040535355 Chủ Hộ Bản Hả 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Nguyên 1979 Vợ Bản Hả
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Lò Thị Hà 2009 Con Bản Hả

Lò Văn Quyền 2010 Con Bản Hả

17 Lường Thị Cu 1955 040529411 Chủ Hộ Bản Hả 9 8         750.000   6.000.000

Cà Thị Nơi 1974 Con Dâu Bản Hả

Lò Thị Thương 2004 Cháu Bản Hả

Lò Thị Thu 2005 Cháu Bản Hả

Lò Văn Lan 1994 Con Nuôi Bản Hả

Lò Thị Lả 1992 Con Nuôi Bản Hả

Lò Thị Minh Châu 2017 Cháu Bản Hả

Lò Tuấn Anh 2018 Cháu Bản Hả

18 Lò Văn Chung 1984 040528807 Chủ Hộ Bản Hả 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Kim 1981 Vợ Bản Hả

Lò Văn Phòng 2008 Con Bản Hả

19 Lò Văn Chăm 1971 040382468 Chủ Hộ Bản Hong Lực 7 7         750.000   5.250.000

Tòng Thị Thu 1972 Vợ Bản Hong Lực

Lò Thị Tâm 1994 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Vui 1999 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Tiên 2001 Con Bản Hong Lực

Bạc Thị Mai 2001 Con dâu Bản Hong Lực

Bạc Thị Bảo Ngọc 2017 Cháu Bản Hong Lực

20 Lò Văn Học 1970 040396630 Chủ Hộ Bản Hong Lực 10 10         750.000   7.500.000

Lò Thị Diên 1976 Vợ Bản Hong Lực

Lò Văn Chanh 1993 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Chiến 1996 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Thắng 1997 Con Bản Hong Lực

Lò Thị Mơ 2000 Con Bản Hong Lực

Lò Thị So 1945 Mẹ Bản Hong Lực

Lò Thị Nọi 1993 Con Dâu Bản Hong Lực
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Lò Hà Vi 2016 Cháu Bản Hong Lực

Lò Thị Yến Nhi 2014 Cháu Bản Hong Lực

21 Tòng Văn Đoan 1976 040442597 Chủ Hộ Bản Hong Lực 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hợi 1983 Vợ Bản Hong Lực

Tòng Thị Yến 2002 Con Bản Hong Lực

Tòng Văn Hải 2004 Con Bản Hong Lực

Tòng Anh Kiệt 2015 Cháu Bản Hong Lực

22 Tòng Văn Thiên 1983 040382485 Chủ Hộ Bản Hong Lực 1 1         750.000   750.000

23 Lò Văn Biên 1976 040382375 Chủ Hộ Bản Hong Lực 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Dung 1977 Vợ Bản Hong Lực

Lò Văn Kiết 1997 Con Bản Hong Lực

Lò Thị Nga 2011 Con Bản Hong Lực

Lò Thị Hằng 2000 Con Bản Hong Lực

24 Lò Văn Hoan 1979 040533008 Chủ Hộ Bản Hong Lực 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Phong 1979 Vợ Bản Hong Lực

Lò Thị Phượng 2000 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Hoàng 2004 Con Bản Hong Lực

25 Cà Văn Thời 1976 040350572 Chủ Hộ Bản Hong Lực 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Đựa 1974 Vợ Bản Hong Lực

Cà Thị Vân 1997 Con Bản Hong Lực

Cà Văn Long 2000 Con Bản Hong Lực

Cà Thị Trang 2002 Con Bản Hong Lực

Cà Văn Huy 2013 Cháu Bản Hong Lực

26 Lò Văn Thu 1967 040317631 Chủ Hộ Bản Hong Lực 9 9         750.000   6.750.000

Lò Thị Binh 1968 Vợ Bản Hong Lực

Lò Văn Xoái 1994 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Thành 1989 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Trường 2009 Cháu Bản Hong Lực
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Lò Thị Thuật 1988 Con Bản Hong Lực

Lò Thị Ngân 2008 Cháu Bản Hong Lực

Lường Thị Minh 1994 Con Dâu Bản Hong Lực

Lò Thị Quỳnh Nhi 2017 Cháu Bản Hong Lực

27 Lò Văn Thuấn 1973 040287803 Chủ Hộ Bản Hong Lực 4 3         750.000   2.250.000 Đi tù

Lò Thị Xuân 1975 Vợ Bản Hong Lực

Lò Thị Thính 1996 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Đợi 1999 Con Bản Hong Lực

28 Lò Văn Lả 1989 040427699 Chủ Hộ Bản Hong Lực 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Son 1987 Vợ Bản Hong Lực

Lò Thị Kim 2008 Con Bản Hong Lực

Lò Văn Duy 2010 Con Bản Hong Lực

29 Lò Văn Pọm 1960 040287813 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 5 3         750.000   2.250.000 BTXH

Cà Thị Inh 1955 Vợ Bản Huổi Sáy

Lò Văn Thiết 1994 Con Bản Huổi Sáy

Lò Thị Diên 2000 Con Dâu Bản Huổi Sáy

30 Quàng Văn Nhường 1990 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Thoa 1992 Vợ Bản Huổi Sáy

Quàng Thị Diệu Linh 2011 Con Bản Huổi Sáy

Quàng Hoàng Anh 2013 Con Bản Huổi Sáy

Quàng Văn Xiên 1969 Bố Bản Huổi Sáy

Quàng Thị Ánh 1971 Mẹ Bản Huổi Sáy

Quàng Văn Thủy 1992 Em Bản Huổi Sáy

31 Lò Văn Khiên 1973 040340726 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Đỉnh 1970 Vợ Bản Huổi Sáy

Lò Văn Thanh 1998 Con Bản Huổi Sáy

Lò Văn Thành 2001 Con Bản Huổi Sáy

32 Tòng Văn Sung 1974 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 3 3         750.000   2.250.000
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Quàng Thị Vân 1976 Vợ Bản Huổi Sáy

Tòng Thị Minh 1999 Con Bản Huổi Sáy

33 Lò Văn Biến 1975 040442166 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thin 1979 Vợ Bản Huổi Sáy

Lò Thị Thu 2000 Con Bản Huổi Sáy

Lò Văn Đông 2004 Con Bản Huổi Sáy

34 Cà Văn Hương 1975 040331016 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 2 2         750.000   1.500.000

Quàng Thị Bó 1975 Vợ Bản Huổi Sáy

35 Quàng Văn Piếng 1928 040071651 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 5 3         750.000   2.250.000 BTXH

Quàng Văn Kiên 1996 Cháu Bản Huổi Sáy

Lò Thị Trang 1997 Cháu Bản Huổi Sáy

Quàng Trọng Quyết 2018 Chắt Bản Huổi Sáy

36 Lò Văn Sơn 1966 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Bóng 1967 Vợ Bản Huổi Sáy

Lò Văn Lưu 1997 Con Bản Huổi Sáy

37 Quàng Văn Duân 1997 040532017 Chủ Hộ Bản Huổi Sáy 2 2         750.000   1.500.000

Cà Việt Dũng 2015 Cháu Bản Huổi Sáy

38 Cà Văn Pâng 1943 040071476 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 5 4         750.000   3.000.000

Cà Văn Thiết 1977 Con Bản Nà Sáy 1

Cà Thị Ánh 1979 Con Dâu Bản Nà Sáy 1

Cà Văn Hà 1998 Cháu Bản Nà Sáy 1

39 Quàng Văn Cường 1982 040442190 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 7 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Pản 1983 Vợ Bản Nà Sáy 1

Quàng Thị Hương 2002 Con Bản Nà Sáy 1

Quàng Thị Thu 2004 Con Bản Nà Sáy 1

Quàng Văn Tuấn 2006 Con Bản Nà Sáy 1

40 Lò Văn Tính 1982 040319135 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 2 1         750.000   750.000

41 Cà Văn Xoan 1989 040396990 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 4 4         750.000   3.000.000
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Lường Thị Hoa 1986 Vợ Bản Nà Sáy 1

Cà Văn Thắng 2009 Con Bản Nà Sáy 1

Cà Thị Thanh Thảo 2016 Con Bản Nà Sáy 1

42 Cà Văn Phương 1976 040319173 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Pản 1978 Vợ Bản Nà Sáy 1

Cà Văn Nam 1996 Con Bản Nà Sáy 1

Cà Thị Định 1999 Con Bản Nà Sáy 1

Cà Thị Thủy 2002 Cháu Bản Nà Sáy 1

43 Lường Văn Tiện 1980 040333613 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 4 2         750.000   1.500.000

Lường Thị Hạnh 2005 Con Bản Nà Sáy 1

44 Ngần Văn Bình 1982 040366126 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 7 5         750.000   3.750.000 Hưởng 

LĐNV
Ngần Văn Sáng 2002 Con Bản Nà Sáy 1

Ngần Văn Thiết 2004 Con Bản Nà Sáy 1

Ngần Văn Tuấn 2006 Con Bản Nà Sáy 1

Ngần Văn É 1952 Bố Bản Nà Sáy 1

Lò Thị Pó 1956 Mẹ Bản Nà Sáy 1

45 Quàng Văn Thanh 1986 040442184 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Duân 1989 Vợ Bản Nà Sáy 1

Quàng Văn Dương 2010 Con Bản Nà Sáy 1

Quàng Thị Lan 2015 Con Bản Nà Sáy 1

46 Lò Văn Thiết 1987 040396243 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Lanh 1992 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Ngọc 2009 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Thu Hà 2013 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Minh Vy 2013 Cháu Bản Nà Sáy 2

Lò Bảo An 2015 Cháu Bản Nà Sáy 2

47 Lò Văn Tún 1985 040442155 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Minh 1980 Vợ Bản Nà Sáy 2
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Lò Thị Yên 2005 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Hoàng 2009 Con Bản Nà Sáy 2

48 Lường Văn Lương 1980 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Diên 1979 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lường Thị Vân 2001 Con Bản Nà Sáy 2

Lường Văn Chung 2003 Con Bản Nà Sáy 2

49 Lò Thị Xiên 1980 040442149 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 5 5         750.000   3.750.000

Lò Văn Ngoan 1980 Chồng Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Ngân 2005 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Nguyệt 2006 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Linh Hà 2015 Con Bản Nà Sáy 2

50 Quàng Văn Kiên 1986 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Chính 1992 Vợ Bản Nà Sáy 2

Quàng Việt Phong 2010 Con Bản Nà Sáy 2

Quàng Thị Hà Lan 2010 Con Bản Nà Sáy 2

Quàng Văn Thao 2006 Em Bản Nà Sáy 2

Quàng Thị Tiển 2009 Em Bản Nà Sáy 2

51 Lò Văn Đoàn (chiên) 1977 040442128 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Hiếng 1978 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Chiên 1998 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Diên 2005 Con Bản Nà Sáy 2

52 Lò Văn Toàn 1979 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Biên 1980 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Tuấn 2001 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Thao 2007 Con Bản Nà Sáy 2

53 Lò Thị Long 1970 040442058 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 6 5         750.000   3.750.000

Cà Văn Sen 1992 Con Bản Nà Sáy 2

Cà Văn Soan 1995 Con Bản Nà Sáy 2
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Cà Văn Liêm 1998 Con Bản Nà Sáy 2

Cà Văn Việt 2002 Con Bản Nà Sáy 2

54 Lường Văn Ổng 1958 040435995 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 5 3         750.000   2.250.000 BTXH

Lường Văn Thu 1990 Con Bản Nà Sáy 2

Lường Thị Lả 1999 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Tiên 1991 Con Dâu Bản Nà Sáy 2

55 Lò Văn Đinh 1972 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 8 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Thoan 1970 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Phương 1997 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Nam 2001 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Mạnh Duy 2016 Cháu Bản Nà Sáy 2

Quàng Thị Xuân Lợi 2012 Cháu Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Âu 1997 Con Dâu Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Chi 2016 Cháu Bản Nà Sáy 2

56 Lường Văn Thành 1980 040319075 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Buốn 1981 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lường Văn Tuấn 2000 Con Bản Nà Sáy 2

Lường Thị Oanh 2008 Con Bản Nà Sáy 2

57 Lường Văn Thiêm 1977 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 6 6         750.000   4.500.000

Bạc Thị Thuân 1981 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lường Thị Phương 1990 Con Bản Nà Sáy 2

Lường Văn Cương 2001 Con Bản Nà Sáy 2

Lường Văn Quyết 2003 Con Bản Nà Sáy 2

Lường Thị Minh Trang 2019 Con Bản Nà Sáy 2

58 Lường Văn Hoa 1982 040307156 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 6 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thinh 1984 Vợ Bản Nà Sáy 2

Lường Văn Mạnh 2002 Con Bản Nà Sáy 2

Lường Thanh Tùng 2006 Con Bản Nà Sáy 2
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59 Lường Văn Dịch 1960 040331034 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 5 5         750.000   3.750.000

Lường Văn Tư 1992 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Đai 1994 Con Dâu Bản Nà Sáy 2

Lường Thế Nhân 2012 Cháu Bản Nà Sáy 2

Lường Thị Thu Trang 2012 Cháu Bản Nà Sáy 2

60 Lò Thị Chiển 1971 040442085 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 2 5 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Son 1990 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Văn Thu 1998 Con Bản Nà Sáy 2

Lò Thị Nọi 2000 Con Bản Nà Sáy 2

61 Lường Văn Yên 1923 040395106 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 4 2         750.000   1.500.000 BTXH

Lường Văn Biên 2000 Cháu Bản Nậm Cá

Lường Văn Năm 2003 Con Bản Nậm Cá

62 Quàng Văn Diên 1956 040536561 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Nhớ 1957 Vợ Bản Nậm Cá

Quàng Văn Long 1997 Con Bản Nậm Cá

Lường Thị Thanh 1998 Con Dâu Bản Nậm Cá

Quàng Thị Khánh Linh 2017 Cháu Bản Nậm Cá

63 Lò Văn Thẩn 1987 040442507 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Mong 1989 Vợ Bản Nậm Cá

Lò Thị Thư 2007 Con Bản Nậm Cá

Lò Thị Linh 2010 Con Bản Nậm Cá

Lò Thị Thùy An 2015 Con Bản Nậm Cá

64 Lò Văn Dần 1990 040434436 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hương 1993 Vợ Bản Nậm Cá

Lò Thị Thùy Trang 2012 Con Bản Nậm Cá

Lò Thị Hồng Quyên 2014 Con Bản Nậm Cá

Lò Thành Đạt 2018 Con Bản Nậm Cá

65 Quàng Văn Ninh 1994 040526484 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 4 4         750.000   3.000.000
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Lường Thị Đoàn 1989 Vợ Bản Nậm Cá

Quàng Văn Hương 2010 Con Bản Nậm Cá

Quàng Thị Lan Quỳnh 2014 Con Bản Nậm Cá

66 Quàng Văn Định 1985 040528247 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Sươi 1983 Vợ Bản Nậm Cá

Quàng Thị Hương 2005 Con Bản Nậm Cá

Quàng Văn Nam 2007 Con Bản Nậm Cá

Quàng Thị Thu 2005 Con Bản Nậm Cá

67 Lò Văn Trái 1986 040348455 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 4 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Hạnh 1986 Vợ Bản Nậm Cá

Lò Văn Thoan 2006 Con Bản Nậm Cá

68 Lò Văn Thân 1975 040346633 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Mai 1976 Vợ Bản Nậm Cá

Lò Văn Mạnh 2001 Con Bản Nậm Cá

Lò Văn Thắng 2002 Con Bản Nậm Cá

Lò Thị Thi 2009 Con Bản Nậm Cá

Lò Bảo Nam 2016 Cháu Bản Nậm Cá

69 Lò Văn Đanh 1934 040071400 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 5 4         750.000   3.000.000 BTXH

Lò Văn Nhất 1986 Con Bản Nậm Cá

Lường Thị Tâm 1989 Con Dâu Bản Nậm Cá

Lò Văn Bình 2009 Cháu Bản Nậm Cá

Lò Thị Thúy An 2016 Cháu Bản Nậm Cá

70 Lò Văn Quyết 1988 040442538 Chủ Hộ Bản Nậm Cá 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Nọi 1987 Vợ Bản Nậm Cá

Lò Thị Thảo 2009 Con Bản Nậm Cá

Lò Thị Thông 2010 Con Bản Nậm Cá

Lò Văn Nguyên 2018 Con Bản Nậm Cá

567 551 750.000 413.250.000XÃ NÀ TÒNG: 103 HỘ CẬN NGHÈO
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1 Lò Văn Pâng 1973 040461503 Chủ hộ Bản Nà Tòng 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Phương 1975 Vợ Bản Nà Tòng

Lò Văn Quang 1996 Con Bản Nà Tòng

Lò Thị Hưởng 1999 Con Bản Nà Tòng

Lò Thị Kiên 2002 Con Dâu Bản Nà Tòng

Lò Minh Nhật 2019 Cháu Bản Nà Tòng

2 Lò Văn Thởn 1986 040461683 Chủ hộ Bản Nà Tòng 4 4         750.000   3.000.000

Đèo Thị Xuân 1985 Vợ Bản Nà Tòng

Lò Văn Anh 2007 Con Bản Nà Tòng

Lò Thị Ngoan 2003 Con Bản Nà Tòng

3 Cà Văn Tương 1978 040534376 Chủ hộ Bản Nà Tòng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thu 1983 Vợ Bản Nà Tòng

Lò Thị Thương 1955 Mẹ Bản Nà Tòng

Quàng Văn Hằng 2018 Con Bản Nà Tòng

4 Quàng Văn Chung 1985 040526406 Chủ hộ Bản Nà Tòng 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Lớng 1994 Vợ Bản Nà Tòng

Quàng Thị Thu 2012 Con Bản Nà Tòng

Quàng Văn Nghiệp 2013 Con Bản Nà Tòng

Quàng Thị Nắm 1967 Mẹ Bản Nà Tòng

Quàng Văn Hiêng 1987 Em Bản Nà Tòng

5 Lò Văn Thưởng 1983 040462066 Chủ hộ Bản Nà Tòng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hương 1986 Vợ Bản Nà Tòng

Lò Thị Linh 2004 Con Bản Nà Tòng

Lò Thị Luyến 2006 Con Bản Nà Tòng

Lò Văn Quyền 2008 Con Bản Nà Tòng

6 Lò Văn Định 1972 040529110 Chủ hộ Bản Nà Tòng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Ngoai 1985 Vợ Bản Nà Tòng

Lò Văn Vui 1996 Con Bản Nà Tòng
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Lò Thị Hiệp 2005 Con Bản Nà Tòng

7 Quàng Văn Khủm 1971 040473701 Chủ hộ Bản Nà Tòng 5 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Tển 1973 Vợ Bản Nà Tòng

Quàng Văn Lai 1996 Con Bản Nà Tòng

Quàng Thị Thu 2000 Con Bản Nà Tòng

8 Lò Văn Đón 1964 Chủ hộ Bản Nà Tòng 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Giót 1965 Vợ Bản Nà Tòng

Lò Văn Bun 1992 Con Bản Nà Tòng

Cà Thị Lả 1998 Con Dâu Bản Nà Tòng

Quàng Thị Hiến 2003 Cháu Bản Nà Tòng

Quàng Văn Hưng 2004 Cháu Bản Nà Tòng

Lò Huy Hoàng 2017 Cháu Bản Nà Tòng

9 Cà Văn Ngương 1968 Chủ hộ Bản Nà Tòng 7 6         750.000   4.500.000

Cà Thị Ính 1966 Vợ Bản Nà Tòng

Cà Văn Thợi 1996 Con Bản Nà Tòng

Cà Văn Thiết 2003 Con Bản Nà Tòng

Lò Thị Phỏng 2001 Con Dâu Bản Nà Tòng

Cà Hoàng Bách 2018 Cháu Bản Nà Tòng

10 Lò Văn Thoan 1973 040396780 Chủ hộ Bản Nà Tòng 5 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Loan 1974 Vợ Bản Nà Tòng

Lò Văn Mừng 1997 Con Bản Nà Tòng

Lò Thị Hương 2000 Con dâu Bản Nà Tòng

11 Quàng Văn Phát 1982 040300261 Chủ hộ Bản Nong Tóng 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Minh 1982 Vợ Bản Nong Tóng

Quàng Thị Nhung 2007 Con Bản Nong Tóng

Quàng Thái Quỳnh 2010 Con Bản Nong Tóng

Quàng Văn Món 1940 Bố Bản Nong Tóng

Quàng Thị Ánh 1936 Mẹ Bản Nong Tóng
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Quàng Thị Thanh 2003 Cháu Bản Nong Tóng

12 Cà Thị Pính 1972 040461717 Chủ hộ Bản Nong Tóng 3 3         750.000   2.250.000

Cà Văn Thoại 1993 Con Bản Nong Tóng

Cà Trung Hiếu 2018 Cháu Bản Nong Tóng

13 Lò Văn Phương 1992 040461560 Chủ hộ Bản Nong Tóng 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Tiên 1988 Vợ Bản Nong Tóng

Lò Văn Uy 2011 Con Bản Nong Tóng

14 Lò Văn Nhẩu 1995 040542497 Chủ hộ Bản Nong Tóng 9 9         750.000   6.750.000

Lò Văn Chiêng 1973 Bố Bản Nong Tóng

Lò Thị Phương 1975 Mẹ Bản Nong Tóng

Lò Thị Chốm 2000 Em Bản Nong Tóng

Lò Văn Quân 2006 Em Bản Nong Tóng

Lò Thị Bông 1997 Vợ Bản Nong Tóng

Lò Bảo Nam 2014 Con Bản Nong Tóng

Lò Bảo Ngọc 2017 Con Bản Nong Tóng

Lò Khánh Băng 2017 Cháu Bản Nong Tóng

15 Lò Văn Cu 1973 040461767 Chủ hộ Bản Nong Tóng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Bong 1974 Vợ Bản Nong Tóng

Lò Thị Biên 1995 Con Bản Nong Tóng

Lò Thị Son 2000 Con Bản Nong Tóng

Lò Văn Quý 2003 Con Bản Nong Tóng

16 Lò Văn Lập 1976 040461769 Chủ hộ Bản Nong Tóng 6 6         750.000   4.500.000

Đèo Thị Xiên 1978 Vợ Bản Nong Tóng

Lò Thị Trang 1998 Con Bản Nong Tóng

Lò Văn Thuật 2000 Con Bản Nong Tóng

Lò Văn Số 2003 Cháu Bản Nong Tóng

Lò Thị Mừng 2008 Cháu Bản Nong Tóng

17 Quàng Văn Pháng 1975 040533800 Chủ hộ Bản Nong Tóng 5 5         750.000   3.750.000
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Quàng Thị Chung 1977 Vợ Bản Nong Tóng

Quàng Văn Khánh 1997 Con Bản Nong Tóng

Quàng Văn Kim 2001 Con Bản Nong Tóng

Quàng Văn Nghĩa 2010 Con Bản Nong Tóng

18 Đèo Văn Lả 1966 Chủ hộ Bản Nong Tóng 6 6         750.000   4.500.000

Đèo Thị Hơi 1968 Vợ Bản Nong Tóng

Đèo Văn Thanh 1998 Cháu Bản Nong Tóng

Đèo Văn Piếng 2000 Cháu Bản Nong Tóng

Đèo Văn Văn 1984 Con Bản Nong Tóng

Đèo Văn Ngọc 2004 Cháu Bản Nong Tóng

19 Lò Thị Châư 1965 040208143 Chủ hộ Bản Nong Tóng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Văn Trái 1988 Con Bản Nong Tóng

Lò Thị Liếng 1994 Con Dâu Bản Nong Tóng

Lò Thị Tuyền Lưu 2012 Cháu Bản Nong Tóng

Lò Thị Kim Luyễn 2015 Cháu Bản Nong Tóng

20 Đèo Văn Thiện 1986 040442961 Chủ hộ Bản Nong Tóng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Tương 1986 Vợ Bản Nong Tóng

Đèo Thị Lợi 2002 Con Bản Nong Tóng

Đèo Văn Lương 2003 Con Bản Nong Tóng

21 Lò Văn Pụa 1974 040253872 Chủ hộ Bản Nong Tóng 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Sương 1976 Vợ Bản Nong Tóng

Lò Văn Lan 1995 Con Bản Nong Tóng

Lò Thị Vui 1997 Con Dâu Bản Nong Tóng

Lò Văn Tuyền 2014 Cháu Bản Nong Tóng

Lò Duy Khải 2015 Cháu Bản Nong Tóng

22 Đèo Văn Hoàn 1965 040068103 Chủ hộ Bản Nong Tóng 5 5         750.000   3.750.000

Đèo Thị Lả 1968 Vợ Bản Nong Tóng

Đèo Văn Trái 1994 Con Bản Nong Tóng
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Lò Thị Bó 1998 Con Dâu Bản Nong Tóng

Đèo Đình Phong 2018 Cháu Bản Nong Tóng

23 Lò Văn Ban 1976 040253846 Chủ hộ Bản Nong Tóng 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Tển 1977 Vợ Bản Nong Tóng

Lò Văn Hồng 1997 Con Bản Nong Tóng

Lò Thị Thiên 1996 Con Dâu Bản Nong Tóng

Lò Thị Thi 2001 Con Bản Nong Tóng

Lò Gia Bảo 2017 Cháu Bản Nong Tóng

24 Quàng Văn Pính 1965 040208120 Chủ hộ Bản Nong Tóng 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Hạnh 1961 Vợ Bản Nong Tóng

Quàng Văn Lả 1987 Con Bản Nong Tóng

Lò Thị Bình 1998 Con dâu Bản Nong Tóng

Quàng Thị Ngọc Ánh 2017 Cháu Bản Nong Tóng

Quàng Qúy Quân 2019 Cháu Bản Nong Tóng

25 Quàng Văn Pâng 1966 040215059 Chủ hộ Bản Nong Tóng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Piu 1969 Vợ Bản Nong Tóng

Quàng Văn Sơn 1994 Con Bản Nong Tóng

Quàng Văn Thiết 1992 Con Bản Nong Tóng

26 Lò Văn Khiêm 1985 040461541 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Ón 1988 Vợ Bản Pá Tong

Lò Duy Việt 2008 Con Bản Pá Tong

Lò Ngọc Thim 2011 Con Bản Pá Tong

27 Lường Văn Khún 1991 040366949 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Điêu Thị Tâm 1990 Vợ Bản Pá Tong

Lường Thị Tuyết 2010 Con Bản Pá Tong

Lường Thị Thúy Hồng 2014 Con Bản Pá Tong

28 Lò Thị Lả 1988 040530819 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Lò Văn Tinh 1987 Chồng Bản Pá Tong
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Lò Văn Khánh 2008 Con Bản Pá Tong

Lò Văn Nam 2009 Con Bản Pá Tong

29 Quàng Thị Liên 1986 040382733 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Thim 2010 Con Bản Pá Tong

Quàng Thị Châm 2004 Con Bản Pá Tong

Quàng Thị Thân 2006 Con Bản Pá Tong

30 Lường Văn Đôi 1985 040366303 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Lả 1986 Vợ Bản Pá Tong

Lường Văn Diên 2005 Con Bản Pá Tong

Lường Thị Ngọc Linh 2016 Con Bản Pá Tong

31 Lò Văn Hinh 1967 040461762 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Phái 1968 Vợ Bản Pá Tong

Lò Thị Táo 1994 Con Bản Pá Tong

Lò Văn Món 2000 Con Bản Pá Tong

32 Quàng Văn Giảng 1946 040068242 Chủ hộ Bản Pá Tong 7 7         750.000   5.250.000

Quàng Thị Puấn 1948 Vợ Bản Pá Tong

Quàng Văn Tuân 1989 Con Bản Pá Tong

Cà Thị Lún 1988 Con Dâu Bản Pá Tong

Quàng Thị Thu 2007 Cháu Bản Pá Tong

Quàng Văn Dần 2010 Cháu Bản Pá Tong

Quàng Thị Tranh 1978 Con Bản Pá Tong

33 Lường Văn Tại 1975 040253845 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Soan 1977 Vợ Bản Pá Tong

Lường Văn Thành 1999 Con Bản Pá Tong

Lường Văn Thuật 1999 Con Bản Pá Tong

34 Lường Văn Hươi 1990 040461615 Chủ hộ Bản Pá Tong 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Loan 1990 Vợ Bản Pá Tong

Lường Thị Châư 1943 Mẹ Bản Pá Tong
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Lường Thị Phương Vy 2013 Con Bản Pá Tong

Lường Thị Anh Đào 2015 Con Bản Pá Tong

35 Lường Văn Ún 1964 Chủ hộ Bản Pá Tong 7 7         750.000   5.250.000

Lường Thị Hao 1965 Vợ Bản Pá Tong

Lường Văn Hiến 1991 Con Bản Pá Tong

Lường Văn Trái 1995 Con Bản Pá Tong

Lường Thị Chính 1995 Con Bản Pá Tong

Lường Trọng Tường 2012 Cháu Bản Pá Tong

Lường Huy Khánh 2015 Cháu Bản Pá Tong

36 Lò Văn Piếng 1975 040395574 Chủ hộ Bản Pá Tong 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Binh 1979 Vợ Bản Pá Tong

Lò Thị Xiên 1999 Con Bản Pá Tong

Lò Văn Xiến 2001 Con Bản Pá Tong

Lò Minh Thư 2009 Con Bản Pá Tong

Lò Thị Tỉnh 2003 Con Bản Pá Tong

37 Quàng Thị Thanh 1967 040533766 Chủ hộ Bản Pá Tong 7 7         750.000   5.250.000

Quàng Văn Kiên 1986 Con Bản Pá Tong

Mào Thị Thoàn 1982 Con Dâu Bản Pá Tong

Quàng Trung Thành 2009 Cháu Bản Pá Tong

Quàng Thùy Linh 2014 Cháu Bản Pá Tong

Quàng Tuyết Nhi 2013 Cháu Bản Pá Tong

Quàng Quang Huy 2019 Cháu Bản Pá Tong

38 Cà Văn Oị 1969 040204325 Chủ hộ Bản Pá Tong 9 8         750.000   6.000.000

Lường Thị Ngoai 1973 Vợ Bản Pá Tong

Cà Văn Minh 1991 Con Bản Pá Tong

Cà Văn Khổ 2005 Cháu Bản Pá Tong

Cà Thành Vương 2016 Cháu Bản Pá Tong

Cà Thúy Kỳ 2017 Cháu Bản Pá Tong
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Cà Thị Ninh 1994 Con Dâu Bản Pá Tong

Cà Văn Chung 2010 Con Bản Pá Tong

39 Quàng Văn Hải 1994 040461868 Chủ hộ Bản Pá Tong 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Hiên 1996 Vợ Bản Pá Tong

Quàng Văn Thuận 1966 Bố Bản Pá Tong

Quàng Thị Dom 1967 Mẹ Bản Pá Tong

Quàng Văn Hiên 1997 Em Bản Pá Tong

Quàng Thảo Uyên 2017 Con Bản Pá Tong

Quàng Việt Dương 2014 Con Bản Pá Tong

40 Quàng Thị Chói 1962 040068238 Chủ hộ Bản Pá Tong 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Văn Hoan 1986 Con Bản Pá Tong

Quàng Thị Lả 1988 Con Bản Pá Tong

Quàng Văn Xiến 1996 Cháu Bản Pá Tong

Quàng Thị Huệ 2008 Cháu Bản Pá Tong

Quàng Văn Trọng 2011 Cháu Bản Pá Tong

41 Lường Văn Thong 1960 040204488 Chủ hộ Bản Pá Tong 8 7         750.000   5.250.000

Lường Thị Tụa 1962 Vợ Bản Pá Tong

Lường Văn Dũng 1987 Con Bản Pá Tong

Quàng Thị Toan 1987 Con Dâu Bản Pá Tong

Lường Thị Hường 2004 Con Bản Pá Tong

Lường Ngọc Diệp 2008 Cháu Bản Pá Tong

Lường Mạnh Hưng 2009 Cháu Bản Pá Tong

42 Lò Văn Lả 1985 040382164 Chủ hộ Bản Pá Tong 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Lanh 1986 Vợ Bản Pá Tong

Lò Thị Thinh 1956 Mẹ Bản Pá Tong

Lò Văn Tiến 2005 Con Bản Pá Tong

Lò Thúy Nga 2008 Con Bản Pá Tong

Lò Thị Mai 1988 Em Bản Pá Tong
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43 Lò Văn Pâng 1970 040204726 Chủ hộ Bản Pá Tong 9 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Chúc 1974 Vợ Bản Pá Tong

Lò Văn Phiếc 1994 Con Bản Pá Tong

Lò Văn Hằng 1996 Con Bản Pá Tong

Lường Thị Uỷ 1996 Con Dâu Bản Pá Tong

Lò Ngọc Yến 2016 Cháu Bản Pá Tong

Lò Khánh Duy 2015 Cháu Bản Pá Tong

Tòng Thị Hương 1994 Con Dâu Bản Pá Tong

44 Cà Thị Tún 1980 040536905 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Lò Văn Như 2007 Con Bản Pá Tong

Lò Văn Nghĩa 2009 Con Bản Pá Tong

Lò Văn Tay 1996 Con Bản Pá Tong

45 Quàng Văn Ộ 1978 Chủ hộ Bản Pá Tong 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Xiến 1979 Vợ Bản Pá Tong

Quàng Văn Thiêm 1998 Con Bản Pá Tong

Quàng Văn Diêm 1999 Con Bản Pá Tong

46 Quàng Thị Loan 1997 040529184 Chủ hộ Bản Pá Tong 2 1         750.000   750.000

47 Lò Văn Bưởng 1966 Chủ hộ Bản Nậm Bay 10 10         750.000   7.500.000

Lò Thị Mấng 1967 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Tuân 1994 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Toan 1999 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Thủy 2001 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Mơ 1988 Con Bản Nậm Bay

Quàng Thị Tâm 1990 Con dâu Bản Nậm Bay

Lò Văn Duy 2011 Cháu Bản Nậm Bay

Lò Duy Đạt 2014 Cháu Bản Nậm Bay

Lò Thị Lâm 2004 Con Bản Nậm Bay

48 Tòng Văn Xiến 1983 040382128 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000
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Lò Thị Nọi 1984 Vợ Bản Nậm Bay

Tòng Thị Biên 2002 Con Bản Nậm Bay

Tòng Văn Trái 2004 Con Bản Nậm Bay

49 Lò Văn Sơn 1980 040443097 Chủ hộ Bản Nậm Bay 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Dung 1990 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Linh 2004 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Diên 2006 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Tuấn 2010 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Thanh 2015 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Đoàn 2002 Con Bản Nậm Bay

50 Quàng Văn Bang 1974 040443091 Chủ hộ Bản Nậm Bay 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Thanh 1975 Vợ Bản Nậm Bay

Quàng Văn Tình 1995 Con Bản Nậm Bay

Quàng Thị Thương 1998 Con Bản Nậm Bay

Quàng Văn Quyển 2003 Con Bản Nậm Bay

Quàng Thị Thu 2002 Con Bản Nậm Bay

51 Lò Văn Tiên (l) 1989 040461940 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Son 1990 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Long 2006 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Huy 2010 Con Bản Nậm Bay

52 Cà Văn Uẩn 1960 040068306 Chủ hộ Bản Nậm Bay 7 7         750.000   5.250.000

Cà Thị Than 1962 Vợ Bản Nậm Bay

Cà Văn Biên 1989 Con Bản Nậm Bay

Cà Văn Hiến 1991 Con Bản Nậm Bay

Cà Thị Tượng 2003 Con Bản Nậm Bay

Cà Thị Nga 2006 Con Bản Nậm Bay

Cà Thị Thiên 1999 Con Dâu Bản Nậm Bay

53 Lò Văn Thợi 1965 Chủ hộ Bản Nậm Bay 7 7         750.000   5.250.000
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Lò Thị Nượi 1967 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Tỉnh 1993 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Cường 1997 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Sơn 1999 Con Bản Nậm Bay

Quàng Thị Phượng 1997 Con dâu Bản Nậm Bay

Lò Khánh Duy 2018 Cháu Bản Nậm Bay

54 Tòng Văn Phương 1988 040350653 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Dung 1989 Vợ Bản Nậm Bay

Tòng Thị Nam 2008 Con Bản Nậm Bay

Tòng Văn Châm 2010 Con Bản Nậm Bay

55 Lò Văn Ương 1982 Chủ hộ Bản Nậm Bay 5 5         750.000   3.750.000

Tòng Thị Hạnh 1985 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Thị Huyền 2005 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Chuyên 2009 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Cần 2010 Con Bản Nậm Bay

56 Cà Thị Tun 1956 040451575 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Biên 1989 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Cương 1996 Con Bản Nậm Bay

Sẩm Diễm Phương 2019 Cháu Bản Nậm Bay

57 Lò Văn Lả 1987 040461811 Chủ hộ Bản Nậm Bay 6 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Lả 1990 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Thức 2011 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Huế 2004 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Nén 1935 Mẹ Bản Nậm Bay

58 Lò Văn Nam 1984 040461790 Chủ hộ Bản Nậm Bay 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Thâng 1985 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Thị Phương 2005 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Phong 2007 Con Bản Nậm Bay

Page 164 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Khánh Khải 2018 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Nả 1960 Mẹ Bản Nậm Bay

Lò Văn Hồng 1996 Em Bản Nậm Bay

59 Tòng Văn Muôn 1986 040362141 Chủ hộ Bản Nậm Bay 10 10         750.000   7.500.000

Cà Thị Kinh 1991 Vợ Bản Nậm Bay

Tòng Thị Dần 2008 Con Bản Nậm Bay

Tòng Thị Thông 2010 Con Bản Nậm Bay

Tòng Thị Xuất 2012 Con Bản Nậm Bay

Tòng Thị Hơn 2016 Con Bản Nậm Bay

Tòng Văn Duất 1953 Bố Bản Nậm Bay

Lò Thị Oị 1954 Mẹ Bản Nậm Bay

Tòng Thị Vông 1999 Em Bản Nậm Bay

Tòng Văn Minh 1993 Em Bản Nậm Bay

60 Quàng Văn Xiên 1980 040435948 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Sương 1977 Vợ Bản Nậm Bay

Quàng Văn Hoài 2000 Con Bản Nậm Bay

Quàng Thị Thuân 2003 Con Bản Nậm Bay

61 Lò Văn Bánh 1963 Chủ hộ Bản Nậm Bay 9 9         750.000   6.750.000

Lò Thị Phạnh 1965 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Thị Nhàn 1998 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Ngắm 1991 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Sớn 1996 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Hiên 2001 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Tiếng 2008 Con Bản Nậm Bay

Lò Thanh Thảo 2016 Cháu Bản Nậm Bay

Lò Duy Khánh 2017 Cháu Bản Nậm Bay

62 Tòng Văn Hậu 1968 040382087 Chủ hộ Bản Nậm Bay 6 6         750.000   4.500.000

Tòng Thị Chiến 1970 Vợ Bản Nậm Bay
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Tòng Văn Kim 1990 Con Bản Nậm Bay

Tòng Văn Nọi 1996 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Hân 1997 Con dâu Bản Nậm Bay

Tòng Tuấn Anh 2016 Cháu Bản Nậm Bay

63 Lò Văn Tính 1972 040204458 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Ngoan 1977 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Hồng 2000 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Xuân 2003 Con Bản Nậm Bay

64 Tòng Văn Thuận 1985 040462004 Chủ hộ Bản Nậm Bay 5 5         750.000   3.750.000

Tòng Thị Pọm 1986 Vợ Bản Nậm Bay

Tòng Văn Thân 2000 Con Bản Nậm Bay

Tòng Văn Thoan 2003 Con Bản Nậm Bay

Tòng Văn Hỏa 2008 Con Bản Nậm Bay

65 Lò Văn Quang 1958 040068249 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thắm 1950 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Thắng 2002 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Út 1998 Con Bản Nậm Bay

66 Lò Văn Toàn 1979 040365056 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Đoan 1985 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Hưng 2003 Con Bản Nậm Bay

Lò Văn Hơn 2005 Con Bản Nậm Bay

67 Quàng Thị Pâng 1971 040462043 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Chung 1994 Con Bản Nậm Bay

Lù Thị Tển 1999 Con Dâu Bản Nậm Bay

Quàng Minh Vũ 2017 Cháu Bản Nậm Bay

68 Tòng Văn Nhất 1994 040428461 Chủ hộ Bản Nậm Bay 3 3         750.000   2.250.000

Điêu Thị Duyên 1998 Vợ Bản Nậm Bay

Tòng Khánh Duy 2016 Con Bản Nậm Bay
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69 Tòng Văn Thâng 1949 040068251 Chủ hộ Bản Nậm Bay 6 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Uôn 1953 Vợ Bản Nậm Bay

Tòng Văn Thương 1992 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Diên 2000 Con Dâu Bản Nậm Bay

Tòng Ngọc Dung 2018 Cháu Bản Nậm Bay

70 Lò Văn Nghiên 1990 Chủ hộ Bản Nậm Bay 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Chung 1989 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Văn Thiết 2013 Con Bản Nậm Bay

71 Cà Văn Khụi 1984 040461538 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Ngoan 1986 Vợ Bản Nậm Bay

Cà Thị Điệp 2004 Con Bản Nậm Bay

Cà Văn Cường 2006 Con Bản Nậm Bay

72 Lò Văn Học 1996 040525888 Chủ hộ Bản Nậm Bay 2 2         750.000   1.500.000

Lò Mạnh Hạo 2010 Cháu Bản Nậm Bay

73 Lò Văn Siến 1985 040382193 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Muôn 1991 Vợ Bản Nậm Bay

Lò Thị Nga 2011 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Lợi 2014 Con Bản Nậm Bay

74 Lò Thị Thim 1994 040529604 Chủ hộ Bản Nậm Bay 5 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Nhân 1968 Mẹ Bản Nậm Bay

Lò Thị Định 1999 Em Bản Nậm Bay

Lò Văn Thắng 2001 Em Bản Nậm Bay

75 Quàng Văn Ngoại 1973 040528356 Chủ hộ Bản Nậm Bay 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Son 1975 Vợ Bản Nậm Bay

Quàng Văn Kế 1995 Con Bản Nậm Bay

Quàng Văn Cường 2000 Con Bản Nậm Bay

Lò Thị Xôm 1992 Con Dâu Bản Nậm Bay

Quàng Thị Hoàng Yến 2015 Cháu Bản Nậm Bay
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76 Cà Văn Xôm 1976 040529888 Chủ hộ Bản Nậm Bay 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Thiện 1978 Vợ Bản Nậm Bay

Cà Thị Hồng 2004 Con Bản Nậm Bay

Cà Văn Sơn 2007 Con Bản Nậm Bay

77 Giàng A Chay 1980 040253855 Chủ hộ Bản Co Phát 6 6         750.000   4.500.000

Sùng Thị Phà 1981 Vợ Bản Co Phát

Giàng Thị Số 2005 Con Bản Co Phát

Giàng A Dơ 2008 Con Bản Co Phát

Giàng A Chính 2012 Con Bản Co Phát

Giàng A Long 2014 Con Bản Co Phát

78 Sình A Lử 1970 040528359 Chủ hộ Bản Co Phát 6 6         750.000   4.500.000

Vị Thị Lý 1972 Vợ Bản Co Phát

Sình A Chủ 2007 Con Bản Co Phát

Sình A Pái 2000 Con Bản Co Phát

Sình A Páo 2001 Con Bản Co Phát

Sình Thị Lính 2009 Con Bản Co Phát

79 Giàng A Sai 1993 040442712 Chủ hộ Bản Co Phát 12 12         750.000   9.000.000

Lầu Thị Tỉnh 1984 Vợ Bản Co Phát

Ly Thị Dế 1965 Mẹ Bản Co Phát

Giàng A Tinh 1993 Em Bản Co Phát

Vàng Thị Mỷ 1994 Em Dâu Bản Co Phát

Giàng Thị Dở 2003 Em Bản Co Phát

Giàng A Long 2011 Con Bản Co Phát

Giàng A Công 2012 Con Bản Co Phát

Giàng A Phóng 2013 Cháu Bản Co Phát

Giàng Thị Ngọc Nhi 2019 Con Bản Co Phát

Giàng A Phử 2016 Cháu Bản Co Phát

Giàng A Cử 2018 Cháu Bản Co Phát
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80 Ly A Mua 1967 040544332 Chủ hộ Bản Co Phát 5 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Thành 1968 Vợ Bản Co Phát

Ly A Chung 1999 Con Bản Co Phát

Hờ Thị Phinh 2001 Con Dâu Bản Co Phát

Ly Thị Chi 2018 Cháu Bản Co Phát

81 Ly A Ka 1997 040544800 Chủ hộ Bản Co Phát 5 5         750.000   3.750.000

Hàng Thị Chư 1989 Vợ Bản Co Phát

Ly A Tòng 1956 Bố Bản Co Phát

Mùa Thị Pó 1957 Mẹ Bản Co Phát

Ly A Hải 2019 Con Bản Co Phát

82 Sùng A Lử (b) 1979 040461872 Chủ hộ Bản Co Phát 5 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Phùa 1979 Vợ Bản Co Phát

Sùng A Minh 2008 Con Bản Co Phát

Sùng Thị Phinh 2010 Con Bản Co Phát

Sùng Thị Nhung 2012 Con Bản Co Phát

83 Sùng A Cu 1985 040527845 Chủ hộ Bản Co Phát 6 5         750.000   3.750.000

Vàng Thị Sai 1987 Vợ Bản Co Phát

Sùng A Di 2002 Con Bản Co Phát

Sùng Thị Cở 2004 Con Bản Co Phát

Sùng Thị Thủy 2013 Con Bản Co Phát

84 Sùng A Gia 1984 040382323 Chủ hộ Bản Co Phát 8 7         750.000   5.250.000

Mùa Thị Xú 1986 Vợ Bản Co Phát

Mùa Thị Di 1958 Mẹ Bản Co Phát

Sùng A Hồ 1987 Em Bản Co Phát

Sùng Thị Dung 2008 Con Bản Co Phát

Sùng A Hùng 2011 Con Bản Co Phát

Sùng A Đồng 2012 Con Bản Co Phát

85 Sùng A Tùng 1985 040382324 Chủ hộ Bản Co Phát 4 4         750.000   3.000.000
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Giàng Thị Giàng 1985 Vợ Bản Co Phát

Sùng Thị Sua 2011 Con Bản Co Phát

Sùng A Dinh 2009 Con Bản Co Phát

86 Sùng A Dế 1938 Chủ hộ Bản Co Phát 2 1         750.000   750.000 BTXH

Sùng A Tá 1964 Con Bản Co Phát

87 Sùng A Thào 1965 040253853 Chủ hộ Bản Co Phát 5 5         750.000   3.750.000

Ly Thị Páo 1968 Vợ Bản Co Phát

Sùng A Tàng 1995 Con Bản Co Phát

Vừ Thị Dế 2000 Con Dâu Bản Co Phát

Sùng A Hành 2019 Cháu Bản Co Phát

88 Thào A Nủ 1962 040272411 Chủ hộ Bản Co Muông 16 13         750.000   9.750.000

Sùng Thị Dí 1962 Vợ Bản Co Muông

Thào A Chính 1999 Con Bản Co Muông

Giàng Thị Dúa 1998 Con dâu Bản Co Muông

Thào A Lùng 1995 Con Bản Co Muông

Sùng Thị Dở 1996 Con dâu Bản Co Muông

Thào A Hạnh 2013 Cháu Bản Co Muông

Thào A Phanh 2015 Cháu Bản Co Muông

Thào Thị Phương 2018 Cháu Bản Co Muông

Thào A Sú 2017 Cháu Bản Co Muông

Giàng A Dua 2003 Con Bản Co Muông

Thào Đường Sơn 2015 Cháu Bản Co Muông

Thào Thị Sua 1995 Con Bản Co Muông

89 Thào A Vảng 1984 040324942 Chủ hộ Bản Co Muông 5 5         750.000   3.750.000

Hờ Thị Váng 1986 Vợ Bản Co Muông

Thào A Phong 2004 Con Bản Co Muông

Thào Thị Phua 2008 Con Bản Co Muông

Thào Thị Xì 2017 Con Bản Co Muông
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90 Thào A Vàng 1948 Chủ hộ Bản Co Muông 10 10         750.000   7.500.000

Sùng Thị Tấu 1950 Vợ Bản Co Muông

Thào A Sình 1998 Con Bản Co Muông

Thào A Vừ 1996 Con Bản Co Muông

Sùng Thị Mỷ 1997 Con Dâu Bản Co Muông

Thào Thị Dính 2000 Con Bản Co Muông

Thào Thu Hà 2018 Cháu Bản Co Muông

Hờ Thị Trừ 2002 Con Dâu Bản Co Muông

Thào Xuân Đông 2017 Cháu Bản Co Muông

Thào Ngọc Nhi 2019 Cháu Bản Co Muông

91 Thào A Ký 1965 Chủ hộ Bản Co Muông 7 7         750.000   5.250.000

Thào Thị Mỷ 1972 Vợ Bản Co Muông

Thào A Thắng 1998 Con Bản Co Muông

Thào A Lềnh 2002 Con Bản Co Muông

Thào Thị Lan 2003 Con Bản Co Muông

Thào Phương Thảo 2019 Cháu Bản Co Muông

Hờ Thị Dua 2003 Con dâu Bản Co Muông

92 Giàng A Xu 1988 Chủ hộ Bản Co Muông 6 6         750.000   4.500.000

Thào Thị Dung 1990 Vợ Bản Co Muông

Giàng Thị Chư 2009 Con Bản Co Muông

Giàng Thị Xua 2010 Con Bản Co Muông

Giàng Thị Mai 2015 Con Bản Co Muông

Giàng Mạnh Cường 2017 Con Bản Co Muông

93 Thào A Bảng 1988 040442943 Chủ hộ Bản Co Muông 4 4         750.000   3.000.000

Sùng Thị Pàn 1990 Vợ Bản Co Muông

Thào A Cháng 2008 Con Bản Co Muông

Thào A Di 2009 Con Bản Co Muông

94 Sùng A Dơ (b) 1979 040327784 Chủ hộ Bản Co Muông 9 9         750.000   6.750.000
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Thào Thị Mỷ 1982 Vợ Bản Co Muông

Sùng A Thò 2000 Con Bản Co Muông

Sùng A Dua 2001 Con Bản Co Muông

Sùng A Chá 2002 Con Bản Co Muông

Sùng Thị Pà 2003 Con Bản Co Muông

Thào Thị Mỷ 2001 Con dâu Bản Co Muông

Sùng Cao Minh 2018 Cháu Bản Co Muông

Sùng A Dình 2017 Cháu Bản Co Muông

95 Thào A Sử 1981 040882473 Chủ hộ Bản Co Muông 6 6         750.000   4.500.000

Cứ Thị Thào 1983 Vợ Bản Co Muông

Thào Thị Sáng 2003 Con Bản Co Muông

Thào A Chung 2004 Con Bản Co Muông

Thào A Trường 2011 Con Bản Co Muông

Giàng Thị Mỷ 1932 Mẹ Bản Co Muông

96 Thào A Hồ 1954 040543331 Chủ hộ Bản Co Muông 7 7         750.000   5.250.000

Mùa Thị Mo 1959 Vợ Bản Co Muông

Thào A Pó 1991 Con Bản Co Muông

Mùa Thị Khua 1996 Con Dâu Bản Co Muông

Thào Thị Thanh Thảo 2014 Cháu Bản Co Muông

Thào Thu Hằng 2015 Cháu Bản Co Muông

Thào Cao Thành 2017 Cháu Bản Co Muông

97 Sùng A Dia 1988 040532030 Chủ hộ Bản Co Muông 4 4         750.000   3.000.000

Hạng Thị Mo 1988 Vợ Bản Co Muông

Sùng A Súa 2005 Con Bản Co Muông

Sùng A Lử 2006 Con Bản Co Muông

98 Sùng A Pà 1991 040530040 Chủ hộ Bản Co Muông 3 3         750.000   2.250.000

Thào Thị Giàng 1992 Vợ Bản Co Muông

Sùng A Tủa 2007 Con Bản Co Muông
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99 Sùng A Sử 1985 040530041 Chủ hộ Bản Co Muông 5 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Di 1988 Vợ Bản Co Muông

Sùng Thị Kía 2007 Con Bản Co Muông

Sùng Thị Hao 2009 Con Bản Co Muông

Sùng A Mung 2013 Con Bản Co Muông

100 Giàng A Cháng 1969 Chủ hộ Bản Co Muông 3 3         750.000   2.250.000

Thào Thị Dung 1970 Vợ Bản Co Muông

Giàng A Dua 2014 Con Bản Co Muông

101 Giàng A Lù 1972 Chủ hộ Bản Co Muông 2 2         750.000   1.500.000

Hồ Thị Mỷ 1962 Vợ Bản Co Muông

102 Thào A Chù 1986 Chủ hộ Bản Co Muông 5 5         750.000   3.750.000

Sùng Thị Sú 1988 Vợ Bản Co Muông

Thào A Làng 2006 Con Bản Co Muông

Thào Thị Ninh 2007 Con Bản Co Muông

Thào A Sùng 2010 Con Bản Co Muông

103 Giàng A Dia 1976 Chủ hộ Bản Co Muông 5 5         750.000   3.750.000

Sùng Thị Kía 1978 Vợ Bản Co Muông

Giàng Thị Pàng 2002 Con Bản Co Muông

Giàng Thị Mo 2005 Con Bản Co Muông

Giàng A Cá 2008 Con Bản Co Muông

697 686 750.000 514.500.000

1 Thào A Màng 1983 040461458 Chủ Hộ Phàng Củ 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Váng 1983 Vợ Phàng Củ

Thào A Phổng 2002 Con Phàng Củ

Thào A Lử 2009 Con Phàng Củ

Thào Thị Han 2016 Con Phàng Củ

2 Hờ A Tú 1980 040537406 Chủ Hộ Phàng Củ 3 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Sông 1981 Vợ Phàng Củ

XÃ PHÌNH SÁNG: 129 HỘ CẬN NGHÈO
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Hờ Thị Giàng 2011 Con Phàng Củ

3 Thào A Súa 1964 Chủ Hộ Phàng Củ 5 5 750.000 3.750.000

Hờ Thị Dính 1963 Vợ Phàng Củ

Thào A Chờ 1995 Con Phàng Củ

Thào Thị Mai 2000 Con Phàng Củ

Thào A Thái 2003 Con Phàng Củ

4 Hờ A Mánh 1972 Chủ Hộ Phàng Củ 8 8 750.000 6.000.000

Sùng Thị Cha 1974 Vợ Phàng Củ

Hờ Thị Nếnh 2001 Con Phàng Củ

Hờ A Hồng 1997 Con Phàng Củ

Hờ Thị Á 2002 Con Phàng Củ

Hờ A Khua 2005 Con Phàng Củ

Hờ A Vàng 2008 Con Phàng Củ

Hờ Thị Dế 1999 Con Phàng Củ

5 Hờ A Vủa 1980 040461438 Chủ Hộ Phàng Củ 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Dung 1982 Vợ Phàng Củ

Hờ A Ka 2000 Con Phàng Củ

Hờ A Vàng 2005 Con Phàng Củ

Hờ A Chá 2010 Con Phàng Củ

6 Hờ A Cu 1989 Chủ Hộ Phàng Củ 7 7 750.000 5.250.000

Sùng Thị Mỷ 1990 Vợ Phàng Củ

Hờ Thị Tùng 2006 Con Phàng Củ

Hờ A Thái 2008 Con Phàng Củ

Hờ A Sơn 2010 Con Phàng Củ

Hờ Thị Mây 2014 Con Phàng Củ

Hờ Trung Thành 2019 Con Phàng Củ

7 Vàng A Ký 1957 Chủ Hộ Háng Chua 9 9 750.000 6.750.000

Hờ Thị Sú 1959 Vợ Háng Chua
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Vàng A Cú 1998 Con Háng Chua

Vàng Thị Mò 1990 Con Háng Chua

Vàng Thị Sông 1996 Con Háng Chua

Vàng A Chùng 2000 Con Háng Chua

Vàng A Chính 2002 Con Háng Chua

Vàng Thị Chu 2004 Cháu Háng Chua

Vàng Thị Là 2008 Cháu Háng Chua

8 Sùng A Thanh 1987 Chủ Hộ Háng Chua 6 6 750.000 4.500.000

Thào Thị Hờ 1988 Vợ Háng Chua

Sùng Thị Mỷ 2008 Con Háng Chua

Sùng Thị Lư 2009 Con Háng Chua

Sùng A Pha 2011 Con Háng Chua

Sùng A Ân 2013 Con Háng Chua

9 Thào A Danh 1991 Chủ Hộ Háng Chua 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Sáng 1992 Vợ Háng Chua

Thào Thị Hoa 2008 Con Háng Chua

Thào Thị Tuyết 2012 Con Háng Chua

Thào A Dương 2014 Con Háng Chua

10 Vàng A Lừ 1974 040541728 Chủ Hộ Háng Chua 8 8 750.000 6.000.000

Sùng Thị Mái 1975 Vợ Háng Chua

Vàng A Lính 1998 Con Háng Chua

Vàng A Nam 2007 Cháu Háng Chua

Vàng Thị Sua 2002 Con Háng Chua

Vàng Thị Phố 2009 Con Háng Chua

Thào Thị Dợ 1998 Con Dâu Háng Chua

Vàng Minh Đức 2019 Cháu Háng Chua

11 Thào A Sùng 1989 Chủ Hộ Háng Chua 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Vảng 1989 Vợ Háng Chua
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Thào A Chua 2004 Con Háng Chua

Thào Thị Ngử 2006 Con Háng Chua

Thào Thị Trài 2009 Con Háng Chua

12 Thào Sáy Dơ 1939 Chủ Hộ Háng Chua 8 7 750.000 5.250.000

Hờ Thị Mảy 1948 Vợ Háng Chua

Thào A Sáng 1986 Con Háng Chua

Thào A Chừ 1995 Con Háng Chua

Hờ Thị Vang 1992 Con Háng Chua

Thào Đức Nguyên 2013 Cháu Háng Chua

Thào Thị Ly 2015 Cháu Háng Chua

13 Hờ A Củ 1965 Chủ Hộ Háng Chua 9 9 750.000 6.750.000

Sùng Thị Mải 1966 Vợ Háng Chua

Hờ A Băng 1994 Con Háng Chua

Hờ A Chu 1998 Con Háng Chua

Hờ A Lan 1999 Con Háng Chua

Hờ A Du 2006 Con Háng Chua

Sùng Thị Làng 1999 Con Dâu Háng Chua

Hờ A Bảo 2016 Cháu Háng Chua

Hờ A Thành 2017 Cháu Háng Chua

14 Sùng A Lạng 1988 040533570 Chủ Hộ Háng Chua 7 7 750.000 5.250.000

Thào Thị Chứ 1989 Vợ Háng Chua

Sùng Thị Phinh 2005 Con Háng Chua

Sùng Thị Chinh 2006 Con Háng Chua

Sùng A Sơn 2008 Con Háng Chua

Sùng A Thái 2010 Con Háng Chua

Sùng A Quân 2013 Con Háng Chua

15 Thào A Dũng 1980 040534788 Chủ Hộ Mý Làng B 5 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Co 1982 Vợ Mý Làng B
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Thào A Vừ 2006 Con Mý Làng B

Thào Thị Chu 2009 Con Mý Làng B

16 Giàng A Lồng 1979 Chủ Hộ Mý Làng B 6 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Dợ 1977 Vợ Mý Làng B

Giàng Thị Blà 2003 Con Mý Làng B

Giàng A Kiên 2005 Con Mý Làng B

Giàng A Sắt 2009 Con Mý Làng B

Giàng A Danh 2011 Con Mý Làng B

17 Giàng A Nồng 1984 040525173 Chủ Hộ Mý Làng B 7 7 750.000 5.250.000

Hờ Thị Lâu 1985 Vợ Mý Làng B

Giàng A Sùng 2004 Con Mý Làng B

Giàng Thị Mảy 2006 Con Mý Làng B

Giàng Trung Súa 2014 Con Mý Làng B

Giàng Thị Gàu 2011 Con Mý Làng B

Giàng Thị Can 2016 Con Mý Làng B

18 Thào A Dế 1966 Chủ Hộ Mý Làng B 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Trừ 1967 Vợ Mý Làng B

Thào Thị Duy 2006 Con Mý Làng B

19 Sùng Dũng Gia 1966 Chủ Hộ Mý Làng B 7 7 750.000 5.250.000

Vàng Thị Là 1961 Vợ Mý Làng B

Sùng A Vừ 1995 Con Mý Làng B

Sùng A Thái 1996 Con Mý Làng B

Sùng A Dơ 2007 Con Mý Làng B

Vàng Thị Chu 1996 Khác Mý Làng B

Sùng Thị Nu 2014 Cháu Mý Làng B

20 Giàng A Thào 1972 Chủ Hộ Mý Làng B 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Dợ 1974 Vợ Mý Làng B

Giàng A Thương 2001 Con Mý Làng B
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Giàng Thị Tế 2004 Con Mý Làng B

Giàng Thị Dế 2005 Con Mý Làng B

21 Giàng A Thu 1979 Chủ Hộ Mý Làng B 8 8 750.000 6.000.000

Thào Thị Dế 1980 Vợ Mý Làng B

Giàng Thị Danh 1999 Con Mý Làng B

Giàng Hùng Chương 2005 Con Mý Làng B

Giàng Thị Thê 2001 Con Mý Làng B

Giàng Thị Sơ 2005 Con Mý Làng B

Giàng Trung Ương 2007 Con Mý Làng B

Tráng Thị Mè 1937 Bà Mý Làng B

22 Giàng Blà Chính 1968 040317693 Chủ Hộ Mý Làng B 6 6 750.000 4.500.000

Thào Thị Là 1970 Vợ Mý Làng B

Giàng A Lử 1990 Con Mý Làng B

Giàng A Vương 1997 Con Mý Làng B

Giàng Thị Khờ 2006 Con Mý Làng B

Giàng Thị Cà 2004 Con Mý Làng B

23 Giàng Chù Tủa 1963 040061410 Chủ Hộ Mý Làng B 12 12 750.000 9.000.000

Sùng Thị Dính 1967 Vợ Mý Làng B

Giàng A Sùng 1994 Con Mý Làng B

Giàng A Nhề 1996 Con Mý Làng B

Giàng A Lồng 1996 Con Mý Làng B

Giàng A Bơ 2002 Con Mý Làng B

Mùa Thị Sung 1996 Con Dâu Mý Làng B

Vàng Thị Sinh 1997 Khác Mý Làng B

Giàng Thị Phúc 2011 Cháu Mý Làng B

Giàng Thị Phua 2013 Cháu Mý Làng B

Giàng Hình Thiên 2014 Cháu Mý Làng B

Giàng A Làng 1999 Con Mý Làng B
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24 Giàng A Tùng 1981 040340713 Chủ Hộ Mý Làng B 6 6 750.000 4.500.000

Hờ Thị Sung 1982 Vợ Mý Làng B

Giàng Thị Sinh 2001 Con Mý Làng B

Giàng Thị Lê 2005 Con Mý Làng B

Giàng A Dũng 2006 Con Mý Làng B

Giàng Thị Ly 2014 Con Mý Làng B

25 Thào A Tỉnh 1975 040232618 Chủ Hộ Mý Làng B 5 5 750.000 3.750.000

Hờ Thị Dế 1977 Vợ Mý Làng B

Thào A Hoàn 1998 Con Mý Làng B

Thào A Hà 2006 Con Mý Làng B

Thào Thị Gùa 2009 Con Mý Làng B

26 Hờ Chà Thánh 1966 040340740 Chủ Hộ Mý Làng B 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Phua 1968 Vợ Mý Làng B

Hờ Thị Hờ 2001 Con Mý Làng B

Hờ A Tiến 2000 Con Mý Làng B

27 Giàng A Tu 1992 040061419 Chủ Hộ Mý Làng B 7 7 750.000 5.250.000

Hờ Thị Pày 1963 Vợ Mý Làng B

Giàng A Sơn 1999 Con Mý Làng B

Giàng A Ban 2001 Con Mý Làng B

Giàng Thị Hoa 2004 Con Mý Làng B

Giàng A Thành 2006 Con Mý Làng B

Giàng A Chờ 2012 Con Mý Làng B

28 Giàng A Thênh (a) 1976 040396303 Chủ Hộ Mý Làng B 5 5 750.000 3.750.000

Giàng A Tùng 1995 Con Mý Làng B

Giàng Thị Khu 2003 Con Mý Làng B

Thào Thị Chai 1996 Con Dâu Mý Làng B

Giàng Thị Rũ 2015 Cháu Mý Làng B

29 Giàng A Tính (b) 1978 040288285 Chủ Hộ Mý Làng B 5 5 750.000 3.750.000
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Vàng Thị Cám 1978 Vợ Mý Làng B

Giàng A Lồng 2001 Con Mý Làng B

Giàng A Dơ 2004 Con Mý Làng B

Giàng Thị Đơ 2005 Con Mý Làng B

30 Sùng A Ký 1985 Chủ Hộ Mý Làng B 4 4 750.000 3.000.000

Hạng Thị Nính 1986 Vợ Mý Làng B

Sùng A Ang 2002 Con Mý Làng B

Sùng Thị Thúy 2010 Con Mý Làng B

31 Giàng Vàng Giáo 1978 040288281 Chủ Hộ Mý Làng B 7 7 750.000 5.250.000

Hờ Thị Sua 1980 Vợ Mý Làng B

Giàng Hùng Di 2001 Con Mý Làng B

Giàng Hùng Tương 2003 Con Mý Làng B

Giàng Hùng Trương 2004 Con Mý Làng B

Giàng Hùng Yến 2011 Con Mý Làng B

Giàng Hùng Duyên 2008 Con Mý Làng B

32 Hờ A Vàng (a) 1985 040526098 Chủ Hộ Mý Làng B 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Là 1987 Vợ Mý Làng B

Hờ Thị Phu 2009 Con Mý Làng B

Hờ Thị Nong 2014 Con Mý Làng B

Hờ Lực Lượng 2015 Con Mý Làng B

33 Thào A Ký 1992 040443616 Chủ Hộ Mý Làng B 7 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Sua 1988 Vợ Mý Làng B

Thào Thị Sinh 2006 Con Mý Làng B

Thào Thị Cá 2008 Con Mý Làng B

Thào Thị Khua 2008 Cháu Mý Làng B

Thào Mùa Xuân 2013 Con Mý Làng B

Thào Thu Hiền 2018 Con Mý Làng B

34 Giàng Blà Giáo 1954 040428281 Chủ Hộ Mý Làng B 6 6 750.000 4.500.000
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Vàng Thị Sài 1954 Vợ Mý Làng B

Giàng A Vàng 1993 Con Mý Làng B

Thào Thị Duy 1998 Khác Mý Làng B

Giàng A Chá 1997 Con Mý Làng B

Giàng A Giang 2005 Con Mý Làng B

35 Giàng A Thênh (b) 1979 Chủ Hộ Mý Làng B 5 5 750.000 3.750.000

Tráng Thị Hờ 1979 Vợ Mý Làng B

Giàng A Si 2001 Con Mý Làng B

Giàng A Bảy 2004 Con Mý Làng B

Sùng Thị Dỉ 2000 Con Dâu Mý Làng B

36 Giàng A Tính C 040461248 Chủ Hộ Mý Làng B 3 3 750.000 2.250.000

Tráng Thị Dinh Vợ Mý Làng B

Giàng A Lan Con Mý Làng B

37 Hờ A Tàng 1966 Chủ Hộ Mý Làng B 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Lỳ 1967 Vợ Mý Làng B

Hờ A Mang 1995 Con Mý Làng B

Hờ Thị Vi 2002 Con Mý Làng B

Hờ Thị Dùa 2009 Con Mý Làng B

38 Sùng Sính Di 1969 040288272 Chủ Hộ Mý Làng A 9 9 750.000 6.750.000

Giàng Thị Xung 1970 Vợ Mý Làng A

Sùng Khua Trá 1934 Bố Mý Làng A

Vàng Thị Là 1949 Mẹ Mý Làng A

Sùng A Sai 1993 Con Mý Làng A

Vàng Thị Dính 1993 Con Dâu Mý Làng A

Sùng A Dơ 1996 Con Mý Làng A

Sùng A Hà 2010 Cháu Mý Làng A

Sùng A Chính 2013 Cháu Mý Làng A

39 Thào Trì Tủa 1974 040288255 Chủ Hộ Mý Làng A 5 5 750.000 3.750.000
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Hờ Thị Xế 1977 Vợ Mý Làng A

Thào A Chí 1998 Con Mý Làng A

Thào Thị Lai 2002 Con Mý Làng A

Mùa Thị Mỷ 1998 Con Dâu Mý Làng A

40 Sùng Nủ Páo 1958 Chủ Hộ Mý Làng A 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Mỷ 1960 Vợ Mý Làng A

Sùng Thị Pàn 1995 Con Mý Làng A

Sùng A Y 2010 Khác Mý Làng A

41 Thào A Tằng 1985 Chủ Hộ Mý Làng A 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Dế 1984 Vợ Mý Làng A

Thào A Vàng 2003 Con Mý Làng A

Thào A Giáo 2005 Con Mý Làng A

42 Sùng Bla Kỷ 1970 040288274 Chủ Hộ Mý Làng A 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Mò 1972 Vợ Mý Làng A

Sùng A Làng 1995 Con Mý Làng A

Ly Thị Dế 2000 Con Mý Làng A

43 Lầu A Sang 1967 040288246 Chủ hộ Mý Làng A 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Dính 1969 Vợ Mý Làng A

Lầu A Nếnh 1999 Con Mý Làng A

Lầu A Chính 2001 Con Mý Làng A

44 Thào A Chù 1971 040288252 Chủ Hộ Mý Làng A 9 9 750.000 6.750.000

Sùng Thị Chá 1976 Vợ Mý Làng A

Thào A Thảnh 1995 Con Mý Làng A

Thào A Ánh 1996 Con Mý Làng A

Thào A Vư 2001 Con Mý Làng A

Thào A Huy 2013 Con Mý Làng A

Sùng Thị Chầu 1998 Con Dâu Mý Làng A

Thào Thư Hành 2014 Con Mý Làng A
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Thào Vĩnh Hồng 2014 Cháu Mý Làng A

45 Giàng Dũng Minh 1976 040533565 Chủ Hộ Nậm Din 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Dợ 1983 Vợ Nậm Din

Giàng A Tủa 1999 Con Nậm Din

Giàng A Chù 2003 Con Nậm Din

Giàng Thị Phương 2009 Con Nậm Din

46 Hờ A Thu 1986 Chủ Hộ Nậm Din 3 3 750.000 2.250.000

Hảng Thị Sua 1987 Vợ Nậm Din

Hờ A Dũng 2009 Con Nậm Din

47 Vàng A Hồng 1984 Chủ Hộ Nậm Din 7 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Mai 1985 Vợ Nậm Din

Vàng A Phú 2005 Con Nậm Din

Mùa Thị Là 1958 Mẹ Nậm Din

Vàng A Phi 2007 Con Nậm Din

Vàng Thị Dợ 1997 Em Nậm Din

Vàng A Lầu 1998 Em Nậm Din

48 Giàng Nủ Khai 1965 040288211 Chủ Hộ Nậm Din 7 7 750.000 5.250.000

Sùng Thị Cáng 1967 Vợ Nậm Din

Giàng A Kỷ 1990 Con Nậm Din

Giàng A Chừ 2001 Con Nậm Din

Giàng Thị Hỏi 2005 Con Nậm Din

Giàng Đức Anh 2008 Cháu Nậm Din

Giàng Ngọc Ánh 2010 Cháu Nậm Din

49 Sùng Vảng Páo 1976 040350869 Chủ Hộ Nậm Din 8 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Dính 1983 Vợ Nậm Din

Sùng Thị Nính 2003 Con Nậm Din

Sùng Thị Chá 2006 Con Nậm Din

Sùng Thị Chi 2009 Con Nậm Din
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Sùng Thị Thư 2012 Con Nậm Din

Sùng Mạnh Hùng 2015 Con Nậm Din

50 Mùa Gàng Lử 1960 Chủ Hộ Nậm Din 9 8 750.000 6.000.000

Giàng Thị Chía 1962 Vợ Nậm Din

Mùa A Dính 1996 Con Nậm Din

Mùa Thị Lỳ 1987 Con Nậm Din

Giàng Thị Dợ 1993 Khác Nậm Din

Mùa A Súa 2000 Cháu Nậm Din

Mùa A Sình 2012 Cháu Nậm Din

Mùa A Sùng 2012 Cháu Nậm Din

51 Mùa A Sình 1981 040532073 Chủ Hộ Nậm Din 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Dợ 1979 Vợ Nậm Din

Mùa Thị Dùa 2004 Con Nậm Din

Giàng Thị Xua 1940 Mẹ Nậm Din

52 Giàng A Chừ 1969 Chủ Hộ Nậm Din 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Dợ 1973 Vợ Nậm Din

Giàng A Chá 1988 Con Nậm Din

Thào Thị Lỳ 1996 Con Dâu Nậm Din

Giàng Xuân Đông 2016 Cháu Nậm Din

53 Ly Sáy Páo 1956 040288204 Chủ Hộ Nậm Din 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Chá 1956 Vợ Nậm Din

Ly A Chứ 1995 Con Nậm Din

Ly Thị Vân 2000 Con Nậm Din

54 Mùa A Chính 1976 040365846 Chủ Hộ Nậm Din 7 7 750.000 5.250.000

Lý Thị Chá 1975 Vợ Nậm Din

Mùa A Khua 1997 Con Nậm Din

Mùa A Lử 1998 Con Nậm Din

Mùa Thị Sông 2002 Con Nậm Din
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Hờ Thị Sầu 1997 Khác Nậm Din

Mùa A Dân 2015 Cháu Nậm Din

55 Giàng A Súa 1985 040350894 Chủ Hộ Nậm Din 7 7 750.000 5.250.000

Mùa Thị Chá 1988 Vợ Nậm Din

Giàng Thị Tằng 2005 Con Nậm Din

Giàng Thị Tùng 2007 Con Nậm Din

Giàng A Sang 1999 Em Nậm Din

Giàng Thị Tình 2009 Con Nậm Din

Giàng A Dũng 2011 Con Nậm Din

56 Sùng A Thào 1979 040350867 Chủ Hộ Nậm Din 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Sày 1982 Vợ Nậm Din

Sùng A Chu 2007 Con Nậm Din

Sùng A Chù 2011 Con Nậm Din

57 Giàng A Chận 2000 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Hờ 1998 Cháu Phiêng Cải

Giàng A Minh 2004 Cháu Phiêng Cải

58 Giàng Nhè Dơ 1947 Chủ Hộ Phiêng Cải 2 2 750.000 1.500.000

Thào Thị Đơ 1954 Vợ Phiêng Cải

59 Thào A Làng 1979 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Dợ 1987 Vợ Phiêng Cải

Thào A Công 2003 Con Phiêng Cải

Thào A Hồng 2007 Con Phiêng Cải

60 Giàng A Của 1973 040435441 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị May 1975 Vợ Phiêng Cải

Giàng Thị Danh 2011 Con Phiêng Cải

61 Vàng Sông Dua 1965 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Giang 1966 Vợ Phiêng Cải

Vàng Thị Phương 2010 Cháu Phiêng Cải
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62 Vàng Thị Dế 1986 Chủ Hộ Phiêng Cải 2 2 750.000 1.500.000

Giàng Thị Hương 2009 Con Phiêng Cải

63 Giàng A Của 1985 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Thào Thị Dua 1986 Vợ Phiêng Cải

Giàng Thị Giông 2014 Con Phiêng Cải

64 Vàng A Chá 1982 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Lầu 1987 Vợ Phiêng Cải

Vàng Thị Ti 2010 Con Phiêng Cải

Vàng A Công 2013 Con Phiêng Cải

65 Vàng A Chinh 1996 Chủ Hộ Phiêng Cải 2 2 750.000 1.500.000

Giàng Thị Ca 1997 Vợ Phiêng Cải

66 Vàng A Chu (b) 1992 040532778 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Dính 1994 Vợ Phiêng Cải

Giàng A Mông 2012 Con Phiêng Cải

Vàng Thị Vi 2014 Con Phiêng Cải

67 Giàng Chờ Vàng 1966 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Chu 1968 Vợ Phiêng Cải

Giàng A Tằng 1994 Con Phiêng Cải

68 Giàng A Tủa 1996 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Già 1997 Vợ Phiêng Cải

Giàng Thị Thủy 2013 Con Phiêng Cải

Giàng A Quý 2016 Con Phiêng Cải

69 Vàng A Ký 1994 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Gênh 1997 Vợ Phiêng Cải

Vàng A Súa 2013 Con Phiêng Cải

Vàng Thị Sùng Mỷ 2016 Con Phiêng Cải

70 Giàng A Da 1992 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Chân 1995 Vợ Phiêng Cải
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Giàng Thị Dua 2015 Con Phiêng Cải

71 Sùng A Của 1988 040365747 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Lỳ 1995 Vợ Phiêng Cải

Sùng Ngọc Hoàng 2013 Con Phiêng Cải

72 Giàng A Lù 1990 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Hoa 1993 Vợ Phiêng Cải

Giàng A Thê 2009 Con Phiêng Cải

Giàng Cao Sơn 2012 Con Phiêng Cải

73 Giàng A Chu 1987 040034254 Chủ Hộ Phiêng Cải 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Khua 1987 Vợ Phiêng Cải

Giàng Thị Du 2009 Con Phiêng Cải

Giàng Thị Gông 2016 Con Phiêng Cải

Giàng A Chua 2019 Con Phiêng Cải

74 Giàng A Tính 1996 040529951 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Phinh 2000 Vợ Phiêng Cải

Giàng A Nam 2007 Con Phiêng Cải

Giàng A Quang 2019 Con Phiêng Cải

75 Vàng A Cầu 1995 040530792 Chủ Hộ Phiêng Cải 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Chiu 2000 Vợ Phiêng Cải

Vàng Pàng Dính 2019 Con Phiêng Cải

76 Sùng A Do 1993 Chủ Hộ Phiêng Cải 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Sày 1995 Vợ Phiêng Cải

Sùng Đức Cường 2012 Con Phiêng Cải

Sùng Thị Gương 2015 Con Phiêng Cải

77 Giàng Thị Pài 1994 Chủ Hộ Phiêng Cải 2 2 750.000 1.500.000

Giàng A Thào 2011 Cháu Phiêng Cải

78 Giàng A Khai 1992 Chủ Hộ Phiêng Cải 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Sinh 1996 Vợ Phiêng Cải
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Giàng A Tỉnh 2013 Con Phiêng Cải

Giàng A Thiên 2016 Con Phiêng Cải

Giàng A Nan 2019 Con Phiêng Cải

79 Vàng A Dơ 1974 040340863 Chủ Hộ Háng Khúa 6 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Đớ 1976 Vợ Háng Khúa

Vàng Thị Tình 2005 Con Háng Khúa

Vàng Thị Mỷ 2006 Con Háng Khúa

Vàng A Nam 2011 Con Háng Khúa

80 Vàng A Tàng 1965 Chủ Hộ Háng Khúa 9 9 750.000 6.750.000

Giàng Thị Là 1966 Vợ Háng Khúa

Vàng A Củ 2002 Con Háng Khúa

Vàng Thị Pánh 2003 Con Háng Khúa

Vàng A Lù 2005 Con Háng Khúa

Giàng Thị Bầu 2000 Con Dâu Háng Khúa

Vàng Ngọc Phương 2016 Cháu Háng Khúa

Vàng A Hồng 2018 Cháu Háng Khúa

Vàng A Đạp 2012 Cháu Háng Khúa

81 Vàng Vảng Chù 1972 404544228 Chủ Hộ Háng Khúa 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Tàng 1973 Vợ Háng Khúa

Vàng A Thái 1998 Con Háng Khúa

Vàng A Thính 2000 Con Háng Khúa

Giàng Thị Chứ 2001 Con Dâu Háng Khúa

Vàng A Chu 2004 Con Háng Khúa

82 Sùng A Sử 1985 040535948 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Dở 1986 Vợ Háng Khúa

Sùng Thị Vàng 2004 Con Háng Khúa

Sùng A Hồ 2006 Con Háng Khúa

83 Giàng Gà Vàng 1973 Chủ Hộ Háng Khúa 7 7 750.000 5.250.000
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Thào Thị Vang 1974 Vợ Háng Khúa

Hờ Thị Sua 1934 Mẹ Háng Khúa

Giàng A Hờ 1994 Con Háng Khúa

Vàng Thị Sinh 1994 Con Dâu Háng Khúa

Giàng A Chứ 2005 Cháu Háng Khúa

Giàng A Ký 2008 Cháu Háng Khúa

84 Hờ Chà Dơ 1922 040068924 Chủ Hộ Háng Khúa 6 5 750.000 3.750.000

Hờ A Nính 1979 Con Háng Khúa

Giàng Thị Mỷ 1979 Con Dâu Háng Khúa

Hờ Thị Chu 2002 Cháu Háng Khúa

Hờ A Chua 2006 Cháu Háng Khúa

85 Vàng A Tu 1985 Chủ Hộ Háng Khúa 2 2 750.000 1.500.000

Giàng Thị Dính 1989 Vợ Háng Khúa

86 Hờ Thị Hang 1972 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Sùng A Chứ 1995 Con Háng Khúa

Thào Thị Dợ 2000 Con Háng Khúa

Sùng Thị Hy 2013 Cháu Háng Khúa

87 Mùa A Súa 1986 040350752 Chủ Hộ Háng Khúa 9 9 750.000 6.750.000

Giàng Thị Cá 1987 Vợ Háng Khúa

Mùa A Pi 2004 Con Háng Khúa

Mùa Thị Dông 2005 Con Háng Khúa

Mùa Thị Ganh 2008 Con Háng Khúa

Mùa A Thi 2011 Con Háng Khúa

Mùa Thị Chu 2014 Con Háng Khúa

Mùa Thị Vui 2007 Con Háng Khúa

Mùa Thị Thủy 2008 Con Háng Khúa

88 Mùa A Phừ 1991 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Su 1990 Vợ Háng Khúa
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Mùa A Chá 2008 Con Háng Khúa

Mùa A Cường 2010 Con Háng Khúa

89 Mùa A Thu 1985 Chủ Hộ Háng Khúa 9 9 750.000 6.750.000

Giàng Thị Dợ 1987 Vợ Háng Khúa

Giàng Thị Mê 1956 Mẹ Háng Khúa

Mùa A Dùa 1995 Em Háng Khúa

Mùa A Dân 2004 Con Háng Khúa

Mùa A Chớ 2005 Con Háng Khúa

Mùa Thị Chiu 2006 Con Háng Khúa

Mùa A Phua 2009 Con Háng Khúa

Mùa Thị Lan 2011 Con Háng Khúa

90 Hờ A Giàng 1977 040525242 Chủ Hộ Háng Khúa 9 9 750.000 6.750.000

Giàng Thị Dế 1983 Vợ Háng Khúa

Hờ A Thào 1988 Em Háng Khúa

Hờ Thị Chá 2003 Con Háng Khúa

Hờ Thị Tàng 2006 Con Háng Khúa

Hờ A Do 2009 Con Háng Khúa

Hờ Thị Me 1936 Mẹ Háng Khúa

Hờ Thị Xuân 2011 Con Háng Khúa

Hờ Cho Phiếu 2013 Con Háng Khúa

91 Mùa A Chính 1990 040350753 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Dính 1991 Vợ Háng Khúa

Mùa Thị Sơ 2008 Con Háng Khúa

Mùa A Mạnh 2011 Con Háng Khúa

92 Vàng A Phánh 1992 Chủ Hộ Háng Khúa 5 5 750.000 3.750.000

Hạng Thị Dợ 1994 Vợ Háng Khúa

Vàng Thị Mông 2010 Con Háng Khúa

Vàng Thị Dò 2012 Con Háng Khúa
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Vàng Xuân Hòa 2014 Con Háng Khúa

93 Hờ Blà Tùng 1979 0914412261 Chủ Hộ Háng Khúa 10 10 750.000 7.500.000

Giàng Thị Khánh 1979 Vợ Háng Khúa

Hờ A Khu 1994 Con Háng Khúa

Hờ A Vàng 1996 Con Háng Khúa

Hờ A Chừ 1999 Con Háng Khúa

Hờ A Tống 2004 Con Háng Khúa

Hờ Thị Giàng 2005 Con Háng Khúa

Hờ Thị Dợ 2007 Con Háng Khúa

Hờ Khua Nính 2010 Con Háng Khúa

Hờ Thị Mỷ 2000 Con Háng Khúa

94 Giàng A Nếnh 1984 Chủ Hộ Háng Khúa 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Nếnh 1985 Vợ Háng Khúa

Giàng Thị Máy 2003 Con Háng Khúa

Giàng A Chinh 2006 Con Háng Khúa

Giàng Thị Sinh 2009 Con Háng Khúa

95 Vàng A Mùa 1990 040382580 Chủ Hộ Háng Khúa 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Nếnh 1991 Vợ Háng Khúa

Vàng A Đông 2006 Con Háng Khúa

Vàng A Vui 2008 Con Háng Khúa

Vàng A Lu 2011 Con Háng Khúa

96 Giàng A Mùa 1994 Chủ Hộ Háng Khúa 6 6 750.000 4.500.000

Hờ Thị Dung 1994 Vợ Háng Khúa

Giàng A Sùng 2000 Em Háng Khúa

Giàng Thị Hoa 2011 Con Háng Khúa

Giàng A Quan 2013 Con Háng Khúa

Giàng A Chua 2014 Con Háng Khúa

97 Vàng A Trừ 1977 Chủ Hộ Háng Khúa 8 8 750.000 6.000.000
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Sùng Thị Mò 1979 Vợ Háng Khúa

Giàng Thị Sáng 1927 Mẹ Háng Khúa

Vàng Thị Dung 1993 Con Háng Khúa

Vàng A Sỳ 2000 Con Háng Khúa

Vàng Thị Hỏi 2006 Con Háng Khúa

Vàng Thị Đĩa 2014 Con Háng Khúa

Vàng Thị Pàng 2014 Con Háng Khúa

98 Vàng Chì Tằng 1963 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Khua 1967 Vợ Háng Khúa

Vàng A Thang 1998 Con Háng Khúa

Vàng A Vỉ 2000 Con Háng Khúa

99 Sùng A Giàng 1978 040428987 Chủ Hộ Háng Khúa 7 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Hờ 1979 Vợ Háng Khúa

Sùng A Củ 2000 Con Háng Khúa

Sùng Thị Chứ 2002 Con Háng Khúa

Sùng A Thi 2005 Con Háng Khúa

Sùng A Cường 2010 Con Háng Khúa

Sùng A Bình 2012 Con Háng Khúa

100 Vàng A Mang 1982 Chủ Hộ Háng Khúa 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Phùa 1983 Vợ Háng Khúa

Vàng A Thứ 2000 Con Háng Khúa

Vàng A Sơn 2001 Con Háng Khúa

Vàng Thị Thùy 2007 Con Háng Khúa

101 Vàng A Páo 1989 040382971 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Dung 1990 Vợ Háng Khúa

Vàng A Thưởng 2008 Con Háng Khúa

Vàng Thị Hưởng 2010 Con Háng Khúa

102 Vàng A Phòng 1988 040395422 Chủ Hộ Háng Khúa 13 11 750.000 8.250.000
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Mùa Thị Lử 1991 Vợ Háng Khúa

Vàng Nủ Giáo 1930 Bố Háng Khúa

Giàng Thị Mò 1935 Mẹ Háng Khúa

Vàng Thị Dung 2005 Con Háng Khúa

Vàng A Dũng 2005 Con Háng Khúa

Vàng Thị Hoa 2008 Con Háng Khúa

Vàng A Thành 2012 Con Háng Khúa

Vàng Duy Long 2012 Con Háng Khúa

Vàng A Hạng 1999 Con Háng Khúa

Mùa Thị Máng 2000 Con Dâu Háng Khúa

103 Vàng A Tráng 1980 Chủ Hộ Háng Khúa 6 6 750.000 4.500.000

Thào Thị Mỷ 1983 Vợ Háng Khúa

Vàng A Vang 2002 Con Háng Khúa

Vàng A Nhân 2004 Con Háng Khúa

Vàng A Toán 2007 Con Háng Khúa

Vàng Thị Trấn 2014 Con Háng Khúa

104 Vàng A Dế 1966 Chủ Hộ Háng Khúa 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Phà 1968 Vợ Háng Khúa

Vàng A Gương 2000 Con Háng Khúa

105 Sùng Sáu Chu 1969 Chủ Hộ Háng Khúa 10 10 750.000 7.500.000

Giàng Thị Tàng 1964 Vợ Háng Khúa

Sùng Thị Khua 1987 Con Háng Khúa

Sùng A Tú 1993 Con Háng Khúa

Sùng Thị Mảy 1991 Con Háng Khúa

Sùng Thị Lỳ 1995 Con Háng Khúa

Sùng A Trang 2001 Con Háng Khúa

Sùng A Mang 2003 Con Háng Khúa

Sùng A Dế 2004 Con Háng Khúa
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Sùng Thị Dợ 2006 Con Háng Khúa

106 Hờ A Dính 1988 040298181 Chủ Hộ Háng Khúa 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Chá 1989 Vợ Háng Khúa

Hờ Thị Dùa 2002 Con Háng Khúa

Hờ A Chinh 2003 Con Háng Khúa

Hờ A Minh 2005 Con Háng Khúa

Hờ Thị Lù 2000 Con Háng Khúa

107 Hờ A Máng 1986 040382579 Chủ Hộ Háng Khúa 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Diên 1988 Vợ Háng Khúa

Hờ A Lâm 2010 Con Háng Khúa

Hờ A Da 2011 Con Háng Khúa

Hờ A Vân 2014 Con Háng Khúa

108 Vàng A Thắng 1987 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Tinh 1989 Vợ Háng Khúa

Vàng Thị Dùa 2007 Con Háng Khúa

Vàng A Phung 2011 Con Háng Khúa

109 Giàng A Do 1981 40395588 Chủ Hộ Háng Khúa 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Sông 1982 Vợ Háng Khúa

Giàng A Đề 2001 Con Háng Khúa

Giàng Thị Nhi 2009 Con Háng Khúa

110 Giàng A Sùng 1993 Chủ Hộ Khua Trá 7 7 750.000 5.250.000

Vàng Thị Dợ 1995 Vợ Khua Trá

Giàng A Dơ 1994 Con Khua Trá

Giàng Thị Minh 1986 Con Khua Trá

Giàng Thị Hằng Nga 2012 Cháu Khua Trá

Giàng Thị Hoa 2014 Cháu Khua Trá

Vàng Thị Sung 1950 Mẹ Khua Trá

111 Giàng A Thề 1982 040525278 Chủ Hộ Khua Trá 5 5 750.000 3.750.000
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Sùng Thị Xê 1984 Vợ Khua Trá

Giàng A Dua 2005 Con Khua Trá

Giàng Thị Phương 2006 Con Khua Trá

Giàng A Lâm 2008 Con Khua Trá

112 Giàng A Chừ 1980 Chủ Hộ Khua Trá 7 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Pàng 1983 Vợ Khua Trá

Giàng A Chù 2000 Con Khua Trá

Giàng A Hồng 2002 Con Khua Trá

Giàng A Thi 2012 Con Khua Trá

Sùng Thị Máy 1935 Bà Khua Trá

113 Giàng Thị Sày 1960 040547620 Chủ Hộ Khua Trá 1 1 750.000 750.000

114 Giàng Chồng Tú 1964 040396436 Chủ Hộ Khua Trá 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Phúa 1965 Vợ Khua Trá

Giàng Thị Gầu 1991 Con Khua Trá

Giàng A Chua 2000 Con Khua Trá

Giàng A Dũng 2001 Con Khua Trá

115 Tráng A Phong (a) 1981 Chủ Hộ Khua Trá 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Dung 1984 Vợ Khua Trá

Tráng A Phử 2000 Con Khua Trá

Tráng A Thương 2007 Con Khua Trá

Tráng Thị Phính 2011 Con Khua Trá

116 Tráng A Khu 1981 Chủ Hộ Khua Trá 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Cháng 1982 Vợ Khua Trá

Tráng A Chu 2003 Con Khua Trá

Tráng A Thắng 2004 Con Khua Trá

Tráng Thị Phi 2009 Con Khua Trá

Tráng Thị Vương 2012 Con Khua Trá

117 Giàng A Vình 1976 Chủ Hộ Phiêng Hoa 8 7 750.000 5.250.000 Đi cai nghiện
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Vàng Thị Chá 1980 Vợ Phiêng Hoa

Giàng A Vàng 1999 Con Phiêng Hoa

Giàng A Chung 2000 Con Phiêng Hoa

Giàng A Ký 2002 Con Phiêng Hoa

Giàng Thị Xanh 2006 Con Phiêng Hoa

Giàng A Tỉ 2013 Con Phiêng Hoa

Giàng Thị Sáng 2011 Con Phiêng Hoa

118 Giàng Nủ Nếnh 1975 Chủ Hộ Phiêng Hoa 7 7 750.000 5.250.000

Sùng Thị Nếnh 1976 Vợ Phiêng Hoa

Giàng A Blà 1995 Con Phiêng Hoa

Giàng A Kinh 1997 Con Phiêng Hoa

Giàng A Chính 2006 Con Phiêng Hoa

Thào Thị Phương 1996 Con Dâu Phiêng Hoa

Giàng Đăng Hải 2016 Cháu Phiêng Hoa

119 Mùa A Tằng 1970 Chủ Hộ Phiêng Hoa 6 6 750.000 4.500.000

Thào Thị Chu 1970 Vợ Phiêng Hoa

Mùa A Sùng 2008 Con Phiêng Hoa

Mùa Thị Lan 2016 Con Phiêng Hoa

Mùa Thị Pàng 2013 Con Phiêng Hoa

Tráng Thị Máng 2008 Con Phiêng Hoa

120 Giàng Gà Vàng 1967 040288244 Chủ Hộ Phiêng Hoa 6 6 750.000 4.500.000

Mùa Thị Mang 1968 Vợ Phiêng Hoa

Giàng A Mùa 1990 Con Phiêng Hoa

Tráng Thị Mỷ 1993 Con Phiêng Hoa

Giàng A Dính 2010 Con Phiêng Hoa

Giàng Thị Chu 2014 Con Phiêng Hoa

121 Mùa A Lồng 1988 040545185 Chủ Hộ Phiêng Hoa 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Sáng 1989 Vợ Phiêng Hoa
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Mùa A Chu 2006 Con Phiêng Hoa

122 Vàng Nủ Di 1966 Chủ Hộ Phiêng Hoa 3 3 750.000 2.250.000

Tráng Thị Lỳ 1967 Vợ Phiêng Hoa

Vàng A Thu 1999 Con Phiêng Hoa

123 Mùa A Tu 1988 040357873 Chủ Hộ Phiêng Hoa 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Sua 1988 Vợ Phiêng Hoa

Mùa A Dế 2007 Con Phiêng Hoa

Mùa A Chu 2009 Con Phiêng Hoa

124 Vàng A Dơ 1978 Chủ Hộ Phiêng Hoa 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Xung 1979 Vợ Phiêng Hoa

Vàng Thị Chắn 2012 Con Phiêng Hoa

125 Sùng Blà Sáng 1946 Chủ Hộ Phình Sáng 7 6 750.000 4.500.000 CH Chết

Vàng Thị Chá 1954 Vợ Phình Sáng

Sùng A Lử 1991 Con Phình Sáng

Sùng Thị Dung 1995 Con Phình Sáng

Sùng A Hú 1996 Cháu Phình Sáng

Vàng Thị Máy 1992 Con Dâu Phình Sáng

Sùng Quyết Tiến 2016 Cháu Phình Sáng

126 Giàng Sính Chừ 1964 Chủ Hộ Phình Sáng 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Sày 1968 Vợ Phình Sáng

Giàng Thị Lỳ 2001 Con Phình Sáng

Giàng A Bảy 2003 Con Phình Sáng

127 Thào A Di 1986 Chủ Hộ Phình Sáng 7 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Mai 1986 Vợ Phình Sáng

Thào Thị Phương 2005 Con Phình Sáng

Thào Thị Giang 2007 Con Phình Sáng

Thào Thị Nhi 2009 Con Phình Sáng

Thào A Tùng 2015 Con Phình Sáng
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Giàng Thị Dợ 1932 Mẹ Phình Sáng

128 Sùng A Của 1994 Chủ Hộ Phình Sáng 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Nếnh 1958 Mẹ Phình Sáng

Sùng Đại An 2016 Cháu Phình Sáng

129 Giàng A Nếnh 1992 Chủ Hộ Phình Sáng 5 5 750.000 3.750.000

Hờ Thị Đớ 1994 Vợ Phình Sáng

Giàng Thị Phượng 2011 Con Phình Sáng

Giàng Minh Khang 2013 Con Phình Sáng

Giàng Thị Nâm 2018 Con Phình Sáng

623 611 750.000 458.250.000

1 Thào Gà Lầu 1954 040077199 Chủ Hộ Bản Chua Lú 6 5 750.000 3.750.000 NCC

Ly Thị Đớ 1955 Vợ Bản Chua Lú

Thào A Sông 1994 Con Bản Chua Lú

Sùng Thị Mai 1990 Con Dâu Bản Chua Lú

Thào Mạnh Quang 2018 Cháu Bản Chua Lú

Thào Thanh Thúy 2019 Cháu Bản Chua Lú

2 Lầu A Khá 1974 040396978 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Ly Thị Mỷ 1975 Vợ Bản Chua Lú

Lầu A Dua 2002 Con Bản Chua Lú

3 Thào A Tỉnh 1971 040335202 Chủ Hộ Bản Chua Lú 8 8 750.000 6.000.000

Sùng Thị Cá 1972 Vợ Bản Chua Lú

Thào A Nính 1997 Con Bản Chua Lú

Mùa Thị Lan 1997 Con Bản Chua Lú

Thào Thị Nhè 1992 Con Dâu Bản Chua Lú

Thào Thị Minh Phương 2015 Cháu Bản Chua Lú

Thào Thị Trang 2017 Cháu Bản Chua Lú

Thào A Trường 2019 Cháu Bản Chua Lú

4 Ly A Tủa 1988 040530902 Chủ Hộ Bản Chua Lú 4 4 750.000 3.000.000

XÃ PÚ NHUNG: 139 HỘ CẬN NGHÈO
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Lầu Thị Mỷ 1989 Vợ Bản Chua Lú

Ly Tuấn Anh 2009 Con Bản Chua Lú

Ly Thị Kim Hồng 2012 Con Bản Chua Lú

5 Vàng Súa Chao 1984 049427603 Chủ Hộ Bản Chua Lú 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Nếnh 1985 Vợ Bản Chua Lú

Vàng A Tùng 1998 Con Bản Chua Lú

Vàng Thị Xia 2005 Con Bản Chua Lú

Lầu Thị Xì 2004 Con Dâu Bản Chua Lú

6 Thào A Bình 1985 040550883 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Đớ 1998 Vợ Bản Chua Lú

Thào Thị Hương 2008 Con Bản Chua Lú

7 Ly A Của 1982 040251295 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Khua 1983 Vợ Bản Chua Lú

Ly A Thanh 2004 Con Bản Chua Lú

8 Vàng Phái Chừ 1986 040525615 Chủ Hộ Bản Chua Lú 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Chí 1987 Vợ Bản Chua Lú

Vàng A Phong 2005 Con Bản Chua Lú

Vàng A Nếnh 2008 Con Bản Chua Lú

9 Vừ Thị Pà 1984 Chủ Hộ Bản Chua Lú 4 4 750.000 3.000.000

Lý A Viện 2002 Con Bản Chua Lú

Lý Thị Hà 2005 Con Bản Chua Lú

Lý A Hồng 1994 Em Bản Chua Lú

10 Thào A Hùng 1983 040534856 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Ly Thị Dua 1985 Vợ Bản Chua Lú

Thào A Đinh 2006 Con Bản Chua Lú

11 Vàng A Giàng 1966 040204578 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Vàng 1966 Vợ Bản Chua Lú

Vàng A Tính 1996 Con Bản Chua Lú
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12 Thào A Chư 1972 040077226 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Chía 1973 Vợ Bản Chua Lú

Thào A Thắng 2001 Con Bản Chua Lú

13 Thào Phá Chống 1957 040525554 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Đớ 1956 Vợ Bản Chua Lú

Thào A Thái 2001 Con Bản Chua Lú

14 Ly A Dua 1975 Chủ Hộ Bản Chua Lú 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Nhè 1977 Vợ Bản Chua Lú

Vàng Thị Nhung 1999 Con Bản Chua Lú

Ly A Tỏa 2001 Con Bản Chua Lú

15 Vàng A Páo 1979 Chủ Hộ Bản Chua Lú 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Vừ 1985 Vợ Bản Chua Lú

Vàng Thị Hoa 2003 Con Bản Chua Lú

Vàng A Khua 2001 Con Bản Chua Lú

16 Vàng A Súa 1988 040365726 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Lầu Thị Chứ 1990 Vợ Bản Chua Lú

Vàng Quyết Tiến 2011 Con Bản Chua Lú

17 Ly A Chừ 1993 040443887 Chủ Hộ Bản Chua Lú 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Xy 1999 Vợ Bản Chua Lú

Ly Thanh Tùng 2016 Con Bản Chua Lú

18 Vừ A Sùng 1993 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 3 3 750.000 2.250.000

Lầu Thị Dùa 1994 Vợ Bản Đề Chia A

Vừ Dương Khánh 2011 Con Bản Đề Chia A

19 Vừ Chờ Làng 1959 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 3 3 750.000 2.250.000

Ly Thị Ía 1962 Vợ Bản Đề Chia A

Vừ A Thu 2000 Con Bản Đề Chia A

20 Vừ A Dơ 1995 040532928 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Sính 1994 Vợ Bản Đề Chia A
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Vừ Hữu Thành 2012 Con Bản Đề Chia A

Vừ Thị Kim Nguyên 2015 Con Bản Đề Chia A

21 Lầu Trừ Dế 1945 040077140 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Ly 1954 Vợ Bản Đề Chia A

Lầu A Phía 1998 Con Bản Đề Chia A

22 Sùng A Thu 1984 040319900 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Dợ 1992 Vợ Bản Đề Chia A

Vừ Thị Xế 1961 Mẹ Bản Đề Chia A

Sùng A Bình 1990 Em Bản Đề Chia A

Sùng Thị Thúy Dương 2009 Con Bản Đề Chia A

Sùng Quốc Bảo 2010 Con Bản Đề Chia A

23 Sùng A Chứ 1984 040525652 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Giàng 1987 Vợ Bản Đề Chia A

Sùng A Thái 2006 Con Bản Đề Chia A

Sùng Thị Cúc 2008 Con Bản Đề Chia A

24 Sùng Giả Chu 1973 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Sinh 1980 Vợ Bản Đề Chia A

Sùng A Thanh 1999 Con Bản Đề Chia A

Sùng A Súa 2002 Con Bản Đề Chia A

25 Vừ Phái Ma 1957 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Má 1962 Vợ Bản Đề Chia A

Vừ Thị Cá 1981 Con Bản Đề Chia A

Vừ A Sính 1990 Con Bản Đề Chia A

26 Vừ Só Nhìa 1968 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 2 2 750.000 1.500.000

Sùng Thị Máy 1969 Vợ Bản Đề Chia A

27 Vừ Gà Thái 1982 040502389 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Lầu 1984 Vợ Bản Đề Chia A

Vừ Thị Hoa 2003 Con Bản Đề Chia A
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Vừ A Phong 2006 Con Bản Đề Chia A

28 Vừ A Chò 1993 040462143 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 2 2 750.000 1.500.000

Lầu Thị Chung 2001 Vợ Bản Đề Chia A

29 Vừ A Mua 1983 040382753 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 10 10 750.000 7.500.000

Sùng Thị Cúc 1985 Vợ Bản Đề Chia A

Vừ Dũng Khá 1950 Bố Bản Đề Chia A

Sùng Thị Sua 1955 Mẹ Bản Đề Chia A

Vừ A Vàng 2001 Con Bản Đề Chia A

Vàng Thị Đía 2002 Con Dâu Bản Đề Chia A

Sùng Thị Trang 2006 Con Bản Đề Chia A

Vừ A Thương 2004 Con Bản Đề Chia A

Vừ Đức Bình 2017 Con Bản Đề Chia A

Vừ A Hoàng 2019 Con Bản Đề Chia A

30 Lầu A Dế 1991 Chủ Hộ Bản Đề Chia A 2 2 750.000 1.500.000

Vừ Thị Ly 1997 Vợ Bản Đề Chia A

31 Lầu A Vừ 1972 040316149 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Dua 1972 Vợ Bản Đề Chia B

Lầu Thị La 2002 Con Bản Đề Chia B

Lầu A Hồng 2008 Con Bản Đề Chia B

Lầu Thị Hương 2012 Con Bản Đề Chia B

32 Vàng A Lầu 1985 040348873 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Sia 1992 Vợ Bản Đề Chia B

Vàng Thị Thanh Thủy 2015 Con Bản Đề Chia B

Vàng Minh Cương 2017 Con Bản Đề Chia B

33 Vàng A Súa 1962 040203880 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 6 6 750.000 4.500.000

Vừ Thị Khua 1965 Vợ Bản Đề Chia B

Vàng A Tủa 1990 Con Bản Đề Chia B

Lầu Thị La 1993 Con Bản Đề Chia B
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Vàng A Sơn 2007 Cháu Bản Đề Chia B

Vàng A Trường 2009 Cháu Bản Đề Chia B

34 Sùng A Chứ 1986 040365707 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 5 5 750.000 3.750.000

Ly Thị Vàng 1989 Vợ Bản Đề Chia B

Sùng Thị Tuyết Nhi 2009 Con Bản Đề Chia B

Sùng Thị Mai Duyên 2013 Con Bản Đề Chia B

Sùng Hải Đăng 2018 Con Bản Đề Chia B

35 Vàng A Phía 1996 040535421 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Pà 1995 Em Bản Đề Chia B

Vàng A Phình 2011 Em Bản Đề Chia B

36 Vàng A Pó 1989 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 3 3 750.000 2.250.000

Mùa Thị Dùa 1992 Vợ Bản Đề Chia B

Vàng Chí Lâm 2010 Con Bản Đề Chia B

37 Nguyễn Thị Tiễu 1947 040077162 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 9 7 750.000 5.250.000

Bùi Văn Huy 1985 Con Bản Đề Chia B

Bùi Văn Hải 2008 Cháu Bản Đề Chia B

Bùi Văn Minh 1979 Cháu Bản Đề Chia B

Bùi Văn Tiệp 2006 Cháu Bản Đề Chia B

Bùi Thị Nga 2011 Cháu Bản Đề Chia B

Bùi Thị Sô Nô 2007 Cháu Bản Đề Chia B

38 Vừ A Sùng 1988 040382502 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 3 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Tỉnh 1994 Vợ Bản Đề Chia B

Vừ A Thắng 2010 Con Bản Đề Chia B

39 Vừ Chồng Phía 1982 040428501 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Pà 1980 Vợ Bản Đề Chia B

Vừ Thị Nhung 2001 Con Bản Đề Chia B

Vừ A Thái 2003 Con Bản Đề Chia B

40 Vừ Dũng Lầu 1970 040435664 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 6 5 750.000 3.750.000
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Vàng Thị Sênh 1972 Vợ Bản Đề Chia B

Vừ A Thương 2000 Con Bản Đề Chia B

Vừ Thị Mai Trang 2018 Cháu Bản Đề Chia B

Lầu Thị Dùa 2000 Con Dâu Bản Đề Chia B

41 Trá Vả Dơ 1982 040403234 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 6 6 750.000 4.500.000

Lầu Thị Vừ 1982 Vợ Bản Đề Chia B

Trá A Bình 1998 Con Bản Đề Chia B

Trá A Hồng 2003 Con Bản Đề Chia B

Sùng Thị Khua 2000 Con Dâu Bản Đề Chia B

Trá Thị Mai Hương 2017 Cháu Bản Đề Chia B

42 Vừ A Chứ 1985 040525431 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Dung 1987 Vợ Bản Đề Chia B

Vừ Thị Na 2005 Con Bản Đề Chia B

Vừ Thị Linh 2005 Con Bản Đề Chia B

43 Lầu Nhè Xà 1964 040350962 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Khua 1968 Vợ Bản Đề Chia B

Lầu Thị Tùng 1991 Con Bản Đề Chia B

Lầu Thị Vừ 1995 Con Bản Đề Chia B

Lầu A Thu 1997 Con Bản Đề Chia B

44 Sùng Nhè Sình 1961 040525657 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 6 6 750.000 4.500.000

Mùa Thị Mỷ 1961 Vợ Bản Đề Chia B

Sùng A Thanh 1990 Con Bản Đề Chia B

Vàng Thị Dùa 1990 Con Dâu Bản Đề Chia B

Sùng A Nếnh 2007 Cháu Bản Đề Chia B

Sùng Thị Tú Anh 2012 Cháu Bản Đề Chia B

45 Vàng A Chá 1986 040435753 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 2 2 750.000 1.500.000

Vàng A Thắng 2001 Con Bản Đề Chia B

46 Giàng Khua Ly 1965 040402742 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 5 5 750.000 3.750.000
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Lầu Thị Vàng 1962 Vợ Bản Đề Chia B

Giàng A Của 1995 Con Bản Đề Chia B

Ly Thi Hương 2000 Con Bản Đề Chia B

Giàng A Dình 2018 Cháu Bản Đề Chia B

47 Vừ A Già 1959 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 6 6 750.000 4.500.000

Ly Thị Dở 1962 Vợ Bản Đề Chia B

Vừ A Chiều 1987 Con Bản Đề Chia B

Thào Thị Sua 1991 Con Dâu Bản Đề Chia B

Vừ A Nếnh 2009 Cháu Bản Đề Chia B

Vừ Thị Ngọc Linh 2013 Cháu Bản Đề Chia B

48 Mùa A Chá 1991 040473716 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Gư 1996 Vợ Bản Đề Chia B

Mùa Thị Xì 2013 Con Bản Đề Chia B

Mùa A Bảy 2015 Con Bản Đề Chia B

49 Lầu Súa Vàng 1971 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Dính 1972 Vợ Bản Đề Chia B

Lầu A Thái 1998 Con Bản Đề Chia B

Lầu A Dua 2004 Con Bản Đề Chia B

Ly A Trống 1994 Con Bản Đề Chia B

50 Mùa A Tủa 1990 040473711 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 3 3 750.000 2.250.000

Thào Thị Nính 1991 Vợ Bản Đề Chia B

Mùa Đại Dương 2010 Con Bản Đề Chia B

51 Vừ A Trung 1982 040403170 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Vàng 1984 Vợ Bản Đề Chia B

Vừ Thị Dính 2004 Con Bản Đề Chia B

Vừ A Thu 2010 Con Bản Đề Chia B

52 Lầu Gà Súa 1968 040435854 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Ly 1963 Vợ Bản Đề Chia B
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Lầu A Chung 2000 Con Bản Đề Chia B

Mùa Thị Linh 1996 Con Dâu Bản Đề Chia B

53 Sùng A Hòa 1975 040525019 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Đớ 1979 Vợ Bản Đề Chia B

Sùng Thị Xia 2001 Con Bản Đề Chia B

54 Trá A Dia 1990 040525582 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Ly 1990 Vợ Bản Đề Chia B

Trá Quốc Việt 2012 Con Bản Đề Chia B

Trá Thủy Ngân 2018 Con Bản Đề Chia B

55 Giàng A Tòng 1989 040473746 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Pà 1990 Vợ Bản Đề Chia B

Giàng A Chênh 2006 Con Bản Đề Chia B

Giàng Thị Hoa 2007 Con Bản Đề Chia B

56 Vừ Thị La 1988 040395503 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Thào A Sà 1984 Chồng Bản Đề Chia B

Thào Thị Ly 2012 Con Bản Đề Chia B

Thào Chính Trị 2014 Con Bản Đề Chia B

57 Sùng Chứ Dơ 1978 Chủ Hộ Bản Đề Chia B 4 4 750.000 3.000.000

Hờ Thị Mò 1993 Vợ Bản Đề Chia B

Sùng Chấn Tiến 2014 Con Bản Đề Chia B

Sùng A Linh 2018 Con Bản Đề Chia B

58 Mùa A Tú 1976 040319369 Chủ Hộ Bản Khó Bua 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Máy 1978 Vợ Bản Khó Bua

Mùa Thị Cúc 2005 Con Bản Khó Bua

Mùa A Tùng 2006 Con Bản Khó Bua

59 Mùa A Khua 1994 040473745 Chủ Hộ Bản Khó Bua 4 4 750.000 3.000.000

Trá Thị Hoa 1995 Vợ Bản Khó Bua

Mùa Thị Kim Thu 2014 Con Bản Khó Bua
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Mùa Thị Kim Liên 2013 Con Bản Khó Bua

60 Mùa A Lầu 040204224 Chủ Hộ Bản Khó Bua 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Ly 1971 Vợ Bản Khó Bua

Mùa A Sình 1996 Con Bản Khó Bua

61 Mùa A Chứ 1993 040427009 Chủ Hộ Bản Khó Bua 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Cú 1994 Vợ Bản Khó Bua

Mùa A Cở 2011 Con Bản Khó Bua

Mùa Thị Mái 2012 Con Bản Khó Bua

62 Mùa A Páo 1976 Chủ Hộ Bản Khó Bua 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Dung 1976 Vợ Bản Khó Bua

Mùa Thị Dợ 1998 Con Bản Khó Bua

Mùa Thị Lỳ 2000 Con Bản Khó Bua

Mùa Thị Đớ 2002 Con Bản Khó Bua

Mùa A Dế 2009 Con Bản Khó Bua

63 Sùng Nhìa Vàng 1968 040395271 Chủ Hộ Bản Khó Bua 6 6 750.000 4.500.000

Mùa Thị Mái 1969 Vợ Bản Khó Bua

Sùng A Vừ 1993 Con Bản Khó Bua

Lìa Thị Sống 1993 Con Dâu Bản Khó Bua

Sùng Quốc Khánh 2017 Cháu Bản Khó Bua

Sùng Quốc Huy 2019 Cháu Bản Khó Bua

64 Mùa Súa Chao 1978 040274833 Chủ Hộ Bản Khó Bua 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Dùa 1978 Vợ Bản Khó Bua

Mùa A Thanh 1999 Con Bản Khó Bua

Thào Thị Duyên 2000 Con Dâu Bản Khó Bua

65 Sùng A Lầu 1991 040525327 Chủ Hộ Bản Khó Bua 6 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Tỉnh 1995 Vợ Bản Khó Bua

Sùng A Lử 2014 Con Bản Khó Bua

Sùng A Tủa 2012 Con Bản Khó Bua
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Sùng A Dơ 2017 Con Bản Khó Bua

66 Mùa A Sính 1975 040350263 Chủ Hộ Bản Khó Bua 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Khua 1980 Vợ Bản Khó Bua

Mùa A Vàng 2004 Con Bản Khó Bua

Mùa Thị Tỉnh 2006 Con Bản Khó Bua

67 Sùng A Cở 1970 040204510 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 7 7 750.000 5.250.000

Vừ Thị Hoa 1971 Vợ Bản Phiêng Pi

Sùng A Hùng 1989 Con Bản Phiêng Pi

Vừ Thị Dính 1990 Con Dâu Bản Phiêng Pi

Sùng Thị Xinh 2010 Cháu Bản Phiêng Pi

Sùng Thị Nhi 2012 Cháu Bản Phiêng Pi

Sùng A Đông 2015 Cháu Bản Phiêng Pi

68 Vừ A Vàng 1970 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 6 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Khua 1974 Vợ Bản Phiêng Pi

Sùng Thị Nhung 1998 Con Bản Phiêng Pi

Vừ A Hùng 2000 Con Bản Phiêng Pi

Vừ A Giàng 1996 Con Bản Phiêng Pi

Vừ A Công 2016 Cháu Bản Phiêng Pi

69 Sùng Dũng Tủa 1978 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Pà 1978 Vợ Bản Phiêng Pi

Sùng A Chứ 1995 Con Bản Phiêng Pi

Sùng A Vư 1997 Con Bản Phiêng Pi

70 Sùng A Súa 1979 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Dùa 1984 Vợ Bản Phiêng Pi

Sùng A Dũng 2003 Con Bản Phiêng Pi

71 Vừ Nhè Vàng 1958 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 8 7 750.000 5.250.000

Vừ A Tùng 1990 Con Bản Phiêng Pi

Thào Thị Sùng 1993 Con Dâu Bản Phiêng Pi
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Vừ Thị Sinh 2010 Cháu Bản Phiêng Pi

Vừ A Cương 2012 Cháu Bản Phiêng Pi

Chá Thị Lia 1960 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ Thị Sia 1992 Con Bản Phiêng Pi

72 Sùng A Phía 1978 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Ly Thị Lầu 1979 Vợ Bản Phiêng Pi

Sùng A Thu 1997 Con Bản Phiêng Pi

Lầu Thị Tuốt 2002 Con Dâu Bản Phiêng Pi

Sùng Thanh Hải 2018 Cháu Bản Phiêng Pi

73 Lầu A Sử 1993 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 2 2 750.000 1.500.000

Lầu Thị Nhi 2014 Vợ Bản Phiêng Pi

74 Vừ Nhè Ly 1971 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Lầu Thị Ly 1971 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ A Vĩnh 1998 Con Bản Phiêng Pi

Hờ Thanh Viện 2015 Cháu Bản Phiêng Pi

Lầu Thị Pà 1999 Con Dâu Bản Phiêng Pi

75 Vừ A Lầu 1983 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Dúa 1985 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ Thị Dính 2002 Con Bản Phiêng Pi

Vừ A Của 2005 Con Bản Phiêng Pi

76 Vừ Vả Sùng 1959 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Mảy 1961 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ Thị Vàng 1980 Con Bản Phiêng Pi

Vừ A Tinh 1993 Con Bản Phiêng Pi

77 Ly A Dính 1985 040428934 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Khua 1988 Vợ Bản Phiêng Pi

Ly Thị Hiền 2005 Con Bản Phiêng Pi

Ly Thị Nhung 2007 Con Bản Phiêng Pi
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Ly Thúy Vân 2009 Con Bản Phiêng Pi

78 Vừ Giống Khai 1962 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Chí 1962 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ A Thu 1985 Con Bản Phiêng Pi

Vừ A Phong 2007 Cháu Bản Phiêng Pi

79 Vừ A Lử 1981 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Dung 1982 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ A Phi 1995 Con Bản Phiêng Pi

Lầu Thị Mua 2000 Con Dâu Bản Phiêng Pi

Vừ A Mạnh 2009 Con Bản Phiêng Pi

Vừ Sơn Đông 2014 Con Bản Phiêng Pi

80 Vừ A Tà 1989 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Mái 1992 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ Minh Hoàng 2009 Con Bản Phiêng Pi

Vừ Minh Trung 2010 Con Bản Phiêng Pi

81 Vừ A Sính 1977 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 3 3 750.000 2.250.000

Ly Thị Tòng 1977 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ A Sơn 2004 Con Bản Phiêng Pi

82 Vừ A Xá 1984 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 2 2 750.000 1.500.000

Vàng Thị Ly 1989 Vợ Bản Phiêng Pi

83 Vừ Nhè Chứ 1956 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Lầu Thị Vừ 1959 Vợ Bản Phiêng Pi

Vừ A Co 1993 Con Bản Phiêng Pi

Vừ A Dơ 1999 Con Bản Phiêng Pi

Ly Đức Long 2014 Cháu Bản Phiêng Pi

84 Mùa Giống Chứ 1968 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Giàng Thị Mẩy 1970 Vợ Bản Phiêng Pi

Mùa A Lềnh 1992 Con Bản Phiêng Pi
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Giàng Thị Sua 1995 Con Dâu Bản Phiêng Pi

Mùa Thị Nhã Phương 2017 Cháu Bản Phiêng Pi

Mùa Long Hải 2015 Cháu Bản Phiêng Pi

85 Sùng Thị Lầu 1990 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 4 4 750.000 3.000.000

Giàng A Tố 1991 Chồng Bản Phiêng Pi

Giàng Thị Mai 2009 Con Bản Phiêng Pi

Giàng Tuấn Minh 2011 Con Bản Phiêng Pi

86 Mùa A Khu 1995 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Chu 1994 Vợ Bản Phiêng Pi

Mùa A Nguyên 2011 Con Bản Phiêng Pi

Mùa Thị Hà 2013 Con Bản Phiêng Pi

Vừ Thị Lầu 1949 Mẹ Bản Phiêng Pi

87 Giàng A Súa 1991 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Ly Thị Chí 1990 Vợ Bản Phiêng Pi

Giàng Thị Vân 2008 Con Bản Phiêng Pi

Giàng Anh Tuấn 2010 Con Bản Phiêng Pi

Giàng Thị Ngọc Nhi 2019 Con Bản Phiêng Pi

88 Lầu Giống Lầu 1974 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Vi 1974 Vợ Bản Phiêng Pi

Lầu A Viện 2004 Con Bản Phiêng Pi

Lầu A Hòa 1999 Con Bản Phiêng Pi

89 Sùng Gà Chía 1973 040385312 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Sầu 1972 Vợ Bản Phiêng Pi

Sùng A Hồng 1995 Con Bản Phiêng Pi

Lầu Thị Ly 1996 Con Dâu Bản Phiêng Pi

Sùng Thiên Thư 2019 Cháu Bản Phiêng Pi

90 Vừ A Phử 1988 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Vàng 1990 Vợ Bản Phiêng Pi
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Mùa Thị Cở 1944 Mẹ Bản Phiêng Pi

Vừ Thái Tuấn 2008 Con Bản Phiêng Pi

Vừ Chí Thành 2001 Con Bản Phiêng Pi

91 Lầu Dũng Của 1959 Chủ Hộ Bản Phiêng Pi 7 7 750.000 5.250.000

Ly Thị Lầu 1961 Vợ Bản Phiêng Pi

Lầu A Tồng 1992 Con Bản Phiêng Pi

Ly Thị Dợ 1990 Con Bản Phiêng Pi

Lầu Thị Dợ 1997 Con Dâu Bản Phiêng Pi

Lầu Thị Ngọc Oanh 2010 Cháu Bản Phiêng Pi

Lầu A Ka 2011 Cháu Bản Phiêng Pi

92 Lầu A Khá 1979 040295673 Chủ Hộ Bản Tênh Lá 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Tùng 1980 Vợ Bản Tênh Lá

Lầu A Súa 2000 Con Bản Tênh Lá

Lầu Thị Kía 2003 Con Bản Tênh Lá

93 Ly A Sùng 1979 Chủ Hộ Bản Tênh Lá 5 5 750.000 3.750.000

Lầu Thị Ía 1977 Vợ Bản Tênh Lá

Ly Thị Dung 2000 Con Bản Tênh Lá

Ly A Thân 2004 Con Bản Tênh Lá

Ly Thị Lầu 2011 Con Bản Tênh Lá

94 Ly A Lâu 1972 040435831 Chủ Hộ Bản Tênh Lá 7 7 750.000 5.250.000

Mùa Thị Dua 1982 Vợ Bản Tênh Lá

Ly A Lử 1998 Con Bản Tênh Lá

Sùng Thị Phúa 1997 Con Dâu Bản Tênh Lá

Ly A Dũng 2004 Con Bản Tênh Lá

Ly Thị Xuân 2006 Con Bản Tênh Lá

Ly Thị Nhi 2017 Cháu Bản Tênh Lá

95 Lầu A Dà 1975 040528982 Chủ Hộ Bản Trung Dình 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Pày 1978 Vợ Bản Trung Dình
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Lầu A Súa 1950 Con Bản Trung Dình

Sùng Thị Dùa 1999 Con Dâu Bản Trung Dình

Lầu Tú Đăng 2019 Cháu Bản Trung Dình

96 Ly A Dia 1986 040435804 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Sua 1987 Vợ Bản Trung Dình

Ly A Dũng 2007 Con Bản Trung Dình

Ly A Hải 2014 Con Bản Trung Dình

97 Lầu A Sính 1961 040204563 Chủ Hộ Bản Trung Dình 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Tùng 1963 Vợ Bản Trung Dình

Lầu A Sấu 1988 Con Bản Trung Dình

Giàng Thị May 1990 Con Dâu Bản Trung Dình

Lầu Xuâng Thành 2008 Cháu Bản Trung Dình

Lầu Thanh Bình 2010 Cháu Bản Trung Dình

98 Vừ A Sỉ 1985 040346719 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Khua 1988 Vợ Bản Trung Dình

Vừ Thị Tuyết 2006 Con Bản Trung Dình

Vừ A Tâm 2005 Con Bản Trung Dình

99 Ly Dũng Vàng 1954 040077279 Chủ Hộ Bản Trung Dình 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Sua 1960 Vợ Bản Trung Dình

Ly A Dơ 1993 Con Bản Trung Dình

10 Vừ A Phìa 1976 040530377 Chủ Hộ Bản Trung Dình 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Chí 1977 Vợ Bản Trung Dình

Vừ A Hồ 1994 Con Bản Trung Dình

Mùa Thị Súa 2002 Con Dâu Bản Trung Dình

Vừ A Sình 2000 Con Bản Trung Dình

101 Lầu A Xá 1973 040274814 Chủ Hộ Bản Trung Dình 8 8 750.000 6.000.000

Vừ Thị Cú 1972 Vợ Bản Trung Dình

Lầu Thị Lỳ 2001 Con Bản Trung Dình
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Lầu Thị Đớ 2007 Con Bản Trung Dình

Lầu Thị Di 2009 Con Bản Trung Dình

Lầu Thị Xí 2011 Con Bản Trung Dình

Lầu A Tú 2014 Con Bản Trung Dình

Lầu A Viện 2016 Con Bản Trung Dình

102 Lầu Nhè Vàng 1964 040525586 Chủ Hộ Bản Trung Dình 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Dung 1966 Vợ Bản Trung Dình

Lầu A Pó 1991 Con Bản Trung Dình

Giàng Thị Bóc 1997 Con Dâu Bản Trung Dình

Lầu Trần Mạnh 2017 Cháu Bản Trung Dình

103 Lầu A Tùng 1994 040435806 Chủ Hộ Bản Trung Dình 5 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Máy 1988 Vợ Bản Trung Dình

Lầu Đức Hoàng 2010 Con Bản Trung Dình

Lầu Anh Việt 2013 Con Bản Trung Dình

104 Vừ A Chỉa 1983 040402284 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Lầu 1985 Vợ Bản Trung Dình

Vừ Thị Vá 2003 Con Bản Trung Dình

Vừ A Dũng 2005 Con Bản Trung Dình

105 Vừ Phá Chống 1933 040525875 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Sùng A Linh 2003 Cháu Bản Trung Dình

Sùng A Hồ 2002 Cháu Bản Trung Dình

Ly Thị Máy 1967 Vợ Bản Trung Dình

106 Lầu A De 1978 040536710 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 4 750.000 3.000.000

Ly Thị Thào 1977 Vợ Bản Trung Dình

Lầu A Nính 1998 Con Bản Trung Dình

Lầu A Tiến 2011 Con Bản Trung Dình

107 Giàng A Vàng 1979 Chủ Hộ Bản Trung Dình 6 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Pày 1980 Vợ Bản Trung Dình
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Ly Thị Mỷ 1949 Mẹ Bản Trung Dình

Giàng Thị Sua 2003 Con Bản Trung Dình

Giàng A Chung 2008 Con Bản Trung Dình

108 Vừ A Hồ 1982 040245683 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị La 1983 Vợ Bản Trung Dình

Vừ Thị Nhung 2001 Con Bản Trung Dình

Vừ A Lềnh 2003 Con Bản Trung Dình

109 Vừ Khua Dơ 1978 040527757 Chủ Hộ Bản Trung Dình 8 8 750.000 6.000.000

Thào Thị Xia 1972 Vợ Bản Trung Dình

Vừ Thị Dương 1988 Con Bản Trung Dình

Vừ Thị Nhè 2001 Con Bản Trung Dình

Vừ Thị Cúc 2001 Con Bản Trung Dình

Vừ Thị Liên 2003 Con Bản Trung Dình

Vừ Thị Vi 2012 Con Bản Trung Dình

Vừ A Cao 2014 Con Bản Trung Dình

110 Vừ A Xị 1992 040434771 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Máy 1994 Vợ Bản Trung Dình

Vừ Thị Tùng 2009 Con Bản Trung Dình

Vừ Thị Thuy Thủy 2011 Con Bản Trung Dình

111 Lầu Chồng Vàng 1954 Chủ Hộ Bản Trung Dình 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Lìa 1956 Vợ Bản Trung Dình

Lầu A Vừ 1990 Con Bản Trung Dình

Mùa Thị Lỳ 1996 Con Dâu Bản Trung Dình

112 Vừ Phá Dế 1961 040204549 Chủ Hộ Bản Trung Dình 6 6 750.000 4.500.000

Ly Thị Dí 1961 Vợ Bản Trung Dình

Vừ A Thanh 1993 Con Bản Trung Dình

Vừ A Dơ 1994 Con Bản Trung Dình

Vừ A Cho 1995 Con Bản Trung Dình
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Mùa Thị Cá 2004 Con Dâu Bản Trung Dình

113 Ly A Dình 1981 040316748 Chủ Hộ Bản Trung Dình 3 3 750.000 2.250.000

Vừ Thị Cá 1982 Vợ Bản Trung Dình

Ly A Long 2001 Con Bản Trung Dình

114 Lầu A Dua 1985 040306474 Chủ Hộ Bản Trung Dình 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Dính 1985 Vợ Bản Trung Dình

Lầu A Dũng 2002 Con Bản Trung Dình

Lầu A Du 2007 Con Bản Trung Dình

Vừ Thị Vàng 1970 Mẹ Bản Trung Dình

115 Vừ A Dính 1979 040251596 Chủ Hộ Bản Trung Dình 6 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Lỳ 1981 Vợ Bản Trung Dình

Vừ Thị Thâm 1999 Con Bản Trung Dình

Vừ A Thắng 2001 Con Bản Trung Dình

Mùa Thị Pà 2004 Con Dâu Bản Trung Dình

Vừ Thái Hoàng 2019 Cháu Bản Trung Dình

116 Lầu Súa Lấu 1983 040525587 Chủ Hộ Bản Trung Dình 5 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Giàng 1983 Vợ Bản Trung Dình

Lầu A Thanh 2002 Con Bản Trung Dình

Giàng Thị Dợ 2003 Con Dâu Bản Trung Dình

117 Vừ A Khá 1965 040204555 Chủ Hộ Bản Trung Dình 6 6 750.000 4.500.000

Mùa Thị Lầu 1965 Vợ Bản Trung Dình

Vừ A Tú 1988 Con Bản Trung Dình

Sùng Thị Sầu 1990 Con Dâu Bản Trung Dình

Vừ Thị Dương 2009 Cháu Bản Trung Dình

Vừ A Đại 2011 Cháu Bản Trung Dình

118 Vừ Phái Tàng 1962 Chủ Hộ Bản Xá Tự 5 5 750.000 3.750.000

Vừ A Phía 1993 Con Bản Xá Tự

Giàng Thị Tùng 1997 Con Dâu Bản Xá Tự
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Vừ Thị Hà Vi 2016 Cháu Bản Xá Tự

Vừ Mạnh Hùng 2019 Cháu Bản Xá Tự

119 Chá A Chu 1964 040204247 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Dợ 1982 Vợ Bản Xá Tự

Chá A Giàng 2001 Con Bản Xá Tự

Chá Thị Chí 2003 Con Bản Xá Tự

120 Lầu A Sùng 1986 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Vàng 1987 Vợ Bản Xá Tự

Lầu A Công 2005 Con Bản Xá Tự

Lầu Thị Mai Dung 2007 Con Bản Xá Tự

121 Vừ Vả Mua 1972 040435819 Chủ Hộ Bản Xá Tự 7 7 750.000 5.250.000

Vàng Thị Lầu 1974 Vợ Bản Xá Tự

Vừ A Páo 1995 Con Bản Xá Tự

Vừ A Cú 1993 Con Bản Xá Tự

Lầu Thị Só 1999 Con Dâu Bản Xá Tự

Vừ Thị Thu Trang 2014 Cháu Bản Xá Tự

Vừ Thị Bích Phương 2017 Cháu Bản Xá Tự

122 Cháng A Bình 1976 Chủ Hộ Bản Xá Tự 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Pà 1976 Vợ Bản Xá Tự

Cháng A Hồ 1994 Con Bản Xá Tự

Trá A Hồng 2001 Con Bản Xá Tự

Vừ Thị Chứ 1998 Con Dâu Bản Xá Tự

Cháng Thị Chứ 1996 Con Bản Xá Tự

123 Giàng A Chứ 1982 040307735 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Sùng 1987 Vợ Bản Xá Tự

Giàng Thị Vi 2014 Con Bản Xá Tự

Giàng A Dương 2017 Con Bản Xá Tự

124 Mùa A Phía 1990 040427776 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000
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Sùng Thị Sánh 1993 Vợ Bản Xá Tự

Mùa Thị Hoàng Anh 2012 Con Bản Xá Tự

Mùa Thị Hồng Trang 2014 Con Bản Xá Tự

125 Vừ A Dua 1980 040525159 Chủ Hộ Bản Xá Tự 3 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Ká 1985 Vợ Bản Xá Tự

Vừ A Hồng 2006 Con Bản Xá Tự

126 Vàng A Nếnh 1981 Chủ Hộ Bản Xá Tự 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Mai 1983 Vợ Bản Xá Tự

Vàng Thị Nhi 2002 Con Bản Xá Tự

Vàng Thị Thanh Tuyết 2004 Con Bản Xá Tự

Vàng Thị Trang 2002 Con Bản Xá Tự

127 Chá Gà Tú 1977 040350379 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Dung 1978 Vợ Bản Xá Tự

Chá Thị Hờ 1998 Con Bản Xá Tự

Chá A Lử 1999 Con Bản Xá Tự

128 Lầu A Trừ 1978 040251584 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Dùa 1979 Vợ Bản Xá Tự

Lầu Thị Nếnh 1999 Con Bản Xá Tự

Lầu A Cú 2005 Con Bản Xá Tự

129 Mùa A Xá 1989 040435007 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Vá 1993 Vợ Bản Xá Tự

Mùa A Cường 2010 Con Bản Xá Tự

Mùa A Phong 2012 Con Bản Xá Tự

130 Lầu A Tùng 1973 040204252 Chủ Hộ Bản Xá Tự 6 6 750.000 4.500.000

Mùa Thị Mỷ 1975 Vợ Bản Xá Tự

Lầu A Chu 1997 Con Bản Xá Tự

Mùa Thị Dợ 1998 Con Dâu Bản Xá Tự

Lầu Thị Dợ 2005 Con Bản Xá Tự
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Lầu Anh Quân 2018 Cháu Bản Xá Tự

131 Vàng A Thào 1977 040365341 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Chá Thị Ía 1978 Vợ Bản Xá Tự

Vàng A Hồng 2001 Con Bản Xá Tự

Lầu Thị Liên 2004 Con Dâu Bản Xá Tự

132 Sùng A Gấu 1986 Chủ Hộ Bản Xá Tự 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Cú 1989 Vợ Bản Xá Tự

Sùng Thị Thủy 2008 Con Bản Xá Tự

Sùng Thị May 2011 Con Bản Xá Tự

Vừ Thị Mỷ 1942 Bà Bản Xá Tự

133 Vàng A Súa 1978 040525377 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Nếnh 1979 Vợ Bản Xá Tự

Vàng A Sơn 2002 Con Bản Xá Tự

Vàng A Viện 2002 Con Bản Xá Tự

134 Sùng Nhè Sình 1974 040350231 Chủ Hộ Bản Xá Tự 5 5 750.000 3.750.000

Chá Thị Vừ 1976 Vợ Bản Xá Tự

Sùng A Chứ 1995 Con Bản Xá Tự

Sùng Thị Ngọc Hương 2016 Cháu Bản Xá Tự

Vàng Thị Lỳ 1998 Con Dâu Bản Xá Tự

135 Vừ A Chống 1986 Chủ Hộ Bản Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Hoa Vợ Bản Xá Tự

Vừ Thị Nhung 2008 Con Bản Xá Tự

Vừ Đức Mạnh 2011 Con Bản Xá Tự

136 Mùa A Phía 1992 Chủ Hộ Bản Xá Tự 3 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Cở 1990 Vợ Bản Xá Tự

Mùa A Viện 2011 Con Bản Xá Tự

137 Vừ Sái Khua 1974 040350273 Chủ Hộ Bản Xá Tự 6 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Mây 1977 Vợ Bản Xá Tự
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Vừ A Sùng 1991 Con Bản Xá Tự

Giàng Thị Sai 1996 Con Dâu Bản Xá Tự

Vừ Sĩ Hòa 2014 Cháu Bản Xá Tự

Vừ Bá Vương 2016 Cháu Bản Xá Tự

138 Vừ A Xá 1996 040531381 Chủ Hộ Bản Xá Tự 2 2 750.000 1.500.000

Mùa Thị Khua 1992 Vợ Bản Xá Tự

139 Sùng Phái Páo 1963 040550886 Chủ Hộ Bản Xá Tự 2 2 750.000 1.500.000

Mùa Thị Dúa 1965 Vợ Bản Xá Tự

507 494 750.000 370.500.000

1 Giàng A Pà Là 1967 040538379 Chủ hộ Pú Xi 2 8 8 750.000 6.000.000

Thào Thị Chá 1963 Vợ Pú Xi 2

Giàng A Tồng 1995 Con Pú Xi 2

Giàng Thị Dợ 2004 Con Pú Xi 2

Giàng Thị Chừ 2014 Con Pú Xi 2

Giàng Thị Chi 2017 Cháu Pú Xi 2

Lờ Thị Dung 1997 Con dâu Pú Xi 2

Giàng Thị Xã Cháu Pú Xi 2

2 Giàng A Chù 1972 Chủ hộ Pú Xi 2 9 9 750.000 6.750.000

Sùng Thị Giàng 1973 Vợ Pú Xi 2

Giàng A Phỏng 1995 Con Pú Xi 2

Giàng A Sa 2000 Con Pú Xi 2

Giàng Thị Chừ 2004 Con Pú Xi 2

Thào Thị Dung 2000 Con dâu Pú Xi 2

Giàng Thị Ti 2016 Cháu Pú Xi 2

Giàng Thị Đỡ 2018 Con Pú Xi 2

Giàng A Thái 2018 Cháu Pú Xi 2

3 Giàng A Chứ 1975 040473574 Chủ hộ Pú Xi 2 6 6 750.000 4.500.000

Hờ Thị Khua 1975 Vợ Pú Xi 2

XÃ PÚ XI: 82 HỘ CẬN NGHÈO
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Giàng Thị Hờ 2000 Con Pú Xi 2

Giàng A Páo 2003 Con Pú Xi 2

Giàng A Chù 2007 Con Pú Xi 2

Giàng A Sơn 2014 Con Pú Xi 2

4 Hờ A Su 1985 040526764 Chủ hộ Pú Xi 2 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Tằng` 1989 Vợ Pú Xi 2

Hờ A Sơn 2009 Con Pú Xi 2

Hờ A Giàng 2007 Con Pú Xi 2

Hờ Thị Lan 2011 Con Pú Xi 2

Hờ Thị Mai 2012 Con Pú Xi 2

5 Giàng A Chớ 1988 Chủ hộ Pú Xi 2 6 6 750.000 4.500.000

Hờ Thị Chừ 1989 Vợ Pú Xi 2

Giàng A Minh 2006 Con Pú Xi 2

Giàng A Tàng 2008 Con Pú Xi 2

Giàng Thị Hoa 2010 Con Pú Xi 2

Vừ A Thu 1995 Em Pú Xi 2

6 Giàng A Lử 1990 040528979 Chủ hộ Pú Xi 2 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Dợ 1991 Vợ Pú Xi 2

Giàng Thị Chu 2011 Con Pú Xi 2

Giàng Thị Pàng 2014 Con Pú Xi 2

Giàng Thị Ngân 2019 Con Pú Xi 2

7 Giàng A Khua 040044723 Chủ hộ Pú Xi 2 7 7 750.000 5.250.000

Sùng Thị Pàng 1947 Vợ Pú Xi 2

Giàng A Tùng 1994 Con Pú Xi 2

Thào Thị Xe 1994 Con dâu Pú Xi 2

Giàng A Phông 2012 Cháu Pú Xi 2

Giàng A Cung 2014 Cháu Pú Xi 2

Giàng Thị Lan Anh 2018 Cháu Pú Xi 2
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8 Vừ A Chầu 1970 040473691 Chủ hộ Hát Láu 8 8 750.000 6.000.000

Giàng Thị Chu 1971 Vợ Hát Láu

Vừ Thị Sênh 2006 Con Hát Láu

Vừ A Nà 2002 Con Hát Láu

Vừ A Chinh 2003 Con Hát Láu

Hờ Thị Bí 2002 Con dâu Hát Láu

Vừ A Cảnh 2016 Cháu Hát Láu

Vừ Thị Hoa 2018 Cháu Hát Láu

9 Vừ A Dế 1981 040347278 Chủ hộ Hát Láu 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Chứ 1970 Vợ Hát Láu

Vừ A Hồng 2002 Con Hát Láu

Vừ Thị Día 2008 Con Hát Láu

Vừ A Tủa 2010 Con Hát Láu

10 Vừ A Vàng 1975 040533076 Chủ hộ Hát Láu 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Chừ 1977 Vợ Hát Láu

Vừ A Vả 2003 Con Hát Láu

Vừ A Dình 2005 Con Hát Láu

Vừ Thị Sênh 2010 Con Hát Láu

11 Vừ A Dính 1977 040347277 Chủ hộ Hát Láu 9 8 750.000 6.000.000

Vừ Thị Chí 1978 Vợ Hát Láu

Vừ A Súa 2001 Con Hát Láu

Vừ Thị Mò 2003 Con Hát Láu

Vừ A Di 2005 Con Hát Láu

Lờ Thị Lìa 2001 Con dâu Hát Láu

Vừ Thị Gênh 2017 Cháu Hát Láu

Vừ A Sơn 2019 Cháu Hát Láu

12 Vừ A Mình 1992 040442806 Chủ hộ Hát Láu 9 8 750.000 6.000.000

Thào Thị Xua 1993 Vợ Hát Láu
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Vừ Thị Xú 1995 Em Hát Láu

Vừ A Giáo 2005 Em Hát Láu

Vàng Thị Dia 2011 Con Hát Láu

Vừ A Chung 2011 Con Hát Láu

Vừ Thị Hương 2015 Con Hát Láu

Vừ A Vui Con Hát Láu

13 Vừ A Sở 1959 Không có Chủ hộ Hát Láu 2 2 750.000 1.500.000

Chang Thị Chu 1961 Vợ Hát Láu

14 Vừ A Tùng 1959 040538282 Chủ hộ Hát Láu 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Mỷ 1960 Vợ Hát Láu

Vừ Thị Khua 1987 Con Hát Láu

Vừ A Tàng 1995 Con Hát Láu

Thào Thị Mỷ 2000 Con Hát Láu

15 Vừ A Tàng 1973 Chủ hộ Hát Láu 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Chứ 1974 Vợ Hát Láu

Vừ A Dũng 2005 Con Hát Láu

Vừ A Chua 2012 Con Hát Láu

Vừ A Thắng 2017 Con Hát Láu

16 Vừ A Sử 1994 040541410 Chủ hộ Hát Láu 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Dự 1996 Vợ Hát Láu

Vừ Thị Tỉnh 2018 Con Hát Láu

17 Vừ A Dia 1966 040537563 Chủ hộ Hát Láu 6 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Chứ 1961 Vợ Hát Láu

Giàng Thị Chía 1969 Vợ Hát Láu

Vừ Thị Dung 2001 Con Hát Láu

Vừ Thị Đớ 2005 Con Hát Láu

Vừ A Cu 2006 Con Hát Láu

18 Hờ A Da 1960 040284355 Chủ hộ Pú Xi 1 7 7 750.000 5.250.000
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Giàng Thị Vàng 1966 Vợ Pú Xi 1

Hờ Thị Pài 1993 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Vi 1996 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Di 1999 Con Pú Xi 1

Hờ A Hồng 2003 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Lan 2005 Con Pú Xi 1

19 Vì A Dênh 040257486 Chủ hộ Pú Xi 1 9 9 750.000 6.750.000

Giàng Thị Dinh Vợ Pú Xi 1

Vì A Chu 1997 Con Pú Xi 1

Vì A Phái 2001 Con Pú Xi 1

Vì Thị Sai Con Pú Xi 1

Vì A Thương 2004 Con Pú Xi 1

Vì A Sương 2009 Con Pú Xi 1

Vừ Thị Lỳ 2002 Con dâu Pú Xi 1

Vì Thị Ái Cháu Pú Xi 1

20 Giàng A Dế 1985 040526762 Chủ hộ Pú Xi 1 7 7 750.000 5.250.000

Vì Thị Mẻ 1984 Vợ Pú Xi 1

Giàng Thị Pàng 2003 Con Pú Xi 1

Giàng Thị May 2005 Con Pú Xi 1

Giàng Thị Chu 2007 Con Pú Xi 1

Giàng A Hạnh 2010 Con Pú Xi 1

Giàng A Đức 2012 Con Pú Xi 1

21 Giàng A Hờ 1981 040527698 Chủ hộ Pú Xi 1 6 6 750.000 4.500.000

Hờ Thị Thào 1982 Vợ Pú Xi 1

Giàng A Phỏng 2001 Con Pú Xi 1

Giàng A Minh 2003 Con Pú Xi 1

Giàng Thị Dung 2006 Con Pú Xi 1

Giàng Thị Chía 2008 Con Pú Xi 1
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22 Vàng A Ô 1978 040284354 Chủ hộ Pú Xi 1 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Chua 1976 Vợ Pú Xi 1

Vàng Thị Hờ 1999 Con Pú Xi 1

Vàng Thị Chừ 2004 Con Pú Xi 1

Vàng Thị Lô 2006 Con Pú Xi 1

Vàng Thị Sinh 2012 Con Pú Xi 1

23 Hờ A Sở 1975 040526361 Chủ hộ Pú Xi 1 10 10 750.000 7.500.000

Giàng Thị Dung 1976 Vợ Pú Xi 1

Hờ A Lồng 1996 Con Pú Xi 1

Hờ A Lềnh 1999 Con Pú Xi 1

Hờ A Páo 2001 Con Pú Xi 1

Hờ A Khua 2002 Con Pú Xi 1

Hờ A Vảng 2004 Con Pú Xi 1

Hờ A Dơ 2007 Con Pú Xi 1

Thào Thị Lan 2002 Con dâu Pú Xi 1

Hờ Thị Thanh Hiền 2018 Cháu Pú Xi 1

24 Hờ A Lử 1987 040383895 Chủ hộ Pú Xi 1 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Tằng 1989 Vợ Pú Xi 1

Hờ Hồng Sơn 2011 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Anh 2016 Con Pú Xi 1

25 Hờ A Kỷ 1973 040284356 Chủ hộ Pú Xi 1 11 10 750.000 7.500.000

Sùng Thị Sai 1976 Vợ Pú Xi 1

Hờ Thị May 2000 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Tỉnh 2001 Con Pú Xi 1

Hờ A Minh 2003 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Chừ 2005 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Mang 2006 Con Pú Xi 1

Hờ A Hồ 2009 Con Pú Xi 1
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Hờ Thị Dung 2011 Con Pú Xi 1

Hờ Thị Vang 1974 Em Pú Xi 1

26 Lò Văn May 1977 Chủ hộ Hát Khoang 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Chanh 1979 Vợ Hát Khoang

Lò Văn Chiến 1999 Con Hát Khoang

Lò Văn Hòa 2007 Con Hát Khoang

Lò Thị Thanh 2009 Con Hát Khoang

Lò Thị Hạnh 2001 Con Hát Khoang

27 Lò Văn Lợi 1985 040443770 Chủ hộ Hát Khoang 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Dâu 1984 Vợ Hát Khoang

Lò Thị Lê 2004 Con Hát Khoang

Lò Văn Nam 2006 Con Hát Khoang

Lò Lệ Quyền 2013 Con Hát Khoang

28 Giàng Văn Hom 1962 040461197 Chủ hộ Hát Khoang 5 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Khăn 1961 Vợ Hát Khoang

Giàng Văn Choi 1990 Con Hát Khoang

Quàng Thị Bình 1987 Con Hát Khoang

29 Thào Văn Một 1972 040461173 Chủ hộ Hát Khoang 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Sọ 1976 Vợ Hát Khoang

Thào Văn Thành 1997 Con Hát Khoang

Thào Thị Thanh Bích 2019 Cháu Hát Khoang

Lò Thị Xương Con dâu Hát Khoang

30 Lò Văn Tơi 1974 040538422 Chủ hộ Hát Khoang 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Phương 1980 Vợ Hát Khoang

Lò Thị Năm 2000 Con Hát Khoang

Lò Văn Hợi 2004 Con Hát Khoang

Lò Công Anh 2016 Con Hát Khoang

31 Thào Văn Hưng 1990 040407256 Chủ hộ Hát Khoang 4 4 750.000 3.000.000
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Lò Thị Hương 1988 Vợ Hát Khoang

Thào Quyết Trí 2014 Con Hát Khoang

Thào Thị Minh Tuệ 2019 Con Hát Khoang

32 Khoàng Văn Linh 1988 040676026 Chủ hộ Hát Khoang 4 4 750.000 3.000.000

Lý Thị Nguyệt 1992 Vợ Hát Khoang

Khoàng Khánh Phương 2011 Con Hát Khoang

Khoàng Thị Mơ 2017 Con Hát Khoang

33 Quàng Văn Lánh 1980 040395040 Chủ hộ Hát Khoang 5 5 750.000 3.750.000

Chàng Thị Thơi 1983 Vợ Hát Khoang

Quàng Thị Ly 2006 Con Hát Khoang

Quàng Thị Lan 2010 Con Hát Khoang

Quàng Văn Trị 2012 Con Hát Khoang

34 Quàng Văn Chiến 1986 040395039 Chủ hộ Hát Khoang 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Liết 1980 Vợ Hát Khoang

Quàng Văn Chương 2006 Con Hát Khoang

Quàng Văn Phong 2008 Con Hát Khoang

35 Thào Văn Ngoan 1991 040443775 Chủ hộ Hát Khoang 5 5 750.000 3.750.000

Lý Thị Vương 1993 Vợ Hát Khoang

Thào Văn Long 2012 Con Hát Khoang

Thào Văn Khăn 1968 Bố Hát Khoang

Thào Thị Sinh 1970 Mẹ Hát Khoang

36 Chá A Di 1960 040528956 Chủ hộ Thẩm Táng 3 3 750.000 2.250.000

Ly Thị Mỷ 1952 Vợ Thẩm Táng

Chá A Xá 2002 Con Thẩm Táng

37 Giàng A Tủa 1971 040528958 Chủ hộ Thẩm Táng 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Mò 1978 Vợ Thẩm Táng

Giàng Thị Sình 2006 Con Thẩm Táng

Giàng A Thu 2010 Con Thẩm Táng
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38 Sùng A Lềnh 1992 040534518 Chủ hộ Thẩm Táng 8 8 750.000 6.000.000

Vừ Thị Dung 1993 Vợ Thẩm Táng

Sùng A Say 2011 Con Thẩm Táng

Sùng Thị Vĩ 2012 Con Thẩm Táng

Sùng Thị Xia 2013 Con Thẩm Táng

Sùng A Trị 2016 Con Thẩm Táng

Sùng Thị Ca Liên 2018 Con Thẩm Táng

Sùng Thị Liên Ca 2018 Con Thẩm Táng

39 Giàng Thị Dí 1984 Chủ hộ Thẩm Táng 4 4 750.000 3.000.000

Vừ A Bành 2001 Con Thẩm Táng

Vừ A Chỉ 2007 Con Thẩm Táng

Vừ Thị Chi 2001 Con Thẩm Táng

40 Ly A Phía 1977 '040284358 Chủ hộ Thẩm Táng 3 3 750.000 2.250.000

Thào Thị Mai 1983 Vợ Thẩm Táng

Ly Thị Liên 2017 Con Thẩm Táng

41 Ly A Chính 1990 040525811 Chủ hộ Thẩm Táng 2 2 750.000 1.500.000

Hạng Thị Lài 1999 Vợ Thẩm Táng

42 Quàng Văn Lâm 1989 040538916 Chủ hộ Hua Mức 3 4 4 750.000 3.000.000

Lý Thị Cai 1995 Vợ Hua Mức 3

Quàng Văn Trường 2010 Con Hua Mức 3

Quàng Văn Hương 2012 Con Hua Mức 3

43 Sùng Vảng Páo 1967 Chủ hộ Hua Mức 2 2 2 750.000 1.500.000

Giàng Thị Kía 1970 Vợ Hua Mức 2

44 Sùng A Dính 1974 040284339 Chủ hộ Hua Mức 2 8 7 750.000 5.250.000

Hờ Thị Là 1976 Vợ Hua Mức 2

Sùng A Hồng 2002 Con Hua Mức 2

Sùng A Sang 2004 Con Hua Mức 2

Sùng A Thu 2006 Con Hua Mức 2
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Sùng Thị Dợ 2011 Con Hua Mức 2

Sùng Thị Như 2019 Cháu Hua Mức 2

45 Giàng A Sở 1963 Chủ hộ Hua Mức 2 7 7 750.000 5.250.000

Hạng Thị Chơ 1965 Vợ Hua Mức 2

Giàng A Sử 1997 Con Hua Mức 2

Giàng A Chầu 2002 Con Hua Mức 2

Giàng A Thành 2006 Con Hua Mức 2

Giàng Thị Nhi 2018 Cháu Hua Mức 2

Giàng Thị Nga 2019 Cháu Hua Mức 2

46 Vàng A Lử 1975 040526927 Chủ hộ Hua Mức 2 8 7 750.000 5.250.000

Sùng Thị Dế 1976 Vợ Hua Mức 2

Vàng A Thu 2001 Con Hua Mức 2

Vàng Thị Máy 2004 Con Hua Mức 2

Vàng A Nhìa 2009 Con Hua Mức 2

Vàng A Pê 2016 Con Hua Mức 2

Vàng A Kỷ 2018 Con Hua Mức 2

47 Giàng A Náng 1976 Chủ hộ Hua Mức 2 13 12 750.000 9.000.000

Sùng Thị Pàng 1975 Vợ Hua Mức 2

Giàng A Súa 1994 040473850 Con Hua Mức 2

Giàng A Chứ 1997 Con Hua Mức 2

Giàng A Thắng 2002 Con Hua Mức 2

Giàng Thị May 2004 Con Hua Mức 2

Giàng A Khu 2006 Con Hua Mức 2

Giàng Hoàn Chỉnh 2009 Con Hua Mức 2

Giàng Dũng Thào 2010 Con Hua Mức 2

Giàng Tiến Thanh 2018 Cháu Hua Mức 2

Giàng Thị Ngọc Lan 2019 Cháu Hua Mức 2

Chang Thị Di 1999 Con dâu Hua Mức 2
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48 Sùng A Tàng 1994 Chủ hộ Hua Mức 2 6 6 750.000 4.500.000

Thào Thị Hờ 2001 Vợ Hua Mức 2

Vừ Thị Mò 1967 Mẹ Hua Mức 2

Sùng Thị Trá 1995 Em Hua Mức 2

Sùng A Sủ 2000 Em Hua Mức 2

Sùng A Chủ 2003 Em Hua Mức 2

49 Giàng A Tỷ 1992 040427097 Chủ hộ Hua Mức 2 5 5 750.000 3.750.000

Vừ Thị Dế 1990 Vợ Hua Mức 2

Giàng Thị Phúa 2010 Con Hua Mức 2

Giàng Công Phềnh 2013 Con Hua Mức 2

Giàng Tùng Sua 2015 Con Hua Mức 2

50 Giàng A Chu 1984 Chủ hộ Hua Mức 2 9 9 750.000 6.750.000

Hờ Thị Pàng 1985 Vợ Hua Mức 2

Giàng Thị Chía 2004 Con Hua Mức 2

Giàng Thị Ly 2006 Con Hua Mức 2

Giàng Thị Nhung 2008 Con Hua Mức 2

Giàng Dình Sua 2012 Con Hua Mức 2

Giàng Thị Dợ 2014 Con Hua Mức 2

Giàng Du Mông 2016 Con Hua Mức 2

Giàng Lông Sơn 2018 Con Hua Mức 2

51 Giàng A Sùng 1986 040442379 Chủ hộ Hua Mức 2 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Dí 1979 Vợ Hua Mức 2

Giàng Thị Thu Hằng 2007 Con Hua Mức 2

Giàng Thị Dế 2005 Con Hua Mức 2

Giàng A Tú 2009 Con Hua Mức 2

52 Sùng A Sình 1982 040528733 Chủ hộ Hua Mức 2 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Vinh 1989 Vợ Hua Mức 2

Sùng A Phông 2008 Con Hua Mức 2
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Sùng A Cung 2010 Con Hua Mức 2

53 Cứ A Tùng 1972 040526894 Chủ hộ Hua Mức 2 7 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Dính 1974 Vợ Hua Mức 2

Cứ A Chu 1992 Con Hua Mức 2

Cứ A Trang 2004 Con Hua Mức 2

Cứ A Thề 2001 Con Hua Mức 2

Cứ A Chang 2006 Con Hua Mức 2

Cứ A Thành 2008 Con Hua Mức 2

54 Giàng A Trang 1977 Chủ hộ Hua Mức 2 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Dung 1984 Vợ Hua Mức 2

Giàng A Hồng 2005 Con Hua Mức 2

55 Sùng Bua Dính 1952 Chủ hộ Hua Mức 2 4 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Mẩy 2001 Con Hua Mức 2

Sùng Thị Sé 2003 Con Hua Mức 2

56 Vàng Súa Vừ 1954 040443963 Chủ hộ Hua Mức 1 7 7 750.000 5.250.000

Ly Thị Lỳ 1961 Vợ Hua Mức 1

Vàng A Chu 1992 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Chừ 1997 Con Hua Mức 1

Vàng Đức Thành 2014 Cháu Hua Mức 1

Vàng Thị Mai Chi 2016 Cháu Hua Mức 1

Vàng Hồng Thái 2017 Cháu Hua Mức 1

57 Vàng A Chứ 1985 Chủ hộ Hua Mức 1 8 8 750.000 6.000.000

Thào Thị Lầu 1986 Vợ Hua Mức 1

Vàng Chống Páo 1934 Bố Hua Mức 1

Giàng Thị Dí 1933 Mẹ Hua Mức 1

Vàng A Sơn 2004 Con Hua Mức 1

Vàng A Trường 2005 Con Hua Mức 1

Vàng Thị Nu 2007 Con Hua Mức 1
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Vàng Thị Hoa 2007 Con Hua Mức 1

58 Giàng A Chớ 1977 Chủ hộ Hua Mức 1 11 11 750.000 8.250.000

Ly Thị Mỷ 1978 Vợ Hua Mức 1

Giàng A Bình 2000 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Lìa 2002 Con Hua Mức 1

Giàng A Lan 2003 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Dùa 2004 Con Hua Mức 1

Giàng A Sình 2006 Con Hua Mức 1

Giàng A Kháng 2009 Con Hua Mức 1

Giàng A Tính 2017 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Gầu Ly 2014 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Mái Nu 2016 Con Hua Mức 1

59 Vàng Dủ Páo 1962 Chủ hộ Hua Mức 1 11 11 750.000 8.250.000

Giàng Thị Dính 1964 Vợ Hua Mức 1

Vàng A Tàng 1988 Con Hua Mức 1

Ly Thị Chứ 1989 Con dâu Hua Mức 1

Vàng Thị Mái 1990 Con Hua Mức 1

Vàng A Sình 1995 Con Hua Mức 1

Vàng A Cầu 2005 Cháu Hua Mức 1

Vàng A Minh 2006 Cháu Hua Mức 1

Vàng A Thắng 2008 Cháu Hua Mức 1

Vàng A Phông 2010 Cháu Hua Mức 1

Vàng Bắc Kỳ 2012 Cháu Hua Mức 1

60 Vừ A Tính 1993 Chủ hộ Hua Mức 1 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Chừ 1994 Vợ Hua Mức 1

Vừ Thị Ngọc Anh 2014 Con Hua Mức 1

Vừ Công Sinh 2016 Con Hua Mức 1

61 Lầu A Chinh 1985 040538368 Chủ hộ Hua Mức 1 4 4 750.000 3.000.000
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Vàng Thị Dùa 1986 Vợ Hua Mức 1

Lầu A Sinh 2006 Con Hua Mức 1

Lầu Thị Chía 2010 Con Hua Mức 1

62 Giàng Giống Chía 1952 040462523 Chủ hộ Hua Mức 1 10 10 750.000 7.500.000

Vàng Thị Dia 1956 Vợ Hua Mức 1

Giàng Thị Sông 2003 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Chài 2004 Con Hua Mức 1

Giàng A Minh 2004 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Sinh 2007 Con Hua Mức 1

Giàng A Trăng 2006 Con Hua Mức 1

Giàng A Tín 2007 Con Hua Mức 1

Giàng A Chi 2010 Con Hua Mức 1

Giàng Thị Mò 1999 Con Hua Mức 1

63 Vừ Sế Pủa 1955 Chủ hộ Hua Mức 1 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Di 1956 Vợ Hua Mức 1

Vừ A Mang 1996 Con Hua Mức 1

64 Lò Thị Hương 1975 Chủ hộ Thẩm Mú 6 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Hùng 1994 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Diên 1995 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Doan 1999 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Dưỡng 2006 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Hại 1958 Mẹ Thẩm Mú 

65 Quàng Văn Thiêm 1980 Chủ hộ Thẩm Mú 10 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Thiên 1982 Vợ Thẩm Mú 

Quàng Thị Nhung 2003 Con Thẩm Mú 

Quàng Văn Thu 2005 Con Thẩm Mú 

Quàng Văn Ngọc 2007 Con Thẩm Mú 

Quàng Thị Nga 2010 Con Thẩm Mú 
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Quàng Văn Thương 2013 Con Thẩm Mú 

Quàng Văn Pâng 1946 Bố Thẩm Mú 

Quàng Thị Lói 1947 Mẹ Thẩm Mú 

Quàng Thị Trăng 2016 Con Thẩm Mú 

66 Vừ A Nính 1970 040543420 Chủ hộ Thẩm Mú 8 8 750.000 6.000.000

Sùng Thị Giàng 1978 Vợ Thẩm Mú 

Vừ A Hồ 1999 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Sế 2004 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Mo 2007 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Tấu 2010 Con Thẩm Mú 

Vừ Trường Sơn 2013 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Vú 2017 Con Thẩm Mú 

67 Lò Thị Loạn 1969 Chủ hộ Thẩm Mú 6 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Chỉnh 1994 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Ợi 1996 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Sơn 2000 Con Thẩm Mú 

Lò Ánh Nhi 2016 Cháu Thẩm Mú 

Lò Hạo Nam 2017 Cháu Thẩm Mú 

68 Lò Văn Vân 1990 Chủ hộ Thẩm Mú 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Siên 1992 Vợ Thẩm Mú 

Lò Thị Tâm 2011 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Tuyết Tình 2014 Con Thẩm Mú 

Lò Xuân Quyết 2016 Con Thẩm Mú 

69 Vừ A Gấu 1970 040529809 Chủ hộ Thẩm Mú 6 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Xây 1970 Vợ Thẩm Mú 

Vừ A Thắng 1995 Con Thẩm Mú 

Vừ A Dũng 2000 Con Thẩm Mú 

Vừ A Suất 2003 Con Thẩm Mú 
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Vừ A Chung 2006 Con Thẩm Mú 

70 Lò Văn Pó 1973 Chủ hộ Thẩm Mú 11 11 750.000 8.250.000

Lò Thị Khan` 1974 Vợ Thẩm Mú 

Lò Văn Thiết 1992 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Núi 1994 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Định 1996 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Thinh 1999 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Đôi 2001 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Nhất 2003 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Tiên 2005 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Quỳnh Như 2016 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Lan Anh 2019 Con Thẩm Mú 

71 Lò Văn Inh 1990 040531731 Chủ hộ Thẩm Mú 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Mai 1993 Vợ Thẩm Mú 

Lò Lâm Hoàng 2011 Con Thẩm Mú 

Lò Ngọc Yến 2013 Con Thẩm Mú 

Lò Duy Khánh 2017 Con Thẩm Mú 

72 Lò Thị Vến 1960 Chủ hộ Thẩm Mú 7 7 750.000 5.250.000

Lò Văn Hoa 1994 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Nọi 1997 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Thơi 2000 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Dung 2003 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Thảo Huyền 2016 Cháu Thẩm Mú 

Lò Thị Huyền Chang 2017 Cháu Thẩm Mú 

73 Vừ A Lầu 1966 Chủ hộ Thẩm Mú 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Cú 1971 Vợ Thẩm Mú 

Vừ Thị Súa 2002 Con Thẩm Mú 

Vừ A Tùng 2004 Con Thẩm Mú 
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74 Vừ A Sính 1990 Chủ hộ Thẩm Mú 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Ía 1996 Vợ Thẩm Mú 

Vừ Thị Nhi 2012 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Xa La 2016 Con Thẩm Mú 

75 Lò Văn Hom 1977 Chủ hộ Thẩm Mú 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thảnh 1979 Vợ Thẩm Mú 

Lò Văn Siên 1999 Con Thẩm Mú 

Lò Văn Tiển 2004 Con Thẩm Mú 

Lò Thị Phương 2012 Con Thẩm Mú 

Lò Việt Toàn 2012 Cháu Thẩm Mú 

76 Vừ A Vàng 1969 Chủ hộ Thẩm Mú 9 9 750.000 6.750.000

Thào Thị Chứ 1971 Vợ Thẩm Mú 

Vừ A Dua 1994 Con Thẩm Mú 

Vừ A Khai 1997 Con Thẩm Mú 

Vừ A Kênh 2011 Con Thẩm Mú 

Giàng Thị Mỷ 1945 Mẹ Thẩm Mú 

Vừ A Hạnh 2001 Con Thẩm Mú 

Vừ A Mua 2002 Con Thẩm Mú 

Ly Thị Cà 1998 Con dâu Thẩm Mú 

77 Vừ A Súa 1971 040538506 Chủ hộ Thẩm Mú 10 8 750.000 6.000.000

Sình Thị Sầu 1972 Vợ Thẩm Mú 

Vừ A Hồng 2000 Con Thẩm Mú 

Vừ A Khu 2002 Con Thẩm Mú 

Vừ A Dành 2000 Con Thẩm Mú 

Vừ A Tú 2004 Con Thẩm Mú 

Vừ A Dung 2006 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Dợ 2010 Con Thẩm Mú 

78 Vừ A Giáo 1983 040382771 Chủ hộ Thẩm Mú 7 7 750.000 5.250.000
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Giàng Thị Ai 1986 Vợ Thẩm Mú 

Vừ Thị Cà Sia 2007 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Chi 2007 Con Thẩm Mú 

Vừ Quốc Anh 2011 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Be 2013 Con Thẩm Mú 

Vừ Thị Anh Thơ 2015 Con Thẩm Mú 

79 Vàng A Sùng 1965 Chủ hộ Hua Mùn 3 3 750.000 2.250.000

Thào Thị Co 1966 Vợ Hua Mùn

Vàng A Nu 1999 Con Hua Mùn

80 Thào A Súa 1985 Chủ hộ Hua Mùn 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Mo 1986 Vợ Hua Mùn

Thào Thị Hoa 2007 Con Hua Mùn

Thào A Hồng 2009 Con Hua Mùn

Thào A Mềnh 2015 Con Hua Mùn

81 Thào A Pía 1992 040461206 Chủ hộ Hua Mùn 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Dợ 1994 Vợ Hua Mùn

Thào Chí Kim 2016 Con Hua Mùn

Thào Thị Xuân 2018 Con Hua Mùn

Giàng Thị Say 1964 Mẹ Hua Mùn

82 Thào Phá Dế 1936 040366810 Chủ hộ Hua Mùn 9 8 750.000 6.000.000 BTXH

Ly Thị Mai 1938 Vợ Hua Mùn

Vàng Thị Cở 1967 Vợ Hua Mùn

Thào A Dia 1996 Con Hua Mùn

Thào A Ná 2003 Con Hua Mùn

Thào Thị Hoa 2007 Con Hua Mùn

Ly Thị Giàng 1997 Con dâu Hua Mùn

Thào A Kánh 2016 Cháu Hua Mùn

Thào A Phú 2019 Cháu Hua Mùn
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3.451 3.400 750.000 2.550.000.000

1 Lò Văn Cạt 1958 040150909 Chủ Hộ Bản Cá 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị On 1963 Vợ Bản Cá

Lò Bảo Lâm 2014 Cháu Bản Cá

Lò Văn Chuyển 1986 Con Bản Cá

Quàng Thị Nhung 1997 Con Dâu Bản Cá

Lò Minh Vy 2016 Cháu Bản Cá

2 Quàng Văn Dũng 1980 Chủ Hộ Bản Cá 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Vân Anh 2011 Con Bản Cá

Bạc Cầm Tuấn Anh 2009 Cháu Bản Cá

Tòng Thị Thu 1987 Vợ Bản Cá

Quàng Bảo An 2017 Con Bản Cá

3 Lò Văn Dinh 1976 040314302 Chủ Hộ Bản Cá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Lả 1978 Vợ Bản Cá

Lò Văn Cường 1998 Con Bản Cá

Lò Văn Thịnh 2005 Con Bản Cá

Lò Thị Kiên 2000 Con Bản Cá

4 Cà Văn Cường 1982 030407799 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Tiên 1981 Vợ Bản Cá

Cà Văn Việt 2001 Con Bản Cá

Cà Văn Đức 2003 Con Bản Cá

5 Lò Văn Păn 1966 040340706 Chủ Hộ Bản Cá 9 9 750.000          6.750.000

Quàng Thị Thin 1988 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Quân 2009 Con Bản Cá

Lò Thị Nguyên 2013 Cháu Bản Cá

Lò Thị Bỉnh 1970 Vợ Bản Cá

Lò Văn Hiệu 1997 Con Bản Cá

Lò Văn Vẫn 1992 Con Bản Cá

XÃ QUÀI CANG: 665 HỘ CẬN NGHÈO
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Lò Thị Nga 2006 cháu Bản Cá

Lò Thị Anh 2012 Cháu Bản Cá

6 Lò Văn Tỉnh 1970 040346154 Chủ Hộ Bản Cá 2 2 750.000          1.500.000

Cà Thị Xiến 1970 Vợ Bản Cá

7 Lò Văn Cường 1984 040357143 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Mạnh 2007 Con Bản Cá

Lò Xuân Quyền 2009 Con Bản Cá

Lò Thị Kim 1988 Vợ Bản Cá

8 Lò Thị Hiên 1971 040314301 Chủ Hộ Bản Cá 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Lò Văn Chung 1993 Con Bản Cá

Lò Thị Anh 2000 Con Bản Cá

Lò Duy Khánh 2017 Cháu Bản Cá

Lò Thị Lưu 1997 Con Dâu Bản Cá

9 Cà Văn Thương 1984 040357112 Chủ Hộ Bản Cá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Nọi 1987 Vợ Bản Cá

Cà Thị Thanh Huyền 2010 Con Bản Cá

Cà Thị Thanh Thảo 2018 Con Bản Cá

Cà Đức Bình 2019 Con Bản Cá

10 Quàng Văn Pánh 1972 040316746 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Văn Hoàng 1998 Con Bản Cá

Quàng Thị Xuân 1999 Con Bản Cá

Lò Thị Lả 1972 Vợ Bản Cá

11 Cà Văn Quấn 1963 040366239 Chủ Hộ Bản Cá 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Hịa 1968 Vợ Bản Cá

Cà Văn Quang 2001 Con Bản Cá

Cà Thị Bích Phương 2015 Cháu Bản Cá

Lò Văn Núi 1992 Con Bản Cá

Cà Văn Sơn 1994 Con Bản Cá
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Cà Thị Hận 1996 Con Bản Cá

Cà Văn Hưng 1999 Con Bản Cá

12 Lò Văn Soan 1989 040531194 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Yến Nhi 2011 Con Bản Cá

Lò Văn Khải 2013 Con Bản Cá

Lò Thị Cương 1989 Vợ Bản Cá

13 Lò Văn Khụt 1946 040367049 Chủ Hộ Bản Cá 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Pinh 1946 Vợ Bản Cá

Lò Văn Phương 1978 Con Bản Cá

Lò Thị Hoa 1980 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Quý 2004 Cháu Bản Cá

Lò Thị Quỳnh 2001 Cháu Bản Cá

14 Lò Văn Dung 1974 040366221 Chủ Hộ Bản Cá 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Hoa 1968 Vợ Bản Cá

Giàng Thị Pàng 1997 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Phương 2002 Con Bản Cá

Lò Thị Thiết 1997 Con Bản Cá

Lò Văn Thích 1995 Con Bản Cá

Lò Thị Phiên 2005 Con Bản Cá

Lò Thị Thiên 2014 Cháu Bản Cá

Lò Văn Tùng 2018 Cháu Bản Cá

15 Lò Văn Pấng 1979 040346625 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Thanh 1983 Vợ Bản Cá

Lò Văn Hùng 2003 Con Bản Cá

Lò Văn Anh 2004 Con Bản Cá

16 Lò Văn Thân 1985 040333080 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Nga 2009 Con Bản Cá

Lò Thị Hương 2013 Con Bản Cá
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Lò Văn Thiết 2007 Con Bản Cá

17 Quàng Văn Trung 1986 040346552 Chủ Hộ Bản Cá 5 5 750.000          3.750.000

Cà Thị Hặc 1983 Vợ Bản Cá

Cà Thị Nọi 1950 Mẹ Bản Cá

Quàng Thị Hạnh 2005 Con Bản Cá

Quàng Văn Trình 2012 Con Bản Cá

18 Lò Văn Păn 1963 040150908 Chủ Hộ Bản Cá 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Minh 1961 Vợ Bản Cá

Lò Văn Hương 1991 Con Bản Cá

Lò Văn Xiên 1987 Con Bản Cá

Lò Xuân Quyền 2012 Cháu Bản Cá

Lường Thị Dinh 1990 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Châm 2010 Cháu Bản Cá

Lò Việt Hùng 2015 Cháu Bản Cá

Lò Văn Bảo 2011 Cháu Bản Cá

19 Lò Văn Oan 1945 040067020 Chủ Hộ Bản Cá 12 11 750.000          8.250.000 BTXH

Lò Thị Khún 1950 Vợ Bản Cá

Lò Thị Tươi 2001 Cháu Bản Cá

Quàng Thị Chân 1971 Con Dâu Bản Cá

Lò Thị Thắm 2012 Cháu Bản Cá

Lò Thị Nga 2013 Cháu Bản Cá

Lò Thị Thương 1995 Cháu Bản Cá

Lò Văn Yên 1970 Con Bản Cá

Lò Thị Mai 1993 Cháu Bản Cá

Lò Thị Hằng 2011 Cháu Bản Cá

Lò Văn Sáng 1992 Cháu Bản Cá

Lò Tuấn Bình 2018 Cháu Bản Cá

20 Lò Văn Lấng 1970 Chủ Hộ Bản Cá 8 8 750.000          6.000.000
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Lò Thị Kính 1968 Vợ Bản Cá

Lường Thị Lanh 1994 Con Dâu Bản Cá

Lò Thị Tuyết 2016 Cháu Bản Cá

Lò Văn Tiệp 2013 Cháu Bản Cá

Lò Văn Chương 1994 040333069 Con Bản Cá

Lò Văn Nghĩa 2011 Cháu Bản Cá

Lò Văn Chiến 1989 Con Bản Cá

21 Lò Văn Hội 1958 040316571 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Xuân 1973 Vợ Bản Cá

Lò Văn Thao 1998 Con Bản Cá

Lò Văn Ngọc 2002 Con Bản Cá

22 Cà Văn Liên 1962 040150922 Chủ hộ Bản Cá 5 4 750.000          3.000.000 CH Chết

Lò Thị Sinh 1964 Vợ Bản Cá

Cà Văn Hoàng 1991 Con Bản Cá

Cà Hải Đăng 2018 Cháu Bản Cá

Quàng Thị Lan 1995 Con Dâu Bản Cá

23 Lò Thị Muôn 1951 Thiếu CMND Chủ Hộ Bản Cá 10 10 750.000          7.500.000

Quàng Văn Thoại 1976 Con Bản Cá

Quàng Văn Duân 1985 Con Bản Cá

Quàng Thị Ngọc 2003 Cháu Bản Cá

Quàng Khôi Nguyên 2013 Cháu Bản Cá

Lò Thị Thủy 1998 Cháu Bản Cá

Quàng Thị Bích 2006 Cháu Bản Cá

Lò Thị Thiên 1985 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Dung 1983 Con Bản Cá

Quàng Thị Thanh 1987 Con Dâu Bản Cá

24 Lò Văn Mấng 1966 040150906 Chủ Hộ Bản Cá 7 6 750.000          4.500.000 BTXH

Lò Thị Họp 1961 Vợ Bản Cá
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Lò Văn Nhất 1991 Con Bản Cá

Lò Thị Hiền 2004 Cháu Bản Cá

Lò Văn Đại 2006 Cháu Bản Cá

Lò Thị Toàn 1985 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Khiên 1982 Con Bản Cá

25 Lò Văn Tuấn 1985 040314372 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Dung 1990 Vợ Bản Cá

Lò Xuân Thành 2012 Con Bản Cá

Lò Việt Hùng 2009 Con Bản Cá

26 Lò Văn Thiên A 1974 040316576 Chủ Hộ Bản Cá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Xuân 1976 Vợ Bản Cá

Lò Văn Hoàn 1998 Con Bản Cá

Lò Văn Thăm 1996 Con Bản Cá

Lò Văn Tỉnh 1994 Con Bản Cá

27 Lò Văn Sơn 1961 040340705 Chủ Hộ Bản Cá 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Xiến 1965 Vợ Bản Cá

Lò Văn Tuấn 1990 Con Bản Cá

Lò Thị Sim 2016 Cháu Bản Cá

Lò Thị Thu 1988 Con Dâu Bản Cá

Lò Thị Tuyết 2015 Cháu Bản Cá

28 Lò Văn Tin 1979 040154124 Chủ Hộ Bản Cá 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Tiện 1981 Vợ Bản Cá

Lò Thị Vui 1998 Con Bản Cá

29 Quàng Văn Tiến 1963 040316570 Chủ Hộ Bản Cá 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Kim 1964 Vợ Bản Cá

Quàng Thị Khánh Huyền 2014 Cháu Bản Cá

Quàng Văn Văn 1986 Con Bản Cá

Quàng Thị Phượng 1982 Con Bản Cá
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Quàng Thị Ánh Nguyệt 2016 Cháu Bản Cá

Tòng Thị Điện 1988 Con Dâu Bản Cá

Quàng Văn Thiết 1983 Con Bản Cá

Quàng Bảo Châu 2018 Cháu Bản Cá

30 Lò Văn Táo 1973 040202987 Chủ Hộ Bản Cá 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Tiện 1967 Vợ Bản Cá

Lò Văn Niệm 1997 Con Bản Cá

31 Lò Văn Chung 1954 040150910 Chủ Hộ Bản Cá 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Tượi 1959 Vợ Bản Cá

Lò Thị Phương 2008 Cháu Bản Cá

Lò Thị Ngân 2001 Cháu Bản Cá

Lò Văn Phước 1982 Con Bản Cá

Lò Thị Diên 1983 Con Dâu Bản Cá

Lò Thị Oanh 2005 Cháu Bản Cá

32 Lò Văn Doan 1972 040203007 Chủ Hộ Bản Cá 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Tính 1995 Con Bản Cá

Lò Thị Tún 1968 Vợ Bản Cá

33 Lò Văn Lún 1969 040202983 Chủ Hộ Bản Cá 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Thương 1969 Vợ Bản Cá

Lò Thị Tiên 1995 Con Bản Cá

Lò Văn Biên 1991 Con Bản Cá

Lò Thị Dương 2012 Cháu Bản Cá

Lò Thị Hương 2015 Cháu Bản Cá

34 Lò Văn Trường 1976 040346190 Chủ Hộ Bản Cá 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Dương 1979 Vợ Bản Cá

Lò Thị Sơn 1995 Con Bản Cá

Lò Văn Thái 1997 Con Bản Cá

Lò Văn Khương 2013 Bản Cá
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Lò Văn Khoa 2012 Bản Cá

35 Lò Văn Khún 1977 040396042 Chủ Hộ Bản Cá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Hải 2002 Con Bản Cá

Lò Thị Kiêm 1999 Con Bản Cá

Lò Thị Hinh 1979 Vợ Bản Cá

Lò Thị Vân 1998 Con Bản Cá

36 Cà Văn Chấp 1958 040383315 Chủ Hộ Bản Cá 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Hùng 1961 Vợ Bản Cá

Cà Văn Ánh 1978 Con Bản Cá

37 Lò Văn Túng 1962 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Xuân 1963 Vợ Bản Cá

Lò Phương Duyên 2014 Cháu Bản Cá

Lường Thị Thanh 1993 Con Dâu Bản Cá

38 Lò Văn Lả 1974 Thiếu CMND Chủ Hộ Bản Cá 10 10 750.000          7.500.000

Lò Thị Ánh 1975 Vợ Bản Cá

Lò Thị Thiện 1999 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Quyết 1995 Cháu Bản Cá

Lò Văn Định 1997 Cháu Bản Cá

Lò Văn Đại 1998 Cháu Bản Cá

Lò Thị Ngọc Diệp 2019 Cháu Bản Cá

Lò Thị Hương 2000 Con Bản Cá

Bạc Thị Ngọc Bích 2014 Cháu Bản Cá

Lò Văn Khánh 2017 Cháu Bản Cá

39 Quàng Văn Lương 1951 040057092 Chủ Hộ Bản Cá 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Ún 1954 Vợ Bản Cá

Lò Thị Thanh 1997 Con Dâu Bản Cá

Quàng Thị Chi 2009 Cháu Bản Cá

Quàng Thị Kim 1982 Con Dâu Bản Cá
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Quàng Thị Linh 2006 Cháu Bản Cá

Quàng Văn Đạo 1991 Con Bản Cá

Quàng Văn Thơm 1979 Con Bản Cá

Quàng Hải Đăng 2018 Cháu Bản Cá

40 Lò Văn Thoan 1971 040316722 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Thanh 1977 Vợ Bản Cá

Lò Thị Mây 1998 Con Bản Cá

Lò Văn Tâm 1994 Con Bản Cá

41 Cà Văn Vinh 1969 040202989 Chủ Hộ Bản Cá 7 6 750.000          4.500.000 BTXH

Cà Văn Toản 1988 Con Bản Cá

Cà Thị Tiện 1967 Vợ Bản Cá

Hà Thị Minh 1989 Con Dâu Bản Cá

Cà Bảo Nguyên 2013 Cháu Bản Cá

Cà Thái Phong 2010 Cháu Bản Cá

Cà Bảo Khuê 2017 Cháu Bản Cá

42 Lò Văn Tiếng 1972 040366235 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Chung 1979 Vợ Bản Cá

Lò Văn Thiêm 2000 Con Bản Cá

Lò Thị Thi 1997 Con Bản Cá

43 Lò Văn Dân 1967 040155447 Chủ Hộ Bản Cá 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Minh 1997 Con Bản Cá

Lò Thị Thinh 1972 Vợ Bản Cá

Lò Văn Phúc 1992 Con Bản Cá

Lò Thị Thiết 1998 Con Bản Cá

Lò Thị Vui 2000 Con Bản Cá

44 Cà Văn Lai 1991 040427509 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Lả 1993 Vợ Bản Cá

Cà Khánh Vi 2018 Con Bản Cá
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Cà Thị Thùy 2011 Con Bản Cá

45 Lò Văn Tuân 1989 040538110 Chủ Hộ Bản Cá 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Mừng 1986 Vợ Bản Cá

Lò Văn Sơn 2011 Con Bản Cá

Cà Văn Mạnh 2005 Con Bản Cá

46 Lò Văn Tao 1963 040366242 Chủ Hộ Bản Cá 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Lả 1964 Vợ Bản Cá

Lò Văn Thức 2000 Con Bản Cá

Lò Văn Thiện 1996 Con Bản Cá

Lò Văn Thăm 1996 Con Bản Cá

Lò Văn Tiên 1991 Con Bản Cá

Lò Văn Vui 1998 Con Bản Cá

47 Lò Văn Ánh 1972 Chủ Hộ Bản Cá 7 6 750.000          4.500.000 Đi tù

Cà Thị Xôm 1976 040333086 Vợ Bản Cá

Lò Thị Hiên 1997 Con Bản Cá

Lò Văn Tuấn 1994 Con Bản Cá

Cà Thanh Tùng 2018 Cháu Bản Cá

Lò Thị Thủy 1999 Con Dâu Bản Cá

Lò Thị Nhã Uyên 2019 Bản Cá

48 Lò Văn Xiên 1965 Chủ Hộ Bản Cá 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Pánh 1967 Vợ Bản Cá

Lò Văn Diện 1989 Con Bản Cá

Lò Thị Thiện 1994 Con Bản Cá

Lò Văn Dũng 1986 Con Bản Cá

Lò Thị Hoa 1999 Con Bản Cá

Lò Văn Thiên 1996 Con Bản Cá

Lò Văn Đào 2001 Con Bản Cá

Lò Văn Giới 1992 Con Bản Cá
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49 Lò Văn Thuận 1974 040333034 Chủ Hộ Bản Cá 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Ụi 1972 Vợ Bản Cá

Lò Văn Chung 1999 Con Bản Cá

Lò Thị Ngân 2004 Con Bản Cá

Lò Thị Thủy 2001 Con Bản Cá

50 Cà Văn Lấng 1961 Chủ Hộ Bản Cá 3 3 750.000          2.250.000

Lường Thị Khánh 1961 Vợ Bản Cá

Cà Văn Thắm 1991 Con Bản Cá

51 Lò Văn Thiên 1968 Chủ Hộ Bản Cá 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Tươi 1991 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Phong 2011 Cháu Bản Cá

Lò Thị Hân 1973 Vợ Bản Cá

Lò Văn Thích 1992 Con Bản Cá

Lò Thị Thanh Huyền 2012 Cháu Bản Cá

Lò Thị Dung 1994 Con Bản Cá

52 Lò Văn Mẳn 1957 040340754 Chủ Hộ Bản Cá 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Hoa 1961 Vợ Bản Cá

Lò Thị Nhung 1997 Con Dâu Bản Cá

Lò Văn Thắng 1994 Con Bản Cá

Lò Văn Nam 1996 Con Bản Cá

Lò Văn Hồng 1985 Con Bản Cá

Lò Quỳnh Trang 2018 Cháu Bản Cá

53 Cà Văn Pâng 1940 040150923 Chủ Hộ Bản Cá 7 6 750.000          4.500.000 BTXH

Cà Văn Biên 1981 Con Bản Cá

Cà Văn Hoài 1999 Cháu Bản Cá

Cà Thị Lắm 1989 Con Bản Cá

Lường Thị Lệ 2011 Cháu Bản Cá

Lò Thị Diu 1981 Con Dâu Bản Cá
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Lò Thị Kiều Linh 2018 Cháu Bản Cá

54 Lò Văn Vui 1960 040191596 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Tòng Thị Thinh 1959 Vợ Bản Cản

Lò Thị Thim 1996 Con Bản Cản

Lò Nguyệt Ánh 2010 Cháu Bản Cản

Tòng Thị Pâng 1986 Con Dâu Bản Cản

Lò Duy Mạnh 2011 Con Bản Cản

55 Lò Văn Dung 1952 040145065 Chủ Hộ Bản Cản 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Thị Mọn 1952 Vợ Bản Cản

Lò Văn Tình 1989 Con Bản Cản

Lò Thị Thắm 1983 Con Bản Cản

Lò Cao Cường 2012 Cháu Bản Cản

Lò Văn Tỉnh 1989 Cháu Bản Cản

Lò Văn Minh 1990 Con Bản Cản

56 Tòng Văn Hà 1978 040433011 Chủ Hộ Bản Cản 8 8 750.000          6.000.000

Tòng Thị Tương 1980 Vợ Bản Cản

Tòng Thị Định 1956 Mẹ Bản Cản

Tòng Văn Việt 2002 Con Bản Cản

Tòng Thị Hồng 2005 Con Bản Cản

Lò Thị Anh Thơ 2013 Cháu Bản Cản

Lò Văn Thiết 1986 Em Bản Cản

Lò Thị Lan 1990 Thím Bản Cản

57 Lò Văn Vinh 1948 040272292 Chủ Hộ Bản Cản 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Chốm 1952 Vợ Bản Cản

Lò Văn Chươi 1971 Con Bản Cản

Lò Văn Đông 1998 Cháu Bản Cản

Lò Thị Liên 1978 Con Bản Cản

Tòng Thị Quân 1972 Con Dâu Bản Cản
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Lò Văn Sơn 1995 Cháu Bản Cản

Lò Văn Trưởng 1994 Cháu Bản Cản

Lò Văn Nam 2003 Cháu Bản Cản

58 Lò Văn Pọm 1972 040350993 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Lả 1974 Vợ Bản Cản

Lò Hòa Tiến 1993 Con Bản Cản

Lò Tuấn Hùng 2004 Con Bản Cản

Lò Thị Huệ 1999 Con Bản Cản

59 Tòng Văn Thủy 1988 040427450 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Biển 1984 Vợ Bản Cản

Tòng Hoàng Nam 2013 Con Bản Cản

Tòng Thị Anh 2011 Con Bản Cản

Tòng Thị Trâm 2009 Con Bản Cản

60 Tòng Văn Hưng 1976 040272289 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Ngọc 1978 Vợ Bản Cản

Tòng Thị Trang 2000 Con Bản Cản

Tòng Văn Trường 2004 Con Bản Cản

61 Tòng Văn Tuần 1964 040063653 Chủ Hộ Bản Cản 10 10 750.000          7.500.000

Lò Thị Tiến 1967 Vợ Bản Cản

Lò Thị Chiên 1997 Con Dâu Bản Cản

Tòng Thị Thúy 2003 Con Bản Cản

Tòng Minh Thanh 1993 Con Bản Cản

Tòng Thị Bích 2017 Cháu Bản Cản

Tòng Văn Thiện 1991 Con Bản Cản

Tòng Anh Tuấn 2015 Cháu Bản Cản

Tòng Thị Hoàn 1989 Con Bản Cản

Tòng Như Quỳnh 2010 Cháu Bản Cản

62 Lò Thị Kim 1974 040248570 Chủ Hộ Bản Cản 2 2 750.000          1.500.000
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Lò Văn Duyên 2000 Con Bản Cản

63 Lò Thị Chiêng 1961 040063696 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Tòng Thị Oanh 1991 Con Bản Cản

Lò Thị Sim 1992 Con Dâu Bản Cản

Tòng Thị Thảo 1995 Con Bản Cản

Tòng Thị Yến Nhi 2016 Cháu Bản Cản

Tòng Văn Văn 1985 Con Bản Cản

64 Lò Văn Sum 1976 040272238 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Lan 1981 Vợ Bản Cản

Lò Thị Phượng 1999 Con Bản Cản

Lò Văn Lâm 2001 Con Bản Cản

Lò Thúy Hiền 2005 Con Bản Cản

65 Lò Văn Muôn 1960 040191588 Chủ Hộ Bản Cản 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Kím 1961 Vợ Bản Cản

Lò Văn Định 1989 Con Bản Cản

Lò Văn Lai 1996 Con Bản Cản

Lò Gia Hiếu 2015 Cháu Bản Cản

Lò Thị Huệ 1992 Con Bản Cản

Lò Mai Chi 2014 Cháu Bản Cản

Lò Thị Hà My 2017 Cháu Bản Cản

Lò Văn Đương 1991 Con Bản Cản

66 Lò Văn Thâng 1945 040063672 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Danh 1948 Vợ Bản Cản

Bạc Thị Hòa 1995 Con Dâu Bản Cản

Lò Minh Tiến 2015 Cháu Bản Cản

Lò Văn Long 1990 Con Bản Cản

67 Lò Văn Lả 1979 040265642 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Loan 1986 Vợ Bản Cản
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Lò Thị Khánh Ly 2008 Con Bản Cản

Lò Khánh Huyền 2011 Con Bản Cản

Lò Bảo Khánh 2018 Con Bản Cản

68 Lò Văn Vui 1973 090239863 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Nhung 1975 Vợ Bản Cản

Lò Văn Quyền 2002 Con Bản Cản

Lò Thị Quyết 1997 Con Bản Cản

Lò Thị Quyên 1999 Con Bản Cản

69 Tòng Văn Hoan 1956 040191599 Chủ Hộ Bản Cản 7 7 750.000          5.250.000

Tòng Thị Huyền Phương 2011 Cháu Bản Cản

Tòng Hải Huy 2014 Cháu Bản Cản

Tòng Thị Dung 1981 Cháu Bản Cản

Tòng Văn Sơn 1988 Con Bản Cản

Tòng Đức Cường 1989 Con Bản Cản

Lò Thị Lan 1989 Con Bản Cản

70 Tòng Văn Nhân 1944 040073262 Chủ Hộ Bản Cản 13 13 750.000          9.750.000

Lò Thị Sứa 1946 Vợ Bản Cản

Tòng Thị Hoài 1991 Con Bản Cản

Lò Văn Thiện 1989 Con Rể Bản Cản

Tòng Đức Huy 2011 Cháu Bản Cản

Tòng Thị Hợi 1970 Cháu Bản Cản

Quàng Quỳnh Như 2011 Cháu Bản Cản

Tòng Thị Hòa 1979 Con Bản Cản

Tòng Thị Hiến 1985 Con Bản Cản

Tòng Văn Hảnh 1989 Con Bản Cản

Lường Thị Hiền 1989 Con Dâu Bản Cản

Tòng Văn Hoàn 1988 Con Bản Cản

Tòng Minh Quân 2019 cháu Bản Cản
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71 Lò Văn Thắng 1974 040272285 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Thoa 1974 Vợ Bản Cản

Lò Thị Dân 1999 Con Bản Cản

Lò Văn Phú 2005 Con Bản Cản

Lò Văn Trọng 1997 Cháu Bản Cản

Lò Thị Giàu 2001 Con Bản Cản

72 Lò Văn Thành 1968 040530952 Chủ Hộ Bản Cản 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Phớ 1971 Vợ Bản Cản

Lò Văn Tiến 1999 Con Bản Cản

73 Tòng Văn Dũng 1977 040427528 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Nọi 1980 Vợ Bản Cản

Tòng Thị Hải Băng 2014 Con Bản Cản

Tòng Thị Hường 2004 Con Bản Cản

Tòng Thị Nguyệt 1999 Con Bản Cản

74 Lò Văn Dóm 1972 040272280 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Tươi 1978 Vợ Bản Cản

Lò Văn Việt 2006 Con Bản Cản

Lò Văn Tuấn 2000 Con Bản Cản

75 Tòng Văn Chiến 1973 04033312 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Thủy 1975 Vợ Bản Cản

Tòng Thị Phương Thiên 1998 Con Bản Cản

Tòng Thị Thu 1995 Con Bản Cản

Tòng Văn Quý 2002 Con Bản Cản

76 Lò Văn Hồng 1982 040346527 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Thu 1984 Vợ Bản Cản

Lò Thị Thu Hoài 2007 Con Bản Cản

Lò Văn Thương 2004 Con Bản Cản

77 Lò Thị Lả 1970 040528135 Chủ Hộ Bản Cản 3 3 750.000          2.250.000
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Quàng Văn Kiên 1996 Con Bản Cản

Quàng Thị Trang 1998 Con Bản Cản

78 Lò Thị Pính 1967 040153647 Chủ Hộ Bản Cản 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Văn Nguyên 1999 Con Bản Cản

Quàng Văn Khánh 1996 Con Bản Cản

79 Lò Văn Toản 1976 040530280 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thu 1980 Vợ Bản Cản

Lò Thị Tuyết 2001 Con Bản Cản

Lò Thị Thoa 2004 Con Bản Cản

Lò Văn Thịnh 2007 Con Bản Cản

80 Lò Văn Lai 1981 040316262 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Diên 1982 Vợ Bản Cản

Lò Thị Mai 2005 Con Bản Cản

Lò Văn Tuấn 2008 Con Bản Cản

Lò Thị Xuân 2003 Con Bản Cản

Lò Thị Tý 1938 Mẹ Bản Cản

81 Quàng Văn Hội 1961 040077679 Chủ Hộ Bản Cản 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Xiên 1961 Vợ Bản Cản

Quàng Văn Tranh 1993 Con Bản Cản

82 Lò Văn Tuyển 1978 040530302 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Sinh 1982 Vợ Bản Cản

Lò Thị Tươi 2004 Con Bản Cản

Lò Văn Tình 2006 Con Bản Cản

83 Lò Văn Kinh 1969 040302801 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Phương 1973 Vợ Bản Cản

Lò Văn Thu 2004 Con Bản Cản

Lò Thị Thiên 1999 Con Bản Cản

Lò Thị Hiên 1993 Con Bản Cản
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Lò Gia Bảo 2013 Cháu Bản Cản

84 Lò Thị Thân 1978 040303654 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Văn Kiêm 1974 Chồng Bản Cản

Quàng Văn Cường 1999 Con Bản Cản

Quàng Thị Sen 2001 Con Bản Cản

85 Tòng Văn Khún 1974 030469960 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Mai 1975 Vợ Bản Cản

Tòng Văn Giang 1998 Con Bản Cản

Quàng Thị Vui 2000 Con dâu Bản Cản

Tòng Thị Như Nguyệt 2019 Cháu Bản Cản

Tòng Thị Lâm 1996 Con Bản Cản

86 Lò Văn Tiêng 1959 040153690 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hương 1963 Vợ Bản Cản

Lò Văn Long 1989 Con Bản Cản

Lò Thị Loan 1994 Con Bản Cản

Lò Văn Bỉnh 1988 Con Bản Cản

87 Quàng Văn Thuân 1975 040272272 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Hương 1979 Vợ Bản Cản

Quàng Văn Lợi 1997 Con Bản Cản

Quàng Thị Lan 1999 Con Bản Cản

88 Lò Văn Sơn 1967 040202802 Chủ Hộ Bản Cản 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Hom 1967 Vợ Bản Cản

Lò Văn Quyền 1999 Con Bản Cản

89 Lò Văn Danh 1941 040063548 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thanh 1992 Con Bản Cản

Lò Thị Thủy 1994 Con Bản Cản

Lò Thị Mỷ 1952 Vợ Bản Cản

Lò Văn Hùng 1984 Con Bản Cản
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90 Quàng Văn Yên 1973 Chủ Hộ Bản Cản 4 3 750.000          2.250.000 CH Chết

Lò Thị Thoan 1974 040427538 Vợ Bản Cản

Quàng Thị Loan 1994 Con Bản Cản

Quàng Văn Cường 1997 Con Bản Cản

91 Lò Văn Toán 1974 040272274 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Lan 1974 Vợ Bản Cản

Lò Văn Hiền 2000 Con Bản Cản

Lò Văn Hòa 2002 Con Bản Cản

92 Lò Văn Ngoãn 1984 040535609 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Vân 1986 Vợ Bản Cản

Lò Văn Nguyên 2007 Con Bản Cản

Lò Anh Văn 2009 Con Bản Cản

93 Lò Văn Thành 1967 040153631 Chủ Hộ Bản Cản 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Đoàn 1971 Vợ Bản Cản

Lò Thị Tới 1993 Con Bản Cản

Cà Văn Niệm 1980 Con Rể Bản Cản

Lò Văn Tiến 1990 Con Bản Cản

Lò Thị Thu Phương 2017 Cháu Bản Cản

Cà Thị Tâm Như 2017 Cháu Bản Cản

Lò Thị Dung 1992 Con Dâu Bản Cản

94 Quàng Văn Chung 1981 040316261 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Văn Ngân 2005 Con Bản Cản

Lò Thị Xuấn 1957 Mẹ Bản Cản

Quàng Thị Nga 2006 Con Bản Cản

Quàng Thị Duyên 1984 Vợ Bản Cản

95 Lò Văn Doan 1954 040202814 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Pó 1958 Vợ Bản Cản

Lò Văn Đức 1993 Con Bản Cản
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Lò Văn Hoàn 1990 Con Bản Cản

Lò Thị Hân 1987 Bản Cản

96 Lò Văn Cương 1978 040316258 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hà 2001 Con Bản Cản

Lò Thị Xiến 1977 Vợ Bản Cản

Lò Văn Quyền 2000 Con Bản Cản

97 Lò Văn Thắm 1982 040279780 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Diệu Ly 2016 Con Bản Cản

Lò Thị Thiêm 1994 Vợ Bản Cản

Lò Thị Dương 2004 Cháu Bản Cản

98 Lò Văn Nọi 1958 040202815 Chủ Hộ Bản Cản 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Biên 1972 Vợ Bản Cản

Lò Văn Tỉnh 1988 Con Bản Cản

Lò Thị Quỳnh 2006 Con Bản Cản

Lò Thị Nghĩa 2001 Con Bản Cản

Lò Thị Thiên 1984 Con dâu Bản Cản

Lò Khánh Linh 2019 Cháu Bản Cản

99 Lò Văn Long 1984 040383614 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Bạc Thị Hương 1983 Vợ Bản Cản

Bạc Thị Hồng 2002 Con Bản Cản

Lò Thị Linh Chi 2011 Con Bản Cản

100 Lò Văn Thưởng 1960 040350347 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Chính 1994 Con Bản Cản

Lò Văn Yên 1997 Con Bản Cản

Lò Văn Lả 2003 Con Bản Cản

101 Cà Văn Đoàn 1989 040473478 Chủ Hộ Bản Cản 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Á 1991 Vợ Bản Cản

Cà Văn Tiến 2010 Con Bản Cản
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102 Lò Thị Pấng 1964 040396374 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Diên 1991 Con Bản Cản

Lò Thị Hồng 2014 Cháu Bản Cản

Lò Minh Quang 2018 Cháu Bản Cản

Lò Văn Tủ 1993 Con Bản Cản

103 Lò Văn Long 1989 040383619 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Quý 2006 Con Bản Cản

Lò Quốc Quyền 2008 Con Bản Cản

Quàng Thị Viện 1988 Vợ Bản Cản

104 Lò Văn Sương 1940 040063582 Chủ Hộ Bản Cản 4 3 750.000          2.250.000 BTXH

Lò Văn Lâm 1988 Con Bản Cản

Lò Thị Mấng 1941 Vợ Bản Cản

Lò Văn Việt 1983 Con Bản Cản

105 Lò Thị Phượng 1962 040063591 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Lường Văn Thinh 1964 Chồng Bản Cản

Quàng Thị Biên 1991 Con Bản Cản

Lò Trang Tùng 1998 Cháu Bản Cản

Lò Văn Mạnh Trường 2009 Cháu Bản Cản

Lò Văn Chung 1986 Con Bản Cản

106 Lường Văn Hoan 1976 040382329 Chủ Hộ Bản Cản 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Pó 1978 Vợ Bản Cản

Lường Thị Trang 2003 Con Bản Cản

Lường Văn Cỏi 1996 Cháu Bản Cản

Lường Thị Chì 2002 Con Bản Cản

Lường Thị Oanh 2005 Con Bản Cản

Lường Thị Kiên 1999 Con Bản Cản

Lò Mạnh Đức 2010 Cháu Bản Cản

107 Lò Thị Sinh 1966 040528037 Chủ Hộ Bản Cản 3 2 750.000          1.500.000 BTXH
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Lường Văn Nghĩa 2000 Con Bản Cản

Lường Thị Tình 2002 Con Bản Cản

108 Lò Văn Dâm 1956 040153662 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Kinh 1966 Vợ Bản Cản

Lò Ngọc Hoa 2007 Cháu Bản Cản

Lò Văn Hoàn 1988 Con Bản Cản

Lò Thị Hồng 1988 Con Bản Cản

Lò Thanh Bình 2009 Cháu Bản Cản

109 Cà Văn Thương 1987 Thiếu CMND Chủ Hộ Bản Cản 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Hưng 1998 Vợ Bản Cản

110 Lò Văn Yên 1975 040366574 Chủ Hộ Bản Cản 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Yến 1974 Vợ Bản Cản

Lò Thị Thiên 2006 Con Bản Cản

Lò Văn Vui 1995 Con Bản Cản

Quàng Thiị Hồng 1988 Con Dâu Bản Cản

Lò Thị Thắm 2000 Con Bản Cản

Lò Minh Hưng 2019 cháu Bản Cản

Lò Thị Tươi 1999 con Bản Cản

111 Lò Văn Dũng 1981 040462209 Chủ Hộ Bản Cản 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Tuyết 2005 Con Bản Cản

Lò Đức Khải 2009 Con Bản Cản

112 Lò Văn Ký 1982 040462078 Chủ Hộ Bản Cản 5 4 750.000          3.000.000 Đi tù

Lò Thị Vân 2002 Con Bản Cản

Lò Thị Tươi 2004 Con Bản Cản

Lò Thị Yến 2012 Con Bản Cản

Lò Thị Kim 1982 Vợ Bản Cản

113 Lò Văn Kính 1975 040272319 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Vui 1995 Con Bản Cản
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Quàng Thị Mai 1976 Vợ Bản Cản

Lò Văn Tuấn 1997 Con Bản Cản

Lò Thị Duyên 1999 Con Bản Cản

114 Tòng Văn Toán 1966 040272317 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Văn Chiến 1997 Con Bản Cản

Lò Thị Nọi 1969 Vợ Bản Cản

Tòng Văn Chinh 1999 Con Bản Cản

115 Quàng Văn Dinh 1967 040153667 Chủ Hộ Bản Cản 10 10 750.000          7.500.000

Lò Thị Thời 1966 Vợ Bản Cản

Lường Tuấn Anh 2012 Cháu Bản Cản

Quàng Văn Thịnh 1994 Con Bản Cản

Trần Thị Hậu 1993 Cháu Bản Cản

Quàng Thị Hồng Phúc 2016 Cháu Bản Cản

Quàng Thị Như Nguyệt 2011 Cháu Bản Cản

Quàng Thiị Viện 1989 Con Bản Cản

Lò Văn Quý 2006 Cháu Bản Cản

Lò Văn Quyền 2008 Cháu Bản Cản

116 Lò Văn Phan 1982 040357048 Chủ Hộ Bản Cản 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Hà 1985 Vợ Bản Cản

Lò Thị Hồng 2004 Con Bản Cản

Lò Văn Ngọc 2006 Con Bản Cản

117 Cà Văn Thủy 1967 040191577 Chủ Hộ Bản Cản 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Tô 1963 Vợ Bản Cản

Cà Thị Tố Tình 2007 Cháu Bản Cản

Cà Văn Tâm 1985 Con Bản Cản

Cà Quyết Nhật 2016 Cháu Bản Cản

Cà Khánh Duy 2013 Cháu Bản Cản

Cà Văn Tư 1987 Con Bản Cản
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Tòng Thị Thư 1994 Con Dâu Bản Cản

118 Lò Văn Dương 1988 040350278 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Tâm 1984 Vợ Bản Cản

Lò Thị Huyền 2008 Con Bản Cản

Lò Thu Hoài 2011 Con Bản Cản

Lò Văn Quyết 2005 Con Bản Cản

119 Lò Văn Trực 1964 040153670 Chủ Hộ Bản Cản 10 10 750.000          7.500.000

Lò Thị Hặc 1967 Vợ Bản Cản

Cà Thị Xa 1989 Con Bản Cản

Lò Văn Siên 1996 Con Bản Cản

Lò Thị Thủy 2010 Cháu Bản Cản

Lò Văn Lợi 2013 Cháu Bản Cản

Lò Thị Luyến 1999 Con Bản Cản

Lò Văn Thâm 1989 Con Bản Cản

Lò Thị Thiên 1991 Con Dâu Bản Cản

Lò Thị Duyên 2012 Cháu Bản Cản

120 Lò Văn Thương 1960 040153664 Chủ Hộ Bản Cản 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Phòng 1961 Vợ Bản Cản

Lường Thị Hằng 1995 Con Dâu Bản Cản

Lò Thị Huyền Trang 2014 Cháu Bản Cản

Lò Văn Cường 1993 Con Bản Cản

Lò Thị Thanh Thủy 2016 Cháu Bản Cản

Lò Thị Cương 1997 Con Bản Cản

121 Lò Văn Chương 1956 040191572 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Hoản 1960 Vợ Bản Cản

Lò Văn Đại 1983 Con Bản Cản

Lò Thị Chính 1985 Con Bản Cản

Lò Văn Tuyên 2006 Cháu Bản Cản
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122 Lò Văn Đông 1954 040070734 Chủ Hộ Bản Cản 7 7 750.000          5.250.000

Cà Thị Hoán 1960 Vợ Bản Cản

Lò Thị Thương 1974 Con Dâu Bản Cản

Lò Văn Luân 1999 Cháu Bản Cản

Lò Thị Liên 2004 Cháu Bản Cản

Lò Văn Dương 1977 Con Bản Cản

Lò Thị Loan 2002 Con Dâu Bản Cản

123 Lò Văn Quân 1979 040473315 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Oan 1976 Vợ Bản Cản

Lò Thị Cương 2004 Con Bản Cản

Lò Văn Trưởng 2001 Con Bản Cản

Lò Văn Quyền 2006 Con Bản Cản

124 Quàng Văn Loan 1976 040272313 Chủ Hộ Bản Cản 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Nói 1940 Mẹ Bản Cản

Quàng Thị Phương 1997 Con Bản Cản

Quàng Văn Đức 1999 Con Bản Cản

Lò Thị Liến 1976 Vợ Bản Cản

125 Quàng Thị Thêm 1983 Thiếu Chủ Hộ Bản Cản 1 1 750.000          750.000

126 Cà Văn Thượng 1961 040063586 Chủ Hộ Bản Cản 6 6 750.000          4.500.000

Tòng Thị Khoạn 1969 Vợ Bản Cản

Cà Văn Tình 2001 Con Bản Cản

Cà Thị Hoài 1993 Con Bản Cản

Quàng Thị Thúy 2011 Cháu Bản Cản

Cà Văn Hợp 1999 Con Bản Cản

127 Lò Thị Vân 1990 040395811 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Hương 1989 Chồng Bản Cuông

Lò Thị Hoài Linh 2015 Con Bản Cuông

Lò Duy Khánh 2013 Con Bản Cuông
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128 Lò Văn Bun 1959 040202992 Chủ Hộ Bản Cuông 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Khoán 1961 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Quyền 2006 Cháu Bản Cuông

Lò Văn Dũng 1982 Con Bản Cuông

Lò Thị Bình 1988 Con Dâu Bản Cuông

Lò Văn Quý 2008 Cháu Bản Cuông

Lò Khánh Hưng 2011 cháu Bản Cuông

Lò Văn Khương 1993 Con Bản Cuông

129 Lò Văn Thân 1982 040366271 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Mai 1985 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Nhất 2011 Con Bản Cuông

Lò Thị Minh Hằng 2015 Con Bản Cuông

130 Lò Văn Túi 1977 040354437 Chủ Hộ Bản Cuông 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Thu 1998 Con Bản Cuông

Lò Thị Hiền 2000 Con Bản Cuông

131 Lò Văn Tún 1971 040382396 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Pỏm 1977 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Dung 2008 Con Bản Cuông

Lò Văn Sơn 1997 Con Bản Cuông

132 Lò Văn Hít 1947 040067099 Chủ Hộ Bản Cuông 6 5 750.000          3.750.000 BTXH

Lò Thị Ốn 1944 Vợ Bản Cuông

Lường Thị Nhung 1979 Con Dâu Bản Cuông

Lò Văn Phương 1983 Con Bản Cuông

Lò Thị Thảo 2004 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Thúy 2006 Cháu Bản Cuông

133 Bạc Cầm Cường 1972 040427307 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Phương 1981 Vợ Bản Cuông

Bạc Cầm Thọ 2005 Con Bản Cuông
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Bạc Cầm Thông 1999 Con Bản Cuông

134 Lò Văn Xôm 1975 040366684 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hoa 1979 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Tuấn 2006 Con Bản Cuông

Lò Văn Thương 2003 Con Bản Cuông

135 Lò Văn Thiêm 1984 040434013 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Loan 1985 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Quỳnh 2009 Con Bản Cuông

Lò Văn Quyền 2007 Con Bản Cuông

136 Lò Văn Tiến 1967 040272253 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Tại 1969 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Hải 1992 Con Bản Cuông

Lò Thị Niệm 1993 Con Dâu Bản Cuông

Lò Anh Quân 2016 Cháu Bản Cuông

137 Lò Văn Muôn 1960 040366559 Chủ Hộ Bản Cuông 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Tươi 1962 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Dương 1989 Con Bản Cuông

Lò Văn Diên 2015 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Trương 1990 Con Dâu Bản Cuông

Lò Chính Nghĩa 2013 Cháu Bản Cuông

138 Lò Văn Chiên 1977 040272255 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Chiêm 1980 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Thủy 1999 Con Bản Cuông

Lò Văn Điện 1997 Con Bản Cuông

139 Lò Thị Ỏm 1958 040067090 Chủ Hộ Bản Cuông 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Phương 1982 Con Bản Cuông

Cà Thị Lương 1991 Con Dâu Bản Cuông

Lò Minh Long 2010 Cháu Bản Cuông
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Lò Mạnh Hùng 2015 Cháu Bản Cuông

Lò Văn Sương 1981 Con Bản Cuông

140 Lò Văn Hùng 1984 040326472 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Thương 1984 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Đức 2007 Con Bản Cuông

Lò Quốc Đại 2012 Con Bản Cuông

141 Lò Văn Biên 1966 040150983 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Dung 1974 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Ban 1941 Mẹ Bản Cuông

Lò Văn Chung 1994 Con Bản Cuông

142 Lò Văn Hạnh 1968 040202982 Chủ Hộ Bản Cuông 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Pỏm 1975 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Quyết 1994 Con Bản Cuông

143 Lò Văn Phương 1965 040366576 Chủ Hộ Bản Cuông 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Hoán 1970 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Minh 1994 Con Bản Cuông

Lò Thị Hương 1989 Con Bản Cuông

Lò Thị Thanh 1991 Con Bản Cuông

Lường Thị Linh 1997 Con Dâu Bản Cuông

Lò Gia Hưng 2017 Cháu Bản Cuông

144 Lò Văn Tiến 1980 040394620 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Diên 1978 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Trang 2006 Con Bản Cuông

Lò Văn Thu 2003 Con Bản Cuông

145 Lò Văn Xương 1977 040396589 Chủ Hộ Bản Cuông 7 7 750.000          5.250.000

Lò Văn Hoàng 1997 Con Bản Cuông

Lò Văn Kim 1995 Con Bản Cuông

Lò Thị Phiên 1975 Vợ Bản Cuông
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Lò Văn Hằng 1999 Con Bản Cuông

Lò Thị Hạ Trâm 2018 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Oanh 1999 Con Dâu Bản Cuông

146 Lò Văn Pấng 1944 040067072 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Ngoan 1975 Con Bản Cuông

Lò Thị Diện 1988 Con Dâu Bản Cuông

Lò Thị Thúy 2007 Cháu Bản Cuông

Lò Văn Việt 2006 Cháu Bản Cuông

147 Lò Văn Toản 1977 040366545 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hải 1980 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Thương 2000 Con Bản Cuông

Lò Văn Long 2004 Con Bản Cuông

148 Lò Văn Chái 1978 040333043 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Cương 2004 Con Bản Cuông

Lò Văn Quyết 2006 Con Bản Cuông

Lò Thị Hoàng 1981 Vợ Bản Cuông

149 Quàng Văn Sơn 1982 040434014 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Minh 1978 Vợ Bản Cuông

Quàng Thị Hà 2005 Con Bản Cuông

Quàng Thị Hậu 2009 Con Bản Cuông

150 Lò Văn Săư 1965 040345279 Chủ Hộ Bản Cuông 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Xôm 1968 Vợ Bản Cuông

Lò Hạ Vi 2012 Con Bản Cuông

Lò Thị Ngân 2001 Con Bản Cuông

Lò Thị Thủy 1999 Con Bản Cuông

Lò Thị Nhung 1995 Con Bản Cuông

Lò Thị Tâm 1997 Con Bản Cuông

151 Lò Thị Lỉa 1985 040383870 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000
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Lò Quang Phúc 2010 Con Bản Cuông

Lường Thị Ngọc Anh 2016 Con Bản Cuông

Lường Vũ Duy Nghĩa 2007 Con Bản Cuông

152 Lò Văn Tiêng 1969 040202954 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Liếng 1970 Vợ Bản Cuông

Lò Minh Quang 2011 Cháu Bản Cuông

Lò Văn Tâm 1992 Con Bản Cuông

Lò Văn Hoàng 1996 Con Bản Cuông

153 Lò Văn Thái 1982 040315286 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Cao Nguyên 2004 Con Bản Cuông

Lò Thị Quỳnh Trang 2007 Con Bản Cuông

Cà Thị Xoan 1987 Vợ Bản Cuông

154 Lò Văn Chức 1942 040145541 Chủ Hộ Bản Cuông 6 5 750.000          3.750.000 BTXH

Lò Thị Lẻ 1961 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Tùng 1989 Con Bản Cuông

Lò Văn Thoạn 1979 Con Bản Cuông

Lò Thị Thơm 1993 Con Dâu Bản Cuông

Lò Văn Thắng 2013 Cháu Bản Cuông

155 Lò Thị Đinh 1970 040473482 Chủ Hộ Bản Cuông 4 3 750.000          2.250.000 BTXH

Lò Thị Bun 1997 Con Bản Cuông

Lò Thị Thuân 2002 Con Bản Cuông

Lò Thị Hà 2006 Con Bản Cuông

156 Lò Thị Ngoan 1989 Chủ Hộ Bản Cuông 1 0 750.000          0 Chuyển đi

157 Lò Văn Huấn 1962 040539025 Chủ Hộ Bản Cuông 7 6 750.000          4.500.000 BTXH

Lò Thị Yên 1955 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Tỵ 1986 Con Bản Cuông

Lường Thị Thích 1992 Con Dâu Bản Cuông

Lò Thị Hạnh 1998 Con Bản Cuông
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Lò Thị Ngọc Hân 2014 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Ngọc Bích 2015 Cháu Bản Cuông

158 Lò Thị Lón 1970 Chủ Hộ Bản Cuông 2 2 750.000          1.500.000

Quàng Thị Thâng 2000 Con Bản Cuông

159 Lò Thị Sinh 1963 040202824 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Tước 1985 Con Bản Cuông

Lò Việt Hà 2010 Cháu Bản Cuông

Lò Văn Quân 1988 Con Bản Cuông

Lò Thị Diên 1991 Con Bản Cuông

160 Lò Văn Phong 1986 040366350 Chủ Hộ Bản Cuông 3 3 750.000          2.250.000

Lèo Thị Đồng 1992 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Thành 2006 Con Bản Cuông

161 Lò Văn Yên 1932 040202964 Chủ Hộ Bản Cuông 6 5 750.000          3.750.000 BTXH

Lò Văn Quang 2011 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Thiên 1992 Con Dâu Bản Cuông

Lò Văn Chói 1988 Con Bản Cuông

Lò Thị Hồng Nguyệt 2012 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Ủa 1940 Vợ Bản Cuông

162 Lò Văn Hải 1984 040348851 Chủ Hộ Bản Cuông 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Quyết 2003 Con Bản Cuông

Quàng Thị Biện 1984 Vợ Bản Cuông

163 Lò Văn Thành 1986 040366226 Chủ Hộ Bản Cuông 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Pó 1954 Mẹ Bản Cuông

Lò Thị Tiến 1986 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Thơm 2006 Con Bản Cuông

Lò Thị Loan 2009 Con Bản Cuông

Lò Văn Quyền 2010 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Kim 1994 Em Bản Cuông
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164 Cà Văn Toàn 1969 040150969 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Cà Văn Sỹ 2000 Con Bản Cuông

Cà Thị Loan 1977 Vợ Bản Cuông

Cà Thị Phương 1998 Con Bản Cuông

Cà Thị Hiền 1996 Con Bản Cuông

165 Lò Thị Xuân 1969 040531318 Chủ Hộ Bản Cuông 1 1 750.000          750.000

166 Lò Văn Nọi 1972 040527250 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Hương 1980 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Ngân 2002 Con Bản Cuông

Lò Văn Nguyên 1999 Con Bản Cuông

167 Cà Văn Xuân 1974 040327186 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Oanh 2003 Con Bản Cuông

Cà Văn Hoàng 1998 Con Bản Cuông

Cà Thị Xôm 1975 Vợ Bản Cuông

168 Cà Văn Thắng 1971 040203634 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Văn Quyết 1996 Con Bản Cuông

Cà Thị Thin 1976 Vợ Bản Cuông

Cà Thị Tâm 2003 Con Bản Cuông

169 Cà Văn Tâm 1939 040067024 Chủ Hộ Bản Cuông 9 8 750.000          6.000.000 CH Chết

Cà Văn Hoàn 1965 Con Bản Cuông

Quàng Thị Nguyên Hà 2004 Con Bản Cuông

Cà Thị Xiến 1946 Vợ Bản Cuông

Cà Căn Sơn 1993 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Hoa 1985 Vợ Bản Cuông

Cà Thị Khánh Chi 2014 Cháu Bản Cuông

Cà Thị Mai 1998 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Thủy 1996 Cháu dâu Bản Cuông

170 Lò Văn Liên 1975 040287754 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Page 269 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Thị Dinh 1977 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Kiên 1997 Con Bản Cuông

Lò Thị Lan Anh 2016 Cháu Bản Cuông

Lường Gia Hưng 2017 Cháu Bản Cuông

171 Lò Văn Công 1969 040202985 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Ngân 1994 Con Bản Cuông

Lò Thị Thanh 1975 Vợ Bản Cuông

Lò Bảo Nam 2016 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Nghiên 1997 Bản Cuông

172 Lò Văn Dung 1975 040427441 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Hiệp 2003 Con Bản Cuông

Lò Văn Quốc 2005 Con Bản Cuông

Lò Thị Điện 1980 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Khánh 2007 Con Bản Cuông

173 Lường Văn Tỉnh 1964 040316488 Chủ Hộ Bản Cuông 10 10 750.000          7.500.000

Lường Văn Thương 1989 Con Bản Cuông

Lường Thị Điệp 2007 Cháu Bản Cuông

Lường Văn Hòa 1992 Con Bản Cuông

Lò Thị Lai 1998 Con Dâu Bản Cuông

Lường Thị Thảnh 1966 Vợ Bản Cuông

Cà Thị Thim 1987 Con Dâu Bản Cuông

Lường Ngọc Hằng 2017 Cháu Bản Cuông

Lường Thị Bình 1994 Con Bản Cuông

Lường Thị Quỳnh Anh 2016 Cháu Bản Cuông

174 Cà Văn Thành 1983 040348233 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Ánh 1986 Vợ Bản Cuông

Cà Văn Lâm 2007 Con Bản Cuông

Cà Thị Lợi 2004 Con Bản Cuông
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175 Cà Văn Toản 1969 040203009 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Piến 2006 Con Bản Cuông

Trần Thị Quyên 1971 Vợ Bản Cuông

Cà Văn Phương 2001 Con Bản Cuông

176 Lò Văn Minh 1960 040073031 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Sơn 1982 Con Bản Cuông

Lò Thị Quỳnh 2003 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Thiên 1987 Con Dâu Bản Cuông

177 Cà Văn Dũng 1980 040327185 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Bánh 1986 Vợ Bản Cuông

Cà Văn Văn 2007 Con Bản Cuông

Cà Thị Anh Thơ 2010 Con Bản Cuông

178 Cà Văn Sam 1949 040063983 Chủ Hộ Bản Cuông 6 6 750.000          4.500.000

Cà Thị Nga 2004 Cháu Bản Cuông

Cà Văn Thiên 1985 Con Bản Cuông

Cà Thị Hịa 1952 Vợ Bản Cuông

Cà Văn Hưng 2019 Cháu Bản Cuông

Lò Thị Thu 1986 Con Dâu Bản Cuông

179 Lò Văn Muôn 1982 040319043 Chủ Hộ Bản Cuông 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Diện 1984 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Hoàng 2004 Con Bản Cuông

Lò Thị Phượng 2002 Con Bản Cuông

Lò Thị Hải 2006 Con Bản Cuông

Lò Quốc Đạt 2016 Con Bản Cuông

180 Quàng Thị Pó 1976 040527389 Chủ Hộ Bản Cuông 2 2 750.000          1.500.000

Lò Văn Thiết 2002 Con Bản Cuông

181 Lò Thị Xôm 1987 040443177 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Bạc Cầm Cường 1989 Chồng Bản Cuông
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Bạc Thị Lan 2009 Con Bản Cuông

Bạc Thị Anh 2012 Con Bản Cuông

182 Quàng Thị Chính 1974 040461913 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Hà Văn Toán 2007 Con Bản Cuông

Hà Văn Quyền 2012 Con Bản Cuông

Hà Văn Sang 2015 Con Bản Cuông

Hà Văn Tính 1982 chồng Bản Cuông

183 Lò Văn Dũng 1978 040366578 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Chung 1978 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Vân 2001 Con Bản Cuông

Lò Thị Dung 2004 Con Bản Cuông

Lò Thị Anh 1999 Con Bản Cuông

184 Lò Văn Binh 1970 040357217 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thoa 2004 Con Bản Cuông

Lò Văn Cường 1998 Con Bản Cuông

Phan Thị Trà My 2008 Cháu Bản Cuông

Lường Thị Hịa 1973 Vợ Bản Cuông

185 Lò Thị Xuấn 1971 040540848 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Hưng 1994 Con Bản Cuông

Lò Thị Hiên 2000 Con Bản Cuông

Lò Thị Hà Vy 2017 Cháu Bản Cuông

Cà Thị Tươi 1997 Con Dâu Bản Cuông

186 Bạc Cầm Biên 1985 040435642 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Cà Thị Hiên 1986 Vợ Bản Cuông

Bạc Thị Thương 2004 Con Bản Cuông

Bạc Cầm Tiến 2011 Con Bản Cuông

Bạc Thị Kim 2005 Con Bản Cuông

187 Quàng Văn Lai 1993 040530303 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000
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Là Thị Lả 1992 Vợ Bản Cuông

Quàng Văn Hiệp 2011 Con Bản Cuông

Quàng Thị Thu Hà 2015 Con Bản Cuông

188 Cà Văn Sinh 1965 040067140 Chủ Hộ Bản Cuông 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Thuận 1963 Vợ Bản Cuông

Cà Văn Chung 1993 Con Bản Cuông

189 Lò Thị Thâng 1968 040202956 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Bạc Cầm Phương 1995 Con Bản Cuông

Bạc Cầm Hải 1990 Con Bản Cuông

Bạc Khiếu Thùy Linh 2015 Cháu Bản Cuông

Lường Thị Quyết 1995 Con Dâu Bản Cuông

190 Quàng Thị Thanh 1983 040319576 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thúy Hạnh 2005 Con Bản Cuông

Lò Văn Quý 2009 Con Bản Cuông

Lò Văn Dung 1981 Chồng Bản Cuông

191 Lò Văn Oan 1976 040239491 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Việt 1999 Con Bản Cuông

Lò Thị Hoa Kiều 2007 Con Bản Cuông

Lò Thị Hương 1980 Vợ Bản Cuông

192 Tòng Văn Tiên 1974 040443115 Chủ Hộ Bản Cuông 3 3 750.000          2.250.000

Lường Thị Tươi 1969 Vợ Bản Cuông

Tòng Văn Quyết 1997 Con Bản Cuông

193 Lò Văn Minh 1969 040205574 Chủ Hộ Bản Cuông 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Phúc 1973 Vợ Bản Cuông

Lò Việt Hà 1993 Con Bản Cuông

Lò Thùy Trang 1994 Con Bản Cuông

Lò Xuân Trọng 2000 Con Bản Cuông

Lường Thu Hoài 1993 Con Dâu Bản Cuông
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Lò Bảo Trâm 2016 Cháu Bản Cuông

194 Quàng Văn Tính 1964 040067136 Chủ Hộ Bản Cuông 10 10 750.000          7.500.000

Quàng Văn Liên 1991 Con Bản Cuông

Quàng Văn Long 1989 Con Bản Cuông

Tòng Thị Ấng 1958 Vợ Bản Cuông

Quàng Văn Soan 1997 Con Bản Cuông

Lò Thị Lả 1992 Con Dâu Bản Cuông

Quàng Văn Hoàng 2011 Cháu Bản Cuông

Quàng Thị Duyên 2015 Cháu Bản Cuông

Tòng Thị Tâm 1999 Con Dâu Bản Cuông

Quàng Thị Kim Oanh 2018 Cháu Bản Cuông

195 Lò Văn Hồng 1964 040427334 Chủ Hộ Bản Cuông 7 7 750.000          5.250.000

Lò Văn Dộ 1987 Con Bản Cuông

Lò Thị Tại 1965 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Thúy 1998 Con Bản Cuông

Quàng Thị Việt 1992 Con Dâu Bản Cuông

Quàng Thị Bình 2010 Cháu Bản Cuông

Lò Hưng Thịnh 2013 Cháu Bản Cuông

196 Lò Văn Pâng 1981 040394691 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Thanh 2003 Con Bản Cuông

Lò Thị San 1983 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Quyền 2005 Con Bản Cuông

197 Tòng Văn Binh 1981 040306891 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Quyên 1983 Vợ Bản Cuông

Tòng Thị Nghiệp 2005 Con Bản Cuông

Tòng Ngọc Tuyền 2019 con Bản Cuông

198 Lò Văn Bình 1964 04007136 Chủ Hộ Bản Cuông 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị É 1945 Mẹ Bản Cuông
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Lò Thị Xuân 1965 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Giót 1986 Em Bản Cuông

Lò Thị Son 1985 em  Dâu Bản Cuông

Lò Văn Mạnh 2002 Cháu Bản Cuông

199 Lò Hải Hà 1970 040231112 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hải 1972 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Ngân 1994 Con Bản Cuông

Lò Thị Thùy Dương 1998 Con Bản Cuông

200 Đinh Văn Hiêng 1980 040530899 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Đinh Công Thắng 2013 Con Bản Cuông

Lò Thị Biên 1986 Vợ Bản Cuông

Đinh Văn Lợi 2017 Con Bản Cuông

201 Lò Văn Sơn 1979 040366236 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị An 2004 Con Bản Cuông

Lò Thị Lả 1982 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Hồng 2000 Con Bản Cuông

202 Bạc Cầm Phòng 1988 040357409 Chủ Hộ Bản Cuông 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Biên 1993 Vợ Bản Cuông

203 Quàng Văn Sinh 1970 040443113 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Hoa 1972 Vợ Bản Cuông

Quàng Văn Vui 1996 Con Bản Cuông

Quàng Thị Ón 1968 Em Bản Cuông

Quàng Văn Đức 2001 Con Bản Cuông

204 Lò Văn Thương 1975 040462426 Chủ Hộ Bản Cuông 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thiên 2000 Con Dâu Bản Cuông

Lò Văn Nghiên 1998 Con Bản Cuông

Lò Thị Phương 1979 Vợ Bản Cuông

Lò Khánh Trang 2018 Cháu Bản Cuông
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205 Lò Văn Thiên 1978 040340383 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Bạc Thị Thiêm 1985 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Hà 2007 Con Bản Cuông

Lò Thị Thu 2005 Con Bản Cuông

206 Lò Văn Chiến 1972 040315273 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Biên 1995 Con Bản Cuông

Lò Thị Tiện 1976 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Hòa 1998 Con Bản Cuông

207 Lò Văn Ánh 1985 040395813 Chủ Hộ Bản Cuông 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Sướng 1986 Vợ Bản Cuông

Lò Văn Tâm 2004 Con Bản Cuông

Lò Thị Nguyệt 2010 Con Bản Cuông

208 Quàng Thị Muôn 1962 040074069 Chủ Hộ Bản Cuông 7 7 750.000          5.250.000

Tòng Văn Trung 2003 Cháu Bản Cuông

Tòng Văn Đại 1990 Con Bản Cuông

Tòng Văn Thành 1983 Con Bản Cuông

Tòng Thị Yên 2007 Cháu Bản Cuông

Cà Thị Vui 1983 Con Dâu Bản Cuông

Tòng Văn Cường 1986 Con Bản Cuông

209 Lò Văn É 1972 040435629 Chủ Hộ Bản Cuông 6 5 750.000          3.750.000 BTXH

Lò Thị Minh 1998 Con Bản Cuông

Lò Văn Lâm 1994 Con Bản Cuông

Lò Thị Xuân 1973 Vợ Bản Cuông

Lò Thị Mừng 1996 Con Dâu Bản Cuông

Lò Thị Lan Quỳnh 2019 Cháu Bản Cuông

210 Quàng Thị Hội (hợi) 1952 040427478 Chủ Hộ Bản Giăng 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Văn Phương 1999 Cháu Bản Giăng

Quàng Văn Minh 2001 Cháu Bản Giăng

Page 276 of 539



A B C D E F G H I J K L

Quàng Văn Diên 1976 Con Bản Giăng

Quàng Thị Nguyệt 2006 Cháu Bản Giăng

211 Lò Văn Hiếm 1970 040382205 Chủ Hộ Bản Giăng 1 1 750.000          750.000

212 Quàng Văn Thiện 1952 040068810 Chủ Hộ Bản Giăng 8 8 750.000          6.000.000

Quàng Thị Khi 1954 Vợ Bản Giăng

Quàng Thị Ước 1997 Con Bản Giăng

Quàng Văn Sơn 2006 Cháu Bản Giăng

Lò Thị Tim 1988 Con Bản Giăng

Quàng Văn Thận 1987 Con Bản Giăng

Quàng Thị Giang 2005 Cháu Bản Giăng

Quàng Văn Thoại 1993 Con Bản Giăng

213 Quàng Văn Xiên 1957 040061144 Chủ Hộ Bản Giăng 2 1 750.000          750.000 BTXH

Quàng Văn Lai 1984 Con Bản Giăng

214 Lò Văn Tiêng 1938 040063858 Chủ Hộ Bản Giăng 2 1 750.000          750.000 BTXH

Lò Văn Ẹ 1986 Con Bản Giăng

215 Lường Văn Quý 1984 040357593 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hạnh 1988 Vợ Bản Giăng

Lường Văn Duy 2010 Con Bản Giăng

Lường Văn Trọng 2005 Con Bản Giăng

216 Lò Văn Hảo 1975 040340553 Chủ Hộ Bản Giăng 2 2 750.000          1.500.000

Quàng Thị Địa 1975 Vợ Bản Giăng

217 Lò Thị Thưởng 1978 040527283 Chủ Hộ Bản Giăng 2 2 750.000          1.500.000

Lò Văn Biển 1996 Con Bản Giăng

218 Lường Văn Hoàn 1986 040347610 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Tinh 1990 Vợ Bản Giăng

Lường Văn Bằng 2010 Cháu Bản Giăng

Lường Trí Bảo 2014 Cháu Bản Giăng

219 Lò Văn Diên 1974 040532011 Chủ Hộ Bản Giăng 5 5 750.000          3.750.000
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Lò Thị Phương 1982 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Ngọc 2005 Con Bản Giăng

Lò Minh Sang 2017 Con Bản Giăng

Lò Văn Triệu 2002 Con Bản Giăng

220 Quàng Văn Sinh 1962 040427476 Chủ Hộ Bản Giăng 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Dân 1961 Vợ Bản Giăng

Quàng Văn Hùng 2003 Con Bản Giăng

221 Lò Văn Phương 1970 040528566 Chủ Hộ Bản Giăng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Dân 1974 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Tùng 1997 Con Bản Giăng

222 Lường Văn Quyết 1981 040335542 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Tươi 1984 Vợ Bản Giăng

Lường Văn Tuấn 2004 Con Bản Giăng

Lường Thị Ngọc 2017 Cháu Bản Giăng

223 Lò Văn Sơn 1964 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Linh 1965 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Yên 1995 Con Bản Giăng

Lò Văn Tâm 1998 Con Bản Giăng

224 Lường Văn Trái 1990 040530201 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Vui 1995 Vợ Bản Giăng

Lường Duy Mạnh 2012 Con Bản Giăng

Lường Quốc Cường 2014 Con Bản Giăng

225 Lò Văn Thiểm 1977 Thiếu CMND Chủ Hộ Bản Giăng 2 1 750.000          750.000 đi tù

Lò Văn Thoản 2006 Con Bản Giăng

226 Lò Văn Thơm 1986 040527778 Chủ Hộ Bản Giăng 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Hoa 1986 Vợ Bản Giăng

Lò Thị Tiến 2009 Con Bản Giăng

Lò Thị Tình 2005 Con Bản Giăng
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Lò Thị Hương 2007 Con Bản Giăng

Lò Văn Lâm 2012 Con Bản Giăng

227 Lò Văn Chung 1924 040073161 Chủ Hộ Bản Giăng 1 1 750.000          750.000

228 Lò Văn Sông 1980 040319704 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Nọi 1983 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Hòa 2003 Con Bản Giăng

Lò Văn Hợp 2006 Con Bản Giăng

229 Quàng Văn Thanh 1978 040272334 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Văn Yên 2001 Con Bản Giăng

Quàng Thị Định 1999 Con Bản Giăng

Lò Thị Chung 1979 Vợ Bản Giăng

230 Lò Văn Xuân 1964 040063820 Chủ Hộ Bản Giăng 10 10 750.000          7.500.000

Lò Văn Nghiên 1988 Con Bản Giăng

Lò Thị Hằng 1994 Con Bản Giăng

Lường Thị Khiên 1965 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Hiên 1993 Con Bản Giăng

Lò Thị Tươm 1997 Con Bản Giăng

Lò Mạnh Cường 2016 Cháu Bản Giăng

Lò Xuân Quyền 2019 Cháu Bản Giăng

Lò Thị Ngọc Diễm 2017 Bản Giăng

Lò Thị Ngọc Mỹ 2019 Cháu Bản Giăng

231 Lường Văn Quốc 1963 040063939 Chủ Hộ Bản Giăng 3 3 750.000          2.250.000

Lường Thị Pánh 1965 Vợ Bản Giăng

Lường Văn Hưng 1993 Con Bản Giăng

232 Lò Thị Hương 1967 040153396 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Tiêng 1966 Chồng Bản Giăng

Lò Văn Huynh 1995 Con Bản Giăng

Lò Việt Huỳnh 1990 Con Bản Giăng
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233 Lò Thị Phính 1967 040394308 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Tiện 1990 Con Bản Giăng

Quàng Thị Sáng 2001 Con Dâu Bản Giăng

Lò Quàng Bảo An 2019 Cháu Bản Giăng

234 Lò Văn Tâm 1985 040335541 Chủ Hộ Bản Giăng 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Tỵ 1986 Vợ Bản Giăng

Lò Thị Thúy Vân 2006 Con Bản Giăng

Lò Thị Vân Thu 2004 Con Bản Giăng

Lò Minh Đức 2019 con Bản Giăng

235 Lò Văn Biên 1968 040202862 Chủ Hộ Bản Giăng 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Hoa 1997 Con Bản Giăng

Lò Thị Hồng 2005 Con Bản Giăng

Lò Thị Đào 1979 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Khún 1926 Bố Bản Giăng

Lò Văn Thủy 1991 Con Bản Giăng

Đèo Thị Huyền Trang 2005 Cháu Bản Giăng

Đèo Xuân Trọng 2012 Cháu Bản Giăng

Lò Thị Tún 1981 Em Bản Giăng

236 Lò Văn Ánh 1958 040345967 Chủ Hộ Bản Giăng 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Thu Hà 2005 Cháu Bản Giăng

Lò Văn Minh 1992 Con Bản Giăng

Lò Thị Thong 1986 Con Bản Giăng

Lò Xuân Việt 2007 Cháu Bản Giăng

Lò Văn Hồng 1984 Con Bản Giăng

Lò Thị Lún 1962 Vợ Bản Giăng

Lò Thị Loan 1988 Co dâu Bản Giăng

237 Lò Văn Tỉnh 1968 040153604 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Diên 2000 Con Bản Giăng
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Lò Văn Dũng 1997 Con Bản Giăng

Lò Văn Hảo 2005 Con Bản Giăng

238 Lò Văn Trưởng 1985 Chủ Hộ Bản Giăng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Tùng 2012 Con Bản Giăng

Quàng Thị Lập 1987 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Tiệp 2005 Con Bản Giăng

239 Lò Văn Trực 1956 040063947 Chủ Hộ Bản Giăng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Lả 1997 Con Bản Giăng

Lò Thị Bặt 1957 Vợ Bản Giăng

240 Quàng Văn Thiên 1973 040366614 Chủ Hộ Bản Giăng 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Trung Tới 2001 Con Bản Giăng

Lường Thị Chiển 1978 Vợ Bản Giăng

Quàng Thị Quỳnh Trang 1999 Con Bản Giăng

Quàng Thế Thụy 2005 Con Bản Giăng

Quàng Ngọc Hương 1996 Con Bản Giăng

Quàng Trung Tiến 2001 Con Bản Giăng

241 Lò Thị Thành 1957 040063950 Chủ Hộ Bản Giăng 1 1 750.000          750.000

242 Lò Văn Hương 1987 040728490 Chủ Hộ Bản Giăng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Miên 1990 Vợ Bản Giăng

Lò Thị Phương Vy 2012 Con Bản Giăng

243 Lò Văn Quân 1958 040063803 Chủ Hộ Bản Giăng 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Thị Lả 1958 Vợ Bản Giăng

Lò Văn Thành 1980 Con Bản Giăng

Lò Thị Cương 1984 Con Dâu Bản Giăng

Lò Thị Cúc 2000 Cháu Bản Giăng

Lò Thị Hoa 2002 Cháu Bản Giăng

Lò Văn Hoàng 2004 Cháu Bản Giăng

244 Lường Văn Kiên 1975 040272335 Chủ Hộ Bản Giăng 8 8 750.000          6.000.000
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Lò Thị Vui 1974 Vợ Bản Giăng

Lường Văn Phú 1997 Con Bản Giăng

Lường Văn Vũ 2017 Cháu Bản Giăng

Lường Văn Phong 1994 Con Bản Giăng

Cà Thị Hương 2000 Bản Giăng

Lường Văn Bách 2019 Bản Giăng

Lò Diễm Ngọc 2018 Bản Giăng

245 Lò Văn Khiển 1974 040366575 Chủ Hộ Bản Kệt 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Thợi 1969 Vợ Bản Kệt

Lò Thị Lả 2004 Con Bản Kệt

Lò Thị Dũng 1997 Con Bản Kệt

Lò Thị Thợi 1969 Vợ Bản Kệt

Lò Thị Thiên 1998 Con Bản Kệt

Lò Văn Kiên 1991 Con Bản Kệt

Lường Tuyền Giang 2017 Cháu Bản Kệt

246 Quàng Văn Hem 1958 040110084 Chủ Hộ Bản Kệt 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Quàng Thị Inh 1961 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Đức 1990 Con Bản Kệt

Quàng Văn Thắng 1993 Con Bản Kệt

Nông Bình An 2018 Cháu Bản Kệt

247 Quàng Văn Tuấn 1986 040350670 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Miển 1986 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Thủy 2007 Con Bản Kệt

Quàng Thị Trang 2006 Con Bản Kệt

248 Quàng Văn Sáng 1983 040366155 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Thơm 1986 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Quang 2007 Con Bản Kệt

Quàng Văn Vinh 2005 Con Bản Kệt
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249 Lò Văn Thương 1962 Thiếu CMND Chủ Hộ Bản Kệt 9 9 750.000          6.750.000

Quàng Thị Phớ 1962 Vợ Bản Kệt

Lò Văn Thong 1985 Con Bản Kệt

Lò Văn Nhuận 1994 Con Bản Kệt

Lò Thị Biên 1983 Con Bản Kệt

Lò Văn Hiệp 2005 Cháu Bản Kệt

Lò Văn Thỏa 2003 Cháu Bản Kệt

Lò Văn Tiên 1999 Con Bản Kệt

Lò Văn Thiên 2003 Con Bản Kệt

250 Lường Văn Tiến 1987 080394067 Chủ Hộ Bản Kệt 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Tâm 1991 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Hoàng Bách 2015 Con Bản Kệt

Lường Văn Quyền 2010 Con Bản Kệt

Lường Văn Hoàng Anh 2007 Con Bản Kệt

251 Quàng Văn Thính 1969 040153613 Chủ Hộ Bản Kệt 1 1 750.000          750.000

252 Lò Văn Huấn 1971 040427332 Chủ Hộ Bản Kệt 8 8 750.000          6.000.000

Quàng Thị Pó 1964 Vợ Bản Kệt

Lò Văn Phương 1998 Con Bản Kệt

Lò Văn Thương 1992 Con Bản Kệt

Lò Văn Ngân 2008 Con Bản Kệt

Lò Văn Long 2015 Cháu Bản Kệt

Lò Thị Thảo 2013 Cháu Bản Kệt

Lò Thị Ngương 1994 Con Dâu Bản Kệt

253 Quàng Văn Tươi 1981 040350470 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Vui 1982 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Thu 2002 Con Bản Kệt

Quàng Văn Tâm 2004 Con Bản Kệt

254 Lò Văn Cương 1967 Thiếu CMND Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000
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Lò Thị Loan 1999 Con Bản Kệt

Lò Văn Bích 2004 Con Bản Kệt

255 Tòng Văn Nguyên 1985 Thiếu CMND Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Miên 1984 Vợ Bản Kệt

Tòng Anh Thái 2012 Con Bản Kệt

Tòng Thị Thu Hiền 2014 Con Bản Kệt

256 Quàng Văn Phong 1980 040428572 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Tươi 1978 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Biên 1999 Con Bản Kệt

Quàng Văn Ngọc 2004 Con Bản Kệt

257 Lò Văn Dương 1988 040530519 Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000

Lường Thị Duyên 1991 Vợ Bản Kệt

Lò Thị Huyền 2012 Con Bản Kệt

258 Lường Văn Thiêm 1987 040531189 Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Minh 1987 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Hoàng 2009 Con Bản Kệt

259 Lường Văn Minh 1964 040067743 Chủ Hộ Bản Kệt 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Kho 1967 Vợ Bản Kệt

Lò Thị Thuông 1990 Con Dâu Bản Kệt

Lường Văn Trung 1999 Con Bản Kệt

Lường Mạnh Trường 2014 Cháu Bản Kệt

Lường Việt Hoàng 2013 Cháu Bản Kệt

Lường Ngọc Văn 1991 Con Bản Kệt

260 Lường Thị Hạnh 1963 040063701 Chủ Hộ Bản Kệt 2 2 750.000          1.500.000

Tòng Văn Thành 1994 Con Bản Kệt

261 Tòng Văn Phương 1986 040427525 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Thị Giang 1985 Vợ Bản Kệt

Tòng Anh Việt 2006 Con Bản Kệt
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Tòng Thị Ngân 2005 Con Bản Kệt

262 Lường Văn Toàn 1985 040319703 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Thị Son 1986 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Tuấn 2011 Con Bản Kệt

Lường Thị Tuyết Nhung 2008 Con Bản Kệt

263 Lường Thị Ún 1965 040153578 Chủ Hộ Bản Kệt 2 2 750.000          1.500.000

Lường Văn Đương 1999 Con Bản Kệt

264 Lò Văn Tính 1964 040063972 Chủ Hộ Bản Kệt 10 10 750.000          7.500.000

Lường Thị Hoa 1964 Vợ Bản Kệt

Lò Văn Lên 1988 Con Bản Kệt

Lò Minh Quyến 2012 Cháu Bản Kệt

Lù Nhật Duy 2013 Cháu Bản Kệt

Lò Thị Dung 1992 Con Bản Kệt

Lường Thị Ánh 1991 Con Dâu Bản Kệt

Lò Văn Tỉnh 1997 Con Bản Kệt

Lò Thị Thanh 1990 Con Bản Kệt

Lò Văn Tại 1985 Con Bản Kệt

265 Lường Văn Liên 1986 040427023 Chủ Hộ Bản Kệt 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Khuyên 1991 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Hiệp 2007 Con Bản Kệt

Lường Văn Quốc 2009 Con Bản Kệt

Lường Thanh Thảo 2018 Con Bản Kệt

266 Quàng Văn Linh 2007 040326521 Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Thương 1987 Vợ Bản Kệt

Quàng Thị Thúy 1987 Con Bản Kệt

267 Lường Văn Pánh 1937 040063811 Chủ Hộ Bản Kệt 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Lường Thị Minh Hằng 2013 Cháu Bản Kệt

Quàng Thị Phanh 1994 Con dâu Bản Kệt
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Lường Văn Lả 1986 Con Bản Kệt

Lường Hoài An 2016 Cháu Bản Kệt

268 Lường Văn Toản 1976 040272355 Chủ Hộ Bản Kệt 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Mới 1980 Vợ Bản Kệt

Lường Thị Vân 2004 Con Bản Kệt

Lường Văn Chiều 2001 Con Bản Kệt

Lường Thị Vui 1998 Con Bản Kệt

Lường Thanh Hải 2016 Cháu Bản Kệt

269 Lường Văn Thanh 1973 040202876 Chủ Hộ Bản Kệt 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Tiếp 1975 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Biển 2003 Con Bản Kệt

Lường Văn Đông 2005 Con Bản Kệt

Lường Văn Lâm 2002 Con Bản Kệt

Lường Văn Phương 1994 Con Bản Kệt

270 Lò Thị Hom 1919 040063715 Chủ Hộ Bản Kệt 6 5 750.000          3.750.000 BTXH

Lường Thị Cúc 2003 Cháu Bản Kệt

Lường Văn Hùng 1970 Con Bản Kệt

Lò Thị Ngơi 1976 Con Dâu Bản Kệt

Lường Văn Sơn 1997 Cháu Bản Kệt

Lường Thị Hằng 2008 Cháu Bản Kệt

271 Lường Văn Lanh 1973 040335588 Chủ Hộ Bản Kệt 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Thin 1975 Vợ Bản Kệt

Lường Thị Diêu 1981 Em Bản Kệt

Lường Thị Phương 1998 Con Bản Kệt

Cà Văn Đoàn 2005 Con Bản Kệt

Cà Văn Vũ 2011 Con Bản Kệt

Lường Văn Kiên 1995 Con Bản Kệt

272 Lò Văn Chiển 1971 040202850 Chủ Hộ Bản Kệt 6 6 750.000          4.500.000
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Lò Thị Lợi 1974 Vợ Bản Kệt

Lò Văn Thoại 1997 Con Bản Kệt

Lò Văn Thoan 1998 Con Bản Kệt

Lò Quang Hải 2019 Cháu Bản Kệt

Lò Thiị Thanh 1998 Con Dâu Bản Kệt

273 Quàng Văn Tiêng 1927 040063866 Chủ Hộ Bản Kệt 3 2 750.000          1.500.000 CH Chết

Lò Thị Pính 1947 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Tin 1969 Con Bản Kệt

274 Lò Văn Tiến 1956 040536207 Chủ Hộ Bản Kệt 7 6 750.000          4.500.000 CH Chết

Lò Thị Sữa 1967 Vợ Bản Kệt

Lò Văn Tới 1999 Con Bản Kệt

Lò Thi Chu 2000 Con Dâu Bản Kệt

Lò Thị Chiên 2007 Con Bản Kệt

Lò Thị Khánh Linh 2018 Cháu Bản Kệt

Lò Văn Phương 1997 Con Bản Kệt

275 Tòng Văn Chiến 1966 040153597 Chủ Hộ Bản Kệt 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Sinh 1990 Con Dâu Bản Kệt

Tòng Văn Cương 1993 Con Bản Kệt

Tòng Văn Tiên 1989 Con Bản Kệt

Tòng Thị Thâm 1986 Con Bản Kệt

276 Lường Văn Yêu 1970 040202849 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Thương 1976 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Cường 2002 Con Bản Kệt

Lường Văn Quý 2002 Con Bản Kệt

277 Lường Văn Xanh 1942 040063726 Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000

Lường Thị Đốt 1944 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Diên 1978 Con Bản Kệt

278 Lường Văn Hiệp 1962 040473076 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000
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Lường Thị Diên 1972 Vợ Bản Kệt

Lường Thị Hiên 2002 Con Bản Kệt

Lường Văn Phú 2004 Con Bản Kệt

279 Quàng Văn Đoan 1967 040428568 Chủ Hộ Bản Kệt 7 6 750.000          4.500.000 Đi tù

Quàng Thị Xum 1976 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Hùng 1993 Con Bản Kệt

Quàng Thị Dũng 1997 Con Bản Kệt

Quàng Văn Thu 1999 Con Bản Kệt

Quàng Thị Lanh 1949 Mẹ Bản Kệt

Lò Huy Hùng 2016 Cháu Bản Kệt

280 Lò Thị Xiến 1958 040063856 Chủ Hộ Bản Kệt 2 2 750.000          1.500.000

Lò Văn Lai 1988 Con Bản Kệt

281 Cà Thị Pắt 1947 040063861 Chủ Hộ Bản Kệt 2 2 750.000          1.500.000

Lò Văn Thương 1992 Con Bản Kệt

282 Lường Văn Hiên 1977 040427024 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Xuân 1980 Vợ Bản Kệt

Lường Văn Tuấn 2001 Con Bản Kệt

Lường Thị Minh 1999 Con Bản Kệt

283 Lường Văn Xôm 1957 040006413 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Nún 1956 Vợ Bản Kệt

Lường Thị Minh 1997 Con Bản Kệt

Lường Văn Đức 2000 Con Bản Kệt

284 Quàng Văn Thiêm 1980 040272353 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Văn Phương 2003 Con Bản Kệt

Lường Thị Liêm 1980 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Tiên 2001 Con Bản Kệt

285 Quàng Văn Thành 1971 040272323 Chủ Hộ Bản Kệt 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Trung 1996 Con Bản Kệt
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Quàng Văn Dũng 1995 Con Bản Kệt

Quàng Thị Thu 1997 Con Bản Kệt

Lò Thị Hoàn 1970 Vợ Bản Kệt

286 Quàng Văn Lả 1957 040191585 Chủ Hộ Bản Kệt 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Chu 1958 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Thoan 1982 Con Bản Kệt

Quàng Thị Vân 2006 Cháu Bản Kệt

Quàng Văn Linh 2008 Cháu Bản Kệt

Tòng Thị Thiêm 1982 Con Dâu Bản Kệt

287 Quàng Thị Kim 1986 040394800 Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000

Phạm Gia Bảo 2017 Con Bản Kệt

Phạm Thành Tú 2010 Con Bản Kệt

288 Lường Văn Bỉnh 1946 040063936 Chủ Hộ Bản Kệt 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Kiên 1973 Con Dâu Bản Kệt

Lường Văn Tỉnh 2005 Cháu Bản Kệt

Lường Anh Dương 2015 Cháu Bản Kệt

Lường Văn Vinh 1995 Cháu Bản Kệt

Lường Văn Thiết 1993 Cháu Bản Kệt

Lường Văn San 1973 Con Bản Kệt

Lường Hoàng Anh 2017 Cháu Bản Kệt

289 Quàng Văn Phong 1975 040272321 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Hoán 1977 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Thủy 1997 Con Bản Kệt

Quàng Thị Thanh 2000 Con Bản Kệt

290 Quàng Văn Phóng 1973 040271322 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Thủ 1981 Vợ Bản Kệt

Quàng Văn Hạnh 2003 Con Bản Kệt

Quàng Thị Phượng 2000 Con Bản Kệt
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291 Lò Văn Phúc 1989 040366314 Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Thư 1993 Vợ Bản Kệt

Lò Văn Hoàng Anh 2013 Con Bản Kệt

292 Lò Văn Vương 1956 040351175 Chủ Hộ Bản Kệt 7 7 750.000          5.250.000

Lò Anh Văn 2003 Cháu Bản Kệt

Lò Văn Thành 2000 Cháu Bản Kệt

Lò Văn Kim 1978 Con Bản Kệt

Lường Thị Lả 1956 Vợ Bản Kệt

Lò Thị Thanh 1978 Con Dâu Bản Kệt

Lò Thị Duyên 2002 cháu Bản Kệt

293 Lò Văn Long 1984 Chủ Hộ Bản Kệt 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Quang 2005 Con Bản Kệt

Lò Thị Xương 1977 Vợ Bản Kệt

294 Lò Thị Kim 1988 040357874 Chủ Hộ Bản Kệt 2 2 750.000          1.500.000

Lường Thị Nhật Hằng 2014 Con Bản Kệt

295 Lò Văn Thắng 1989 040357645 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Thảo 2010 Con Bản Kệt

Lò Thị Dung 1988 Vợ Bản Kệt

Lò Kim Nguyên 2012 Con Bản Kệt

296 Lò Văn Toản 1988 040326518 Chủ Hộ Bản Kệt 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Thim 1988 Vợ Bản Kệt

Lò Xuân Quyền 2008 Con Bản Kệt

Lò Thị Lệ Quyên 2010 Con Bản Kệt

297 Lò Văn Thân 1975 040278404 Chủ Hộ Bản Kệt 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Hoàng 2013 Con Bản Kệt

Tòng Thị Tiếp 1985 Vợ Bản Kệt

Lò Thị Yến Nhi 2011 Con Bản Kệt

Tòng Thị Thu 2001 Con Bản Kệt
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298 Lường Văn Bình 1972 040191547 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Vui 1976 Vợ Bản Khá

Lường Thị Hương 1999 Con Bản Khá

Lường Văn Cương 1997 Con Bản Khá

299 Lường Văn Tươi(p) 1972 040527245 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Nính 1976 Vợ Bản Khá

Lò Văn Đông 1999 Con Bản Khá

Lường Văn Chung 2006 Con Bản Khá

Lường Văn Thơi 2002 Con Bản Khá

300 Lường Văn Tính 1968 040191535 Chủ Hộ Bản Khá 12 12 750.000          9.000.000

Lò Thị Đơn 1969 Vợ Bản Khá

Lường Văn Cường 1996 Con Bản Khá

Lường Thị Anh 2000 Con Bản Khá

Lường Thị Diên 2001 Con Bản Khá

Lường Thị Hiền 2007 Con Bản Khá

Lường Thị Hằng 2010 Con Bản Khá

Lường Văn Trường 1994 Con Bản Khá

Lường Văn Thu 2017 Con Bản Khá

Lường Hoàng Long 2017 Cháu Bản Khá

Lường Văn Học 1988 Con Bản Khá

Lường Văn Phúc 1992 Con Bản Khá

301 Lường Thị Hải 1976 040527419 Chủ Hộ Bản Khá 2 1 750.000          750.000 BTXH

Lò Văn Đức 2010 Con Bản Khá

302 Lò Văn Tưởng 1972 040191546 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hoan 1974 Vợ Bản Khá

Lò Văn Long 2004 Con Bản Khá

Lò Văn Quỳnh 2011 Con Bản Khá

Lò Văn Nam 2000 Con Bản Khá
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303 Lường Văn Tuân 1984 040395390 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Hom 1986 Vợ Bản Khá

Lường Thị An 2006 Con Bản Khá

Lường Văn Toàn 2009 Con Bản Khá

304 Lò Văn Mấng 1981 040385382 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Tiên 1982 Vợ Bản Khá

Lò Văn Quyết 2004 Con Bản Khá

Lò Thị Thảo 2002 Con Bản Khá

305 Lường Văn Tượi 1963 040063314 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Toàn 1967 Vợ Bản Khá

Lường Thị Hiền 2005 Con Bản Khá

Lường Văn Hùng 2006 Con Bản Khá

Lường Thị Phiên 2003 Con Bản Khá

306 Quàng Thị Chiếu 1970 040429181 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Văn Tài 2005 Con Bản Khá

Quàng Thị Ngọc Mai 2004 Cháu Bản Khá

Quàng Hoàng Hiếu 2013 Cháu Bản Khá

307 Lường Văn Chỉnh 1972 040527384 Chủ Hộ Bản Khá 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Hoa 1972 Vợ Bản Khá

Lường Thị Quyết 2004 Con Bản Khá

Lường Văn Tâm 2006 Con Bản Khá

Lường Thị Hồng 1999 Con Bản Khá

Lường Thị Phượng 1996 Con Bản Khá

Lò Thị Thảo 2018 Cháu Bản Khá

308 Lường Văn Khoán 1963 040191531 Chủ Hộ Bản Khá 3 3 750.000          2.250.000

Lường Thị Định 1971 Vợ Bản Khá

Lường Văn Ánh 1996 Con Bản Khá

309 Quàng Văn Anh 1964 040063260 Chủ Hộ Bản Khá 10 10 750.000          7.500.000
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Quàng Thị Hoa 1961 Vợ Bản Khá

Quàng Văn Bình 1998 Con Bản Khá

Quàng Văn Kim 1986 Con Bản Khá

Quàng Văn Hỏa 1995 Con Bản Khá

Lò Thị Thoa 1988 Con Dâu Bản Khá

Hà Đức Huy 2017 Cháu Bản Khá

Quàng Thị Biên 1993 Con Bản Khá

Hà Đình Hận 1994 Con Rể Bản Khá

Hà Đức Đạt 2012 Bản Khá

310 Lường Văn Sáng 1961 040533266 Chủ Hộ Bản Khá 6 5 750.000          3.750.000 CH Chết

Lò Thị San 1964 Vợ Bản Khá

Lường Thị Oanh 1995 Con Bản Khá

Lường Văn Trang 1999 Con Bản Khá

Lường Văn Dương 2003 Con Bản Khá

Lường Văn Cảnh 1992 Con Bản Khá

311 Lò Văn Soan 1976 040395384 Chủ Hộ Bản Khá 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Son 1976 Vợ Bản Khá

Lò Thị Xiên 1974 Chị Bản Khá

Lò Văn Thong 1983 Em Bản Khá

Lò Văn Cường 1996 Con Bản Khá

Lò Văn Quang 1999 Con Bản Khá

312 Lường Văn Uẩn 1955 040152481 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hương 1997 Con Bản Khá

Lường Thị Dịch 1961 Vợ Bản Khá

Lường Văn Văn 1995 Con Bản Khá

Lường Khánh Sung 2015 Cháu Bản Khá

313 Lường Văn Thức 1968 040191538 Chủ Hộ Bản Khá 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Vang 1969 Vợ Bản Khá
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Lường Văn Nhí 1996 Con Bản Khá

Lường Thị Diên 2004 Con Bản Khá

Lò Thị Lả 1998 Con Dâu Bản Khá

Lường Duy Đạt 2016 Cháu Bản Khá

314 Lường Văn Quý 1983 040357566 Chủ Hộ Bản Khá 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Quân 1982 Vợ Bản Khá

Lường Thị Ngọc 2010 Con Bản Khá

Lò Thị Dóm 1945 Mẹ Bản Khá

Lường Thị Hằng 2005 Con Bản Khá

Lường Văn Hoàng 2011 Con Bản Khá

315 Nguyễn Đức Dũng 1970 040191525 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Vũ Thị Tình 1971 Vợ Bản Khá

Nguyễn Đức Tuấn 1999 Con Bản Khá

Nguyễn Đức Thành 1993 Con Bản Khá

316 Nguyễn Đức Trung 1975 040395411 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Nguyễn Văn Kiên 1998 Con Bản Khá

Nguyễn Thị Khuyên 2000 Con Bản Khá

Lường Thị Hoa 1974 Vợ Bản Khá

317 Nguyễn Văn Khiết 1976 Chủ Hộ Bản Khá 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Tươi 1974 Vợ Bản Khá

Nguyễn Thị Xuyến 1949 Mẹ Bản Khá

Nguyễn Văn Lai 1997 Con Bản Khá

Nguyễn Văn Tiến 1994 Con Bản Khá

Lò Thị Thủy 2000 Con Dâu Bản Khá

318 Lường Văn Thính 1935 040204500 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000 BTXH

Lường Văn Khún 1958 Con Bản Khá

Lò Thị Thuận 1965 Con Dâu Bản Khá

Lường Văn Hiệp 1992 Cháu Bản Khá
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Lường Thị Hỏa 1995 Cháu dâu Bản Khá

Lò Thị É 1994 Cháu Bản Khá

319 Lường Văn Quyết 1984 040000389 Chủ Hộ Bản Khá 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Ơi 1986 Vợ Bản Khá

320 Quàng Thị Ninh 1972 040473370 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Thân 1956 Chồng Bản Khá

Lò Thị Long 1996 Con Dâu Bản Khá

Lò Văn Tỉnh 2009 Con Bản Khá

321 Lường Văn Tươi(s) 1968 040153786 Chủ Hộ Bản Khá 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Sọi 1965 Vợ Bản Khá

Lường Văn Mai 1991 Con Bản Khá

Lường Văn Quyền 1993 Con Bản Khá

Lường Thị Hà 1998 Con Bản Khá

Lường Thị Hạnh 1996 Con Bản Khá

322 Lò Văn Trực 1952 040395307 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Sơm 1954 Vợ Bản Khá

Lò Văn Ngoãn 1986 Con Bản Khá

Lò Văn Còi 1992 Con Bản Khá

323 Lường Văn Thành 1974 040365326 Chủ Hộ Bản Khá 9 9 750.000          6.750.000

Lường Thị Lâm 1971 Vợ Bản Khá

Lường Văn Cường 1991 Con Bản Khá

Lường Khánh Bi 2012 Cháu Bản Khá

Lường Minh Khôi 2014 Cháu Bản Khá

Lò Thị Doan 1995 Con Dâu Bản Khá

Tòng Thị Vân 1995 Con Dâu Bản Khá

Lường Nhật Đan 2014 Cháu Bản Khá

Lường Văm Quyết 1995 Con Bản Khá

324 Lò Văn Tâm 1964 040063322 Chủ Hộ Bản Khá 6 6 750.000          4.500.000
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Tòng Thị Bình 1968 Vợ Bản Khá

Lò Văn Thương 1986 Con Bản Khá

Lò Văn Cương 1990 Con Bản Khá

Lò Thị Nga 1996 Con Bản Khá

Lò Thị Tinh 1990 Con Dâu Bản Khá

325 Lường Văn Lương 1976 040428004 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Vạn 1980 Vợ Bản Khá

Lường Văn Lưu 2006 Con Bản Khá

Lường Văn Trường 2002 Con Bản Khá

Lường Văn Thân 2004 Con Bản Khá

326 Lường Thị Sượi 1959 040071653 Chủ Hộ Bản Khá 11 11 750.000          8.250.000

Quàng Thị Tưới 1983 Con Bản Khá

Lường Thị Chi 2009 Cháu Bản Khá

Quàng Văn Quân 2003 Cháu Bản Khá

Quàng Văn Tuyên 1990 Con Bản Khá

Quàng Thị Tượi 1984 Con Bản Khá

Quàng Văn Tươi 1980 Con Bản Khá

Quàng Văn Tiện 1986 Con Bản Khá

Quàng Văn Toan 1989 Con Bản Khá

Lường Thị Chung 1986 Con Dâu Bản Khá

Quàng Thị Hiền Nhi 2019 Cháu Bản Khá

327 Lường Văn Viến 1979 040395404 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Kiên 1982 Vợ Bản Khá

Lường Văn Thông 2000 Con Bản Khá

Lường Thị Hà 2001 Con Bản Khá

Lò Thị Xôm 1946 Mẹ Bản Khá

328 Tòng Văn Tinh 1964 040063493 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị É 1967 Vợ Bản Khá
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Quàng Thị Đoan 1997 Con Dâu Bản Khá

Tòng Văn Thăm 1992 Con Bản Khá

329 Lò Văn Hồng 1984 040357505 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hoái 1982 Vợ Bản Khá

Lò Thị Hiền 2006 Con Bản Khá

Lò Văn Hà 2004 Con Bản Khá

330 Quàng Văn Nhân 1989 040533312 Chủ Hộ Bản Khá 2 2 750.000          1.500.000

Quàng Thị Thuận 1989 Vợ Bản Khá

331 Lường Văn Thin 1974 040318727 Chủ Hộ Bản Khá 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Chung 1975 Vợ Bản Khá

Tòng Văn Gia Bảo 2015 Cháu Bản Khá

Tòng Thị Chinh 1995 Con Dâu Bản Khá

Lường Thị Minh 1997 Con Bản Khá

Lường Văn Văn 1996 Con Bản Khá

Lường Hoàng Phúc Huy 2017 Cháu Bản Khá

Lường Thanh Huyền 2017 Cháu Bản Khá

332 Lò Văn Muôn 1975 040191552 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hòa 1966 Vợ Bản Khá

Lò Văn Bình 1991 Con Bản Khá

Lò Văn Văn 1995 Con Bản Khá

Tòng Thị Lan 1994 Con Dâu Bản Khá

333 Lò Văn Khún 1964 040063896 Chủ Hộ Bản Khá 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Thợi 1967 Vợ Bản Khá

Lò Văn Thanh 1980 Con Bản Khá

Lò Văn Hưng 2014 Cháu Bản Khá

Lường Thị Phóng 1989 Con Dâu Bản Khá

Lò Thị Nghiên 1995 Con Bản Khá

Nguyễn Văn Sơn 2012 Cháu Bản Khá

Page 297 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Minh Trang 2018 Cháu Bản Khá

334 Lường Văn Ón 1960 040395409 Chủ Hộ Bản Khá 10 10 750.000          7.500.000

Quàng Thị Hưới 1959 Vợ Bản Khá

Lường Văn Minh 1994 Con Bản Khá

Lò Văn Thâng 1991 Cháu Bản Khá

Quàng Thị Bích 1990 Con Dâu Bản Khá

Lường Văn Diên 1980 Con Bản Khá

Lường Văn Chung 1989 Con Bản Khá

Lường Văn Trí 2017 Cháu Bản Khá

Lường Văn Thiết 1992 Con Bản Khá

Lò Thị Thiêm 1997 Con Dâu Bản Khá

335 Lường Văn Thắm 1966 040153779 Chủ Hộ Bản Khá 7 7 750.000          5.250.000

Lường Văn Thiên 1992 Con Bản Khá

Lò Thị Sinh 1966 Vợ Bản Khá

Lường Văn Linh 1999 Con Bản Khá

Lường Văn Thảo 2002 Con Bản Khá

Lường Văn Niệm 1997 Con Bản Khá

Lò Văn Đức Khải 2016 Cháu Bản Khá

336 Lò Văn Chươi 1975 040365337 Chủ Hộ Bản Khá 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Vân 1977 Vợ Bản Khá

Lường Thị Chốm 1956 Mẹ Bản Khá

Lò Văn Chướng 1992 Con Bản Khá

Lò Văn Tuấn 1996 Con Bản Khá

Quàng Thị Dung 1993 Con Dâu Bản Khá

337 Lường Thị Sọi 1961 040063263 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Biên 1988 Con Bản Khá

Lường Văn Chuyển 1990 Con Bản Khá

Lường Thị Lan Anh 2016 Con Bản Khá
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338 Lò Văn Minh 1975 040462362 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Pấng 1968 Vợ Bản Khá

Lò Thị Tiên 2001 Con Bản Khá

Lò Văn Nhớ 1997 Con Bản Khá

Lò Văn Món 1998 Con Bản Khá

339 Quàng Văn Quấn 1979 040527297 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Kiên 1977 Vợ Bản Khá

Quàng Văn Diên 2000 Con Bản Khá

Quàng Thị Thủy 2003 Con Bản Khá

Quàng Bảo Duy 2019 Cháu Bản Khá

340 Lường Văn Thoan 1971 040527385 Chủ Hộ Bản Khá 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Ngoai 1976 Vợ Bản Khá

Lường Văn Tương 1999 Con Bản Khá

Lường Văn Quyết 1994 Con Bản Khá

Lường Thị Tâm 1997 Con Bản Khá

341 Quàng Văn Phanh 1954 040527288 Chủ Hộ Bản Khá 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Hiếng 1955 Vợ Bản Khá

Quàng Văn Minh 2011 Cháu Bản Khá

Quàng Văn Nhọt 2002 Con Bản Khá

Quàng Văn Hiến 1998 Con Bản Khá

Quàng Thị Lả 1988 Con Bản Khá

Quàng Văn Tủi 1991 Con Bản Khá

Quàng Văn Túi 1995 Con Bản Khá

342 Lường Văn Hạch 1964 040527383 Chủ Hộ Bản Khá 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Sọi 1968 Vợ Bản Khá

Lường Văn Phương 1990 Con Bản Khá

Lường Văn Toán 1989 Con Bản Khá

Lường Văn Hùng 1996 Con Bản Khá
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Lường Thị Nhung 1993 Con Bản Khá

Quàng Thị Lanh 1988 Con Dâu Bản Khá

Lường Minh Nhật 2019 Cháu Bản Khá

343 Lò Thị Hoan 1965 040428184 Chủ Hộ Bản Khá 7 7 750.000          5.250.000

Lò Văn Thương 1989 Con Bản Khá

Lò Thị Thu 1992 Con Bản Khá

Lường Thị Tâm 1996 Con Dâu Bản Khá

Lò Tuấn Tú 2018 cháu Bản Khá

Lò Văn Thuận 1988 Con Bản Khá

Lò Thị Chíp 2016 Cháu Bản Khá

344 Lường Văn Học 1963 040062364 Chủ Hộ Bản Khá 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Pánh 1965 Vợ Bản Khá

Lường Văn Sinh 1996 Con Bản Khá

345 Lường Văn Dọn 1950 040153713 Chủ Hộ Bản Khá 13 13 750.000          9.750.000

Lò Thị Hiếng 1952 Vợ Bản Khá

Lường Văn Xiên 1990 Con Bản Khá

Lường Văn Biên 1987 Con Bản Khá

Lường Thị Hoa 2009 Cháu Bản Khá

Lường Thị Tuyết 2012 Cháu Bản Khá

Lường Bảo Quỳnh 2014 Cháu Bản Khá

Quàng Thị Thâng 1990 Con Dâu Bản Khá

Lường Văn Hà 1993 Con Bản Khá

Lường Thị Son 1992 Con Bản Khá

Lường Mạnh Chương 2018 Cháu Bản Khá

Lường Bảo Thạch 2016 Cháu Bản Khá

Lường Thị Nhâm 2016 Cháu Bản Khá

346 Lường Văn Thoạn 1964 040357008 Chủ Hộ Bản Khá 11 11 750.000          8.250.000

Lò Thị Khiên 1965 Vợ Bản Khá

Page 300 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Thị Tỉnh 1996 Con Dâu Bản Khá

Lường Văn Nghĩa 1997 Con Bản Khá

Lường Văn Dung 2009 Cháu Bản Khá

Lường Văn Biên 1993 Con Bản Khá

Lường Văn Ngọc 2015 Cháu Bản Khá

Lường Văn Tình 1995 Con Bản Khá

Lường Thị Thảo 1990 Con Bản Khá

Lường Văn Thân 1989 Con Bản Khá

Nguyễn Thị Huyền 1998 Con Dâu Bản Khá

347 Quàng Văn Đen 1965 Chủ Hộ Bản Khá 8 8 750.000          6.000.000

Quàng Thị Chung 1999 Con Bản Khá

Quàng Văn Đăng 1993 Con Bản Khá

Quàng Văn Phiến 1994 Con Bản Khá

Lường Thị Liến 1966 Vợ Bản Khá

Lò Thị Thiêm 2006 Cháu Bản Khá

Lò Thị Mùi 1999 Con Dâu Bản Khá

Quàng Bảo Hưng 2018 cháu Bản Khá

348 Lường Văn Vấn 1976 040542775 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Hạnh 1979 Vợ Bản Khá

Lường Văn Hùng 1998 Con Bản Khá

Lò Thị Mai 2004 Cháu Bản Khá

349 Lò Văn Pản 1973 040548697 Chủ Hộ Bản Khá 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Xiến 1972 Vợ Bản Khá

Lò Văn Nghiêm 1997 Con Bản Khá

Lò Thị Phương 2005 Con Bản Khá

Lò Thị Sinh 2000 Con Bản Khá

Tòng Thị Biển 1999 Con Dâu Bản Khá

Lò Minh Đạt 2018 Cháu Bản Khá
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Lò Thị Bảo Linh 2015 Cháu Bản Khá

Lò Văn Đức Hải 2016 Cháu Bản Khá

350 Lò Văn Hạnh 1963 040063221 Chủ Hộ Bản Nát 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Thặt 1964 Vợ Bản Nát

Lò Văn Cương 1986 Con Bản Nát

Lò Văn Quang 1992 Con Bản Nát

Cà Thị Chiên 1993 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Dũng 1991 Con Bản Nát

Lò Thị Thanh Nguyệt 2013 Cháu Bản Nát

Lò Văn Thông 1989 Con Bản Nát

351 Lò Văn Âu 1977 040366581 Chủ Hộ Bản Nát 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Lò Thị Yên 1980 Vợ Bản Nát

Lò Văn Mạnh 1999 Con Bản Nát

Lò Thị Nga 2003 Con Bản Nát

Cà Thị Hạnh 2001 Con dâu Bản Nát

352 Lường Văn Uẩn 1944 040063210 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị É 1947 Vợ Bản Nát

Lường Thị Huệ 2005 Cháu Bản Nát

Lường Thị Huâm 1995 Cháu Bản Nát

353 Lò Văn Cu 1968 040307497 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hom 1969 Vợ Bản Nát

Lò Thị Khuyên 1991 Con Bản Nát

Lò Văn Pâng 1996 Con Bản Nát

354 Lò Thị Đôi 1949 040063208 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lường Văn Phương 1997 Cháu Bản Nát

Cà Thị Thoa 1970 Con Dâu Bản Nát

Lường Văn Muôn 1972 Con Bản Nát

355 Lò Văn Lương 1942 040063178 Chủ Hộ Bản Nát 11 11 750.000          8.250.000
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Lò Thị Lạt 1943 Vợ Bản Nát

Lò Văn Luân 2005 Cháu Bản Nát

Lò Văn Lâm Huy 2008 Cháu Bản Nát

Lò Thị Thảo 2003 Cháu Bản Nát

Lò Thị Hải Vân 2009 Cháu Bản Nát

Lò Thị Khoa 1981 Con Bản Nát

Quàng Thị Nọi 1984 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Học 1984 Con Bản Nát

Lò Văn Giang 2008 Cháu Bản Nát

Lò Thị Trang 2013 Cháu Bản Nát

356 Lò Văn Tại 1975 040272269 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Dâu 1975 Vợ Bản Nát

Lò Thị Huệ 2003 Con Bản Nát

Lò Văn Lượng 1994 Con Bản Nát

357 Quàng Văn Xiên 1956 040057112 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Miên 1956 Vợ Bản Nát

Lường Thị Biêng 1983 Con Dâu Bản Nát

Lò Thị Thắm 1989 Con Dâu Bản Nát

358 Bạc Cầm Khôm 1971 040526472 Chủ Hộ Bản Nát 8 8 750.000          6.000.000

Tòng Thị Linh 2009 Cháu Bản Nát

Lò Thị Chiến 1972 Vợ Bản Nát

Tòng Thị Đông 1991 Cháu Bản Nát

Bạc Cầm Khánh 2001 Con Bản Nát

Bạc Cầm Tùng 1995 Con Bản Nát

Bạc Mạnh Trường 2019 Cháu Bản Nát

Cà Thị Hân 2000 Con dâu Bản Nát

359 Lò Văn Trẻ 1972 040394761 Chủ Hộ Bản Nát 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Lanh 1974 Vợ Bản Nát
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Lò Thị Ngọc 1999 Con Bản Nát

Lò Văn Thái 1996 Con Bản Nát

Lò Duy Bình 2017 Cháu Bản Nát

Lò Thị Thanh 1998 Con Dâu Bản Nát

360 Lò Văn Kiểm 1979 040435027 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Phương 1979 Vợ Bản Nát

Lò Thị Thanh 1998 Con Bản Nát

Lò Văn Minh 2002 Con Bản Nát

361 Quàng Văn Siến 1958 040063119 Chủ Hộ Bản Nát 3 2 750.000          1.500.000 CH Chết

Lò Thị Ín 1958 Vợ Bản Nát

Quàng Văn Bích 1988 Con Bản Nát

362 Lò Văn Liến 1958 040150988 Chủ Hộ Bản Nát 9 9 750.000          6.750.000

Lò Văn Thủy 1994 Con Bản Nát

Lò Thị Chung 1983 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Dương 1987 Con Bản Nát

Lò Việt Tuân 2006 Cháu Bản Nát

Lò Việt Tuấn 2007 Cháu Bản Nát

Lò Văn Dom 1985 Con Bản Nát

Lò Văn Ngân 1996 Cháu Bản Nát

Lò Văn Phương 1989 Con Bản Nát

363 Lò Văn Xương 1923 040063150 Chủ Hộ Bản Nát 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Diệp 2008 Cháu Bản Nát

Lò Văn Ngân 1988 Cháu Bản Nát

Lường Thị Thưởn 1968 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Dinh 1963 Con Bản Nát

Quàng Thị Tiêng 1932 Vợ Bản Nát

Quàng Thị Chơ 1984 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Toàn 2012 Cháu Bản Nát
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364 Lò Văn Xe 1950 040063157 Chủ Hộ Bản Nát 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Keo 1945 Vợ Bản Nát

Lò Thị Thanh 1988 Con Dâu Bản Nát

Lò Thị Kim Oanh 2006 Cháu Bản Nát

Lò Duy Luân 2008 Cháu Bản Nát

Lò Văn Tương 1982 Con Bản Nát

365 Lò Văn Chiêng 1972 040202289 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Lả 1974 Vợ Bản Nát

Lò Văn Hoàng 2000 Con Bản Nát

Lò Văn Hợp 1994 Con Bản Nát

366 Quàng Văn Thợi 1966 040427454 Chủ Hộ Bản Nát 8 8 750.000          6.000.000

Quàng Thị Dóng 1969 Vợ Bản Nát

Quàng Thị Hoa 1990 Con Bản Nát

Quàng Văn Giới 1994 Con Bản Nát

Quàng Thị Linh 1996 Con Bản Nát

Quàng Văn Biên 1992 Con Bản Nát

Ma Tường Vy 2014 Cháu Bản Nát

Ma Quàng Bảo Trâm 2019 Cháu Bản Nát

367 Lò Văn Quân 1976 040530297 Chủ hộ Bản Nát 4 3 750.000          2.250.000 CH Chết

Lò Thị Ngắn 1976 Vợ Bản Nát

Lò Thị Hằng 1998 Con Bản Nát

Lò Huy Hoàng 2000 Con Bản Nát

368 Quàng Thị Tiến 1978 040382045 Chủ Hộ Bản Nát 3 3 750.000          2.250.000

Cà Thị Thủy 2001 Con Bản Nát

Cà Văn Việt 2003 Con Bản Nát

369 Lò Thị Tâm 1972 Chủ Hộ Bản Nát 3 2 750.000          1.500.000 đi tù

Cà Văn Tại 1999 Con Bản Nát

Cà Thị Ngân 2006 Con Bản Nát
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370 Lường Văn Hem 1964 040063235 Chủ Hộ Bản Nát 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Biên 1964 Vợ Bản Nát

Lường Văn Minh 1992 Con Bản Nát

Lường Văn Toàn 1994 Con Bản Nát

Cà Thị Pâng 1997 Con Dâu Bản Nát

Lường Bảo Ngọc 2014 Cháu Bản Nát

371 Quàng Văn Phương 1989 040147515 Chủ Hộ Bản Nát 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thơi 1980 Vợ Bản Nát

Quàng Văn Phát 2010 Con Bản Nát

Quàng Văn Đạt 2012 Con Bản Nát

Quàng Bảo Uyên 2018 Con Bản Nát

372 Lò Văn Thọc 1978 040382148 Chủ Hộ Bản Nát 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Biên 1975 Vợ Bản Nát

Lò Văn Bắc 2005 Con Bản Nát

Lò Thị Bích 2016 Cháu Bản Nát

Lò Thị Diên 1997 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Giang 1997 Con Bản Nát

373 Quàng Văn Sịn 1972 040202873 Chủ Hộ Bản Nát 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Danh 1972 Vợ Bản Nát

Quàng Văn Phòng 1994 Con Bản Nát

Quàng Thị Yêu 1983 Con Dâu Bản Nát

Quàng Duy Quang 2013 Cháu Bản Nát

374 Lò Văn Năm 1989 040395611 Chủ Hộ Bản Nát 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Thu 1992 Vợ Bản Nát

Lò Thị Huyền Châu 2009 Con Bản Nát

Lò Thị Hồng Diễm 2011 Con Bản Nát

Lò Minh Quân 2015 Con Bản Nát

375 Quàng Thị Phính 1952 040063170 Chủ Hộ Bản Nát 5 5 750.000          3.750.000
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Quàng Văn Thoản 1984 Con Bản Nát

Lò Thị Ban 1988 Con Bản Nát

Quàng Thị Thùy Vân 2016 Cháu Bản Nát

Quàng Văn Thươi 1993 Con Bản Nát

376 Lò Thị Xuân 1963 040063234 Chủ Hộ Bản Nát 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Văn Bui 1964 Chồng Bản Nát

Quàng Văn Oanh 1991 Con Bản Nát

377 Lò Văn Thưởng 1980 040365352 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Hải 2001 Con Bản Nát

Lò Văn Nam 2004 Con Bản Nát

Lò Thị Hồng 1984 Vợ Bản Nát

378 Lò Văn Trường 1965 040335293 Chủ Hộ Bản Nát 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Chiêng 1968 Vợ Bản Nát

Lò Văn Cường 1991 Con Bản Nát

Lò Việt Thắng 2015 Con Bản Nát

Lò Thị Ngân 1991 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Hùng 1993 Con Bản Nát

Cà Thị Thương Con Dâu Bản Nát

379 Quàng Văn Tưởng 1959 040072830 Chủ Hộ Bản Nát 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Ánh 1957 Vợ Bản Nát

Quàng Khải Kiệt 2013 Cháu Bản Nát

Quàng Thị Đào 2010 Cháu Bản Nát

Quàng Văn Liên 1987 Con Bản Nát

Lò Thị Minh 1992 Con Dâu Bản Nát

Quàng Thị Lanh 1992 Con Bản Nát

380 Quàng Văn Giót 1966 040215007 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Quân 1975 Vợ Bản Nát

Quàng Xuân Công 1994 Con Bản Nát
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Quàng Văn Cường 1996 Con Bản Nát

381 Quàng Văn Tỉnh 1960 040202910 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Dánh 1964 Vợ Bản Nát

Quàng Văn Phương 1991 Con Bản Nát

Quàng Thị Nga 2007 Con Bản Nát

382 Lò Văn Hịa 1944 040063176 Chủ Hộ Bản Nát 6 5 750.000          3.750.000 BTXH

Lò Thị Cương 1999 Cháu Bản Nát

Lò Văn Quyết 1997 Cháu Bản Nát

Lò Thị Thơm 1973 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Quyền 1994 Cháu Bản Nát

Lò Văn Chinh 1972 Con Bản Nát

383 Lò Văn Văn 1981 040314942 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Dung 1987 Vợ Bản Nát

Lò Văn Anh 2005 Con Bản Nát

Lò Thị Thúy Kiều 2014 Con Bản Nát

384 Lò Văn Xoan 1982 040427022 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Loan 1983 Vợ Bản Nát

Lò Thị Thu Huyền 2003 Con Bản Nát

Lò Văn Hiệp 2001 Con Bản Nát

385 Quàng Văn Thân 1977 040350471 Chủ Hộ Bản Nát 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Loan 1983 Con Bản Nát

Quàng Văn Tình 1999 Con Bản Nát

Quàng Phú Bình 2016 Cháu Bản Nát

Quàng Thị Phượng 2001 Con Bản Nát

386 Lường Văn Tem 1961 040063228 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Lường Văn Hương 1993 Con Bản Nát

Quàng Thị Tươi 1961 Vợ Bản Nát

Lò Thị Vân 1994 Con Dâu Bản Nát
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387 Lò Văn Chỉnh 1969 040202877 Chủ Hộ Bản Nát 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Dương 1972 Vợ Bản Nát

Lò Văn Sơn 1992 Con Bản Nát

Lò Dung Nhi 2013 Cháu Bản Nát

Lò Văn Thư 1996 Con Bản Nát

Lò Thị Thiên 1994 Con Dâu Bản Nát

388 Quàng Văn Sin 1977 040382320 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Đức Văn 2003 Con Bản Nát

Lò Thị Hà 1979 Vợ Bản Nát

Quàng Văn Thủy 1999 Con Bản Nát

389 Lò Thị Nịa 1954 040063269 Chủ Hộ Bản Nát 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Thoa 1985 Con Bản Nát

390 Quàng Văn Ninh 1973 040366570 Chủ Hộ Bản Nát 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Việt 1973 Vợ Bản Nát

Quàng Văn Thích 1997 Con Bản Nát

Quàng Văn Khôi 2017 Con Bản Nát

391 Lò Thị Liên 1964 040062920 Chủ Hộ Bản Nát 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Kim Phượng 2014 Cháu Bản Nát

Lò Văn Hưởng 1985 Con Bản Nát

Tòng Thị Dung 1988 Con Dâu Bản Nát

Lò Văn Phúc 1988 Con Bản Nát

Lò Thị Hiền 2008 Cháu Bản Nát

392 Quàng Văn Cương 1978 040335557 Chủ Hộ Bản Nát 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Muôn 1979 Vợ Bản Nát

Quàng Thị Duyên 1999 Con Bản Nát

Quàng Thị Hường 2006 Con Bản Nát

Quàng Việt Hòa 2016 Con Bản Nát

393 Lò Văn Chỉnh 1986 040527266 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000
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Lò Thị Diên 1990 Vợ Bản Phủ

Lò Văn Luân 2007 Con Bản Phủ

Lò Văn Sơn 2011 Con Bản Phủ

394 Nguyễn Đức Hưng 1973 040547376 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Nguyễn Văn Chiến 1999 Con Bản Phủ

Tòng Thị Xiên 1975 Vợ Bản Phủ

Nguyễn Thị Trang 2000 Con Bản Phủ

395 Nguyễn Văn Xuyên 1960 Chủ Hộ Bản Phủ 5 5 750.000          3.750.000

Vũ Thị Hương 1961 Vợ Bản Phủ

Nguyễn Hoàng Quân 2014 Cháu Bản Phủ

Nguyễn Văn Vinh 1991 Con Bản Phủ

Nguyễn Thị Thanh 1996 Con Bản Phủ

396 Lò Văn Thi 1977 040366683 Chủ Hộ Bản Phủ 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Hặc 1969 Vợ Bản Phủ

Tòng Thị Phòng 1958 Mẹ Bản Phủ

Lò Thị Minh 2014 Cháu Bản Phủ

Lò Thị Xuân 1994 Con Bản Phủ

Lò Văn Toán 2006 Con Bản Phủ

397 Lò Văn Chiến 1974 040543650 Chủ Hộ Bản Phủ 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Loan 1974 Vợ Bản Phủ

Lò Văn Thiện 1996 Con Bản Phủ

Lò Thị Định 1992 Con Bản Phủ

Lò Văn Nhân 2000 Con Bản Phủ

Lò Văn Lich 2007 Con Bản Phủ

Lò Văn Thuận 1994 Con Bản Phủ

Lò Thị Dịn 1945 Mẹ Bản Phủ

Lò Văn Bảo 2013 Cháu Bản Phủ

398 Lò Văn Trái 1979 040538746 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000
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Lường Thị Chiến 1980 Vợ Bản Phủ

Lò Duy Mạnh 2006 Con Bản Phủ

Lò Văn Thế 2001 Con Bản Phủ

399 Lò Văn Hiên 1957 040340405 Chủ Hộ Bản Phủ 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Tại 1958 Vợ Bản Phủ

Quàng Thị Lượng 1990 Con Bản Phủ

Lò Văn Hoàng 2000 Cháu Bản Phủ

Lò Mạnh Vũ 2012 Cháu Bản Phủ

Lò Văn Cương 1989 Con Bản Phủ

Lò Thị Phượng 1996 Cháu Bản Phủ

Lò Hoàng Du 2008 Cháu Bản Phủ

Lò Quang Hải 2019 Cháu Bản Phủ

400 Lường Văn Pỏm 1991 040395399 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Thị Tâm 1990 Vợ Bản Phủ

Lường Văn Quyền 2010 Con Bản Phủ

Lường Văn Long 2012 Con Bản Phủ

401 Quàng Văn Thủy 1976 040545671 Chủ Hộ Bản Phủ 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Phịn 1955 Mẹ Bản Phủ

Quàng Văn Lẩu 1992 Em Trai Bản Phủ

Quàng Thị Hoan 1982 Vợ Bản Phủ

Quàng Văn Ngân 2008 Con Bản Phủ

Quàng Văn Tiên 2003 Con Bản Phủ

402 Cà Thị Pỏm 1952 040063384 Chủ Hộ Bản Phủ 10 10 750.000          7.500.000

Tòng Văn Văn 1980 Con Bản Phủ

Tòng Văn Niệm 1986 Con Bản Phủ

Tòng Thị Anh 2010 Cháu Bản Phủ

Tòng Văn Biến 1990 Con Bản Phủ

Tòng Văn Tuấn 2013 Cháu Bản Phủ
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Tòng Thị Quỳnh 2007 Cháu Bản Phủ

Tòng Thị Thư 2000 Cháu Bản Phủ

Tòng Gia Huy 2019 Cháu Bản Phủ

Lò Thị Hinh 1980 Con Dâu Bản Phủ

403 Quàng Văn Công 1966 040272559 Chủ Hộ Bản Phủ 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Nọi 1969 Vợ Bản Phủ

Quàng Thị Hóa 1994 Con Bản Phủ

Quàng Văn Nghiệp 1993 Con Bản Phủ

Quàng Thị Thêm 2003 Con Bản Phủ

Quàng Khánh Phong 2019 Cháu Bản Phủ

404 Lò Văn Thành K 1976 040319037 Chủ Hộ Bản Phủ 12 12 750.000          9.000.000

Lò Thị Den 1976 Vợ Bản Phủ

Lò Thị Bình 1996 Con Bản Phủ

Lò Thị Khoán 1958 Mẹ Bản Phủ

Lò Thị Lả 1994 Em Bản Phủ

Lò Văn Đức 1999 Con Bản Phủ

Lò Thị Ngọc Hân 2014 Cháu Bản Phủ

Lò Văn Thăng 1987 Em Bản Phủ

Lò Văn Khánh 1994 Con Bản Phủ

Lò Thiên Nhân 2014 Cháu Bản Phủ

Lò Thanh Trúc 2019 Cháu Bản Phủ

Cà Thị Hiền 1995 Con Dâu Bản Phủ

405 Quàng Văn Danh 1982 040357508 Chủ Hộ Bản Phủ 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Khánh 1985 Vợ Bản Phủ

Quàng Phương Thùy 2007 Con Bản Phủ

Quàng Thanh Tùng 2005 Con Bản Phủ

Quàng Văn Khụt 1942 Bố Bản Phủ

406 Tòng Văn Khoa 1972 040191509 Chủ Hộ Bản Phủ 7 7 750.000          5.250.000
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Lường Thị Thoan 1975 Vợ Bản Phủ

Tòng Văn Việt 1993 Con Bản Phủ

Tòng Văn Nam 1995 Con Bản Phủ

Tòng Thị Phương 1999 Con Bản Phủ

Lò Thị Thêm 2000 Con Dâu Bản Phủ

Tòng Thị Thanh Huyền 2016 Cháu Bản Phủ

407 Lò Văn Thiêm 1984 040357504 Chủ Hộ Bản Phủ 6 5 750.000          3.750.000 BTXH

Tòng Thị Tại 1982 Vợ Bản Phủ

Lò Thị Minh Phương 2006 Con Bản Phủ

Lò Thị Nhã Uyên 2016 Cháu Bản Phủ

Lò Văn Thiệu 2008 Con Bản Phủ

Lò Thị Hòa 1997 Con Bản Phủ

408 Lò Văn Puốn 1964 040208152 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Thịnh 1964 Vợ Bản Phủ

Lò Văn Tuấn 2005 Con Bản Phủ

Lường Văn Tiến 1991 Con Bản Phủ

409 Quàng Văn Chựa 1959 040272360 Chủ Hộ Bản Phủ 10 9 750.000          6.750.000 BTXH

Tòng Thị Ún 1964 Vợ Bản Phủ

Quàng Văn Tuân 1984 Con Bản Phủ

Quàng Văn Thanh 2007 Cháu Bản Phủ

Quàng Thị Trang 2001 Cháu Bản Phủ

Quàng Văn Bình 2014 Cháu Bản Phủ

Tòng Thị Tâm 1982 Con Dâu Bản Phủ

Quàng Văn Thim 1992 Con Bản Phủ

Quàng Thị Thể 1985 Con Bản Phủ

Quàng Thị Tâm 1994 Con Bản Phủ

410 Cà Văn Thơm 1978 040525239 Chủ Hộ Bản Phủ 3 3 750.000          2.250.000

Cà Thị Hán 1978 Vợ Bản Phủ
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Cà Văn Hà 2000 Con Bản Phủ

411 Quàng Văn Hiến 1986 040525449 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Đông 1990 Vợ Bản Phủ

Tòng Văn Thanh 2009 Con Bản Phủ

Quàng Anh Tú 2017 Con Bản Phủ

412 Tòng Văn Duân 1958 040357502 Chủ Hộ Bản Phủ 8 7 750.000          5.250.000 CH Chết

Tòng Văn Nghảnh 1988 Con Bản Phủ

Quàng Thị Rơm 1962 Mẹ Bản Phủ

Tòng Văn Cao 1996 Con Bản Phủ

Tòng Văn Tân 1991 Con Bản Phủ

Lò Thị Diện 1989 Vợ Bản Phủ

Tòng Thị Hoài 2009 Cháu Bản Phủ

Tòng Thị Vy 2012 Cháu Bản Phủ

413 Tòng Văn Xiến 1970 040191533 Chủ Hộ Bản Phủ 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Diêu 1974 Vợ Bản Phủ

Tòng Thị Thủy 1998 Con Bản Phủ

Tòng Thị Quân 2003 Con Bản Phủ

Tòng Văn Vinh 2005 Con Bản Phủ

414 Quàng Văn Thạnh 1970 040202878 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Thoan 1976 Vợ Bản Phủ

Quàng Thị Lập 1997 Con Bản Phủ

Quàng Văn Thu 1998 Con Bản Phủ

415 Lường Văn Thắm 1977 040462453 Chủ Hộ Bản Phủ 3 3 750.000          2.250.000

Tòng Thị Xiên 1977 Vợ Bản Phủ

Lường Văn Cường 1999 Con Bản Phủ

416 Cà Văn Dũng 1982 040434471 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Hái 1983 Vợ Bản Phủ

Cà Thị Hồng 2003 Con Bản Phủ
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Quàng Thị Bình 1954 Mẹ Bản Phủ

417 Tòng Văn Hoạt 1972 040538129 Chủ Hộ Bản Phủ 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Oan 1976 Vợ Bản Phủ

Tòng Thị Ngọc 1997 Con Bản Phủ

Tòng Văn Khánh 1999 Con Bản Phủ

Tòng Thị Biên 1994 Con Bản Phủ

418 Quàng Văn Định 1964 040063385 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Vui 1960 Vợ Bản Phủ

Quàng Văn Thái 1993 Con Bản Phủ

Quàng Văn Đoàn 2000 Con Bản Phủ

419 Tòng Văn Điệu 1973 040427504 Chủ Hộ Bản Phủ 3 3 750.000          2.250.000

Tòng Thị Chương 1993 Con Bản Phủ

Lò Thị Phúc 1973 Vợ Bản Phủ

420 Lường Văn Thành 1982 040395378 Chủ Hộ Bản Phủ 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hồng 1987 Vợ Bản Phủ

Lường Thị Biên 2004 Con Bản Phủ

Lường Thị Ngọc 2007 Con Bản Phủ

Lường Văn Quý 2014 Con Bản Phủ

421 Lò Văn An 1957 040004478 Chủ Hộ Bản Phủ 7 6 750.000          4.500.000 BTXH

Lò Thị Xoan 1958 Vợ Bản Phủ

Lò Văn Tế 1991 Con Bản Phủ

Lò Việt Thắng 2012 Cháu Bản Phủ

Quàng Thị Quyên 1986 Con Bản Phủ

Lò Văn Quyết 2007 Cháu Bản Phủ

Lò Văn Dũng 1983 Con Bản Phủ

422 Lò Văn Mấng 1970 040442254 Chủ Hộ Bản Phủ 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Thơm 1972 Vợ Bản Phủ

Lò Văn Phúc 1997 Con Bản Phủ
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Lò Văn Lả 1975 Em Bản Phủ

Lò Văn Đức 2000 Con Bản Phủ

Lò Văn Thưởng 1994 Con Bản Phủ

Lò Bảo Nam 2018 Cháu Bản Phủ

Cà Thị Hoài 1998 Con Bản Phủ

423 Tòng Văn Thưởng 1978 040462566 Chủ Hộ Bản Phủ 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Diện 1976 Vợ Bản Phủ

Tòng Văn Ngân 2002 Con Bản Phủ

Tòng Văn Hằng 2008 Con Bản Phủ

424 Tòng Văn Thanh 1966 040533042 Chủ Hộ Bản Phủ 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Thời 1965 Vợ Bản Phủ

Tòng Thị Hiền 1999 Con Bản Phủ

425 Lường Thị Kim 1979 040530648 Chủ Hộ Bản Phủ 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Văn Inh 1998 Chồng Bản Phủ

Quàng Thị Tâm 2002 Con Bản Phủ

Quàng Thị Kiên 2001 Con Dâu Bản Phủ

Quàng Thị Hoài An 2019 cháu Bản Phủ

426 Lò Văn Binh 1972 040191540 Chủ Hộ Bản Phủ 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Biên 1975 Vợ Bản Phủ

Lò Văn Phúc 2012 Con Bản Phủ

Lò Thị Xuân 1996 Con Bản Phủ

Lò Thị Thảo 2002 Con Bản Phủ

Lò Thị Hồng 1998 Con Bản Phủ

427 Lò Văn Dũng 1976 040272371 Chủ Hộ Bản Phủ 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Hiến 1981 Vợ Bản Phủ

Lò Thị Minh 1954 Mẹ Bản Phủ

Cà Thị Xuân 1992 Em Bản Phủ

Lò Thị Phượng 2001 Con Bản Phủ
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Lò Văn Hoàng 2004 Con Bản Phủ

428 Lò Văn Thăm 1976 040272537 Chủ Hộ Bản Phủ 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hoán 1978 Vợ Bản Phủ

Lò Văn Tiến 1999 Con Bản Phủ

Lường Thị Mai 1999 Con Bản Phủ

Lò Thảo Lan 2018 Cháu Bản Phủ

429 Tòng Văn Chung 1936 040063426 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Văn Đên 1960 Con Bản Phung

Lò Thị Hương 1964 Con Dâu Bản Phung

Tòng Văn Ngân 1988 Cháu Bản Phung

430 Tòng Văn Tâm 1975 040272366 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Bắc 1976 Vợ Bản Phung

Tòng Thị Hồng Nhung 2006 Con Bản Phung

Tòng Thị Thu 1998 Con Bản Phung

Tòng Thị Tin 1997 Con Bản Phung

Tòng Thị Mỹ Hạnh 2019 Cháu Bản Phung

431 Quàng Văn Thong 1974 040428559 Chủ Hộ Bản Phung 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Nghĩa 1971 Vợ Bản Phung

Quàng Văn Mười 1994 Con Bản Phung

Quàng Văn Hồng 1990 Con Bản Phung

Quàng Thị Lả 1997 Bản Phung

432 Lường Văn Soan 1972 040191486 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Tòng Thị Sinh 1973 Vợ Bản Phung

Lường Thị Nguyệt 2001 Con Bản Phung

Lường Văn Oanh 1994 Con Bản Phung

Lường Thị Hằng 1998 Con Bản Phung

Đèo Thị Nhiên 1998 Con Dâu Bản Phung

Lường Duy Nhất 2015 Cháu Bản Phung
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433 Tòng Văn Phong 1971 040141479 Chủ Hộ Bản Phung 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Chiêng 1970 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Lập 1998 Con Bản Phung

Tòng Văn Long 1994 Con Bản Phung

Tòng Đức Giang 2015 Cháu Bản Phung

Tòng Việt Sơn 2018 Cháu Bản Phung

Tòng Thị Thim 1996 Con Dâu Bản Phung

Tòng Văn Chung 1996 Con Bản Phung

434 Lường Thị Thương 1972 040347540 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thanh Tình 1994 Con Bản Phung

Lường Thu Ngọc 2015 Con Bản Phung

Lường Thị Thảo 1998 Con Bản Phung

435 Tòng Văn Hoa 1986 040395267 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Kính 1988 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Ngọc 2006 Con Bản Phung

Tòng Ngọc Hà 2008 Con Bản Phung

436 Lò Văn Đuân 1947 040063446 Chủ Hộ Bản Phung 8 8 750.000          6.000.000

Tòng Thị Xương 1946 Vợ Bản Phung

Lò Văn Thủy 1996 Cháu Bản Phung

Lò Văn Hùng 2000 Cháu Bản Phung

Lò Văn Sang 1972 Con Bản Phung

Lò Văn Sơn 1998 Cháu Bản Phung

Lò Thị Tển 1975 Con Bản Phung

Quàng Thị Bình 1972 Con Dâu Bản Phung

437 Lường Văn Tẩm 1975 040346892 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Phiên 1978 Vợ Bản Phung

Lường Thị Thủy 1999 Con Bản Phung

Lường Văn Cương 1998 Con Bản Phung

Page 318 of 539



A B C D E F G H I J K L

438 Quàng Văn Nhân 1964 040395311 Chủ Hộ Bản Phung 8 8 750.000          6.000.000

Quàng Văn Thuân 1989 Con Bản Phung

Lường Thị Hát 1966 Vợ Bản Phung

Quàng Văn Hiên 1991 Con Bản Phung

Quàng Văn Tuân 1994 Con Bản Phung

Tòng Thị Lả 1990 Co dâu Bản Phung

Lò Thị Hồng 1997 Co dâu Bản Phung

Quàng Thị Phương Uyên 2018 Cháu Bản Phung

439 Lường Văn Thoa 1980 040538802 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Yên 1982 Vợ Bản Phung

Lường Văn Thiên 2002 Con Bản Phung

Lường Thị Anh 2004 Con Bản Phung

Lường Thị Thảnh 2000 Con Bản Phung

Lò Việt Hà 2017 cháu Bản Phung

Lò Văn Chung 2004 Cháu Bản Phung

440 Lò Văn Thi 1975 040395316 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Thoa 1976 Vợ Bản Phung

Lò Văn Dũng 2002 Con Bản Phung

Lò Thị Huệ 2005 Con Bản Phung

441 Lường Văn Yêu 1964 040063532 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Tòng Thị Tiên 1966 Vợ Bản Phung

Lường Duy Mạnh 2008 Cháu Bản Phung

Lường Thị Phương Nhi 2014 Cháu Bản Phung

Lường Thị Phương Oanh 2016 Cháu Bản Phung

Lường Văn Tỉnh 1987 Con Bản Phung

442 Lường Văn Thức 1966 040191492 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Lường Thị Duân 1964 Vợ Bản Phung

Lường Văn Thanh 1989 Con Bản Phung
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Lường Mạnh Hải 2015 Cháu Bản Phung

Bạc Thị Oanh 1994 Con Dâu Bản Phung

Lường Văn Oanh 1992 Con Bản Phung

443 Tòng Văn Muôn 1976 040395410 Chủ Hộ Bản Phung 5 5 750.000          3.750.000

Lù Thị Hà 1982 Vợ Bản Phung

Lường Thị Nhàn 2003 Con Bản Phung

Tòng Thị Diệu Linh 2009 Con Bản Phung

Tòng Khánh Ly 2014 Con Bản Phung

444 Lò Văn Hặc 1950 040427571 Chủ Hộ Bản Phung 10 10 750.000          7.500.000

Lò Văn Hạ 1987 Con Bản Phung

Lò Văn Trường 2014 Cháu Bản Phung

Lường Thị Nọi 1952 Vợ Bản Phung

Lò Thị Hỏa 1973 Con Bản Phung

Lò Văn In 1981 Con Bản Phung

Lò Văn Nam 1985 Con Bản Phung

Lò Thị Linh Nhi 2013 Cháu Bản Phung

Lường Thị Thương 1990 Con Dâu Bản Phung

Lò Thị Hiển 1979 Con Bản Phung

445 Tòng Văn Chính 1945 040063442 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Tòng Thị Pản 1950 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Khiêm 1998 Cháu Bản Phung

Lò Thị Thái 1979 Con Dâu Bản Phung

Tòng Thị Khánh 2001 Cháu Bản Phung

Tòng Văn Tinh 1978 Con Bản Phung

446 Lường Văn Tuấn 1981 040357196 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Thị Chươi 1985 Vợ Bản Phung

Lường Nhất Duy 2004 Con Bản Phung

Lường Thị Thu Hường 2006 Con Bản Phung

Page 320 of 539



A B C D E F G H I J K L

447 Lường Văn Hội 1969 040191490 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Thị Siên 1969 Vợ Bản Phung

Lường Văn Hạnh 1991 Con Bản Phung

Lường Huy Quang 2016 Cháu Bản Phung

Lường Thị Diêm 1994 Con Dâu Bản Phung

Lò Thị Kim Hồng Na 2016 cháu Bản Phung

Lường Thế Vinh 2019 Cháu Bản Phung

448 Tòng Văn Hoan 1957 040153730 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Dinh 1958 Vợ Bản Phung

Tòng Thị Như Tâm 2007 Cháu Bản Phung

Tòng Thị Lệ Giang 2009 Cháu Bản Phung

Tòng Thị Nga 1988 Con Dâu Bản Phung

Tòng Văn Tiện 1988 Con Bản Phung

Tòng Thị Lan Anh 2013 Cháu Bản Phung

449 Tòng Văn Thảnh 1968 040153776 Chủ Hộ Bản Phung 9 9 750.000          6.750.000

Lường Thị Diên 1964 Vợ Bản Phung

Tòng Thị Hiên 1995 Con Bản Phung

Tòng Thị Lai 2000 Con Bản Phung

Tòng Văn Lâm 1997 Con Bản Phung

Tòng Văn Thiêm 1992 Con Bản Phung

Lò Thị Diên 1995 Con Dâu Bản Phung

Lò Thị Hảo 1999 Con Dâu Bản Phung

Tòng Thị Nhung 2017 Cháu Bản Phung

450 Quàng Văn Hoàn 1970 040153757 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Diên 1971 Vợ Bản Phung

Quàng Văn Hùng 1994 Con Bản Phung

Quàng Văn Sơn 1997 Con Bản Phung

451 Lường Văn Dương 1975 040545231 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000
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Lò Thị Biên 1973 Vợ Bản Phung

Lường Văn Thư 1995 Con Bản Phung

Lường Văn Thanh 1998 Con Bản Phung

Lường Thị Hải Yến 2019 Cháu Bản Phung

Lường Thị Thanh Huyền 2017 Cháu Bản Phung

Lò Thị Thảo 1994 Con Dâu Bản Phung

452 Tòng Văn Sơn 1975 thiếu cmnd Chủ Hộ Bản Phung 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Đôi 1982 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Phúc 2005 Con Bản Phung

Tòng Văn Hạnh 2000 Con Bản Phung

Tòng Văn Tiệp 1998 Con Bản Phung

453 Đèo Văn Châm 1968 thiếu cmnd Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Sáng 1966 Vợ Bản Phung

Đèo Văn Hai 2001 Con Bản Phung

Đèo Văn Trường 1995 Con Bản Phung

454 Tòng Văn Thương 1985 040348506 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Thị Hồng 1988 Vợ Bản Phung

Tòng Anh Quân 2009 Con Bản Phung

Tòng Thị Loan 2008 Con Bản Phung

455 Lường Văn Tiêng 1958 040054465 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Lường Văn Long 1992 Con Bản Phung

Lường Minh Quân 2016 Cháu Bản Phung

Cà Thị Phương Trúc 2018 Cháu Bản Phung

Lường Thị Nhài 1990 Con Bản Phung

Lò Thị Mai 1999 Con Dâu Bản Phung

456 Quàng Văn Xuân 1964 040528149 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Thị Yên 1966 Vợ Bản Phung

Quàng Văn Tuấn 1995 Con Bản Phung
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Quàng Thị Hợi 1988 Con Bản Phung

Quàng Văn Du 2004 Con Bản Phung

Lò Thiị Vui 1994 Con Dâu Bản Phung

Quàng Duy Nhật 2019 Cháu Bản Phung

457 Lường Văn Hoang 1972 Chủ Hộ Bản Phung 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Miển 1974 Vợ Bản Phung

Lường Văn Tương 2001 Con Bản Phung

Lường Thị Thương 1996 Con Bản Phung

Lường Văn Tâm 1998 Con Bản Phung

458 Tòng Văn Dương 1984 040395397 Chủ Hộ Bản Phung 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Lả 1989 Vợ Bản Phung

Tòng Thị Như Quỳnh 2009 Con Bản Phung

Tòng Anh Trường 2016 Con Bản Phung

Tòng Thị Huyền Trang 2011 Con Bản Phung

459 Tòng Thị Tỉnh 1977 040527560 Chủ Hộ Bản Phung 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Thanh 1996 Con Bản Phung

460 Lường Văn Điện 1976 040427366 Chủ Hộ Bản Phung 8 8 750.000          6.000.000

Tòng Thị Chiến 1976 Vợ Bản Phung

Lường Văn Quý 1997 Con Bản Phung

Lường Văn Hoàng 2002 Con Bản Phung

Lường Văn Thương 1999 Con Bản Phung

Lường Thị Dung 2005 Con Bản Phung

Lường Thị Hải 1992 Con Dâu Bản Phung

Lò Thiị Hà Linh 2013 Cháu Bản Phung

461 Lường Văn Lâm 1991 thiếu cmnd Chủ Hộ Bản Phung 2 2 750.000          1.500.000

Quàng Thị Can 1946 Mẹ Bản Phung

462 Lường Văn Tính 1966 040153705 Chủ Hộ Bản Phung 9 9 750.000          6.750.000

Quàng Thị Pánh 1967 Vợ Bản Phung
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Lường Văn Phúc 1997 Con Bản Phung

Lường Văn Tâm 1992 Con Bản Phung

Quàng Thị Thảnh 1990 Con Dâu Bản Phung

Lường Văn Thành 1990 Con Bản Phung

Lường Thị Hoa 2010 Con Bản Phung

Lường Minh Nghĩa 2016 Cháu Bản Phung

Lường Minh Khương 2014 Cháu Bản Phung

463 Tòng Thị Pâng 1960 Chủ Hộ Bản Phung 1 1 750.000          750.000

464 Tòng Văn Lả 1966 040153760 Chủ Hộ Bản Phung 10 10 750.000          7.500.000

Quàng Thị Sinh 1965 Vợ Bản Phung

Tòng Thị Đông 2000 Con Bản Phung

Tòng Văn Tiến 1985 Con Bản Phung

Lò Thị Hiền 1988 Con Dâu Bản Phung

Tòng Huyền Trâm 2015 Cháu Bản Phung

Tòng Thị Nghị 1995 Con Bản Phung

Tòng Thị Thu Tuyết 2018 Cháu Bản Phung

Tòng Khánh Phong 2016 Cháu Bản Phung

Tòng Thị Thanh 1991 Con Bản Phung

465 Tòng Văn Tung 1984 040395320 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Văn Kim 2005 Con Bản Phung

Quàng Thị Yến 1984 Vợ Bản Phung

Tòng Quốc Bảo 2012 Con Bản Phung

466 Tòng Văn Hó 1956 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Tòng Thị Lọ 1957 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Hoang 1974 Con Bản Phung

Quàng Thị Thoan 1972 Con Dâu Bản Phung

Lò Thị Thảo My 2015 Chắt Bản Phung

Tòng Văn Giang 2000 Cháu Bản Phung
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Tòng Văn Lâm 1997 Cháu Bản Phung

467 Lường Văn Chinh 1975 040531790 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Chỉnh 1975 Vợ Bản Phung

Lường Thị Hoài 1999 Con Bản Phung

Lường Văn Chiến 1996 Con Bản Phung

468 Lường Văn Ninh 1981 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Kiêm 1982 Vợ Bản Phung

Lường Thị Thảo 2006 Con Bản Phung

Lường Văn Tuấn 2007 Con Bản Phung

469 Tòng Văn Thanh 1988 040526462 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Biên 1993 Vợ Bản Phung

Tòng Anh Hào 2015 Con Bản Phung

Tòng Anh Liêm 2017 Con Bản Phung

470 Lò Văn Soan 1965 040153749 Chủ Hộ Bản Phung 3 3 750.000          2.250.000

Tòng Thị Quốc 1966 Vợ Bản Phung

Lò Thị Kiêm 1996 Con Bản Phung

471 Lò Văn Định 1963 040350992 Chủ Hộ Bản Phung 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Nhạn 1962 Vợ Bản Phung

Lò Văn Lâm 1993 Con Bản Phung

Lò Thị Lan Anh 2017 Cháu Bản Phung

Quàng Thị Lanh 1984 Con Dâu Bản Phung

472 Tòng Văn Xuân 1967 040357248 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hiếm 1970 Vợ Bản Phung

Là Thị Lắm 1997 Con Dâu Bản Phung

Tòng Văn Thơ 1996 Con Bản Phung

473 Lò Văn Thanh 1971 040346870 Chủ Hộ Bản Phung 3 3 750.000          2.250.000

Lường Thị Thương 1972 Vợ Bản Phung

Lò Văn Công 2002 Con Bản Phung
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474 Tòng Văn Dũng 1987 040346698 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Lả 1985 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Huy 2006 Con Bản Phung

Tòng Thị Ngọc 2009 Con Bản Phung

475 Lường Văn Hoan 1972 040191487 Chủ Hộ Bản Phung 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Xong 1973 Vợ Bản Phung

Lường Văn Thơi 1993 Con Bản Phung

Quàng Thị Toan 1992 Con Dâu Bản Phung

Lường Văn Việt 2005 Con Bản Phung

Lường Văn Tuyên 1994 Con Bản Phung

Lường Thị Ngọc Bích 2016 Cháu Bản Phung

Lường Trung Nghĩa 2016 Cháu Bản Phung

Lường Thị Thaắm 2011 Cháu Bản Phung

476 Lường Văn Chỉnh 1978 040346993 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Duyên 2002 Con Bản Phung

Lò Thị Thinh 1983 Vợ Bản Phung

Lường Văn Hải 2004 Con Bản Phung

477 Tòng Văn Tươi 1964 040346775 Chủ Hộ Bản Phung 9 9 750.000          6.750.000

Lò Thị Xuấn 1968 Vợ Bản Phung

Lò Thị Hạnh 1997 Con Dâu Bản Phung

Tòng Văn Thanh 1994 Con Bản Phung

Lò Thị Phương 1994 Con Dâu Bản Phung

Tòng Bảo Long 2019 Cháu Bản Phung

Tòng Văn Thương 1992 Con Bản Phung

Tòng Văn Bình 1996 Con Bản Phung

Tòng Tuấn Đạt 2015 Cháu Bản Phung

478 Lò Văn Băn 1976 040346799 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Thoa 1981 Vợ Bản Phung
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Lò Văn Hùng 2000 Con Bản Phung

Lò Thị Hoài 2003 Con Bản Phung

479 Lường Văn Phận 1964 040528137 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Bạc Thị Bánh 1963 Vợ Bản Phung

Lường Thị Bánh 1986 Con Dâu Bản Phung

Lường Văn Khương 1987 Con Bản Phung

480 Lường Văn Quốc 1987 040366705 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Liên 1990 Vợ Bản Phung

Lường Văn Trung 2014 Con Bản Phung

Lường Thị Ngân 2011 Con Bản Phung

Lường Văn Điện 1958 Bố Bản Phung

Tòng Thị Tươi 1962 Mẹ Bản Phung

Lường Văn Nhí 1994 Em Bản Phung

481 Lò Văn Nhớ 1976 040319702 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Minh 1978 Vợ Bản Phung

Lò Văn Luân 2007 Con Bản Phung

Lò Thị Mây 2002 Con Bản Phung

482 Lường Văn Chính 1976 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Lường Văn Tuấn 1999 Con Bản Phung

Lường Thị Dung 2001 Con Bản Phung

Lường Thị Xuân 1979 Vợ Bản Phung

483 Tòng Văn Lún 1973 040272372 Chủ Hộ Bản Phung 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Xuân 1980 Vợ Bản Phung

484 Lường Văn Cẩu 1971 040191475 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Tòng Thị Thâng 1973 Vợ Bản Phung

Lường Văn Cương 1993 Con Bản Phung

Lường Thị Hường 1998 Con Bản Phung

Bạc Thị Thao 1996 Con Dâu Bản Phung
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Lường Thị Hải 1997 Cháu Bản Phung

485 Lò Văn Chỉnh 1984 Chủ Hộ Bản Phung 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Xoan 1984 Vợ Bản Phung

Lò Thị Nhung 2008 Con Bản Phung

Lò Hà Vy 2017 Con Bản Phung

Lò Thị Yến Nhi 2013 Con Bản Phung

486 Tòng Văn Ương 1971 040533498 Chủ Hộ Bản Phung 7 7 750.000          5.250.000

Tòng Thị Inh 1970 Vợ Bản Phung

Lò Thị Phượng 1997 Con Dâu Bản Phung

Tòng Thị Linh Nga 2013 Cháu Bản Phung

Tòng Thị Hoa 1994 Con Bản Phung

Lò Mạnh Tùng 2016 Cháu Bản Phung

Tòng Văn Thương 1992 Con Bản Phung

487 Lò Văn Khún 1949 040272377 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Tòng Thị Lươi 1952 Vợ Bản Phung

Lò Thị Linh 2003 Cháu Bản Phung

Cà Thị Thương 1978 Con Dâu Bản Phung

Lò Văn Cương 1975 Con Bản Phung

Lò Thị Lan 2001 Cháu Bản Phung

488 Tòng Văn Lâm 1981 040272368 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Quy 1988 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Hùng 2015 Con Bản Phung

Tòng Văn Mạnh 2018 Con Bản Phung

489 Tòng Văn Thu 1990 040395323 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Văn Tiến 2013 Con Bản Phung

Lò Thị Thu 1992 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Hoàng 2011 Con Bản Phung

490 Tòng Văn Hòa 1989 040385379 Chủ Hộ Bản Phung 4 4 750.000          3.000.000
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Đèo Thị Hồng 1991 Vợ Bản Phung

Tòng Văn Đức 2011 Con Bản Phung

Tòng Thị Anh Thư 2017 Con Bản Phung

491 Lò Văn Vui 1967 040153751 Chủ Hộ Bản Phung 9 9 750.000          6.750.000

Lường Thị Loan 1967 Vợ Bản Phung

Lò Văn Ánh 1987 Con Bản Phung

Lò Thị Phương 1992 Con Dâu Bản Phung

Lò Thị Ngoan 1996 Con Dâu Bản Phung

Lò Thị Ánh Tuyết 2017 Cháu Bản Phung

Lò Minh Hà 2011 Cháu Bản Phung

Lò Văn Quyền 1995 Con Bản Phung

Lò Phúc Hưng 2019 Cháu Bản Phung

492 Lò Văn Tiêng 1962 040063059 Chủ Hộ Bản Phung 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Kiêu 1964 Vợ Bản Phung

Lò Văn Tuẩn 1989 Con Bản Phung

Lò Thị Thu 1989 Con Bản Phung

Lò Văn Quân 2011 Cháu Bản Phung

Lò Thị Hiền 2008 Cháu Bản Phung

493 Lường Văn Hạnh 1987 040326384 Chủ Hộ Bản Phung 3 3 750.000          2.250.000

Vì Thị Miêng 1990 Vợ Bản Phung

Lường Thị Ngọc Quyên 2019 Cháu Bản Phung

494 Lò Văn Đoan 1977 040272367 Chủ Hộ Bản Phung 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thị Diêu 1983 Vợ Bản Phung

Lò Văn Tín 1986 Em Bản Phung

Lò Văn Hùng 2002 Con Bản Phung

Lò Thị Pấng 1947 Mẹ Bản Phung

Lò Văn Hải 2004 Con Bản Phung

Lò Thị Thanh 1994 Em Bản Phung
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Lò Thị Phương Thảo 2017 Cháu Bản Phung

495 Lò Văn Ấng 1973 040272240 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Nguyên 2010 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Hồng 2006 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Liên 1983 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Thị Loan 2003 Con Bản Sái Ngoài

496 Lường Thị Ọi 1964 040067298 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 5 5 750.000          3.750.000

Lò Trọng Nhân 2015 Cháu Bản Sái Ngoài

Lò Văn Kiên 1987 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Tiến 1989 Con Dâu Bản Sái Ngoài

Lò Nguyệt Ánh 2009 Cháu Bản Sái Ngoài

497 Lò Thị Mai 1982 040427573 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 2 2 750.000          1.500.000

Lò Văn Long 2002 Con Bản Sái Ngoài

498 Lò Thị Nọi 1952 040063042 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 6 6 750.000          4.500.000

Lò Tiến Dũng 2015 Cháu Bản Sái Ngoài

Cà Thị Kính 1991 Con Dâu Bản Sái Ngoài

Lò Văn Hoan 1988 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Thái 1984 Con Bản Sái Ngoài

Lò Văn Cường 2014 Cháu Bản Sái Ngoài

499 Lò Văn Pấng 1971 040272247 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Tun 1972 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Văn Thủy 1999 Con Bản Sái Ngoài

Lò Văn Chung 1997 Con Bản Sái Ngoài

500 Lò Thị Muôn 1947 040063023 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Hồng 2003 Cháu Bản Sái Ngoài

Lò Thị Hom 1983 Con Dâu Bản Sái Ngoài

Lò Duy Mạnh 2013 Cháu Bản Sái Ngoài

Lò Văn Păn 1981 Con Bản Sái Ngoài
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Lò Thị Phượng 2002 Cháu Bản Sái Ngoài

501 Quàng Văn Xiên 1964 040427453 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Thủy 1997 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Hoa 1969 Vợ Bản Sái Ngoài

Quàng Văn Tùng 2002 Con Bản Sái Ngoài

502 Lò Thị Ngoại 1972 040317208 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Nga 1999 Con Bản Sái Ngoài

Lò Văn Nguyên 1995 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Thanh Xuân 2007 Con Bản Sái Ngoài

503 Lò Thị Chương 1977 040383317 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Văn Nguyên 2004 Con Bản Sái Ngoài

Quàng Văn Đạt 1997 Con Bản Sái Ngoài

504 Tòng Văn Thiên 1979 040246770 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Xiến 1980 Vợ Bản Sái Ngoài

Tòng Văn Chung 2001 Con Bản Sái Ngoài

Tòng Thị Thủy 2003 Con Bản Sái Ngoài

Tòng Văn Đức 2017 Con Bản Sái Ngoài

505 Lò Văn Dũng 1978 040473760 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Lâm 2010 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Inh 1985 Vợ Bản Sái Ngoài

506 Lò Thị Đanh 1938 040063027 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Quàng Văn Trường 1984 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Thuận 1961 Con Dâu Bản Sái Ngoài

Lường Thị Thanh 1988 Cháu dâu Bản Sái Ngoài

Quàng Nhật Hoàng 2014 Cháu Bản Sái Ngoài

507 Lò Văn Thương 1974 040366682 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Thân 1996 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Thắm 1975 Vợ Bản Sái Ngoài
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Lò Văn Tình 1993 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Linh 2006 Con Bản Sái Ngoài

508 Lò Văn Sôm 1961 040063309 Chủ Hộ Bản Khá 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Vinh 1962 Vợ Bản Khá

Lò Văn Hoàn 1990 Con Bản Khá

Lò Văn Đón 1992 Con Bản Khá

509 Lò Văn Thành 1975 040315281 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Chung 2007 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Phương 2001 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Cương 1980 Vợ Bản Sái Ngoài

510 Lò Văn Bính 1951 040002804 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Chỉnh 1984 Con Dâu Bản Sái Ngoài

Lò Thị Dương 1958 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Huyền Trang 2012 Cháu Bản Sái Ngoài

Lò Thị Nhân 1968 Em Bản Sái Ngoài

Lò Thu Hường 2008 Cháu Bản Sái Ngoài

511 Lò Văn Thiện 1976 040317111 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hiến 1976 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Thị Thoa 1997 Con Bản Sái Ngoài

Lò Văn Khánh 2004 Con Bản Sái Ngoài

512 Quàng Văn Tiện 1971 040336312 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Dung 1999 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Loan 1977 Vợ Bản Sái Ngoài

Quàng Mạnh Cường 2010 Con Bản Sái Ngoài

Quàng Thị Phương 1997 Con Bản Sái Ngoài

513 Lò Văn Hiệp 1991 040396070 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hằng 1989 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Chính Nghĩa 2014 Con Bản Sái Ngoài
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Lò Hồng Ngọc 2017 Con Bản Sái Ngoài

514 Lò Văn Doan 1980 040525499 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Hoa 1981 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Hoàng Huy 2009 Con Bản Sái Ngoài

515 Lò Văn Đoàn 1985 040396842 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Nói 1985 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Văn Cường 2009 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Dung 2006 Con Bản Sái Ngoài

516 Lò Văn Piếng 1969 040272237 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Biển 1969 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Thị Duyên 2003 Con Bản Sái Ngoài

517 Lò Văn Việt 1978 040273112 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 3 3 750.000          2.250.000

Lò Trung Nghĩa 2013 Con Bản Sái Ngoài

Cà Thị Châu 1986 Vợ Bản Sái Ngoài

518 Lò Văn Khụi 1974 040315489 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thu Thảo 1999 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Quân 1978 Vợ Bản Sái Ngoài

519 Lò Văn Thiên 1981 040319806 Chủ Hộ Bản Sái Ngoài 4 4 750.000          3.000.000

Lò Quốc Bảo 2005 Con Bản Sái Ngoài

Lò Thị Don 1981 Vợ Bản Sái Ngoài

Lò Thị Bảo Uyên 2013 Con Bản Sái Ngoài

520 Lò Văn Đoạn 1965 040383620 Chủ Hộ Bản Sái Trong 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Diên 1972 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Thiên 1993 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Vân 1997 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Thu Hoài 2017 Cháu Bản Sái Trong

521 Lò Văn Thương 1986 040366194 Chủ Hộ Bản Sái Trong 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Long 2006 Cháu Bản Sái Trong
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Lò Thị Yêu 1985 Vợ Bản Sái Trong

522 Lò Thị Bính 1992 040462278 Chủ Hộ Bản Sái Trong 4 3 750.000          2.250.000 BTXH

Nguyễn Ngọc Quý 2010 Con Bản Sái Trong

Nguyễn Thị Trà My 2017 Con Bản Sái Trong

Nguyễn Văn Cường 1992 Chồng Bản Sái Trong

523 Lò Văn Thoản 1962 040277303 Chủ Hộ Bản Sái Trong 10 10 750.000          7.500.000

Lò Văn Quân 1988 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Oanh 2010 Cháu Bản Sái Trong

Lò Văn Cường 1992 Con Bản Sái Trong

Lò Kim Phượng 2012 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Khiên 1962 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Sơn 1995 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Hằng 1997 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Thương 1988 Con Dâu Bản Sái Trong

Lò Thị Nga 1997 Con Dâu Bản Sái Trong

524 Lò Văn Khan 1978 040382203 Chủ Hộ Bản Sái Trong 3 3 750.000          2.250.000

Bạc Thị Hòa 1979 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Huy 2002 Con Bản Sái Trong

525 Lò Văn Hinh 1971 040382209 Chủ Hộ Bản Sái Trong 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thơ 2002 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Trung 1993 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Toan 1971 Vợ Bản Sái Trong

Lò Thị Thắm 2007 Con Bản Sái Trong

526 Lò Văn Định 1969 Chủ Hộ Bản Sái Trong 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Ngoan 1993 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Ọi 1966 Vợ Bản Sái Trong

Lò Thị Vui 2002 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Nghĩa 1997 Con Bản Sái Trong
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527 Lò Văn Thuật 1972 040316024 Chủ Hộ Bản Sái Trong 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Quyết 1992 Con Bản Sái Trong

Cà Thị Hoan 1985 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Đạt 2012 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Đông 2016 Con Bản Sái Trong

528 Lò Văn Lập 1990 040383805 Chủ Hộ Bản Sái Trong 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Nghiệp 2009 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Hường 1989 Vợ Bản Sái Trong

Lò Minh Hiếu 2014 Con Bản Sái Trong

529 Lường Văn Xuân 1986 040347633 Chủ Hộ Bản Sái Trong 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Anh Thư 2009 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Nghĩa 1992 Vợ Bản Sái Trong

Lò Hưng Thịnh 2016 Cháu Bản Sái Trong

530 Lò Văn Thinh 1980 040365351 Chủ Hộ Bản Sái Trong 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thơm 1979 Vợ Bản Sái Trong

Lò Duy Hưng 2005 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Hợp 2001 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Sứa 1944 Mẹ Bản Sái Trong

531 Lò Văn Tươi 1981 040348414 Chủ Hộ Bản Sái Trong 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Nghiên 1981 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Thắm 1998 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Hà 2005 Con Bản Sái Trong

532 Quàng Văn Thăm 1978 040532793 Chủ Hộ Bản Sái Trong 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Minh Tam 2005 Con Bản Sái Trong

Quàng Thị Quân 1978 Vợ Bản Sái Trong

533 Lò Văn Nghiên 1982 040315550 Chủ Hộ Bản Sái Trong 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Mai Ngọc 2009 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Diên 1982 Vợ Bản Sái Trong
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Lò Văn Văn 2002 Con Bản Sái Trong

534 Lò Văn Phóng 1963 040383618 Chủ Hộ Bản Sái Trong 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Yên 1961 Vợ Bản Sái Trong

Lường Thị Tún 1992 Con Dâu Bản Sái Trong

Lò Tiến Đạt 2015 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Ánh Nguyệt 2013 Cháu Bản Sái Trong

Lò Minh Đức 2015 Cháu Bản Sái Trong

Lò Văn Hương 1992 Con Bản Sái Trong

535 Lò Thị Ngoãn 1964 040063113 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Minh Hằng 2010 Cháu Bản Sái Trong

Lường Văn Sang 1960 Chồng Bản Sái Trong

Lò Thị Mai 1988 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Vinh 1987 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Minh Tuyết 2016 Cháu Bản Sái Trong

536 Quàng Văn Phanh 1946 040062975 Chủ Hộ Bản Sái Trong 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Thị Tin 1947 Vợ Bản Sái Trong

Quàng Văn Danh 1973 Con Bản Sái Trong

Quàng Thị Tiên 1977 Con Bản Sái Trong

Quàng Văn Lượng 1998 Cháu Bản Sái Trong

Quàng Lượng Duy 2016 Cháu Bản Sái Trong

Quàng Thị Ngọc Ánh 2010 Cháu Bản Sái Trong

537 Quàng Văn Chiến 1972 040529747 Chủ Hộ Bản Sái Trong 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Chiên 1978 Vợ Bản Sái Trong

Quàng Thị Thảo 2006 Con Bản Sái Trong

Quàng Thị Thanh 2001 Con Bản Sái Trong

Quàng Văn Nghiên 2007 Con Bản Sái Trong

538 Lò Văn Lai 1985 040545561 Chủ Hộ Bản Sái Trong 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Huyền Trang 2009 Con Bản Sái Trong
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Lò Thị Gái 1987 Vợ Bản Sái Trong

Lò Ánh Điệp 2016 Con Bản Sái Trong

539 Lò Văn Đoàn 1956 040245125 Chủ Hộ Bản Sái Trong 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Nướn 1956 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Hùng 1979 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Xương 1983 Con Dâu Bản Sái Trong

540 Lò Văn Yến 1970 040317112 Chủ Hộ Bản Sái Trong 7 7 750.000          5.250.000

Cà Thị Thiên 1994 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Hưng 2006 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Kim Ngân 2015 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Xoan 1971 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Hải 1991 Con Bản Sái Trong

Lò Đăng Khôi 2018 Cháu Bản Sái Trong

541 Lò Văn Minh 1964 040340480 Chủ Hộ Bản Sái Trong 7 7 750.000          5.250.000

Lò Văn Thoại 1991 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Đương 1995 Con Bản Sái Trong

Lò Duy Bảo 2013 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Siện 1966 Vợ Bản Sái Trong

Lò Thị Lệ Quyên 2014 Cháu Bản Sái Trong

Lò Văn Xiên 1987 Con Bản Sái Trong

542 Lò Văn Muôn 1959 040335595 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Long 1984 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Thiên 1988 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Kiên 1987 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Lả 1961 Vợ Bản Sái Trong

Lò Thị Phương 1982 Con Bản Sái Trong

543 Lò Thị Tưởng 1969 1971 040533721 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Tâm 1997 Con Bản Sái Trong
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Lò Thị Mai 1993 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Trung 1994 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Bảo Uyên 2019 Cháu Bản Sái Trong

Lò Duy Tùng 2017 Cháu Bản Sái Trong

544 Quàng Văn Pấng 1965 040202975 Chủ Hộ Bản Sái Trong 8 8 750.000          6.000.000

Quàng Văn Quý 1994 Con Bản Sái Trong

Quàng Việt Thắng 2013 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Chiến 1967 Vợ Bản Sái Trong

Quàng Văn Quyết 1991 Con Bản Sái Trong

Quàng Văn Tâm 1988 Con Bản Sái Trong

Quàng Thị Xoan 2000 Con Dâu Bản Sái Trong

Quàng Thị Thu Ngân 2018 Cháu Bản Sái Trong

545 Quàng Văn Mấng 1959 040153514 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 5 750.000          3.750.000 NCC

Quàng Văn Toàn 1985 Con Bản Sái Trong

Quàng Văn Thiên 1991 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Ngoan 1958 Vợ Bản Sái Trong

Quàng Thành Đạt 2016 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Hồng 2003 Cháu Bản Sái Trong

546 Quàng Văn Chanh 1972 040382325 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Diêu 1972 Vợ Bản Sái Trong

Quàng Văn Quyền 2001 Con Bản Sái Trong

Quàng Đức Mạnh 2018 Cháu Bản Sái Trong

Quàng Văn Cường 1996 Con Bản Sái Trong

Điêuthị Huệ 1998 Con Dâu Bản Sái Trong

547 Lò Văn Hịa 1966 040382113 Chủ Hộ Bản Sái Trong 7 7 750.000          5.250.000

Lò Văn Thiết 1986 Con Bản Sái Trong

Lò Văn Minh 1989 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Soan 1989 Con Bản Sái Trong
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Lò Văn Thơi 2008 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Đoan 1967 Vợ Bản Sái Trong

Lò Thị Ánh Nguyệt 2010 Cháu Bản Sái Trong

548 Lò Văn Mai 1978 040366274 Chủ Hộ Bản Sái Trong 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Kiên 2000 Con Bản Sái Trong

Lường Thị Thỉnh 1960 Mẹ Bản Sái Trong

Lò Thị Tiên 1983 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Đức 2003 Con Bản Sái Trong

549 Lò Văn Biên 1958 040357025 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Sinh 1966 Vợ Bản Sái Trong

Lò Thị Hải Vân 2012 Cháu Bản Sái Trong

Lò Văn Hải 1994 Con Bản Sái Trong

Tòng Thị Ngân 1994 Con Dâu Bản Sái Trong

Lò Anh Tuấn 2017 Cháu Bản Sái Trong

550 Lò Văn Thiết 1975 040351006 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Xim 1976 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Khánh 1997 Con Bản Sái Trong

Lò Minh Thành 1995 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Xuân 1996 Con Dâu Bản Sái Trong

Lò Thị Ngọc 2019 Cháu Bản Sái Trong

551 Cà Văn Toàn 1962 040062989 Chủ Hộ Bản Sái Trong 7 7 750.000          5.250.000

Cà Văn Dũng 1989 Con Bản Sái Trong

Cà Anh Tuấn 2013 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Yếng 1964 Vợ Bản Sái Trong

Cà Thị Quyên 1988 Con Bản Sái Trong

Quàng Thị Nhàn 1994 Con Dâu Bản Sái Trong

Cà Đức Duy 2019 Cháu Bản Sái Trong

552 Lò Văn Hoan 1958 040202923 Chủ Hộ Bản Sái Trong 7 7 750.000          5.250.000
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Lò Văn Bình 1990 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Mai Chi 2012 Cháu Bản Sái Trong

Lò Thị Lún 1958 Vợ Bản Sái Trong

Lò Văn Xuân Trường 2014 Cháu Bản Sái Trong

Lò Văn Nghiêm 1988 Con Bản Sái Trong

Lò Thị Ánh 1993 Con Bản Sái Trong

553 Lò Văn Tọ 1951 040063085 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Pấng 1955 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Thông 1987 Con Bản Sáng

554 Lò Văn Thiện 1969 040335383 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Duyên 1971 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Thiết 1992 Con Bản Sáng

Lường Thị Xuấn 1994 Con Dâu Bản Sáng

Lò Thị Thảo 1995 Con Bản Sáng

Lò Thị Thùy Chi 2016 Cháu Bản Sáng

555 Lò Văn Toàn 1977 040346624 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Lập 1981 Vợ Bản Sáng

Lò Thị Diện 1998 Con Bản Sáng

Lò Văn Mạnh 2004 Con Bản Sáng

556 Lò Văn Chỉnh 1965 040153626 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Định 1974 Vợ Bản Sáng

Lò Thị Hưng 1992 Con Bản Sáng

Lò Văn Hồng 1993 Con Bản Sáng

Lò Văn Cường 1999 Con Bản Sáng

557 Lò Văn Sinh 1978 040315247 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Liên 1979 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Trường 2001 Con Bản Sáng

Lò Văn Điệp 2009 Con Bản Sáng
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558 Lò Văn Hội 1953 040202901 Chủ Hộ Bản Sáng 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Ánh 1952 Vợ Bản Sáng

Lò Thị Tiên 1987 Con Bản Sáng

Lò Văn Hiệp 2006 Cháu Bản Sáng

Lò Văn Tươi 1983 Con Bản Sáng

Cà Thị Phượng 1988 Con Dâu Bản Sáng

Lò Thị Huyền 2012 Cháu Bản Sáng

Lò Hữu Đức 2017 Bản Sáng

559 Lò Văn Cu 1960 040548383 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Pấng 1958 Vợ Bản Sáng

Lò Thị Thơm 1997 Con Bản Sáng

Lò Thị Kiều Vy 2012 Cháu Bản Sáng

560 Lò Văn Đoạn 1975 040335361 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Xuân 1976 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Lương 1997 Con Bản Sáng

561 Tòng Văn Thịnh 1963 040345573 Chủ Hộ Bản Sáng 10 9 750.000          6.750.000 CH Chết

Quàng Thị Chiến 1964 Vợ Bản Sáng

Tòng Văn Long 1991 Con Bản Sáng

Tòng Văn Tuấn 1988 Con Bản Sáng

Tòng Thị Dung 1989 Con Bản Sáng

Tòng Thị Hà 2011 Cháu Bản Sáng

Tòng Văn Thuận 2012 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Hiền 1992 Con Dâu Bản Sáng

Tòng Văn Thong 1985 Con Bản Sáng

Lường Tuấn Đạt 2016 Cháu Bản Sáng

562 Lò Văn Pọm 1960 040153501 Chủ Hộ Bản Sáng 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Hoàn 1962 Vợ Bản Sáng

563 Lò Văn Chướng 1940 040063105 Chủ Hộ Bản Sáng 2 1 750.000          750.000 BTXH
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Lò Thị Hem 1942 Vợ Bản Sáng

564 Lường Văn Bang 1963 040063110 Chủ Hộ Bản Sáng 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Toán 1964 Vợ Bản Sáng

Lường Thị Mai 1991 Con Bản Sáng

Lò Thị Hiến 1998 Con Dâu Bản Sáng

Lường Văn Tiên 1988 Con Bản Sáng

Lường Huy Hoàng 2017 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Mai 1991 Con Bản Sáng

565 Lò Văn Đại 1969 040525134 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Viêng 1970 Vợ Bản Sáng

Vì Thị Diễm 1996 Con Dâu Bản Sáng

Lò Văn Long 1993 Con Bản Sáng

566 Tòng Văn Yến 1985 040347586 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Nguyệt 2008 Con Bản Sáng

Lò Thị Bích 1989 Vợ Bản Sáng

Tòng Văn Nguyên 2011 Con Bản Sáng

Tòng Văn Anh 1995 Em Bản Sáng

567 Lò Văn Lún 1953 040090109 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Ín 1956 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Hùng 2007 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Hằng 2013 Cháu Bản Sáng

Cà Thị Lan 1989 Con Dâu Bản Sáng

568 Tòng Văn Quấn 1972 040396456 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Phong 1978 Vợ Bản Sáng

Tòng Văn Quý 2001 Con Bản Sáng

Tòng Thị Son 1997 Con Bản Sáng

Tòng Thị Trang 2018 Con Bản Sáng

569 Lò Văn Thâng 1982 040346536 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000
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Quàng Thị Hảo 1984 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Quý 2007 Con Bản Sáng

Lò Thị Hường 2012 Con Bản Sáng

570 Tòng Văn Quân 1970 040546287 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000

Cà Thị Khắm 1979 Vợ Bản Sáng

Tòng Thị Nga 2000 Con Bản Sáng

Tòng Văn Cường 2002 Con Bản Sáng

Tòng Bảo Long 2018 cháu Bản Sáng

Tòng Bảo Lâm 2018 cháu Bản Sáng

571 Lò Văn Hương 1978 040527397 Chủ Hộ Bản Sáng 10 10 750.000          7.500.000

Bạc Thị Thảo 2005 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Hiền 2005 Con Bản Sáng

Lò Thị Bích 2013 Con Bản Sáng

Bạc Thị Thanh Xuân 2002 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Hoạn 1979 Vợ Bản Sáng

Lò Thị Lan 2001 Con Bản Sáng

Lò Anh Quân 2012 Cháu Bản Sáng

Ngần Quốc Khánh 2012 cháu Bản Sáng

Lò Thị Thu Trang 2015 cháu Bản Sáng

572 Lò Văn Phi 1995 Thiếu cmnd Chủ Hộ Bản Sáng 2 2 750.000          1.500.000

Lò Thị Giang 1997 Em Bản Sáng

573 Lò Thị Lập 1972 040335476 Chủ Hộ Bản Sáng 7 7 750.000          5.250.000

Cà Văn Hải 1993 Con Bản Sáng

Cà Văn Phước 1995 Con Bản Sáng

Lò Thị May 1997 Con Dâu Bản Sáng

Cà Văn Hợp 1991 Con Bản Sáng

Cà Minh Khánh 2016 Cháu Bản Sáng

Cà Thị Tuệ Lâm 2019 Cháu Bản Sáng

Page 343 of 539



A B C D E F G H I J K L

574 Lò Thị Lợi 1967 040150928 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Thoang 1999 Con Bản Sáng

Lò Văn Thư 1994 Con Bản Sáng

Lò Thị Thiên 1998 Con Bản Sáng

Lò Văn Thiêm 2001 Con Bản Sáng

Lò Văn Biên 1970 Chồng Bản Sáng

575 Quàng Văn Sơn 1967 040150953 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Vân 1991 Con Dâu Bản Sáng

Quàng Thị Thúy 2010 Cháu Bản Sáng

Quàng Văn Ngân 2012 Cháu Bản Sáng

Quàng Văn Tương 1987 Con Bản Sáng

Quàng Thị Tiến 1966 Vợ Bản Sáng

576 Lò Thị Xôm 1976 040396862 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Tỉnh 2002 Con Bản Sáng

Lò Văn Thân 1997 Con Bản Sáng

577 Lò Văn Thành 1979 040396457 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Lả 1982 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Đức 2002 Con Bản Sáng

Lò Văn Thân 2009 Con Bản Sáng

Lò Văn Hoài 2004 Con Bản Sáng

578 Cà Văn Nọi 1970 040366687 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Quàng Thị Xuân 1980 Vợ Bản Sáng

Cà Văn Việt 2013 Con Bản Sáng

579 Lò Văn Nọi 1972 040351447 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thị Tuyết 2006 Con Bản Sáng

Lò Thị Hoài 2004 Con Bản Sáng

Lò Thị Ánh 1942 Mẹ Bản Sáng

Quàng Thị Liên 1981 Vợ Bản Sáng
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Lò Thị Hằng 2001 Con Bản Sáng

580 Lò Văn Ón 1959 040150966 Chủ Hộ Bản Sáng 3 2 750.000          1.500.000 BTXH

Lò Văn Khang 2013 Cháu Bản Sáng

Lò Văn Hồng 1989 Con Bản Sáng

581 Quàng Văn Hặc 1969 040545255 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Cà Thị Nhan 1965 Vợ Bản Sáng

Quàng Văn Hoàng 1996 Con Bản Sáng

Quàng Văn Đương 1998 Con Bản Sáng

582 Lò Văn Bên 1975 040396973 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Nhâu 1996 Con Bản Sáng

Lò Thị Đẹp 1977 Vợ Bản Sáng

583 Cà Thị Tún 1970 040203003 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Oai 2000 Con Bản Sáng

Lò Thị Minh 1997 Con Bản Sáng

584 Cà Thị Linh 1974 040435640 Chủ Hộ Bản Sáng 8 8 750.000          6.000.000

Lường Thế Mạnh 1995 Con Bản Sáng

Lường Thế Cường 1996 Con Bản Sáng

Lò Thị Lả 1997 Con Dâu Bản Sáng

Lường Khải Đăng 2015 Cháu Bản Sáng

Lò Văn Đoán 1963 Chồng Bản Sáng

Lò Thị Thiết 1963 1996 Con Dâu Bản Sáng

Lường Hải Yến 2019 Cháu Bản Sáng

585 Lò Văn Tiến 1958 040039685 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Yêu 1980 Con Bản Sáng

Lò Thị Toán 1981 Con Dâu Bản Sáng

Lò Văn Cường 2006 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Kính 1955 Vợ Bản Sáng

586 Cà Văn Ụi 1956 050017006 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000

Page 345 of 539



A B C D E F G H I J K L

Cà Thị Huyền 2010 Cháu Bản Sáng

Tòng Thị Chỉnh 1994 Con Bản Sáng

Lò Thị Pấng 1962 Vợ Bản Sáng

Cà Thị Bích Hậu 2016 Cháu Bản Sáng

Cà Văn Tươi 1992 Con Bản Sáng

587 Cà Văn Hồng 1985 040530755 Chủ Hộ Bản Sáng 2 2 750.000          1.500.000

Cà Văn Cường 2009 Con Bản Sáng

588 Lò Văn Thành 1969 040203000 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Hoa 1968 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Chung 1995 Con Bản Sáng

Lò Thị Hung 2000 Con Dâu Bản Sáng

Lò Thị Bích Phương 2019 Cháu Bản Sáng

589 Lò Văn Chái 1982 040307775 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Kim Cúc 2009 Con Bản Sáng

Lò Thị Hội 1985 Vợ Bản Sáng

Lò Thị Như 2017 Con Bản Sáng

Lò Thị Nga 2003 Con Bản Sáng

590 Lường Văn Minh 1979 040347249 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lường Văn Tuấn 2003 Con Bản Sáng

Lường Thị Hòa 1981 Vợ Bản Sáng

Lường Văn Tiến 2005 Con Bản Sáng

591 Lò Văn Yên 1988 040326628 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Ngọc 2008 Con Bản Sáng

Lò Thị Kiều 2014 Con Bản Sáng

Lò Thị Thoa 1992 Vợ Bản Sáng

592 Lò Văn Chướng 1955 040153009 Chủ Hộ Bản Sáng 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Diện 2012 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Toán 1959 Vợ Bản Sáng
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Lò Văn Nụi 1994 Con Bản Sáng

Lò Văn Quyền 2010 Cháu Bản Sáng

Lò Văn Thắm 1987 Con Bản Sáng

Lò Thị Cương 1988 Con Dâu Bản Sáng

593 Lò Thị Oị 1960 040067063 Chủ Hộ Bản Sáng 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Thơm 1989 Con Bản Sáng

Lò Văn Ngân 1996 Con Bản Sáng

Lò Văn Thoại 1993 Con Bản Sáng

Lò Đăng Khoa 2017 Cháu Bản Sáng

Lò Văn Hịa 1962 Chồng Bản Sáng

Lò Thị Thảo 1989 Con dâu Bản Sáng

Lò Thị Thu 1999 Con dâu Bản Sáng

594 Quàng Văn Túi 1940 040073135 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000 NCC

Quàng Văn Thiết 1987 Con Bản Sáng

Lường Thị Thủy 1989 Con Dâu Bản Sáng

Quàng Văn Chung 1997 Cháu Bản Sáng

Quàng Thị Ngân 2011 Cháu Bản Sáng

Quàng Hoàng Tâm 2016 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Lả 1948 Vợ Bản Sáng

595 Quàng Văn Thiên 1975 040315257 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Văn Thủy 1993 Con Bản Sáng

Quàng Việt Anh 2006 Con Bản Sáng

Quàng Thị Hương 1977 Vợ Bản Sáng

596 Lường Văn Thiện 1955 Thiếu cmnd Chủ Hộ Bản Sáng 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Phượng 2012 Cháu Bản Sáng

Lường Như Hồng 2015 Con Bản Sáng

Lường Văn Diên 1990 Con Bản Sáng

Lò Thị Diên 1993 Con Dâu Bản Sáng
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Lường Văn Diện 1994 Con Bản Sáng

Lường Thị Diêu 1956 Vợ Bản Sáng

597 Lò Văn Thủy 1981 040347234 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Tòng Thị Hương 1982 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Quân 2003 Con Bản Sáng

Lò Thị Thơi 2005 Con Bản Sáng

598 Lò Thị Đông 1975 040067218 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Dương 1999 Con Bản Sáng

Lò Thị Vân Anh 2018 Cháu Bản Sáng

599 Lò Văn Thương 1980 040347257 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hiên 2003 Con Bản Sáng

Lò Thị Kiên 1981 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Hà 2000 Con Bản Sáng

600 Lò Văn Lả 1974 040288332 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Thiên 1974 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Lâm 1996 Con Bản Sáng

601 Lò Văn Hặc 1965 040150965 Chủ Hộ Bản Sáng 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Thiệp 2011 Cháu Bản Sáng

Quàng Thị Liện 1993 Con Dâu Bản Sáng

Lò Thị Dung 2015 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Xuyến 1965 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Hạnh 1988 Con Bản Sáng

Lò Văn Nguyên 2017 Cháu Bản Sáng

602 Lò Thị Tún 1950 040067213 Chủ Hộ Bản Sáng 10 10 750.000          7.500.000

Quàng Thị Xiên 1974 Con Dâu Bản Sáng

Quàng Văn Nguyễn 1995 Con Bản Sáng

Quàng Văn Thịnh 1992 Cháu Bản Sáng

Quàng Thùy Linh 2015 Cháu Bản Sáng
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Quàng Ngọc Tuyết 2014 Cháu Bản Sáng

Lường Thị Thủy 1993 Con Dâu Bản Sáng

Quàng Phúc Duy 2018 Cháu Bản Sáng

Lường Thị Vân 1993 Con dâu Bản Sáng

Quàng Thị Sen 1986 Con Bản Sáng

603 Lò Văn Sương 1954 040067171 Chủ Hộ Bản Sáng 11 11 750.000          8.250.000

Lò Thị Lả 1994 Con Bản Sáng

Lò Văn An 2009 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Điện 1956 Vợ Bản Sáng

Cà Văn Quỳnh 2007 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Sọi 1981 Con Bản Sáng

Lường Thị Thương 1997 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Siên 1986 Con Bản Sáng

Lò Văn Liên 1988 Con Bản Sáng

Lò Ngọc Duyên 2019 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Thanh 1988 Con Dâu Bản Sáng

604 Quàng Văn Diên 1962 1962 Chủ Hộ Bản Sáng 6 5 750.000          3.750.000 CH Chết

Quàng Thị Thu 1962 040530399 Vợ Bản Sáng

Quàng Văn Thanh 1979 Con Bản Sáng

Quàng Văn Minh 2004 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Hiếng 1983 Con Dâu Bản Sáng

Quàng Thị Trang 2001 Con Bản Sáng

605 Bùi Xuân Thanh 1973 040395474 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Minh Nguyệt 2002 Con Bản Sáng

Lò Thị Pỏm 1977 Vợ Bản Sáng

Lò Nhật Phương 2005 Con Bản Sáng

606 Lò Văn Diên 1964 040150946 Chủ Hộ Bản Sáng 9 9 750.000          6.750.000

Lò Văn Hưng 1989 Con Bản Sáng
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Lường Thị Chinh 1989 Con Dâu Bản Sáng

Lò Thị Lan 1990 Con Bản Sáng

Quàng Thị Nhung 1968 Vợ Bản Sáng

Lò Thị Yến 1996 Con Bản Sáng

Lò Khánh Huyền 2016 Cháu Bản Sáng

Lò Văn Hải 1993 Con Bản Sáng

Lò Khánh Ngọc 2019 Cháu Bản Sáng

607 Lò Văn Chiến 1969 040335433 Chủ Hộ Bản Sáng 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Cà Thị Thanh 1973 Vợ Bản Sáng

Lường Thị Chiêng 1996 Con Bản Sáng

Lò Minh Đại 2010 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Ngọc Bích 2016 Con Bản Sáng

608 Lò Văn Sung 1985 040281463 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hiền 1990 Vợ Bản Sáng

Lò Văn Giáp 2012 Con Bản Sáng

Lò Thị Uyên 2018 Con Bản Sáng

609 Cà Văn Muôn 1967 040335430 Chủ Hộ Bản Sáng 9 9 750.000          6.750.000

Cà Văn Tiến 1988 Con Bản Sáng

Cà Thị Tiện 1969 Vợ Bản Sáng

Cà Văn Lâm 1990 Con Bản Sáng

Cà Thị Kiên 1994 Con Dâu Bản Sáng

Cà Thị Tuyết Nhi 2011 Cháu Bản Sáng

Cà Minh Nhật 2018 Cháu Bản Sáng

Lò Thị Dương 1994 Con Dâu Bản Sáng

Cà Đức Duy 2018 Bản Sáng

610 Lò Văn Thiện 1976 040251513 Chủ Hộ Bản Sáng 7 7 750.000          5.250.000

Lò Thị Thu 2008 Con Bản Sáng

Lò Thị Triển 1985 Vợ Bản Sáng
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Lò Thị Lả 1992 Con Bản Sáng

Lò Văn Xuyên 1996 Con Bản Sáng

Lò Văn Trung 2005 Con Bản Sáng

Cà Thị Mốn 1952 Mẹ Bản Sáng

611 Lò Văn Cu 1957 Thiếu cmnd Chủ Hộ Bản Sáng 2 2 750.000          1.500.000

Lò Văn Điển 1987 Con Bản Sáng

612 Lò Thị Binh 1974 040536101 Chủ Hộ Bản Sáng 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Long 1996 Con Bản Sáng

Lò Văn Lâm 1998 Con Bản Sáng

Lò Văn Linh 2004 Con Bản Sáng

Lò Văn Liên 1966 chồng Bản Sáng

613 Lường Văn Tuấn 1986 040067199 Chủ Hộ Bản Sáng 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Chính 1992 Vợ Bản Sáng

Lường Văn Đạt 2011 Con Bản Sáng

Lường Thị Thảo 2009 Con Bản Sáng

614 Lò Văn Hiện 1978 040346537 Chủ Hộ Bản Sáng 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Thực 2000 Con Bản Sáng

Lò Thị Xoan 1980 Vợ Bản Sáng

615 Lò Thị Thành 1973 040202974 Chủ Hộ Bản Sáng 6 6 750.000          4.500.000

Lò Thanh Bảo 2015 Cháu Bản Sáng

Lò Thanh Trúc 2014 Cháu Bản Sáng

Lò Văn Thiên 1991 Con Bản Sáng

Lường Thị Pản 1992 Con Dâu Bản Sáng

Lò Thị Thiêm 1994 Con Bản Sáng

616 Lò Thị Hoa 1978 040382108 Chủ Hộ Bản Sảo 2 2 750.000          1.500.000 BTXH

Lò Văn Hiệp 2005 Con Bản Sảo

Lò Thị Hằng 1998 Con Bản Sảo

617 Lò Văn Thân 1980 040317663 Chủ Hộ Bản Sảo 6 6 750.000          4.500.000
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Lò Thị Thơi 2003 Con Bản Sảo

Lò Thị Thăm 2001 Con Bản Sảo

Lò Thị Thảnh 1983 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Thắm 2004 Con Bản Sảo

Lò Thị Chi 2009 Con Bản Sảo

618 Lò Văn Thảnh 1983 040515299 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Ọi 1985 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Thanh 2004 Con Bản Sảo

Lò Văn Thoan 2002 Con Bản Sảo

Lò Văn Thủy 2011 Con Bản Sảo

619 Lò Văn Phong 1954 040536276 Chủ Hộ Bản Sảo 7 6 750.000          4.500.000 BTXH

Lò Thị Xiên 1987 Con Dâu Bản Sảo

Lò Văn Thắng 2008 Cháu Bản Sảo

Lò Văn Cương 1987 Con Bản Sảo

Lò Văn Duy 2010 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Mấng 1960 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Khánh 2013 Cháu Bản Sảo

620 Lường Văn Ún 1918 040063898 Chủ Hộ Bản Sảo 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Cà Thị Diên 1980 Con Dâu Bản Sảo

Lường Thị Tiên 2001 Cháu Bản Sảo

Lường Văn Đôi 1965 Con Bản Sảo

Lường Văn Quyết 1999 Cháu Bản Sảo

621 Lò Văn Hải 1988 040326414 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Phú 1988 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Kim Huệ 2012 Con Bản Sảo

Lò Thị Yến 2019 Con Bản Sảo

622 Lò Văn Hòa 1978 040427527 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Khuyên 2003 Con Bản Sảo
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Lò Thị Đoan 1982 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Nam 2005 Con Bản Sảo

623 Lò Văn Sung 1978 040315252 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Cương 2001 Con Bản Sảo

Lò Thị Phượng 2002 Con Bản Sảo

Tòng Thị Chu 1982 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Mừng 2008 Con Bản Sảo

624 Lò Văn Dung 1973 040314453 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Lò Văn Chung 2005 Con Bản Sảo

Lò Thị Hường 1978 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Chuyên 2001 Con Bản Sảo

Lò Thị Yên 2008 Con Bản Sảo

625 Lò Văn Thành 1989 040395816 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Phương 1986 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Duy 2008 Con Bản Sảo

Lò Văn Dương 2012 Con Bản Sảo

626 Lò Văn Minh 1964 040153625 Chủ Hộ Bản Sảo 10 10 750.000          7.500.000

Lò Thị Lập 2003 Con Bản Sảo

Lò Thị Viên 1972 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Duyên 2006 Con Bản Sảo

Lò Thị Xim 2001 Con Bản Sảo

Lò Văn Hảo 2010 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Khún 2011 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Hương 1998 Con Bản Sảo

Lò Thị Hoa 1998 Con Bản Sảo

Lò Thị Cương 1996 Con Bản Sảo

627 Lò Văn Chaư 1978 040319936 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Quỳnh 2004 Con Bản Sảo
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Lò Thị Sinh 2002 Con Bản Sảo

Lò Thị Diện 1983 Vợ Bản Sảo

628 Lò Văn Túc 1981 040348323 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Chi 2012 Con Bản Sảo

Lò Thị Hơn 1986 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Yên 2006 Con Bản Sảo

629 Lò Văn Lưu 1983 040365426 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Vui 2010 Con Bản Sảo

Lò Thị Quỳnh 2008 Con Bản Sảo

Lò Thị Đáo 1988 Vợ Bản Sảo

630 Lò Văn Đoạn 1982 040314646 Chủ Hộ Bản Sảo 4 3 750.000          2.250.000 BTXH

Lò Văn Hoài 2004 Con Bản Sảo

Lò Văn Biên 2002 Con Bản Sảo

Quàng Thị Xiên 1982 Vợ Bản Sảo

631 Lò Văn Tắm 1990 040396049 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Lường Thị Dung 1990 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Hoài 2009 Con Bản Sảo

Lò Văn Quyền 2017 Con Bản Sảo

Lò Văn Quân 2011 Cháu Bản Sảo

632 Lò Văn Đường 1996 0400535598 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lường Thị Thêm 1998 Vợ Bản Sảo

Lò Hương Giang 2015 Con Bản Sảo

Lò Quỳnh Chi 2017 Con Bản Sảo

633 Lò Văn Xuân 1965 040319981 Chủ Hộ Bản Sảo 10 9 750.000          6.750.000 CH Chết

Lò Thị Điện 1966 Vợ Bản Sảo

Quàng Thị Ánh Nguyệt 2014 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Tiến 1993 Con Bản Sảo

Lò Thị Úi 1947 Mẹ Bản Sảo
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Lò Văn Đoàn 1988 Con Bản Sảo

Tòng Thị Tiên 1988 Con Dâu Bản Sảo

Lò Thị Thúy Nga 2008 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Kiều Trang 2011 Cháu Bản Sảo

Lò Hải Đăng 2019 Cháu Bản Sảo

634 Lò Văn Bảo 1988 040357517 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Thị Hoan 1992 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Dương 2015 Con Bản Sảo

Lò Thị Hoa 2013 Con Bản Sảo

635 Lò Văn Tiển 1978 040335439 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Thức 2000 Con Bản Sảo

Lò Thị Hạnh 1980 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Ngọc 2012 Con Bản Sảo

636 Lò Văn Thơm 1959 040272340 Chủ Hộ Bản Sảo 9 9 750.000          6.750.000

Lò Văn Lĩnh 1993 Con Bản Sảo

Lò Thị Thủy 1982 Con Bản Sảo

Lò Thị Xuấn 1962 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Triệu 2011 Cháu Bản Sảo

Lò Gia Bảo 2017 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Sinh 1995 Con dâu Bản Sảo

Lò Thị Luyến 2016 cháu Bản Sảo

Lò Thị Mỹ Lệ 2019 Cháu Bản Sảo

637 Lò Văn Kiêm 1980 040315254 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Lan 1980 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Thinh 2002 Con Bản Sảo

Lò Văn Nhất 2000 Con Bản Sảo

Lò Bảo Lâm 2019 Cháu Bản Sảo

638 Lò Văn Tâm 1975 040319961 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000
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Lò Thị Tại 1976 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Thêm 2001 Con Dâu Bản Sảo

Lò Văn Toán 1999 Con Bản Sảo

639 Lò Văn Ninh 1938 040063910 Chủ Hộ Bản Sảo 5 4 750.000          3.000.000 BTXH

Lò Văn Tại 1990 Con Bản Sảo

Lò Thị Hơn 1996 Con Dâu Bản Sảo

Lò Thị Diêu 1942 Vợ Bản Sảo

Lò Trung Kiên 2015 Cháu Bản Sảo

640 Lò Văn Ky 1958 040063877 Chủ Hộ Bản Sảo 2 2 750.000          1.500.000

Lò Văn Tiến 1995 Con Bản Sảo

641 Lò Văn Hịa 1950 040013121 Chủ Hộ Bản Sảo 10 9 750.000          6.750.000 BTXH

Lò Thị Dũng 1983 Con Dâu Bản Sảo

Lò Thị Anh 2002 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Linh 1957 Vợ Bản Sảo

Lò Thị Điệp 2004 Cháu Bản Sảo

Lò Văn Khoa 1990 Con Bản Sảo

Lò Văn Hiệp 2006 Cháu Bản Sảo

Lò Văn Lương 1981 Con Bản Sảo

Lò Thị Thaắm 1998 Con Dâu Bản Sảo

Lò Minh Đăng 2019 cháu Bản Sảo

642 Lường Văn Inh 1960 040202825 Chủ Hộ Bản Sảo 6 6 750.000          4.500.000

Lường Văn Khải 1992 Con Bản Sảo

Lò Thị Hịa 1961 Vợ Bản Sảo

Lường Văn Thám 1996 Con Bản Sảo

Quàng Thị Vui 1993 Con Dâu Bản Sảo

Lường Quốc Huy 2012 Cháu Bản Sảo

643 Lò Văn Ký 1965 040153583 Chủ Hộ Bản Sảo 8 8 750.000          6.000.000

Lò Thị Xuân 1997 Con Bản Sảo
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Cà Thị Trưởng 1989 Con Dâu Bản Sảo

Lò Văn Huy 2013 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Thơm 1991 Con Bản Sảo

Lò Văn Thính 1988 Em Bản Sảo

Lò Thị Tươi 2008 Cháu Bản Sảo

Quàng Thị Diên 1965 Vợ Bản Sảo

644 Lò Văn Minh 1965 040272342 Chủ Hộ Bản Sảo 10 10 750.000          7.500.000

Lò Thị Hùng 1972 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Thuân 1993 Con Bản Sảo

Lò Thị Phương Anh 2019 Cháu Bản Sảo

Lò Văn Khuyên 1995 Con Bản Sảo

Lò Văn Huy 2011 Con Bản Sảo

Lường Thị Thanh 1999 Con Dâu Bản Sảo

Lò Ngọc Quyền 2017 Cháu Bản Sảo

Quàng Thị Thảo 1997 Con Dâu Bản Sảo

Lò Thị Trà My 2019 Cháu Bản Sảo

645 Lò Văn Xương 1953 040202822 Chủ Hộ Bản Sảo 11 11 750.000          8.250.000

Lò Thị Cương 1985 Con Dâu Bản Sảo

Lò Thị Phương Nhi 2013 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Nhung 1978 Con Bản Sảo

Quàng Thị Hớm 1952 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Hương 1983 Con Bản Sảo

Lò Thị Hạnh 1989 Con Bản Sảo

Lò Văn Hải 1992 Con Bản Sảo

Lò Thị Hồng 2011 Cháu Bản Sảo

Lò Hà Đông 2017 Cháu Bản Sảo

Lò Gia Huy 2017 Cháu Bản Sảo

646 Lò Văn Hoa 1967 040153590 Chủ Hộ Bản Sảo 2 2 750.000          1.500.000
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Lò Thị Khỏ 1969 Vợ Bản Sảo

647 Lường Văn Hoang 1971 040202856 Chủ Hộ Bản Sảo 7 7 750.000          5.250.000

Lường Thị Diên 1992 Con Bản Sảo

Lường Thị Phong 1971 Vợ Bản Sảo

Lường Thị Hằng 1999 Con Bản Sảo

Lường Thị Huệ 2000 Con Bản Sảo

Lò Thị Khoán 1953 Mẹ Bản Sảo

Lường Văn Quý 2008 Con Bản Sảo

648 Lò Văn Thoại 1989 040347628 Chủ Hộ Bản Sảo 1 1 750.000          750.000

649 Lường Thị Lả 1944 040063960 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Quàng Văn Lâm 2002 Cháu Bản Sảo

Quàng Văn Thiên 2003 Cháu Bản Sảo

Quàng Thị Hoan 1970 Con Bản Sảo

650 Lò Văn Hỏi 1971 040526455 Chủ Hộ Bản Sảo 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Thăm 2001 Con Bản Sảo

Lò Thị Chiên 2003 Con Bản Sảo

Lò Thị Thợi 1972 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Khiêm 2008 Con Bản Sảo

Lò Thu Nguyệt 2013 Cháu Bản Sảo

651 Quàng Văn Tiến 1972 040272348 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Thị Hoa 1974 Vợ Bản Sảo

Quàng Văn Tới 1997 Con Bản Sảo

Quàng Văn Tương 2003 Con Bản Sảo

652 Lò Văn Thanh 1970 040202834 Chủ Hộ Bản Sảo 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Tiến 1991 Con Bản Sảo

Quàng Thị Sáng 1970 Vợ Bản Sảo

Lò Anh Thư 2014 Cháu Bản Sảo

Lò Tuấn Khương 2017 Cháu Bản Sảo

Page 358 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Thị Thoa 1994 Con Dâu Bản Sảo

653 Quàng Văn Sơn 1977 040428194 Chủ Hộ Bản Sảo 6 6 750.000          4.500.000

Quàng Thị Nga 2004 Con Bản Sảo

Lường Thị Chiến 1978 Vợ Bản Sảo

Quàng Văn Tinh 1998 Con Bản Sảo

Quàng Văn Thần 2002 Con Bản Sảo

Quàng Thị Dương 2017 Cháu Bản Sảo

654 Quàng Văn Bình 1960 040153612 Chủ Hộ Bản Sảo 7 7 750.000          5.250.000

Quàng Văn Hải 1987 Con Bản Sảo

Tòng Thị Thi 1960 Vợ Bản Sảo

Lường Thị Vui 1993 Con Dâu Bản Sảo

Quàng Thị Như Quỳnh 2014 Cháu Bản Sảo

Quàng Thị Vui 1991 Con Bản Sảo

Lường Thị Tới 2012 cháu Bản Sảo

655 Quàng Văn Hoa 1970 040542457 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Tòng Thị Hặc 1997 Con Dâu Bản Sảo

Quàng Văn Khánh 1997 Con Bản Sảo

Quàng Thị Thảnh 1974 Vợ Bản Sảo

Quàng Thị Bảo Trâm 2018 Cháu Bản Sảo

656 Lò Văn Ninh 1960 040202826 Chủ Hộ Bản Sảo 9 9 750.000          6.750.000

Lường Thị Sinh 1963 Vợ Bản Sảo

Cà Thị Thim 1982 Con Dâu Bản Sảo

Lò Văn Tâm 1984 Con Bản Sảo

Lò Văn Cường 1987 Con Bản Sảo

Lò Thị Trúc 2006 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Mừng 2007 Cháu Bản Sảo

Lò Bảo Hân 2017 Cháu Bản Sảo

Lò Thị Piếng 1988 Con Dâu Bản Sảo
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657 Quàng Văn Chiến 1967 040153616 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thanh 1970 Vợ Bản Sảo

Quàng Văn Doan 1993 Con Bản Sảo

Lường Thị Hồng 1999 Con Dâu Bản Sảo

Quàng Thị Lan Anh 2018 Cháu Bản Sảo

658 Lò Văn Sinh 1967 040153610 Chủ Hộ Bản Sảo 3 3 750.000          2.250.000

Lò Thị Du 1964 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Xon 1992 Con Bản Sảo

659 Lò Văn Sịnh 1966 040386604 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Lò Thị Thảo 1997 Con Bản Sảo

Lò Thị Hợi 1967 Vợ Bản Sảo

Lò Văn Quý 1998 Con Bản Sảo

Lò Thị Xuân 2005 Cháu Bản Sảo

660 Lò Văn Tỉnh 1982 040366143 Chủ Hộ Bản Sảo 6 6 750.000          4.500.000

Lò Văn Toản 2008 Con Bản Sảo

Lường Thị Kiên 1985 Vợ Bản Sảo

Lường Thị Mai 1995 Dì Bản Sảo

Lò Văn Nghĩa 2006 Con Bản Sảo

Lò Văn Mạnh 2016 Cháu Bản Sảo

661 Quàng Văn Tại 1982 040272346 Chủ Hộ Bản Sảo 5 5 750.000          3.750.000

Quàng Thị Dung 2000 Con Bản Sảo

Quàng Thị Minh 1982 Vợ Bản Sảo

Quàng Văn Cường 2002 Con Bản Sảo

Quàng Thị Nhã Uyên 2018 Cháu Bản Sảo

662 Quàng Văn Tâm 1986 050812420 Chủ Hộ Bản Sảo 7 7 750.000          5.250.000

Là Thị Lanh 1982 Vợ Bản Sảo

Quàng Thị Phóng 1998 Em Bản Sảo

Quàng Thị Huyền 2010 Con Bản Sảo
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Quàng Văn Thu 2001 Con Bản Sảo

Quàng Bảo Khánh 2015 Cháu Bản Sảo

Quàng Mạnh Phúc 2018 Con Bản Sảo

663 Lò Văn Phương 1980 040366297 Chủ Hộ Bản Sảo 4 4 750.000          3.000.000

Lò Văn Thủy 1998 Con Bản Sảo

Lò Văn Hoa 2003 Con Bản Sảo

Lường Thị Xương 1982 Vợ Bản Sảo

664 Lò Thị Pánh 1931 Thiếu cmnd Chủ Hộ Bản Sảo 3 3 750.000          2.250.000

Lò Văn Định 1967 Con Bản Sảo

Lò Văn Đoàn 1969 Con Bản Sảo

665 Quàng Văn Khoa 1982 040315523 Chủ Hộ Bản Sảo 4 3 750.000          2.250.000 BTXH

Lò Thị Ọi 1982 Vợ Bản Sảo

Quàng Thanh Tùng 2014 Con Bản Sảo

Quàng Thu Quỳnh 2010 Con Bản Sảo

1.336 1.266 750.000 949.500.000

1 Lò Văn Thinh 1987 040483788 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 1 1         750.000   750.000

2 Quàng Văn Chiêng 1988 040473418 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Săn 1946 Mẹ Bản Bó Giáng

Lường Thị Chung 1992 Vợ Bản Bó Giáng

Quàng Thị Thủy 2010 Con Bản Bó Giáng

Quàng Mạnh Huy 2012 Cháu Bản Bó Giáng

Quàng Thị Nọi 1985 Chị Bản Bó Giáng

3 Quàng Thị Lả 1980 040315240 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 2 1         750.000   750.000 Chuyển đi

Quàng Thị Trang 2002 Con Bản Bó Giáng

4 Lò Văn Hùng 1989 040530916 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Toán 1991 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Quân 2010 Con Bản Bó Giáng

Lò Trung Hiếu 2016 Con Bản Bó Giáng

XÃ QUÀI NƯA: 287 HỘ CẬN NGHÈO
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5 Lò Văn Tụi 1977 040315476 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Văn Cường 2004 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Hồng 2006 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Sơn 2006 Con Bản Bó Giáng

Lò Tuấn Anh 2014 Con Bản Bó Giáng

6 Lò Văn É (a) 1944 040078028 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 6 5         750.000   3.750.000

Lò Văn Hằng 1979 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Nghĩa 1988 Con Dâu Bản Bó Giáng

Lò Thị Ngọc Hồng 2012 Cháu Bản Bó Giáng

Lò Thị Ngọc Hà 2013 Cháu Bản Bó Giáng

7 Quàng Văn Đức 1975 040366615 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Thưởng 1974 Vợ Bản Bó Giáng

Quàng Văn Tâm 1996 Con Bản Bó Giáng

Quàng Thị Thủy 1998 Con Bản Bó Giáng

8 Lò Văn Biên 1980 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hiến 1975 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Cương 2003 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Quyết 2006 Con Bản Bó Giáng

Lò Anh Việt 2016 Con Bản Bó Giáng

9 Cà Văn Oạn 1973 040259072 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 7 6         750.000   4.500.000 BTXH

Lường Thị Tiến 1973 Vợ Bản Bó Giáng

Cà Văn Bình 1993 Con Bản Bó Giáng

Cà Văn Ninh 1995 Con Bản Bó Giáng

Cà Văn Thu 1998 Con Bản Bó Giáng

Cà Văn Cường 2001 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Nhung 2003 Con Dâu Bản Bó Giáng

10 Quàng Văn Quân 1974 040278498 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Giót 1981 Vợ Bản Bó Giáng
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Quàng Văn Cường 2002 Con Bản Bó Giáng

Quàng Văn Cương 2004 Con Bản Bó Giáng

11 Quàng Văn Thương 1977 040394236 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 5 5         750.000   3.750.000

Cà Thị Uận 1977 Vợ Bản Bó Giáng

Quàng Thị Thơm 2001 Con Bản Bó Giáng

Quàng Thị Thuân 2006 Con Bản Bó Giáng

Quàng Văn Quý 2010 Con Bản Bó Giáng

12 Lò Văn Minh 1981 040317427 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Hương 1986 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Thị Hà 2003 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Long 2009 Con Bản Bó Giáng

13 Lường Văn Muôn 1957 040154159 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 6 6         750.000   4.500.000

Lường Thị Chính 1957 Vợ Bản Bó Giáng

Lường Văn Đức 1989 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Lún 1987 Con Dâu Bản Bó Giáng

Lường Văn Long 2006 Cháu Bản Bó Giáng

Lường Thị Phượng 2009 Cháu Bản Bó Giáng

14 Lò Văn Khụt 1985 040428106 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thương 1989 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Tiến 2009 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Trường 2011 Con Bản Bó Giáng

15 Lò Thị Lả 1944 040547348 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Văn Pó 1989 Con Bản Bó Giáng

Quàng Thị Thủy 1996 Con Dâu Bản Bó Giáng

Lò Văn Quyết 2014 Cháu Bản Bó Giáng

Lò Bảo Nam 2017 Cháu Bản Bó Giáng

16 Lò Văn Loan 1975 040241453 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Thoai 2001 Con Bản Bó Giáng
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Lò Văn Nam 2004 Con Bản Bó Giáng

17 Lò Văn Thi 1976 040394229 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Biên 1978 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Thị Mới 2002 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Nhất 2005 Con Bản Bó Giáng

18 Lò Văn Hiến 1973 040383355 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Tưởng 1976 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Ngọc 2008 Con Bản Bó Giáng

19 Quàng Thị Chẩư 1950 040077696 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 2 2         750.000   1.500.000

Quàng Văn Ánh 1988 Con Bản Bó Giáng

20 Lò Văn Thu 1982 040382996 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Vui 1984 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Thị Hiền 2006 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Quỳnh 2009 Con Bản Bó Giáng

21 Lò Thị Bình 1975 040383569 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 3 3         750.000   2.250.000

Cà Thị Xiên 2002 Con Bản Bó Giáng

Cà Thị Nga 2005 Con Bản Bó Giáng

22 Quàng Văn Xuân 1963 040078063 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 7 7         750.000   5.250.000

Lường Thị Luấn 1966 Vợ Bản Bó Giáng

Quàng Văn Thành 1990 Con Bản Bó Giáng

Cà Thị Phượng 1990 Con Dâu Bản Bó Giáng

Quàng Văn Công 1996 Con Bản Bó Giáng

Quàng Bảo An 2008 Cháu Bản Bó Giáng

Quàng Thị Hải Băng 2011 Cháu Bản Bó Giáng

23 Lò Văn Thái 1970 040363399 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 7 7         750.000   5.250.000

Cà Thị Chân 1971 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Thuận 1989 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Xuân 1997 Con Bản Bó Giáng
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Lò Thị Thuỳ Linh 2010 Cháu Bản Bó Giáng

Quàng Thị Thi 1991 Con Dâu Bản Bó Giáng

Lò Quang Huy 2012 Cháu Bản Bó Giáng

24 Lò Văn Hạnh 1979 040383351 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 5 3         750.000   2.250.000

Cà Thị Tỵ 1983 Vợ Bản Bó Giáng

Cà Thị Phúc 2002 Con Bản Bó Giáng

25 Lò Văn Hải 1977 040434164 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 5 4         750.000   3.000.000 Đi tù

Lò Thị Hương 1982 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Thanh 1997 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Minh 1999 Con Bản Bó Giáng

Quàng Thu Phương 2015 Cháu Bản Bó Giáng

26 Lò Văn Kiên 1985 040382908 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 7 7         750.000   5.250.000

Quàng Thị Hoa 1986 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Tuấn 1989 Em Bản Bó Giáng

Lò Ngọc Duy 2010 Con Bản Bó Giáng

Lò Việt Anh 2011 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Thơm 1991 Em Bản Bó Giáng

Lò Kim Long 2010 Cháu Bản Bó Giáng

27 Lò Thị Hoán 1970 040434914 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Cà Văn Thiết 1990 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Dung 1993 Con Dâu Bản Bó Giáng

Cà Thị Lan Chi 2017 Cháu Bản Bó Giáng

28 Lò Văn Lả 1952 040278330 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 11 10         750.000   7.500.000

Lò Thị Đức 1958 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Dương 1986 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Cường 2007 Cháu Bản Bó Giáng

Lò Thị Dinh 1988 Con Bản Bó Giáng

Lò Minh Nguyệt 2008 Cháu Bản Bó Giáng
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Lò Thị Thúy Ngân 2011 Cháu Bản Bó Giáng

Lò Văn Nam 1978 Con Bản Bó Giáng

Lường Thị Lả 1993 Con Dâu Bản Bó Giáng

Lò Thị Ngọc Lan 2017 Cháu Bản Bó Giáng

29 Lò Thị Thiết 1991 040348247 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 2 2         750.000   1.500.000

Lò Duy Thoại 2017 Con Bản Bó Giáng

30 Lò Thị Hương 1971 040435349 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 2 2         750.000   1.500.000

Lò Văn Trung 1992 Con Bản Bó Giáng

31 Lò Văn Phan 1988 040462140 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 8 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Linh 1995 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Thị Tiếu 1950 Mẹ Bản Bó Giáng

Lò Văn Phin 1998 Em Bản Bó Giáng

Lò Thị Biển 1986 Chị Bản Bó Giáng

Lò Thị Minh Trâm 2012 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Vy Cầm 2015 Con Bản Bó Giáng

Lò Đại Uy 2018 Con Bản Bó Giáng

32 Cà Thị Thuỷ 1983 040317409 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thanh Sơn 2001 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Hà 2007 Con Bản Bó Giáng

33 Lò Văn Tỉnh 1990 040383751 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Hồng 1992 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Thị Hoa 2010 Con Bản Bó Giáng

Lò Trọng Khang 2012 Con Bản Bó Giáng

34 Lò Văn Lẻ 1959 040241458 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Lả 1963 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Văn Chỉnh 1985 Con Bản Bó Giáng

Lò Thị Phúc 1989 Con Dâu Bản Bó Giáng

Lò Thanh Việt 2012 Cháu Bản Bó Giáng
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35 Lò Văn Quân 1978 040278335 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Vui 1987 Vợ Bản Bó Giáng

Lò Thị Hiên 2004 Con Bản Bó Giáng

Lò Văn Thắng 2006 Con Bản Bó Giáng

36 Lò Văn Hùng 1984 040473726 Chủ Hộ Bản Cang 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Xuân 1986 Vợ Bản Cang

Lò Văn Nam 2007 Con Bản Cang

Lò Văn Quyến 2011 Con Bản Cang

Lò Thị Hồng Chi 2016 Con Bản Cang

37 Lò Thị Hiếng 1974 040348716 Chủ Hộ Bản Cang 3 3         750.000   2.250.000

Bạc Cầm Phương 1995 Con Bản Cang

Bạc Thị Thanh 2000 Con Bản Cang

38 Lò Văn Chỉnh 1982 040278416 Chủ Hộ Bản Cang 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Duẩn 1987 Vợ Bản Cang

Lò Thị Phương 2007 Con Bản Cang

Lò Thế Vinh 2009 Con Bản Cang

39 Lò Văn Hoa 1963 040067064 Chủ Hộ Bản Cang 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Nghanh 1962 Vợ Bản Cang

Lò Văn Trọng 1998 Con Bản Cang

Tòng Thị Liên 2000 Con Dâu Bản Cang

Lò Việt Trung 2017 Cháu Bản Cang

40 Lò Văn Thiên 1975 040241478 Chủ Hộ Bản Cang 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Nhung 1977 Vợ Bản Cang

Lò Thị Nga 2001 Con Bản Cang

Lò Thị Nguyệt 2003 Con Bản Cang

Lò Thị Ngân 2005 Con Bản Cang

41 Lò Văn Bính 1987 040365139 Chủ Hộ Bản Cang 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Khâm 1990 Vợ Bản Cang
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Lò Thị Thuỷ 2008 Con Bản Cang

Lò Mạnh Quân 2011 Con Bản Cang

42 Lò Văn Tinh 1964 040473514 Chủ Hộ Bản Cang 4 3         750.000   2.250.000 BTXH

Lò Thị Phấư 1966 Vợ Bản Cang

Lò Văn Ương 1992 Con Bản Cang

Lò Văn Vân 1994 Con Bản Cang

43 Lò Văn Định 1966 040154095 Chủ Hộ Bản Cang 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Buốn 1966 Vợ Bản Cang

Lò Văn Thương 2001 Con Bản Cang

44 Lò Văn Ninh 1990 040545020 Chủ Hộ Bản Cọ 5 5         750.000   3.750.000

Lù Thị Phương 1984 Vợ Bản Cọ

Cà Thị Vân 2000 Con Bản Cọ

Cà Văn Trường 2002 Con Bản Cọ

Lò Thị Linh Nhi 2013 Con Bản Cọ

45 Lường Văn Túng 1960 040461412 Chủ Hộ Bản Cọ 7 6         750.000   4.500.000 BTXH

Tòng Thị Xiến 1964 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Tuấn 1988 Con Bản Cọ

Lường Thị Kiêm 1995 Con Bản Cọ

Lường Thị Lanh 1993 Con Dâu Bản Cọ

Lường Gia Bảo 2014 Cháu Bản Cọ

Lường Thị Bích Ngọc 2017 Cháu Bản Cọ

46 Quàng Thị Đanh 1957 040317516 Chủ Hộ Bản Cọ 6 6         750.000   4.500.000

Cà Văn Khổ 1989 Con Bản Cọ

Lường Thị Thuân 1984 Con Dâu Bản Cọ

Cà Văn Tâm 2008 Cháu Bản Cọ

Cà Văn Thơ 2009 Cháu Bản Cọ

Cà Thảo Vy 2015 Cháu Bản Cọ

47 Lò Văn Quốc 1982 040383057 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000
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Lò Thị Than 1986 Vợ Bản Cọ

Lò Thu Trang 2002 Con Bản Cọ

Lò Thị Diệu Linh 2006 Con Bản Cọ

48 Cà Văn Thức 1992 040531325 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Tuân 1990 Vợ Bản Cọ

Cà Văn Đạt 2012 Con Bản Cọ

Cà Thị Hồng Diệp 2019 Con Bản Cọ

49 Lò Văn Thanh 1987 040382454 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Dân 1989 Vợ Bản Cọ

Lò Thị Bảo Thi 2008 Con Bản Cọ

Lò Mạnh Thắng 2011 Con Bản Cọ

50 Lường Văn Tuấn 1970 040241493 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Nhung 1975 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Tú 1999 Con Bản Cọ

Lường Văn Tài 2006 Con Bản Cọ

51 Lò Văn Thoan 1985 040382493 Chủ Hộ Bản Cọ 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hằng 1986 Vợ Bản Cọ

Lò Thị Hà 2009 Con Bản Cọ

Lò Thị Ổn 1953 Mẹ Bản Cọ

Lò Duy Nam 2012 Con Bản Cọ

52 Cà Văn Ngoan 1978 040394212 Chủ Hộ Bản Cọ 5 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Loan 1980 Vợ Bản Cọ

Cà Thị Dân 2000 Con Bản Cọ

Cà Văn Thành 2015 Con Bản Cọ

53 Lò Văn Danh 1975 040317533 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Xuân 1976 Vợ Bản Cọ

Lò Văn Tuấn 1999 Con Bản Cọ

Lò Văn Hùng 2000 Con Bản Cọ
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54 Lò Văn Quỳnh 1987 040326466 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Lợi 1990 Vợ Bản Cọ

Lò Thị Kim Oanh 2009 Con Bản Cọ

Lò Thị Kim Huyền 2012 Con Bản Cọ

55 Lò Thị Tại 1970 040319550 Chủ Hộ Bản Cọ 2 2         750.000   1.500.000

Lường Văn Lâm 1997 Con Bản Cọ

56 Lò Văn Thảo 1982 040278307 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Diên 1989 Vợ Bản Cọ

Lò Thị Quyên 2007 Con Bản Cọ

Lò Thị Khuyến 2009 Con Bản Cọ

57 Lò Văn Ón 1958 040365310 Chủ Hộ Bản Cọ 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Dóm 1958 Vợ Bản Cọ

Lò Văn Thảo 1992 Con Bản Cọ

Lường Thị Vọng 1989 Con Dâu Bản Cọ

Lò Thị Bảo Trâm 2014 Cháu Bản Cọ

58 Lường Văn Trung 1984 040278317 Chủ Hộ Bản Cọ 3 2         750.000   1.500.000

Lò Thị Anh 1988 Vợ Bản Cọ

59 Lường Thị Viện 1976 040278315 Chủ Hộ Bản Cọ 6 5         750.000   3.750.000

Phạm Văn Huyên 1974 Chồng Bản Cọ

Lường Thị Kim Phương 2005 Con Bản Cọ

Phạm Thị Hồng Phượng 2012 Con Bản Cọ

Trần Tường Vy 2016 Cháu Bản Cọ

60 Lường Văn Toản 1982 040278324 Chủ Hộ Bản Cọ 5 5         750.000   3.750.000

Cà Thị Liên 1980 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Thân 2001 Con Bản Cọ

Lường Văn Thảo 2004 Con Bản Cọ

Lường Thị Thắm 2006 Con Bản Cọ

61 Lường Văn Dân 1984 040366769 Chủ Hộ Bản Cọ 5 5         750.000   3.750.000
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Lường Thị Thiết 1985 Vợ Bản Cọ

Lường Thanh Nguyệt 2007 Con Bản Cọ

Lường Thị Linh 2008 Con Bản Cọ

Lường Thị Bảo Châm 2012 Con Bản Cọ

62 Cà Văn Tỉnh 1984 040314721 Chủ Hộ Bản Cọ 4 3         750.000   2.250.000 BTXH

Lường Thị An 1987 Vợ Bản Cọ

Cà Minh Dương 2013 Con Bản Cọ

Cà Bảo Ngọc 2017 Con Bản Cọ

63 Lường Văn Thịnh 1963 040207213 Chủ Hộ Bản Cọ 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Phóng 1968 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Thưởng 1987 Con Bản Cọ

Lường Thị Đỉnh 1988 Con Dâu Bản Cọ

Lường Ngọc Hải 2008 Cháu Bản Cọ

Lường Bảo Khiêm 2015 Cháu Bản Cọ

64 Quàng Văn Hạnh 1988 040326672 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Hằng 1992 Vợ Bản Cọ

Quàng Văn Hưng 2012 Con Bản Cọ

Quàng Ngọc Thảo Linh 2017 Con Bản Cọ

65 Lò Văn Pánh 1966 040155126 Chủ Hộ Bản Cọ 7 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Nọi 1968 Vợ Bản Cọ

Lò Văn Vinh 1992 Con Bản Cọ

Lò Thị Vui 1995 Con Bản Cọ

Lò Thị Lập 1988 Con Bản Cọ

Lường Thị Thuý Hồng 2008 Cháu Bản Cọ

66 Lò Thị Chính 1960 040063819 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Văn Thăm 1995 Con Bản Cọ

Lường Thị Dung 1995 Con Dâu Bản Cọ

Quàng Thị An 2017 Cháu Bản Cọ
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67 Lường Văn Inh 1984 040343444 Chủ Hộ Bản Cọ 5 5         750.000   3.750.000

Tòng Thị Chính 1988 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Hưng 2011 Con Bản Cọ

Lường Văn Hợp 2001 Con Bản Cọ

Lường Thị Kim Huệ 2017 Con Bản Cọ

68 Lường Thị Mai 1971 040383594 Chủ Hộ Bản Cọ 4 3         750.000   2.250.000

Nguyễn Văn Tâm 1997 Con Bản Cọ

Nguyễn Thùy Nhung 2005 Con Bản Cọ

69 Lường Văn Thắng 1981 040383549 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Thương 2003 Con Bản Cọ

Lường Thị Thiết 2005 Con Bản Cọ

Lường Văn Thuận 2011 Con Bản Cọ

70 Lò Văn Phú 1991 040395996 Chủ Hộ Bản Cọ 4 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Hiên 1993 Vợ Bản Cọ

Lò Thị Phương Nhi 2015 Con Bản Cọ

71 Lường Thị Hoán 1977 040528614 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Nguyễn Văn Thiện 1983 Chồng Bản Cọ

Lường Thị Hạnh 2004 Con Bản Cọ

Nguyễn Thuận Thiên 2017 Con Bản Cọ

72 Lường Văn Sáng 1958 040278329 Chủ Hộ Bản Cọ 6 5         750.000   3.750.000 BTXH

Lò Thị Bình 1957 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Tình 1993 Con Bản Cọ

Quàng Thị Hưởng 1994 Con Dâu Bản Cọ

Lường Văn Đoàn 2014 Cháu Bản Cọ

Lường Hồng Long 2015 Cháu Bản Cọ

73 Quàng Văn Nọi 1993 040528615 Chủ Hộ Bản Cọ 3 3         750.000   2.250.000

Tòng Thị Ngân 1994 Vợ Bản Cọ

Quàng Thị Thu Nguyệt 2013 Con Bản Cọ
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74 Lường Văn Tuất 1992 040395432 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Kim 1993 Vợ Bản Cọ

Lường Minh Đức 2013 Con Bản Cọ

Lường Trung Hiếu 2018 Con Bản Cọ

75 Quàng Thị Muôn 1959 040077665 Chủ Hộ Bản Cọ 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Văn Thiêm 1986 Con Bản Cọ

Quàng Văn Kiệm 1993 Con Bản Cọ

Lù Thị Điệp 1983 Con Dâu Bản Cọ

Quàng Quốc Thịnh 2015 Cháu Bản Cọ

Quàng Thị Bảo Trang 2017 Cháu Bản Cọ

76 Quàng Văn Sơn 1975 040383392 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Thiên 1981 Vợ Bản Cọ

Quàng Thị Mai 1999 Con Bản Cọ

Quàng Văn Tuân 2002 Con Bản Cọ

77 Lường Văn Phương 1950 040077729 Chủ Hộ Bản Cọ 7 7         750.000   5.250.000

Lường Thị Nố 1955 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Hơn 1979 Con Bản Cọ

Lường Văn Thoát 1990 Con Bản Cọ

Lường Văn Bưu 1996 Con Bản Cọ

Lường Thị Thưởng 1981 Con Bản Cọ

Lường Bảo Nam 2018 Cháu Bản Cọ

78 Lường Thị Thơm 1977 040532230 Chủ Hộ Bản Cọ 3 3         750.000   2.250.000

Bạc Thị Thủy 2004 Con Bản Cọ

Bạc Thị Chung 2000 Con Bản Cọ

79 Lò Văn Tiêng 1926 040078866 Chủ Hộ Bản Cọ 7 5         750.000   3.750.000 BTXH

Cà Thị Bương 1969 Con Dâu Bản Cọ

Lò Thị Kim 1990 Cháu Bản Cọ

Lò Văn Kiêm 1992 Cháu Bản Cọ
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Đinh Thị Kim Huệ 2011 Cháu Bản Cọ

Đinh Thị Kim Hiệu 2013 Cháu Bản Cọ

80 Lò Văn Toạ 1963 040207117 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Tưởng 1965 Vợ Bản Cọ

Lò Thị Lan 1991 Con Bản Cọ

Lò Văn Phong 1989 Con Bản Cọ

81 Lường Văn Họp 1972 040317507 Chủ Hộ Bản Cọ 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Hương 1973 Vợ Bản Cọ

Lường Văn Dương 1998 Con Bản Cọ

82 Lường Thị Lập 1974 040317519 Chủ Hộ Bản Cọ 3 2         750.000   1.500.000 BTXH

Lường Thị Nguyệt 1999 Con Bản Cọ

Lường Hải Duy 2010 Con Bản Cọ

83 Lò Văn Thuỷ 1984 040383802 Chủ Hộ Bản Củ 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thính 1990 Vợ Bản Củ

Lò Văn Dương 2009 Con Bản Củ

Lò Thị Yến Nhi 2011 Con Bản Củ

84 Lường Văn Muốn 1987 040382946 Chủ Hộ Bản Củ 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Ánh 1987 Vợ Bản Củ

Lường Thị Thu Hằng 2007 Con Bản Củ

Lường Thị Lý Diễm 2009 Con Bản Củ

Lường Thị Bảo Châu 2017 Con Bản Củ

85 Lò Văn Kiên 1986 040428041 Chủ Hộ Bản Củ 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Tị 1989 Vợ Bản Củ

Lò Thị Phương 2009 Con Bản Củ

Lò Loan Anh 2012 Con Bản Củ

86 Lò Thị Ánh 1967 040154089 Chủ Hộ Bản Củ 5 5         750.000   3.750.000

Lò Văn Kính 1992 Con Bản Củ

Quàng Thị Hương 1992 Con Dâu Bản Củ
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Lò Thị Tâm Như 2012 Cháu Bản Củ

Lò Hồng Diệp 2013 Cháu Bản Củ

87 Lò Thị Thoa 1986 040525203 Chủ Hộ Bản Củ 2 2         750.000   1.500.000

Lò Văn Ngọc 2007 Con Bản Củ

88 Lường Văn Năm 1979 040365332 Chủ Hộ Bản Củ 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Thu 1983 Vợ Bản Củ

Lường Thị Oanh 2001 Con Bản Củ

Lường Thị Yên 2005 Con Bản Củ

Lường Thị An 2003 Con Bản Củ

89 Quàng Văn Dưởng 1977 040383387 Chủ Hộ Bản Củ 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Thi 1982 Vợ Bản Củ

Lò Văn Cương 1999 Con Bản Củ

Quàng Văn Tưởng 2002 Con Bản Củ

Quàng Văn Quý 2006 Con Bản Củ

90 Quàng Thị Xuân 1966 040435897 Chủ Hộ Bản Củ 3 2         750.000   1.500.000

Quàng Văn Công 1997 Con Bản Củ

91 Lường Văn Linh 1994 040525828 Chủ Hộ Bản Củ 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Thơm 1999 Vợ Bản Củ

Lường Văn Pản 1947 Bố Bản Củ

Lường Thị Kiểu 1953 Mẹ Bản Củ

Lường Mỹ Chi 2016 Con Bản Củ

Lường Thị Thu Hường 2018 Con Bản Củ

92 Lường Văn Tiến 1985 040326671 Chủ Hộ Bản Củ 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Hương 1986 Vợ Bản Củ

Lường Thị Toan 2005 Con Bản Củ

Lường Thị Ngoan 2007 Con Bản Củ

93 Quàng Văn Mấng 1962 040085329 Chủ Hộ Bản Củ 5 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Khún 1971 Vợ Bản Củ
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Quàng Văn Ngọc 1994 Con Bản Củ

Quàng Thị Nhung 2000 Con Bản Củ

94 Lù Văn Muôn 1977 040278434 Chủ Hộ Bản Củ 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Chiêng 1975 Vợ Bản Củ

Lù Văn Phúc 1999 Con Bản Củ

Lù Văn Hạnh 2000 Con Bản Củ

95 Lường Văn Hồng 1985 040347664 Chủ Hộ Bản Củ 4 4         750.000   3.000.000

Lù Thị Quyết 1995 Vợ Bản Củ

Lường Kim Oanh 2014 Con Bản Củ

Lường Mạnh Long 2015 Con Bản Củ

96 Quàng Văn Phòng 1974 040278431 Chủ Hộ Bản Củ 4 3         750.000   2.250.000 BTXH

Quàng Thị Tươi 1978 Vợ Bản Củ

Quàng Văn Tuân 1998 Con Bản Củ

Quàng Văn Tiên 2000 Con Bản Củ

97 Lò Thị Xiên 1979 040538819 Chủ Hộ Bản Củ 2 1         750.000   750.000

98 Lường Văn Yêu 1985 040435904 Chủ Hộ Bản Chá 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Xoan 1988 Vợ Bản Chá

Lường Thị Yến Nhi 2009 Con Bản Chá

Lường Thị Lệ Quyên 2011 Con Bản Chá

Lường Văn Bảo 2014 Con Bản Chá

99 Tòng Văn Thủy 1988 040394978 Chủ Hộ Bản Chá 5 5         750.000   3.750.000

Cà Thị Dân 1988 Vợ Bản Chá

Tòng Thị Kim Ngân 2009 Con Bản Chá

Tòng Thị Minh Thảo 2010 Con Bản Chá

Tòng Văn Thịnh 2014 Con Bản Chá

100 Lò Văn Núi 1991 040435903 Chủ Hộ Bản Chá 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Việt 1989 Vợ Bản Chá

Lò Đức Duy 2011 Con Bản Chá
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Lò Thị Hoài 2013 Con Bản Chá

101 Lường Văn Quyền 1987 040382763 Chủ Hộ Bản Chá 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Xiên 1989 Vợ Bản Chá

Lường Văn Tâm 2008 Con Bản Chá

Lường Văn Điệp 2011 Con Bản Chá

102 Tòng Văn Tiến 1964 040077789 Chủ Hộ Bản Chá 8 8         750.000   6.000.000

Tòng Thị Lở 1967 Vợ Bản Chá

Tòng Văn Hạnh 1985 Con Bản Chá

Tòng Thị Thành 1993 Con Bản Chá

Cà Thị Vân 1985 Con Dâu Bản Chá

Tòng Văn Vinh 2006 Cháu Bản Chá

Tòng Thị Hằng 2013 Cháu Bản Chá

Quàng Văn Triệu 2019 Cháu Bản Chá

103 Cà Văn Bương 1969 040154044 Chủ Hộ Bản Chá 7 7         750.000   5.250.000

Quàng Thị Đào 1971 Vợ Bản Chá

Cà Văn Hùng 1995 Con Bản Chá

Cà Thị Huệ 2000 Con Bản Chá

Cà Văn Hiệp 2003 Con Bản Chá

Tao Thị Loan 1996 Con Dâu Bản Chá

Cà Phương Thảo 2016 Cháu Bản Chá

104 Lường Văn Xiến 1971 040261476 Chủ Hộ Bản Chá 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Hoan 1974 Vợ Bản Chá

Lường Thị Dung 2001 Con Bản Chá

Lường Văn Qúy 2007 Con Bản Chá

105 Quàng Văn Xương 1970 040435909 Chủ Hộ Bản Chá 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Quân 1974 Vợ Bản Chá

Quàng Văn Thiện 2004 Con Bản Chá

Quàng Thị Duyên 2005 Con Bản Chá
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106 Lò Văn Biên 1981 040259097 Chủ Hộ Bản Chá 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Phính 1977 Vợ Bản Chá

Lò Văn Cương 2005 Con Bản Chá

Lò Thị Thanh 2007 Con Bản Chá

107 Tòng Văn Cứn 1984 040546600 Chủ Hộ Bản Chá 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Thiêm 1990 Vợ Bản Chá

Tòng Thị Trang 2007 Con Bản Chá

Tòng Văn Trịnh 2009 Con Bản Chá

108 Lường Văn Lai 1977 040383546 Chủ Hộ Bản Chá 7 6         750.000   4.500.000

Lường Thị Thính 1975 Vợ Bản Chá

Lường Văn Miên 1942 Bố Bản Chá

Lò Thị Xị 1945 Mẹ Bản Chá

Lường Văn Dũng 2002 Con Bản Chá

Lường Văn Nguyên 2004 Con Bản Chá

109 Trá A Tú 1982 040259093 Chủ Hộ Bản Chá 5 5         750.000   3.750.000

Vừ Thị Mai 1981 Vợ Bản Chá

Trá Xuân Tùng 2002 Con Bản Chá

Trá Xuân Thanh 2004 Con Bản Chá

Vừ Thị Hoa 1990 Em Bản Chá

110 Lường Thị Thơm 1982 040277243 Chủ Hộ Bản Chá 7 6         750.000   4.500.000

Cà Văn Đương 1981 Chồng Bản Chá

Cà Văn Sơn 2001 Con Bản Chá

Cà Văn Trường 2003 Con Bản Chá

Cà Văn Quang 2005 Con Bản Chá

Quàng Thị Hoa 2014 Cháu Bản Chá

111 Lò Văn Bánh 1965 040207201 Chủ Hộ Bản Chăn 6 5         750.000   3.750.000 BTXH

Lò Thị Tún 1968 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Hải 1994 Con Bản Chăn
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Lường Thị Cương 1995 Con Dâu Bản Chăn

Lò Cầm Việt 2014 Cháu Bản Chăn

Lò Cầm Tuyết Như 2017 Cháu Bản Chăn

112 Lường Văn Xuân 1965 040159163 Chủ Hộ Bản Chăn 6 6         750.000   4.500.000

Lường Thị Bính 1969 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Thủy 1990 Con Bản Chăn

Lò Thị Thiêm 1992 Con Dâu Bản Chăn

Lường Thị Kim Ngân 2011 Cháu Bản Chăn

Lường Văn Cường 2013 Cháu Bản Chăn

113 Lò Văn Hom 1964 040078089 Chủ Hộ Bản Chăn 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Phóng 1965 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Thoa 1989 Con Bản Chăn

Lò Văn Thiệu 1992 Con Bản Chăn

Lò Thị Xiên 1993 Con Dâu Bản Chăn

Lò Văn Quyết 2010 Cháu Bản Chăn

Lò Thị Trinh 2014 Cháu Bản Chăn

114 Lường Văn Thợi 1971 040205873 Chủ Hộ Bản Chăn 8 8         750.000   6.000.000

Lò Thị Sọn 1975 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Vương 1992 Con Bản Chăn

Lường Văn Chanh 1994 Con Bản Chăn

Lường Thị Thanh 1993 Con Dâu Bản Chăn

Lường Thị Vân 1997 Con Bản Chăn

Lường Khánh Duy 2012 Cháu Bản Chăn

Lường Khánh Trung 2015 Cháu Bản Chăn

115 Lò Văn Cường 1983 040319478 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Thêm 1979 Vợ Bản Chăn

Lò Thị Kim 2003 Con Bản Chăn

Lò Thị Cương 2004 Con Bản Chăn
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Lò Văn Huy 2010 Con Bản Chăn

116 Lò Văn Mẳn 1983 040394262 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hoa 1985 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Hưng 2004 Con Bản Chăn

Lò Thị Hải 2009 Con Bản Chăn

Lò Thị Dâm 1948 Mẹ Bản Chăn

117 Lò Văn Danh 1971 040207199 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Danh 1976 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Huy 1998 Con Bản Chăn

Lò Thị Hơn 1997 Con Bản Chăn

Quàng Thiên Bảo 2013 Cháu Bản Chăn

118 Lò Văn So 1978 040348862 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Chương 1981 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Chung 2002 Con Bản Chăn

Lò Thị Lan 2005 Con Bản Chăn

119 Lường Thị Lón 1969 040317291 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lường Văn Thiệp 1987 Con Bản Chăn

Quàng Thị Tắm 1992 Con Dâu Bản Chăn

Lường Văn Quân 2008 Cháu Bản Chăn

Lường Xuân Bắc 2015 Cháu Bản Chăn

120 Lường Văn Mai 1990 040427105 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Chơ 1990 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Dương 2010 Con Bản Chăn

Lường Thị Hiền Thảo 2016 Con Bản Chăn

121 Quàng Văn Nhớ 1974 040348548 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Dém 1976 Vợ Bản Chăn

Quàng Thị Nhân 1999 Con Bản Chăn

Quàng Văn Thông 2008 Con Bản Chăn

Page 380 of 539



A B C D E F G H I J K L

122 Quàng Văn Tiến 1966 040155181 Chủ Hộ Bản Chăn 5 3         750.000   2.250.000

Quàng Thị Thận 1973 Vợ Bản Chăn

Quàng Văn Tuấn 2008 Con Bản Chăn

123 Lò Văn Hiên 1981 040434558 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Hà 1983 Vợ Bản Chăn

Lò Thị Thảo 2004 Con Bản Chăn

Lò Văn Nguyên 2007 Con Bản Chăn

Lò Văn Phong 2010 Con Bản Chăn

124 Quàng Văn Lợi 1973 040241517 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Tòng Thị Dăm 1974 Vợ Bản Chăn

Quàng Văn Quyền 1993 Con Bản Chăn

Quàng Thị Nhung 1996 Con Bản Chăn

Quàng Văn Phan 2001 Con Bản Chăn

125 Lò Văn Dọn 1970 040241532 Chủ Hộ Bản Chăn 5 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Xa 1974 Vợ Bản Chăn

Lò Thị Thu 2004 Con Bản Chăn

Lò Văn Hùng 2006 Con Bản Chăn

126 Lò Văn Đăm 1966 040434604 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3         750.000   2.250.000

Lù Thị Thơm 1970 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Hạch 1998 Con Bản Chăn

127 Lường Văn Dinh 1984 040395548 Chủ Hộ Bản Chăn 7 7         750.000   5.250.000

Lường Thị Châm 1987 Vợ Bản Chăn

Lường Thị Khánh 2007 Con Bản Chăn

Lường Thị Linh 2009 Con Bản Chăn

Lường Thị Lọ 1965 Mẹ Bản Chăn

Lường Thị Tuyết 1988 Em Bản Chăn

Lường Văn Hùng 2019 Con Bản Chăn

128 Lò Văn Nhất 1986 040348865 Chủ Hộ Bản Chăn 6 4         750.000   3.000.000
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Cà Thị Thươi 1987 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Long 2005 Con Bản Chăn

Lò Văn Quân 2009 Con Bản Chăn

129 Là Văn Thắm 1978 040317727 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Hạnh 1983 Vợ Bản Chăn

Là Thị Tươi 1999 Con Bản Chăn

Là Văn Tiệt 1990 Con Bản Chăn

Là Thị Vân Ly 2007 Con Bản Chăn

130 Cầm Văn Song 1982 040544690 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Nhượng 1992 Vợ Bản Chăn

Cầm Thị Phương 2010 Con Bản Chăn

Cầm Văn Chiến 2015 Con Bản Chăn

Lò Thị Dọn 1964 Mẹ Bản Chăn

131 Lường Văn Duống 1957 040155135 Chủ Hộ Bản Chăn 6 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Hoa 1957 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Nghiệp 1991 Con Bản Chăn

Lò Thị Thơ 1998 Con Dâu Bản Chăn

Lường Thị Ngọc Oanh 2016 Cháu Bản Chăn

132 Lò Văn Tún 1972 040336621 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Sơi 1974 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Động 1996 Con Bản Chăn

Lường Thị Hải 2000 Con Dâu Bản Chăn

Lò Bảo Khôi 2018 Cháu Bản Chăn

133 Quàng Văn Thắng 1972 040348543 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Xuyên 1974 Vợ Bản Chăn

Quàng Văn Bình 1996 Con Bản Chăn

134 Lường Văn Ngoan 1986 040348547 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Thiên 1984 Vợ Bản Chăn
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Lường Thị Kiên 2007 Con Bản Chăn

Lường Văn Cường 2014 Con Bản Chăn

Lường Văn Kiệt 1998 Em Bản Chăn

135 Là Văn Chớm 1986 040314866 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lù Thị Hồng 1996 Vợ Bản Chăn

Là Minh Khang 2014 Con Bản Chăn

Tòng Văn Đạt 2005 Cháu Bản Chăn

136 Cà Văn Áo 1976 040346666 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Đôi 1977 Vợ Bản Chăn

Cà Văn Thắm 1996 Con Bản Chăn

Cà Văn Tuấn 2007 Con Bản Chăn

137 Lò Thị Muôn 1966 040150925 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3         750.000   2.250.000

Quàng Văn Thư 1993 Con Bản Chăn

Lò Thị Thảo 1996 Con Dâu Bản Chăn

138 Lường Văn Dụng 1980 040434728 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Tâm 1980 Vợ Bản Chăn

Lường Thị Thảo 2001 Con Bản Chăn

Lường Văn Thành 2004 Con Bản Chăn

139 Lường Thị Hặc 1964 040317264 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Tòng Thị Thiện 1993 Con Bản Chăn

Tòng Văn Thuấn 1996 Con Bản Chăn

Quàng Thị Nga 2002 Con Dâu Bản Chăn

Tòng Thị Thu Hoà 2019 Cháu Bản Chăn

140 Là Văn Lao 1936 040078209 Chủ Hộ Bản Chăn 7 6         750.000   4.500.000 CH Chết

Là Văn Sươi 1976 Con Bản Chăn

Quàng Thị Tiện 1975 Con Dâu Bản Chăn

Là Thị Dương 1998 Cháu Bản Chăn

Là Văn Thi 1990 Con Bản Chăn
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Là Văn Hà 2004 Cháu Bản Chăn

Ngần Tuấn Kiệt 2019 Cháu Bản Chăn

141 Quàng Thị Phiếu 1962 040531374 Chủ Hộ Bản Chăn 7 6         750.000   4.500.000

Quàng Văn Thiêm 1982 Con Bản Chăn

Lò Thị Toan 1989 Con Dâu Bản Chăn

Quàng Văn Thơi 1993 Con Bản Chăn

Quàng Văn Sơn 2007 Cháu Bản Chăn

Quàng Thị Hà 2009 Cháu Bản Chăn

142 Lường Văn Hặc 1971 Chủ Hộ Bản Chăn 10 9         750.000   6.750.000

Lường Thị Mao 1976 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Hưởng 1994 Con Bản Chăn

Lường Văn Thim 1996 Con Bản Chăn

Lường Văn Hạnh 2003 Con Bản Chăn

Lò Thị Hương 1998 Con Dâu Bản Chăn

Tòng Thị Hương 2000 Con Dâu Bản Chăn

Lường Mạnh Quỳnh 2017 Cháu Bản Chăn

Lường Thị Thảo My 2019 Cháu Bản Chăn

143 Lường Văn Cạng 1961 040155136 Chủ Hộ Bản Chăn 6 6         750.000   4.500.000

Lường Thị Túi 1962 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Thanh 1993 Con Bản Chăn

Lò Thị Luyến 1999 Con Dâu Bản Chăn

Lường Thị Ánh Nguyệt 2016 Cháu Bản Chăn

Lường Thị Quỳnh Anh 2019 Cháu Bản Chăn

144 Lường Văn Khụt 1978 040383622 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thu 1984 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Tâm 2004 Con Bản Chăn

Lường Thị Tươi 2006 Con Bản Chăn

145 Lường Văn Uẩn 1960 040078154 Chủ Hộ Bản Chăn 8 7         750.000   5.250.000
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Lường Thị Khịn 1959 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Thiên 1977 Con Bản Chăn

Lường Thị Tiến 1986 Con Dâu Bản Chăn

Lường Văn Nguyên 2004 Cháu Bản Chăn

Lường Thị Phương 2004 Cháu Bản Chăn

Lường Văn Kiệt 2013 Cháu Bản Chăn

146 Lường Văn Hoang 1962 040241528 Chủ Hộ Bản Chăn 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Bình 1962 Vợ Bản Chăn

Lường Văn Tại 1986 Con Bản Chăn

Cà Thị Hoa 1986 Con Dâu Bản Chăn

Lường Thị Duyên 2009 Cháu Bản Chăn

147 Lường Văn Nguyễn 1986 040383825 Chủ Hộ Bản Chăn 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Xoan 1986 Vợ
Bản Chăn

Lường Thị Ngọc 2010 Con
Bản Chăn

Lường Ngọc Ánh 2012 Con
Bản Chăn

Lường Văn Đạt 2016 Con
Bản Chăn

Lường Thị Lanh 1966 Mẹ
Bản Chăn

148 Lò Văn Dọn 1944 040078282 Chủ Hộ Bản Chăn 8 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Phóng 1947 Vợ
Bản Chăn

Lò Văn Thinh 1987 Con
Bản Chăn

Lò Thị Hinh 1993 Con Dâu
Bản Chăn

Lò Văn Thiên 2011 Cháu
Bản Chăn

Lò Huy Hải 2016 Cháu
Bản Chăn

149 Lò Văn Lả 1980 040340727 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Thêm 1983 Vợ
Bản Chăn

Lò Văn Nghiệm 2001 Con
Bản Chăn

Lò Thị Thu 2002 Con
Bản Chăn

150 Lò Văn Muôn 1964 040434603 Chủ Hộ Bản Chăn 2 2         750.000   1.500.000
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Lù Thị Chiêng 1963 Vợ Bản Chăn

151 Lò Văn Nhân 1982 040259031 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Anh 1984 Vợ Bản Chăn

Lò Thị Nhàn 2001 Con Bản Chăn

Lò Văn Mạnh 2002 Con Bản Chăn

152 Lò Văn Thảo 1980 040278473 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Doan 1982 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Thông 2001 Con Bản Chăn

Lò Thị Minh 2004 Con Bản Chăn

153 Lù Thị Pín 1934 040078252 Chủ Hộ Bản Chăn 3 1         750.000   750.000 BTXH

Lù Văn Tước 1979 Con
Bản Chăn

154 Lò Văn Quyết 1986 040236237 Chủ Hộ Bản Chăn 2 2         750.000   1.500.000

Quàng Thị Mùi 1986 Vợ Bản Chăn

155 Lò Văn Ơn 1930 040078508 Chủ Hộ Bản Chăn 8 7         750.000   5.250.000 BTXH

Lò Thị Thẳm 1945 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Chân 1982 Con Bản Chăn

Lò Thị Xoa 1986 Con Dâu Bản Chăn

Lò Thị Quý 2005 Cháu Bản Chăn

Lò Thị Hương 2007 Cháu Bản Chăn

Lò Thị Ngọc 2010 Cháu Bản Chăn

Lò Thị Phàm 2015 Cháu Bản Chăn

156 Lù Văn Phát 1973 040278476 Chủ Hộ Bản Chăn 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Đoán 1973 Vợ
Bản Chăn

Lù Văn Tại 1991 Con
Bản Chăn

Lò Thị Thanh 1990 Con Dâu
Bản Chăn

Lù Nhật Duy 2013 Cháu
Bản Chăn

Lù Thị Thanh Huyền 2019 Cháu
Bản Chăn

157 Quàng Văn Loan 1982 040259033 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000
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Lò Thị Minh 1978 Vợ Bản Chăn

Quàng Văn Dũng 1999 Con Bản Chăn

Quàng Thị Lan 2001 Con Bản Chăn

158 Tòng Văn Kim 1983 040383979 Chủ Hộ Bản Chăn 5 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Minh 1982 Vợ Bản Chăn

Tòng Văn Khuyên 2004 Con Bản Chăn

Tòng Văn Cường 2016 Con Bản Chăn

159 Tòng Văn Dấu 1968 040155166 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Dứa 1971 Vợ Bản Chăn

Tòng Thị Chu 1990 Con Bản Chăn

160 Lù Văn Đôi 1982 040394204 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Phận 1984 Vợ Bản Chăn

Lù Thị Thanh 2003 Con Bản Chăn

Lù Văn Tuấn 2005 Con Bản Chăn

161 Lò Văn Tâm 1975 040317955 Chủ Hộ Bản Chăn 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Den 1978 Vợ Bản Chăn

Lò Thị Tiển 1996 Con Bản Chăn

Lò Văn Phong 1998 Con Bản Chăn

Lò Thị Lả 1998 Con Dâu Bản Chăn

Lò Thành Đạt 2017 Cháu Bản Chăn

162 Lò Văn Xâm 1976 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Phương 1982 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Cường 2000 Con Bản Chăn

Lò Văn Tùng 2004 Con Bản Chăn

163 Lò Văn Thoan 1986 040350388 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3         750.000   2.250.000

Lù Thị Vươn 1987 Vợ Bản Chăn

Lò Thị Hiên 2011 Con Bản Chăn

164 Lò Văn Lưu 1983 040278471 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3         750.000   2.250.000
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Lò Thị Toán 1984 Vợ Bản Chăn

Lò Thị Cúc 2003 Con Bản Chăn

165 Lò Văn Biên 1961 040155167 Chủ Hộ Bản Chăn 6 5         750.000   3.750.000 BTXH

Lò Thị Sung 1951 Vợ
Bản Chăn

Lò Văn Giới 1981 Con
Bản Chăn

Lò Thị Ún 1985 Con Dâu
Bản Chăn

Lò Thị Trang 2005 Cháu
Bản Chăn

Lò Văn Việt 2007 Cháu
Bản Chăn

166 Lò Văn Kịnh 1974 040396473 Chủ Hộ Bản Chăn 2 2         750.000   1.500.000

Tòng Thị Lai 1982 Vợ Bản Chăn

167 Lò Văn Tiên 1984 040366166 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Biên 1982 Vợ Bản Chăn

Tòng Văn Hưng 2002 Con Bản Chăn

Lò Văn Hoàng 2007 Con Bản Chăn

168 Lò Văn Khủm 1950 040155129 Chủ Hộ Bản Chăn 5 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Pinh 1949 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Tuân 1993 Con Bản Chăn

Lò Thị Nguyệt 1997 Con Dâu Bản Chăn

169 Lò Văn Xiện 1975 040317966 Chủ Hộ Bản Chăn 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Khính 1972 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Long 2000 Con Bản Chăn

170 Lò Văn Cạng 1972 040259035 Chủ Hộ Bản Chăn 7 7         750.000   5.250.000

Quàng Thị Liên 1972 Vợ
Bản Chăn

Lò Thị Xôm 1992 Con
Bản Chăn

Lò Thị Đưa 1970 Chị
Bản Chăn

Lò Thị Nghĩa 2000 Con
Bản Chăn

Lò Văn Tỉnh 2002 Con
Bản Chăn

Lường Phương Thảo 2016 Cháu
Bản Chăn
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171 Lò Văn Thuận 1975 040317604 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Chơ 1976 Vợ
Bản Chăn

Lò Văn Trung 1998 Con
Bản Chăn

Lò Thị Hoa 2000 Con
Bản Chăn

172 Lò Văn Huôm 1980 040334609 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Dân 1981 Vợ
Bản Chăn

Lò Văn Phúc 2000 Con
Bản Chăn

Lò Văn Hằng 2001 Con
Bản Chăn

173 Tòng Văn Diên 1979 040340876 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Thiêm 1980 Vợ
Bản Chăn

Tòng Văn Thỉnh 2001 Con
Bản Chăn

Tòng Văn Chương 2005 Con
Bản Chăn

174 Lò Văn Tiên 1973 Chủ Hộ Bản Chăn 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Dâu 1976 Vợ Bản Chăn

Lò Văn Dung 2000 Con Bản Chăn

Lò Văn Chung 2002 Con Bản Chăn

175 Quàng Thị Xiến 1971 040382436 Chủ Hộ Bản Giáng 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Tươi 2001 Con Bản Giáng

Quàng Văn Lai 2002 Con Bản Giáng

Quàng Văn Thương 2004 Con Bản Giáng

Quàng Thị Thu 1997 Con Bản Giáng

Lò Nhật Long 2016 Cháu Bản Giáng

176 Lường Thị Chung 1954 040077860 Chủ Hộ Bản Giáng 6 6         750.000   4.500.000

Lường Văn Chấp 1982 Con Bản Giáng

Lường Thị Thim 1982 Con Dâu Bản Giáng

Lường Văn Thuận 2005 Con Bản Giáng

Lường Thị Thảo 2010 Con Bản Giáng

Lường Văn Nguyên 1996 Con Bản Giáng
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177 Quàng Văn Oan 1975 040317328 Chủ Hộ Bản Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Hiến 1980 Vợ Bản Giáng

Quàng Văn Mặn 2001 Con Bản Giáng

Quàng Thị Hằng 2004 Con Bản Giáng

178 Lò Thị Chữa 1968 040527714 Chủ Hộ Bản Giáng 3 3         750.000   2.250.000

Lường Văn Hương 1999 Con Bản Giáng

Lường Văn Thu 2001 Con Bản Giáng

179 Lò Văn Cấp 1974 040351124 Chủ Hộ Bản Giáng 5 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Lan 1981 Vợ Bản Giáng

Lò Văn Sơn 2003 Con Bản Giáng

Lò Thị Tiên 2007 Con Bản Giáng

180 Lường Văn Quân 1986 040383858 Chủ Hộ Bản Giáng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Vân 1991 Vợ Bản Giáng

Lường Thị Tệ 1958 Mẹ Bản Giáng

Lường Thị Linh 2012 Con Bản Giáng

Lường Văn Hoàng 2014 Con Bản Giáng

181 Lường Văn Biên 1985 040907931 Chủ Hộ Bản Giáng 5 4         750.000   3.000.000 BTXH

Lường Thị Phẩn 1983 Vợ Bản Giáng

Lường Thị Ngọc 2005 Con Bản Giáng

Lường Thị An 2007 Con Bản Giáng

Lường Thị Hoài 2010 Con Bản Giáng

182 Lường Văn Hội 1960 040077842 Chủ Hộ Bản Giáng 8 8         750.000   6.000.000

Lường Thị Pấng 1959 Vợ Bản Giáng

Lường Văn Mai 1988 Con Bản Giáng

Lường Thị Thủy 1994 Con Bản Giáng

Lường Thị Hương 1997 Con Bản Giáng

Lường Thị Dương 1998 Con Bản Giáng

Quàng Thị Thoại 1991 Con Dâu Bản Giáng
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Lường Kim Thư 2015 Cháu Bản Giáng

183 Tòng Văn Ngoai 1962 040509842 Chủ Hộ Bản Giáng 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Lanh 1966 Vợ Bản Giáng

Tòng Văn Lả 1997 Con Bản Giáng

184 Lò Thị Lả 1974 040383986 Chủ Hộ Bản Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Văn Trực 1996 Con Bản Giáng

Lò Thị Hậu 2003 Con Bản Giáng

Lò Thị Hoàng Yến 2015 Cháu Bản Giáng

185 Lò Văn Bốn 1983 040383002 Chủ Hộ Bản Giáng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Thích 1978 Vợ Bản Giáng

Lò Thị Thi 2007 Con Bản Giáng

Lò Thị Hồng 2008 Con Bản Giáng

Lò Văn Tưởng 2000 Con Bản Giáng

186 Lường Văn Phanh 1989 040394820 Chủ Hộ Bản Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Thu 1993 Vợ Bản Giáng

Lường Văn Huy 2012 Con Bản Giáng

Lường Trường Hải 2015 Con Bản Giáng

187 Lường Văn Lâm 1993 Chủ Hộ Bản Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Biên 1994 Vợ Bản Giáng

Lường Văn Sung 2011 Con Bản Giáng

Lường Hạo Phong 2019 Con Bản Giáng

188 Lò Văn Liên 1985 040525837 Chủ Hộ Bản Giáng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thoa 1990 Vợ Bản Giáng

Lò Văn Quyết 2010 Con Bản Giáng

Lò Thị Bảo Chi 2013 Con Bản Giáng

189 Ly A Súa 1982 040357162 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 6 6         750.000   4.500.000

Sùng Thị Co 1982 Vợ Bản Mạ Khúa

Ly A Giàng 2002 Con Bản Mạ Khúa
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Ly Thị Kía 2004 Con Bản Mạ Khúa

Ly Thị Nhung 2009 Con Bản Mạ Khúa

Ly A Bằng 2013 Con Bản Mạ Khúa

190 Giàng A Vừ 1990 040416386 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 5 5         750.000   3.750.000

Lầu Thị Giàng 1988 Vợ Bản Mạ Khúa

Giàng Thị Hương 2009 Con Bản Mạ Khúa

Giàng A Dương 2011 Con Bản Mạ Khúa

Giàng A Trường 2012 Con Bản Mạ Khúa

191 Giàng A Súa 1993 040473865 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Máy 1995 Vợ Bản Mạ Khúa

Giàng A Hải 2013 Con Bản Mạ Khúa

Giàng Thị Dợ 2015 Con Bản Mạ Khúa

192 Giàng A Dề 1969 040316555 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 4 4         750.000   3.000.000

Sùng Thị Dợ 1975 Vợ Bản Mạ Khúa

Giàng Thị Vừ 1999 Con Bản Mạ Khúa

Giàng A Chính 2009 Con Bản Mạ Khúa

193 Giàng Chờ Ly 1976 040259082 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 7 7         750.000   5.250.000

Sùng Thị Chí 1978 Vợ Bản Mạ Khúa

Giàng A Hù 1998 Con Bản Mạ Khúa

Giàng Thị Lỳ 2003 Con Bản Mạ Khúa

Mùa Thị Nhung 1997 Con Dâu Bản Mạ Khúa

Giàng Thị Thanh Mai 2015 Cháu Bản Mạ Khúa

Giàng Mạnh Cường 2018 Cháu Bản Mạ Khúa

194 Giàng A Chóng 1988 040351633 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 5 5         750.000   3.750.000

Vừ Thị Dia 1986 Vợ Bản Mạ Khúa

Giàng A Huân 2007 Con Bản Mạ Khúa

Giàng A Phong 2009 Con Bản Mạ Khúa

Giàng Thị Chi 2011 Con Bản Mạ Khúa
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195 Giàng Giống Của 1970 040259071 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 3 3         750.000   2.250.000

Lầu Thị Dợ 1972 Vợ Bản Mạ Khúa

Giàng A Lềnh 2002 Con Bản Mạ Khúa

196 Giàng A Chá 1989 040395799 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Mai 1987 Vợ Bản Mạ Khúa

Giàng Thị Báo 2009 Con Bản Mạ Khúa

Giàng A Chung 2010 Con Bản Mạ Khúa

197 Vàng A Páo 1974 040317715 Chủ Hộ Bản Mạ Khúa 6 5         750.000   3.750.000

Sùng Thị Xá 1976 Vợ Bản Mạ Khúa

Vàng Thị Tùng 2000 Con Bản Mạ Khúa

Vàng A Dơ 2012 Con Bản Mạ Khúa

Vàng A Hùng 2003 Con Bản Mạ Khúa

198 Tòng Văn Tun 1966 040525148 Chủ Hộ Bản Nong Liếng 4 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Hao 1972 Vợ
Bản Nong Liếng

Tòng Thị Tươi 1993 Con
Bản Nong Liếng

199 Lường Văn Bỉnh 1990 040525139 Chủ Hộ Bản Nong Liếng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Piếng 1992 Vợ
Bản Nong Liếng

Lường Trọng Nghĩa 2012 Con
Bản Nong Liếng

Lường Duy Hiếu 2014 Con
Bản Nong Liếng

200 Lò Văn Bóng 1989 040532367 Chủ Hộ Bản Nong Liếng 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Oanh 1997 Vợ
Bản Nong Liếng

Lò Minh Tuấn 2014 Con
Bản Nong Liếng

Lò Thị Bảo Trâm 2017 Con
Bản Nong Liếng

Lò Văn Phanh 1949 Bố
Bản Nong Liếng

Lò Thị Hặc 1951 Mẹ
Bản Nong Liếng

201 Quàng Văn Chấp 1973 040317649 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 3         750.000   2.250.000

Lù Thị Hiển 1977 Vợ
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thi 1997 Con
Bản Pha Nàng
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202 Cà Văn Ánh 1989 040403483 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 7 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Xinh 1994 Vợ
Bản Pha Nàng

Cà Thị Chiên 1952 Mẹ
Bản Pha Nàng

Cà Mạnh Tùng 2012 Con
Bản Pha Nàng

Cà Xuân Tú 2014 Con
Bản Pha Nàng

Cà Văn Viện 1996 Em
Bản Pha Nàng

Cà Văn Dương 2010 Con
Bản Pha Nàng

203 Lò Văn Quyết 1985 040442815 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thanh 1986 Vợ
Bản Pha Nàng

Lò Bảo Long 2005 Con
Bản Pha Nàng

Lò Mạnh Cường 2009 Con
Bản Pha Nàng

204 Lò Văn Chiến 1985 040434570 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 4         750.000   3.000.000 BTXH

Quàng Thị Xiên 1987 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Thị Hồng 2003 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Mai 2006 Con Bản Pha Nàng

Lò Công Phượng 2015 Con Bản Pha Nàng

205 Quàng Văn Thoan 1972 040317679 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Hoan 1971 Vợ
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thăm 1997 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Tươi 2003 Con
Bản Pha Nàng

Lường Thị Tình 1992 Con Dâu
Bản Pha Nàng

Quàng Hải Phong 2015 Cháu
Bản Pha Nàng

206 Quàng Văn Thêm 1982 040434598 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Lả 1987 Vợ
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Hoài 2005 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Thị An 2007 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Yên 2012 Con
Bản Pha Nàng

207 Lường Văn Ngân 1980 040317684 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000
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Lường Thị Đôi 1989 Vợ
Bản Pha Nàng

Lường Thị Huyền Trang 2009 Con
Bản Pha Nàng

Lường Văn Thái 2011 Con
Bản Pha Nàng

208 Lò Văn Mức 1985 040383774 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Thu 1986 Vợ
Bản Pha Nàng

Lò Văn Cường 2007 Con
Bản Pha Nàng

Lò Thị Ly 2011 Con
Bản Pha Nàng

209 Lường Văn Thương 1972 040241515 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 7 7         750.000   5.250.000

Tòng Thị Nơi 1972 Vợ Bản Pha Nàng

Lường Văn Nhớ 1992 Con Bản Pha Nàng

Lường Văn Hưởng 2000 Con Bản Pha Nàng

Cà Thị Hà 1991 Con Dâu Bản Pha Nàng

Lường Xuân Trường 2013 Cháu Bản Pha Nàng

Lường Thị Trang Mây 2016 Cháu Bản Pha Nàng

210 Tòng Văn Phúc 1989 040395068 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Huệ 1989 Vợ Bản Pha Nàng

Tòng Thị Yến 2008 Con Bản Pha Nàng

Tòng Minh Vũ 2013 Con Bản Pha Nàng

211 Lường Văn Phín 1991 040534446 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 2         750.000   1.500.000

Lường Văn Mạnh 2009 Con
Bản Pha Nàng

212 Lò Văn Hiệp 1989 040473023 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Hem 1983 Vợ
Bản Pha Nàng

Lò Thị Ngọc Hoa 2012 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Hiền 2007 Con
Bản Pha Nàng

213 Quàng Văn Phớ 1979 040077653 Chủ Hộ Bản Cọ 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Kinh 1960 Vợ
Bản Cọ

Quàng Văn Nghĩa 1984 Con
Bản Cọ

Quàng Văn Thế 1996 Con
Bản Cọ
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214 Lò Văn Cương 1975 040317654 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Sẹn 1978 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Thị Thơm 1997 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Thoa 2002 Con Bản Pha Nàng

215 Lò Văn Tún 1971 040473887 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 7 6         750.000   4.500.000

Lường Thị Thiên 1976 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Văn Khởi 1996 Con Bản Pha Nàng

Lò Văn Chương 1997 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Út 2001 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Oanh 1996 Con Dâu Bản Pha Nàng

216 Quàng Văn Danh 1982 040317676 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Thây 1983 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Thị Nghiệp 2003 Con Bản Pha Nàng

Quàng Văn Hưng 2005 Con Bản Pha Nàng

217 Quàng Văn Nơi 1972 040316498 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 6 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Bình 1976 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thuận 1977 Em Bản Pha Nàng

Quàng Thị Tâm 1996 Con Bản Pha Nàng

Quàng Văn Quyết 1998 Con Bản Pha Nàng

218 Lò Thị Lên 1972 040202819 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Văn Chung 1992 Con Bản Pha Nàng

Quàng Thị Kiên 1994 Con Bản Pha Nàng

Lường Thị Phong 1992 Con Dâu Bản Pha Nàng

Quàng Thị Ngọc Huyền 2016 Cháu Bản Pha Nàng

Quàng Mạnh Hoà 2016 Cháu Bản Pha Nàng

219 Quàng Văn Thuân 1973 040241531 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 3         750.000   2.250.000

Lù Thị Khắt 1975 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thủy 2000 Con Bản Pha Nàng

Page 396 of 539



A B C D E F G H I J K L

220 Lò Văn Lún 1984 040278478 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Lả 1990 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Văn Duy 2007 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Nguyệt Ánh 2016 Con Bản Pha Nàng

221 Quàng Văn Chanh 1979 040366552 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Diên 1980 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thu 2004 Con Bản Pha Nàng

222 Quàng Thị Dâu 1954 040078617 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Văn Dảnh 1986 Con
Bản Pha Nàng

Lò Thị Tển 1986 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Tiến Hùng 2017 Cháu
Bản Pha Nàng

223 Tòng Văn Lu 1977 040394245 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Lả 1978 Vợ
Bản Pha Nàng

Tòng Văn Anh 2005 Con
Bản Pha Nàng

224 Lò Văn Thao 1979 040317669 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Dân 1978 Vợ
Bản Pha Nàng

Lò Văn Nguyên 2001 Con
Bản Pha Nàng

Lò Thị Lả 2005 Con
Bản Pha Nàng

Lò Thị Phó 1942 Mẹ
Bản Pha Nàng

225 Quàng Văn Mãi 1989 040366777 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Thơm 1993 Vợ
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Quỳnh 2010 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Như 2014 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Lương 1997 Em
Bản Pha Nàng

226 Tòng Văn Lả 1932 040078537 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 9 7         750.000   5.250.000 BTXH

Tòng Văn Dưỡng 1968 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Phiên 1973 Con Dâu
Bản Pha Nàng

Tòng Văn Thận 1994 Cháu
Bản Pha Nàng
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Tòng Thị Thuân 2002 Cháu
Bản Pha Nàng

Lò Thị Chanh 1994 Cháu Dâu
Bản Pha Nàng

Tòng Thị Hải Yến 2012 Chắt
Bản Pha Nàng

Tòng Thị Thanh Thảo 2015 Chắt
Bản Pha Nàng

227 Quàng Văn Đăm 1989 040434572 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị An 1988 Vợ
Bản Pha Nàng

Tòng Thị Ốt 1949 Mẹ
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Linh 2009 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Hằng 2010 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Kim Huyền 2015 Con
Bản Pha Nàng

228 Quàng Văn Hưng 1983 040442215 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Lù Thị Hà 1985 Vợ
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thịnh 2004 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Việt 2006 Con
Bản Pha Nàng

229 Lò Văn Quyết 1977 040335390 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 3         750.000   2.250.000

Tòng Thị Xum 1977 Vợ
Bản Pha Nàng

Lò Văn Thành 2001 Con
Bản Pha Nàng

230 Lường Văn Chu 1980 040315479 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Sen 1983 Vợ
Bản Pha Nàng

Lường Văn Văn 2002 Con
Bản Pha Nàng

Lường Thị An 2006 Con
Bản Pha Nàng

231 Cà Văn Hồng 1966 040241504 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Chiên 1977 Vợ Bản Pha Nàng

Cà Văn Thu 1995 Con Bản Pha Nàng

Cà Quang Long 2013 Con Bản Pha Nàng

232 Tòng Văn Nọi 1970 040335370 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Thu 1974 Vợ Bản Pha Nàng

Tòng Văn Điệp 1996 Con Bản Pha Nàng
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Tòng Văn Phương 2000 Con Bản Pha Nàng

233 Quàng Văn Hoàn 1974 040241500 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 3         750.000   2.250.000 BTXH

Quàng Thị Diu 1977 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Thị Liến 2001 Con Bản Pha Nàng

Quàng Thị Xiến 2004 Con Bản Pha Nàng

234 Lò Văn Trưởng 1975 040241499 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Hởi 1977 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Văn Chung 1996 Con Bản Pha Nàng

Lò Văn Thủy 2001 Con Bản Pha Nàng

235 Quàng Văn Dóng 1977 040319511 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Ngẫu 1976 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Văn May 1995 Con Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thương 1998 Con Bản Pha Nàng

236 Tòng Văn Thâng 1978 040316494 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Liên 1981 Vợ Bản Pha Nàng

Tòng Văn Duyên 2000 Con Bản Pha Nàng

Tòng Thị Dung 2002 Con Bản Pha Nàng

Lường Thị Pó 1949 Mẹ Bản Pha Nàng

237 Lường Văn Thoạn 1966 040155212 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Chiến 1967 Vợ Bản Pha Nàng

Lường Văn Thơm 1990 Con Bản Pha Nàng

Lường Văn Dực 1994 Con Bản Pha Nàng

Lò Văn Tân 1998 Con Bản Pha Nàng

238 Tòng Văn Điển 1980 040317490 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 3         750.000   2.250.000

Là Thị Lanh 1982 Vợ Bản Pha Nàng

Tòng Văn Phong 2001 Con Bản Pha Nàng

239 Lường Văn Sen 1978 040315214 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Đóa 1980 Vợ Bản Pha Nàng
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Lường Văn Mân 2000 Con Bản Pha Nàng

240 Lò Thị Thin 1966 040343576 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Văn Sáng 1993 Con Bản Pha Nàng

Lường Thị Xanh 1993 Con Dâu Bản Pha Nàng

Tòng Khánh Nhật 2018 Cháu Bản Pha Nàng

241 Lường Văn Hương 1983 040316374 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Tâm 1984 Vợ Bản Pha Nàng

Lường Thị Hồng 2002 Con Bản Pha Nàng

Lường Thị Lan Anh 2013 Con Bản Pha Nàng

242 Cà Văn Chương 1964 040078598 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 8 8         750.000   6.000.000

Cà Thị Chiêm 1969 Vợ Bản Pha Nàng

Cà Văn Thương 1991 Con Bản Pha Nàng

Cà Thị Thơm 1993 Con Bản Pha Nàng

Cà Thị Quỳnh 2014 Cháu Bản Pha Nàng

Quàng Thị Sinh 1998 Con Dâu Bản Pha Nàng

Cà Mạnh Quân 2016 Cháu Bản Pha Nàng

Cà Mạnh Hùng 2019 Cháu Bản Pha Nàng

243 Quàng Văn Chiêng 1966 040155201 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 3         750.000   2.250.000

Tòng Thị Xương 1969 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Văn Chuẩn 1995 Con Bản Pha Nàng

244 Quàng Văn Chơ 1975 040241507 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 6 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Xiên 1982 Vợ Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thoáng 1997 Con Bản Pha Nàng

Quàng Văn Dũng 2003 Con Bản Pha Nàng

Quàng Văn Lâm 2005 Con Bản Pha Nàng

245 Cà Văn Dương 1975 040317497 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Xôm 1976 Vợ Bản Pha Nàng

Cà Văn Đức 1998 Con Bản Pha Nàng
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246 Tòng Văn Ninh 1991 040427049 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Sinh 1988 Vợ
Bản Pha Nàng

Tòng Duy Quang 2010 Con
Bản Pha Nàng

Tòng Quý Bằng 2015 Con
Bản Pha Nàng

247 Lò Văn Toan 1987 040434579 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Nên 1990 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Văn Khoa 2010 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Hà Vy 2015 Con Bản Pha Nàng

248 Cà Thị Thân 1970 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 3         750.000   2.250.000

Quàng Văn Hưng 1997 Con Bản Pha Nàng

Quàng Đức Huy 2014 Cháu Bản Pha Nàng

249 Lò Văn Tún 1975 040303790 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Thu 1979 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Thị Sinh 1999 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Tươi 2000 Con Bản Pha Nàng

Lò Thị Thắm 2004 Con Bản Pha Nàng

Lò Văn Hùng 2005 Con Bản Pha Nàng

250 Tòng Văn Thảo 1980 040382357 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Miền 1982 Vợ Bản Pha Nàng

Tòng Thị Lơn 2003 Con Bản Pha Nàng

Tòng Thị Chỉnh 2005 Con Bản Pha Nàng

Tòng Văn Công 2011 Con Bản Pha Nàng

251 Tòng Văn Hao 1927 040078300 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 6 5         750.000   3.750.000 BTXH

Tòng Văn Mấng 1973 Con Bản Pha Nàng

Tòng Thị Biên 1977 Con Dâu Bản Pha Nàng

Tòng Văn Trái 1996 Cháu Bản Pha Nàng

Tòng Thị Xiến 2001 Cháu Bản Pha Nàng

Tòng Văn Thuấn 2003 Cháu Bản Pha Nàng
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252 Lò Văn Lai 1982 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Bang 1988 Vợ Bản Pha Nàng

Lò Ngọc Bích 2006 Con Bản Pha Nàng

Lò Kim Phượng 2008 Con Bản Pha Nàng

253 Quàng Văn Tuấn 1993 040443396 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 3 2         750.000   1.500.000

Lường Thị Chum 1996 Vợ Bản Pha Nàng

254 Tòng Văn Ngoan 1978 040319515 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 8 7         750.000   5.250.000

Lò Thị Yên 1968 Vợ Bản Pha Nàng

Tòng Thị Bó 1941 Mẹ Bản Pha Nàng

Tòng Thị Hịa 1987 Em Bản Pha Nàng

Tòng Văn Long 1999 Con Bản Pha Nàng

Tòng Văn Bương 2001 Con Bản Pha Nàng

Tòng Văn Mạnh 2013 Con Bản Pha Nàng

255 Quàng Văn Diện 1977 040317492 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Tún 1983 Vợ
Bản Pha Nàng

Quàng Văn Thích 2002 Con
Bản Pha Nàng

Quàng Thị Nguyệt 2004 Con
Bản Pha Nàng

256 Tòng Văn Doan 1983 040350280 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Tươi 1993 Vợ
Bản Pha Nàng

Tòng Mạnh Trường 2013 Con
Bản Pha Nàng

Tòng Anh Vũ 2015 Con
Bản Pha Nàng

257 Tòng Văn Thanh 1976 Chủ Hộ Bản Pha Nàng 4 3         750.000   2.250.000 Đi tù

Lò Thị Kim 1977 Vợ
Bản Pha Nàng

Tòng Thị Thu 1995 Con
Bản Pha Nàng

Tòng Văn Phú 2000 Con
Bản Pha Nàng

258 Lò Văn Phòng 1965 040383617 Chủ Hộ Bản Ten 7 6         750.000   4.500.000 BTXH

Lường Thị Sơn 1967 Vợ
Bản Ten

Lò Văn Liên 1990 Con
Bản Ten
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Lò Văn Long 1995 Con
Bản Ten

Lò Thị Duyên 1995 Con Dâu
Bản Ten

Lò Thị Diễm Kiều 2014 Cháu
Bản Ten

Lò Tuấn Anh 2018 Cháu
Bản Ten

259 Lò Văn Đưa 1959 040135131 Chủ Hộ Bản Ten 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Nhiu 1959 Vợ
Bản Ten

Lò Thị Xuân 1982 Con
Bản Ten

Lò Văn Tạo 2006 Cháu
Bản Ten

Lò Văn Dũng 2007 Cháu
Bản Ten

260 Quàng Thị Hặc 1960 040078273 Chủ Hộ Bản Ten 5 5         750.000   3.750.000

Lường Văn Thư 1988 Con
Bản Ten

Quàng Thị Bông 1984 Con Dâu
Bản Ten

Lường Văn Ngọc 2008 Cháu
Bản Ten

Lường Văn Minh 2010 Cháu
Bản Ten

261 Lò Văn Thuật 1982 040366760 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Mâm 1986 Vợ
Bản Ten

Lò Thị Dung 2006 Con
Bản Ten

Lò Văn Tuấn 2012 Con
Bản Ten

262 Lường Văn Hiêng 1969 040434922 Chủ Hộ Bản Ten 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Xum 1971 Vợ Bản Ten

Lường Văn Tuân 2002 Con Bản Ten

263 Lường Văn Toàn 1976 040314833 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thiêm 1980 Vợ Bản Ten

Lường Văn Na 1999 Con Bản Ten

Lường Văn Thi 2002 Con Bản Ten

264 Lường Văn Vấn 1963 040241306 Chủ Hộ Bản Ten 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Mấng 1961 Vợ Bản Ten

Lường Văn Hay 1992 Con Bản Ten
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265 Lường Văn Doãn 1982 040383847 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lù Thị Lanh 1985 Vợ Bản Ten

Lường Thị Hồng 2004 Con Bản Ten

Lường Đức Mai 2013 Con Bản Ten

266 Quàng Văn Sơn 1982 040317805 Chủ Hộ Bản Ten 4 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Chua 1983 Vợ Bản Ten

Quàng Văn Hồng 2002 Con Bản Ten

267 Lường Văn Kiệm 1982 040317300 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Niên 1983 Vợ Bản Ten

Lường Văn Việt 2001 Con Bản Ten

Lường Thị Hà 2005 Con Bản Ten

268 Quàng Thị Xoan 1982 040319498 Chủ Hộ Bản Ten 2 2         750.000   1.500.000

Quàng Thị Ngọc Trúc 2013 Con Bản Ten

269 Lường Văn Tun 1975 040241537 Chủ Hộ Bản Ten 3 3         750.000   2.250.000

Quàng Thị Lây 1979 Vợ
Bản Ten

Lường Văn An 2001 Con
Bản Ten

270 Lù Văn Sơn 1948 040078231 Chủ Hộ Bản Ten 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Yên 1945 Vợ Bản Ten

Lù Văn Nhượng 1982 Con Bản Ten

Quàng Thị Thơm 1985 Con Dâu Bản Ten

Lù Văn Vinh 2006 Cháu Bản Ten

Lù Mạnh Quang 2013 Cháu Bản Ten

271 Lường Văn Viến 1950 040078532 Chủ Hộ Bản Ten 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Vạn 1950 Vợ Bản Ten

Lường Văn Thuận 1988 Con Bản Ten

Cà Thị Hiền 1994 Con Dâu Bản Ten

Lường Trâm Anh 2012 Cháu Bản Ten

272 Lò Văn Năm 1993 040443893 Chủ Hộ Bản Ten 3 3         750.000   2.250.000
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Lò Thị Thu 1993 Vợ Bản Ten

Lò Tiến Đạt 2015 Con Bản Ten

273 Lò Thị Hà 1993 040473567 Chủ Hộ Bản Ten 3 2         750.000   1.500.000

Lò Thị Lâm Tuyền 2018 Con Bản Ten

274 Lường Văn Ộ 1992 040382013 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Dân 1990 Vợ Bản Ten

Lường Thị Linh Nhi 2013 Con Bản Ten

Lường Văn Hưng 2015 Con Bản Ten

275 Lò Văn Xịch 1961 040155149 Chủ Hộ Bản Ten 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Đướm 1967 Vợ Bản Ten

Lò Văn Điểu 1991 Con Bản Ten

Lò Mạnh Hùng 2017 Cháu Bản Ten

Lò Thị Khánh Huyền 2019 Cháu Bản Ten

276 Lò Văn Xúm 1977 040314841 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lù Thị Mậu 1981 Vợ Bản Ten

Lò Văn Hà 1998 Con Bản Ten

Lò Thị Mai 2004 Con Bản Ten

277 Tòng Văn Sơn 1975 040259024 Chủ Hộ Bản Ten 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Yên 1980 Vợ Bản Ten

Tòng Thị Phương 1997 Con Bản Ten

Tòng Thị Hà 2004 Con Bản Ten

Tòng Văn Nam 2001 Con Bản Ten

278 Lường Văn Đích 1972 040350553 Chủ Hộ Bản Ten 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Hương 1977 Vợ Bản Ten

Lường Văn Mai 2000 Con Bản Ten

279 Lò Văn Sôm 1982 040525836 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Minh 1984 Vợ Bản Ten

Lò Văn Phong 2002 Con Bản Ten
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Lò Văn Tâm 2004 Con Bản Ten

280 Lường Văn Nhói 1975 040314848 Chủ Hộ Bản Ten 6 6         750.000   4.500.000

Tòng Thị Tún 1977 Vợ Bản Ten

Lường Thị Dóng 1951 Mẹ Bản Ten

Lường Văn Thương 2002 Con Bản Ten

Lường Văn Chái 1996 Con Bản Ten

Lường Văn Việt 2007 Con Bản Ten

281 Tòng Văn Păn 1952 040155176 Chủ Hộ Bản Ten 6 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Duống 1954 Vợ Bản Ten

Tòng Văn Dem 1983 Con Bản Ten

Tòng Thị Ngoãn 1983 Con Dâu Bản Ten

Tòng Văn Tâm 2002 Cháu Bản Ten

Tòng Thị Yến 2006 Cháu Bản Ten

282 Lường Văn Đỉnh 1964 040078270 Chủ Hộ Bản Ten 7 7         750.000   5.250.000

Lường Thị Sịn 1968 Vợ Bản Ten

Lường Văn Hiệp 1987 Con Bản Ten

Lường Văn Tuấn 1991 Con Bản Ten

Lường Thị Chúc 1997 Con Bản Ten

Lường Minh Hiếu 2010 Cháu Bản Ten

Quàng Thị Hoa 1991 Con Dâu Bản Ten

283 Lù Văn Hinh 1963 040078247 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Chơ 1962 Vợ Bản Ten

Lù Văn Phong 1994 Con Bản Ten

Lù Văn Lan 1996 Con Bản Ten

284 Lường Văn Hoan 1979 040396214 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Lường Thị Văn 1983 Vợ Bản Ten

Lường Văn Cường 2002 Con Bản Ten

Lường Thị Dung 2007 Con Bản Ten

Page 406 of 539



A B C D E F G H I J K L

285 Lò Văn Khịt 1977 040350644 Chủ Hộ Bản Ten 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Ngoái 1976 Vợ Bản Ten

Lò Văn Điệp 1997 Con Bản Ten

286 Lường Văn Điện 1970 040382080 Chủ Hộ Bản Ten 9 8         750.000   6.000.000

Lường Văn Hặc 1944 Bố Bản Ten

Lường Thị Inh 1943 Mẹ Bản Ten

Lường Văn Lưu 1992 Con Bản Ten

Lường Thị Thoảng 1997 Con Bản Ten

Lường Thị Lả 2002 Con Bản Ten

Lường Thị Thu 1997 Con Dâu Bản Ten

Lường Mạnh Hưng 2016 Cháu Bản Ten

287 Tòng Văn Sáo 1929 040078223 Chủ Hộ Bản Ten 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Văn Soan 1974 Con Bản Ten

Lường Thị Thướng 1976 Con Dâu Bản Ten

Tòng Văn Hùng 1998 Cháu Bản Ten

1.747 1.662 750.000 1.246.500.000

1 Cà Văn An (x) 1982 40276225 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Xuân 1986 Vợ Bản Băng Sản

Cà Thùy Linh 2005 Con Bản Băng Sản

Cà Tiến Đạt 2018 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Giang 2009 Con Bản Băng Sản

2 Lò Văn Uông 1984 40347621 Chủ Hộ Bản Băng Sản 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Thích 1984 Vợ Bản Băng Sản

Lò Huy Hoàng 2006 Con Bản Băng Sản

3 Lò Văn Kiêm 1982 40531676 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Diên 1983 Vợ Bản Băng Sản

Lò Thị Thương 2002 Con Bản Băng Sản

Lò Văn Dung 2004 Con Bản Băng Sản

XÃ QUÀI TỞ: 312 HỘ CẬN NGHÈO
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Lò Thị Hằng 2006 Con Bản Băng Sản

4 Lò Văn Hiệp 1984 40526880 Chủ Hộ Bản Băng Sản 3 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Xiến 1979 Vợ Bản Băng Sản

Lò Minh Khôi 2016 Con Bản Băng Sản

5 Cà Văn Tuân 1958 40155460 Chủ Hộ Bản Băng Sản 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

Cà Thị To 1960 Vợ Bản Băng Sản

Cà Văn Tuấn 1980 Con Bản Băng Sản

Quàng Thị Thuân 1987 Con Dâu Bản Băng Sản

Cà Thị Diệu Trang 2005 Cháu Bản Băng Sản

Cà Thị Dung 1991 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Diệu Linh 2012 Cháu Bản Băng Sản

6 Cà Văn Hội 1974 40350577 Chủ Hộ Bản Băng Sản 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Xương 1976 Vợ Bản Băng Sản

Cà Văn Nguyên 2006 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Thảo 1998 Con Bản Băng Sản

7 Cà Văn Tươi 1977 40278223 Chủ Hộ Bản Băng Sản 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Toan 1980 Vợ Bản Băng Sản

Cà Thị Tâm Anh 2002 Con Bản Băng Sản

Cà Văn Tiến 2004 Con Bản Băng Sản

8 Lò Văn Keo 1968 40304232 Chủ Hộ Bản Băng Sản 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Năm 1973 Con Bản Băng Sản

Lò Văn Thoại 1992 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Phượng 1996 Con Bản Băng Sản

9 Lò Thị Thoạn 1973 40442762 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Văn Tỉnh 2014 Cháu Bản Băng Sản

Lò Văn Hoa 1976 Chồng Bản Băng Sản

Quàng Thị Thi 2005 Con Bản Băng Sản

Lò Văn Hòa 2010 Con Bản Băng Sản
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10 Cà Văn Muôn 1942 40527626 Chủ Hộ Bản Băng Sản 7 5 750.000 3.750.000

Cà Văn Toàn 1983 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Lan 2009 Cháu Bản Băng Sản

Lò Thị Dung 1985 Con Dâu Bản Băng Sản

Cà Thị Hà 2005 Cháu Bản Băng Sản

11 Lò Văn Phòng 1966 40155455 Chủ Hộ Bản Băng Sản 7 6 750.000 4.500.000 BTXH

Lò Thị Lợi 1968 Vợ Bản Băng Sản

Lò Văn Khiêm 1990 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Thảo 1993 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Lâm 1995 Con Dâu Bản Băng Sản

Lò Ngọc Minh Anh 2018 Cháu Bản Băng Sản

Lò Trúc An 2015 Cháu Bản Băng Sản

12 Tòng Văn Thời 1969 40207056 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Khoán 1971 Vợ Bản Băng Sản

Tòng Thị Diên 1998 Con Bản Băng Sản

Tòng Thị Xoan 2001 Con Bản Băng Sản

Tòng Văn Hồng 2004 Con Bản Băng Sản

13 Lò Văn Tụi 1979 40366265 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Đôi 1981 Vợ Bản Băng Sản

Lò Văn Tư 2001 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Thanh 2000 Con Dâu Bản Băng Sản

Lò Văn Cu 2003 Con Bản Băng Sản

14 Lò Văn Hải 1976 40528229 Chủ Hộ Bản Băng Sản 8 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Xuấn 1973 Vợ Bản Băng Sản

Lò Thị Kiểm 2005 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Thìn 2009 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Mây 2002 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Phượng 2011 Con Bản Băng Sản
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15 Lò Thị Siên 1960 40110047 Chủ Hộ Bản Băng Sản 7 6 750.000 4.500.000

Cà Văn Pản 1980 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Xôm 1982 Con Bản Băng Sản

Cà Văn Hom 1993 Con Bản Băng Sản

Cà Văn Việt 2001 Cháu Bản Băng Sản

Cà Văn Hà 2004 Cháu Bản Băng Sản

16 Cà Văn Muôn 1989 40244617 Chủ Hộ Bản Băng Sản 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Thoa 1992 Vợ Bản Băng Sản

Cà Gia Bảo 2012 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Diệu Châu 2014 Con Bản Băng Sản

17 Cà Văn Phương 1989 40348469 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Muôn 1993 Vợ Bản Băng Sản

Cà Thị Trâm 2011 Con Bản Băng Sản

18 Cà Văn Hòa 1984 40348463 Chủ Hộ Bản Băng Sản 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Thảo 2007 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Hinh 1987 Vợ Bản Băng Sản

Cà Văn Hưng 2010 Con Bản Băng Sản

19 Cà Văn Lả 1960 40110067 Chủ Hộ Bản Băng Sản 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Món 1965 Vợ Bản Băng Sản

Cà Thị Tâm 1984 Con Bản Băng Sản

Cà Văn Phương 1986 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Nga 2007 Cháu Bản Băng Sản

Cà Thị Hằng 2009 Cháu Bản Băng Sản

Cà Khánh Duy 2012 Cháu Bản Băng Sản

Lò Thị Nọi 1986 Con Dâu Bản Băng Sản

Lý Quỳnh Lan 2014 Cháu Bản Băng Sản

20 Cà Văn Tượng 1988 40351512 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thơ 1990 Vợ Bản Băng Sản
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Cà Thị Hà Chi 2009 Con Bản Băng Sản

Cà Duy Mạnh 2013 Con Bản Băng Sản

Lò Thị Phương 1966 Mẹ Bản Băng Sản

21 Cà Văn Thin 1991 40365481 Chủ Hộ Bản Băng Sản 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Chính 1992 Vợ Bản Băng Sản

Cà Tuấn Khang 2011 Con Bản Băng Sản

Cà Bảo An 2015 Con Bản Băng Sản

22 Cà Văn Thắng 1981 40278213 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Minh 1984 Vợ Bản Băng Sản

Cà Thị Ngân 2005 Con Bản Băng Sản

Cà Mạnh Lâm 2014 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Vân 2003 Con Bản Băng Sản

23 Cà Văn Huấn 1982 40278214 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Chung 1985 Vợ Bản Băng Sản

Cà Văn Tỉnh 1989 Em Bản Băng Sản

Cà Huy Tuấn 2006 Con Bản Băng Sản

24 Cà Văn Đoàn 1971 40278211 Chủ Hộ Bản Băng Sản 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Ninh 1975 Vợ Bản Băng Sản

Cà Thị Nhung 1997 Con Bản Băng Sản

Cà Văn Sơn 1998 Con Bản Băng Sản

Cà Minh Khang 2014 Con Bản Băng Sản

25 Cà Văn Hương 1989 40366764 Chủ Hộ Bản Băng Sản 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Mai 1985 Vợ Bản Băng Sản

Cà Văn Hoàng 2006 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Quân 2008 Con Bản Băng Sản

26 Lường Văn So 1951 40110113 Chủ Hộ Bản Băng Sản 6 6 750.000 4.500.000

Lường Văn Sương 1978 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Vui 1977 Con Bản Băng Sản
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Lường Văn Hợp 2000 Cháu Bản Băng Sản

Lường Thị Duyên 2002 Cháu Bản Băng Sản

Lường Xuân Hiệp 2013 Cháu Bản Băng Sản

27 Cà Văn Bình 1981 40350569 Chủ Hộ Bản Băng Sản 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Ọn 1950 Mẹ Bản Băng Sản

Cà Thị Lả 1983 Vợ Bản Băng Sản

Cà Văn Sinh 1992 Em Bản Băng Sản

Cà Văn Quân 2003 Con Bản Băng Sản

Cà Thị Lan 2007 Con Bản Băng Sản

28 Lường Văn Thưởng 1988 40357815 Chủ Hộ Bản Biếng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hạnh 1989 Vợ Bản Biếng

Lường Thị Na 2007 Con Bản Biếng

Lường Thị Yến Nhi 2010 Con Bản Biếng

29 Lò Văn Hân 1986 40314571 Chủ Hộ Bản Biếng 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Inh 1957 Mẹ Bản Biếng

Quàng Thị Thắm 1990 Vợ Bản Biếng

Lò Văn Tước 1995 Em Bản Biếng

Lò Thế Hà 2008 Con Bản Biếng

Lò Thế Hiệp 2011 Con Bản Biếng

30 Lường Văn Thủy 1977 40462189 Chủ Hộ Bản Biếng 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Oanh 1983 Vợ Bản Biếng

Lường Thúy Ngân 2004 Con Bản Biếng

Lường Thanh Tùng 2006 Con Bản Biếng

31 Lò Văn Hịa 1959 40004734 Chủ Hộ Bản Biếng 11 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Thành 1963 Vợ Bản Biếng

Lò Văn Thân 1989 Con Bản Biếng

Lò Thị Thiết 1990 Con Bản Biếng

Bạc Thị Saư 1993 Con Dâu Bản Biếng

Page 412 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Tuấn Kiệt 2012 Cháu Bản Biếng

Lò Phương Tuệ Lâm 2018 Cháu Bản Biếng

Lò Tuấn Tú 2013 Cháu Bản Biếng

Lò Tuấn Nghĩa 2017 Cháu Bản Biếng

Lò Thị Bảo Phượng 2016 Cháu Bản Biếng

32 Lò Văn Khoán 1962 40110073 Chủ Hộ Bản Biếng 9 9 750.000 6.750.000

Cà Thị Phượng 1962 Vợ Bản Biếng

Lò Văn Học 1986 Con Bản Biếng

Lò Văn Quân 1990 Con Bản Biếng

Lường Thị Khiêm 1992 Con Dâu Bản Biếng

Lò Thị Bảo Vy 2011 Cháu Bản Biếng

Điêu Thị Tiên 1995 Con Dâu Bản Biếng

Lò Thị Ngọc Diệp 2018 Cháu Bản Biếng

Lò Thị Bảo Châu 2013 Cháu Bản Biếng

33 Lò Văn Tiến 1977 40319287 Chủ Hộ Bản Biếng 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Thuông 1983 Vợ Bản Biếng

Lò Văn Việt 2002 Con Bản Biếng

Lò Văn Hoàng 2007 Con Bản Biếng

34 Lò Văn Xương 1948 40545638 Chủ Hộ Bản Biếng 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Uôn 1954 Vợ Bản Biếng

Lò Văn Luyến 1982 Con Bản Biếng

Tòng Thị Xoan 1986 Con Bản Biếng

Lò Văn Nguyên 2007 Cháu Bản Biếng

Lò Văn Đại 2009 Cháu Bản Biếng

Lò Thị Diện 2018 Cháu Bản Biếng

35 Cà Văn Oan 1959 40155466 Chủ Hộ Bản Biếng 10 10 750.000 7.500.000

Lường Thị Lún 1963 Vợ Bản Biếng

Cà Văn Cường 1983 Con Bản Biếng
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Lò Thị Tươi 1983 Con Dâu Bản Biếng

Cà Văn Long 1991 Cháu Bản Biếng

Cà Thị Kiều Trâm 2008 Cháu Bản Biếng

Cà Thị Kiều Trang 2001 Cháu Bản Biếng

Tòng Thị Kiên 1991 Con Dâu Bản Biếng

Cà Anh Tuấn 2017 Cháu Bản Biếng

Cà Minh Hiếu 2011 Cháu Bản Biếng

36 Lò Văn Toan 1965 40396556 Chủ Hộ Bản Biếng 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Liên 1966 Vợ Bản Biếng

Lò Văn Thân 1985 Con Bản Biếng

Cà Thị Dung 1989 Con Dâu Bản Biếng

Lò Văn Thăm 1991 Cháu Bản Biếng

Lò Chung Nghiệp 2009 Cháu Bản Biếng

Lò Bảo Ngân 2013 Cháu Bản Biếng

37 Cà Văn Nướng 1966 40365008 Chủ Hộ Bản Biếng 8 8 750.000 6.000.000

Lường Thị Đoạn 1966 Vợ Bản Biếng

Cà Thị Vui 1992 Con Bản Biếng

Cà Văn Tin 1994 Con Bản Biếng

Cà Thị Tâm 1999 Con Bản Biếng

Cà Văn Tương 2001 Cháu Bản Biếng

Tòng Thị Hạnh 1994 Con Bản Biếng

Cà Thị Hải Yến 2015 Cháu Bản Biếng

38 Lò Văn Nó 1962 40155487 Chủ Hộ Bản Biếng 8 8 750.000 6.000.000

Lường Thị Em 1960 Vợ Bản Biếng

Lò Văn Hải 1988 Con Bản Biếng

Lò Văn Liên 1994 Con Bản Biếng

Lường Thị Thời 1996 Con Bản Biếng

Lò Mạnh Cường 2016 Cháu Bản Biếng
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Lường Thị Thanh Nhàn 2017 Cháu Bản Biếng

Lường Thị Hiền 1990 Con Dâu Bản Biếng

39 Cà Văn Inh 1961 40207114 Chủ Hộ Bản Biếng 6 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Viêng 1964 Vợ Bản Biếng

Cà Văn Dương 1992 Con Bản Biếng

Cà Thị Tuyên 1990 Con Bản Biếng

Lò Thị Tố Uyên 2018 Cháu Bản Biếng

40 Lường Thị Chung 1959 40532250 Chủ Hộ Bản Biếng 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Tâm 2001 40396516 Con Bản Biếng

Quàng Thị Mai 2002 Con Bản Biếng

41 Lò Văn Thinh 1959 Chủ Hộ Bản Biếng 8 8 750.000 6.000.000

Lường Thị Chân 1966 Vợ Bản Biếng

Lò Thị Thành 1986 Con Bản Biếng

Lò Thị Thương 1991 Con Bản Biếng

Bùi Thị Lý 1995 Con Dâu Bản Biếng

Lại Thị Minh Phương 2013 Cháu Bản Biếng

Lò Tuấn Khang 2019 Cháu Bản Biếng

Lò Quang Anh 2015 Cháu Bản Biếng

42 Cà Văn Thoạn 1970 Chủ Hộ Bản Bông Ban 3 3 750.000 2.250.000

Cà Thị Biên 1975 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Thái 1999 Con Bản Bông Ban

43 Cà Văn Tinh 1954 Chủ Hộ Bản Bông Ban 9 8 750.000 6.000.000

Cà Văn Xoan 1997 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Khánh 1989 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Hánh 1992 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Điện 1986 Con Bản Bông Ban

Cà Quốc Duy 2014 Cháu Bản Bông Ban

Cà Mai Trúc Linh 2019 Cháu Bản Bông Ban
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Lò Thị Mai 2012 Cháu Bản Bông Ban

44 Cà Văn Thoan 1967 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Liên 1969 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Tùng 2004 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Tân 2008 Con Bản Bông Ban

45 Lò Văn Thoan 1974 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thu 1979 Vợ Bản Bông Ban

Lò Văn Cường 1999 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Kim Trang 2001 Con Bản Bông Ban

46 Cà Văn Hoàn ( A ) 1972 Chủ Hộ Bản Bông Ban 7 7 750.000 5.250.000

Tòng Thị Xiến 1972 Vợ Bản Bông Ban

Cà Thị Hương 1999 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Khánh 2001 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Phượng 2003 Con Bản Bông Ban

Cà Bảo Nam 2008 Cháu Bản Bông Ban

Cà Văn Kiên 2007 Con Bản Bông Ban

47 Cà Thị Hoa 1967 Chủ Hộ Bản Bông Ban 6 6 750.000 4.500.000

Cà Văn Tuân 1987 Con Bản Bông Ban

Quàng Thị Thim 1994 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Thị Nhi 2016 Cháu Bản Bông Ban

Cà Khánh Nhật 2017 Cháu Bản Bông Ban

Cà Văn Liêm 1992 Con Bản Bông Ban

48 Cà Văn Khánh 1991 Chủ Hộ Bản Bông Ban 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Xôm 1993 Vợ Bản Bông Ban

Cà Thị Triều Dương 2012 Con Bản Bông Ban

49 Cà Thị Tiến 1978 Chủ Hộ Bản Bông Ban 7 7 750.000 5.250.000

Cà Văn Tương 1994 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Hiền 1996 Con Bản Bông Ban
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Cà Văn Dũng 2001 Con Bản Bông Ban

Lường Thị Hiền 1998 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Quốc Long 2018 Cháu Bản Bông Ban

Tòng Thị Thanh Trúc 2019 Cháu Bản Bông Ban

50 Cà Văn Toan 1990 Chủ Hộ Bản Bông Ban 8 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Lan 1987 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Hải 2011 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Nam 2014 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Úi 1947 Bố Bản Bông Ban

Cà Thị Hằng 1998 Em Bản Bông Ban

Cà Thị Tín 1949 Mẹ Bản Bông Ban

51 Cà Văn San 1964 Chủ Hộ Bản Bông Ban 8 8 750.000 6.000.000

Cà Thị Siện 1966 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Sơn 1988 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Vinh 1990 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Ngọc 1999 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Xuân 1992 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Thanh Thủy 2012 Cháu Bản Bông Ban

Cà Anh Kiệt 2015 Cháu Bản Bông Ban

52 Lò Thị Thủy 1990 Chủ Hộ Bản Bông Ban 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Bích Huyền 2012 Con Bản Bông Ban

Quàng Thị Ngọc Diệp 2014 Con Bản Bông Ban

53 Cà Văn Dũng 1971 Chủ Hộ Bản Bông Ban 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Toàn 1971 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Phượng 1991 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Tiên 1990 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Kim 2002 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Vui 1992 Con Dâu Bản Bông Ban
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Cà Tuấn Kiệt 2017 Cháu Bản Bông Ban

Cà Duy Khoa 2014 Cháu Bản Bông Ban

54 Lò Minh Sương 1958 Chủ Hộ Bản Bông Ban 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Ní 1961 Vợ Bản Bông Ban

Lò Văn Lợi 1987 Con Bản Bông Ban

Lò Việt Huy 2013 Cháu Bản Bông Ban

Lò Thị Hặc 1996 Con Dâu Bản Bông Ban

Lò Thị Ngọc Khánh 2014 Cháu Bản Bông Ban

Lò Văn Quang 1999 Con Bản Bông Ban

55 Lò Văn Phương ( M ) 1954 Chủ Hộ Bản Bông Ban 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Mẳn 1961 Vợ Bản Bông Ban

Lò Thị Xoan 1986 Con Bản Bông Ban

Lò Văn Sơn 1995 Con Bản Bông Ban

Lường Thị Hoa 1993 Con Dâu Bản Bông Ban

Lường Thị Tiện 1993 Con Dâu Bản Bông Ban

Lò Thị Tuyết Đào 2016 Cháu Bản Bông Ban

Lò Thị Tuyết Anh 2019 Cháu Bản Bông Ban

Lò Minh Tuấn Vũ 2018 Cháu Bản Bông Ban

56 Cà Văn Xiêng 1971 Chủ Hộ Bản Bông Ban 8 8 750.000 6.000.000

Cà Thị Lan 1976 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Dẫn 1994 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Thành 1996 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Mai 1996 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Văn Sương 1944 Bố Bản Bông Ban

Cà Thị Diễm Quỳnh 2018 Cháu Bản Bông Ban

Cà Thị Piếng 1953 Mẹ Bản Bông Ban

57 Cà Văn Đoàn 1966 Chủ Hộ Bản Bông Ban 6 6 750.000 4.500.000

Tòng Thị Dương 1972 Vợ Bản Bông Ban
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Cà Thị Biên 1992 Con Bản Bông Ban

Cà Kim Đan 2016 Cháu Bản Bông Ban

Cà Văn Cương 2000 Con Bản Bông Ban

Cà Khánh Linh 2013 Cháu Bản Bông Ban

58 Cà Văn Ổng 1946 Chủ Hộ Bản Bông Ban 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Xôm 1954 Vợ Bản Bông Ban

Cà Thị Thạch 1989 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Thanh 1998 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Xuân Lượng 1993 Con Bản Bông Ban

Cà Minh Nhật 2017 Cháu Bản Bông Ban

Cà Văn Pánh 1982 Con Bản Bông Ban

59 Cà Văn Hóa 1969 Chủ Hộ Bản Bông Ban 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Xế 1973 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Học 1994 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Ngọc 2001 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Hơn 2005 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Quý 2004 Con Bản Bông Ban

60 Cà Văn Thương 1978 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Tòng Thị Thanh 1978 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Hưng 1999 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Hoài 2000 Con Bản Bông Ban

61 Cà Văn Tiến 1959 Chủ Hộ Bản Bông Ban 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

Cà Thị Bang 1960 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Hương 1980 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Chung 1995 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Thi 1978 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Văn Cường 2004 Cháu Bản Bông Ban

Cà Văn Hùng 2006 Cháu Bản Bông Ban
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Cà Văn Mạnh 2008 Cháu Bản Bông Ban

62 Lò Văn Phương ( T ) 1983 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Tuyên 1984 Vợ Bản Bông Ban

Lò Văn Trường 2008 Con Bản Bông Ban

Lò Trường Huy 2010 Con Bản Bông Ban

63 Lường Văn Đông 1960 Chủ Hộ Bản Bông Ban 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị É 1977 Vợ Bản Bông Ban

Lường Thị Hằng 2007 Con Bản Bông Ban

64 Cà Văn Thắm 1982 Chủ Hộ Bản Bông Ban 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Xuân 1983 Vợ Bản Bông Ban

Cà Thị Diện 2007 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Thảo 2008 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Yến Nhi 2011 Con Bản Bông Ban

65 Lò Văn Ngân 1966 Chủ Hộ Bản Bông Ban 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Lan 1971 Vợ Bản Bông Ban

Lò Văn Thủy 1994 Con Bản Bông Ban

Lò Văn Thân 1996 Con Bản Bông Ban

Lò Văn Thương 1999 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Thắm 2001 Con Bản Bông Ban

66 Cà Văn Bình 1968 Chủ Hộ Bản Bông Ban 9 9 750.000 6.750.000

Cà Văn Minh 1994 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Nhung 1997 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Đại 2000 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Tiến 1978 Vợ Bản Bông Ban

Lò Thị Nga 2005 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Thiên 2006 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Ngân 2002 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Thiết 2004 Con Bản Bông Ban
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67 Cà Thị Xôm 1969 Chủ Hộ Bản Bông Ban 5 5 750.000 3.750.000

Cà Văn Phong 1990 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Long 1992 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Phương 1995 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Lương 1999 Con Bản Bông Ban

68 Cà Văn Phước 1992 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Dinh 1986 Vợ Bản Bông Ban

Cà Thị Tuyết 2011 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Hằng 2015 Con Bản Bông Ban

69 Quàng Văn Puốn 1992 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Kim 1986 Vợ Bản Bông Ban

Quàng Tiến Quyết 2018 Con Bản Bông Ban

Quàng Mạnh Cương 2012 Con Bản Bông Ban

70 Quàng Thị Pánh 1964 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Văn Nguyễn 1990 Con Bản Bông Ban

Quàng Thị Thươi 1991 Con Dâu Bản Bông Ban

Quàng Bảo Ngọc 2014 Cháu Bản Bông Ban

71 Quàng Văn Nươi 1980 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Phương 1984 Vợ Bản Bông Ban

Quàng Văn Quý 2005 Con Bản Bông Ban

Quàng Văn Hoàn 2009 Con Bản Bông Ban

72 Cà Văn Khụi 1965 Chủ Hộ Bản Bông Ban 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Tượi 1965 Vợ Bản Bông Ban

Cà Văn Khương 1989 Con Bản Bông Ban

Quàng Thị Hinh 1992 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Thị Cẩm Ly 2008 Cháu Bản Bông Ban

Cà Thị Mi Nguyệt 2014 Cháu Bản Bông Ban

73 Lò Thị Tương 1977 Chủ Hộ Bản Bông Ban 2 1 750.000 750.000 BTXH
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Lò Văn Quang 2004 Con Bản Bông Ban

74 Quàng Văn Sương 1959 Chủ Hộ Bản Bông Ban 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Mấng 1964 Vợ Bản Bông Ban

Quàng Văn Thương 1998 Con Bản Bông Ban

75 Lò Văn Sơn 1987 Chủ Hộ Bản Bông Ban 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Tiên 1973 Vợ Bản Bông Ban

Lò Phương Thiên 2011 Con Bản Bông Ban

76 Lò Văn Toán ( H ) 1964 Chủ Hộ Bản Bông Ban 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Nọi 1968 Vợ Bản Bông Ban

Lò Văn Dũng 1996 Con Bản Bông Ban

Lò Văn Đương 1995 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Thư 2005 Con Bản Bông Ban

77 Lò Văn Tún 1982 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Quỳnh 1990 Vợ Bản Bông Ban

Lò Thúy Nga 2010 Con Bản Bông Ban

Lò Chí Khoa 2012 Con Bản Bông Ban

78 Tòng Văn Đoàn 1987 Chủ Hộ Bản Bông Ban 11 11 750.000 8.250.000

Lò Thị Xim 1995 Vợ Bản Bông Ban

Tòng Bảo Ngọc 2014 Con Bản Bông Ban

Cà Thị Xoan 1966 Mẹ Bản Bông Ban

Tòng Ngọc Bích 2015 Con Bản Bông Ban

Tòng Văn Chướng 1991 Em Bản Bông Ban

Tòng Văn Chiêng 1995 Em Bản Bông Ban

Cà Văn Cường 1994 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Dung 1996 Con Dâu Bản Bông Ban

Cà Thu Huyền 2018 Cháu Bản Bông Ban

Cà Văn Kiên 1996 Con Bản Bông Ban

79 Lò Văn Tuyết 1978 Chủ Hộ Bản Bông Ban 5 5 750.000 3.750.000
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Lò Thị Xiến 1977 Vợ Bản Bông Ban

Lò Thị Ngân 1997 Con Bản Bông Ban

Lò Văn Dũng 1998 Con Bản Bông Ban

Lò Văn Dương 2006 Con Bản Bông Ban

80 Cà Văn Liêm 1975 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thinh 1979 Vợ Bản Bông Ban

Cà Thị Nhung 2004 Con Bản Bông Ban

Cà Văn Hảo 1999 Con Bản Bông Ban

81 Lò Văn Lún 1978 Chủ Hộ Bản Bông Ban 4 3 750.000 2.250.000

Lường Thị Thêm 1968 Vợ Bản Bông Ban

Lò Văn Diện 1998 Con Bản Bông Ban

82 Lò Văn Tiến 1967 Chủ Hộ Bản Bông Ban 10 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Hoa 1969 Vợ Bản Bông Ban

Lò Văn Xuân 1987 Con Bản Bông Ban

Lò Thị Chươi 1984 Con Dâu Bản Bông Ban

Lò Văn Nam 2006 Cháu Bản Bông Ban

Lò Văn Khánh 2010 Cháu Bản Bông Ban

Lò Văn Minh 1997 Con Bản Bông Ban

Lường Thị Hánh 1996 Con Dâu Bản Bông Ban

Lò Bảo Hùng 2017 40565862 Cháu Bản Bông Ban

Lò Văn Xiến 1990 Con Bản Bông Ban

83 Lò Văn Khăm 1986 Chủ Hộ Bản Có 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Phương 1988 Vợ Bản Có

Lò Thị Thanh Thúy 2009 Con Bản Có

Lò Văn Huy 2012 40526539 Con Bản Có

84 Lò Thị Tâm 1979 Chủ Hộ Bản Có 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Tòng Văn Ngoan 1998 Con Bản Có

Tòng Văn Hiệp 1999 Con Bản Có
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Tòng Văn Nghị 2003 40346925 Con Bản Có

85 Lò Văn Vui 1957 Chủ Hộ Bản Có 9 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Pánh 1957 Vợ Bản Có

Lò Văn Tướng 1976 Con Bản Có

Lường Thị Hiếng 1981 Con Dâu Bản Có

Lò Thị Ngân 2001 Cháu Bản Có

Lò Thị Nga 2001 Cháu Bản Có

Lò Thái Nguyên 2004 Cháu Bản Có

86 Quàng Văn Dinh 1967 40207105 Chủ Hộ Bản Có 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Hoàng 1968 Vợ Bản Có

Quàng Văn Khiêm 1990 Con Bản Có

Quàng Đức Duy 2010 Con Bản Có

87 Lường Văn Toàn 1965 Chủ Hộ Bản Có 9 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Nghiện 1966 40427511 Vợ Bản Có

Lường Văn Duân 1992 Con Bản Có

Lường Văn Luân 1994 Con Bản Có

Lường Văn Thông 2007 40532829 Cháu Bản Có

Lường Thế Duy 2012 Cháu Bản Có

Lường Mai Trinh 2013 Cháu Bản Có

Lò Thị Mai 1990 Con Dâu Bản Có

88 Lường Thị Ính 1955 Chủ Hộ Bản Có 6 6 750.000 4.500.000

Tòng Văn Hải 1984 Con Bản Có

Lò Thị Chấp 1989 40473241 Con Dâu Bản Có

Tòng Thị Mỹ Tâm 2007 Cháu Bản Có

Tòng Văn Quân 2007 Cháu Bản Có

Tòng Thị Hương 2011 Cháu Bản Có

89 Lò Văn Xoan 1987 Chủ Hộ Bản Có 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tỵ 1987 Vợ Bản Có
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Lò Thị Hà 2005 Con Bản Có

Lò Thị Thảo 2009 Con Bản Có

90 Quàng Thị Lại 1983 Chủ Hộ Bản Có 4 4 750.000 3.000.000

Lường Văn Thanh 1991 40530945 Chồng Bản Có

Lường Thái Sơn 2010 Con Bản Có

Lường Thái San 2014 Con Bản Có

91 Lường Thị Diên 1978 Chủ Hộ Bản Có 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Hòa 1995 Con Bản Có

Quàng Văn Ngiên 1998 Con Bản Có

Lò Thị Tỵ 1994 Vợ Bản Có

Quàng Thị Tâm Như 2016 Con Bản Có

92 Lò Văn Né 1977 Chủ Hộ Bản Chấng 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thiết 1979 40539503 Vợ Bản Chấng

Lò Thị Dung 2001 Con Bản Chấng

Lò Thị Ngân 2006 Con Bản Chấng

Lò Văn Thảo 2007 Con Bản Chấng

93 Cà Văn Phương 1974 40539529 Chủ Hộ Bản Chấng 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Phân 1982 Vợ Bản Chấng

Cà Văn Biệt 2006 Con Bản Chấng

Cà Thị Anh 2007 Con Bản Chấng

94 Cà Văn Nọi 1986 Chủ Hộ Bản Chấng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hương 1988 Vợ Bản Chấng

Cà Thị Phong 2006 Con Bản Chấng

Cà Văn Thanh Quý 2008 40348450 Con Bản Chấng

95 Lò Văn Long 1991 Chủ Hộ Bản Chấng 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Phủ 1965 Mẹ Bản Chấng

Lò Văn Vây 1993 Em Bản Chấng

Lò Văn Khoa 1995 Em Bản Chấng
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Quàng Thị Dung 1992 Vợ Bản Chấng

Lò Hoàng Đức Duy 2012 Con Bản Chấng

96 Cà Thị Hoàn 1970 Chủ Hộ Bản Chấng 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Minh 1993 Con Bản Chấng

Lò Văn Hòa 1988 Con Bản Chấng

Cà Thị Linh 2013 Cháu Bản Chấng

Lò Văn Nguyên 2015 Cháu Bản Chấng

97 Tòng Thị Lo 1980 Chủ Hộ Bản Chấng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thủy 1997 Con Bản Chấng

Quàng Đức Duy 2017 Cháu Bản Chấng

Lò Văn Xuân 2000 Con Bản Chấng

98 Lò Văn Tun 1949 Chủ Hộ Bản Chấng 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Tiêng 1944 Vợ Bản Chấng

Lò Văn Thức 1988 Con Bản Chấng

Lò Thị Diên 1986 Con Dâu Bản Chấng

Lò Văn Dũng 2006 Cháu Bản Chấng

Lò Thị Thanh Huyền 2010 Cháu Bản Chấng

99 Lò Văn Nướng 1971 Chủ Hộ Bản Chấng 9 9 750.000 6.750.000

Cà Thị Bính 1973 Vợ Bản Chấng

Lò Thị Yếng 1950 Mẹ Bản Chấng

Lò Thị Xiến 1981 Con Bản Chấng

Lò Văn Kiên 1999 Con Bản Chấng

Cà Thị Thắm 2000 Con Bản Chấng

Cà Văn Nhật 2018 Cháu Bản Chấng

Lò Văn Hưng 1994 Con Bản Chấng

Lò Thị Hằng 1997 Con Bản Chấng

100 Cà Văn Tọi 1971 Chủ Hộ Bản Chấng 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Ánh 1973 Vợ Bản Chấng
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Cà Văn Tỉnh 1991 Con Bản Chấng

Cà Văn Cường 1999 Con Bản Chấng

101 Cà Văn Thăm 1987 Chủ Hộ Bản Chấng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hà 1991 Vợ Bản Chấng

Cà Trung Nghĩa 2016 Con Bản Chấng

Cà Quý Trọng 2011 Con Bản Chấng

102 Lò Văn Tâm (b) 1973 Chủ Hộ Bản Chấng 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Lò Thị Dóm 1978 Vợ Bản Chấng

Lò Văn Tuấn 2000 Con Bản Chấng

Lò Văn Mạnh 2009 Con Bản Chấng

103 Cà Văn Biên 1975 Chủ Hộ Bản Chấng 4 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Toàn 1983 Vợ Bản Chấng

104 Lò Văn Phòng 1966 Chủ Hộ Bản Chấng 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Xôm 1966 Vợ Bản Chấng

Lò Văn Biên 1989 Con Bản Chấng

Tòng Thị Lả 1987 Con Dâu Bản Chấng

Lò Văn Cường 2001 Con Bản Chấng

Lò Văn Huy 2007 Cháu Bản Chấng

Lò Thị Hoài 2009 Cháu Bản Chấng

105 Lò Văn Loan 1988 Chủ Hộ Bản Chấng 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Chiên 1989 Vợ Bản Chấng

Lò Thị Phượng 2009 Con Bản Chấng

106 Lò Văn Dâm 1964 Chủ Hộ Bản Đứa 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Tun 1968 Vợ Bản Đứa

Lò Thị Thủy 1992 Con Bản Đứa

Lò Văn Thư 1994 Con Bản Đứa

Lò Thị Thơn 1990 Con Bản Đứa

Quàng Thị Cương 1999 Con Dâu Bản Đứa
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Lò Thị Hồng Vy 2018 Cháu Bản Đứa

Lò Thị Hải 2010 Cháu Bản Đứa

107 Quàng Văn Thiêm 1985 Chủ Hộ Bản Đứa 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hòa 1987 Vợ Bản Đứa

Quàng Văn Quân 2006 Con Bản Đứa

Quàng Thị Chi 2009 Con Bản Đứa

108 Lò Văn Lả 1962 Chủ Hộ Bản Đứa 10 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Bua 1963 Vợ Bản Đứa

Lò Văn Cương 1992 Con Bản Đứa

Lò Văn Xuân 1994 Con Bản Đứa

Lò Thị Ngắm 1991 Con Dâu Bản Đứa

Lò Văn Hoàng 2014 Cháu Bản Đứa

Lò Thị Ngọc Lan 2017 Cháu Bản Đứa

Lò Thị Thương 1990 Con Bản Đứa

Lò Thị Hiền 2017 Cháu Bản Đứa

Lò Bảo Long 2017 Cháu Bản Đứa

109 Quàng Văn Trường 1971 Chủ Hộ Bản Đứa 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Loan 1972 Vợ Bản Đứa

Quàng Văn Dũng 1996 Con Bản Đứa

Quàng Văn Việt 1999 Con Bản Đứa

110 Lò Văn Dân 1979 Chủ Hộ Bản Đứa 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Dung 1987 Vợ Bản Đứa

Lò Văn Việt 2018 Con Bản Đứa

Lò Thị An 2012 Con Bản Đứa

111 Lò Văn Mặn (b) 1993 Chủ Hộ Bản Đứa 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thương 1987 Vợ Bản Đứa

Lò Văn Luôn 2014 Con Bản Đứa

Lò Thị Minh 1968 Mẹ Bản Đứa
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112 Quàng Văn Quyết 1979 Chủ Hộ Bản Đứa 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hặc 1980 Vợ Bản Đứa

Quàng Thị Hằng 2006 Con Bản Đứa

Quàng Thị Thúy Nga 2010 Con Bản Đứa

113 Lò Văn Nọi 1939 Chủ Hộ Bản Đứa 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Lò Thị Diêu 1942 Vợ Bản Đứa

Lò Văn Liêm 1990 Con Bản Đứa

Vàng Thị Thư 1989 Con Dâu Bản Đứa

Lò Thị Ngọc 2012 Cháu Bản Đứa

Lò Văn Hoàng 2013 Cháu Bản Đứa

114 Lò Văn Thường 1960 Chủ Hộ Bản Đứa 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Nọi 1961 Vợ Bản Đứa

Lò Thị Vân 1987 Con Bản Đứa

Lò Thị Kiêm 1994 Con Bản Đứa

Tòng Thị Duyên Cháu Bản Đứa

Lò Tuấn Anh Cháu Bản Đứa

Lò Văn Dũng 1992 Con Bản Đứa

115 Quàng Thị Quân 1952 Chủ Hộ Bản Đứa 10 10 750.000 7.500.000

Quàng Văn Cương 1977 Con Bản Đứa

Lò Thị Dung 1983 Con Dâu Bản Đứa

Quàng Văn Thắm 1986 Con Bản Đứa

Quàng Văn Thiết 1986 Con Bản Đứa

Quàng Thị Kim Huyền 2006 Cháu Bản Đứa

Lò Thị Chaư 1991 Con Dâu Bản Đứa

Quàng Thị Phượng 2015 Cháu Bản Đứa

Quàng Thị Như Hà 2017 Cháu Bản Đứa

Quàng Thị Bảo Trang 2010 Cháu Bản Đứa

116 Lò Văn Sáng 1980 Chủ Hộ Bản Đứa 3 3 750.000 2.250.000
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Lò Thị Phương 1979 Vợ Bản Đứa

Lò Thị Minh Nguyệt 2014 Con Bản Đứa

117 Lò Văn Hợp 1959 Chủ Hộ Bản Đứa 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Xương 1985 Vợ Bản Đứa

Lò Thị Tương 1981 Con Bản Đứa

Lò Văn Lai 1984 Con Bản Đứa

Quàng Thị Hòa 1984 Con Dâu Bản Đứa

Lò Văn Thái 2009 Cháu Bản Đứa

Lò Văn An 2011 Cháu Bản Đứa

118 Lò Văn Tiến(a) 1964 Chủ Hộ Bản Đứa 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hưởng 1962 Vợ Bản Đứa

Lò Văn Biên 1988 Con Bản Đứa

Lò Văn Hưng 1996 Con Bản Đứa

Lò Thị Kiên 1996 Con Dâu Bản Đứa

Lò Thị Phương Thảo 2015 Cháu Bản Đứa

Lò Anh Khoa 2017 Cháu Bản Đứa

119 Lò Văn Lanh 1954 Chủ Hộ Bản Đứa 7 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Luân 1986 Con Bản Đứa

Tòng Thị Cương 1992 Con Dâu Bản Đứa

Lò Văn Diện 1993 Con Bản Đứa

Lò Duy Mạnh 2010 Cháu Bản Đứa

Lò Anh Trưởng 2016 Cháu Bản Đứa

120 Lò Văn Thiện 1964 Chủ Hộ Bản Đứa 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

Tòng Thị Lả 1967 Vợ Bản Đứa

Lò Văn Long 1992 Con Bản Đứa

Lò Thị Mây 1996 Con Bản Đứa

121 Lò Văn Kiên 1987 Chủ Hộ Bản Đứa 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Lai 1993 Vợ Bản Đứa
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Lò Thị Mai Ly 2013 Con Bản Đứa

122 Quàng Văn Tụi 1976 Chủ Hộ Bản Đứa 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Vân 1982 Vợ Bản Đứa

Quàng Văn Tỉnh 2000 Con Bản Đứa

Quàng Văn Chiến 1999 Cháu Bản Đứa

Quàng Thị Mai 2004 Con Bản Đứa

123 Lường Văn Song 1955 Chủ Hộ Bản Đứa 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Pinh 1955 Vợ Bản Đứa

Lường Văn Ín 1979 Con Bản Đứa

Lường Thị Kiêm 1987 Con Bản Đứa

Lường Văn Duyên 1988 Con Bản Đứa

Lường Minh Thân 2007 Cháu Bản Đứa

Lường Minh Quân 2009 Cháu Bản Đứa

124 Lò Văn Hoạn 1967 Chủ Hộ Bản Đứa 8 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Toàn 1973 Vợ Bản Đứa

Lò Văn Chỉnh 1999 Con Bản Đứa

Lò Văn Thoại 2000 Con Bản Đứa

Lò Văn Đức 2000 Cháu Bản Đứa

Cà Thị Phúc 1999 Con Dâu Bản Đứa

Lò Thị Xuân An 2019 Cháu Bản Đứa

125 Lò Văn Thích 1978 Chủ Hộ Bản Đứa 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Sáng 1982 Vợ Bản Đứa

Lò Thị Hương 2001 Con Bản Đứa

Lò Văn Hậu 2005 Con Bản Đứa

Lò Thị Mấng 1941 Mẹ Bản Đứa

126 Quàng Văn Đoán 1973 Chủ Hộ Bản Đứa 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Xiến 1975 Vợ Bản Đứa

Quàng Thị Thu Hằng 1997 Con Bản Đứa
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Quàng Văn Tuấn 2000 Con Bản Đứa

127 Lò Văn Kim 1984 Chủ Hộ Bản Én Pậu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Toàn 1984 Vợ Bản Én Pậu

Lò Anh Ngọc 2007 Con Bản Én Pậu

Lò Văn Khôi 2010 Con Bản Én Pậu

128 Quàng Văn Tương 1964 Chủ Hộ Bản Én Pậu 4 4 750.000 3.000.000

Tòng Thị Chính 1971 Vợ Bản Én Pậu

Quàng Văn Kiêm 1992 Con Bản Én Pậu

Quàng Thị Diệp 1995 Con Bản Én Pậu

129 Tòng Văn Chương 1978 Chủ Hộ Bản Én Pậu 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Nhuổi 1984 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Văn Việt 2004 Con Bản Én Pậu

Tòng Đức Phương 2009 Con Bản Én Pậu

130 Lường Văn Hoan 1976 Chủ Hộ Bản Én Pậu 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Hồng 1982 Vợ Bản Én Pậu

Lường Văn Hiệp 2001 Con Bản Én Pậu

Lường Văn Hoài 2004 Con Bản Én Pậu

131 Tòng Văn Khún 1969 Chủ Hộ Bản Én Pậu 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Bang 1971 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Văn Tâm 1997 Con Bản Én Pậu

132 Tòng Văn Xoan 1968 Chủ Hộ Bản Én Pậu 5 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Pó 1978 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Văn Thắm 1998 Con Bản Én Pậu

Tòng Thị Anh 2001 Con Bản Én Pậu

Tòng Văn Đại 2001 Con Bản Én Pậu

133 Tòng Văn Hiến 1973 Chủ Hộ Bản Én Pậu 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Vương 1976 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Văn Long 2000 Con Bản Én Pậu
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Tòng Văn Long 2002 Con Bản Én Pậu

Lường Thị Mây 1997 Con Dâu Bản Én Pậu

Tòng Thanh Tùng 2018 Cháu Bản Én Pậu

Tòng Văn Hưng 1996 Con Bản Én Pậu

134 Lò Văn Họt 1943 Chủ Hộ Bản Én Pậu 4 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Nọi 1944 Vợ Bản Én Pậu

135 Tòng Văn Túi 1973 Chủ Hộ Bản Én Pậu 6 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Vui 1975 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Thị Chuyên 1992 Con Bản Én Pậu

Tòng Thị Duyên 1996 Con Bản Én Pậu

Tòng Văn Việt 1998 Con Bản Én Pậu

136 Lò Văn Liên 1963 Chủ Hộ Bản Én Pậu 6 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Cu 1964 Vợ Bản Én Pậu

Lò Văn Thắng 1990 Con Bản Én Pậu

137 Tòng Văn Pánh 1958 Chủ Hộ Bản Én Pậu 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Chơ 1975 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Văn Giót 1983 Con Bản Én Pậu

Tòng Thị Thanh Hiền 2012 Cháu Bản Én Pậu

Tòng Thị Quỳnh Trang 2013 Cháu Bản Én Pậu

Cà Thị Tim 1993 Con Dâu Bản Én Pậu

138 Tòng Văn Muôn 1985 Chủ Hộ Bản Én Pậu 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tiến 1985 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Thị Lệ Quyên 2008 Con Bản Én Pậu

Tòng Mạnh Quyền 2012 Con Bản Én Pậu

Tòng Thị Kim Oanh 2018 Con Bản Én Pậu

139 Tòng Văn Phương 1964 Chủ Hộ Bản Én Pậu 5 4 750.000 3.000.000

Tòng Thị Kiên 1964 Vợ Bản Én Pậu

Tòng Văn Hải 1993 Con Bản Én Pậu
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Tòng Văn Hồng 1995 Con Bản Én Pậu

140 Quàng Văn Nhất 1972 Chủ Hộ Bản Én Pậu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tiên 1982 Vợ Bản Én Pậu

Quàng Văn Hoàng 2002 Con Bản Én Pậu

Quàng Văn Chung 2009 Con Bản Én Pậu

141 Quàng Thị Tún 1972 Chủ Hộ Bản Én Pậu 5 4 750.000 3.000.000

Quàng Văn Đông 1997 Con Bản Én Pậu

Lò Thị Hồng 1994 Con Dâu Bản Én Pậu

Quàng Thanh Trúc 2016 Cháu Bản Én Pậu

142 Lò Văn Đồng 1984 Chủ Hộ Bản Én Pậu 10 9 750.000 6.750.000 BTXH

Tòng Thị Thanh 1988 Vợ Bản Én Pậu

Lò Văn Thanh 1956 Bố Bản Én Pậu

Quàng Thị Ngoan 1960 Mẹ Bản Én Pậu

Lò Thị Kim 1993 Em Bản Én Pậu

Lò Văn Quân 2008 Con Bản Én Pậu

Lò Mạnh Tùng 2014 Con Bản Én Pậu

Lò Thị Nghiện 1987 Em Bản Én Pậu

Lò Văn Việt 2012 Cháu Bản Én Pậu

Lò Xuân Bắc 2015 Cháu Bản Én Pậu

143 Quàng Văn Inh 1979 Chủ Hộ Bản Én Pậu 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Ánh 1974 Vợ Bản Én Pậu

Quàng Thị Liến 1940 Mẹ Bản Én Pậu

Quàng Văn Hảo 2002 Con Bản Én Pậu

Quàng Văn Tâm 2007 Con Bản Én Pậu

144 Quàng Văn Biên 1959 Chủ Hộ Bản Én Pậu 8 7 750.000 5.250.000

Quàng Văn Chiến 1986 Con Bản Én Pậu

Quàng Thị Xiên 1990 Con Bản Én Pậu

Quàng Việt Hưng 1992 Con Bản Én Pậu
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Quàng Văn Khỏa 2011 Cháu Bản Én Pậu

Quàng Thị Duyên 2015 Cháu Bản Én Pậu

Quàng Văn Phú 2006 Cháu Bản Én Pậu

145 Quàng Việt Thăm 1991 Chủ Hộ Bản Én Pậu 7 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Biêng 1994 Vợ Bản Én Pậu

Quàng Thị Kiều Anh 2014 Con Bản Én Pậu

Quàng Thị Thanh 2013 40383106 Cháu Bản Én Pậu

Quàng Thị Chiện 2005 Cháu Bản Én Pậu

146 Quàng Văn Vui 1988 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Thuận 1990 40069486 Vợ Bản Hới Nọ

Quàng Thị Kim Chi 2010 Con Bản Hới Nọ

147 Quàng Văn Tinh 1964 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Tín 1980 Vợ Bản Hới Nọ

Quàng Văn Cương 1992 Con Bản Hới Nọ

Quàng Thị Thủy 1998 Con Bản Hới Nọ

Lường Hoàng Yến 2014 40351171 Cháu Bản Hới Nọ

Lò Văn Thu 2004 Con Bản Hới Nọ

148 Lò Văn Xương 1969 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hiếng 1975 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Văn Thắm 1996 40276207 Con Bản Hới Nọ

Lò Thị Thiết 1998 Con Bản Hới Nọ

149 Tòng Văn Khay 1945 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Nghiên 1947 Vợ Bản Hới Nọ

Tòng Văn Thiết 1985 Con Bản Hới Nọ

Tòng Thị Nghiễn 1984 Con Dâu Bản Hới Nọ

Tòng Thị Ngân 2006 Cháu Bản Hới Nọ

Tòng Thị Nga 2007 Cháu Bản Hới Nọ

150 Tòng Văn Vui 1957 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 6 6 750.000 4.500.000
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Lò Thị Dinh 1961 Vợ Bản Hới Nọ

Tòng Văn Minh 1989 Con Bản Hới Nọ

Tòng Thị Quyền 2004 Cháu Bản Hới Nọ

Tòng Thị Kim Oanh 2007 40394597 Cháu Bản Hới Nọ

Tòng Tuấn Vũ 2014 Cháu Bản Hới Nọ

151 Lò Văn Nụi 1990 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 3 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Ngoan 1994 40531253 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Mạnh Quyền 2011 Con Bản Hới Nọ

152 Lò Văn Huấn 1974 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 4 4 750.000 3.000.000

Tòng Thị Nhung 1978 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Văn Nghĩa 1997 40154776 Con Bản Hới Nọ

Lò Thị Hồng 2000 Con Bản Hới Nọ

153 Quàng Văn Liên 1964 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Xiến 1966 Vợ Bản Hới Nọ

Quàng Văn Thu 1984 Con Bản Hới Nọ

Quàng Thị Lợi 1986 Con Bản Hới Nọ

Quàng Thị Oanh 2005 40154399 Cháu Bản Hới Nọ

Quàng Văn Hưng 2006 Cháu Bản Hới Nọ

154 Quàng Văn Biêng 1961 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Linh 1962 Vợ Bản Hới Nọ

Quàng Văn Thân 1993 Con Bản Hới Nọ

Quàng Văn Thành 2015 40069494 Cháu Bản Hới Nọ

Lường Thị Định 1994 Con Dâu Bản Hới Nọ

155 Lò Văn Ninh 1945 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tiêng 1944 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Văn Toạn 1977 Con Bản Hới Nọ

Tòng Thị Xuân 1978 40443174 Con Dâu Bản Hới Nọ

Lò Văn Khương 2002 Cháu Bản Hới Nọ
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156 Lò Văn Lả 1979 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 8 5 750.000 3.750.000 BTXH

Lò Văn Yên 1984 Em Bản Hới Nọ

Lò Thị Quân 1986 Em Bản Hới Nọ

Lò Thị Ngọc 2007 Con Bản Hới Nọ

Lò Thị Thảo 2008 Con Bản Hới Nọ

Lò Đức Trọng 2014 40462384 Cháu Bản Hới Nọ

157 Quàng Văn Biên 1977 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thạnh 1977 Vợ Bản Hới Nọ

Quàng Văn Cương 1996 Con Bản Hới Nọ

Lò Thị Thân 1998 Con Dâu Bản Hới Nọ

Quàng Thúy Kiều 2019 40207504 Cháu Bản Hới Nọ

Quàng Thị Huyền 2005 Con Bản Hới Nọ

158 Tòng Văn Lún 1967 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 6 6 750.000 4.500.000

Tòng Thị Ọi 1967 Vợ Bản Hới Nọ

Tòng Văn Thắm 2006 Cháu Bản Hới Nọ

Tòng Thị Thiết 1987 Con Dâu Bản Hới Nọ

Tòng Thị Thắm Tình 2009 40366854 Cháu Bản Hới Nọ

Tòng Văn Thích 1987 Con Bản Hới Nọ

159 Lò Văn Tuấn 1982 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hương 1990 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Việt Thành 2009 40383264 Con Bản Hới Nọ

Lò Thị Diệu Anh 2013 Con Bản Hới Nọ

160 Lò Văn Kiểm 1994 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Cương 1990 40383616 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Văn Đăng Dương 2012 Con Bản Hới Nọ

161 Lò Văn Toan (h) 1974 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Sỹ 1975 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Văn Hùng 1992 Con Bản Hới Nọ
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Lò Văn Đức 2002 Con Bản Hới Nọ

Lò Đăng Khôi 2012 Con Bản Hới Nọ

162 Quàng Văn Mấng 1982 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thi 1986 Vợ Bản Hới Nọ

Quàng Thị Nga 2010 40350383 Con Bản Hới Nọ

Quàng Văn Thương 2017 Con Bản Hới Nọ

163 Lò Văn Toan (p) 1974 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Kính 1974 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Thị Phương 2001 40194781 Con Bản Hới Nọ

Lò Văn Nam 2002 Con Bản Hới Nọ

164 Lò Văn Đoàn 1969 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Yên 1970 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Thị Hằng 1996 Con Bản Hới Nọ

Lò Thị Hà 1999 Con Bản Hới Nọ

Lò Thị Hoài 2001 40278111 Con Bản Hới Nọ

Lò Văn Nam 2002 Con Bản Hới Nọ

165 Quàng Văn Bình 1971 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Đoạn 1971 40350874 Vợ Bản Hới Nọ

Quàng Văn Ngân 1993 Con Bản Hới Nọ

166 Lò Văn Sung 1979 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Muôn 1980 40366849 Vợ Bản Hới Nọ

Lò Thị Vân 2007 Con Bản Hới Nọ

167 Tòng Văn Thắng 1990 Chủ Hộ Bản Hới Nọ 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Lượng 1990 Vợ Bản Hới Nọ

Tòng Văn Việt 2009 Con Bản Hới Nọ

168 Tòng Văn Cương 1992 Chủ Hộ Bản Hới Trong 3 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Tưởng 1988 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Văn Quyết 2011 Con Bản Hới Trong
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169 Tòng Văn Lợi 1985 Chủ Hộ Bản Hới Trong 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Phượng 1988 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Thị Oanh 2008 Con Bản Hới Trong

Tòng Thị Bảo Trúc 2013 Con Bản Hới Trong

170 Tòng Văn Hùng 1987 Chủ Hộ Bản Hới Trong 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Hoa 1984 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Văn Liêm 2005 Con Bản Hới Trong

Tòng Văn Quý 2007 Con Bản Hới Trong

171 Tòng Văn Quang 1984 Chủ Hộ Bản Hới Trong 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hoa 1982 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Văn Vinh 2004 Con Bản Hới Trong

Tòng Thị Thủy 2006 Con Bản Hới Trong

172 Lò Văn Nhất 1988 Chủ Hộ Bản Hới Trong 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Kia 1989 Vợ Bản Hới Trong

Lò Quốc Khánh 2009 Con Bản Hới Trong

173 Tòng Văn Than 1965 Chủ Hộ Bản Hới Trong 10 10 750.000 7.500.000

Tòng Thị Xoan 1966 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Văn Cươi 1990 Con Bản Hới Trong

Tòng Văn Kiểm 1994 Con Bản Hới Trong

Tòng Thị Kiên 1998 Con Bản Hới Trong

Lò Thị Thương 1990 Con Dâu Bản Hới Trong

Tòng Thị Quỳnh Như 2014 Cháu Bản Hới Trong

Tòng Thị Thùy Phong 2016 Cháu Bản Hới Trong

Lò Thị Phượng 1994 Con Dâu Bản Hới Trong

Tòng Duy Bảo 2018 Cháu Bản Hới Trong

174 Tòng Văn Lai 1977 Chủ Hộ Bản Hới Trong 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thim 1985 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Văn Biên 2003 Con Bản Hới Trong
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Tòng Thị Hằng 2004 Con Bản Hới Trong

175 Tòng Văn Bình 1961 Chủ Hộ Bản Hới Trong 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Ngân 1960 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Văn Tính 1983 Con Bản Hới Trong

Quàng Thị Lương 1990 Con Dâu Bản Hới Trong

Tòng Văn Tụi 1994 Con Bản Hới Trong

Tòng Thị Huệ 2009 Cháu Bản Hới Trong

Tòng Thị Bích Ngọc 2016 Cháu Bản Hới Trong

176 Tòng Văn Kính 1967 Chủ Hộ Bản Hới Trong 9 8 750.000 6.000.000

Tòng Thị Tún 1969 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Văn Dơm 1988 Con Bản Hới Trong

Tòng Văn Thư 1990 Con Bản Hới Trong

Tòng Văn Quế 1993 Con Bản Hới Trong

Tòng Thị Phương 1992 Con Dâu Bản Hới Trong

Tòng Thị Ngọc Bích 2015 Cháu Bản Hới Trong

Tòng Thị Kim Thúy 2015 Cháu Bản Hới Trong

177 Lò Văn Dũng (k) 1966 Chủ Hộ Bản Hới Trong 7 7 750.000 5.250.000

Tòng Thị Hiền 1968 Vợ Bản Hới Trong

Lò Văn Kiên 1986 Con Bản Hới Trong

Lò Văn Công 1992 Con Bản Hới Trong

Lò Thị Ngân 1991 Con Bản Hới Trong

Lò Đăng Khoa 2019 Cháu Bản Hới Trong

Cà Thị Thu Trang 2004 Cháu Bản Hới Trong

178 Lò Văn Minh 1971 Chủ Hộ Bản Hới Trong 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Dung 1972 Vợ Bản Hới Trong

Lò Văn Hải 1990 Con Bản Hới Trong

Hà Thị Hoa 1995 Con Dâu Bản Hới Trong

Lò Văn Hưng 1994 Con Bản Hới Trong
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Lò Hà Phượng 2015 Cháu Bản Hới Trong

179 Tòng Văn Thiên 1972 Chủ Hộ Bản Hới Trong 5 5 750.000 3.750.000

Tòng Thị Thin 1977 Vợ Bản Hới Trong

Tòng Thị Duyên 1999 Con Bản Hới Trong

Tòng Văn Kỷ 2001 Con Bản Hới Trong

Tòng Văn Hưng 2012 Con Bản Hới Trong

180 Lò Văn Thiên 1980 Chủ Hộ Bản Hới Trong 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Tim 1983 Vợ Bản Hới Trong

Lò Thị Thin 1976 Chị Bản Hới Trong

Lò Văn Đức 2004 Con Bản Hới Trong

Lò Văn Kinh Nam 2017 Cháu Bản Hới Trong

Lò Thị Nga 2006 Con Bản Hới Trong

181 Lò Văn Thêm 1980 Chủ Hộ Bản Hua Ca 10 10 750.000 7.500.000

Lò Thị Ngoai 1983 Vợ Bản Hua Ca

Lường Thị Một 1960 Mẹ Bản Hua Ca

Lường Văn Kiên 1990 Con Bản Hua Ca

Lường Văn Thiệu 2006 Con Bản Hua Ca

Lường Văn Nghệ 1995 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Phương 1992 Em Dâu Bản Hua Ca

Lường Thị Thảo Vy 2017 Cháu Bản Hua Ca

Lò Thị Ngọc 1998 Em Dâu Bản Hua Ca

Lường Quang Thắng 2012 Con Bản Hua Ca

182 Lò Văn Mấng 1963 Chủ Hộ Bản Hua Ca 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Thái 1966 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Nướng 1982 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Dư 1992 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Khuyên 1995 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Quyền 2005 Cháu Bản Hua Ca
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Lò Văn Mạnh 2006 Cháu Bản Hua Ca

Lò Thị Thủy Ngân 2015 Cháu Bản Hua Ca

Lò Thị Hội 1986 Con Bản Hua Ca

183 Lò Văn Lín 1973 Chủ Hộ Bản Hua Ca 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Khởi 1984 Vợ Bản Hua Ca

Lò Thị Lưu 2002 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Hà 2003 Con Bản Hua Ca

184 Lò Văn Vân 1977 Chủ Hộ Bản Hua Ca 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Thiên 1979 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Thoai 1997 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Khải 2004 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Xuyên 2000 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Chúc 2010 Con Bản Hua Ca

185 Lường Văn Ong 1980 Chủ Hộ Bản Hua Ca 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Dọn 1981 Vợ Bản Hua Ca

Lường Văn Quân 1999 Con Bản Hua Ca

Lường Văn Đội 2001 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Việt 2006 Con Bản Hua Ca

186 Lò Văn Tiến 1968 Chủ Hộ Bản Hua Ca 7 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Hồng 1968 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Lên 1986 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Thơm 1987 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Thanh Thảo 2006 Cháu Bản Hua Ca

Lò Hải Đăng 2013 Cháu Bản Hua Ca

187 Lò Văn Lún 1970 Chủ Hộ Bản Hua Ca 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hợi 1975 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Xuân 1995 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Xoan 1998 Con Bản Hua Ca

Page 442 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lò Văn Điệp 2008 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Tâm 1993 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Xuân Mai 2018 Cháu Bản Hua Ca

188 Lò Văn Pâng 1965 Chủ Hộ Bản Hua Ca 12 11 750.000 8.250.000

Lò Thị Lả 1972 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Đoàn 1993 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Hưng 1995 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Định 1999 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Hồng 1993 Con Bản Hua Ca

Mùng Thị Xôm 1993 Con Dâu Bản Hua Ca

Lò Thị Thanh Huyền 2013 Cháu Bản Hua Ca

Lò Thị Dâu 1997 Con Dâu Bản Hua Ca

Lò Đại Úy 2015 Cháu Bản Hua Ca

Lò Anh Thế 2015 Cháu Bản Hua Ca

189 Lò Văn Tuyết 1985 Chủ Hộ Bản Hua Ca 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Thanh 1988 Vợ Bản Hua Ca

Lò Thị Định 2006 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Phung 2007 Con Bản Hua Ca

190 Lò Văn An 1975 Chủ Hộ Bản Hua Ca 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Yên 1975 Vợ Bản Hua Ca

Lò Thị Tuyên 1998 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Trong 2002 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Mới 2018 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Doanh 2005 Con Bản Hua Ca

191 Lò Văn Chiến 1974 Chủ Hộ Bản Hua Ca 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Mấng 1974 Vợ Bản Hua Ca

Lò Thị Bích 2007 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Huynh 2004 Con Bản Hua Ca
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192 Lò Văn Choi 1970 Chủ Hộ Bản Hua Ca 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Lôi 1974 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Chuyên 1988 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Ty 2000 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Vị 2006 Con Bản Hua Ca

193 Lò Văn Thiện 1981 Chủ Hộ Bản Hua Ca 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Lay 1965 Mẹ Bản Hua Ca

Lò Thị Thơm 1986 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Dũng 2004 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Khanh 2006 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Hậu 2014 Con Bản Hua Ca

194 Lò Văn Sơ 1957 Chủ Hộ Bản Hua Ca 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Biên 1959 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Quan 1978 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Thân 2013 Cháu Bản Hua Ca

Lò Thị Út 2015 Cháu Bản Hua Ca

Lò Thị Thoa 1986 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Tuyết 2004 Cháu Bản Hua Ca

Lò Văn Phiếu 2006 Cháu Bản Hua Ca

Lò Văn Hương 1986 Con Bản Hua Ca

195 Lò Văn É 1940 Chủ Hộ Bản Hua Ca 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Vến 1944 Vợ Bản Hua Ca

Lò Văn Học 1975 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Tương 1985 Con Bản Hua Ca

Lò Văn Thương 1972 Con Bản Hua Ca

Lò Thị Cay 1981 Con Dâu Bản Hua Ca

Lò Thị Kim 2004 Cháu Bản Hua Ca

Lò Bảo Chí 2018 Cháu Bản Hua Ca
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Lò Văn Út 1992 Con Bản Hua Ca

196 Quàng Văn Muôn 1953 40525455 Chủ Hộ Bản Lạ 7 7 750.000 5.250.000

Quàng Thị Dân 1956 Vợ Bản Lạ

Quàng Văn Nụi 1988 Con Bản Lạ

Lò Thị Tiên 1994 Con Dâu Bản Lạ

Quàng Văn Phú 2012 Cháu Bản Lạ

Quàng Đức Duy 2016 Cháu Bản Lạ

Quàng Việt Quốc 2015 Cháu Bản Lạ

197 Lường Văn Lả 1991 40334399 Chủ Hộ Bản Lạ 4 3 750.000 2.250.000

Lường Mạnh Huy 2013 Con Bản Lạ

Lò Thị Trinh 1992 Vợ Bản Lạ

198 Quàng Văn Ọi 1933 40531770 Chủ Hộ Bản Lạ 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

Quàng Văn Nghĩa 1988 Con Bản Lạ

Lò Thị Thương 1977 Con Dâu Bản Lạ

Quàng Văn Tinh 2009 Cháu Bản Lạ

Quàng Thị Thương 2012 Cháu Bản Lạ

199 Quàng Thị Biêng 1983 Chủ Hộ Bản Lạ 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thi 2000 Con Bản Lạ

Lường Thị Anh 2002 Con Bản Lạ

Lò Thị Nhung 2016 40527330 Con Bản Lạ

Lường Thị Thuỷ 2006 Con Bản Lạ

200 Lường Văn Thinh 1980 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Duân 1984 Vợ Bản Lạ

Lường Văn Thành 2004 40526327 Con Bản Lạ

Lường Việt Anh 2010 Con Bản Lạ

201 Quàng Thị Dua 1976 Chủ Hộ Bản Lạ 4 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Chung 2000 40526097 Con Bản Lạ

Quàng Văn Hoà 2002 Con Bản Lạ
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202 Quàng Văn Cương 1978 Chủ Hộ Bản Lạ 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Pản 1979 Vợ Bản Lạ

Quàng Văn Dũng 1999 40528191 Con Bản Lạ

Lò Thị Định Bản Lạ

Quàng Văn Hiệp Bản Lạ

Quàng Thị Duân 2001 Con Bản Lạ

203 Lường Văn Doan 1989 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Thu 1990 Vợ Bản Lạ

Lường Tâm Lan 2016 40527963 Con Bản Lạ

Lường Thanh Tùng 2012 Con Bản Lạ

204 Lường Văn Lương 1996 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Loan 1994 Vợ Bản Lạ

Lường Thúy Hằng 2013 40154296 Con Bản Lạ

Lường Thị Hân 2010 Con Bản Lạ

205 Lường Thị Liên 1968 Chủ Hộ Bản Lạ 3 2 750.000 1.500.000

Quàng Văn Thắng 1998 Con Bản Lạ

206 Cà Văn Khoản 1971 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Liên 1972 Vợ Bản Lạ

Cà Văn Minh 2001 40067084 Con Bản Lạ

Cà Văn Kiên 2002 Con Bản Lạ

207 Lò Thị Hoàn 1958 Chủ Hộ Bản Lạ 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Văn Thu 1984 Con Bản Lạ

Lò Thị Nhẫn 1982 Con Dâu Bản Lạ

Quàng Văn Quý 2007 Cháu Bản Lạ

Quàng Thị Lan Ạnh 2010 Cháu Bản Lạ

208 Lò Văn Nghiên 1972 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Kiên 1978 Vợ Bản Lạ

Lò Thị Định 2002 Con Bản Lạ
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Lò Văn Lưu 2004 Con Bản Lạ

209 Quàng Thị Hươi 1957 40154297 Chủ Hộ Bản Lạ 2 2 750.000 1.500.000

Quàng Văn Muội 1992 Con Bản Lạ

210 Quàng Văn Lả 1962 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Ngăm 1963 Vợ Bản Lạ

Quàng Văn Thương 1990 Con Bản Lạ

Quàng Văn Thiên 1992 Con Bản Lạ

211 Lò Văn Hải 1986 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Thiện 1984 Vợ Bản Lạ

Lò Thị Phóng 2006 Con Bản Lạ

Lò Văn Nhất 2009 Con Bản Lạ

212 Quàng Văn Hặc 1966 40365770 Chủ Hộ Bản Lạ 7 7 750.000 5.250.000

Quàng Văn Cay 1989 Con Bản Lạ

Quàng Thị Hoa 1991 Con Bản Lạ

Quàng Thị Pánh 1925 Mẹ Bản Lạ

Quàng Thị Tâm Như 2013 Cháu Bản Lạ

Quàng Gia Bình 2017 Cháu Bản Lạ

Bạc Thị Thủy 1993 Con Dâu Bản Lạ

213 Quàng Thị Sinh 1967 40527682 Chủ Hộ Bản Lạ 7 7 750.000 5.250.000

Quàng Văn Tại 1988 Con Bản Lạ

Quàng Văn Tỵ 1991 Con Bản Lạ

Quàng Văn Ba 1992 Con Bản Lạ

Lò Thị Hà 1992 Con Dâu Bản Lạ

Quàng Văn Duy 2010 40396136 Cháu Bản Lạ

Quàng Thị Ngọc 2008 Cháu Bản Lạ

214 Lò Văn Dinh 1966 Chủ Hộ Bản Lạ 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Inh 1972 Vợ Bản Lạ

Lò Văn Sơn 1993 Con Bản Lạ
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Lò Thanh Thủy 2016 Cháu Bản Lạ

Lò Thị Nhật Linh 2018 40530943 Cháu Bản Lạ

Lò Thị Thu 1995 Con Bản Lạ

215 Lò Văn Hịa 1964 Chủ Hộ Bản Lạ 10 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Thiên 1968 Vợ Bản Lạ

Lò Văn Tâm 1992 Con Bản Lạ

Lò Văn Tới 1993 Con Bản Lạ

Lò Thị Xiên 1998 Con Bản Lạ

Lò Thị Xoan 2004 40396137 Cháu Bản Lạ

Tòng Thị Chinh 1995 Con Dâu Bản Lạ

216 Quàng Văn Đỉa 1977 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Loan 1977 Vợ Bản Lạ

Quàng Văn Hải 2000 40532012 Con Bản Lạ

Quàng Thị Duyên 1998 Con Bản Lạ

217 Lường Văn Định 1967 Chủ Hộ Bản Lạ 7 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Se 1966 Vợ Bản Lạ

Lường Văn Hươi 1993 Con Bản Lạ

Lường Văn Quyết 2000 Con Bản Lạ

Tòng Thị Hà 1998 40145262 Con Dâu Bản Lạ

Lường Nhật Tú 2017 Cháu Bản Lạ

218 Lò Văn Tọi 1969 Chủ Hộ Bản Lạ 8 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Diệu 1969 Vợ Bản Lạ

Lò Văn Triệu 1993 Con Bản Lạ

Lường Thị Sa 1997 Con Dâu Bản Lạ

Lò Văn Tuấn 1996 Con Bản Lạ

Lò Thị Như Quỳnh 2018 Cháu Bản Lạ

Lò Trúc An 2016 Cháu Bản Lạ

219 Quàng Văn Xuân 1964 Chủ Hộ Bản Lạ 3 3 750.000 2.250.000
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Quàng Thị Hom 1974 40154263 Vợ Bản Lạ

Quàng Văn Hiến 1999 Con Bản Lạ

220 Lường Văn Bảo 1965 Chủ Hộ Bản Lạ 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Hoan 1968 Vợ Bản Lạ

Lường Văn Sơn 1986 Con Bản Lạ

Lường Văn Văn 1991 Con Bản Lạ

Lường Thị Thơi 1993 Con Bản Lạ

Lường Thị Cương 1994 Con Bản Lạ

Tòng Thị Nga 1986 Con Dâu Bản Lạ

Lường Thị Ngọc 2006 40435512 Cháu Bản Lạ

Lường Thị Hà 2010 Cháu Bản Lạ

221 Tòng Văn Phóng 1967 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Quân 1972 Vợ Bản Lạ

Tòng Văn Cường 1993 40366678 Con Bản Lạ

Tòng Văn Tương 2000 Con Bản Lạ

222 Quàng Văn Chung 1979 Chủ Hộ Bản Lạ 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Hương 1982 Vợ Bản Lạ

Quàng Văn Thành 2001 Con Bản Lạ

Quàng Thị Thảo 2003 Con Bản Lạ

223 Lò Thị Tỉnh 1979 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Văn Lợi 1996 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Đoàn 1998 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Biên 2000 Con Bản Lé Xôm

224 Lò Văn Tún 1979 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Bạc Thị Viện 1980 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Tươi 2001 Con Bản Lé Xôm

Lò Thành Tuyên 2003 Con Bản Lé Xôm

225 Lò Văn Lả 1964 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 7 7 750.000 5.250.000
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Lò Thị É 1963 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Xuân 1984 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Hà 1993 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Tuấn 1999 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Cương 1987 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Cường 2011 Cháu Bản Lé Xôm

226 Lò Văn Thỉnh 1975 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Diên 1979 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Thơ 1998 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Linh 2001 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Tuấn 2005 Con Bản Lé Xôm

227 Quàng Văn Thương 1979 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Vân 1976 Vợ Bản Lé Xôm

Quàng Thị Loan 2003 Con Bản Lé Xôm

Quàng Văn Ngọc 2004 Con Bản Lé Xôm

Quàng Văn Hoàng 2007 Con Bản Lé Xôm

228 Quàng Văn Thu 1976 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Sương 1975 Vợ Bản Lé Xôm

Quàng Thị Thắm 1999 Con Bản Lé Xôm

Quàng Văn Quỳnh 2003 Con Bản Lé Xôm

229 Lò Văn Sơn 1971 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Khoán 1972 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Vui 1998 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Nhất 2007 Con Bản Lé Xôm

230 Lò Văn Thiện 1956 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Pâng 1960 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Văn Tiện 1983 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Khoán 1988 Con Dâu Bản Lé Xôm
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Lò Quốc Khánh 2007 Cháu Bản Lé Xôm

Lò Thị Ngọc Hà 2011 Cháu Bản Lé Xôm

Lò Tuấn Anh 2014 Cháu Bản Lé Xôm

231 Lường Văn Quyền 1991 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Điệp 1990 Vợ Bản Lé Xôm

Lường Văn Khánh 2013 Con Bản Lé Xôm

Lường Anh Việt Nhật 2017 Con Bản Lé Xôm

232 Tòng Thị Thinh 1970 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Văn Bốn 1965 Chồng Bản Lé Xôm

Lò Thị Hằng 1992 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Miền 1997 Con Bản Lé Xôm

233 Lò Văn Thưởng 1980 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Vinh 1979 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Phương 2000 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Nam 2004 Con Bản Lé Xôm

234 Lò Văn Hoa 1978 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Pâng 1984 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Thủy 2002 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Ngân 2004 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Tuyết Nga 2009 Con Bản Lé Xôm

Lò Tuyết Nhung 2013 Con Bản Lé Xôm

Lò Duy Nhất 2017 Con Bản Lé Xôm

235 Lò Văn Dũng 1981 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Sinh 1988 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Thu 2007 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Quý 2009 Con Bản Lé Xôm

236 Lò Văn Phương 1978 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 5 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Lan 1979 Vợ Bản Lé Xôm
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Lò Thị Thảo 2004 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Ngọc 2005 Con Bản Lé Xôm

237 Lò Văn Ộ 1966 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 7 7 750.000 5.250.000

Lò Mạnh Thắng 2017 Cháu Bản Lé Xôm

Lò Văn Tiến 1989 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Biên 1992 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Phương 2001 Con Bản Lé Xôm

Lường Thị Bang 1992 Con Dâu Bản Lé Xôm

Lò Văn Nghĩa 2012 Cháu Bản Lé Xôm

238 Lò Văn Tỵ 1976 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Túi 1977 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Doan 1999 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Diên 2002 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Thuôn 2004 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Thiên 2006 Con Bản Lé Xôm

239 Lò Văn Bỏng 1958 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 2 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Dên 1960 Vợ Bản Lé Xôm

240 Lò Văn Kiểm 1975 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thoan 1982 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Văn Hoàng 2005 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Hân 2007 Con Bản Lé Xôm

241 Lò Văn Nam 1978 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Chung 1980 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Thị Dung 2001 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Thu 2003 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Oanh 2010 Con Bản Lé Xôm

Lò Thị Hiền 2006 Con Bản Lé Xôm

242 Lò Văn Hặc 1968 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 5 5 750.000 3.750.000
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Lò Thị Lai 1973 Vợ Bản Lé Xôm

Lò Văn Minh 1992 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Trường 1993 40154359 Con Bản Lé Xôm

Lò Văn Kiên 2008 Con Bản Lé Xôm

243 Tòng Thị Sứa 1966 Chủ Hộ Bản Lói 10 9 750.000 6.750.000

Tòng Thị Cương 1987 Con Bản Lói

Tòng Văn Kim 1990 Con Bản Lói

Tòng Văn Hùng 1992 Con Bản Lói

Tòng Thị Hà 1995 Con Bản Lói

Tòng Thị Bảo Châm 2014 Cháu Bản Lói

Tòng Thị An Nhiên 2017 Cháu Bản Lói

Tòng Thị Thu Ngân 2018 40525105 Cháu Bản Lói

Bạc Thị Thùy Dương 2018 Cháu Bản Lói

244 Tòng Văn Thương 1978 Chủ Hộ Bản Lói 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Dương 1980 Vợ Bản Lói

Tòng Thị Tỉnh 2000 Con Bản Lói

Tòng Văn Nghĩa 2002 Con Bản Lói

Tòng Thị Chung 2011 40347379 Con Bản Lói

Tòng Thị Thủy 2016 Con Bản Lói

245 Lường Văn Tỉu 1988 Chủ Hộ Bản Lói 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Thương 1987 Vợ Bản Lói

Lường Thị Thu Quỳnh 2009 40069047 Con Bản Lói

Lường Hoàng Thái 2011 Con Bản Lói

246 Lường Văn Nướng 1954 Chủ Hộ Bản Lói 7 7 750.000 5.250.000

Lường Thị Xương 1957 Vợ Bản Lói

Lường Văn Lả 1993 Con Bản Lói

Lường Văn Xiên 1977 Con Bản Lói

Lường Thị Liền 1994 Con Bản Lói
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Lường Thị Mai Lan 2019 40154303 Cháu Bản Lói

Lường Thanh Lâm 2015 Cháu Bản Lói

247 Lường Văn Piếng 1967 Chủ Hộ Bản Lói 4 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Xạ 1959 Vợ Bản Lói

Lường Văn Học 1995 Con Bản Lói

248 Lò Văn Luân 1936 Chủ Hộ Bản Lói 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Ính 1938 Vợ Bản Lói

Lò Văn Dân 1985 Con Bản Lói

Lường Thị Hà 1991 Con Dâu Bản Lói

Lò Thi Anh Đào 2001 40203574 Cháu Bản Lói

Lò Văn Việt 2017 Cháu Bản Lói

249 Lò Văn Mừng 1974 Chủ Hộ Bản Lói 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Hưởng 1968 Vợ Bản Lói

Lò Thị Uôn 1943 Mẹ Bản Lói

Lò Thị Thích 1998 Con Bản Lói

Lò Thị Chiên 1999 40069205 Con Bản Lói

Lò Văn Khải 2004 Con Bản Lói

250 Tòng Văn Phúc 1933 Chủ Hộ Bản Lói 9 8 750.000 6.000.000 BTXH

Tòng Văn Minh 1964 Con Bản Lói

Tòng Thị Hoan 1966 Con Dâu Bản Lói

Tòng Văn Hùng 1986 Cháu Bản Lói

Tòng Văn Thanh 1988 Cháu Bản Lói

Hoàng Thị Hồng Thắm 1988 Cháu Dâu Bản Lói

Tòng Hoàng Kiến Hào 2010 Cháu Bản Lói

Tòng Văn Hiệu 2014 40348767 Cháu Bản Lói

Tòng Văn Thư 1992 Cháu Bản Lói

251 Lường Văn Chiến 1982 Chủ Hộ Bản Lói 3 3 750.000 2.250.000

Lường Thị Pánh 1980 40434273 Vợ Bản Lói
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Lường Văn Thao 2009 Con Bản Lói

252 Lường Văn Thân 1993 Chủ Hộ Bản Lói 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Minh 1992 Vợ Bản Lói

Lường Văn Thực 2011 40069099 Con Bản Lói

Lường Bảo Nam 2016 Con Bản Lói

253 Lường Thị Dóng 1959 40473050 Chủ Hộ Bản Lói 2 1 750.000 750.000 BTXH

Lường Văn Hải 2001 Con Bản Lói

254 Lò Văn Hoan 1980 Chủ Hộ Bản Lói 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Nhung 1982 Vợ Bản Lói

Lò Thị Hiên 2005 Con Bản Lói

Lò Thị Hằng 2006 Con Bản Lói

Lò Thị Hiền 2007 Cháu Bản Lói

Cà Thị My 2011 Cháu Bản Lói

Lò Đức Mạnh 2016 40346449 Con Bản Lói

Lò Thị Hoài 2012 Con Bản Lói

255 Lường Văn Diên 1954 Chủ Hộ Bản Lói 6 6 750.000 4.500.000

Lường Thị Lương 1955 Vợ Bản Lói

Lường Thị Đoàn 1976 Con Bản Lói

Lò Thị Tiên 1986 Con Dâu Bản Lói

Lường Thị Thân 2005 Cháu Bản Lói

Lường Văn Quyền 2010 Cháu Bản Lói

256 Lò Văn Phương 1979 Chủ Hộ Bản Món 5 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thanh 1980 Vợ Bản Món

Lò Thị Nga Con Bản Món

Lò Thị Diên 2003 Con Bản Món

257 Lò Văn Sang 1961 Chủ Hộ Bản Món 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Phượng 1962 Vợ Bản Món

Lò Văn Thơi 1992 Con Bản Món
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Lò Văn Thư 1994 40527331 Con Bản Món

Lò Văn Quý Cháu Bản Món

Lò Thị Ngọc Cháu Bản Món

Lò Thị Phượng 1990 Con Dâu Bản Món

258 Lò Văn Xe 1954 Chủ Hộ Bản Món 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Thiện 1956 Vợ Bản Món

Tòng Thị Thoa 1976 40382535 Con Dâu Bản Món

Lò Văn Hùng 1996 Cháu Bản Món

259 Lò Thị Hương 1980 Chủ Hộ Bản Món 6 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Thơm 1978 Chồng Bản Món

Lò Thị Thương 1998 Con Bản Món

Lò Linh Kim 2002 40069503 Con Bản Món

Lò Thị Hồng Con Bản Món

Lò Thúy Hiền 2002 Con Bản Món

260 Lò Văn Giót 1944 Chủ Hộ Bản Món 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Tun 1943 Vợ Bản Món

Lò Văn Sứa 1975 Con Bản Món

Tòng Thị Thủy 2000 Cháu Dâu Bản Món

Lò Văn Tuấn 1995 40526072 Cháu Bản Món

Lò Thị Phương 1997 Cháu Bản Món

261 Lò Văn Tiêng A 1930 Chủ Hộ Bản Món 12 8 750.000 6.000.000 BTXH

Lò Văn Tuân 1966 Con Bản Món

Lò Thị Buốn 1964 Con Dâu Bản Món

Lò Văn Hảo 1990 Cháu Bản Món

Lò Thị Phong 1987 Con Bản Món

Lò Thị Phương Ngân 1993 Cháu Bản Món

Lò Thị Hằng 1993 Cháu Bản Món

Quàng Thị Thu 1998 40549201 Cháu Dâu Bản Món
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Lường Đức Duy 2019 Cháu Bản Món

262 Lò Văn Lún 1932 Chủ Hộ Bản Món 13 12 750.000 9.000.000 BTXH

Lò Thị Inh 1934 Vợ Bản Món

Lò Văn Tiến 1961 Con Bản Món

Lường Thị Pó 1963 Con Dâu Bản Món

Lò Văn Hạnh 1983 Cháu Bản Món

Lò Văn Hảo 1983 Cháu Bản Món

Lò Thị Hợi 1985 Cháu Bản Món

Lò Thị Thắm 2000 Cháu Bản Món

Lò Văn Niên 1977 Con Bản Món

Lò Thị Hoài An 2018 Cháu Bản Món

Lò Thị Mai Linh 2012 40469582 Cháu Bản Món

Lò Thị Thắm Cháu Bản Món

Lò Thị Thương 1975 Con Bản Món

263 Lò Văn Tại 1964 Chủ Hộ Bản Món 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Puốn 1966 Vợ Bản Món

Lò Văn Chính 1988 Con Bản Món

Lò Thị An 1991 Con Dâu Bản Món

Lò Văn Trang 1994 Con Bản Món

Lò Mạnh Nghĩa 2010 40533527 Cháu Bản Món

Lò Thu Hà 2013 Cháu Bản Món

264 Lò Văn Thịnh 1954 Chủ Hộ Bản Món 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

Lò Thị Thu 1958 40346251 Vợ Bản Món

Lò Văn Ụi 1992 Con Bản Món

265 Lò Văn Tiên 1988 Chủ Hộ Bản Món 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Cương 1986 40541304 Vợ Bản Món

Lò Minh Thư 2012 Con Bản Món

266 Lò Văn Tâm 1980 Chủ Hộ Bản Món 5 5 750.000 3.750.000
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Lò Thị Nua 1985 Vợ Bản Món

Lò Thị Thủy 2005 Con Bản Món

Lò Thị Mai 2008 40069638 Con Bản Món

Lò Văn Hải 2011 Con Bản Món

267 Tòng Văn Kim 1963 Chủ Hộ Bản Món 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Tiên 1964 Vợ Bản Món

Lường Văn Thanh 1987 Con Bản Món

Tòng Thị Lưu 1987 Con Bản Món

Lường Thị Hiền 2011 40346806 Cháu Bản Món

Lường Thị Hậu 2016 Cháu Bản Món

268 Lò Văn Chương 1971 Chủ Hộ Bản Món 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Diêu 1972 Vợ Bản Món

Lò Văn Chung 1997 Con Bản Món

Lò Thị Ính 1953 Mẹ Bản Món

Lò Văn Luân 2000 40350393 Con Bản Món

Lò Thị Ngân 2003 Con Bản Món

269 Lò Văn Thoan 1976 Chủ Hộ Bản Món 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Sưới 1976 Vợ Bản Món

Lò Thị Thu 2001 40529988 Con Bản Món

Lò Văn Thân 2004 Con Bản Món

270 Lò Văn Quân 1973 Chủ Hộ Bản Món 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Biên 1976 Vợ Bản Món

Lò Thị Hà 1995 40346998 Con Bản Món

Lò Thị Ngọc 2003 Con Bản Món

271 Lò Văn Thanh A 1977 Chủ Hộ Bản Món 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Pản 1979 Vợ Bản Món

Lò Văn Sơn 2000 Con Bản Món

Tòng Thị Hậu 2002 400669660 Con Bản Món
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Lò Đức Quý 2009 Con Bản Món

272 Quàng Thị Thuông 1963 Chủ Hộ Bản Món 8 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Nhung 1986 Con Dâu Bản Món

Tòng Văn Hùng 1993 Con Bản Món

Tòng Thị Kim Oanh 2006 Cháu Bản Món

Tòng Trung Hiếu 2012 Cháu Bản Món

Tòng Văn Hà 1985 40278130 Con Bản Món

273 Tòng Văn Muôn 1968 Chủ Hộ Bản Món 8 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Lanh 1936 Mẹ Bản Món

Tòng Công Đoàn 1995 Con Bản Món

Tòng Hùng Mạnh 1999 Con Bản Món

Tòng Bảo Long 2015 40357523 Cháu Bản Món

Quàng Thị Tượi 1996 Con Dâu Bản Món

274 Lò Văn Tâm 1987 Chủ Hộ Bản Ngúa 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tiến 1994 Vợ Bản Ngúa

Lò Văn Duy 2010 40069601 Con Bản Ngúa

Lò Thị Ngọc Bích 2013 Con Bản Ngúa

275 Lò Văn Khón 1945 Chủ Hộ Bản Ngúa 8 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Ní 1942 Vợ Bản Ngúa

Lò Thị Ngọc Bích 2017 Cháu Bản Ngúa

Lò Văn Nhất 1991 Con Bản Ngúa

Lò Văn Đoàn 1993 40203605 Con Bản Ngúa

Lò Thị Mai 1998 Con Dâu Bản Ngúa

276 Lò Văn Minh ( C ) 1969 Chủ Hộ Bản Ngúa 7 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Lả 1970 Vợ Bản Ngúa

Lò Văn Cương 1988 Con Bản Ngúa

Lò Thị Thu Huyền 2017 Cháu Bản Ngúa

Lường Thị Lan 1993 40434775 Con Dâu Bản Ngúa
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Lò Văn Quý 1994 Con Bản Ngúa

277 Tòng Thị Biên 1972 Chủ Hộ Bản Ngúa 6 5 750.000 3.750.000

Quàng Văn Đức 1992 Con Bản Ngúa

Lò Thị Nghiên 1995 Con Dâu Bản Ngúa

Quàng Nhật Vũ 2019 40346931 Cháu Bản Ngúa

Quàng Văn Chiểu 1994 Con Bản Ngúa

278 Lò Văn Thoát 1978 Chủ Hộ Bản Ngúa 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Phượng 1978 Vợ Bản Ngúa

Lò Thị Thanh Huyền 2015 Cháu Bản Ngúa

Lò Văn Mây 2011 Cháu Bản Ngúa

Lò Thị Số 1986 40069592 Con Bản Ngúa

Lò Văn Hợp 1998 Con Bản Ngúa

279 Lò Văn Xoan 1963 Chủ Hộ Bản Ngúa 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Buốn 1963 Vợ Bản Ngúa

Lò Văn Chung 1984 Con Bản Ngúa

Lò Văn Sỹ 1993 Con Bản Ngúa

Lò Thị Thanh 1985 Con Dâu Bản Ngúa

Lò Thị Huệ 2004 Cháu Bản Ngúa

Lò Thị Đào 2007 40357712 Cháu Bản Ngúa

Lò Minh Đức 2012 Cháu Bản Ngúa

280 Lò Văn Xịn 1969 Chủ Hộ Bản Ngúa 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Lanh 1970 Vợ Bản Ngúa

Lò Văn Phộng 1991 Con Bản Ngúa

Lường Văn Ón 1994 Con Bản Ngúa

Quàng Thị Lả 1991 Con Dâu Bản Ngúa

Lò Thị Bảo Chi 2014 40315827 Cháu Bản Ngúa

Lò Duy Khang 2016 Cháu Bản Ngúa

281 Lò Văn Tại 1972 Chủ Hộ Bản Ngúa 6 5 750.000 3.750.000
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Lò Thị Kiêm 1973 Vợ Bản Ngúa

Lò Thị Lan 1997 Con Bản Ngúa

Lò Thị Hoa 2005 40357711 Con Bản Ngúa

Lò Văn Thương 2007 Con Bản Ngúa

282 Lò Văn Hoan 1980 Chủ Hộ Bản Ngúa 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Lún 1976 Vợ Bản Ngúa

Lò Thị Thi 2000 40315826 Con Bản Ngúa

Lò Văn Thu 2002 Con Bản Ngúa

283 Tòng Văn Tiên 1970 Chủ Hộ Bản Ngúa 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Tượi 1968 Vợ Bản Ngúa

Tòng Văn Toàn 1993 40434822 Con Bản Ngúa

Tòng Thị Lan 2005 Con Bản Ngúa

284 Lò Văn Ninh 1983 Chủ Hộ Bản Ngúa 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Thiên 1979 Vợ Bản Ngúa

Lò Thị Lệ 2006 40375396 Con Bản Ngúa

Lò Văn Tuấn 2009 Con Bản Ngúa

285 Quàng Văn Phương 1975 Chủ Hộ Bản Ngúa 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Xiện 1976 40154291 Vợ Bản Ngúa

Quàng Văn Xoan 2003 Con Bản Ngúa

286 Quàng Văn Ính 1958 Chủ Hộ Bản Ngúa 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Liến 1958 Vợ Bản Ngúa

Quàng Văn Thảo 1994 Con Bản Ngúa

Cà Thị Sim 1999 Con Dâu Bản Ngúa

Quàng Minh Đức 2019 40535521 Cháu Bản Ngúa

Quàng Bảo Ngọc 2017 Cháu Bản Ngúa

287 Lò Văn Hướng 1998 Chủ Hộ Bản Ngúa 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Hằng 1996 Chị Bản Ngúa

Lò Thị Thu 1992 Chị Bản Ngúa
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Lò Thị Yên 2011 40366458 Cháu Bản Ngúa

Lò Thị Nhính 1998 Vợ Bản Ngúa

Lò Mạnh Tuấn 2015 Con Bản Ngúa

Lò Thị Thim 1991 Chị Bản Ngúa

Lò Thị Hoàn 1969 Mẹ Bản Ngúa

288 Lường Văn Nghĩa 1986 Chủ Hộ Bản Pom Ban 4 4 750.000 3.000.000

Lù Thị Ngoan 1990 Vợ Bản Pom Ban

Lường Bảo Nguyên 2007 40155457 Con Bản Pom Ban

Lường Trung Hiếu 2012 Con Bản Pom Ban

289 Cà Văn Nghiên 1966 Chủ Hộ Bản Pom Ban 9 9 750.000 6.750.000

Cà Thị Tượi 1967 Vợ Bản Pom Ban

Cà Thị Lưu 1998 Con Bản Pom Ban

Cà Thị Lâm 1994 Con Bản Pom Ban

Lò Khánh Thi 2018 40395421 Cháu Bản Pom Ban

Quàng Văn Hoàng 1944 Bố Bản Pom Ban

Cà Thị Loan 1993 Con Bản Pom Ban

Quàng Huyền Trang 2018 Cháu Bản Pom Ban

Cà Thị Hương 2000 Con Bản Pom Ban

290 Cà Văn Tân 1984 Chủ Hộ Bản Pom Ban 6 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Tiến 1959 Mẹ Bản Pom Ban

Quàng Thị Khiêm 1993 Vợ Bản Pom Ban

Cà Thị Thanh Trúc 2011 Cháu Bản Pom Ban

Cà Hương Trà 2015 Cháu Bản Pom Ban

291 Cà Văn Bình 1977 Chủ Hộ Bản Pom Ban 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Hà 1983 Vợ Bản Pom Ban

Cà Thanh Điệp 2002 40395344 Con Bản Pom Ban

Cà Thế Anh 2004 Con Bản Pom Ban

292 Lường Văn Hà 1986 Chủ Hộ Bản Pom Ban 3 3 750.000 2.250.000
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Quàng Thị Hương 1987 40155503 Vợ Bản Pom Ban

Quàng Thanh Tùng 2012 Con Bản Pom Ban

293 Cà Văn Yên 1947 Chủ Hộ Bản Pom Ban 13 13 750.000 9.750.000

Cà Thị Biêng 1959 Vợ Bản Pom Ban

Cà Văn Hợp 1984 Con Bản Pom Ban

Cà Văn Tiệp 1989 Con Bản Pom Ban

Cà Thị Dương 1991 Con Bản Pom Ban

Cà Thị Biển 1993 Con Bản Pom Ban

Cà Văn Long 1995 Con Bản Pom Ban

Lò Thị Sương 1992 Con Dâu Bản Pom Ban

Cà Huy Hoàng 2013 Cháu Bản Pom Ban

Cà Huy Bảo 2015 Cháu Bản Pom Ban

Hà Linh 2012 Cháu Bản Pom Ban

Lò Chấn Hưng 2016 40327078 Cháu Bản Pom Ban

Hà Quốc Cường 2016 Cháu Bản Pom Ban

294 Cà Văn Tươi 1972 Chủ Hộ Bản Pom Ban 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Tống 1973 Vợ Bản Pom Ban

Cà Văn Tỉnh 1993 Con Bản Pom Ban

Cà Hoàng Anh 2011 40398022 Cháu Bản Pom Ban

Cà Minh Thư 2014 Cháu Bản Pom Ban

295 Tòng Văn Pánh 1972 Chủ Hộ Bản Ta 6 6 750.000 4.500.000

Tòng Thị Tún 1948 Mẹ Bản Ta

Lò Thị Nàng 1979 Vợ Bản Ta

Tòng Thị An 2004 Cháu Bản Ta

Tòng Văn Tuân 1999 40069299 Cháu Bản Ta

Tòng Thúy Hà 2010 Cháu Bản Ta

296 Bạc Cầm Xương 1951 Chủ Hộ Bản Ta 10 10 750.000 7.500.000

Bạc Thị Muôn 1959 Vợ Bản Ta
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Bạc Thị Dương 1984 Con Bản Ta

Bạc Cầm Vui 1992 Con Bản Ta

Bạc Thị Hà 1994 Con Bản Ta

Lường Thị Xuấn 1995 Con Dâu Bản Ta

Bạc Thị Kim Ngân 2015 Cháu Bản Ta

Tòng Thị Quỳnh Chi 2016 Cháu Bản Ta

Bạc Thị Gia Hân 2019 40278089 Cháu Bản Ta

Trần Đại Nghĩa 2016 Cháu Bản Ta

297 Lò Văn Tám 1980 Chủ Hộ Bản Ta 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Ninh 1987 40069615 Vợ Bản Ta

Lò Văn Thái 2011 Con Bản Ta

298 Tòng Văn Muôn 1959 Chủ Hộ Bản Ta 6 5 750.000 3.750.000

Tòng Văn Biên 1985 Con Bản Ta

Lò Thị Minh 1986 Con Bản Ta

Tòng Thanh Tuyền 2007 40314463 Cháu Bản Ta

Tòng Thị Anh Thư 2012 Cháu Bản Ta

299 Lò Văn Thanh 1986 Chủ Hộ Bản Ta 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Tiên 1988 Vợ Bản Ta

Lò Thị Xuân 1977 Chị Bản Ta

Lò Yến Nhi 2006 40069294 Con Bản Ta

Lò Đức Quý 2009 Con Bản Ta

300 Lò Văn Quân 1962 Chủ Hộ Bản Ta 8 8 750.000 6.000.000

Tòng Thị Xương 1964 Vợ Bản Ta

Lò Thị Đoan 1986 Con Bản Ta

Lò Văn Đức 1989 Con Bản Ta

Lò Văn Văn 2002 Cháu Bản Ta

Lường Thị Tiếp 1992 Con Dâu Bản Ta

Lò Thị Khánh Linh 2013 40530663 Cháu Bản Ta
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Lò Thị Ánh Tuyết 2016 Cháu Bản Ta

301 Lò Văn Túng 1954 Chủ Hộ Bản Ta 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Thành 1970 Vợ Bản Ta

Lò Văn Toán 1980 Con Bản Ta

Lò Văn Sỹ 1991 Con Bản Ta

Quàng Thị Uân 1988 Con Bản Ta

Lò Thị Huyền 2011 40314427 Cháu Bản Ta

Lò Anh Quốc 2013 Cháu Bản Ta

302 Tòng Văn Toàn 1975 Chủ Hộ Bản Ta 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

Lò Thị Xiên 1975 Vợ Bản Ta

Tòng Văn Long 1995 Con Bản Ta

Lò Thị Hà 1994 40154346 Con Bản Ta

Tòng Đại Thanh Khôi 2018 Cháu Bản Ta

303 Tòng Văn Tiến 1967 Chủ Hộ Bản Ta 3 3 750.000 2.250.000

Tòng Thị Kiên 1968 40531855 Vợ Bản Ta

Tòng Văn Phúc 1991 Con Bản Ta

304 Lò Văn Thụi 1957 Chủ Hộ Bản Ta 4 3 750.000 2.250.000

Lò Văn Thái 1991 40278088 Con Bản Ta

Lò Văn Sơn 1994 Con Bản Ta

305 Lò Văn Phương 1939 Chủ Hộ Bản Ta 9 7 750.000 5.250.000 BTXH

Lò Văn Biên 1963 Con Bản Ta

Lò Thị Sượi 1965 Con Dâu Bản Ta

Lò Thị Lả 1980 Con Bản Ta

Lò Văn Xiên 1990 Cháu Bản Ta

Lò Văn Dung 1995 Cháu Bản Ta

Lò Thị Thương 1998 40526154 Cháu Bản Ta

Lò Anh Việt 2016 Cháu Bản Ta

306 Cà Văn Tụi 1966 Chủ Hộ Bản Ta 4 4 750.000 3.000.000
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Tòng Thị Khoạn 1960 Vợ Bản Ta

Cà Thị Ương 1987 40203628 Con Bản Ta

Cà Thị Ngân 1996 Con Bản Ta

307 Cà Văn Tranh 1970 Chủ Hộ Bản Ta 6 6 750.000 4.500.000

Tòng Thị Tâm 1977 Vợ Bản Ta

Cà Thị Phượng 1994 Con Bản Ta

Cà Thị Phương Anh 1996 Con Bản Ta

Cà Thị Lan Anh 1999 40396129 Con Bản Ta

Tòng Văn Phong 1996 Con Bản Ta

308 Lò Thị Muôn 1959 Chủ Hộ Bản Ta 6 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Khó 1989 Con Bản Ta

Lò Văn Hải 1992 Con Bản Ta

Lò Thị Diên 1996 Con Dâu Bản Ta

Lò Thị Kiều Trang 2011 40278076 Cháu Bản Ta

Lò Thị Quỳnh Chi 2016 Cháu Bản Ta

309 Bạc Cầm Tụi 1957 Chủ Hộ Bản Ta 10 10 750.000 7.500.000

Tòng Thị Thoan 1958 Vợ Bản Ta

Bạc Cầm Tuấn 1988 Con Bản Ta

Bạc Cầm Thưởng 1993 Con Bản Ta

Quàng Thị Đoán 1990 Con Dâu Bản Ta

Lò Thị Tinh 1997 Con Bản Ta

Bạc Thị Phương Thảo 2016 Con Bản Ta

Bạc Minh Tuyên 2019 Cháu Bản Ta

Bạc Minh Tuyền 2019 Cháu Bản Ta

Bạc Cầm Bảo Khánh 2015 Con Bản Ta

310 Vàng A Lâu 1982 Chủ Hộ Bản Thẳm Pao 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Thu 1983 Vợ Bản Thẳm Pao

Vàng A Thắng 1999 Con Bản Thẳm Pao
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Vàng A Minh 2002 Con Bản Thẳm Pao

Vàng Thị La 2005 Con Bản Thẳm Pao

311 Vàng A Tủa 1985 Chủ Hộ Bản Thẳm Pao 10 10 750.000 7.500.000

Lầu Thị Dung 1987 Vợ Bản Thẳm Pao

Vàng A Khải 1997 Con Bản Thẳm Pao

Vàng Thị Dơ 2005 Con Bản Thẳm Pao

Vàng A Vừ 2008 Con Bản Thẳm Pao

Vàng Trường Sơn 2011 Con Bản Thẳm Pao

Sùng A Ly 2000 Em Bản Thẳm Pao

Sùng Thị Ly 2000 Em Bản Thẳm Pao

Vàng A Đức 2017 Cháu Bản Thẳm Pao

Vàng A Nếnh 2002 Con Bản Thẳm Pao

312 Giàng Sáy Vàng 1967 Chủ Hộ Bản Thẳm Pao 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Dí 1968 Vợ Bản Thẳm Pao

Giàng A Say 2003 Con Bản Thẳm Pao

Giàng Thị Tho 1999 Con Bản Thẳm Pao

701 686 750.000 514.500.000

1 Lò Văn Đôi 1972 040428415 Chủ Hộ Bản Bon A 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Pỏm 1974 Vợ Bản Bon A

Lò Văn Đả 1994 Con Bản Bon A

Quàng Thị Khẹo 1999 Con Dâu Bản Bon A

Lò Thị Bảo Trang 2015 Cháu Bản Bon A

Lò Thị Trinh Giao 2018 Cháu Bản Bon A

2 Cà Văn Hặc 1992 040532573 Chủ Hộ Bản Bon A 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Keo 1993 Vợ Bản Bon A

Cà Thị Khẹo 1943 Bà Bản Bon A

Cà Thị Mai 1968 Mẹ Bản Bon A

Cà Văn Hảy 1967 Bố Bản Bon A

XÃ RẠNG ĐÔNG: 125 HỘ CẬN NGHÈO
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Cà Thị Linh 2010 Con Bản Bon A

Cà Văn Quyền 2012 Con Bản Bon A

3 Quàng Văn Phớ 1969 040473912 Chủ Hộ Bản Bon A 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Đôi 1970 Vợ Bản Bon A

Lò Thị Biển 1996 Con Dâu Bản Bon A

Quàng Văn Ngoan 1994 Con Bản Bon A

Quàng Văn Đoan 2013 Cháu Bản Bon A

Quàng Thị Niêm 2016 Cháu Bản Bon A

4 Lò Văn Bun 1966 040535040 Chủ Hộ Bản Bon A 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Hặc 2005 Con Bản Bon A

Quàng Thi Pỏm 1967 Vợ Bản Bon A

5 Lò Văn Chương 1979 040535039 Chủ Hộ Bản Bon A 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Pỏm 1980 Vợ Bản Bon A

Lò Thị Thin 2001 Con Bản Bon A

Lò Văn Bình 1999 Con Bản Bon A

6 Lò Văn Thái 1981 040531775 Chủ Hộ Bản Bon A 6 5 750.000 3.750.000

Hoàng Thị Thanh 1979 Vợ Bản Bon A

Lò Văn Toàn 2000 Con Bản Bon A

Lò Văn Hoan 1998 Con Bản Bon A

Lường Bảo Phúc 2017 Cháu Bản Bon A

7 Lò Văn Điếng 1987 040461397 Chủ Hộ Bản Bon A 8 7 750.000 5.250.000 BTXH

Lò Thị Hạnh 2010 Con Bản Bon A

Lò Thị Đôi 1998 Em Bản Bon A

Quàng Thị Trúc 2003 Con Bản Bon A

Lò Văn Tom 1964 Bố Bản Bon A

Quàng Thị Toi 1989 Vợ Bản Bon A

Lò Thị Sọn 1965 Mẹ Bản Bon A

Lò Thị Thúy Nga 2017 Con Bản Bon A
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8 Lò Văn Hao 1964 040061549 Chủ Hộ Bản Bon A 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Huynh 1966 Khác Bản Bon A

Lò Thị Món 1992 Con Bản Bon A

Lò Văn Điện 1994 Con Bản Bon A

Lò Văn Khẹo 1990 Con Bản Bon A

Lò Thị Suân 1994 Con Dâu Bản Bon A

Lò Thị Diệp Tương 2014 Cháu Bản Bon A

Lò Văn Pỏm 1988 Con Bản Bon A

Lò Viễn Anh 2016 Cháu Bản Bon A

9 Quàng Văn Ột 1952 040543455 Chủ Hộ Bản Bon A 7 7 750.000 5.250.000

Quàng Văn Táy 1971 Con Bản Bon A

Quàng Văn Khẹo 1994 Cháu Bản Bon A

Quàng Văn Cầm 1997 Cháu Bản Bon A

Cà Thị Toi 1975 Con Dâu Bản Bon A

Quàng Thị Ánh Duyên 2017 Cháu Bản Bon A

Quàng Thị Mai 1999 Con Dâu Bản Bon A

10 Quàng Văn Hốc 1967 040443118 Chủ Hộ Bản Bon A 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Lưa 1968 Vợ Bản Bon A

Quàng Thị Điểng 1997 Con Bản Bon A

Quàng Văn Mừng 2010 Con Bản Bon A

Quàng Thị Quyên 2009 Con Bản Bon A

11 Cà Văn Phanh 1981 040473132 Chủ Hộ Bản Bon A 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tem 1981 Vợ Bản Bon A

Cà Thị Điệt 1999 Con Bản Bon A

Cà Văn Thủy 2007 Con Bản Bon A

12 Quàng Văn Phanh 1962 Chủ Hộ Bản Bon A 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị E 1961 Vợ Bản Bon A

Quàng Văn Cót 1997 Con Bản Bon A
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13 Quàng Văn Hặc 1979 Chủ Hộ Bản Bon A 8 8 750.000 6.000.000

Lò Thị Pỏm 1980 Vợ Bản Bon A

Quàng Văn Minh 1996 Con Bản Bon A

Quàng Thị Hạnh 2013 Cháu Bản Bon A

Lò Thị Pọm 1995 Con Dâu Bản Bon A

Quàng Văn Hương 2002 Con Bản Bon A

Lò Thị Tươi 2014 Cháu Bản Bon A

Quàng Thị Bích 2019 Cháu Bản Bon A

14 Lò Văn Anh 1978 040473572 Chủ Hộ Bản Bon A 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Nọi 1979 Vợ Bản Bon A

Lò Thị Hốm 1941 Mẹ Bản Bon A

Lò Thị Hoa 2002 Con Bản Bon A

Lò Văn Hùng 1998 Con Bản Bon A

Lò Thị Mai 2008 Con Bản Bon A

15 Quàng Văn Kẻo 1986 040461236 Chủ Hộ Bản Bon A 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Xương 1988 Vợ Bản Bon A

Quàng Thị Xuân 2007 Con Bản Bon A

Quàng Văn Tâm 2009 Con Bản Bon A

16 Quàng Văn Phớ 1978 040461234 Chủ Hộ Bản Bon A 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Sọn 1978 Vợ Bản Bon A

Quàng Văn Món 1995 Con Bản Bon A

Quàng Thị Tuyết 2005 Con Bản Bon A

Quàng Văn Đôi 1998 Con Bản Bon A

Lò Thị Trinh 1996 Con Dâu Bản Bon A

Quàng Anh Duy 2016 Cháu Bản Bon A

17 Cà Văn Hao 1989 040442908 Chủ Hộ Bản Bon A 9 9 750.000 6.750.000

Quàng Thị Lúa 1985 Vợ Bản Bon A

Cà Văn Ồ 1992 Em Bản Bon A
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Lò Thị Mai 2000 Em Dâu Bản Bon A

Cà Văn Xanh 1966 Bố Bản Bon A

Cà Văn Nghiệp 2012 Con Bản Bon A

Cà Thị Hoa 2013 Con Bản Bon A

Cà Khánh Duy 2018 Cháu Bản Bon A

Cà Yến Nhi 2019 Cháu Bản Bon A

18 Quàng Văn Lỏn 1986 040528971 Chủ Hộ Bản Bon A 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Thủy 1986 Vợ Bản Bon A

Quàng Thị Pâng 1957 Mẹ Bản Bon A

Quàng Văn Lang 2003 Con Bản Bon A

Quàng Văn Anh 2014 Con Bản Bon A

Sìn Thị Thảo 2011 Cháu Bản Bon A

19 Lò Văn Đả 1987 040533550 Chủ Hộ Bản Bon A 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Tơm 1985 Vợ Bản Bon A

Lò Văn Pháng 1962 Bố Bản Bon A

Lò Thị Cóng 1963 Mẹ Bản Bon A

Lò Văn Huy 2009 Con Bản Bon A

Lò Văn Cót 2002 Cháu Bản Bon A

Lò Thị Ngọc 2014 Con Bản Bon A

20 Lò Văn Sọn 1984 040535131 Chủ Hộ Bản Bon A 6 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Cót(Tơm) 1959 Bố Bản Bon A

Cà Thị Xanh 1961 Mẹ Bản Bon A

Lò Thị Keo 1989 Vợ Bản Bon A

Lò Văn Phúc 2010 Con Bản Bon A

Lò Thị Hạnh 2012 Con Bản Bon A

21 Quàng Văn Tiến 1979 040443906 Chủ Hộ Bản Bon A 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Inh 1979 Vợ Bản Bon A

Quàng Văn Hoan 2000 Con Bản Bon A
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22 Quàng Văn Chiến 1987 040428140 Chủ Hộ Bản Bon A 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Sinh 1988 Vợ Bản Bon A

Quàng Văn Thoan 2008 Con Bản Bon A

Quàng Văn Thương 2006 Con Bản Bon A

23 Lò Văn Tâm 1976 040473783 Chủ Hộ Bản Bon A 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Xanh 1977 Vợ Bản Bon A

Lò Văn Tươi 1997 Con Bản Bon A

Lò Văn Dương 2005 Con Bản Bon A

Quàng Thị Xuân 2000 Con Dâu Bản Bon A

24 Cà Văn Xanh 1986 040314564 Chủ Hộ Bản Bon A 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Táy 1984 Vợ Bản Bon A

Cà Thị Thu 1999 Con Bản Bon A

Cà Văn Giang 2001 Con Bản Bon A

Cà Thị Thủy 2010 Con Bản Bon A

Cà Văn Giáo 1959 Bố Bản Bon A

Cà Thị Hán 1960 Mẹ Bản Bon A

25 Lò Văn Mẹo 1988 040541000 Chủ Hộ Bản Bon A 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Phương 1989 Vợ Bản Bon A

Lò Văn Pháng 1972 Bố Bản Bon A

Quàng Thị Pỏm 1973 Mẹ Bản Bon A

Lò Văn Nhật 1936 Ông Bản Bon A

Lò Thị Thúy 2009 Con Bản Bon A

Lò Văn Tâm 2011 Con Bản Bon A

26 Lò Văn Pản 1988 040443884 Chủ Hộ Bản Bon A 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Ủa 1989 Vợ Bản Bon A

Lò Thị Vân Trang 2007 Con Bản Bon A

Lò Văn Hoàng Việt 2008 Con Bản Bon A

27 Giàng A Lầu 1985 040348296 Chủ Hộ Bản Bon B 2 2 750.000 1.500.000
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Mùa Thị Tỉnh 1985 Vợ Bản Bon B

28 Lầu A Dua 1980 040403249 Chủ Hộ Bản Bon B 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Cho 1984 Vợ Bản Bon B

Lầu A Dính 2003 Con Bản Bon B

29 Lầu Pà Chống 1985 040540866 Chủ Hộ Bản Bon B 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Giàng 1985 Vợ Bản Bon B

Lầu A Thanh 2004 Con Bản Bon B

Lầu Thị Hồng 2006 Con Bản Bon B

Lầu A Hà 2009 Con Bản Bon B

30 Lò Văn Đại 1988 040428136 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hoa 1992 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Thị Quyên 2007 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Tú 2010 Con Bản Nậm Mu

Lò Văn Bóng 1965 Bố Bản Nậm Mu

31 Cà Văn Thơ 1986 040315327 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Hoa 1987 Vợ Bản Nậm Mu

Cà Văn Điệp 2006 Con Bản Nậm Mu

Cà Văn Việt 2008 Con Bản Nậm Mu

Cà Văn Hưng 2004 Con Bản Nậm Mu

32 Lò Văn Khẹo 1988 040435020 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Đại 1990 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Thị E 1964 Mẹ Bản Nậm Mu

Lò Văn Linh 2008 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Kim Ngân 2012 Con Bản Nậm Mu

33 Lường Văn Pánh 1992 040462166 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Khẹo 1994 Vợ Bản Nậm Mu

Lường Văn Tom 1966 Bố Bản Nậm Mu

Lò Thị Ngọc 1968 Mẹ Bản Nậm Mu
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Lường Khánh Duy 2013 Con Bản Nậm Mu

34 Lò Văn Xe 1966 040532552 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hốm 1967 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Thị Hoa 2005 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Cót 1998 Con Bản Nậm Mu

35 Lò Văn Cót 1967 040305579 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Đại 1969 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Văn Piếc 1990 Con Bản Nậm Mu

Cà Thị Mai 1990 Con Dâu Bản Nậm Mu

Lò Thị Bảo Thi 2011 Cháu Bản Nậm Mu

Lò Thị Thanh 2012 Cháu Bản Nậm Mu

Lò Văn Thơm 2017 Cháu Bản Nậm Mu

36 Lò Văn Phanh 1966 040532437 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 8 8 750.000 6.000.000

Quàng Thị Phanh 1968 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Thị Cỏi 1989 Con Bản Nậm Mu

Lò Văn Sơn 2005 Con Bản Nậm Mu

Lò Văn Huy 2006 Con Bản Nậm Mu

Lường Thị Bun 1942 Mẹ Bản Nậm Mu

 Tòng Thị Thảo Ly 2016 Cháu Bản Nậm Mu

Tòng Thanh Phong 2019 Cháu Bản Nậm Mu

37 Lường Văn Bảnh 1970 không có Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Khẹo 1970 Vợ Bản Nậm Mu

Lường Văn Vẻo 1995 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Thim 1999 Con Dâu Bản Nậm Mu

Lường Thị Mai 2005 Con Bản Nậm Mu

Lường Văn Sọn 2001 Con Bản Nậm Mu

Lường Văn Hồng 2017 Cháu Bản Nậm Mu

38 Lò Văn Nghĩa 1994 040473487 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000
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Lò Văn Pánh 1972 Bố Bản Nậm Mu

Cà Thị Mỏng 1973 Mẹ Bản Nậm Mu

Lò Văn Hoàng 2013 Con Bản Nậm Mu

Lò Văn Hải 2014 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Hặc 1995 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Thúy Vy 2018 Con Bản Nậm Mu

39 Quàng Văn Én 1977 2018 040340873 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 8 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Hoa 1977 Vợ Bản Nậm Mu

Quàng Văn Trái 1995 Con Bản Nậm Mu

Quàng Văn Sinh 1999 Con Bản Nậm Mu

Quàng Văn Chung 1999 Con Bản Nậm Mu

Quàng Thị Nguyên 2005 Con Bản Nậm Mu

40 Lò Văn Hốm 1989 040382210 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Cói 1989 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Hạo Nguyên 2010 Con Bản Nậm Mu

Lò Hạo Nhiên 2014 Con Bản Nậm Mu

Lò Văn Sọn 1969 Bố Bản Nậm Mu

Lò Thị Hảo 1971 Mẹ Bản Nậm Mu

41 Lò Văn Cóng 1970 040340739 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Khỏ 1974 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Văn Xương 1990 Con Bản Nậm Mu

Quàng Thị Pọm 1992 Con Dâu Bản Nậm Mu

Lò Văn Anh 2011 Cháu Bản Nậm Mu

Lò Văn Thiên Trường 2013 Cháu Bản Nậm Mu

42 Quàng Văn Mấng 1982 040383391 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Mai 1985 Vợ Bản Nậm Mu

Quàng Văn Đả 1964 Bố Bản Nậm Mu

Lò Thị Bánh 1967 Mẹ Bản Nậm Mu
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Quàng Văn Quân 2003 Con Bản Nậm Mu

Quàng Văn Vũ 2006 Con Bản Nậm Mu

Quàng Văn Trang 2008 Con Bản Nậm Mu

43 Lò Văn Ột 1974 040340709 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hội 1976 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Văn Minh 1996 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Thu Huyền 1953 Mẹ Bản Nậm Mu

Lò Văn Tiến 2006 Con Bản Nậm Mu

Quàng Thị Thanh 2000 Con Dâu Bản Nậm Mu

Lò Quyết Thắng 2015 Cháu Bản Nậm Mu

44 Lò Văn Hảo 1990 040362208 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 6 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Toi 1991 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Văn Đôi 1969 Bố Bản Nậm Mu

Cà Thị Pỏm 1967 Mẹ Bản Nậm Mu

Lò Hoàng Phúc 2011 Con Bản Nậm Mu

Lò Xuân Tùng 2015 Con Bản Nậm Mu

45 Quàng Văn Muôn 1982 040532467 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 2 2 750.000 1.500.000

Cà Thị Nhiệp 1986 Vợ Bản Nậm Mu

46 Quàng Thị Xanh 1979 không có Chủ Hộ Bản Nậm Mu 6 5 750.000 3.750.000

Lò Văn So 1974 Chồng Bản Nậm Mu

Lò Thị Nưa 1996 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Việt 2000 Con Bản Nậm Mu

Lò Văn Nam 2001 Con Bản Nậm Mu

47 Quàng Văn Bun 1965 040383393 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Nguyễn Thị Lộc 1975 Vợ Bản Nậm Mu

Quàng Văn Tuân 2000 Con Bản Nậm Mu

Quàng Văn Tuấn 2004 Con Bản Nậm Mu

Quàng Văn Khẹo 1998 Con Bản Nậm Mu
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Quàng Thị Hiền 2000 Con Dâu Bản Nậm Mu

Quàng Lan Anh 2015 Cháu Bản Nậm Mu

48 Quàng Văn Toi 1978 040534705 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Sọn 1978 Vợ Bản Nậm Mu

Quàng Văn Sân 2001 Con Bản Nậm Mu

Khoàng Thị Nhung 2002 Con dâu Bản Nậm Mu

Khoàng Thiên Thuỷ 2018 Cháu Bản Nậm Mu

49 Lò Văn Hùng 1987 040326643 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Pọm 1987 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Văn Quang 2006 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Thảo Vy 2009 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Thảo Nguyên 2011 Con Bản Nậm Mu

50 Quàng Văn Kẹo 1966 040532530 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Tom 1968 Vợ Bản Nậm Mu

Quàng Văn Mấng 1987 Con Bản Nậm Mu

Quàng Thị Pỏm 1992 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Xuân 1989 Con Dâu Bản Nậm Mu

Quàng Thị Thanh 2006 Cháu Bản Nậm Mu

Quàng Văn Thành 2008 Cháu Bản Nậm Mu

51 Cà Văn Lỏn 1977 040530924 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Ban 1978 Vợ Bản Nậm Mu

Cà Thị Đào 2006 Con Bản Nậm Mu

Cà Văn Ngọc Quý 2016 Con Bản Nậm Mu

52 Lường Văn Pánh 1975 040365353 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Keo 1975 Vợ Bản Nậm Mu

Lường Văn Păn 1993 Con Bản Nậm Mu

Lường Văn Huy 2005 Con Bản Nậm Mu

53 Lò Văn Lả 1976 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 6 6 750.000 4.500.000

Page 477 of 539



A B C D E F G H I J K L

Quàng Thị Xuyên 1977 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Văn Thành 1997 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Thúy 2012 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Mẹo 1940 Mẹ Bản Nậm Mu

Quàng Thị Linh 2018 Cháu Bản Nậm Mu

54 Lò Văn Mấng 1954 040532397 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 3 3 750.000 2.250.000

Nguyễn Thị Vằn 1945 Vợ Bản Nậm Mu

Lò Văn Thành 1994 Con Bản Nậm Mu

55 Lường Văn Trực 1963 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Mèo 1962 Vợ Bản Nậm Mu

Lường Văn Lâm 1992 Con Bản Nậm Mu

Quàng Thị Phản 1993 Con Dâu Bản Nậm Mu

Lường Thị Ngọc 2013 Cháu Bản Nậm Mu

Lường Thị Huyền Bích 2014 Cháu Bản Nậm Mu

Lường Bảo Trâm 2017 Cháu Bản Nậm Mu

56 Lò Văn Muôn 1958 không có Chủ Hộ Bản Nậm Mu 2 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Pẻm 1968 Vợ Bản Nậm Mu

57 Cà Văn Chinh 1964 040093051 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Tún 1963 Vợ Bản Nậm Mu

Cà Văn Hòa 1999 Con Bản Nậm Mu

Quàng Đăng Quang 2014 Cháu Bản Nậm Mu

58 Lường Thị Phính 1990 040442307 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 4 4 750.000 3.000.000

Tạ Viết Song 1982 Chồng Bản Nậm Mu

Tạ Thị Vân Anh 2011 Con Bản Nậm Mu

Tạ Thị Phương Oanh 2016 Con Bản Nậm Mu

59 Lường Văn Phiếu 1972 040532553 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Xanh 1974 Vợ Bản Nậm Mu

Lường Văn Hải 2006 Con Bản Nậm Mu
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Lường Văn Anh 2011 Con Bản Nậm Mu

60 Lường Văn Mẹo 1984 040357410 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Kẹo 1985 Vợ Bản Nậm Mu

Lường Văn Thái 2001 Con Bản Nậm Mu

Lường Thị Thủy 2005 Con Bản Nậm Mu

61 Thào A Chá 1980 040535104 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 5 5 750.000 3.750.000

Chá Thị Phúa 1975 Vợ Bản Nậm Mu

Thào Thị Ly 2000 Con Bản Nậm Mu

Thào Tiểu Vi 2018 Cháu Bản Nậm Mu

Thào Tuấn Anh 2019 Cháu Bản Nậm Mu

62 Phàn A Thim 1960 040532398 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 9 9 750.000 6.750.000

Lý Tả Mảy 1965 Vợ Bản Nậm Mu

Lý Thị Pói 1987 Con Bản Nậm Mu

Phàn A Thương 1994 Con Bản Nậm Mu

Phàn Thị Lượng 1995 Con Bản Nậm Mu

Phàn Thị Định 1997 Con Bản Nậm Mu

Phàn A Đoàn 2002 Con Bản Nậm Mu

Lý Thị Hà Giang 2009 Cháu Bản Nậm Mu

Lý Thị Kim Ngân 2017 Cháu Bản Nậm Mu

63 Lường Thị Bình 1988 040534757 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 2 2 750.000 1.500.000

Tao Văn Hải 1996 Chồng Bản Nậm Mu

64 Lường Văn Xanh 1964 040543435 Chủ Hộ Bản Nậm Mu 7 7 750.000 5.250.000

Quàng Thị Món 1960 Vợ Bản Nậm Mu

Lường Văn Điếng 1985 Con Bản Nậm Mu

Lò Thị Hoa 1987 Con Dâu Bản Nậm Mu

Lường Văn Huy 2006 Cháu Bản Nậm Mu

Lường Thị Phượng 2008 Cháu Bản Nậm Mu

Lường Thị Thủy 2006 Con Bản Nậm Mu
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65 Cà Văn Tẹp 1981 040525939 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Nháy 1986 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Thị Xuân 2003 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Hà 2005 Con  Bản Noong Luông

66 Cà Văn So 1985 040473703 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tiên 1986 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Thị Ón 1947 Mẹ  Bản Noong Luông

Cà Thị Điếng 2004 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Đỉnh 2006 Con  Bản Noong Luông

67 Quàng Văn Đo 1984 040528765 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Điếng 1990 Vợ  Bản Noong Luông

Quàng Thị Sọn 1961 Mẹ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Cương 2005 Con  Bản Noong Luông

Quàng Văn Chấn 2010 Con  Bản Noong Luông

68 Quàng Văn Mẹo 1969 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 9 9 750.000 6.750.000

Quàng Thị Thịch 1970 Vợ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Páo 1945 Bố  Bản Noong Luông

Cà Thị Phanh 1947 Mẹ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Hiền 1993 Con  Bản Noong Luông

Lò Thị Ánh 2017 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Thị Quỳnh 2001 Con  Bản Noong Luông

Lò Thị Phương Anh 2017 Cháu  Bản Noong Luông

Quàng Thị Nguyên 2019 Cháu  Bản Noong Luông

69 Quàng Văn Ón 1964 040350206 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Hao 1957 Vợ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Pánh 1986 Con  Bản Noong Luông

Lò Thị Phương 1989 Con  Bản Noong Luông

Quàng Văn Lập 2009 Cháu  Bản Noong Luông
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70 Lò Văn Sy 1973 040529410 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Hao 1974 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Văn Song 1995 Con  Bản Noong Luông

Quàng Thị Cót 1944 Mẹ  Bản Noong Luông

Lý Thị Phương Lan 1994 Con Dâu  Bản Noong Luông

Lò Thị Bích Phương 2017 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Văn Hiếu 2013 Cháu  Bản Noong Luông

71 Lò Văn Păn 1964 040061704 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 8 8 750.000 6.000.000

Cà Thị Mai 1966 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Văn Điếng 1986 Con  Bản Noong Luông

Lò Văn Minh 1992 Con  Bản Noong Luông

Lò Văn Trần Vũ 2013 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Thị Bảo Linh 2015 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Tuấn Anh 2014 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Thị Phóng 1988 Con Dâu  Bản Noong Luông

72 Cà Văn Piếng 1973 040350350 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Pỏm 1975 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Văn Cường 1992 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Tuấn 2006 Con  Bản Noong Luông

Quàng Thị Nháy 1993 Con Dâu  Bản Noong Luông

Cà Thị Thùy 2012 Cháu  Bản Noong Luông

Cà Văn Qúy 2014 Cháu  Bản Noong Luông

73 Lò Văn Păn 1964 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Ột 1964 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Thị Xanh 1981 Con  Bản Noong Luông

Lò Văn Hặc 1984 Con  Bản Noong Luông

Lò Văn Chá 1989 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Than 1987 Con Dâu  Bản Noong Luông
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Lò Thị Hành 2004 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Thị Phúc 2008 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Thị Châu 2009 Cháu  Bản Noong Luông

74 Quàng Văn Bun 1987 040528762 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Pỏm 1990 Vợ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Ột 1960 Bố  Bản Noong Luông

Lò Thị Hặc 1962 Mẹ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Hoàng 2006 Con  Bản Noong Luông

Quàng Thị Lệ Quyên 2009 Con  Bản Noong Luông

Quàng Văn Thiên Tường 2013 Con  Bản Noong Luông

75 Lò Văn Mẹo 1972 040396429 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 7 6 750.000 4.500.000

Lò Thị Cóong 1974 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Văn Thành 1982 Em  Bản Noong Luông

Lò Thị Hặc 1988 Con  Bản Noong Luông

Lò Văn Hoan 2002 Con  Bản Noong Luông

Nguyễn Kiều Vy 2011 Cháu  Bản Noong Luông

76 Lò Văn Ná 1977 040350385 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Trực 1979 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Đức Duy 2007 Con  Bản Noong Luông

Lò Thị Pỏm 1958 Mẹ  Bản Noong Luông

77 Quàng Văn Xanh 1986 không Chủ Hộ  Bản Noong Luông 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Điếng 1988 Vợ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Chương 1958 Bố  Bản Noong Luông

Lò Thị E 1960 Mẹ  Bản Noong Luông

Quàng Thị Trang 2006 Con  Bản Noong Luông

Quàng Văn Nguyên 2004 Con  Bản Noong Luông

78 Cà Văn Ban 1970 040535219 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tươi 1976 Vợ  Bản Noong Luông
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Cà Thị Piếc 1997 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Mai 2000 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Huy 2006 Con  Bản Noong Luông

79 Cà Văn Lâm 1989 040427607 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Đại 1990 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Văn Trường 2006 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Uyên 2010 Con  Bản Noong Luông

80 Cà Văn So 1984 040347393 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Xe 1986 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Thị Thiêm 2002 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Thảo 2003 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Vinh 2004 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Piếc 1965 Mẹ  Bản Noong Luông

81 Cà Văn Xong 1975 040526373 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 8 8 750.000 6.000.000

Quàng Thị Xùng 1975 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Văn Xương 1995 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Hặc 1998 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Đại 1997 Con Dâu  Bản Noong Luông

Cà Thị Diệu Ly 2017 Cháu  Bản Noong Luông

Cà Thị Mây 2011 Con  Bản Noong Luông

Cà Chí Thành 2019 Cháu  Bản Noong Luông

82 Cà Văn Biên 1983 040532571 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 6 6 750.000 4.500.000

Cà Thị Sọn 1984 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Văn Phanh 1977 Anh  Bản Noong Luông

Cà Thị Trang 2005 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Quyên 2007 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Thiên 2011 Con  Bản Noong Luông

83 Lò Văn Sọn 1970 040347428 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 6 6 750.000 4.500.000
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Cà Thị Xanh 1972 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Văn Minh 1993 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Loan 1994 Con Dâu  Bản Noong Luông

Lò Bảo Long 2014 Cháu  Bản Noong Luông

Lò Bảo An 2019 Cháu  Bản Noong Luông

84 Lò Văn Xương 1977 040473886 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 7 7 750.000 5.250.000

Lò Thị Mai 1980 Vợ  Bản Noong Luông

Lò Văn Phanh 1996 Con  Bản Noong Luông

Lò Văn Pọm 1998 Con  Bản Noong Luông

Lò Văn Việt 2010 Con  Bản Noong Luông

Lò Thị Tình 1997 Con Dâu  Bản Noong Luông

Lò Thị Ái My 2015 Cháu  Bản Noong Luông

85 Cà Văn Bóng 1985 040396296 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Pọm 1986 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Văn Cường 2003 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Thúy 2006 Con  Bản Noong Luông

86 Cà Văn Đo 1977 40347403 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Thiên 1978 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Văn Tân 1997 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Tắm 1999 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Toàn 2006 Con  Bản Noong Luông

87 Quàng Văn Ơn 1975 040535124 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 4 4 750.000 3.000.000

Cà Thị Ón 1976 Vợ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Hùng 1999 Con  Bản Noong Luông

Quàng Thị Đại 1999 Con  Bản Noong Luông

88 Quàng Văn Bệnh 1978 040535207 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Piếng 1981 Vợ  Bản Noong Luông

Quàng Văn Tống 1997 Con  Bản Noong Luông
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Quàng Văn Cương 2005 Con  Bản Noong Luông

Quàng Văn Cạng 1954 Bố  Bản Noong Luông

Cà Thị Món 1953 Mẹ  Bản Noong Luông

89 Cà Văn Chiến 1975 040535103 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 7 7 750.000 5.250.000

Cà Thị Ồ 1976 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Văn Hương 1996 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Linh 2006 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Đại 1996 Con Dâu  Bản Noong Luông

Cà Thảo Vy 2013 Cháu  Bản Noong Luông

Cà Thảo Quỳnh 2014 Cháu  Bản Noong Luông

90 Cà Văn Bun 1968 Chủ Hộ  Bản Noong Luông 5 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Pỏm 1970 Vợ  Bản Noong Luông

Cà Thị Chinh 1994 Con  Bản Noong Luông

Cà Thị Thanh 2007 Con  Bản Noong Luông

Cà Văn Hưng 2015 Cháu  Bản Noong Luông

91 Nguyễn Viết Đại 1966 040346054 Chủ Hộ Bản Rạng Đông 3 3 750.000 2.250.000

Ngô Thị Chinh 1965 Vợ Bản Rạng Đông

Nguyễn Trọng Đạt 1992 Con Bản Rạng Đông

92 Sùng A Nếnh 1970 040288324 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 7 7 750.000 5.250.000

Hờ Thị Mỷ 1970 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Chênh 2002 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Lềnh 2006 Con Bản Xá Nhè

Sùng Thị Là 2004 Con Bản Xá Nhè

Sùng Thị Dúa 2009 Con Bản Xá Nhè

Lầu Thị Mỷ 1940 Mẹ Bản Xá Nhè

93 Sùng Chù Tủa 1977 040529773 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 7 7 750.000 5.250.000

Vàng Thị Chính 1979 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Thênh 1995 Con Bản Xá Nhè
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Sùng Thị Phua 1999 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Thi 2003 Con Bản Xá Nhè

Hạng Thị Hoa 1999 Con Bản Xá Nhè

Sùng Thị Nhi 2015 Cháu Bản Xá Nhè

94 Vỉ A Cú 1964 040532535 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Công 1966 Vợ Bản Xá Nhè

Vỉ Thị Sú 2006 Con Bản Xá Nhè

Vỉ A Vàng 2008 Con Bản Xá Nhè

Vỉ A Màng 2010 Con Bản Xá Nhè

95 Sùng A Sử 1964 không có Chủ Hộ Bản Xá Nhè 8 8 750.000 6.000.000

Hờ Thị Xay 1965 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Hờ 1986 Con Bản Xá Nhè

Hạng Thị Dung 1986 Con Dâu Bản Xá Nhè

Sùng Thị Nô 2005 Cháu Bản Xá Nhè

Sùng Thị Sinh 2006 Cháu Bản Xá Nhè

Sùng A Thái 2009 Cháu Bản Xá Nhè

Sùng Thị Dinh 2010 Cháu Bản Xá Nhè

96 Sùng A Tủa 1985 040473002 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 7 7 750.000 5.250.000

Hờ Thị Minh 1986 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng Thị La 2005 Con Bản Xá Nhè

Sùng Thị Ganh 2007 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Sính 2010 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Dơ 2013 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Thể 2016 Con Bản Xá Nhè

97 Sùng Nhè Thào 1957 040093136 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 7 7 750.000 5.250.000

Hạng Thị Thào 1959 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Páo 1980 Con Bản Xá Nhè

Hạng Thị Mỷ 1980 Con Bản Xá Nhè
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Sùng A Dình 1997 Cháu Bản Xá Nhè

Sùng Thị Du 2015 Cháu Bản Xá Nhè

Mùa Thị Dao 2002 Cháu Bản Xá Nhè

98 Hờ A Tủa 1985 040554463 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 4 4 750.000 3.000.000

Hạng Thị Lỳ 1985 Vợ Bản Xá Nhè

Hờ A Nhè 2004 Con Bản Xá Nhè

Hờ Thị Giang 2005 Con Bản Xá Nhè

99 Sùng A Tú A 1986 040530991 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 4 4 750.000 3.000.000

Hờ Thị Chứ 1987 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Phi 2007 Con Bản Xá Nhè

Sùng Thị Lan 2009 Con Bản Xá Nhè

100 Sùng A Trọ 1986 040529952 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Khua 1986 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Mạnh 2010 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Cảnh 2013 Con Bản Xá Nhè

Sùng Thị Hoa 2011 Con Bản Xá Nhè

101 Sùng A Gia 1989 040532596 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 4 3 750.000 2.250.000

Sùng Thị Á 2011 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Làng 2013 Con Bản Xá Nhè

102 Sùng A Thư 1984 không có Chủ Hộ Bản Xá Nhè 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Dua 1983 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Giàng 2004 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Dống 2006 Con Bản Xá Nhè

103 Sùng A Lầu 1953 040093128 Chủ Hộ Bản Xá Nhè 9 9 750.000 6.750.000

Mùa Thị Phúa 1959 Vợ Bản Xá Nhè

Sùng A Hờ 1994 Con Bản Xá Nhè

Sùng Thị Nếnh 1988 Con Bản Xá Nhè

Sùng A Tráng 2002 Cháu Bản Xá Nhè
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Sùng A Tháng 2010 Cháu Bản Xá Nhè

Sùng A Vy 2015 Cháu Bản Xá Nhè

Mùa Thị Gống 1993 Con Dâu Bản Xá Nhè

Sùng A Huy 2018 Cháu Bản Xá Nhè

104 Cà Văn Sương 1977 040383677 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Sơn 1975 Vợ Bản Háng Á

Cà Văn Hưng 1999 Con Bản Háng Á

Cà Văn Thanh 2002 Con Bản Háng Á

Cà Thị Nga 2009 Con Bản Háng Á

105 Lường Văn Thoan 1978 040335205 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Lường Thị Lai 1981 Vợ Bản Háng Á

Lường Văn Văn 1999 Con Bản Háng Á

Lường Văn Tuấn 2001 Con Bản Háng Á

Lường Thị Anh 2006 Con Bản Háng Á

106 Thào A Sử 1977 Không có Chủ Hộ Bản Háng Á 10 9 750.000 6.750.000

Sùng Thị Xế 1979 Vợ Bản Háng Á

Thào A Của 1998 Con Bản Háng Á

Thào A Sùng 2001 Con Bản Háng Á

Thào Thị Cú 2005 Con Bản Háng Á

Thào A Thỷ 2007 Con Bản Háng Á

Thào A Ký 1996 Con Bản Háng Á

Thào A Long 2017 Cháu Bản Háng Á

Vỉ Thị Sua 2001 Con Dâu Bản Háng Á

107 Cà Văn Chính B 1986 040527869 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Tưởng 1989 Vợ Bản Háng Á

Cà Quốc Hiệp 2006 Con Bản Háng Á

Cà Thị Duyên 2008 Con Bản Háng Á

Cà Thị Huyền 2013 Con Bản Háng Á
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108 Thào A Páo 1985 040461225 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Sú 1986 Vợ Bản Háng Á

Thào A Phong 2012 Con Bản Háng Á

Thào Thị A 2006 Con Bản Háng Á

Thào A Chứ 2002 Con Bản Háng Á

109 Thào A Chừ 1987 040535083 Chủ Hộ Bản Háng Á 6 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Dợ 1987 Vợ Bản Háng Á

Thào Thị Du 2013 Con Bản Háng Á

Thào Thị Di 2014 Con Bản Háng Á

110 Hờ A Sở 1985 040461444 Chủ Hộ Bản Háng Á 6 6 750.000 4.500.000

Hạng Thị Sông 1986 Vợ Bản Háng Á

Sùng Thị Da 1939 Mẹ Bản Háng Á

Hờ A Lềnh 2004 Con Bản Háng Á

Hờ A Vàng 2006 Con Bản Háng Á

Hờ Thị Thủy 2009 Cháu Bản Háng Á

111 Vàng A Dính 1970 040288330 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Hờ Thị Chá 1968 Vợ Bản Háng Á

Vàng Thị Nhè 1995 Con Dâu Bản Háng Á

Vàng A Kỷ 2000 Con Bản Háng Á

Vàng Thị Mỷ 2001 Cháu Bản Háng Á

112 Vàng A Sùng 1978 040395798 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Páo 1979 Vợ Bản Háng Á

Vàng A Tính 2004 Con Bản Háng Á

Vàng A Ký 2007 Con Bản Háng Á

Vàng A Cú 2009 Con Bản Háng Á

113 Sùng A Ký 1989 040428443 Chủ Hộ Bản Háng Á 4 4 750.000 3.000.000

Vừ Thị Dua 1987 Vợ Bản Háng Á

Sùng Thị Hoa 2007 Con Bản Háng Á
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Sùng A Hùng 2009 Con Bản Háng Á

114 Tráng A Mang 1979 040528969 Chủ Hộ Bản Háng Á 8 6 750.000 4.500.000

Sùng Thị Giàng 1979 Vợ Bản Háng Á

Tráng A Thỷ 2000 Con Bản Háng Á

Tráng A Khải 2005 Con Bản Háng Á

Tráng Thị Hoa 2003 Con Bản Háng Á

Tráng A Sáu 2012 Con Bản Háng Á

115 Thào A Dơ 1980 040288316 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Vinh 1982 Vợ Bản Háng Á

Thào Thị Là 2002 Con Bản Háng Á

Thào Thị Xai 2004 Con Bản Háng Á

Thào A Dũng 2007 Con Bản Háng Á

116 Vàng A Chu 1981 040288315 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Nếnh 1983 Vợ Bản Háng Á

Vàng Thị Sua 2000 Con Bản Háng Á

Vàng A Vinh 2009 Con Bản Háng Á

Vàng Thị Dung 2007 Con Bản Háng Á

117 Sùng A Thào 1980 040535299 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Hờ Thị Sang 1982 Vợ Bản Háng Á

Sùng A Dũng 2000 Con Bản Háng Á

Sùng A Hùng 2003 Con Bản Háng Á

Sùng Thị Lai 2005 Con Bản Háng Á

118 Thào Chờ Lử 1966 040543441 Chủ Hộ Bản Háng Á 6 6 750.000 4.500.000

Hờ Thị Dợ 1967 Vợ Bản Háng Á

Thào A Phồng 1998 Con Bản Háng Á

Thào A Chùa 2002 Con Bản Háng Á

Thào Thị Mỹ Phượng 2018 Cháu Bản Háng Á

Vừ Thị Pàng 2000 Con dâu Bản Háng Á
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119 Lầu A Xay 1984 040549191 Chủ Hộ Bản Háng Á 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Chá 1985 Vợ Bản Háng Á

Lầu Thị Lan 2004 Con Bản Háng Á

Lầu A Nam 2006 Con Bản Háng Á

Lầu A Chinh 2009 Con Bản Háng Á

120 Sùng A Chu 1966 040542230 Chủ Hộ Bản Háng Á 2 2 750.000 1.500.000

Sùng A Tùng 1998 Con Bản Háng Á

121 Giàng A Sử 1966 040543437 Chủ Hộ Bản Háng Á 8 8 750.000 6.000.000

Vàng Thị Tính 1967 Vợ Bản Háng Á

Giàng A Sùng 1998 Con Bản Háng Á

Giàng A Mua 2005 Con Bản Háng Á

Giàng Thị Công 2006 Con Bản Háng Á

Giàng A Thu 2009 Con Bản Háng Á

Sùng Thị Chinh 1998 Con Dâu Bản Háng Á

Sùng A Nếnh 2015 Cháu Bản Háng Á

122 Vàng A Sử 1954 Không có Chủ Hộ Bản Háng Á 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Dở 1956 Vợ Bản Háng Á

Vàng A Phi 2009 Cháu Bản Háng Á

Vàng A Tuấn 2011 Cháu Bản Háng Á

123 Sùng A Tú 1979 040535081 Chủ Hộ Bản Háng Á 4 2 750.000 1.500.000

Lầu Thị Mò 1979 Vợ Bản Háng Á

124 Sùng A Ca 1990 Không có Chủ Hộ Bản Háng Á 7 7 750.000 5.250.000

Ly Thị Mây 1991 040543498 Vợ Bản Háng Á

Sùng Thị Dính 1969 Mẹ Bản Háng Á

Sùng Thị Chu 2012 Con Bản Háng Á

Sùng Thị Xương 2014 Con Bản Háng Á

Sùng Thị Xuân 2011 Con Bản Háng Á

Tráng Thị Dùa 1961 Mẹ Bản Háng Á
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125 Sùng A Xáu 1962 Không có Chủ Hộ Bản Háng Á 4 4 750.000 3.000.000

Hờ Thị Dính 1966 Vợ Bản Háng Á

Sùng Thị Mò 2002 Con Bản Háng Á

Sùng A Hồng 2010 Con Bản Háng Á

514 498 750.000 373.500.000

1 Hoàng Văn Hao 1960 040443916 Chủ hộ Nà Đắng 6 6 750.000 4.500.000

Hoàng Thị Hốm 1961 Vợ Nà Đắng

Hoàng Văn Phớ 1993 Con Nà Đắng

Lò Thị Hoa 1994 Con dâu Nà Đắng

Hoàng Thị Quỳnh 2010 Cháu Nà Đắng

Hoàng Mạnh Tường 2012 Cháu Nà Đắng

2 Lò Văn Sỏ 1979 040528988 Chủ hộ Nà Đắng 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Sọn 1979 Vợ Nà Đắng

Lò Văn Nguyễn 2002 Con Nà Đắng

Lò Văn Thanh 2007 Con Nà Đắng

Lò Thị Cúc 2012 Con Nà Đắng

Lò Thị Giảng 1960 Mẹ Nà Đắng

3 Quàng Văn Hom 1973 040541087 Chủ hộ Nà Đắng 7 7 750.000 5.250.000

Quàng Thị Tói 1973 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Tạo 1996 Con Nà Đắng

Quàng Văn Danh 2009 Con Nà Đắng

Lò Thị Khỏ 1997 Con dâu Nà Đắng

Quàng Thị May 2017 Cháu Nà Đắng

Quàng Thị Nhi 2019 Cháu Nà Đắng

4 Quàng Văn Ngoãn 1980 040528909 Chủ hộ Nà Đắng 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Pỏm 1976 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Phanh 1996 Con Nà Đắng

Quàng Thị Lời 2000 Con Nà Đắng

XÃ TA MA: 107 HỘ CẬN NGHÈO
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5 Quàng Văn Điếng 1992 040462262 Chủ hộ Nà Đắng 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Ngọc 1992 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Hùng 2009 Con Nà Đắng

Quàng Tiến Dũng 2019 Con Nà Đắng

6 Quàng Văn Cót 1972 040550034 Chủ hộ Nà Đắng 4 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Phương 1973 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Hồng 2002 Con Nà Đắng

Quàng Văn Quân 2012 Cháu Nà Đắng

7 Quàng Văn Bình 1985 040281688 Chủ hộ Nà Đắng 5 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Pánh 1986 Vợ Nà Đắng

Quàng Thị Thu 2002 Con Nà Đắng

Quàng Thị Thủy 2012 Con Nà Đắng

Quàng Minh Khôi 2019 Cháu Nà Đắng

8 Lò Văn Khẹo 1982 040357967 Chủ hộ Nà Đắng 6 6 750.000 4.500.000

Lò Văn Tấy 1959 Bố Nà Đắng

Lò Thị Bun 1960 Mẹ Nà Đắng

Quàng Thị Táy 1982 Vợ Nà Đắng

Lò Văn Tế 2002 Con Nà Đắng

Lò Thị Lời 2003 Con Nà Đắng

9 Quàng Văn Hội 1985 040442894 Chủ hộ Nà Đắng 4 4 750.000 3.000.000

Lường Thị Cỏi 1988 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Thưởng 2005 Con Nà Đắng

Quàng Thị Như 2007 Con Nà Đắng

10 Quàng Văn Táy 1972 040316489 Chủ hộ Nà Đắng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Sương 1972 Vợ Nà Đắng

Quàng Thị Toàn 1999 Con Nà Đắng

Quàng Thị Duyên 2009 Con Nà Đắng

11 Quàng Văn Sọn 1979 Chủ hộ Nà Đắng 4 4 750.000 3.000.000
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Quàng Thị Hiểng 1979 040547338 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Điểng 2004 Con Nà Đắng

Quàng Văn Đỉnh 2006 Con Nà Đắng

12 Lò Văn Cái 1992 Chủ hộ Nà Đắng 2 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Mén 1992 Vợ Nà Đắng

13 Quàng Văn Pao 1959 040281691 Chủ hộ Nà Đắng 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị Nhếnh 1963 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Pánh 1996 Con Nà Đắng

14 Quàng Văn Phương 1981 040337402 Chủ hộ Nà Đắng 6 4 750.000 3.000.000

Quàng Thị Đôi 1981 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Minh 1996 Em Nà Đắng

Quàng Văn Mừng 2011 Con Nà Đắng

15 Quàng Văn Thiên 1993 040462261 Chủ hộ Nà Đắng 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Tâm 1987 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Hoàng 2008 Con Nà Đắng

Quàng Văn Ngọc 2008 Con Nà Đắng

16 Lò Văn Phớ 1964 040539932 Chủ hộ Nà Đắng 5 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Đôi 1972 Vợ Nà Đắng

Lò Văn Pánh 1999 Con Nà Đắng

17 Quàng Văn Ón 1979 040541496 Chủ hộ Nà Đắng 3 3 750.000 2.250.000

Quàng Thị En 1979 Vợ Nà Đắng

Quàng Văn Luốc 1996 Con Nà Đắng

18 Lò Văn Lả 1986 040566707 Chủ hộ Nà Đắng 3 3 750.000 2.250.000

Hoàng Thị Mái 1996 Vợ Nà Đắng

Lò Thị Kiều Vy 2014 Con Nà Đắng

19 Quàng Văn Bóng 1982 Chủ hộ Trạm Củ 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Pỏm 1983 Vợ Trạm Củ

Lò Thị Áng 1960 Mẹ Trạm Củ
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Quàng Văn Toàn 2003 Con Trạm Củ

Quàng Thị Kiều 2017 Con Trạm Củ

20 Quàng Văn Mai 1993 Chủ hộ Trạm Củ 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị Sương 1998 Vợ Trạm Củ

Quàng Văn Việt 2014 con Trạm Củ

21 Quàng Văn Xanh 1984 Chủ hộ Trạm Củ 6 5 750.000 3.750.000

Quàng Thị Xan 1987 Vợ Trạm Củ

Quàng Văn Hiền 2004 Con Trạm Củ

Quàng Thị Thanh 2007 Con Trạm Củ

Quàng Văn Thiết 2013 Con Trạm Củ

22 Cà Văn Đôi 1982 Chủ hộ Trạm Củ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Phanh 1983 Vợ Trạm Củ

Cà Văn Kim 2007 Con Trạm Củ

Cà Thị Cương 2009 Con Trạm Củ

23 Lò Văn Mớn 1995 Chủ hộ Trạm Củ 4 4 750.000 3.000.000

Hoàng Thị Lả 1995 Vợ Trạm Củ

Lò Quốc Hiệp 2012 Con Trạm Củ

Lò Quốc Khánh 2016 Con Trạm Củ

24 Lò Văn Tom 1952 040540770 Chủ hộ Trạm Củ 9 9 750.000 6.750.000

Lò Thị Hao 1954 Vợ Trạm Củ

Lò Văn Xương 1974 Con Trạm Củ

Hoàng Thị Lả 1973 Con dâu Trạm Củ

Lò Văn Thanh 1997 Con Trạm Củ

Lò Văn Thắng 2001 Cháu Trạm Củ

Giàng Thị Mảy 1997 Con dâu Trạm Củ

Lò Thị Thúy Hằng 2014 Cháu Trạm Củ

Lò Thị Thúy Hân 2018 Cháu Trạm Củ

25 Lò Văn Khánh 1995 040530127 Chủ hộ Trạm Củ 4 3 750.000 2.250.000
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Lò Thị Thu 1996 Vợ Trạm Củ

Lò Thảo Linh 2015 Con Trạm Củ

26 Quàng Văn Tạo 1983 Chủ hộ Trạm Củ 6 6 750.000 4.500.000

Quàng Thị Cót 1983 Vợ Trạm Củ

Quàng Thị Vấn 2001 Con Trạm Củ

Quàng Thị Hoàn 2004 Con Trạm Củ

Quàng Thị Linh 2005 Con Trạm Củ

Quàng Văn Hiếu Thuật 2015 Con Trạm Củ

27 Lò Văn Điếng 1983 040534771 Chủ hộ Trạm Củ 5 5 750.000 3.750.000

Lò Thị Pỏm 1962 Mẹ Trạm Củ

Lò Thị Hà 2003 Con Trạm Củ

Lò Văn Kim 2005 Con Trạm Củ

Quàng Thị Lả 1989 Vợ Trạm Củ

28 Lò Văn Đính 1989 040473657 Chủ hộ Trạm Củ 4 4 750.000 3.000.000

Lò Thị Hiếm 1990 Vợ Trạm Củ

Lò Thị Hành 2007 Con Trạm Củ

Lò Văn Phúc 2008 Con Trạm Củ

29 Quàng Văn Đôi 1973 040532165 Chủ hộ Trạm Củ 3 3 750.000 2.250.000

Lò Thị An 1977 Vợ Trạm Củ

Quàng Văn Chinh 1999 Con Trạm Củ

30 Vàng A Chá 1994 040528889 Chủ Hộ Thớ Tỷ 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Cở 1997 Vợ Thớ Tỷ

Vàng Thị Phương 2012 Con Thớ Tỷ

Vàng A Đông 2015 Con Thớ Tỷ

31 Vàng Tráng Sai 1962 Chủ hộ Thớ Tỷ 3 3 750.000 2.250.000

Lầu Thị Khua 1962 Vợ Thớ Tỷ

Vàng A Lử 2001 040549430 Con Thớ Tỷ

32 Giàng A Minh 1991 040366885 Chủ hộ Thớ Tỷ 5 5 750.000 3.750.000
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Vàng Thị Chứ 1991 Vợ Thớ Tỷ

Giàng A Cường 2011 Con Thớ Tỷ

Giàng A Cu 2013 Con Thớ Tỷ

Giàng Vàng Nếnh 2019 Con Thớ Tỷ

33 Vàng A Tồng 1992 040539103 Chủ hộ Thớ Tỷ 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Sùng 1997 Vợ Thớ Tỷ

Vàng Thị Mai 2013 Con Thớ Tỷ

Vàng Thị Chu 2014 Con Thớ Tỷ

Vàng Thị Hiền 2017 Con Thớ Tỷ

34 Vàng Pháng Chống 1961 040526397 Chủ hộ Thớ Tỷ 7 7 750.000 5.250.000

Thào Thị Say 1961 Vợ Thớ Tỷ

Vàng A Di 1993 Con Thớ Tỷ

Tráng Thị Nếnh 1993 Con dâu Thớ Tỷ

Vàng A Hùng 2010 Cháu Thớ Tỷ

Vàng A Tàng 2011 Cháu Thớ Tỷ

Vàng Thị Mai Lang 2016 Cháu Thớ Tỷ

35 Giàng A Dơ 1972 040205682 Chủ hộ Thớ Tỷ 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Chá 1974 Vợ Thớ Tỷ

Giàng A Khua 1997 Con Thớ Tỷ

Giàng A Vang 2002 Con Thớ Tỷ

Giàng Thị Dương Phi 2008 Con Thớ Tỷ

36 Vàng Gàn Súa 1953 Chủ hộ Thớ Tỷ 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị B La 1960 Vợ Thớ Tỷ

Vàng A Thào 1999 040534954 Con Thớ Tỷ

37 Vàng A Dua 1991 040525715 Chủ hộ Thớ Tỷ 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Chứ 1991 Vợ Thớ Tỷ

Vàng A Khua 2009 Con Thớ Tỷ

Vàng Thanh Thủy 2011 Con Thớ Tỷ
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Vàng A Tồng 1996 Em Thớ Tỷ

38 Giàng Bua Sùng 1954 Chủ hộ Phình Cứ 8 8 750.000 6.000.000

Mùa Thị Sua 1956 Vợ Phình Cứ

Giàng A Tàng 1979 Con Phình Cứ

Giàng A Chừ 1999 Con Phình Cứ

Vàng Thị Sinh 1980 Con dâu Phình Cứ

Sùng Thị Dung 2003 Con dâu Phình Cứ

Giàng Thị Thu 2001 Cháu Phình Cứ

Giàng Thị Chầu 2013 cháu Phình Cứ

39 Vàng Dũng Giàng 1972 Chủ hộ Phình Cứ 7 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Chá 1973 Vợ Phình Cứ

Vàng Thị Chứ 1994 Con Phình Cứ

Vàng A Sỳ 1998 Con Phình Cứ

Vàng A Thái 2004 Con Phình Cứ

Vàng A Phong 2006 Con Phình Cứ

Vàng A Hồ 2010 Con Phình Cứ

40 Vàng A Giáo 1984 040403217 Chủ hộ Phình Cứ 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Dung 1986 Vợ Phình Cứ

Vàng Thị Tàng 2007 Con Phình Cứ

Vàng A Dua 2008 Con Phình Cứ

Vàng A Long 2017 Con Phình Cứ

41 Vàng A Chứ 1982 Chủ hộ Phình Cứ 7 7 750.000 5.250.000

Hảng Thị Khua 1983 Vợ Phình Cứ

Vàng A Của 2000 Con Phình Cứ

Vàng A Nam 2004 Con Phình Cứ

Vàng Thị Thú 2005 Con Phình Cứ

Vàng A Hồ 2009 Con Phình Cứ

Giàng Thị Hương 2001 Con dâu Phình Cứ
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42 Giàng Chà Dơ 1966 040275379 Chủ hộ Phình Cứ 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Mỷ 1967 Vợ Phình Cứ

Giàng A Dế 1995 Con Phình Cứ

Giàng Thị Mái 2014 cháu Phình Cứ

Sùng Thị Chu 1996 Con dâu Phình Cứ

Giàng Đông Phương 2017 Cháu Phình Cứ

43 Giàng A Tú 1985 040351343 Chủ hộ Phình Cứ 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Đơ 1996 Vợ Phình Cứ

Giàng Long Thiên 2016 Con Phình Cứ

Giàng Thị Kim Ngân 2019 Con Phình Cứ

44 Hảng Gàn Chá 1969 040473016 Chủ hộ Phình Cứ 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Mê 1970 Vợ Phình Cứ

Hảng A Chua 1999 Con Phình Cứ

Vàng Thị Chầu 2002 Con dâu Phình Cứ

Hảng Thị Linh Nhi 2019 Cháu Phình Cứ

45 Giàng Nủ Dơ 1961 040275346 Chủ hộ Phình Cứ 3 2 750.000 1.500.000

Thào Thị Sua 1964 Vợ Phình Cứ

46 Giàng Dảng Chu 1964 040093040 Chủ hộ Phình Cứ 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Dúa 1965 Vợ Phình Cứ

Giàng A Blà 1993 Con Phình Cứ

Hảng Thị Sua 1999 Con dâu Phình Cứ

Giàng Thị Ánh Tuyết 2018 Cháu Phình Cứ

47 Vàng Xuân Khải 2001 040545365 Chủ hộ Phình Cứ 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Súa 1960 Mẹ Phình Cứ

Vàng A Chính 1995 Anh Phình Cứ

Vàng A Kỷ 1996 Anh Phình Cứ

Vàng Thị Lan 2019 Con Phình Cứ

48 Vàng A Dũng 1982 040396783 Chủ hộ Phình Cứ 6 6 750.000 4.500.000
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Sùng Thị Dở 1983 vợ Phình Cứ

Vàng A Chua 2006 con Phình Cứ

Vàng A Cường 2007 con Phình Cứ

Vàng Thị Xi 2011 con Phình Cứ

Giàng Thị Sua 2019 Cháu Phình Cứ

49 Vàng A Cu 1990 040551775 Chủ hộ Phình Cứ 2 2 750.000 1.500.000

Giàng Thị Chu 1987 Vợ Phình Cứ

50 Cứ Thị Bang 1964 040539633 Chủ hộ Phình Cứ 6 6 750.000 4.500.000

Giàng A Phong 1998 Con Phình Cứ

Giàng Thị Kim Thi 2016 Cháu Phình Cứ

Giàng Thị Vĩnh 2017 Cháu Phình Cứ

Vàng Thị May 1998 Con dâu Phình Cứ

Giàng Thị Mò 2019 Cháu Phình Cứ

51 Giàng Thị Máng 1983 040539761 Chủ hộ Phình Cứ 1 1 750.000 750.000

52 Giàng Thị Tằng 1987 040539713 Chủ hộ Phình Cứ 3 3 750.000 2.250.000

Thào Minh Trung 2009 Con Phình Cứ

Thào Minh Phong 2008 Con Phình Cứ

53 Giàng A Cháng 1997 040539814 Chủ hộ Phình Cứ 3 3 750.000 2.250.000

Thào Thị Giang Huy 2001 Vợ Phình Cứ

Giàng Thị Đè Xia 2019 Con Phình Cứ

54 Vàng Thị Máy 1984 040396706 Chủ hộ Phình Cứ 2 2 750.000 1.500.000

Giàng A Tính 1999 Con Phình Cứ

55 Giàng A Cầu 1996 Chủ hộ Phình Cứ 3 3 750.000 2.250.000 Chuyển đi

Giàng Thị Pàn 1988 chị gái Phình Cứ

Giàng Thị Dia 1990 chị gái Phình Cứ

Giàng A Bơi 2015 cháu Phình Cứ

56 Hảng Thị Khua 1967 040548868 Chủ hộ Phình Cứ 2 2 750.000 1.500.000

Hảng Thị Phí 2004 Cháu Phình Cứ
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57 Vàng Phán Páo 1968 Chủ hộ Phình Cứ 6 6 750.000 4.500.000

Hờ Thị Nếnh 1969 Vợ Phình Cứ

Vàng Thị Lai 2008 Con Phình Cứ

Vàng A Chung 2011 Con Phình Cứ

Vàng Thị Thanh 2003 Con Phình Cứ

Vàng A Giàng 2001 Con Phình Cứ

58 Hảng Giảng Mua 1964 040275368 Chủ hộ Phình Cứ 2 2 750.000 1.500.000

Chang Thị Pài 1971 Vợ Phình Cứ

59 Giàng A B Là 1959 Chủ hộ Phình Cứ 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Sua 1959 Vợ Phình Cứ

Giàng A Sính 2001 Con Phình Cứ

60 Giàng A Thắng 1992 040473451 Chủ hộ Phình Cứ 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Dợ 1993 vợ Phình Cứ

Giàng Sơn Bá 2012 Con Phình Cứ

Giàng Thị Sơn Trang 2014 Con Phình Cứ

Giàng Thị Sơn Nhi 2018 Con Phình Cứ

61 Giàng Thị Váng 1963 040539735 Chủ hộ Phình Cứ 1 1 750.000 750.000

62 Giàng A Vỉnh 1998 040537041 Chủ hộ Phình Cứ 3 3 750.000 2.250.000

Thào Thị Vinh 2000 Vợ Phình Cứ

Giàng Thị Xuân Hạnh 2017 Con Phình Cứ

63 Giàng A Sùng 1981 040275359 Chủ hộ Phình Cứ 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị A 1980 Vợ Phình Cứ

Giàng A Chứ 2005 Con Phình Cứ

Giàng A Của 2007 Con Phình Cứ

64 Vàng A Sáng 1978 040428938 Chủ hộ Phình Cứ 4 4 750.000 3.000.000

Hảng Thị Sùng 1980 Vợ Phình Cứ

Vàng A Tồng 1963 Anh Phình Cứ

Vàng Thị Chu 2011 Con Phình Cứ
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65 Giàng Bua Ký 1965 040532163 Chủ hộ Phình Cứ 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Say 1965 Vợ Phình Cứ

Giàng A Tằng 2000 Con Phình Cứ

Giàng Thị Khua 2006 Con Phình Cứ

66 Giàng A B Là 1996 040526565 Chủ hộ Phình Cứ 4 4 750.000 3.000.000

Hàng Thị Lỳ 1993 Vợ Phình Cứ

Giàng Thị Bách Thảo 2018 Con Phình Cứ

Giàng A Khua 1999 Em Phình Cứ

67 Vàng Bua Thề 1975 Chủ hộ Phình Cứ 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Chá 1977 Vợ Phình Cứ

Vàng A Tủa 1994 Con Phình Cứ

Vàng A Lử 2002 Con Phình Cứ

Vàng Thị Vàng 2005 Con Phình Cứ

Vàng Thị Kía 2008 Con Phình Cứ

68 Thào A Chù 1997 040545249 Chủ hộ Phình Cứ 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Say 1974 Mẹ Phình Cứ

Giàng Thị Chứ 1999 Vợ Phình Cứ

Thào Thị Kim Giang 2014 Con Phình Cứ

Thào Thị Phương Nhi 2017 Con Phình Cứ

Thào Thị Như 2017 con Phình Cứ

69 Ly A Minh 1988 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Can 1990 Vợ Kề Cải

Lý A Trường 2008 Con Kề Cải

Lý A Hòa Sơn 2016 Con Kề Cải

70 Sùng A Tùng 1989 040366994 Chủ hộ Kề Cải 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Mảy 1990 Vợ Kề Cải

Sùng A Lù 2010 Con Kề Cải

Sùng Thị Dung 2012 Con Kề Cải
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Sùng Thị Hoa 2014 Con Kề Cải

Sùng Thị Sinh 2016 Con Kề Cải

71 Thào Phái Dia 1964 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Chá 1962 Vợ Kề Cải

Thào Thị Say 2005 Con Kề Cải

Thào Thị Lầu 2010 Cháu Kề Cải

Thào Thị Phương 2012 Cháu Kề Cải

72 Sùng A Lầu 1979 040539166 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Đớ 1983 Vợ Kề Cải

Sùng A Chứ 2005 Con Kề Cải

Sùng A Ca 2010 Con Kề Cải

73 Giàng A Hờ 1992 0964551532 Chủ hộ Kề Cải 4 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Dia 1993 Vợ Kề Cải

Giàng A Cường 2011 Con Kề Cải

74 Sùng A Của 1993 040539572 Chủ hộ Kề Cải 3 3 750.000 2.250.000

Giàng Thị Dợ 1995 Vợ Kề Cải

Sùng A Lau 2012 Con Kề Cải

75 Sùng A Tằng 1992 040543817 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Páo 1954 Mẹ Kề Cải

Giàng Thị Mỷ 2002 Vợ Kề Cải

Sùng A Dế 2018 Con Kề Cải

76 Mùa A Lả 1966 Chủ hộ Kề Cải 6 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Mỷ 1967 Vợ Kề Cải

Mùa A Vang 2004 Con Kề Cải

Mùa A Hoàn 2019 Cháu Kề Cải

Giàng Thị Dụa 2000 Con dâu Kề Cải

77 Sùng Thị Ly 1976 040542181 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Mùa A Chứ 1990 Con Kề Cải
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Mùa Thị Bảy 2008 Con Kề Cải

Vàng Thị Hảng 1996 Con dâu Kề Cải

Mùa Trần Đông 2017 Cháu Kề Cải

78 Sùng A Dũng 1984 040425591 Chủ hộ Kề Cải 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Mê 1984 Vợ Kề Cải

Sùng A Mười 2002 Con Kề Cải

Sùng Thị May 2004 Con Kề Cải

Sùng A Thương 2012 Con Kề Cải

Sùng Thị Nhìa 2003 Con Kề Cải

79 Thào Gàn Nếnh 1983 040531974 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Nhìa 1986 Vợ Kề Cải

Thào Thị Bay 2009 Con Kề Cải

Thào A Tham 2010 Con Kề Cải

Thào Mạnh Cường 2016 Con Kề Cải

80 Mùa Bua Páo 1963 040061986 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Dung 1964 Vợ Kề Cải

Mùa A Chu 1995 Con Kề Cải

Mùa A Hành 2004 Con Kề Cải

Mùa A Hùng 2000 Con Kề Cải

81 Giàng A Tủa 1995 040531565 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Vinh 1996 Vợ Kề Cải

Giàng Thị Phi 2013 Con Kề Cải

Giàng A Phử 2015 Con Kề Cải

82 Sùng A Chinh 1985 035539718 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Chinh 1987 Vợ Kề Cải

Sùng Thị Pàn 2006 Con Kề Cải

Sùng A Khua 2008 Con Kề Cải

83 Mùa Sánh Chừ 1972 040255191 Chủ hộ Kề Cải 7 7 750.000 5.250.000
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Giàng Thị Mắng 1984 Vợ Kề Cải

Mùa A Dương 2002 Con Kề Cải

Mùa A Lử 2005 Con Kề Cải

Mùa A Nhè 2008 Con Kề Cải

Mùa Thị Vân 2002 Con dâu Kề Cải

Mùa Huy Hoàn 2019 Cháu Kề Cải

84 Sùng A Chờ 1985 040533941 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Lầu Thị So 1986 Vợ Kề Cải

Sùng A Thái 2006 Con Kề Cải

Sùng Thị Sia 2009 Con Kề Cải

Sùng A Dương 2011 Con Kề Cải

85 Mùa A Sùng 1981 040427595 Chủ hộ Kề Cải 7 7 750.000 5.250.000

Ly Thị Dua 1982 Vợ Kề Cải

Mùa A Thào 1999 Con Kề Cải

Mùa Thị Pàng 2009 Con Kề Cải

Mùa Thị Nhung 2011 Con Kề Cải

Vàng Thị Bay 2003 Con dâu Kề Cải

Mùa Hà Linh 2019 Cháu Kề Cải

86 Thào Trù Sính 1963 Chủ hộ Kề Cải 8 7 750.000 5.250.000 NCC

Sùng Thị Chu 1963 Vợ Kề Cải

Thào A Chùa 1996 Con Kề Cải

Thào A Páo 2000 Con Kề Cải

Vàng Thị Chi 1998 Con dâu Kề Cải

Thào A Tú 2012 Con Kề Cải

Thào Thị Tàng 2019 Cháu Kề Cải

Thào Nhân Thái 2018 Cháu Kề Cải

87 Giàng A Dơ 1990 0364147248 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Chứ 1989 Vợ Kề Cải
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Giàng Thị Sử 2009 Con Kề Cải

Giàng Thị Khua 2011 Con Kề Cải

Giàng Thị Vi 2013 Con Kề Cải

88 Hảng A Dế 1989 040427630 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Sùng Thị Dợ 1984 Vợ Kề Cải

Hảng A Sùng 2003 Con Kề Cải

Hảng Thị Sinh 2008 Con Kề Cải

Hảng Việt Thắng 2013 Con Kề Cải

89 Giàng Chờ Cớ 1969 0338478584 Chủ hộ Kề Cải 7 6 750.000 4.500.000

Lầu Thị Đớ 1970 Vợ Kề Cải

Giàng A Lử 1995 Con Kề Cải

Ly Thị Thu 2003 Con dâu Kề Cải

Giàng Thị Phương Nhi 2016 Cháu Kề Cải

Giàng Thị Chi 2018 Cháu Kề Cải

90 Thào Thị Nếnh 1962 040462695 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Mùa A Tú 1994 Con Kề Cải

Mùa Thị Chứ 1993 Con Kề Cải

Mùa A Tùng 1999 Con Kề Cải

Mùa A Đông 2014 Cháu Kề Cải

91 Mùa A Cho 1979 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Nếnh 1980 Vợ Kề Cải

Mùa Thị Cu 2007 Con Kề Cải

Mùa A Dề 2009 Con Kề Cải

92 Mùa A Dế 1990 040532208 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Thanh 1994 Vợ Kề Cải

Mùa Thị Thủy 2010 Con Kề Cải

Mùa Thị Liên 2012 Con Kề Cải

93 Giàng Vản Dơ 1972 040403084 Chủ hộ Kề Cải 6 6 750.000 4.500.000
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Sùng Thị Máy 1974 Vợ Kề Cải

Giàng A Dính 1995 Con Kề Cải

Giàng A Hồng 2002 Con Kề Cải

Giàng A Trường 2006 Con Kề Cải

Mùa Thị Lia 2003 Con dâu Kề Cải

94 Thào Trà Dơ 1975 Chủ hộ Kề Cải 4 4 750.000 3.000.000

Sùng Thị Chu 1978 Vợ Kề Cải

Thào A Công 2008 Con Kề Cải

Thào A Vang 2013 Con Kề Cải

95 Thào Sính Chứ 1960 Chủ hộ Kề Cải 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Nính 1962 Vợ Kề Cải

Thào A Sơn 1996 Con Kề Cải

Thào A Anh 2000 Con Kề Cải

Thào Thị Phúa 1982 Con Kề Cải

96 Sùng A Mua 1978 Chủ hộ Kề Cải 9 9 750.000 6.750.000

Giàng Thị Máy 1980 Vợ Kề Cải

Sùng A Long 2002 Con Kề Cải

Sùng Thị Dế 2003 Con Kề Cải

Sùng Thị Châu 2004 Con Kề Cải

Sùng Thị Phúc 2007 Con Kề Cải

Sùng Thị Ngọc 2012 Con Kề Cải

Sùng Tiến Đức 2009 con Kề Cải

Hảng Thị Chứ 1955 Mẹ Kề Cải

97 Sùng Nủ Dơ 1965 040285104 Chủ hộ Kề Cải 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Sai 1968 Vợ Kề Cải

Sùng A Chùa 1994 Con Kề Cải

Sùng A Phềnh 1999 Con Kề Cải

Sùng A Su 2001 Con Kề Cải
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Sùng Thị Vinh 2001 Con Kề Cải

98 Mùa Sông Dua 1976 040427618 Chủ hộ Kề Cải 8 8 750.000 6.000.000

Vàng Thị Ly 1977 Vợ Kề Cải

Mùa A Phong 1995 Con Kề Cải

Mùa A Thắng 2002 Con Kề Cải

Mùa A Phương 2005 Con Kề Cải

Mùa A Tôn 2007 Con Kề Cải

Mùa A Thành 2009 Con Kề Cải

Mùa A Đồng 2014 Con Kề Cải

99 Hảng Sông Lầu 1950 040530075 Chủ hộ Háng Chua 5 3 750.000 2.250.000

Hảng A Kháng 1997 Con Háng Chua

Hảng A Giàng 2001 Cháu Háng Chua

100 Vàng A Chừ 1983 040382827 Chủ hộ Háng Chua 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Dúa 1985 Vợ Háng Chua

Vàng A Thên 2000 Con Háng Chua

Vàng A Thi 2002 Con Háng Chua

Vàng Thu Hà 2008 Con Háng Chua

Vàng Thị Nha Trang 2013 Con Háng Chua

101 Vàng Sông Thánh 1928 Chủ hộ Háng Chua 7 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Dợ 1968 Con Háng Chua

Vàng A Của 1990 040394690 Cháu Háng Chua

Sùng Thị Hóa 1995 Cháu Dâu Háng Chua

Vàng Thị Phương Dung 2015 Chắt Háng Chua

Vàng Việt Bách 2017 chắt Háng Chua

102 Hảng A Giáo 1975 040550697 Chủ hộ Háng Chua 4 4 750.000 3.000.000

Giàng Thị Dợ 1977 Vợ Háng Chua

Hảng Thị Nhâm 2001 Con Háng Chua

Hảng Cường Tai 2017 Cháu Háng Chua
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103 Vàng A Páo 1975 Chủ hộ Háng Chua 6 5 750.000 3.750.000

Hảng Thị Phúa 1983 vợ Háng Chua

Hảng Thị Bâu 2009 con Háng Chua

Vàng A Giàng 2003 con Háng Chua

Vàng A Lứ 2016 con Háng Chua

104 Sùng A Cử 1980 040427629 Chủ hộ Háng Chua 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Sùng 1983 vợ Háng Chua

Sùng A Tùng 2001 Con Háng Chua

Sùng A Chung 2003 con Háng Chua

Sùng Thị Khua 2005 con Háng Chua

Sùng Thị Mỷ 2010 con Háng Chua

105 Giàng A Chứ 1985 040461291 Chủ hộ Háng Chua 5 5 750.000 3.750.000

Thào Thị Dúa 1988 vợ Háng Chua

Giàng A Su 2003 con Háng Chua

Giàng Thị Sua 2005 con Háng Chua

Giàng A Vương 2010 con Háng Chua

106 Giàng A Sính 1990 040528646 Chủ hộ Háng Chua 8 7 750.000 5.250.000

Vàng Thị Chu 1990 Vợ Háng Chua

Giàng Thị Dính 2006 con Háng Chua

Giàng Thị Phương 2008 con Háng Chua

Giàng A Quan 2010 con Háng Chua

Giàng Ngọc Hương 2013 con Háng Chua

Giàng Việt Anh 2019 Con Háng Chua

107 Giàng A Minh 1976 040340701 Chủ hộ Háng Chua 6 6 750.000 4.500.000

Giàng Thị Vinh 1999 con Háng Chua

Giàng Thị Súa 1998 con Háng Chua

Giàng A Nga 2007 con Háng Chua

Giàng A Tiến 2009 con Háng Chua
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Giàng Thủy Tiên 2014 con Háng Chua

220 219 750.000 164.250.000

1 Lầu A Thảnh 1998 .040534467 Chủ Hộ Há Dùa 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Xá 1998 Vợ Há Dùa

Lầu A Đương 2017 Con Há Dùa

2 Lầu A Nếnh 1995 .040528978 Chủ Hộ Há Dùa 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Ly 1996 Vợ Há Dùa

Lầu A Minh 2016 Con Há Dùa

Lầu Thị Dế 2018 Con Há Dùa

3 Vàng A Tú 1993 .040545489 Chủ Hộ Há Dùa 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Pà 1994 Vợ Há Dùa

Vàng A Phong 2011 Con Há Dùa

Vàng Thị Dính 2012 Con Há Dùa

4 Lầu Xó Nhìa 1959 .040066883 Chủ Hộ Há Dùa 5 5 750.000 3.750.000

Vàng Thị Dùa 1961 Vợ Há Dùa

Lầu A Súa 2000 Con Há Dùa

Vàng Thị Dợ 2001 Con Dâu Há Dùa

Lầu A Khánh 2019 cháu Há Dùa

5 Vàng Chồng Thào 1957 .040546137 Chủ Hộ Há Dùa 8 8 750.000 6.000.000

Mùa Thị Bấu 1959 Vợ Há Dùa

Vàng Thị Ong 1980 Con Há Dùa

Vàng A Tu 1993 Con Há Dùa

Vàng Thị Pà 2001 Con Há Dùa

Thào Thị Bấu 1995 Con Dâu Há Dùa

Vàng Thị Huyền Trang 2015 Cháu Há Dùa

Vàng A Huy 2017 Cháu Há Dùa

6 Lầu Dũng Sính 1978 .040288418 Chủ Hộ Há Dùa 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Mua 1979 Vợ Há Dùa

XÃ TÊNH PHÔNG: 43 HỘ CẬN NGHÈO
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Lầu A Thào 2002 Con Há Dùa

Lầu A Páo 2005 Con Há Dùa

Lầu A Và 2008 Con Há Dùa

Lầu Thị Lương 2013 Con Há Dùa

7 Lầu A Nếnh 1965 .040288429 Chủ Hộ Há Dùa 3 3 750.000 2.250.000

Ly Thị Dí 1965 Vợ Há Dùa

Lầu Thị Xế 1992 Con Há Dùa

8 Lầu Tòng Nếnh 1968 .040288440 Chủ Hộ Há Dùa 7 7 750.000 5.250.000

Vàng Thị Sông 1963 Vợ Há Dùa

Lầu A Thào 1998 Con Há Dùa

Làu A Dia 2000 Con Há Dùa

Lầu A Chi 2002 Con Há Dùa

Mùa Thị May 1996 Con Dâu Há Dùa

Lầu Thị Sia 2018 cháu Há Dùa

9 Ly A Văn 1995 .040541172 Chủ Hộ Huổi Anh 2 2 750.000 1.500.000

Mùa Thị Giang 2000 Vợ Huổi Anh

10 Ly A Lầu 1984 .040462708 Chủ Hộ Huổi Anh 6 6 750.000 4.500.000

Lầu Thị Khua 1988 Vợ Huổi Anh

Ly Thị Lầu 2005 Con Huổi Anh

Ly Thị Sia 2007 Con Huổi Anh

Ly Thị Dụa 2010 Con Huổi Anh

Ly Thị Núc 2011 Con Huổi Anh

11 Ly A Nhè 1981 .040288500 Chủ Hộ Huổi Anh 5 5 750.000 3.750.000

Mùa Thị Súa 1982 Vợ Huổi Anh

Ly Thị Mua 2005 Con Huổi Anh

Ly A Sềnh 2007 Con Huổi Anh

Ly Thị Thách 2011 Con Huổi Anh

12 Ly A Trò 1990 .040402095 Chủ Hộ Huổi Anh 4 4 750.000 3.000.000
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Lầu Thị Vóc 1994 Vợ Huổi Anh

Ly Thị Hồng Nhung 2012 Con Huổi Anh

Ly Thị Mai Phương 2016 Con Huổi Anh

13 Ly A Chống 1968 Chủ Hộ Huổi Anh 5 5 750.000 3.750.000

Giàng Thị Ly 1976 .040288476 Vợ Huổi Anh

Ly A Vừ 2002 Con Huổi Anh

Ly Thị Chứ 2005 Con Huổi Anh

Ly A Phía 2006 Con Huổi Anh

14 Ly Thị Mỷ 1970 .040541189 Chủ Hộ Huổi Anh 4 4 750.000 3.000.000

Mùa A Của 1996 Con Huổi Anh

Hờ Thị Mỷ 2001 Con Dâu Huổi Anh

Mùa Thị Ly 2019 Cháu Huổi Anh

15 Mùa A Hạ 1975 .040541164 Chủ Hộ Ten Hon 7 7 750.000 5.250.000

Giàng Thị Dính 1973 Vợ Ten Hon

Mùa A Di 1997 Con Ten Hon

Mùa A Pha 2001 Con Ten Hon

Lầu Thị Chông 1998 Con Dâu Ten Hon

Mùa A Viện 2018 Cháu Ten Hon

Hờ Thị Xế 2003 Con Dâu Ten Hon

16 Mùa A Gấu 1990 .040366491 Chủ Hộ Ten Hon 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Vừ 1989 Vợ Ten Hon

Mùa A Tênh 2011 Con Ten Hon

Mùa Phông Quân 2012 Con Ten Hon

17 Mùa A Chía 1992 .040536218 Chủ Hộ Ten Hon 4 4 750.000 3.000.000

Và Thị Dí 1995 Vợ Ten Hon

Mùa Thị Xia 1995 Con Ten Hon

Mùa Thị Xuân 2013 Con Ten Hon

18 Giàng Chứ Mua 1976 .040288653 Chủ Hộ Ten Hon 7 7 750.000 5.250.000
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Vàng Thị Nếnh 1977 Vợ Ten Hon

Giàng A Vừ 1999 Con Ten Hon

Giàng Thị Mây Sơn 2010 Con Ten Hon

Mùa Thị Pa 1997 Con Dâu Ten Hon

Giàng Chung Nghĩa 2016 Cháu Ten Hon

Giàng Thị Phương Linh 2019 Cháu Ten Hon

19 Mùa Vả Sềnh 1985 .040541160 Chủ Hộ Ten Hon 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Vang 1987 Vợ Ten Hon

Mùa A Sơn 2008 Con Ten Hon

20 Lầu A Dơ 1983 .040288474 Chủ Hộ Ten Hon 6 6 750.000 4.500.000

Ly Thị Máy 1979 Vợ Ten Hon

Lầu A Hồng 1997 Con Ten Hon

Lầu A Dính 2002 Con Ten Hon

Lầu Thị Hoa 2011 Con Ten Hon

Mùa Thị Bậu 2003 Con Dâu Ten Hon

21 Lầu A Tằng 1991 .040403356 Chủ Hộ Ten Hon 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Dính 1993 Vợ Ten Hon

Lầu Thị Thu Dính 2013 Con Ten Hon

Lầu Thị Dung Nhi 2016 Con Ten Hon

22 Mùa A Của 1986 .040442321 Chủ Hộ Ten Hon 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Sò 1988 Vợ Ten Hon

Mùa Thị Giang 2009 Con Ten Hon

Mùa A Thạnh 2010 Con Ten Hon

23 Mùa A Sính 1967 .040531483 Chủ Hộ Ten Hon 8 8 750.000 6.000.000

Vàng Thị Sầu 1974 Vợ Ten Hon

Mùa A Nếnh 1996 Con Ten Hon

Mùa A Dủa 2001 Con Ten Hon

Vàng Thị Dung 1997 Con Dâu Ten Hon
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Mùa Thị Dợ 2009 Con Ten Hon

Mùa A Công 2012 Con Ten Hon

Mùa A Sơn 2016 Con Ten Hon

24 Mùa A Sính 1990 .040525095 Chủ Hộ Ten Hon 3 3 750.000 2.250.000

Lầu Thị Thào 1991 Vợ Ten Hon

Mùa A Sơn 2006 Con Ten Hon

25 Mùa A Nhìa 1992 .040465261 Chủ Hộ Ten Hon 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Đớ 1993 Vợ Ten Hon

Mùa A Đức 2012 Con Ten Hon

Mùa Thị Trang 2014 Con Ten Hon

26 Giàng A Lử 1978 .040428224 Chủ Hộ Ten Hon 6 6 750.000 4.500.000

Lầu Thị Vừ 1983 Vợ Ten Hon

Mùa Thị Pà 1942 Mẹ Ten Hon

Giàng A Và 2005 Con Ten Hon

Giàng A Sai 2008 Con Ten Hon

Giàng A Só 2012 Con Ten Hon

27 Mùa A Só 1970 .040288601 Chủ Hộ Ten Hon 6 6 750.000 4.500.000

Ly Thị Chứ 1973 Vợ Ten Hon

Mùa Thị Pa 2001 Con Ten Hon

Mùa Thị Giang 2012 Con Ten Hon

Vàng Thị Ía 2000 Con Dâu Ten Hon

Mùa Thị Mây 2019 cháu Ten Hon

28 Mùa A Và 1968 .040525736 Chủ Hộ Ten Hon 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Khua 1970 Vợ Ten Hon

Mùa Thị Xi 2008 Con Ten Hon

29 Giàng A Tủa 1990 .040540095 Chủ Hộ Ten Hon 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Ká 1992 Vợ Ten Hon

Giàng A Sai 2013 Con Ten Hon
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Giàng Thị Gia 2014 Con Ten Hon

30 Mùa A Sềnh 1989 .040528259 Chủ Hộ Ten Hon 4 4 750.000 3.000.000

Phá Thị Dùa 1991 Vợ Ten Hon

Mùa Văn Hùng 2011 Con Ten Hon

Mùa Hiếu Quân 2013 Con Ten Hon

31 Mùa Súa Sểnh 1962 Chủ Hộ Ten Hon 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Sua 1960 vợ Ten Hon

Mùa A Ly 1995 con Ten Hon

Lầu Thị Dùa 2001 Con Dâu Ten Hon

Mùa Thu Trang 2016 Cháu Ten Hon

Mùa A Tuấn 2019 Cháu Ten Hon

32 Mùa Bua Sểnh 1934 .050094207 Chủ Hộ Thẳm Nặm 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

Vàng Thị Dúa 1944 Vợ Thẳm Nặm

Mùa A Só 1994 Con Thẳm Nặm

Và Thị Vừ 1995 Con Dâu Thẳm Nặm

Mùa Ngọc Hải 2015 Cháu Thẳm Nặm

Mùa Thị Sùng 1980 Con Thẳm Nặm

33 Mùa Phái Dia 1967 .040350628 Chủ Hộ Thẳm Nặm 14 14 750.000 10.500.000

Vàng Thị Sùng 1968 Vợ Thẳm Nặm

Mùa Thị Sùng 1991 Con Thẳm Nặm

Mùa Thị Vá 1992 Con Thẳm Nặm

Mùa A Thào 1994 Con Thẳm Nặm

Mùa A Phử 1996 Con Thẳm Nặm

Mùa Thị Vàng 1998 Con Thẳm Nặm

Mùa Thị Tòng 2000 Con Thẳm Nặm

Mùa A Ly 2004 Con Thẳm Nặm

Mùa A Vừ 2006 Con Thẳm Nặm

Mùa A Long 2008 Con Thẳm Nặm
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Sùng Thị Dung 1998 Con Dâu Thẳm Nặm

Mùa Thị Chá 2017 Cháu Thẳm Nặm

Vàng Thị Xi 2000 Con Dâu Thẳm Nặm

34 Lầu A Tểnh 1987 .040394249 Chủ Hộ Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Vá 1992 Vợ Xá Tự

Lầu A Phóng 2011 Con Xá Tự

Lầu A Sơn 2013 Con Xá Tự

35 Lầu A Hờ 1984 .040539151 Chủ Hộ Xá Tự 8 8 750.000 6.000.000

Mùa Thị Khua 1986 Vợ Xá Tự

Lầu A Cá 2001 Con Xá Tự

Lầu Thị Cọ 2003 Con Xá Tự

Lầu A Pinh 2005 Con Xá Tự

Lầu A Sinh 2007 Con Xá Tự

Lầu A Mua 2015 Con Xá Tự

Vàng Thị Mấy 2002 Con Dâu Xá Tự

36 Lầu A Cầu 1987 .040529289 Chủ Hộ Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Thào Thị Mây 1988 Vợ Xá Tự

Lầu A Phong 2007 Con Xá Tự

Lầu Thị Vênh 2008 Con Xá Tự

37 Lầu Khua Ly 1975 .040540101 Chủ Hộ Xá Tự 3 3 750.000 2.250.000

Vàng Thị Nhìa 1967 Vợ Xá Tự

Lầu A Phá 2005 Con Xá Tự

38 Lầu A Tàng 1986 .040546055 Chủ Hộ Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Mùa Thị Vá 1987 Vợ Xá Tự

Lầu A Tú 2009 Con Xá Tự

Lầu A Minh 2013 Con Xá Tự

39 Vàng Nhìa Chứ 1952 .040546142 Chủ Hộ Xá Tự 6 6 750.000 4.500.000

Lầu Thị Dùa 1957 Vợ Xá Tự
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Vàng Thị Máy 1983 Con Xá Tự

Vàng A Tú 1998 Con Xá Tự

Mùa Thị Vừ 2003 Con Dâu Xá Tự

Vàng Thị Sềnh 2019 Cháu Xá Tự

40 Lầu Dua Nếnh 1977 .040529288 Chủ Hộ Xá Tự 6 6 750.000 4.500.000

Vàng Thị Chia 1979 Vợ Xá Tự

Lầu A Công 2000 Con Xá Tự

Lầu Thị So 2006 Con Xá Tự

Lầu Thị Đông 2008 Con Xá Tự

Lầu Thị Ía 2012 Con Xá Tự

41 Mùa Nỏ Dia 1975 .040525093 Chủ Hộ Xá Tự 8 8 750.000 6.000.000

Lầu Thị Mỷ 1976 Vợ Xá Tự

Mùa A Lỳ 1999 Con Xá Tự

Mùa Thị Sông 2001 Con Xá Tự

Mùa A Thào 2005 Con Xá Tự

Mùa Thị Khua 2008 Con Xá Tự

Hờ Thị Dế 2005 Con Dâu Xá Tự

Mùa A Đạt 2019 cháu Xá Tự

42 Vàng A Nếnh 1993 .040529443 Chủ Hộ Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Lầu Thị Khua 1994 Vợ Xá Tự

Vàng A Mạnh 2012 Con Xá Tự

Vàng Thị Giang 2013 Con Xá Tự

43 Lầu A Mua 1989 .040428082 Chủ Hộ Xá Tự 4 4 750.000 3.000.000

Vàng Thị Kía 1988 Vợ Xá Tự

Lầu A Vàng 2009 Con Xá Tự

Lầu A Hạnh 2011 Con Xá Tự

304 289 750.000 216.750.000

1 Sùng A Dia 1987 040545612 Chủ hộ Bản Hua Sa A 3 3         750.000   2.250.000

XÃ TỎA TÌNH: 71 HỘ CẬN NGHÈO
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Giàng Thị Sua 1986 Vợ Bản Hua Sa A

Sùng A Tuấn 2006 Con Bản Hua Sa A

2 Giàng Chứ Phình 1979 040435106 Chủ hộ Bản Hua Sa A 5 5         750.000   3.750.000

Lầu Thị Khua 1980 Vợ Bản Hua Sa A

Giàng A Nhìa 1998 Con Bản Hua Sa A

Giàng A Minh 2006 Con Bản Hua Sa A

Trá Thị Lan 2001 Con dâu Bản Hua Sa A

3 Giàng A Vừ 1984 040435337 Chủ hộ Bản Hua Sa A 3 3         750.000   2.250.000

Sùng Thị Hoa 1980 Vợ Bản Hua Sa A

Giàng A Hồng 2009 Con Bản Hua Sa A

4 Mùa Gà Sếnh 1959 040365423 Chủ hộ Bản Hua Sa A 5 5         750.000   3.750.000

Lầu Thị Tria 1960 Vợ Bản Hua Sa A

Mùa A Nếnh 1990 Con Bản Hua Sa A

Lầu Thị Chí 1995 Con dâu Bản Hua Sa A

Mùa Thanh Hải 2014 Cháu Bản Hua Sa A

5 Mùa A Thào 1980 040351356 Chủ hộ Bản Hua Sa A 3 3         750.000   2.250.000

Giàng Thị Sua 1980 vợ Bản Hua Sa A

Mùa A Tú 2005 Con Bản Hua Sa A

6 Vừ A Nếnh 1985 040382845 Chủ hộ Bản Hua Sa A 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Tồng 1984 Vợ Bản Hua Sa A

Vừ A Anh 2004 Con Bản Hua Sa A

Vừ Thị Duyên 2012 Con Bản Hua Sa A

7 Mùa A Của 1989 040365295 Chủ hộ Bản Hua Sa A 4 4         750.000   3.000.000

Sùng Thị Vừ 1990 Vợ Bản Hua Sa A

Mùa A Đông 2008 Con Bản Hua Sa A

Mùa Thị Mỷ 2010 Con Bản Hua Sa A

8 Giàng A Sếnh 1978 040365407 Chủ hộ Bản Hua Sa A 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Dúa 1987 Vợ Bản Hua Sa A
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Giàng A Minh 2005 Con Bản Hua Sa A

Giàng Thanh Bình 2012 Con Bản Hua Sa A

9 Mùa A Tủa 1986 040314514 Chủ hộ Bản Hua Sa A 4 4         750.000   3.000.000

Lầu Thị Dúa 1990 Vợ Bản Hua Sa A

Mùa Thị Diệu Linh 2007 Con Bản Hua Sa A

Mùa Ngọc Tú 2011 Con Bản Hua Sa A

10 Ly Nhìa Thào 1972 040278359 Chủ hộ Bản Hua Sa A 6 5         750.000   3.750.000

Vàng Thị Phúa 1972 Vợ Bản Hua Sa A

Ly A Dính 1996 Con Bản Hua Sa A

Ly A Sính 2001 Con Bản Hua Sa A

Ly A Quý 2004 Con Bản Hua Sa A

11 Lầu A Nhìa 1985 040350318 Chủ Hộ Bản Hua Sa A 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Pà 1997 vợ Bản Hua Sa A

Lầu Thị Hương Nhi 2015 Con Bản Hua Sa A

Lầu Minh Thắng 2017 Con Bản Hua Sa A

12 Giàng A Thanh 1979 040350586 Chủ hộ Bản Hua Sa A 3 3         750.000   2.250.000

Vừ Thị Dua 1980 Vợ Bản Hua Sa A

Giàng A Tiến 2008 Con Bản Hua Sa A

13 Giàng Giả Lầu 1973 040350581 Chủ hộ Bản Hua Sa A 3 3         750.000   2.250.000

Vừ Thị Chía 1968 Vợ Bản Hua Sa A

Giàng Công Minh 1999 Con Bản Hua Sa A

14 Giàng A Tính 1989 040317803 Chủ hộ Bản Hua Sa A 3 3         750.000   2.250.000

Chá Thị Hoa 1991 Vợ Bản Hua Sa A

Giàng Thị Mai 2012 Con Bản Hua Sa A

15 Mùa Sái Lử 1958 040435128 Chủ hộ Bản Hua Sa B 2 2         750.000   1.500.000

Sùng Thị Máy 1960 Vợ Bản Hua Sa B

16 Mùa A Thanh 1980 040271516 Chủ hộ Bản Hua Sa B 4 3         750.000   2.250.000

Lầu Thị Máy 1981 Vợ Bản Hua Sa B

Page 519 of 539



A B C D E F G H I J K L

Mùa A Sơn 2000 Con Bản Hua Sa B

17 Mùa A Dia 1983 040319250 Chủ hộ Bản Hua Sa B 4 4         750.000   3.000.000

Lầu Thị Vừ 1985 Vợ Bản Hua Sa B

Mùa A Sơn 2003 Con Bản Hua Sa B

Mùa Thanh Trường 2013 Con Bản Hua Sa B

18 Hờ A Sính 1971 040435186 Chủ hộ Bản Hua Sa B 4 3         750.000   2.250.000

Mùa Thị Chía 1977 Vợ Bản Hua Sa B

Hờ A Chung 2000 Con Bản Hua Sa B

19 Vừ A Xử 1981 040365148 Chủ hộ Bản Hua Sa B 5 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Chía 1986 Vợ Bản Hua Sa B

Vừ A Bằng 2005 Con Bản Hua Sa B

Lầu Thị Ía 1928 Mẹ Bản Hua Sa B

Vừ Hà Linh 2010 Con Bản Hua Sa B

20 Mùa A Sình 1983 040292726 Chủ hộ Bản Hua Sa B 4 4         750.000   3.000.000

Vừ Thị Sua 1985 Vợ Bản Hua Sa B

Mùa A Thư 2005 Con Bản Hua Sa B

Mùa A Lử 2009 Con Bản Hua Sa B

21 Lầu Thị May 1977 040462445 Chủ hộ Bản Hua Sa B 6 5         750.000   3.750.000

Vừ A Ly 1996 Con Bản Hua Sa B

Vừ Thị Lầu 2000 Con Bản Hua Sa B

Hờ Thị Mỷ 2000 Con dâu Bản Hua Sa B

Vừ A Thái 2017 Cháu Bản Hua Sa B

22 Thào Bua Dính 1971 040350737 Chủ hộ Bản Háng Tầu 4 4         750.000   3.000.000

Sùng Thị Nếnh 1972 Vợ Bản Háng Tầu

Thào A Đông 2000 Con Bản Háng Tầu

Thào Quốc Khánh 2013 Cháu Bản Háng Tầu

23 Lầu Thị Chí 1972 040435373 Chủ hộ Bản Háng Tầu 5 5         750.000   3.750.000

Vừ A Chu 1994 Con Bản Háng Tầu
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Vàng Thị Hoa 1995 Con dâu Bản Háng Tầu

Vừ Thanh Thủy 2012 Cháu Bản Háng Tầu

Vừ Dũng Mạnh 2014 Cháu Bản Háng Tầu

24 Lầu Thị Dung 1979 040435222 Chủ hộ Bản Háng Tầu 3 3         750.000   2.250.000

Mùa Thị Lan 1998 Con Bản Háng Tầu

Mùa Thái Phong 2001 Con Bản Háng Tầu

25 Sùng Thị Dùa 1970 mờ số CHủ hộ Bản Háng Tầu 4 4         750.000   3.000.000

Thào A Mua 1991 Con Bản Háng Tầu

Pha Thị Mi 1999 Con dâu Bản Háng Tầu

Thào Trường Phú Bình 2018 Cháu Bản Háng Tầu

26 Lầu Phái Páo 1955 040278296 Chủ hộ Bản Háng Tầu 7 7         750.000   5.250.000

Vừ Thị Dí 1956 Vợ Bản Háng Tầu

Lầu A Vàng 1989 Con Bản Háng Tầu

Lầu Thị Dợ 1998 Con Bản Háng Tầu

Thào Thị Mái 1989 Con dâu Bản Háng Tầu

Lầu A Ngọc 2009 Cháu Bản Háng Tầu

Lầu Thị Hồng Nhung 2011 Cháu Bản Háng Tầu

27 Vừ A Tú 1980 mờ số Chủ hộ Bản Háng Tầu 3 3         750.000   2.250.000

Thào Thị Sai 1986 Vợ Bản Háng Tầu

Vừ A Phong 2007 Con Bản Háng Tầu

28 Mùa A Súa 1982 040357514 Chủ hộ Bản Háng Tầu 8 7         750.000   5.250.000

Sùng Thị Chía 1983 Vợ Bản Háng Tầu

Mùa A Tủa 2000 Con Bản Háng Tầu

Mùa Thị Cú 2003 Con Bản Háng Tầu

Mùa Pà Chía 1943 Bố Bản Háng Tầu

Sùng Thị Dợ 1945 Mẹ Bản Háng Tầu

Giàng Thị Dung 2002 Con dâu Bản Háng Tầu

29 Sùng A Lử 1984 mờ số Chủ hộ Bản Háng Tầu 4 4         750.000   3.000.000
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Vừ Thị Mai 1987 Vợ Bản Háng Tầu

Sùng A Nhìa 2006 Con Bản Háng Tầu

Sùng A Tuấn 2008 Con Bản Háng Tầu

30 Lầu Súa Khứ 1969 mờ số Chủ hộ Bản Háng Tầu 4 4         750.000   3.000.000

Ly Thị Chứ 1972 Vợ Bản Háng Tầu

Lầu A Của 1994 Con Bản Háng Tầu

Lầu Sía Xía Dung 2008 Cháu Bản Háng Tầu

31 Vừ Thị Nếnh 1988 mất CMND Chủ hộ Bản Háng Tầu 3 3         750.000   2.250.000

Thào Công Bằng 2010 Con Bản Háng Tầu

Thào Thị Tuyết Mai 2012 Con Bản Háng Tầu

32 Mùa Nhìa Lồng 1982 040278290 Chủ hộ Bản Háng Tầu 4 4         750.000   3.000.000

Sùng Thị Máy 1982 Vợ Bản Háng Tầu

Mùa A Dũng 2002 Con Bản Háng Tầu

Lầu Thị Thu 2003 Con dâu Bản Háng Tầu

33 Mùa A Hùng 1994 040435329 Chủ hộ Bản Háng Tầu 2 2         750.000   1.500.000

Lầu Thị Sầu 1992 Vợ Bản Háng Tầu

34 Thào Súa Tồng mờ số Chủ hộ Bản Háng Tầu 5 5         750.000   3.750.000

Giàng Thị Sếnh 1965 Vợ Bản Háng Tầu

Thào A Nếnh 1991 Con Bản Háng Tầu

Mùa Thị Dợ 1994 Con dâu Bản Háng Tầu

Thào Thị Xuân Quỳnh 2014 Cháu Bản Háng Tầu

35 Mùa Nhìa Súa 1975 mất số Chủ hộ Bản Lồng 3 3         750.000   2.250.000

Giàng Thị Chứ 1971 Vợ Bản Lồng

Mùa A Vàng 2000 Con Bản Lồng

36 Lầu Chồng Già 1934 040057912 Chủ hộ Bản Lồng 4 3         750.000   2.250.000 BTXH

Mùa Thị Dếnh 1961 Vợ Bản Lồng

Lầu A Thào 2001 Con Bản Lồng

Mùa Thị Và 2003 Con dâu Bản Lồng
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37 Mùa A Khứ 1966 040235200 Chủ hộ Bản Lồng 3 3         750.000   2.250.000

Thào Thị Tria 1967 Vợ Bản Lồng

Mùa A Phương 2003 Con Bản Lồng

38 Mùa A Dụa 1975 040548170 Chủ hộ Bản Lồng 3 3         750.000   2.250.000

Thào Thị Máy 1976 Vợ Bản Lồng

Mùa A Dơ 2004 Con Bản Lồng

39 Thào A Sùng 1994 040435258 Chủ hộ Bản Lồng 3 3         750.000   2.250.000

Mùa Thị Dí 1992 Vợ Bản Lồng

Thào Công Minh 2015 Con Bản Lồng

40 Mùa A Khai 1982 040365916 Chủ hộ Bản Lồng 4 4         750.000   3.000.000

Thào Thị Dong 1983 Vợ Bản Lồng

Mùa Thị Nhi 2001 Con Bản Lồng

Mùa Thái Ngọc 2005 Con Bản Lồng

41 Mùa Nhìa Hạ 1966 040278271 Chủ hộ Bản Lồng 3 3         750.000   2.250.000

Giàng Thị Khua 1972 Vợ Bản Lồng

Mùa A Cử 2004 Con Bản Lồng

42 Mùa A Trừ 1985 040366493 Chủ hộ Bản Lồng 6 6         750.000   4.500.000

Chá Thị Lan 1987 Vợ Bản Lồng

Mùa Nhè Thào 1938 Bố Bản Lồng

Mùa Thị Xuân 2008 Con Bản Lồng

Mùa Thị Kía 2009 Con Bản Lồng

Mùa A Vinh 2013 Con Bản Lồng

43 Thào A Vừ 1985 040435312 Chủ hộ Bản Lồng 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Chí 1986 Vợ Bản Lồng

Thào Dũng Mua 2007 Con Bản Lồng

Thào Mạnh Cường 2009 Con Bản Lồng

44 Mùa A Nhìa 1980 040435532 Chủ hộ Bản Lồng 3 3         750.000   2.250.000

Sùng Thị Vừ 1980 Vợ Bản Lồng
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Mùa A Kỳ 2006 Con Bản Lồng

45 Mùa Phá Sỉ 1932 040278265 Chủ hộ Bản Lồng 7 6         750.000   4.500.000 BTXH

Lầu Thị Sùng 1945 Vợ Bản Lồng

Mùa A Dình 1992 Con Bản Lồng

Vàng Thị Ly 1984 Con dâu Bản Lồng

Mùa Vàng Anh 2014 Cháu Bản Lồng

Mùa Bảo An 2016 Cháu Bản Lồng

Mùa A Tủa 2007 Cháu Bản Lồng

46 Mùa A Páo 1980 040278274 Chủ hộ Bản Lồng 4 4         750.000   3.000.000

Thào Thị Má 1980 Vợ Bản Lồng

Mùa Thị Thào 2002 Con Bản Lồng

Mùa A Phong 2002 Con Bản Lồng

47 Mùa A Sình 1991 040403489 Chủ hộ Bản Lồng 4 4         750.000   3.000.000

Vàng Thị Chứ 1993 Vợ Bản Lồng

Mùa Phương Thanh 2014 Con Bản Lồng

Mùa Minh Quân 2016 Con Bản Lồng

48 Sùng A Dơ 1988 040317802 Chủ hộ Bản Tỏa Tình 4 4         750.000   3.000.000

Ly Thị Chía 1989 Vợ Bản Tỏa Tình

Sùng A Thái 2007 Con Bản Tỏa Tình

Sùng A Thanh 2009 Con Bản Tỏa Tình

49 Sùng Giống Lầu 1967 mờ số Chủ hộ Bản Tỏa Tình 9 9         750.000   6.750.000

Lầu Thị Sế 1966 Vợ Bản Tỏa Tình

Sùng A Dính 1992 Con Bản Tỏa Tình

Sùng A Tú 1995 Con Bản Tỏa Tình

Sùng A Dũng 1997 Con Bản Tỏa Tình

Vàng Thị Chăng 2002 Con dâu Bản Tỏa Tình

Sùng Việt Chí 2015 Cháu Bản Tỏa Tình

Sùng A Minh 2018 Cháu Bản Tỏa Tình
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Mùa Thị Kía 1998 Con dâu Bản Tỏa Tình

50 Chá A Pó 1985 mất CMND Chủ hộ Bản Tỏa Tình 5 5         750.000   3.750.000

Mùa Thị Dính 1991 Vợ Bản Tỏa Tình

Chá Thị Xia 2010 Con Bản Tỏa Tình

Chá A Tủa 2014 Con Bản Tỏa Tình

Chá A Sùng 2008 Cháu Bản Tỏa Tình

51 Mùa A Thu 1977 040278375 Chủ hộ Bản Tỏa Tình 7 4         750.000   3.000.000

Lầu Thị Chứ 1970 Vợ Bản Tỏa Tình

Mùa A Đức 2014 Con Bản Tỏa Tình

Mùa Thị Vân 2018 Cháu Bản Tỏa Tình

52 Sùng A Khá 1983 040395625 Chủ hộ Bản Tỏa Tình 4 4         750.000   3.000.000

Vừ Thị Nính 1985 Vợ Bản Tỏa Tình

Sùng A Tú 2003 Con Bản Tỏa Tình

Sùng A Thanh 2005 Con Bản Tỏa Tình

53 Ly A Thái 1990 040428227 Chủ hộ Bản Tỏa Tình 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Pà 1993 Vợ Bản Tỏa Tình

Ly Nhật Phương 2010 Con Bản Tỏa Tình

Ly A Say 2016 Con Bản Tỏa Tình

54 Vừ A Dua 1974 040366005 Chủ hộ Bản Tỏa Tình 4 3         750.000   2.250.000

Chá Thị Chí 1974 Vợ Bản Tỏa Tình

Vừ A Tú 2001 Con Bản Tỏa Tình

55 Sùng Dũng Phía 1969 040350220 Chủ hộ Bản Tỏa Tình 4 3         750.000   2.250.000

Lầu Thị Kía 1970 Vợ Bản Tỏa Tình

Sùng A Thắng 2003 Con Bản Tỏa Tình

56 Mùa Súa Vừ 1973 mất CMND Chủ hộ Bản Tỏa Tình 8 7         750.000   5.250.000

Sùng Thị Cá 1974 Vợ Bản Tỏa Tình

Vừ Thị Mua 1951 Mẹ Bản Tỏa Tình

Mùa A Sài 1994 Con Bản Tỏa Tình
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Ly Thị Dia 2000 Con dâu Bản Tỏa Tình

Mùa Thanh Thuận 2019 Cháu Bản Tỏa Tình

Vàng Thị Lan 2018 Cháu Bản Tỏa Tình

57 Vàng A Tủa 1983 040365983 Chủ hộ Bản Sông Ia 4 4         750.000   3.000.000

Sùng Thị Mai 1985 Vợ
Bản Sông Ia

Vàng Thị Dương 2004 Con
Bản Sông Ia

Vàng Thị Xuân 2005 Con
Bản Sông Ia

58 Mùa Thị Pà 1969 040527058 Chủ hộ Bản Sông Ia 4 4         750.000   3.000.000

Vàng A Lồng 1993 Con Bản Sông Ia

Sủng Thị Sua 1993 Con dâu Bản Sông Ia

Vàng Nhã Uyên 2017 Cháu Bản Sông Ia

59 Vàng A Nếnh 1985 040350386 Chủ hộ Bản Sông Ia 4 4         750.000   3.000.000

Sùng Thị Dia 1987 Vợ Bản Sông Ia

Vàng A Tuấn 2005 Con Bản Sông Ia

Vàng Thị Ly 2006 Con Bản Sông Ia

60 Vàng Súa Dình 1967 040271530 Chủ hộ Bản Sông Ia 3 3         750.000   2.250.000

Giàng Thị Máy 1970 Vợ
Bản Sông Ia

Vàng A Minh 2006 Con
Bản Sông Ia

61 Vàng Giống Sính 1972 040527144 Chủ hộ Bản Sông Ia 3 3         750.000   2.250.000

Lầu Thị Lu 1972 Vợ Bản Sông Ia

Vàng Thị Vân 2006 Con Bản Sông Ia

62 Vừ A Co 1976 Chủ hộ Bản Chế Á 6 6         750.000   4.500.000

Lầu Thị Ly 1975 Vợ Bản Chế Á

Vừ A Tủa 1993 Con Bản Chế Á

Vừ A Tình 2005 Con Bản Chế Á

Thào Thị Dí 1996 Con dâu Bản Chế Á

Vừ Tiến Thành 2015 Cháu Bản Chế Á

63 Lầu Súa Tùng 1972 040285140 Chủ hộ Bản Chế Á 6 6         750.000   4.500.000
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Vừ Thị Chứ 1975 Vợ Bản Chế Á

Lầu A Chu 1997 Con Bản Chế Á

Lầu A Dương 1997 Con Bản Chế Á

Lầu Thị Phương 2013 Cháu Bản Chế Á

Lầu A Sơn 2015 Cháu Bản Chế Á

64 Mùa A Nhìa 1986 Chủ hộ Bản Chế Á 5 4         750.000   3.000.000

Vừ Thị Cá 1982 Vợ Bản Chế Á

Mùa Thị Lan 2007 Con Bản Chế Á

Mùa Thị Thương 2008 Con Bản Chế Á

65 Vừ A Trỉa 1976 040285147 Chủ hộ Bản Chế Á 6 6         750.000   4.500.000

Lầu Thị Dia 1979 Vợ Bản Chế Á

Vừ A Dình 1981 Em Bản Chế Á

Vừ A Hùng 2001 Con Bản Chế Á

Thào Thị Dí 2002 Em dâu Bản Chế Á

Vừ Thị Nhi 2018 Cháu Bản Chế Á

66 Lầu A Tú 1988 040435164 Chủ hộ Bản Chế Á 4 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Vừ 1993 Vợ Bản Chế Á

Lầu Chí Huy 2010 Con Bản Chế Á

Lầu Thị Dung 2012 Con Bản Chế Á

67 Lầu A Thái 1978 Mờ số Chủ hộ Bản Chế Á 5 4         750.000   3.000.000

Mùa Thị Chí 1980 Vợ Bản Chế Á

Lầu Thị Vinh 2005 Con Bản Chế Á

Lầu Định Cường 2012 Con Bản Chế Á

68 Lầu Chứ Trỉa 1954 040527161 Chủ hộ Bản Chế Á 3 3         750.000   2.250.000

Giàng Thị Dua 1965 Vợ Bản Chế Á

Lầu A Minh 2000 Con Bản Chế Á

69 Lầu Giống Khua 1958 040286151 Chủ hộ Bản Chế Á 2 2         750.000   1.500.000

Thào Thị Dùa 1962 Vợ Bản Chế Á
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70 Vừ A Só 1978 040285139 Chủ hộ Bản Chế Á 3 3         750.000   2.250.000

Lầu Thị Vàng 1979 Vợ Bản Chế Á

Vừ A Dũng 2002 Con Bản Chế Á

71 Giàng A Dua 1981 040365583 Chủ hộ Bản Chế Á 7 7         750.000   5.250.000

Ly Thị Di 1990 Vợ Bản Chế Á

Giàng Thị Dung 2008 Con Bản Chế Á

Giàng A Tuấn 2010 Con Bản Chế Á

Sùng Thị Mỷ 1991 Vợ Bản Chế Á

Vừ A Ký 2011 Con Bản Chế Á

Vừ A Sơn 2012 Con Bản Chế Á

326 307 750.000 230.250.000

1 Lường Thị Thái 1979  040461376 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 2         750.000   1.500.000

Bạc Thị Dung 1999 Con Chiềng Chung

2 Bạc Thị Thành 1985 040315219 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 3         750.000   2.250.000

Lò Văn Tùng 2004 Con Chiềng Chung

Lò Văn Quân 2012 Con Chiềng Chung

3 Bạc Cầm Thân 1946  '040067400 Chủ Hộ Chiềng Chung 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Dóm 1950 Vợ Chiềng Chung

Bạc Cầm Hoan 1976 Con Chiềng Chung

Bạc Cầm Trang 2002 Cháu Chiềng Chung

4 Lường Thị Phương 1958 040067354 Chủ Hộ Chiềng Chung 2 2         750.000   1.500.000

Bạc Cầm Tiến 1990 Con Chiềng Chung

5 Cà Văn Điệp 1963 040067356 Chủ Hộ Chiềng Chung 9 8         750.000   6.000.000

Cà Văn Hoàn 1989 Con Chiềng Chung

Cà Văn Toàn 1994 Con Chiềng Chung

Cà Thị Dung 1974 Em Chiềng Chung

Lường Thị Hinh 1978 Vợ Chiềng Chung

Cà Văn Hoàng 2010 Con Chiềng Chung

THỊ TRẤN TUẦN GIÁO: 80 HỘ CẬN NGHÈO
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Cà Thị Xuân Hành 1996 Con Chiềng Chung

Cà Thị Mai 1974 Em Chiềng Chung

6 Quàng Thị Inh 1950 040067453 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Thiêm 1979 Con Dâu Chiềng Chung

Bạc Cầm Khánh 1999 Cháu Chiềng Chung

7 Bạc Cầm Thanh 1971 040261111 Chủ Hộ Chiềng Chung 6 4         750.000   3.000.000

Bạc Thị Loan 1974 Vợ Chiềng Chung

Bạc Thị Nga 2002 Con Chiềng Chung

Bạc Đức Thịnh 2015 Con Chiềng Chung

8 Bạc Cầm Bảy 1979 040315603 Chủ Hộ Chiềng Chung 5 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Châu 1977 Vợ Chiềng Chung

Bạc Cầm Hiếu 2002 Con Chiềng Chung

Bạc Thị Hà Vi 2008 Con Chiềng Chung

9 Quàng Văn Ngân 1980 040250872 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Lâm 1983 Vợ Chiềng Chung

Quàng Thái Khang 2006 Con Chiềng Chung

10 Bạc Cầm Trọng 1960 040067350 Chủ Hộ Chiềng Chung 6 6         750.000   4.500.000

Bạc Thị Toàn 1959 Vợ Chiềng Chung

Bạc Cầm Tuấn 1986 Con Chiềng Chung

Lò Thị Nưới 1988 Con Dâu Chiềng Chung

Bạc Kim Phụng 2013 Cháu Chiềng Chung

Bạc Mỹ Đình 2018 Cháu Chiềng Chung

11 Bạc Cầm Dũng 1977 040264703 Chủ Hộ Chiềng Chung 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Mâu 1977 Vợ Chiềng Chung

Bạc Thị Ngoan 1998 Con Chiềng Chung

Bạc Cầm Ngoãn 2000 Con Chiềng Chung

12 Lò Thị Oan 1958 040067355 Chủ Hộ Chiềng Chung 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Văn Thành 1986 Con Chiềng Chung
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Lò Thị Tuyền 1988 Con Dâu Chiềng Chung

Quàng Thái Kiên 2012 Cháu Chiềng Chung

Quàng Thái Thịnh 2014 Cháu Chiềng Chung

13 Bạc Thị Thoong 1973 040261098 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 3         750.000   2.250.000

Bạc Cầm Khánh Thiện 2004 Con Chiềng Chung

Nông Vũ Thành 2017 Con Chiềng Chung

14 Bạc Cầm Chanh 1981 040261153 Chủ Hộ Chiềng Chung 5 5         750.000   3.750.000

Quàng Thị Ngoan 1987 Vợ Chiềng Chung

Bạc Cầm Bảo 2006 Con Chiềng Chung

Bạc Cầm Khoa 2013 Con Chiềng Chung

Bạc Cầm Thắng 2016 Con Chiềng Chung

15 Bạc Thị Chung 1976 040527435 Chủ Hộ Chiềng Chung 2 2         750.000   1.500.000

Bạc Cầm Nam 1999 Con Chiềng Chung

16 Bạc Thị Quỳnh 1974 040382180 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Yến 1998 Con Chiềng Chung

Lò Văn Tiến 2001 Con Chiềng Chung

17 Lò Ngọc Doan 1974 040341167 Chủ Hộ Chiềng Chung 4 3         750.000   2.250.000 BTXH

Lò Thị Hồng 1981 Vợ Chiềng Chung

Lò Minh Quang 1999 Con Chiềng Chung

Lò Thị Hồng Phượng 2008 Con Chiềng Chung

18 Bạc Cầm Duy 1980 040264733 Chủ Hộ Chiềng Chung 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Thanh 1991 Vợ Chiềng Chung

Bạc Thị Khánh Linh 2011 Con Chiềng Chung

Bạc Thị Khánh Chi 2017 Con Chiềng Chung

19 Bạc Cầm Bình 1964 Chủ Hộ Chiềng Chung 4 4         750.000   3.000.000

Quàng Thị Mừng 1973 Vợ Chiềng Chung

Bạc Thị An 2004 Con Chiềng Chung

Bạc Cầm Hoàng 2005 Con Chiềng Chung
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20 Bạc Cầm Bích 1960 040073430 Chủ Hộ Chiềng Chung 8 8         750.000   6.000.000

Bạc Thị Vượng 1962 Vợ Chiềng Chung

Bạc Cầm Ngọc 1984 Con Chiềng Chung

Quàng Thị Bình 1990 Con Dâu Chiềng Chung

Bạc Thị Hoồng 1982 Con Chiềng Chung

Bạc Chiến Thắng 2014 Cháu Chiềng Chung

Đỗ Thị Kim Bình 2007 Cháu Chiềng Chung

Đỗ Thị Kim Thư 2009 Cháu Chiềng Chung

21 Lường Thị Hoa 1962 040264711 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 3         750.000   2.250.000

Bạc Cầm Hồng 1985 Con Chiềng Chung

Bạc Cầm Sáng 1988 Con Chiềng Chung

22 Quàng Thị Khỏ 1970 040202999 Chủ Hộ Chiềng Chung 3 3         750.000   2.250.000

Bạc Cầm Long 1992 Con Chiềng Chung

Bạc Cầm Đức 1999 Con Chiềng Chung

23 Bạc Thị Hưng 1978 040340685 Chủ Hộ Chiềng Khoang 2 2         750.000   1.500.000

Bạc Thị Mỹ Lệ 2004 Con Chiềng Khoang

24 Bạc Thị Luân 1949 040067386 Chủ Hộ Chiềng Khoang 3 3         750.000   2.250.000

Bạc Cầm Hoàn 1986 Con Chiềng Khoang

Bạc Cầm Tuấn 1992 Con Chiềng Khoang

25 Bạc Cầm Hải 1978 040396826 Chủ Hộ Chiềng Khoang 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Xuân 1982 Vợ Chiềng Khoang

Bạc Cầm Hòa 2000 Con Chiềng Khoang

Bạc Thị Hiền 2004 Con Chiềng Khoang

26 Lường Văn Bình 1960 040150897 Chủ Hộ Chiềng Khoang 6 5         750.000   3.750.000

Lường Văn Trường 1989 Con Chiềng Khoang

Tòng Thị Xuân 1994 Con Dâu Chiềng Khoang

Lường Bảo Thi 2011 Cháu Chiềng Khoang

Lường Trung Nghĩa 2017 Cháu Chiềng Khoang
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27 Bạc Cầm Hoàng 1980 040395800 Chủ Hộ Chiềng Khoang 3 3         750.000   2.250.000

Tòng Thị Son 1988 Vợ Chiềng Khoang

Bạc Cầm Duy 2008 Con Chiềng Khoang

28 Lường Thị Nga 1977 040530122 Chủ Hộ Chiềng Khoang 3 3         750.000   2.250.000

Cà Thị Đinh 1999 Con Chiềng Khoang

Cà Văn Chiêu 2001 Con Chiềng Khoang

29 Lò Văn Vinh 1980 040348338 Chủ Hộ Chiềng Khoang 3 2         750.000   1.500.000

Lò Văn Khuê 2001 Con Chiềng Khoang

30 Quàng Văn Nhân 1968 040203064 Chủ Hộ Chiềng Khoang 6 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Pháu 1964 Vợ Chiềng Khoang

Lò Thị Lả 1944 Mẹ Chiềng Khoang

Quàng Thị Hạnh 2005 Con Chiềng Khoang

Quàng Văn Hà 2009 Con Chiềng Khoang

31 Quàng Văn Thanh 1974 040528096 Chủ Hộ Chiềng Khoang 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Tỉnh 1973 Vợ Chiềng Khoang

Quàng Văn Tiến 1996 Con Chiềng Khoang

32 Bạc Thị Hương 1962 040077017 Chủ Hộ Chiềng Khoang 4 4         750.000   3.000.000

Lò Văn Thành 1985 Con Chiềng Khoang

Lò Văn Công 1987 Con Chiềng Khoang

Lò Thị Minh Nguyệt 1989 Con Chiềng Khoang

33 Lò Thị Hoàng 1970 040203033 Chủ Hộ Chiềng Khoang 5 5         750.000   3.750.000

Lò Văn Thiên 1994 Con Chiềng Khoang

Lò Văn Dung 1995 Con Chiềng Khoang

Lường Thị Xuân 1990 Con Chiềng Khoang

Lò Thị Châm 2014 Con Chiềng Khoang

34 Bạc Thị Diêu 1971 040473140 Chủ Hộ Bản Đông 4 4         750.000   3.000.000

Lường Văn Tình 1998 Con Bản Đông

Lường Văn Quyết 1999 Con Bản Đông

Page 532 of 539



A B C D E F G H I J K L

Lường Văn Long 2005 Con Bản Đông

35 Cà Văn Hoan 1979 Chủ Hộ Bản Đông 4 4         750.000   3.000.000

Tòng Thị Hoài 1979 040346921 Vợ Bản Đông

Cà Đức Hải 2002 Con Bản Đông

Cà Thanh Thảo 2005 Con Bản Đông

36 Lò Thị Oan 1961 040076962 Chủ Hộ Bản Đông 8 6         750.000   4.500.000

Lường Văn Thân 1984 Con Bản Đông

Lò Thị Diện 1967 Con Dâu Bản Đông

Lường Văn Quân 1963 Em Bản Đông

Lường Thúy Ngọc 2006 Cháu Bản Đông

Lường Thúy Lan 2011 Cháu Bản Đông

37 Lò Văn Doan 1970 040530346 Chủ Hộ Bản Đông 4 3         750.000   2.250.000 BTXH

Quàng Thị Thiên 1975 Vợ Bản Đông

Lò Văn Hùng 2002 Con Bản Đông

Lò Văn Mạnh 2008 Con Bản Đông

38 Bạc Thị Hoán 1967 040346167 Chủ Hộ Bản Đông 1 1         750.000   750.000

39 Lường Thị Kim 1967 040197330 Chủ Hộ Bản Đông 6 5         750.000   3.750.000 BTXH

Lường Văn Hợp 1989 Con Bản Đông

Quàng Thị Quyết 1991 Con Bản Đông

Lường An Sinh 2007 Cháu Bản Đông

Lường Tuyết Như 2013 Cháu Bản Đông

Lường Gia Lâm 2018 Cháu Bản Đông

40 Bạc Thị Tâm 1981 040531246 Chủ Hộ Bản Đông 6 6         750.000   4.500.000

Cà Văn Ước 1984 Chồng Bản Đông

Bạc Thị Linh 2000 Con Bản Đông

Cà Văn Quang 2002 Con Bản Đông

Cà Thị Vinh 2006 Con Bản Đông

Cà Văn Hiệp 2008 Con Bản Đông

Page 533 of 539



A B C D E F G H I J K L

41 Bạc Cầm Thượng 1954 040197911 Chủ Hộ Bản Đông 4 4         750.000   3.000.000

Bạc Cầm Tâm 1991 Con Bản Đông

Lò Thị Vui 1993 Con Bản Đông

Lường Thị Khoa 1959 Vợ Bản Đông

42 Lò Văn Sơn 1959 040528098 Chủ Hộ Bản Đông 7 7         750.000   5.250.000

Quàng Thị Thợi 1960 Vợ Bản Đông

Lò Văn Hùng 1987 Con Bản Đông

Lò Văn Long 1992 Con Bản Đông

Lò Thị Dương 1993 Con Bản Đông

Lò Thị Minh Nguyệt 2011 Cháu Bản Đông

Lò Khánh Duy 2013 Cháu Bản Đông

43 Lò Văn Phóng 1959 040197910 Chủ Hộ Bản Đông 6 6         750.000   4.500.000

Bạc Thị Ýnh 1961 Vợ Bản Đông

Lò Văn Quốc 1987 Con Bản Đông

Lò Thị Thiêm 1992 Con Dâu Bản Đông

Lò Thu Huyền 2014 Cháu Bản Đông

Lò Ngọc Hân 2018 Cháu Bản Đông

44 Cà Văn Phương 1990 040528772 Chủ Hộ Bản Đông 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Phượng 1994 Vợ Bản Đông

Cà Đức Duy 2013 Con Bản Đông

Cà Đăng Khôi 2016 Con Bản Đông

Cà Thị Pỏm 1948 Mẹ Bản Đông

45 Lò Thị Vân 1977 040313926 Chủ Hộ Bản Đông 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thị Ly 2000 Con Bản Đông

Lò Văn Định 2003 Con Bản Đông

46 Lò Thị Nhân 1987 040326688 Chủ Hộ Bản Đông 3 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Ánh Hồng 2011 Con Bản Đông

Lò Văn Quốc 2016 Con Bản Đông
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47 Lò Thị Liếng 1978 040525228 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 3 3         750.000   2.250.000

Lò Văn Điệp 2007 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Nhung 2005 Con Bản Nong Tấu

48 Lường Thị Hươi 1964 040203066 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 6 6         750.000   4.500.000

Lò Văn Tiếp 1987 Con Bản Nong Tấu

Lò Văn Thành 1989 Con Bản Nong Tấu

Tòng Văn Lả 1989 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Yến Thanh 2012 Cháu Bản Nong Tấu

Lò Xuân Đạt 2014 Cháu Bản Nong Tấu

49 Lò Văn Inh 1977 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Loan 1973 040203106 Vợ Bản Nong Tấu

Lò Thị Nhàn 2001 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Hồng 2003 Con Bản Nong Tấu

50 Lò Văn Giót 1949 040067409 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 6 6         750.000   4.500.000

Quàng Thị Biu 1965 Vợ Bản Nong Tấu

Lò Văn Hiên 1973 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Tiếng 1979 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Ngân 1999 Cháu Bản Nong Tấu

Lò Thị Nga 2006 Cháu Bản Nong Tấu

51 Cà Văn Chỉnh 1977 040346336 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 4 3         750.000   2.250.000

Lò Thị Xiên 1981 Vợ Bản Nong Tấu

Cà Thị Nhung 2005 Con Bản Nong Tấu

52 Cà Văn Nọi 1980 040473201 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 7 6         750.000   4.500.000

Lò Thị Xoan 1975 Vợ Bản Nong Tấu

Cà Thị Chính 1998 Em Bản Nong Tấu

Cà Thị Nghĩa 2003 Con Bản Nong Tấu

Cà Thị Tâm 2010 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Phanh 1952 Mẹ Bản Nong Tấu
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53 Lò Văn Thắng 1979 040538988 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 4 4         750.000   3.000.000

Cà Thị Hải 1974 Vợ Bản Nong Tấu

Lò Văn Lợi 1999 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Thái Hằng 2007 Con Bản Nong Tấu

54 Cà Văn Dung 1982 040340595 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 5 5         750.000   3.750.000

Tòng Thị Tiên 1985 Vợ Bản Nong Tấu

Cà Thị Quyên 2006 Con Bản Nong Tấu

Cà Thị Thùy 2011 Con Bản Nong Tấu

Cà Thị Oanh 2013 Con Bản Nong Tấu

55 Lò Thị Xiên 1978 040385058 Chủ Hộ Bản Nong Tấu 4 4         750.000   3.000.000

Lò Văn Mạnh 1995 Con Bản Nong Tấu

Lò Văn Sang 1998 Con Bản Nong Tấu

Lò Thị Hồng 2004 Con Bản Nong Tấu

56 Trần Thị Sinh 1977 Chủ Hộ Bản Lập 3 3         750.000   2.250.000

Trần Thị Sáu 1946 Mẹ Bản Lập

Nguyễn Thị Thanh Huyền 2007 Con Bản Lập

57 Lò Văn Nam 1983 Chủ Hộ Bản Lập 4 4         750.000   3.000.000

Bạc Thị Thu 1980 Vợ Bản Lập

Lò Khánh Ngọc 2007 Con Bản Lập

Lò Xuân Trường 2012 Con Bản Lập

58 Lường Thị Dung 1977 040528384 Chủ Hộ Bản Lập 3 3         750.000   2.250.000

Cà Văn Lương 2008 Con Bản Lập

Lường Thị Sen 2000 Cháu Bản Lập

59 Bạc Thị Hà 1983 040315230 Chủ Hộ Bản Lập 4 4         750.000   3.000.000

Cà Văn Duyên 1981 Chồng Bản Lập

Cà Văn Phong 2002 Con Bản Lập

Cà Thị Lan 2005 Con Bản Lập

60 Lò Văn Hương 1971 Chủ Hộ Bản Lập 6 6         750.000   4.500.000
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Lò Tị Pâng 1971 040351069 Vợ Bản Lập

Lò Văn Cương 1994 Con Bản Lập

Lò Thị Hiền 1997 Con Bản Lập

Lò Thị Hằng 1999 Con Bản Lập

Lò Văn Hoàng 2001 Con Bản Lập

61 Cà Văn Hùng 1986 040319719 Chủ Hộ Bản Lập 4 4         750.000   3.000.000

Lò Thị Nghiệp 1985 Vợ Bản Lập

Cà Văn Hoan 1991 Em Bản Lập

Cà Văn Dũng 2006 Con Bản Lập

62 Cà Thị Hải 1982 040314504 Chủ Hộ Bản Lập 3 3         750.000   2.250.000

Lường Văn Kim 2000 Con Bản Lập

Lường Văn Cương 2004 Con Bản Lập

63 Lò Thị Phượng 1980 Chủ Hộ Bản Lập 2 2         750.000   1.500.000

Cà Thị Lan 2005 Con Bản Lập

64 Cà Thị Dăm 1962 040110664 Chủ Hộ Bản Lập 5 5         750.000   3.750.000

Lường Văn Chỉnh 1986 Con Bản Lập

Lường Văn Hùng 2006 Cháu Bản Lập

Lường Văn Trưởng 1986 Con Bản Lập

Cà Thị Hiền 1997 Cháu Bản Lập

65 Lường Thị Ói 1977 040335454 Chủ Hộ Bản Lập 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Phương 1997 Con Bản Lập

Lường Thị Lan 1999 Con Bản Lập

Lường Văn Quang 2002 Cháu Bản Lập

Lường Văn Tiếp 2005 Cháu Bản Lập

66 Cà Văn Chanh 1971 040317614 Chủ Hộ Bản Lập 5 5         750.000   3.750.000

Tòng Thị Nhung 1973 Vợ Bản Lập

Cà Văn Diện 1996 Con Bản Lập

Cà Văn Tình 2000 Con Bản Lập
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Cà Văn Cương 2006 Con Bản Lập

67 Cà Thị Biến 1987 040541876 Chủ Hộ Bản Lập 3 3         750.000   2.250.000

Cà Kiều Trang 2008 Con Bản Lập

Cà Đức Trọng 2010 Con Bản Lập

68 Lò Thị Sương 1985 040394583 Chủ Hộ Bản Lập 3 3         750.000   2.250.000

Quàng Văn Cường 2009 Con Bản Lập

Quàng Văn Long 2014 Con Bản Lập

69 Lò Thị Pâng 1996 040110636 Chủ Hộ Bản Lập 2 2         750.000   1.500.000

Lường Văn Trưởng 1991 Con Bản Lập

70 Nguyễn Thị Dung 1971 040197899 Chủ Hộ Khối 20/7 2 1         750.000   750.000 BTXH

Nguyễn Quỳnh Hương 1997 Con Khối 20/7

71 Phạm Thị Hải 1971 Chủ Hộ Khối 20/7 1 1         750.000   750.000

72 Lường Văn Xuyên 1958 040110748 Chủ Hộ Khối 20/7 5 5         750.000   3.750.000

Hoàng Thị Phanh 1954 Vợ Khối 20/7

Lường Văn Tuấn 1981 Con Khối 20/7

Lường Thanh An 2004 Con Khối 20/7

Lường Gia Pháp Con Khối 20/7

73 Trần Thị Hạnh 1963 Chủ Hộ Đoàn Kết 3 3         750.000   2.250.000

Lường Thanh Bình 2006 Con Đoàn Kết

Hoàng Phó Dũng 2010 Con Đoàn Kết

74 Bùi Thị Song 1957 Chủ Hộ Đồng Tâm 4 4         750.000   3.000.000

Bạc Cầm Pẩu 1955 040203523 Chồng Đồng Tâm

Bạc Cầm Điệp 1986 Con Đồng Tâm

Bạc Cầm Quý 1990 Con Đồng Tâm

75 Nguyễn Ngọc Thanh 1985 040473037 Chủ Hộ Đồng Tâm 4 3         750.000   2.250.000 BTXH

Lê Thị Ngọt 1962 Mẹ Đồng Tâm

Nguyễn Phương Thùy 2009 Cháu Đồng Tâm

Lò Thị Thịnh 1982 Vợ Đồng Tâm
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76 Nguyễn Hữu Nghĩa 1970 040204350 Chủ Hộ Đồng Tâm 1 1         750.000   750.000

77 Nguyễn Văn Phi 1972 040537639 Chủ Hộ Đồng Tâm 5 5         750.000   3.750.000

Lường Thị Mai 1973 Vợ Đồng Tâm

Lường Thị Việt 2006 Con Đồng Tâm

Nguyễn Thị Phương Thảo 2013 Con Đồng Tâm

Nguyễn Phương Ngân 2017 Con Đồng Tâm

78 Lường Văn Thi 1982 040282883 Chủ Hộ Sơn Thủy 5 5         750.000   3.750.000

Lò Thị Mâu 1986 Vợ Sơn Thủy

Lường Thị Thùy 2007 Con Sơn Thủy

Lường Văn Thanh 2009 Con Sơn Thủy

Lường Thị Bình 2009 Con Sơn Thủy

79 Vũ Thị Duyên 1971 040212564 Chủ Hộ Sơn Thủy 2 1         750.000   750.000

80 Dương Ngô Tiến 1978 040528032 Chủ Hộ Sơn Thủy 4 3         750.000   2.250.000

Nguyễn Thị Hằng 1977 Vợ Sơn Thủy

Dương Tú Anh 2011 Con Sơn Thủy
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